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LỜI TỰA 


(Lời dịch Việt của bản tiếng Sinhala) 


x*xxxx% 


Đức Phật của chúng ta sau khi trải qua vô số kiếp thực hành các 
pháp toàn hảo và lần lượt tiếp nhận sự thọ ký của hai mươi bốn vị 
Phật tiền nhiệm rồi đã chứng quả Toàn Giác vào năm 623 trước Tây 
Lịch. Ngài đã thuyết giảng bài Pháp đầu tiên, tức là bài Kinh Chuyển 
Pháp Luân, ở tại Migadaya thành Baranasl. Lời giảng dạy của đức 
Phật được biết đến với nhiều tên gọi: Giáo Pháp, Chánh Pháp, Pháp 
và Luật, Phạm Hạnh là một số tên gọi đã được nói đến. Đức Phật đã 
nói với vị trưởng lão Ananda rằng: “Sau khi ta Niết Bàn, chính các 
Pháp và Luật đã được ta giảng dạy sẽ là thây của các ngươi.” Điều ấy 
có nghĩa là Giáo Pháp của đức Phật sẽ là kim chỉ nam cho các vị tỳ 
khưu tu tập. Tuy nhiên, ngay sau sự ra đi của đức Phật vị tỳ khưu tên 
Subhadda đã có quan điểm rằng: “Bởi vì đức Phật đã không còn, các 
đệ tử của Ngài có thể sống cuộc sống theo như ước muốn của mình.” 
Và còn có những vị tỳ khưu khác như Devadatta, Sunakkhatta, 
Arittha ngay lúc đức Phật còn tại tiền cũng đã có các suy nghĩ như vị 
tỳ khưu Subhadda. 


Tuy nhiên, khi vấn đề liên quan đến Giáo Pháp của đấng Toàn 
Giác vừa mới nảy sanh, các vị A-la-hán hộ trì Giáo Pháp như Ngài 
Maha Kassapa và Ngài Upali đã nghĩ đến sự cần thiết của việc bảo vệ 
tính chất thuần khiết của Giáo Pháp. Do đó, vào ngày thứ hai của 
tháng thứ tư sau khi đức Phật Niết Bàn, cuộc Kết Tập lần thứ nhất đã 
được thực hiện với sự tham dự của năm trăm vị A-la-hán tại hang 
động Sattapanm dưới sự bảo trợ của đức vua AJatasattu (A-xà-thế). 
Cuộc Kết Tập Giáo Pháp được tiến hành bởi các vị tỳ khưu Maha- 
kassapa, Ananda, Upäli, và các vị Thánh A-la-hán khác đã là nền 
tảng cho các cuộc kết tập về sau. Chú Giải đề cập rằng cuộc Kết Tập 
Giáo Pháp này đã được tất cả các vị tỳ khưu thừa nhận. Cuộc Kết Tập 
Giáo Pháp lần thứ nhất này còn được gọi là Cuộc Kết Tập về Luật của 
năm trăm vị vì có liên quan đến các điều học nhỏ nhặt và ít quan 
trọng (khuddanukhuddakasikkha). Giáo Pháp của đức Phật đã được 
phân chia thành Tạng (Pitaka) trong cuộc kết tập này. 


Cuộc Kết Tập lần thứ nhì đã được tổ chức vào khoảng một trăm 
năm sau lần thứ nhất vào thời trị vì của đức vua Kalasoka. Cuộc kết 
tập này dựa trên nền tảng của “Mười sự việc không được phép.” Các 
vị tỳ khưu xứ Vajjï đã ra sức vận động để hợp thức hóa mười sự việc 
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xét ra có bản chất không đúng với Luật. Cuộc Kết Tập lần thứ nhì đã 
được tiến hành bằng hình thức hội thảo giữa các vị tỳ khưu A-la-hán 
SabbakamI, Revata, Salha, UJJasobhita, Vasabhagamika, Sambhuta 
Sanavasl, Yasa Kakandakaputta, và Sumana. Bảy trăm vị A-la-hán đã 
tham dự cuộc Kết Tập này. Cuộc Kết Tập Giáo Pháp lần thứ nhì này 
còn được gọi là Cuộc Kết Tập về Luật của bảy trăm vị. Trong cuộc 
Kết Tập này, hai chương về Kết Tập ở Cullavagga (Luật Tiểu Phẩm), 
bài kinh Mundarajasutta, Serissaka Vimanakatha Uttaravada, 
Petavatthu, v.v... đã được công nhận vào Chánh Tạng Pa]I. 


Do sự xuất hiện của nhiều bộ phái, tính chất đúng đắn về giáo | ý 
và sở hành của các bộ phái chính bị suy giảm, các vị tỳ khưu chân 
chánh đều lui vào rừng ở ẩn. Nhằm bảo vệ phẩm chất của Giáo Pháp 
đức Phật trong tình trạng này, vào khoảng hai trăm ba mươi năm sau 
thời kỳ đức Phật Niết Bàn cuộc Kết Tập lần thứ ba đã được tổ chức ở 
tại Asokarama do đức vua Asoka. Cuộc Kết Tập này đã được tiến 
hành bởi vị tỳ khưu A-la-hán Moggaliputta Tissa cùng với một ngàn 
vị A-la-hán. Đặc biệt bộ Kathavatthupakarana đã được trùng tụng 
nhằm chỉnh đốn những sai lầm đang được thực hành bởi các bộ phái. 
Cuộc Kết Tập này đã hoàn tất sau chín tháng và đã được gọi là cuộc 
Kết Tập của một ngàn vị. 


Sau cuộc Kết Tập lần thứ nhất, Tạng Luật đã được duy trì do các 
vị tỳ khưu thuộc nhóm của vị Thánh A-la-hán Upali, Tạng Kinh gồm 
có Trường Bộ do nhóm của ngài Ananda, Trung Bộ do nhóm của 
ngài Sariputta, Tương Ưng do nhóm của ngài Kassapa, Tăng Chỉ do 
nhóm của ngài Anuruddha, và Tạng Vĩ Diệu Pháp do nhóm của ngài 
SarIputta . 


Sự thành lập các nhóm trì tụng (bhanaka): 


Sau Cuộc Kết Tập lần thứ nhất, Giáo Pháp đã được phân chia 
thành nhiều phần và các phần chính yếu đã được giao cho các vị tỳ 
khưu tỉnh thông về lãnh vực ấy có nhiệm vụ duy trì và phổ biến. Một 
số nhóm trì tụng chính là nhóm Trì Tụng Trường Bộ 
(Dighabhanaka), nhóm Trì Tụng Trung Bộ (MaJjhimabhanaka), 
nhóm Trì Tụng Tương Ưng (Samyuttabhanaka), nhóm Trì Tụng 
Tăng Chi (Anguttarabhanaka), nhóm Trì Tụng Kinh Bổn Sanh 
(Jatakabhanaka), nhóm Trì Tụng Kinh Pháp Cú 
(Dhammapadabhanaka), nhóm Trì Tụng hai Bộ Luật (Ubhato 
Vibhangabhanaka), nhóm Trì Tụng bộ Đại Sử về Thánh Nhân (Maha 
Ariyavamsa), v.v... Các vị đệ tử này đã làm phong phú và gìn giữ Giáo 
Pháp bằng phương tiện trùng tụng bằng trí nhớ. Nhóm cuối cùng 
của các vị trì tụng này đã sống tại Sri Lanka. Sau cuộc Kết Tập lần 
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thứ ba, Giáo Pháp của đức Phật đã được truyền sang Sri Lanka do 
công của Trưởng Lão Mahinda là vị đệ tử của ngài tỳ khưu A-la-hán 
Mogsgaliputta Tissa. 


Theravada: Ý nghĩa của từ “Thera” là “Trưởng Lão.” Các thành 
viên của Theravada là các vị trưởng lão. Các vị tỳ khưu Mahakassapa, 
Upali, Yasa, v.v... đã tham dự cuộc Kết Tập Giáo Pháp lần thứ nhất 
và thứ nhì đã trùng tụng Chánh Tạng, và các lời trùng tụng ấy được 
gọi là Theravada. Sớ giải tên SaratthadIpanI TIka có đề cập rằng: 
“Sabbam theravadanti dve sangitiyo arulha paliyevettha theravado ti 
veditabba. Sa hi mahakassapapabhutinam mahatheranam vadatta 
theravado tỉ vuccati.” Các vị Theravada còn được gọi là Therika 
(thuộc về các vị Trưởng Lão). Các vị này sống chủ yếu ở Magadhya và 
Ujjayini. Trong số các vị này, nhóm UjjayinI đã đến Sri Lanka. Các vị 
trưởng thượng “Porana” của Giáo Hội Theravada là những vị thầy lõi 
lạc và đã đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc thành lập Giáo 
Hội Theravada. 


Sau cuộc Kết Tập lần thứ ba, ngài tỳ khưu Mahinda đã đem Tam 
Tạng của Theravada đến xứ sở Sri Lanka và đã chuyển hóa được rất 
đông người xuất gia theo Phật Giáo. Các vị ấy đã học tập Tam Tạng 
và đã viết Chú Giải bằng tiếng Sinhala. Cuộc Kết Tập Giáo Pháp đầu 
tiên ở SrI Lanka đã được thực hiện bởi vị tỳ khưu A-la-hán Arittha 
trước đây là vị quan đại thần của đức vua Devanampiya Tissa (247- 
207 trước Tây Lịch). Đã có sáu mươi ngàn vị A-la-hán tham dự. Tỳ 
khưu Arittha chính là vị đệ tử đầu tiên của ngài Mahinda. Cuộc Kết 
Tập đã được tổ chức tại tu viện Thũparama ở Anuradhapura. 


Tu viện Maha Vihara đã được xây dựng cho ngài Mahinda và đã 
có một vị trí vô cùng lớn lao và quan trọng đối với Giáo Hội 
Theravada. Lúc bấy giờ đã xảy ra nhiều sự kiện có liên quan đến lời 
Giáo Huấn của đức Phật, sự kiện Lokuttaravada là một. Mặc đầu có 
nhiều khó khăn phải đối phó nhưng các vị tỳ khưu ở Maha Vihara đã 
bảo vệ được sự thuần khiết của Giáo Pháp và đã được khắp nơi biết 
tiếng. Do đó, nhiều người ngoại quốc đã đến Sri Lanka để tiếp thâu 
Phật Giáo, trong đó có Viéakha, PItimalla, Buddhaghosa, v.v... 


Sự Kết Tập thành sách: 


Tam Tạng Giáo Pháp do Ngài Mahinda đem đến và giảng dạy cho 
các vị tỳ khưu ở Maha Vihara đã được duy trì bằng trí nhớ trong bốn 
trăm năm. Vào thời trị vì của đức vua Valagamba (440-454 theo Phật 
Lịch), Tam Tạng đã được ghi lại thành các tập sách. Sau đó, Tam 
Tạng Pali này đã được truyền sang các nước như là Thái Lan, 
Cambodia, và Miến Điện. 
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Champa (Việt Nam): 


Được biết Champa là vùng đất ở về phía đông nam của bán đảo 
Đông Dương, hiện nay là Việt Nam. Điều được phỏng đoán là triết 
học Phật Giáo đã được thiết lập tại xứ này vào khoảng thế kỷ thứ 3 
sau Tây Lịch. Vào khoảng năm 605 sau Tây Lịch, thủ đô Champa đã 
bị chiếm đóng bởi người Trung Quốc và họ đã du nhập Phật Giáo vào 
Trung Quốc; điều này được ghi lại trong văn kiện của Trung Quốc. 
Điều rố rệt là Phật Giáo đã được phổ biến tại Việt Nam trước thế kỷ 
thứ bảy sau Tây Lịch và Phật Giáo Champa là chánh yếu và được liệt 
kê vào bộ phái Arya Sammiti là một nhóm nhỏ thuộc bộ phái 
Sravasti. Tư liệu của thế kỷ thứ tám sau Tây Lịch được ghi lại trên bia 
đá chứng tỏ rằng Phật Giáo Mahayana đã hiện diện ở Việt Nam và 
Tantrayana phát xuất từ Mahayana cũng có mặt. 


Vào thế kỷ thứ 15 sau Tây Lịch, người Annam ở phía bắc đã kiểm 
soát xứ sở và Phật Giáo mang đặc điểm của Mahayana đã có sự tác 
động. Về sau, Phật Giáo mang đặc điểm của Trung Quốc đã tác động 
đến xứ sở này thay vì Phật Giáo Champa trước đây. 


VỊ tỳ khưu Indacanda người Việt Nam đã đến Sri Lanka trong 
những năm gần đây và đang ngụ tại tu viện Sri Jayawardhanaramaya 
khu vực Kotte. Vị này đã học Pali và đã sử dụng Tam Tạng Pali ấn 
bản Buddha Jayanti do Buddhist Cultural Centre ấn hành. VỊ này đã 
học Tam Tạng và sau đó dịch sang tiếng Việt Nam. Khi xem xét đến 
lịch sử của nước Việt Nam và lịch sử của Tam Tạng, chúng tôi nhận 
thấy rằng sự nõ lực và ước nguyện thực hiện Tam Tạng Song Ngữ của 
vị này thật là phi thường. Nếu việc làm ấy được thành tựu thì sự hiểu 
biết về Tam Tạng của Theravada ở Việt Nam sẽ được phổ biến và 
Phật Giáo Theravada ở Việt Nam sẽ thêm phần phát triển. Khi ấy, vị 
tỳ khưu Indacanda sẽ là người sứ giả có công đóng góp cho sự hoằng 
Pháp của Phật Giáo Theravada ở Việt Nam và điều này sẽ được ghi 
nhận bởi lịch sử của hai nước, Việt Nam cũng như của Sr1 Lanka. 


Ý định của vị tỳ khưu này thật lớn lao, và sự nỗ lực của vị này thật 
đáng khâm phục. Chư Phật tử sống ở Sri Lanka và Việt Nam hãy nên 
hỗ trợ tỳ khưu Indacanda trong công việc dấn thân này. 


Chúng tôi phúc chúc cho tỳ khưu Indacanda được sức khỏe, sống 
lâu, và đạt đến sự thành công đối với điều ước nguyện của mình. 


Venerable Kirama Wimalajothi 
Giám Đốc Buddhist Cultural Centre 
Nedimala, Dehiwala, Sri Lanka 
Tháng Nikini 2550. 
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Ministry of Religious Affairs 


“-ooOoo-- 


Ngày 24 tháng o5 năm 2006 


Xác nhận rằng Tam Tạng song ngữ Pali và Sinhala ấn tống vào 
dịp lễ kỷ niệm Buddha Jayanthi lần thứ 255o là chính xác về phần 
Pali văn. Phần Pali văn được phiên âm sang mẫu tự Roman có giá trị 


tương đương về nội dung so với văn bản gốc bằng mẫu tự Sinhala. 


B.N. Jinasena 
Thư Ký 
Chánh văn phòng 


Địa Chỉ: 115 Wijerama Mawatha, Colombo 07, SrI Lanka 
Office: 94-11-26oo8o6 Fax: 94-11-269o897 
Deputy Minister: 94-11-5375128, 94-11-269o8o8 
Secretary: 94-11-2690736 
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THÀNH PHẦN NHÂN SỰ: 
CỐ VẤN DANH DỰ: 

Ven. Devahandiye Paññasekara Nayaka Mahathera 
President of the Thimbirigasyaya Religious Assoclation 
“Sasana Arakshaka Mandalaya” 

Tu Viện Trưởng Tu Viện Sri Jayawardhanaramaya Colombo 


CỐ VẤN THỰC HIỆN: 


Ven. Kirama WimalaJothi Nayaka Mahathera 
Giám Đốc nhà xuất bản Buddhist Cultural Centre 


CỐ VẤN PHIÊN DỊCH: 
Ven. Kadurupokune Nandaratana Mahathera 
Cựu Giảng Viên Đại Học Phật Học Anuradhapura - Sri Lanka 


Hiệu Trưởng Trường Siri Nandana Tipitaka Dhammayatana 
Malegoda, Payagala - SrI Lanka 


ĐIỀU HÀNH TỔNG QUÁT: 


Ty Khưu Indacanda 


PHỤ TRÁCH PHIÊN ÂM & PHIÊN DỊCH: 
- Tỳ Khưu Indacanda (Trương Đình Dũng) 
PHỤ TRÁCH VI TÍNH: 

- Tỳ Khưu Đức Hiền (Nguyễn Đăng Khoa) 
PHỤ TRÁCH IN ẤN & PHÁT HÀNH: 

- Tỳ Khưu Tịnh Đạt (Huỳnh Minh Thuận) 


- Tu Nữ Mỹ Thúy (Huỳnh Kim Lan) 
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TIPITAKAPATT - TAM TẠNG PATT 














Pitaka | Tạng Tên Pali Tựa Việt Ngữ Số tt. 
Pãrajikapali Phân Tích Giới Tỳ Khưu I 01 
V Pãcittiyapa]i bhikkhu Phân Tích Giới Tỳ Khưu II 02 
| L | Pacittiyapäali bhikkhunT Phân Tích Giới Tỳ Khưu Ni 03 
NÑ U_ | Mahävaggapäli I Đại Phẩm I 04 
_` Ạ_ | Mahävaggapäli II Đại Phẩm II 05 
Y T_ | Cullavagsapäli I Tiểu Phẩm I 06 
A Cullavaggapali II Tiểu Phẩm II Ú7 
Parivarapall I Tập Yếu I 08 
Parivärapäli II Tập Yếu II 09 
DIighanikäya I Trường Bộ I 10 
Dighanikäya II Trường Bộ II II 
Dighanikäya II Trường Bộ IH 12 
MaJjhimanikãya I Trung Bộ I 13 
Majjhimanikaya II Trung Bộ II 14 
S MajJjhimanikaya III Trung Bộ II 15 
U 
T K_ | Samyuttanikaya I Tương Ưng Bộ I 16 
T L_ | Samyuttanikãaya II Tương Ưng Bộ II 17 
A NÑ__| Samyuttanikäya II Tương Ưng Bộ II 18 
N H_ | Samyuttanikaya IV Tương Ưng Bộ IV 19 
T Samyuttanikäaya V (1) Tương Ưng Bộ V (1) 20 
A Samyuttanikäaya V (2) Tương Ưng Bộ V (2) Bi 
Anguttaranikaya I Tăng Chị Bộ I 22 
Anguttaranikaya II Tăng Chị Bộ II 23 
Anguttaranikaya III Tăng Chi Bộ II 24 
Anguttaranikaya IV Tăng Chị Bộ IV 25 
Anguttaranikaya V Tăng Chi Bộ V 26 
Anguttaranikaya VỊ Tăng Chi Bộ VI 27 
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Pitaka | Tạng Tên Pali Tựa Việt Ngữ Số tt. 
K_ | Khuddakapatha Tiểu Tụng 28 
H | Dhammapadapäli Pháp Cú - 
U | Udãnapäli Phật Tự Thuyết : 
D | Iivuttakapäli Phật Thuyết Như Vậy : 
D | Suttanipätapäli Kinh Tập 29 
A_ | Vimänavatthupäli Chuyện Thiên Cung 30 
K | Petavatthupali Chuyện Ngạ Quỷ - 
S A_ | Theragathapali Trưởng Lão Kệ 3l 
U NÑ | Therigathapali Trưởng Lão ÑI Kệ - 
T K L | Jatakapäli I Bồn Sanh I 32 
T I | K |lJãtakapäli II Bồn Sanh II 33 
A N | Ä | Jãtakapäli II Bồn Sanh III 34 
N H Y | Mahaniddesapäli (chưa dịch) 35 
T A_ | Cullaniddesapäali (chưa dịch) 36 
A Patisambhidamagga I Phân Tích Đạo I 37 
* | Patisambhidamagsall | Phân Tích Đạo II 38 
Apadanapäli I Thánh Nhân Ký Sự I 39 
T | Apadanapali II Thánh Nhân Ký Sự II 40 
L_| Apadanapäli II Thánh Nhân Ký Sự HI 4I 
Ê_ | Buddhavamsapäli Phật Sử 42 
U | Cariyäpitakapäli Hạnh Tạng - 
Nettipakarana (chưa dịch) 43 
B_ | Petakopadesa (chưa dịch) 44 
Ộ_ | Milindapañhäpäli Milinda Vấn Đạo 45 
Dhammasaganipakarana Bộ Pháp Tụ 46 
V__| Vibhangapakarana ÏI Bộ Phân Tích I 47 
A IL_ | Vibhahgapakarapa II Bộ Phân Tích H 46 
B Kathãvatthu I Bộ Ngữ Tông I 49 
H D_ | Kathävatthu Bộ Ngữ Tông 50 
| IL_ | Kathävatthu II Bộ Ngữ Tông II 31 
D ỆẸ_ | Dhãtukathã Bộ Chất Ngữ - 
H U_ | Puggalapaññattipali Bộ Nhân Chế Định k2 
A 'Yamakapakarana I Bộ Song Đối I » 
M P | Yamakapakarana II Bộ Song Đối II 54 
M H | Yamakapakarana II Bộ Song Đối II 3) 
A Á Patthanapakarana I Bộ VỊ Trí I 56 
P. | Patthanapakarana II Bộ VỊ Trí II 57 
Patthanapakarana II Bộ VỊ Trí IH 58 
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SUTTANTAPITAKE KHUDDAKANIKAYE 


SUTTANIPATA 


TẠNG KINH - TIỂU BỘ 


KINH TẬP 


Tan! ca suftfte otariamanani Uuinqụe sandassiUamnanani sufte ceua 
ofaranfi unque ca sandissanfi, ni††tham ettha gantabbam: “Addha tdam 
tassa bhagquafo 0uacanam, tassa ca therassqa suggahitan Ti. 


(Dighanikaya II, Mahaparinibbanasutta). 


Các điều ấu (những lời đã được nghe thuuết giảng) cần được đốt chiếu 
ở Kinh, cần được xem xét ở Luật, uà chỉ khi nào chúng hiện diện ở Kinh 
Uà được thấu ở Luật, thời điêu kết luận có thể rút ra ở đâu là: “Điêu 
nàu chắc chắn là lời giảng dạu của đức Thế Tôn uà đã được uị trưởng 
lão ấu tiếp thâu đúng đắn. 


(Trường Bộ II, Kinh Đại Bát-Niết-Bàn). 


LỜI GIỚI THIỆU 


--OOOOO-- 


Suttanipatapali — Kinh Tập là tập thứ năm thuộc Tiểu Bộ, Tạng 
Kinh, theo sau bốn tập Khuddakapathapal — Tiểu Tụng, 
Dhammapadapahi — Pháp Cú, Udanapah — Phật Tự Thuyết, và 
TIHuuttakapali — Phật Thuuết Như Vậu. Chúng tôi giữ nguyên tựa đề 
tiếng Việt của tập Kinh này theo đúng như tựa đề bản dịch của Ngài Hòa 
Thượng Thích Minh Châu trước đây, là Kính Tập. Theo thứ tự của Tam 
Tạng Song Ngữ Pa]i - Việt, Suftamipatapahi — Kinh Tập là tập thứ 2o 
(TTPV 29). 


Suttanipatapali — Kinh Tập gồm có 7o bài Kinh (suffa) chứa đựng 
1154 kệ ngôn (gatha) và được chia làm 5 Phẩm (uagga): 

1/- Uragauaggo — Phẩm Rắn có 12 bài Kinh 

II/- Cullauaggo — Tiểu Phẩm có 14 bài Kinh 

IIH/- Mahauaggo — Đạt Phẩm có 12 bài Kinh 

IV/- Afthakauaggo — Phẩm Nhóm Tám có 16 bài Kinh 

V/- Parauanauaggo — Phẩm Đi Đến Bờ Kia có 16 bài Kinh. Phẩm 
này còn có phần mở đầu: Vafthugatha - Kệ Ngôn Dẫn Chuuện và phần 
tổng kết: Parauananugrtigatha — Đi Đến Bờ Kia - Các Kệ Ngôn Tường 
Thuật. 


Một số bài Kinh của Suftanipatapd]i — Kinh Tập được thấy ở các tập 
Kinh khác thuộc Tam Tạng được liệt kê sơ khởi như sau: 

- Mettasuttam —- Kinh Từ Ái, Ratanasuttan — Kinh Châu Báu, 
Mangalasuttamn — Kinh Điềm Lành được thấy ở Khuddakapatha — Tiểu 
Tụng; ba bài Kinh này được sử dụng để tụng đọc hàng ngày tại các tự 
viện thuộc Phật Giáo Therauada. 

- Selasuttamn — Kính Sela, Vasetfthasuttamn — Kinh Vasettha được 
thấy ở Majjhimanikaua — Trung Bộ. : 

- KastbharadugJasuttamn — Kính Kasibharadugj7a, AlauakasuftaTn — 
Kinh Alauaka, Suclomasuttan — Kinh Suciloma, Subhasitasuttam — 
Kinh Khéo Nói được thấy ở Samnuuttanikaua — Tương Ưng Bộ. 

- Khaggauisanasuttan — Kinh Sừng Tê Ngưu được thấy ở 
Apadanapa]i — Trưởng Lão KÚ Sự. 

Ngoài ra, còn có một số kệ ngôn khác nữa cũng được thấy ở các văn 
bản khác thuộc Tam Tạng nhưng không tiện liệt kê ra ở đây. 
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Chú giải của Suftanipatapali — Kinh Tập có tên là Pararnatthajotika, 
tên gọi này cũng được sử dụng để gọi tên Chú Giải của tập Kinh 
Khuddakapat†hapa]i — Tiểu Tụng thuộc Tiểu Bộ. Chú Giải này còn có 
một tên gọi khác dễ nhớ hơn là Suftanipata-a†thakatha (SnA.). Tài liệu 
Chú Giải này đã được thực hiện tại đảo quốc Tích Lan (Sri Lanka) vào 
khoảng cuối thế kỷ thứ 5 theo Tây lịch do công sức của Chú Giải Sư 
Buddhaghosa thuộc phái Mahavihara (Đại Tự). Điểm cần được lưu ý ở 
đây là tập Kinh thứ 11 của Tiểu Bộ, có tên là Niddesa, được trình bày 
thành hai phần: Phần đầu là Mahaniddesapali — Đại Diễn Giải phân 
tích và giảng giải chỉ tiết về Afthakauaggo — Phẩm Nhóm Túm và phần 
thứ hai là Cullaniddesapali - Tiểu Diễn Giải đề cập đến Parauanauaggo 
— Phẩm Đi Đến Bờ Kia và bài Kinh Khaggauisanasuttam — Kinh Sừng 
Tê Ngưu của phẩm Uragauaggo - Phẩm Rắn.! Vì thế, khi nghiên cứu 
Suttanipatapali —- Kinh Tập mà không tham khảo đến tập Kinh Niddesa 
nói trên là sự thiếu sót lớn, chưa nói đến việc phải tìm hiểu tài liệu Chú 
Giải Saddharnmapgajotika của tập Kinh Niddesa ấy nữa. 


Về nội dung, tập Kinh Suffamipatapali — Kinh Tập trình bày về một 
số giáo lý và phương pháp tu tập từ thấp lên cao theo nhiều khía cạnh. 
đây chúng tôi chỉ nêu lên một số bài Kinh đề cập đến những phần giáo lý 
quan trọng: 

- Tán dương phẩm chất cao đẹp và hạnh sống đơn độc của hàng xuất 
gia được mô tả ở Kinh Khaggauisandasuttam — Sừng Tê Ngưu. Sự đơn 
độc này được ví với cái sừng (uisana) của loài tê ngưu, bởi vì loài thú này 
chỉ có độc nhất một cái sừng ở mũi, thay vì hai sừng ở trên đầu như các 
loài thú khác. 

- Một số tiêu chuẩn để đánh giá các hạng người ở thế gian đã được 
trình bày và giải thích: Điển hình như bốn hạng Sa-môn, cụ thể là bốn 
hạng tỳ khưu trong Giáo Pháp của Ngài, gồm có: hạng chiến thắng Đạo 
Lộ, hạng thuyết giảng Đạo Lộ, hạng sống theo Đạo Lộ, và hạng làm nhơ 
Đạo Lộ, qua đó người cư sĩ tại gia cần có sự sáng suốt xác định để giữ 
vững niềm tin trong việc tu học của mình (Cundasufttamn — Kinh Cunda). 
Ngài đã nêu lên mười hai yếu tố là tiền đề khiến cho con người bị đọa lạc, 
phải lìa xa thế giới hạnh phúc (Parabhauasuttam — Kinh Thoái Hóa). Kế 
đến, Ngài đã xác định cách thức để nhận biết một người hạ tiện và các 
pháp tạo thành người hạ tiện là do hành động của người ấy chứ không 
phải do dòng dõi hạ sanh (Vasalasuttam — Kính Người Hạ Tiện). 

- Một số giáo lý cao siêu có liên quan đến các phẩm chất cần thiết cho 
sự chứng ngộ cũng đã được ghi lại ở tập Kinh này, ví dụ như sự trong 
sạch của thân-khẩu-ý, sự xa lánh ngũ dục, sự tu tập về Giới-Định-Tuệ, 
v.v... (Hemauoatasuttan — Kinh Hemauota). Nhiều giáo lý có tính chất 
ngắn gọn, súc tích được thấy ở câu trả lời của đức Phật cho Dạ-xoa 
Alavaka, đơn cử là câu kệ 1oo xác định phẩm chất căn bản của người tại 





! Đại Diễn Giải và Tiểu Diễn Giải dự kiến sẽ là tựa đề cho bản dịch tiếng Việt của hai tập 
Kinh Mahanmiddesapali và Cullaniddesapaji (ND). 
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gia: “Người nào, sống tại gia có đức tin, sở hữu bốn pháp này: chân thật, 
chính trực, kiên trì, xả thí, người ấy chắc chắn không sầu muộn sau khi 
chết” (Alauakasuttam — Kinh Alauaka); việc không nhìn thấy như thật 
bản thể của cái thân xác được che phủ bởi lớp da bên ngoài này khiến 
bản thân có sự kiêu hãnh và khi dễ người khác, do đó, việc tu tập và quán 
xét theo đề mục thể trược là điều cần thiết (Vauasuttamn — Kinh Chiến 
Thắng). 

- Những sự lầm lẫn về tri kiến và cách thức tu trì được thấy trong thời 
đại quá khứ và hiện nay cũng đã được đề cập đến, xin đơn cử câu kệ 251: 
“Không phải cá và thịt, không phải việc nhịn ăn, không phải việc lõa thể, 
không phải cái đầu cạo, tóc bện và cáu đất, các y da dê thô cứng, hoặc 
không phải việc thờ phượng cúng tế ngọn lửa, hoặc thậm chí vô số sự khổ 
hạnh cho việc bất tử ở thế gian, các chú thuật, các đồ hiến cúng, lễ hiến 
tế, các việc hành xác rửa tội theo mùa tiết, mà (có thể) làm trong sạch 
con người còn chưa vượt qua sự nghi hoặc” (Amagandhasuttam — Kinh 
Mùi Tanh Hồi). Sự thoái hóa trong việc tu tập của các vị Bà-la-môn thời 
bấy giờ do nguyên nhân tham đắm về của cải vật chất đã được trình bày 
chỉ tiết khiến cho đạo đức bị suy đồi, tật bệnh gia tăng, và truyền thống bị 
đảo lộn (Brahmanadhamrmkoasuttmn — Kính Truuên Thống Bà-la- 
môn). Đồng thời, một số chuẩn mực trong việc tu tập rèn luyện đã được 
nhấn mạnh (Kữnstlasuttamn — Kinh Với Giới Gì, Rahulasuttam — Kinh 
Rahula, Dhammmikasuttamnn — Kinh Dharnmika). 

- Đặc biệt một số tư liệu về sử học liên quan đến cuộc đời của đức 
Phật cũng được tìm thấy ở tập Kinh này: Về động cơ xuất gia của Ngài và 
việc gặp gỡ với đức vua Bimbisara (Pabbajjasuttam — Kinh Xuất Gia); về 
sự chiến thắng Ma Vương (Padhãnasuttam — Kinh Nỗ Lực); về việc cảm 
hóa vị giáo sĩ Bà-la-môn và khẳng định những phẩm chất cần có của 
người tu sĩ để xứng đáng với phẩm vật cúng dường của người khác 
(Sundarikabharadudqjasuttan — Kinh Sundarikabharadugÿja); về khả 
năng vượt trội liên quan đến đức hạnh và tri kiến của đức Phật so với sáu 
giáo chủ ngoại đạo thời bấy giờ (Sabhiuasuttamn — Kính Sabhiua); về sự 
cảm hóa và tế độ cho xuất gia của Ngài đối với Bà-la-môn Sela cùng với 
đồ chúng (Selasuttam — Kính Sela); về sự khăng định giá trị của con 
người không phải do nòi giống mà do hành động (Vase†thasuttamn — 
Kinh Vaseftha); và sự khẳng định của vị ấn sĩ Asita về việc đức Bồ Tát sẽ 
chứng ngộ đạo quả vô thượng, sau đó Ngài sẽ tế độ chúng sinh, khi ông 
ta chiêm ngưỡng và xem tướng cho vị hoàng tử lúc còn thơ ấu 
(Nalakasuttarmn — Kính Nalakqa). 

- Và như đã được đề cập trong phần tài liệu Chú Giải ở trên, có thể 
nhận thấy tâm quan trọng của A††hakauaggo — Phẩm Nhóm Tám về mặt 
tri kiến cũng như về lãnh vực tu tập. Phẩm này trình bày phần giáo lý về 
các dục và sự đắm nhiễm tham ái của bản thân, từ đó dẫn đến các trạng 
thái ô nhiễm và chấp thủ tà kiến khiến con người không nắm được bản 
thể thật của thế gian, sanh-già-bệnh-chết, rồi lao vào các cuộc tranh cãi, 
sanh khởi ngã mạn, và chìm đắm vào trạng thái mê muội, xa lìa sự giác 
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ngộ. Còn phẩm cuối cùng, Parauanauaggo — Phẩm Đi Đến Bờ Kia, 
thuật lại việc đức Phật tế độ Bà-la-môn Bavari thông qua việc giải đáp 
những câu hỏi của mười sáu người đệ tử đã được Bavari phái đến. 


Về hình thức, Kinh Suftanipatapali — Kinh Tập được viết theo thể kệ 
thơ (gatha); tuy nhiên, một số bài Kinh có xen kế những đoạn văn xuôi 
để giới thiệu hoặc để giải thích như Kasibharadudjasuttan — Kinh 
Kasibharadugda, Parabhquasuttam — Kinh Thoái Hóa, VasalasuttaTn — 
Kinh Người Hạ Tiện, v.v... Phần lớn các kệ ngôn của tập Kinh này được 
làm theo thể thông dụng gồm có bốn pada, mỗi pada gồm có tám âm; 
tuy nhiên các thể khác phức tạp hơn cũng được tìm thấy. Trong đa số 
trường hợp, hai dòng kệ ngôn gồm bốn pada là được hoàn chỉnh về ý 
nghĩa, nhưng cũng có một vài trường hợp ý nghĩa được nối từ kệ ngôn 
này sang kệ ngôn khác; trong trường hợp như vậy, có lúc chúng tôi dịch 
chung các câu kệ có liên quan với nhau nếu vị trí sắp xếp các đoạn văn 
không thuận tiện, còn đối với những trường hợp khác, chúng tôi sử dụng 
dấu gạch ngang (—) ở cuối câu kệ trước và ở đầu câu kệ sau để báo hiệu 
sự tiếp nối. 


xxxx*% 


Văn bản Pali Roman trình bày ở đây đã được phiên âm lại từ văn bản 
Pa]li - Sinhala, ấn bản Buddha Jauanfi Tripitaka Series của nước quốc 
giáo Sri Lanka. Chúng tôi cũng xin thành tâm tán dương công đức của 
Ven. MettaviharI đã hoan hỷ cho phép chúng tôi sử dụng văn bản đã 
được phiên âm sẵn đang phổ biến trên mạng ïnfernet. Điểm đóng góp 
của chúng tôi trong việc thực hiện văn bản Pal Roman này là dò lại kỹ 
lưỡng văn bản đã được phiên âm và so sánh kiểm tra những điểm khác 
biệt về văn tự ở Tam Tạng của các nước Thái Lan, Miến Điện, và Anh 
Quốc được ghi ở phần cước chú, đồng thời bổ sung thêm một số điểm 
khác biệt đã phát hiện được trong lúc so sánh các văn bản với nhau. 


Về phương điện dịch thuật và trình bày văn bản tiếng Việt, chúng tôi 
đã ghi nghĩa Việt của các kệ ngôn bằng văn xuôi nhằm diễn tả trọn vẹn ý 
nghĩa của văn bản gốc. Một điểm cần ghi rõ ở đây là đối với một số các 
câu kệ PaÏ]ï 3, 4 dòng, có thứ tự gần với câu văn tiếng Việt, trong trường 
hợp này, câu tiếng Việt đã được ngắt thành từng dòng riêng biệt tương 
ứng với câu Pajï để tiện việc đối chiếu, so sánh, tìm hiểu, học hỏi. Về văn 
phong của lời dịch, chúng tôi chủ trương ghi lại lời tiếng Việt sát theo 
văn bản gốc và cố gắng không bỏ sót từ nào không dịch. Lời văn tiếng 
Việt của chúng tôi có chứa đựng những mấu chốt giúp cho những ai có ý 
thích nghiên cứu Paji thấy ra được cấu trúc của loại ngôn ngữ này, đồng 
thời tạo sự thuận tiện cho công việc hiệu đính trong tương lai. Việc làm 
này của chúng tôi không hắn đã được hoàn hảo, dẫu sao cũng là bước 
khởi đầu nhằm thúc đẩy phong trào nghiên cứu cổ ngữ Phật Học của 
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người Việt Nam. Tuy nhiên, một số sai sót trong quá trình phiên dịch 
đương nhiên không thể tránh khỏi, chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách 
nhiệm về trình độ yếu kém. 


Nhân đây, chúng tôi cũng xin chân thành ghi nhận sự quan tâm chăm 
sóc trực tiếp hoặc gián tiếp đối với công tác phiên dịch của chúng tôi về 
phương diện vật thực bồi dưỡng và thuốc men chữa bệnh của các vị hữu 
ân sau: Phật tử Phạm Thu Hương và Phật tử Trân Thị Ngọc Linh (Hong 
Kong), Phật tử Hoàng Thị Nhàn (Texas, USA), Phật tử Đỗ Thị Việt Hà, 
Phật tử Nguyễn Thị Mai Thảo (Việt Nam), Phật tử Karmalaw Net 
(Australia), cùng một số Phật tử khác nữa đã hỗ trợ và quan tâm đến sức 
khỏe của chúng tôi trong thời gian qua, tiếc rằng không thể liệt kê ra tất 
cả vì quá dài. Nói rõ hơn, công việc soạn thảo này được thông suốt, 
không bị gián đoạn, chính là nhờ có sự hỗ trợ nhiệt tình và quý báu của 
quý vị. Thành tâm cầu chúc quý vị luôn giữ vững niềm tin và thành tựu 
được nhiều kết quả trong công việc tu tập giải thoát. 


Bên cạnh đó, chúng tôi cũng không quên ghi nhận sự nhiệt tình của 
Phật tử Trương Hồng Hạnh, Phật tử Pañãñavara Tuệ Ân, và Phật tử 
Paññaditthi Nguyễn Anh Tú đã sắp xếp thời gian để đọc lại bản thảo một 
cách kỹ lưỡng và đã đóng gÓP. nhiều ý kiến sâu sắc giúp cho chúng tôi 
tránh được một số điểm vụng về trong việc sử dụng từ ngữ tiếng Việt. 


Chúng tôi cũng xin thành tâm tùy hý và tán dương công đức của các 
thí chủ đã nhiệt tâm đóng góp tài chánh giúp cho Công Trình Ấn Tống 
Tam Tạng Song Ngữ Pali - Việt được tồn tại và phát triển. Mong sao 
phước báu Pháp thí này luôn dẫn dắt quý vị vào con đường tu tập đúng 
theo Chánh Pháp, thành tựu Chánh Trí, chứng ngộ Niết Bàn, không còn 
luân hồi sanh tử nữa. 


Chúng tôi xin thành kính tri ân công đức của Ngài Hòa Thượng Ven. 
Devahandiye Paññasekara Nayaka Mahathera, tu viện trưởng tu viện Sri 
Jayawardhanaramaya Colombo 8 - Sri Lanka, đã cung cấp trú xứ và các 
vật dụng cần thiết giúp cho chúng tôi có thể tập trung toàn thời gian cho 
công việc thực hiện tập Kinh này. 


Cuối cùng, ngưỡng mong phước báu phát sanh trong công việc soạn 
thảo tập Kinh này được thành tựu đến thầy tổ, song thân, và tất cả chúng 
sinh trong tam giới. Nguyện cho hết thảy đều được an vui, sức khỏe, có 
trí tuệ, và tinh tấn tu tập ngõ hầu thành đạt cứu cánh giải thoát, chấm 
dứt khổ đau. 


Kính bút, 


ngày 25 tháng o8 năm 2014 
Ty Khưu Indacanda (Trương đình Dũng) 
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_ VĂN BẢN ĐỐI CHIẾU 
PALI - SINHALA & PALI - ROMAN 


%@®) ®eổœ t2@€)©®2 tgÓt£2©®9 tÐ@2£9@€6Xổ£ 


Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. 


@)€@c t3Ó#0o œ@c8Ð 

Buddham saranam gacchamI. 

@®@c &Óø?)c œ€c89 

Dhammam saranam gacchamI1. 

t36)@o €9ÓØ)o @c829 

Sangham saranam gacchamI1. 

cSœ8 @lể6b 9o œ9 
Dutiyampl buddham saranam gaccham. 
cSØœ88 6)@c ỏø)o œc8Ð 
Dutiyamp1 dhammam saranam gacchamI. 
cSœ8 œ%6)øc tÓø0o @c#)Ð 
Dutiyamp1 sangham saranam gacchamI1. 
øØœ8 @ €6) tÓø)o œc8Ð 
Tatiyampi buddham saranam gaccham1. 
œ8 ()Ð@oc tÓø)o @e#@Ø 
Tatiyampi dhammam saranam gaccham1. 
Ø@@8 œ6)eo t390o @c32Ð 


Tatiyampi sangham saranam gacchamI. 


©2Ø908£2%° e©@# @s3@ð0œ€o t®ƒ€@œ0® 


Panatipata veramami sikkhapadam samadiyamI. 


ccsi22€2%›2 eÐ@ø @ø&)22€c t29f#€Œœ@9 


Adinnadana veramamri sikkhapadam samadiyamI. 


@›26©@aĐ8e#£»ỏ›2 e©ỏ@ø3 60c t®ƒ€Œœ@08Ø 


Kamesu micchacara veramami sikkhapadam samadiyamI. 


@e2€»€2 e©ở®@#3 ®z3@oöeo œ@ƒ#€@928 


Musavada veramam sikkhapadam samadiyamI. 


e9ø®óœ@c#£)2©2cÐ©®92ø›2 eÐ®@# @zj@2€o 
ca97J€@2 


SuramerayamaJJhapamadatthana veramam sikkhapadam 
samadiyamI. 
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TẠNG KINH - TIỂU BỘ 


KINH TẬP 


SUTTANTAPITAKE KHUDDAKANIKAYE 


SUTTANIPATAPATT 
Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. 
L.URAGAVAGGO 


1. URAGASUTTAM 


1. Yo' uppatitam vineti kodham visatam” sappavisamva osadhehi,° 
so bhikkhu Jahati oraparam urago JInnamiva tacam' puranam. 


2. Yo ragamudacchida asesam bhisapuppham'va? saroruham vigayha, 
so bhikkhu Jahati oraparam urago jinnamiva tacam puranam. 


3. Yo tanhamudacchida asesam saritam sIghasaram visosayItva, 
so bhikkhu Jahati oraparam urago jinnamiva tacam puranam. 


4. Yo manamudabbadhi asesam nalasetumva sudubbalam mahogho, 
so bhikkhu Jahati oraparam urago jinnamiva tacam puranam. 


5. Yo najjhagama bhavesu saram vieinam pupphamriva° udumbaresu, 
so bhikkhu Jahati oraparam urago jinnamiva tacam puranam. 





' vo ve - Syã. * ]innamivattacam - Ma. 
ˆ visatam - PTS. ” bhimsapupphamva - Syã. 
3 osathehi - Syã. 5 pupphamiva - Ma. 


TẠNG KINH - TIỂU BỘ 
KINH TẬP 


Kính lễ đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, đấng Chánh Biến Tri! 
I. PHẨM RẮN 


1. KINH RẮN 


1. VỊ (tỳ khưu) nào xua đi cơn giận dữ đã trỗi dậy, tựa như (kẻ xua đi) nọc rắn 
độc đã lan tỏa nhờ vào các loại thảo dược, vị tỳ khưu ấy từ bỏ bờ này và bờ kia, 
tựa như con rắn (lột bỏ) lớp da cũ đã bị già cõi. 


2. Vị (tỳ khưu) nào đã cắt đứt hoàn toàn luyến ái, tựa như kẻ đã lội xuống 
(ngắt) đóa hoa sen mọc lên ở hồ nước, vị tỳ khưu ấy từ bỏ bờ này và bờ kia, tựa 
như con rắn từ bỏ lớp da cũ đã bị già cõi. 


3. VỊ (tỳ khưu) nào đã cắt đứt hoàn toàn tham ái, (tựa như) kẻ đã làm khô cạn 
dòng suối nước chảy xiết, vị tỳ khưu ấy từ bỏ bờ này và bờ kia, tựa như con rắn từ 
bỏ lớp da cũ đã bị g1là cõi. 


4. VỊ (tỳ khưu) nào đã hủy diệt hoàn toàn ngã mạn, tựa như cơn lũ lớn (hủy 
diệt) cây cầu làm bằng sậy vô cùng yếu ớt, vị tỳ khưu ấy từ bỏ bờ này và bờ kia, 
tựa như con rắn từ bỏ lớp da cũ đã bị glà cõi. 


5. Vị (tỳ khưu) nào đã không đi đến cốt lõi ở các hữu,' tựa như kẻ (không đạt 
được bông hoa) trong khi tìm kiếm bông hoa ở những cây sung,? vị tỳ khưu ấy từ 
bỏ bờ này và bờ kia, tựa như con rắn từ bỏ lớp da cũ đã bị già cõi. 





' Cốt lõi ở các hữu: bản thể thường còn hoặc bản thể tự ngã ở các cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc, cõi 
hữu tưởng, cối vô tưởng, cõi phi tưởng phi phi tưởng, cối một uẩn, cối bốn uẩn, cõi năm uẩn 
(SnA. 1, 19). 

“ Theo Chú Giải, udurmnbara là loại cây không có bông hoa (Sđd.). Từ điển ghi nghĩa udumbara là 
cây sung, cây vả, dường như hai loại cây này kết trái nhưng không trải qua thời kỳ trổ hoa. 


Sufttanipate ragauaggo Dragasuttam 





6. Yassantarato na santi kopa 1tI bhavabhavatam ca vItivatto, 
so bhikkhu Jahati oraparam urago jinnamiva tacam puranam. 


7. Yassa vitakka vidhupita aJJ]hattam suvikappIta asesa, 
so bhikkhu Jahati oraparam urago jinnamiva tacam puranam. 


8. Yo naccasar1 na paccasarI sabbam aceagama' Imam papañcam, 
so bhikkhu Jahati oraparam urago JInnamiva tacam puranam. 


9. Yo naccasar1 na paccasar1 sabbam vitathamidanti ñatva" loke, 
so bhikkhu Jahati oraparam urago jinnamiva tacam puranam. 


10. YO naccasarI na paccasarI sabbam vitathamidanti vItalobho, 
so bhikkhu Jahati oraparam urago jinnamiva tacam puranam. 


11. YO naccasar1 na paccasar1 sabbam vitathamidanti vitarago, 
so bhikkhu Jahati oraparam urago jinnamiva tacam puranam. 


12. Yo naccasar1 na paccasar1 sabbam vitathamidanti vitadoso, 
so bhikkhu Jahati oraparam urago jinnamiva tacam puranam. 


13. Yo naccasar1 na paccasar1 sabbam vitathamidanti vitamoho, 
so bhikkhu Jahati oraparam urago jinnamiva tacam puranam. 


14. Yassanusaya na santi kecl mula? akusala samuhatase, 
so bhikkhu Jahati oraparam urago jinnamiva tacam puranam. 





' aceugamã - Syã. ° ñatvä - Syã, PTS, Pa. 3 mũlã ca - Ma. 


Kinh Tập - Phẩm Rắn Kinh Rắn 





6. Đối với vị (tỳ khưu) nào mà các sự bực tức không hiện diện ở trong tâm, và 
là vị đã vượt qua khỏi hữu và phi hữu như thế, vị tỳ khưu ấy từ bỏ bờ này và bờ 
kia, tựa như con rắn từ bỏ lớp da cũ đã bị già cõi. 


7. Đối với vị (tỳ khưu) nào mà các ý nghĩ suy tâm đã được thiêu đốt, khéo 
được cắt bỏ ở nội tâm, không còn dư sót, vị tỳ khưu ấy từ bỏ bờ này và bờ kia, tựa 
như con rắn từ bỏ lớp da cũ đã bị già cõi. 


8. Vị (tỳ khưu) nào đã không vượt quá, đã không quay trở lại, đã chế ngự tất 
cả vọng tưởng này, vị tỳ khưu ấy từ bỏ bờ này và bờ kia, tựa như con rắn từ bỏ lớp 
da cũ đã bị g1à cõi. 


o9. VỊ (tỳ khưu) nào đã không vượt quá, đã không quay trở lại, sau khi biết 
được về thế gian rằng: “Toàn bộ điều này là không thật, vị tỳ khưu ấy từ bỏ bờ 
này và bờ kia, tựa như con rắn từ bỏ lớp da cũ đã bị già cỗi. 


10. Vị (tỳ khưu) nào đã không vượt quá, đã không quay trở lại, (sau khi biết 
được rằng): “Toàn bộ điều này là không thật,'` có tham đã được xa lìa, vị tỳ khưu 
ấy từ bỏ bờ này và bờ kia, tựa như con rắn từ bỏ lớp da cũ đã bị già cõi. 


11. Vị (tỳ khưu) nào đã không vượt quá, đã không quay trở lại, (sau khi biết 
được rằng): “Toàn bộ điều này là không thật, có luyến ái đã được xa lìa, vị tỳ 
khưu ấy từ bỏ bờ này và bờ kia, tựa như con rắn từ bỏ lớp da cũ đã bị già cõi. 


12. VỊ (tỳ khưu) nào đã không vượt quá, đã không quay trở lại, (sau khi biết 
được rằng): “Toàn bộ điều này là không thật,” có sân đã được xa lìa, vị tỳ khưu ấy 
từ bỏ bờ này và bờ kia, tựa như con rắn từ bỏ lớp da cũ đã bị già cõi. 


13. Vị (tỳ khưu) nào đã không vượt quá, đã không quay trở lại, (sau khi biết 
được rằng): “Toàn bộ điều này là không thật,' có si đã được xa lìa, vị tỳ khưu ấy từ 
bỏ bờ này và bờ kia, tựa như con rắn từ bỏ lớp da cũ đã bị già cõi. 


14. Đối với vị (tỳ khưu) nào mà các pháp tiềm ẩn đều không hiện diện, (và) 
các cội rễ bất thiện đều đã được trừ diệt, vị tỳ khưu ấy từ bỏ bờ này và bờ kia, tựa 
như con rắn từ bỏ lớp da cũ đã bị già cõi. 


Suftanipate ragauaggo Dhaniuasuttam 





15. Yassa darathajJa na santi kecl oram agamanaya paccayäse, 
so bhikkhu Jahati oraparam urago JInnamiva tacam puranam. 


16. Yassa vanathaJa na santi keci vinibandhaya' bhavaya hetukappa, 
so bhikkhu Jahati oraparam urago jinnamiva tacam puranam. 


17. Yo nIvarane pahaya pañca anIgho tinnakathamkatho visallo, 
so bhikkhu Jahati oraparam urago jinnamiva tacam puranam. 


Uragasuttam nỉitthitam. 


2. DHANIYASƯTTAM 


18. Pakkodano duddhakhiro ˆhamasmi (ïiti đhaniyo gopo) 
anutire mahiya samanavaso, 
channa kutI ahito gini 
atha ce patthayasi? pavassa deva. 


19. Akkodhano vigatakhilo° hamasmi (ti bhagava) 
anutire mahiyekarattivaso, 
vivata kuti nibbuto gin1 
atha ce patthayasi pavassa deva. 


2o. Andhakamakasa na vIJJjare (it dhaniyo gopo) 
kacche ru|hatine caranti gavo, 
vutthimpi saheyyumagatam 
atha ce patthayasi pavassa deva. 


21. Baddha hi? bhisi? susankhata (iti bhagava) 
tinno paragato vineyya ogham, 
attho bhisiya na vIJJati 
atha ce patthayasi pavassa deva. 





' vinibaddhaya - Simu 2. * baddhãsi - Ma; 
? patthayasI - Ma, Syã, PTS, evam sabbattha. bhaddha hi - Sya; baddha - Simu 2. 
* vigatakhilo - Ma, Syã. ”bhisi - Ma, Syä, PTS. 
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15. Đối với vị (tỳ khưu) nào mà các pháp sanh ra từ sự bực bội — các duyên 
đưa về lại bờ này — đều không hiện diện, vị tỳ khưu ấy từ bỏ bờ này và bờ kia, tựa 
như con rắn từ bỏ lớp da cũ đã bị già cõi. 

16. Đối với vị (tỳ khưu) nào mà các pháp sanh ra từ sự bám lấy đối tượng — 
các pháp làm nhân đưa đến sự trói chặt vào hiện hữu — đều không hiện diện, vị tỳ 
khưu ấy từ bỏ bờ này và bờ kia, tựa như con rắn từ bỏ lớp da cũ đã bị già cõi. 


17. VỊ (tỳ khưu) nào sau khi đã dứt bỏ năm pháp che lấp, không có phiền 
muộn, đã vượt qua sự nghi ngờ, không còn mũi tên,' vị tỳ khưu ấy từ bỏ bờ này 
và bờ kia, tựa như con rắn từ bỏ lớp da cũ đã bị già cõi. 


Dứt Kinh Rắn. 


2. KINH DHANIYA 


18. (Người chăn nuôi bò Dhaniya” nói): 

“Tôi có cơm đã nấu chín, có sữa đã vắt xong, 

cư ngụ cùng gia đình bên bờ sông Mahi, 

cái chòi đã được lợp kín, lửa đã được nhóm lên. 

Này vị Trời, giờ đây nếu ngài muốn, ngài hãy đổ mưa đi.” 

1o. (Đức Thế Tôn nói): 

“Ƒa không có giận đữ, sự khắt khe đã được xa ha, 

cư ngụ một đêm bên bờ sông Mahi, 

cái chòi (bản ngã) đã được mở ra, lửa (phiền não) đã được dập tắt. 
Này vị Trời, giờ đây nếu ngài muốn, ngài hãy đổ mưa đi.” 
2o. (Người chăn nuôi bò Dhaniya nói): 

“Ruồi và muỗi không tìm thấy, 

bây bò bước đi (ăn cỏ) ở đầm lầy có cỏ đã mọc, 

thậm chí cơn mưa đến, chúng cũng có thể chịu đựng. 

Này vị Trời, giờ đây nếu ngài muốn, ngài hãy đổ mưa đi.” 

21. (Đức Thế Tôn nói): 

“Chiếc bè, quả thật, đã được buộc lại, đã khéo được tạo ra. 
Ta đã vượt qua, đã đi đến bờ kia, sau khi đã chế ngự dòng lũ; 
nhu cầu với chiếc bè không còn nữa. 

Này vị Trời, giờ đây nếu ngài muốn, ngài hãy đổ mưa đi.” 





' Năm mãi tên là: luyến ái, sân hận, si mê, ngã mạn, và tà kiến (SnA. i, 25). 

“ Người chăn nuôi bò Dhaniya (dhamiuo gopo): Dhaniya là tên một người con trai phú hộ, và 
gopo là người chăn nuôi trâu bò của chính mình; còn người chăn giữ trâu bò của người khác để 
nhận tiền công gọi là gopalaka (SnA. ¡, 28). Chú Giải cho biết bầy bò của Dhaniya có số lượng là 
30.00O con, (trong số đó) 27.ooo con được vắt sữa (Sđd. 26). 


Suftanipate ragauaggo Dhaniuasuttam 





22. GopI mama assava alola (it đhaniyo øgopo) 
digharattam samvasiya manapa, 
tassa na sunamI kiñcl papam 
atha ce patthayasi pavassa deva. 


23. Cittam mama assavam vimuttam (iti bhagava) 
digharattam paribhavitam sudantam, 
papam pana me na viJJatI 
atha ce patthayasi pavassa deva. 


24. Attavetanabhato!' hamasmi (iti dhaniyo øopo) 
putta ca me samaniya aroga, 
tesam na sunami kiãci papam 
atha ce patthayasi pavassa deva. 


25. Naham bhatako 'smi kassacl (itI bhagava) 
nibbitthena carami sabbaloke, 
attho bhatiya” na vijJati 
atha ce patthayasi pavassa deva. 


26. Atthi vasa atthi dhenupa (ti dhaniyo øopo) 
godharaniyo paveniyopl atthi, 
usabhopl gavampatidha' atthi 
atha ce patthayasi pavassa deva. 


27. Natthi vasa natthi dhenupa (iti bhagava) 
godharaniyo paveniyopl natthi, 
usabhopl gavampatidha' natthi 
atha ce patthayasi pavassa deva. 


28. Khila° nikhata asampavedhi (ïiti đhaniyo gopo) 
dama muñJamaya nava susanthana, 
na hi sakkhinti đhenupapl chettum 
atha ce patthayasi pavassa deva. 





' attavettanabhato - Sya. 3 gavampati ca - Sya, PTS. * khilã - Ma; 
“ bhatiyä - Pu. * gavampati ca - Syã. khilã - Sya, PTS. 
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22. (Người chăn nuôi bò Dhanrya nói): 

“Người vợ của tôi nhu thuận, không lắng lơ, 

hợp ý, cùng chung sống thời gian dài, 

tôi không có nghe bất cứ điều gì xấu xa về nàng. 

Này vị Trời, giờ đây nếu ngài muốn, ngài hãy đổ mưa đi.” 


23. (Đức Thế Tôn nói): 

“Tâm của Ta nhu thuận, đã được giải thoát, 

được tu tập viên mãn, được khéo huấn luyện trong thời gian dài, 
hơn nữa, điều xấu xa của Ta không tồn tại. 

Này vị Trời, giờ đây nếu ngài muốn, ngài hãy đổ mưa đi.” 


24. (Người chăn nuôi bò Dhaniya nói): 

“Tôi sinh sống bằng thu nhập của bản thân, 

và những người con trai của tôi cùng sống chung, không bệnh tật, 
tôi không có nghe bất cứ điều gì xấu xa về chúng. 

Này vị Trời, giờ đây nếu ngài muốn, ngài hãy đổ mưa đi.” 


25. (Đức Thế Tôn nói): 

“Ta không là người làm thuê cho bất cứ ai, 

với sự thành tựu (phẩm vị Toàn Tri), Ta du hành ở khắp thế gian, 
nhu cầu về lương bổng không được biết đến, 

Này vị Trời, giờ đây nếu ngài muốn, ngài hãy đổ mưa đi.” 


26. (Người chăn nuôi bò Dhaniya nói): 

“(Tô1) có các con bê, có các con bò mẹ, 

có các con bò chữa, luôn cả các con bò cái tơ, 

ở đầy cũng có con bò đực, chúa đàn. 

Này vị Trời, giờ đây nếu ngài muốn, ngài hãy đổ mưa đi.” 


27. (Đức Thế Tôn nói): 

“(Ta) không có các con bê, không có các con bò mẹ, 
không có các con bò chữa, luôn cả các con bò cái tơ, 

ở đây cũng không có con bò đực, chúa đàn. 

Này vị Trời, giờ đây nếu ngài muốn, ngài hãy đổ mưa đi.” 


28. (Người chăn nuôi bò Dhaniya nói): 

“Các cây cọc đã được chôn xuống, không bị lay động. 

Các dây buộc mới, làm bằng cỏ rmmuñ7a, có phẩm chất tốt, 
ngay cả các con bò mẹ cũng không thể giật đứt. 

Này vị Trời, giờ đây nếu ngài muốn, ngài hãy đổ mưa đi.” 


Suftanipate ragauaggo Dhaniuasuttam 





2o. Usabhoriva chetva' bandhananl (ïti bhagavä) 
nago putilatam va da]|ayItva,? 
naham puna upessam) gabbhaseyyam 
atha ce patthayasi pavassa deva. 


3o. NÑinnañca thalañca purayanto 
mahamegho pavassi tavadeva, 
sutva devassa vassato 
Imamattham dhaniyo abhasatha. 


31. Labho vata no anappako' 
ye mayam bhagavantam addasama, 
saranam tam upema cakkhuma 
sattha no hoh1 tuvam” mahamunlI. 


32. GopI ca ahañca assava 
brahmacariyam sugate caramase, 
Jatimaranassa paraga° 
dukkhassantakara bhavamase. 


33. Nandati puttehi puttima (it maro papim3) 
gomiko” goh1 tatheva nandati, 
upadhI h1 narassa nandana 
na hi so nandati yo nirupadhi. 


34. Socati putteh1 puttima (iti bhagava) 
gomiko? goh1 tatheva socati, 
upadhI hi narassa socana 
na hi so socati yo niruũpadhiI ”tI. 


Dhaniyasuttam nitthitam. 


' chetvã - Syã. 

ˆ dalayitvãa - Ma, Syä, PTS. ° Daragi - Ma. 

3 punupessam - Ma. ”øomaä - Ma; gopiko - Syã. 
*]abhã vata no anappakä - Ma, Syä, PTS. ở niripadhi - Ma, Syä, PTS. 
* tuvam - ïitisaddo Syã potthake na dissate. ”gopiyo - Ma; gopiko - Syã. 
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2o. (Đức Thế Tôn nói): 

“Tựa như con bò đực đã cắt đút các sự trói buộc, 

tựa như con voi đã bứt la sợi dây rừng thối tha, 

Ta sẽ không đi đến việc nằm ở bào thai lần nữa. 

Này vị Trời, giờ đây nếu ngài muốn, ngài hãy đổ mưa đi.” 


3O. Ngay khi ấy, có đám mây lớn đã đổ mưa 
làm tràn ngập vùng đất trũng và đất cao. 
Sau khi nghe được Trời đang mưa, 

Dhanrya đã nói lên ý nghĩa này: 


31. (Người chăn nuôi bò Dhaniya nói): 

“Quả thật lợi ích của chúng con là không Ít, 

chúng con đã được gặp đức Thế Tôn. 

Thưa đấng Hữu Nhãn, chúng con đi đến nương tựa ngài. 

Thưa bậc Đại Hiền Trí, xin ngài hãy là bậc Đạo Sư của chúng con. 


32. Con và vợ con là những người biết lắng nghe, hãy cho chúng con thực 
hành Phạm hạnh ở nơi đấng Thiện Thệ, hãy cho chúng con trở thành những 
người đi đến bờ kia của sanh tử, những người thực hiện sự chấm dứt khổ đau. 


33. (Ma Vương ác độc nói): 

“Người có con vui thích với những đứa con, 

tương tự y như thế, người chủ bầy bò vui thích với bầy bò. 

Bởi vì mầm tái sanh là niềm vui thích của con người, 

người nào không có mầm tái sanh, người ấy (sẽ) không vui thích.” 


34. (Đức Thế Tôn nói): 

“Người có con sầu muộn với những đứa con, 

tương tự y như thế, người chủ bầy bò sâu muộn với bầy bò. 

Bởi vì mầm tái sanh là nỗi sầu muộn của con người, 

người nào không có mầm tái sanh, người ấy (sẽ) không sầu muộn." 


2 


Dứt Kinh Dhaniya. 


II 


Suftanipate ragauaggo Khaggquisanasuttam 





3. KHAGGAVISANASUTTAM 


35. Sabbesu bhutesu nidhaya dandam 
avihethayam aññatarampi tesam, 
na puttamiccheyya kuto sahayam 
eko care khaggavisanakappo. 


36. SamsaggaJatassa bhavanti sneha' 
snehanvayam dukkhamidam pahoti, 
adIinavam snehaJam pekkhamano 
eko care khaggavisanakappo. 


37. Mitte suhaJJe anukampamano 
hapeti attham patibaddhacitto, 
etam bhayam santhave pekkhamano” 
eko care khaggavisanakappo. 


38. Vamso visalo va yatha vIsatto 
puttesu daresu ca ya apekha,) 
vamsakalrro va asaJJamano 
eko care khaggavIisanakappo. 


3o. Migo araññamhi yatha abaddho? 
yenIicchakam gacchatI gocaraya, 
viññu naro seritam pekkhamano 
eko care khaggavIisanakappo. 


40. Amantana hoti sahayamajjhe 
vase thane gamane carikaya, 
anabhIjJjhitam seritam pekkhamano 
eko care khaggavisanakappo. 


41. Khidda rati hoti sahayamajjhe 
puttesu ca vipulam hoti pemam, 
plyavippayogañca Jigucchamano° 
eko care khaggavIisanakappo. 





' bhavati sneho - PTS. * vamsakkalirova - Ma; vamsäkalrrova - Syã, PTS. 
ˆ santhavapekkhamãno - Syã. *abandho - Syã. 
* apekkhã - Ma, Syã, Pa. ° piyavippayogam vijigucchamãno - Ma, Syã, PTS. 
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3. KINH SỪNG TÊ NGƯU 


35. Buông bỏ việc gây tổn thương đối với mọi chúng sinh, 
không hãm hại bất cứ ai trong số họ, 

không ước muốn đứa con trai, sao lại (ước muốn) bạn bè? 

Nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một). 


36. Các sự thương yêu hiện hữu đối với người đã có sự giao tiếp, 
theo sau sự thương yêu là khổ đau này được hình thành. 

Trong khi xét thấy điều bất lợi sanh lên từ sự thương yêu, 

nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một). 


37. Trong khi thương tưởng đến các bạn bè thân hữu, 

(thời) buông rơi mục đích, có tâm bị ràng buộc. 

Trong khi xét thấy mối nguy hiểm này ở sự giao du, 

nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một). 


38. Giống như làm tre rậm rạp bị vướng víu, 

sự mong mỏi (yêu thương) các con và những người vợ (là tương tự). 
Trong khi không bị vướng víu như là mụt măng tre, 

nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một). 


3o. Giống như con nai ở trong rừng không bị trói buộc, 

đi đến nơi kiếm ăn tùy theo ý thích, 

người hiểu biết, trong khi xem xét về sự tự do, 

nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một). 


40. Có sự mời gọi giữa bạn bè 

về chuyện nghỉ ngơi, về việc đứng gần, về sự ra đi, về cuộc du hành, 
trong khi xem xét về sự tự do không được (kẻ khác) ham thích,' 
nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một). 


41. Có sự vui đùa thích thú ở giữa đám bạn bè 

và lòng thương yêu đối với con cái là bao la, 

trong khi chán ghét sự biệt ly với những người yêu dấu, 

nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một). 


' Sự xuất gia là không được ham thích, không được mong ước bởi tất cả những kẻ tầm thường đã 
bị tham chế ngự (SnA. 1, 85). 
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Suftanipate ragauaggo Khaggquisanasuttam 





42. Catuddiso appatigho ca hoti 
santussamano 1tarItarena, 
parissayanam sahita achambhi 
eko care khaggavisanakappo. 


43. Dussangaha pabbajitapi eke 
atho gahattha gharamavasanta, 
appossukko paraputtesu hutva 
eko care khaggavisanakappo. 


44. OropayTtva g1h1 vyañJananI' 
samsInapatto” yatha kovilaro, 
chetvana vIro g1hibandhanani 
eko care khaggavisanakappo. 


45. Sace labhetha nipakam sahayam 
saddhim caram sadhuvThari dhiram, 
abhibhuyya sabbani parIssayani 
careyya tenattamano satima.` 


46. No ce labhetha nipakam sahayam 
saddhim caram sadhuvThari dhiram, 
raJa va rattham vIiJitam pahaya 
eko care khaggavisanakappo.* 


47. Addha pasamsama sahayasampadam 
settha samasevitabba sahaya, 
ete aladdha anavajJJjabhoj 
eko care khaggavisanakappo. 


48. Disva suvannassa pabhassarani 
kammaraputtena sunitthitani, 
sanghattamananl duve bhuJasmim 
eko care khaggavisanakappo. 


49. Evam dutiyena saha mamassa 
vacabhilapo abhisajJana va, 
etam bhayam ayatim pekkhamano 
eko care khaggavisanakappo. 





' gihibyañjanäni - Ma, Syã; gihivyañjanäni - PTS. 3 satimã - Syã. 
* sañchinnapatto - Ma, Syã. * mãtangaraññeva nãgo - Ma, Syã. 
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Kinh Tập - Phẩm Rắn Kinh Sừng Tê Ngưu 





42. Người (sống an lạc) ở khắp bốn phương, không có lòng bất bình, 
tự hài lòng với vật dụng đầu tốt hay xấu, 

chịu đựng mọi hiểm họa, không có nỗi hoảng sợ, 

nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một). 


43. Ngay cả một số các vị đã xuất gia cũng khó được đồng thuận, 
những kẻ tại gia đang sống dưới mái gia đình cũng vậy. 

Đã là người ít bị bận tâm về con cái của những kẻ khác, 

nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một). 


44. Hãy cởi bỏ các hình tướng tại gia 

như loài cây kouilara có lá đã được rũ bỏ, 

là người anh hùng, sau khi cắt đứt mọi ràng buộc của gia đình, 
nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một). 


45. Nếu có thể đạt được người bạn chín chắn, 
người đồng hành sáng trí, sống ngay thắng, 
sau khi đã khắc phục mọi hiểm nghèo, 

nên du hành với vị ấy, có sự hài lòng, có niệm. 


46. Nếu không thể đạt được người bạn chín chắn, 

người đồng hành sáng trí, sống ngay thẳng, 

tương tự như vị vua từ bỏ lãnh địa đã xâm chiếm được, 

nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một). 


47. Quả vậy, chúng ta ca ngợi sự thành tựu về bạn bè. Những bạn bè vượt trội 
(hoặc) tương đương là nên giao thiệp. (Nếu) những người này là không đạt được, 
(nên) thọ hưởng những gì không bị chê trách, nên sống một mình tựa như sừng 
của loài tê ngưu (chỉ có một). 


48. Sau khi nhìn thấy những (vòng) vàng sáng chói 

khéo được hoàn thành bởi con trai người thợ kim hoàn, 

(chúng) đang va chạm vào nhau khi hai vòng ở trên cùng cánh tay, 
nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một). 


49. Tương tự như thế, cùng với người thứ hai, có thể xảy đến cho ta 
sự chuyện vấn bằng lời nói, hoặc sự quyến luyến sâu đậm. 

Trong khi xem xét thấy mối nguy hiểm này trong tương lai, 

nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một). 
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Suftanipate ragauaggo Khaggquisanasuttam 





50. Kama hi citra madhura manorama 
viriparupena mathenti cittam, 
adInavam kamagunesu disva 
eko care khaggavisanakappo. 


51. Itl ca gando ca upaddavo ca 
rogo ca sallañcea bhayañca metam, 
etam bhayam kamagunesu disva 
eko care khaggavisanakappo. 


52. SItañca unhañca khudam pIpasam 
vatatape damsasirimsape' ca, 
sabbanI petanI abhisambhavitva 
eko care khaggavisanakappo. 


53. Nago va yuthanl] vivaJjayItva 
sañJjatakhandho padumi u|aro, 
yathabhirantam vihare” araññe 
eko care khaggavIsanakappo. 


54. Atthanatam sanganikaratassa 
yam phassaye` samayIkam vimuttim, 
adiceabandhussa vaco nisamma 
eko care khaggavisanakappo. 


55. Ditthivisukanli upativatto 
patto niyamam patiladdhamaggo, 
uppannañano mh1 anaññaneyyo 
eko care khaggavIisanakappo. 


56. Nillolupo nikkuho nIppIpaso 
nimmakkho niddhantakasavamoho, 
nirasayo sabbaloke bhavitva 
eko care khaggavisanakappo. 


57. Papasahayam' parIvaJJayetha 
anatthadassim visame nIvittham, 
Sayam na seve pasutam pamattam 
eko care khaggavisanakappo. 





' đamsasirsape - Ma. 3 phussaye - Syã. 
° viharam - Ma, Syã. * pãpam sahãyam - Ma, Syã, PTS. 
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Kinh Tập - Phẩm Rắn Kinh Sừng Tê Ngưu 





5O. Bởi vì các dục là đa dạng, ngọt ngào, làm thích ý, 

chúng khuấy động tâm bằng nhiều hình thức khác nhau. 

Sau khi nhìn thấy điều bất lợi ở các loại dục, 

nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một). 


51. Điều này là tai họa, là ung nhọt, là bất hạnh, là tật bệnh, là mũi tên, và là 
sự nguy hiểm cho ta. Sau khi nhìn thấy mối nguy hiểm này ở các loại dục, nên 
sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một). 


52. Lạnh, nóng, đói, khát, 

gió và sức nóng, muỗi mòng và rắn rết, 

sau khi đã khắc phục tất cả những điều này, 

nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một). 


53. Tựa như con long tượng có thân hình khổng lồ, có đốm hoa sen, cao 
thượng, đã lìa bỏ các bầy đàn sống trong rừng theo như ý thích, nên sống một 
mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một). 


54. Người ưa thích hội chúng có thể chạm đến sự giải thoát tạm thời' là điều 
không có cơ sở. Sau khi cân nhắc lời nói của đấng quyến thuộc mặt trời, nên sống 
một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một). 


55. (Nghĩ rằng): “Ta đã vượt lên trên các sự trái khuấy của tà kiến, 
đã đạt đến pháp không thối đọa, có đạo lộ đã được tiếp thâu, 

có trí đã được sanh khởi, không cần người khác dẫn dắt, 

nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một). 


56. Sau khi đã trở nên không còn tham lam, không giả dối, không khao khát, 
không thâm hiểm, đã dứt trừ các tật xấu và sự mê muội, không còn ước ao (tham 
vọng) về toàn thể thế giới, nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ 
có một). 


57. Nên lánh xa hắn đứa bạn ác xấu, 

kẻ không nhìn thấy mục đích, bị lún sâu vào sở hành sai trái. 
Bản thân không nên giao thiệp với kẻ cố chấp (tà kiến), lơ đễnh, 
nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một). 


' samauikam uimuttinti lokiuasamapottim: sự giải thoát tạm thời là sự thế nhập hiệp thế, tức là 
các tầng thiền và ngũ thông (SnA. i, 108). 


17 


Suftanipate ragauaggo Khaggquisanasuttam 





58. Bahussutam dhammadharam bhaJetha 
mittam ularam patibhanavantam, 
aññaya atthani vineyya kankham 
eko care khaggavisanakappo. 


5o. Khiddam ratim kamasukhañca loke 
analamkaritva anapekkhamano, 
vibhusanatthana virato saccavadI 
eko care khaggavisanakappo. 


6o. Puttañca daram pItarañca mataram 
đdhanani dhaññani ca bandhavani, ' 
hitvana kamaml yathodhikani 
eko care khaggavIisanakappo. 


61. Sango eso parittamettha sokhyam 
appassado dukkhamettha bhiyyo, 
galo” eso 1ti ñatva mutima" 
eko care khaggavisanakappo. 


62. Sandalayitvana! samyojananl 
Jalambhetva° salilambucarl, 
aggiva daddham anivattamano 
eko care khaggavisanakappo. 


63. Okkhittacakkhu” na ca padalolo 
guttindriyo rakkhitamanasano, 
anavassuto aparidayhamano 
eko care khaggavisanakappo. 


64. OharayItva gih1vyañJanani 
sañchannapatto” yathaparichatto, 
kasayavattho abhinikkhamitva 
eko care khaggavisanakappo. 





' bandhavani ca - PTS. *Jjalamva bhetvã - Ma, PTS; 
ˆ gando - Syã; galo - Simu 2. jalamva chetvä - Syã. 

 matimã - Ma; matimä - Syä. “okkhittacakkhu - Ma, PTS. 
* sandãlayitvana - Ma, Syã; sandälayitvã - PTS. ”sañchinnapatto - Syã, PTS. 
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Kinh Tập - Phẩm Rắn Kinh Sừng Tê Ngưu 





58. Nên thân cận với vị nghe nhiều (học rộng), nắm giữ Giáo Pháp, 
người bạn cao thượng, có biện tài. 

Sau khi hiểu thông về các lợi ích, sau khi loại trừ sự nghỉ hoặc, 

nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một). 


59. Người không trông ngóng và không mong mỏi 

sự vui đùa, sự thích thú, và khoái lạc ngũ dục ở trên đời, 

đã xa lánh hắn việc trang sức, có lời nói chân thật, 

nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một). 


6o. Sau khi từ bỏ con và vợ, cha và mẹ, các tài sản và lúa gạo, các quyến 
thuộc, và các dục tùy theo mức giới hạn (của chúng), nên sống một mình tựa như 
sừng của loài tê ngưu (chỉ có một). 


61. Điều này (ngũ dục) là sự quyến luyến, hạnh phúc ở đây là nhỏ nhoi, 
ít khoái lạc, sự khổ đau ở đây là nhiều hơn. 

Người có sự nhận thức, sau khi biết được điều này là móc câu, 

nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một). 


62. Sau khi đã tự phá tan các mối ràng buộc, 

tựa như loài thủy tộc đã phá tan chiếc lưới ở trong nước, 

tựa như ngọn lửa không quay lại nơi đã bị đốt cháy, 

nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một). 


63. Có mắt nhìn xuống, và không buông thả bàn chân (đi đó đây), 
có các căn được gìn giữ, có tâm ý được bảo vệ, 

không bị ngập tràn (dục vọng), không bị thiêu đốt (bởi phiền não), 
nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một). 


64. Sau khi trút bỏ các hình tướng tại g1a, 

giống như loài san hô có lá đã được rũ bỏ, 

sau khi đã ra đi, mặc y ca-sa, 

nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một). 
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Suftanipate ragauaggo Khaggquisanasuttam 





65. Rasesu gedham akaram alolo 
anaññaposl sapadanacarl, 
kule kule appatibaddhacitto 
eko care khaggavisanakappo. 


66. Pahaya pañcavarananI cetaso 
upakkilese vyapanuJja sabbe, 
anIssito chetva' snehadosam” 
eko care khaggavIisanakappo. 


67. VipiItthikatvana sukham dukhañca 
pubbeva ca somanassadomanassam, 
laddhanupekkham' samatham visuddham 
eko care khaggavIisanakappo. 


68. Araddhaviriyo paramatthapattiya 
alinacitto akusItavutti, 
da|hanikkamo thamakhalupapanno 
eko care khaggavIisanakappo. 


6o. Patisallanam Jhanamariñcamano 
dhammesu niccam anudhammacar1, 
adinavam sammasita bhavesu 
eko care khaggavIisanakappo. 


7o. Tanhakkhayam patthayam appamatto 
anelamugo sutava satima, 
sankhatadhammo niyato padhanava 
eko care khaggavisanakappo. 


71. Siho va saddesu asantasanto 
vato va Jalamhi asaJJamano, 
padumam ca toyena alippamano"? 
eko care khaggavisanakappo. 





! chetva - Ma. * anelamigo - Ma; 
ˆ sinehadosam - Ma, Syã, PTS. anelamugo - Sya, PTS. 
* upekham - PTS. *alimpamäano - Syä, Simu 1, 2. 
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Kinh Tập - Phẩm Rắn Kinh Sừng Tê Ngưu 





6s. Không khởi sự thèm khát ở các vị nếm, không (sống) buông thả, 
không nuôi dưỡng kẻ khác, đi khất thực theo tuần tự từng nhà, 

có tâm không bị ràng buộc vào nhà này nhà nọ, 

nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một). 


66. Sau khi dứt bỏ năm pháp che lấp của tâm, 

sau khi xua đuổi hắn tất cả các tùy phiền não, 

không nương tựa (tà kiến), sau khi cắt đứt thương yêu và sân hận, 
nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một). 


67. Sau khi đã bỏ lại sau lưng lạc và khổ, 

cùng với hỷ và ưu ngay trước đây, 

sau khi đạt được xả, sự vắng lặng (tứ thiền), và sự thanh tịnh (giải thoát), 
nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một). 


68. Có sự nỗ lực tỉnh tấn để đạt đến chân lý tuyệt đối, 

có tâm không thụ động, có sự thực hành không biếng nhác, 

có sự cố gắng bền bỉ, có được sức mạnh và năng lực, 

nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một). 


6o. Trong khi không bỏ phế việc ẩn cư tham thiền, 

là người thường xuyên thực hành thuận pháp đối với các pháp, ' 
là người nhận chân được sự bất lợi ở các hữu, 

nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một). 


7O. Trong khi ước nguyện sự đoạn diệt tham ái, không xao lãng, 
không ngây ngô khờ khạo, có sự nghe nhiều, có niệm, 

đã hiểu rõ Giáo Pháp, được quả quyết, có sự nõ lực, 

nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một). 


71. Không kinh hãi tựa như con sư tử không kinh hãi các tiếng động, 
không dính mắc tựa như làn gió không bị dính mắc ở tấm lưới, 
không vấy bẩn tựa như đóa sen không bị vấy bẩn bởi nước, 

nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một). 





' Thực hành thuận pháp đối với các pháp (dhammesu anudhqammacar?): thực hành pháp minh 
sát tùy thuận theo sự diễn biến của các pháp như là ngũ uẩn, v.v..., hoặc là hành tuần tự theo chín 
pháp siêu thế là bốn Đạo, bốn Quả, và Niết Bàn (SnA. 1, 123). 
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Suttanipate Dragqauaggo Kastbharadugjasuttamn 





72. Siho yatha dathabali pasayha 
raJa miganam abhibhuyyacar1,' 
sevetha pantani” senasanani 
eko care khaggavisanakappo. 


73. Mettam upekkham karunam vimuttim' 
asevamano muditañca kaãle, 
sabbena lokena avIiruJ]hamano 
eko care khaggavIisanakappo. 


74. Ragañca dosañca pahaya moham 
sanda]layItvana' samyoJananI, 
asantasam jIvitasankhayamhi 
eko care khaggavIisanakappo. 


75. BhaJanti sevanti ca karanattha 
mikkarana dullabha ajja mitta, 
attatthapañña asuci manussa 
eko care khaggavIisanakappo. 


Khaggavisänasuttam nitthitam. 


4. KASIBHARADVAJASƯTTAM 


Evam me sutam: Ekam samayam bhagava magadhesu viharati 
dakkhinagirismim ekanalayam brahmanagame. Tena kho pana samayena 
kasibharadvaJassa brahmanassa pañcamattani nangalasatani payuttani honti 
vappakale. 


Atha kho bhagava pubbanhasamayam nivasetva pattacIvaramadaya yena 
kasibharadvaJassa brahmanassa kammanto tenupasankamI. Tena kho pana 
samayena kasIbharadvajassa brahmanassa parivesana vattati. Atha kho bhagava 
yena parivesana tenupasankami, upasankamitva ekamantam atthasi. Addasa kho 
kasibharadvajJo brahmano bhagavantam pindaya thitam. Disvana bhagavantam 
etadavoeca: 





' abhibhuyya cãn - Ma. 3 vimuttam - Syã. 
* panthãni - Simu 1, 2. * sandälayitvana - Ma, Syã; sandälayitva - PTS. 
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72. Tựa như con sư tử, có sức mạnh của các răng nanh, vua của các loài thú, có 
cuộc sống thiên về khuất phục và chế ngự (các con thú khác), nên lai vãng các trú 
xứ xa vắng, nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một). 


73. Vào thời điểm đang rèn luyện từ, bi, hý, xả, và giải thoát, trong khi không 
bị tất cả thế gian gây trở ngại, nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu 
(chỉ có một). 


74. Sau khi từ bỏ tham ái, sân hận, và sĩ mê, 

sau khi tự phá tan các mối ràng buộc, 

người không kinh hãi về chặng cuối cùng của mạng sống, 

nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một). 


75. Người ta thân cận và phục vụ có động cơ và chủ đích (lợi lộc), 
ngày nay những người bạn không có động cơ (lợi lộc) là khó đạt được, 
những người (chỉ) biết đến lợi ích của bản thân thì không trong sạch, 
nên sống một mình tựa như sừng của loài tê ngưu (chỉ có một). 


Dứt Kinh Sừng Tê ngưu. 


4. KINH KASIBHARADVAJA 


Tôi đã nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn ngự ở xứ sở Magadha, tại vùng 
Dakkhinagiri, trong ngôi làng Ekana]a của những người Bà-la-môn. Vào lúc bấy 
giờ, nhằm thời điểm gieo trồng, những cái cày của Bà-la-môn KasI-bharadvaja' 
với số lượng năm trăm đã được buộc sẵn (vào ách). 


Khi ấy, vào buổi sáng, đức Thế Tôn đã quấn y (nội) rồi cầm lấy bình bát và y 
đi đến nơi làm việc của Bà-la-môn KasTibharadvaja. Vào lúc bấy giờ, việc phân 
phát thức ăn của Bà-la-môn Kasibharadvaja đang được tiến hành. Khi ấy, đức 
Thế Tôn đã đi đến nơi phân phát thức ăn, sau khi đến đã đứng ở một bên. Bà-la- 
môn KasIbharadvaja đã nhìn thấy đức Thế Tôn đang đứng khất thực, sau khi 
nhìn thấy đã nói với đức Thế Tôn điều này: 


' Bà-la-môn Kasibhãradväja: người Bà-la-môn ấy sống bằng nghề trồng trọt (kasï) và họ của ông 
ấy là Bharadvaja, vì thế được gọi tên như vậy (SnA. 1, 137). 
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Suttanipate Dragqauaggo Kastbharadugjasuttam 





Aham kho samana kasami ca vapami ca, kasitva ca vapitva ca bhuñJamI. 
Tvamp1 samana kasassu ca vapassu ca, kasitva ca vapitva ca bhuñJassuLi. ' 


AhampI kho brahmana kasami ca vapami ca, kasitva ca vapltva ca 
bhuñJamIH. 


Na kho pana mayam” passama gotamassa? yugam va nangalam va phaÏam va 
pacanam va balivadde'! va, atha ca pana bhavam gotamo evamaha: Ahampi kho 
brahmana kasami ca vapamI ca kasitva ca vapitva ca bhuñJamIH. 


Atha kho kasTbharadvaJo brahmano bhagavantam gathaya aJJhabhasi: 


76. Kassako patlJanasi na ca passama te kasim, 
kasim no pucchito bruh1 yatha Janemu te kasim. 


77. Saddha blJam tapo vutthi paññãa me yuganangalam, 
hiri 1sa mano yottam sati me phaÌapacanam. 


78. Kayagutto vacIgutto ahare udare yato, 
saccam karom1 niddanam soraccam me pamocanam. 


7o. Viriyam me dhuradhorayham yogakkhemadhivahanam, 
gacchatIi anivattantam yattha gantva na socatl. 


8o. Evamesa kasIkattha sa hoti amatapphala, 
etam kasim kasitvana sabbadukkha pamuccatII. 


Atha kho kasibharadvaJo brahmano mahatya kamsapatya payasami 
vaddhetva bhagavato upanamesi: BhuñJatu bhavam gotamo payasam; kassako 
bhavam yam hi bhavam gotamo amataphalam kasim kasatIil. 





' bhuñjãh1ti - Syã. *balbadde - Ma; 
* na kho pana samanã - Syã. balibaddhe - Sya. 
3 bhoto gotamassa - Ma, Syä, PTS. ” pãyasam - Ma. 
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“Này Sa-môn, tôi cày và tôi gieo hạt. Sau khi cày và sau khi gieo hạt, tôi ăn. 
Này Sa-môn, ông cũng hãy cày và hãy gieo hạt. Sau khi cày và sau khi gieo hạt, 
ông hãy ăn.” 


“Này Bà-la-môn, Ta cũng cày và Ta cũng gleo hạt. Sau khi cày và sau khi ø1eo 
hạt, Ta ăn.” 


“Nhưng chúng tôi không nhìn thấy cái ách, hoặc thân cày, hoặc lưỡi cày, hoặc 
gậy thúc, hoặc các con bò đực của ông Gotama. Thế mà ông Gotama đã nói như 
vầy: “Này Bà-la-môn, Ta cũng cày và Ta cũng gieo hạt. Sau khi cày và sau khi gieo 
hạt, Ta ăn.” 


Khi ấy, Bà-la-môn Kasibharadvaja đã nói với đức Thế Tôn bằng lời kệ rằng: 


76. “Ông tự nhận là người đi cày, nhưng chúng tôi không nhìn thấy việc cày 
của ông. Được chúng tôi hỏi, ông hãy nói về việc cày sao cho chúng tôi có thế biết 
về việc cày của ông.” 


z7. “Đức tin là hạt giống, khổ hạnh là cơn mưa, tuệ của Ta là ách và thân cày, 
liêm sỉ là cán cày, trí là sự buộc lại, niệm của Ta là lưỡi cày và gậy thúc. 


78. Được gìn giữ ở thân, được gìn giữ ở khẩu, được tiết chế vật thực ở bao tử, 
Ta lấy sự chân thật làm vật bứng gốc (cỏ dại dối trá); hiền hòa là sự giải thoát của 
Ta. 


7o. Tỉnh tấn, đối với Ta, là con thú mang gánh nặng, (là cỗ xe) đưa đến chốn 
an toàn khỏi các (ách) trói buộc. Nó trực chỉ! đi đến nơi mà người đã đi đến nơi 
ấy thì không sầu muộn. 


8o. Việc cày ấy đã được cày như vậy. Nó có kết quả là sự Bất Tử. Sau khi đã 
cày việc cày ấy, được thoát khỏi tất cả khổ đau.” 


Khi ấy, Bà-la-môn Kasibharadvaja đã đặt đầy cơm sữa vào cái đĩa lớn bằng 
vàng rồi dâng đến đức Thế Tôn (nói rằng): “Ngài Gotama hãy ăn món cháo sữa. 
Ngài là người cày, bởi vì ngài Gotama cày việc cày có kết quả là sự Bất Tử.” 





' Trực chỉ: được dịch từ chữ amiuaftantam, nghĩa là “không quay trở lại” (ND). 


BÁC 


Suttanipate Dragqauaggo Kastbharadugjasuttamn 





81. GathabhigItam me abhojaneyyam 
sampassatam brahmana nesadhammo, 
gathabhigItam panudanti buddhaã 
dhamme satI brahmana vuttiresa. 


82. Aññena ca kevalinam mahesim 
khinasavam kukkucca'vũpasantam, 
annena panena upatthahassu 
khettam hi tam puññapekhassa? hot. 


Atha kassa caham bho gotama Imam payasam dammi. 


Na khvaham tam brahmana passami sadevake loke samarake sabrahmake 
sassamanabrahmanTya pajaya sadevamanussaya yassa? so payaso bhutto samma 
parinamam gaccheyya aññatra tathagatassa va tathagatasavakassa va, tena hi 
tvam brahmamana tam payasam appaharite va chaddehi, appanake va udake 
opIlapehInl, 


Atha kho kasibharadvajo brahmano tam payasam appanake udake opilapesl. 
Atha kho so payaso udake pakkhitto ciccltayat citicitayati sandhupayati 
sampadhupayatl° seyyathapil nama phalo divasasantatto` udake pakkhitto 
ciccitayati citicitayati sandhupayati sampadhupayati, evameva so payaso udake 
pakkhitto ciccitayati citIcitayati sandhupayati sampadhupayati. 


Atha kho kasibharadvajo brahmano samviggo lomahatthaJato 
yena bhagava tenupasankami upasankamitva bhagavato padesu sirasa nIpatitva 
bhagavantam etadavoeca: 


Abhikkantam bho gotama, abhikkantam bho gotama. Seyyathapl bho gotama 
nikkujJjitam va ukkujJjeyya paticchannam va vivareyya mulhassa va maggam 
acikkhevya andhakare va telapajjotam dhareyya cakkhumanto rupani 
dakkhintiti,“ evamevam bhota gotamena anekapariyayena dhammo pakasito 
esaham bhavantam gotamam saranam gacchaml dhammañca 
bhikkhusanghañca, labheyyaham bhoto gotamassa santike pabbajjam, 
labheyyam upasampadanti. 





' kukkuea - PTS. * sandhũmäyati sampadhũmäyati - Syã. 
“ puññapekkhassa - Ma, Syã. * đivasam santatto - Ma. 
3 yvena - Syã. ° đakkhanti tỉ - Ma, Syã. 
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81. “Vật nhận được sau khi ngâm nga kệ ngôn là không được thọ dụng bởi Ta. 
Này Bà-la-môn, điều ấy không phải là pháp của những bậc có nhận thức đúng 
đắn. Chư Phật khước từ vật nhận được sau khi ngâm nga kệ ngôn. Này Bà-la- 
môn, khi Giáo Pháp hiện hữu, điều ấy là cung cách thực hành. 


82. Ngươi hãy dâng cúng đến vị toàn hảo (đức hạnh), bậc đại ẩn sĩ có các lậu 
hoặc đã được cạn kiệt, có các trạng thái hối hận đã được lắng dịu, với cơm ăn 
nước uống khác, bởi vì đó chính là thửa ruộng của người mong mỏi phước báu.” 


“Thưa ngài Gotama, vậy tôi nên cho cơm sữa này đến ai?” 


“Này Bà-la-môn, ta không thấy người nào trong thế gian tính luôn cõi của chư 
Thiên, cối Ma Vương, cõi Phạm Thiên, cho đến dòng đõi Sa-môn, Bà-la-môn, các 
hạng chư Thiên và loài người, mà cơm sữa ấy, khi được người ấy ăn vào, có thể 
đem lại sự tiêu hóa tốt đẹp, ngoại trừ đức Như Lai hay đệ tử của đức Như Lai. Này 
Bà-la-môn, chính vì điều ấy, ngươi hãy đổ bỏ cơm sữa ấy ở nơi không có cỏ xanh, 
hoặc đổ xuống nước không có sinh vật.” 


Rồi Bà-la-môn Kasibharadvaja đã đổ cơm sữa ấy xuống nước không có sinh 
vật. Và cơm sữa ấy, khi được đổ vào trong nước, liền sủi bọt xì xèo, bốc hơi, và 
tỏa khói. Cũng giống như lưỡi cày đã được nung đỏ trọn ngày khi được bỏ vào 
trong nước liền sủi bọt xì xèo, bốc hơi, và tỏa khói; tương tự y như thế, cơm sữa 
ấy khi được đổ vào trong nước liền sủi bọt xì xèo, bốc hơi, và tỏa khói. 


Khi ấy, Bà-la-môn Kasibharadvaja trở nên hoảng hốt, lông dựng đứng lên, đã 
đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã quỳ xuống đê đầu đảnh lễ hai bàn chân 
của đức Thế Tôn, rồi đã nói điều này: 


“Thưa ngài Gotama, thật là tuyệt vời! Thưa ngài Gotama, thật là tuyệt vời! 
Thưa ngài Gotama, cũng giống như người có thể lật ngửa vật đã được úp lại, hoặc 
mở ra vật đã bị che kín, hoặc chỉ đường cho kẻ lạc lối, hoặc đem lại cây đèn đầu 
vào nơi bóng tối (nghĩ rằng): Những người có mắt sẽ nhìn thấy được các hình 
dáng;` tương tự như thế, Pháp đã được ngài Gotama giảng giải bằng nhiều 
phương tiện. Con đây xin đi đến nương nhờ ngài Gotama, Giáo Pháp, và Tăng 
Chúng tỳ khưu. Con có thể xuất gia trong sự hiện diện của ngài Gotama không? 
Con có thể tu lên bậc trên không?” 


Si 


Suftanipate Dragauaggo Cundasuttamn 





Alattha kho kasibharadvaJo brahmano bhagavato santike pabbaJJjam alattha 
upasampadam. Aciripasampanno kho panayasma bharadvaJo eko vupakattho 
appamatto atapI pahitatto viharanto na cirasseva yassatthaya kulaputta 
sammadeva agarasma anagariyam pabbajanti tadanuttaram 
brahmacariyapariyosanam dittheva dhamme sayam abhiãña sacchikatva 
upasampajja vihasi. Khina Jati vusitam brahmacariyam katam karanyam 
naparam 1tthattayati abbhaññasi. Aññataro ca kho' panayasma bharadvaJo 
arahatam ahosl ”tI. 


KasTIbharadväjasuttam nitthitam. 


5. CUNDASUTTAM 


83. Pucchami munim pahutapaññam (ti cundo kammaraputto) 
buddham dhammassamim vitatanham, 
dipaduttamam” sarathinam pavaram 
kati loke samana tadingha bruhiI. 


84. Caturo samana na pañcamatth1 (cundati bhagava) 
te te avikaromi sakkhiputtho, 
maggaJIno maggadesako ca 
magøse JIvati yo ca? maggadusI.° 


85. Kam maggajinam° vadanti buddha (ïiti cũndo kammaraputto) 
maggakkhay1 katham” atulyo hoti, 
magge JIvati me bruhI puttho 
atha me ävIkarohi maggadusim. 





! aññataro ca - Ma; * no ca - Simu 2. 

aññataro kho - Sya. ” maggadũisim - Ma. 
* đvipaduttamam - Ma. ” kammagsajinam - Syã; kam maggajinam - PTS. 
* na pañcamo 'tthi - PTS. ”maggajjhãyl - Syã; magøgajjhãy1 katham - PTS. 
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Quả vậy, Bà-la-môn KasIbharadvaja đã đạt được sự xuất gia trong sự hiện 
diện của đức Thế Tôn, đã đạt được sự tu lên bậc trên. Và khi đã được tu lên bậc 
trên không bao lâu, đại đức Bharadvaja một mình đã tách riêng, rồi trong khi 
sống không bị xao lãng, có nhiệt tâm, có bản tánh cương quyết, nên chẳng bao 
lâu sau, ngay trong kiếp hiện tại, nhờ vào thắng trí của mình, đã chứng ngộ, đã 
đạt đến, và an trú vào mục đích tối thượng ấy của Phạm hạnh, vì mục đích này 
mà những người con trai của các gia đình cao quý rời nhà, xuất gia một cách chân 
chánh, sống không nhà. Vị ấy đã biết rõ rằng: “Sự tái sanh đã cạn kiệt, Phạm 
hạnh đã hoàn tất, việc cần làm đã làm, không còn gì khác (phải làm) đối với bản 
thể (A-la-hán) này nữa.” Và thêm một vị nữa là đại đức Bharadvaja đã trở thành 
vị A-la-hán. 


Dứt Kinh KasIibhäradväja. 


5. KINH CUNDA 


83. (Cunda, con trai người thợ rèn nói): 

“Con hỏi bậc Hiền Trí, vị có tuệ bao la, 

đức Phật, đấng Pháp chủ, có tham ái đã được xa lìa, 

bậc tối thượng của loài người, vị cao quý trong số các xa phu rằng: 

Ở thế gian có bao nhiêu hạng Sa-môn? Nào, xin ngài hãy nói về điều ấy.” 


2 


84. (Đức Phật nói: “Này Cunda,) 

có bốn hạng Sa-môn, không có hạng thứ năm. 

Được hỏi trực diện, Ta nói rõ các hạng ấy cho ngươi: 
Hạng chiến thắng Đạo Lộ, và hạng thuyết giảng Đạo Lộ, 
hạng sống theo Đạo Lộ, và hạng làm nhơ Đạo Lộ.” 


85. (Cunda, con trai người thợ rèn nói): 

“Chư Phật nói ai là hạng chiến thắng Đạo Lộ, 

bậc thuyết giảng Đạo Lộ là vô song nghĩa là thế nào? 

Được hỏi, xin ngài hãy nói cho con về hạng sống theo Đạo Lộ, 
rồi xin ngài hãy nói cho con rõ về hạng làm nhơ Đạo Lộ.” 
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Suttanipate Dragqauaggo Parabhquasuttam 





86. Yo tinnakathamkatho visallo 
nibbanabhirato ananugiddho, 
lokassa sadevakassa neta 
tadim magsajJinam vadanti buddha. 


87. Paramam paramanti yodha ñatva 
akkhati vibhaJati' đheva dhammam, 
tam kankhacchidam munim aneJ]am 
dutiyam bhikkhunamahu maggadesim. 


88. Yo dhammapade sudesite 
magge jIvati sañfñato satima, 
anavaJJjapadani sevamano 
tatyam bhikkhunamahu maggajvim. 


8o. Chadanam katvana subbatanam 
pakkhandi kuladusako pagabbho, 
mayävI asaññato palapo 
patiripena caram sa maggadusl. 


9o. Ete ca patIviJJhi yo gahattho 
sutava arIyasavako sapañño, 
sabbe te tadIsati” ñatva 
1t đisva na hapeti tassa saddha, 
katham hi dutthena asampaduttham 
suddham asuddhena samam kareyya ”tI. 


Cundasuttam nitthitam. 


6. PARABHAVASUTTAM 


Evam me sutam: Ekam samayam bhagava savatthiyam viharati Jetavane 
anathapindikassa arame. Atha kho aññatara devata abhikkantaya rattiya 
abhikkantavanna kevalakappam jetavanam obhasetva yena bhagava 
tenupasankami, upasankamitva bhagavantam abhivadetva ekamantam atthasI. 
Ekamantam thita kho sa devata bhagavantam gathaya aJjhabhas1. 





' vibhajate - Ma. “sabbe netädisäti - Ma; sabbe ne tãdisãti - Sya, PTS. 
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86. “Ai đã vượt qua sự nghi ngờ, không còn mũi tên, 
thỏa thích Niết Bàn, không còn thèm muốn, 

vị hướng đạo của thế gian tính luôn cả chư Thiên, 

chư Phật nói vị như thế ấy là hạng chiến thắng Đạo Lộ. 


87. Ở đây, ai biết được tối thượng (Niết Bàn) là tối thượng, 

vị nói lên và phân tích Giáo Pháp ở ngay đây, 

vị ấy là bậc hiền trí, cắt đứt sự nghi hoặc, không còn dục vọng, 
người ta đã gọi vị tỳ khưu thứ nhì là hạng thuyết giảng Đạo Lộ. 


88. Khi nền tảng Giáo Pháp đã khéo được thuyết giảng, vị nào 
sống theo Đạo Lộ, tự chế ngự, có niệm, 

đang thân cận các pháp không có tính chất tội lõi, 

người ta đã gọi vị tỳ khưu thứ ba là hạng sống theo Đạo Lộ. 


8o. Sau khi đã cải trang ở giữa những vị có sự hành trì tốt đẹp, 
kẻ xông xáo, kẻ làm hư hỏng các gia đình, xấc xược, 

xảo quyệt, không tự chế ngự, loại vỏ trấu, 

sống trá hình, kẻ ấy là hạng làm nhơ Đạo Lộ. 


9o. Và người tại gia nào đã thấu hiểu những hạng này, 

là vị đệ tử của các bậc Thánh, có sự nghe nhiều, có tuệ, 

sau khi biết rằng: “Tất cả các hạng ấy là như thế ấy,' 

sau khi nhìn thấy như thế, không làm mất mát niềm tin của người ấy, 
bởi vì làm thế nào mà vị không hư hỏng với kẻ xấu xa, 

vị trong sạch với kẻ không trong sạch lại có thể xem như nhau?” 


Dứt Kinh Cunda. 


6. KINH THOÁI HÓA 


Tôi đã nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn ngự tại SavatthI, Jetavana, tu viện 
của ông Anathapindika. Khi ấy, lúc đêm đã khuya, một vị Thiên nhân nọ với màu 
sắc vượt trội đã làm cho toàn bộ Jetavana rực sáng rồi đã đi đến gặp đức Thế 
Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi đứng ở một bên. Đứng ở một bên, vị 
Thiên nhân ấy đã bạch với đức Thế Tôn bằng lời kệ rằng: 
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o1. Parabhavantam purisam mayam pucchama gotamam,' 
bhagavantam pu†thumagamma kim parabhavato mukham. 


92. SuviJano bhavam hoti suviJjano? parabhavo, 
dhammakamo bhavam hoti dhammadessIl parabhavo. 


93. Iti hetam vijanama pathamo so parabhavo, 
dutiyam bhagava bruh1 kim parabhavato mukham. 


94. Asantassa piya honti sante na kurute piyam, 
asatam dhammam roceti tam parabhavato mukham. 


o5. Iti hetam viJanama dutiyo so parabhavo, 
tatiyam bhagava bruh1 kim parabhavato mukham. 


o6. ÑiddasIli sabhasIli anutthata ca yo naro, 
alaso kodhapaññano tam parabhavato mukham. 


97. Iti hetam viJjanama tatiyo so parabhavo, 
catuttham bhagava bruh1i kim parabhavato mukham. 


o8. Yo mataram va pitaram va Jinnakam gatayobbanam, 
pahu' santo na bharati tam parabhavato mukham. 


oo. Iti hetam viJjanama catuttho so parabhavo, 
pañcamam bhagava bruhi kim parabhavato mukham. 


100. Yo brahmanam va samanam va aññam vapi vanibbakam, 
musavadena vañceti tam parabhavato mukham. 





' gotama - Ma. *yo mãtaram - Ma. 
° duvijano - Syã. * pahu - Ma, Syã, PTS. Ÿ yo brahmanam - Ma. 
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o1. “Chúng con đi đến để hỏi đức Thế Tôn, chúng con hỏi đức Gotama về hạng 
người thoái hóa: “Tiền đề của hạng người thoái hóa là gì?”” 


o2. “Thật dễ nhận biết (thế nào) là người tiến hóa, thật dễ nhận biết (thế nào) 
là kẻ thoái hóa. Người có sự mong muốn Giáo Pháp là người tiến hóa, người có sự 
ghét bỏ Giáo Pháp là kẻ thoái hóa.” 


o3. “Chúng con nhận biết điều này y như vậy (theo lời ngài dạy), kẻ thoái hóa 
ấy là hạng thứ nhất. Xin đức Thế Tôn hãy nói về tiền đề thứ nhì của hạng người 
thoái hóa là gì?” 


94. “Đối với người này, những kẻ không tốt là được yêu mến, (người này) 
không tỏ sự yêu mến đối với những bậc tốt lành, và thích thú pháp của những kẻ 
không tốt; việc ấy là tiền đề của hạng người thoái hóa.” 


o5. “Chúng con nhận biết điều này y như vậy (theo lời ngài dạy), kẻ thoái hóa 
ấy là hạng thứ nhì. Xin đức Thế Tôn hãy nói về tiền đề thứ ba của hạng người 
thoái hóa là gì?” 


o6. “Người nào có bản tánh ưa ngủ, có bản tánh ưa tụ hội, và không năng 
động, lười biếng, có biểu hiện giận dữ; việc ấy là tiền đề của hạng người thoái 
hóa.” 


o7. “Chúng con nhận biết điều này y như vậy (theo lời ngài dạy), kẻ thoái hóa 
ấy là hạng thứ ba. Xin đức Thế Tôn hãy nói về tiền đề thứ tư của hạng người thoái 
hóa là gì?” 


o8. “Người nào trong khi có khả nắng mà không phụng dưỡng mẹ hoặc cha 
già nua, đã qua thời tuổi trẻ; việc ấy là tiền đề của hạng người thoái hóa.” 


oo. “Chúng con nhận biết điều này y như vậy (theo lời ngài dạy), kẻ thoái hóa 
ấy là hạng thứ tư. Xin đức Thế Tôn hãy nói về tiền đề thứ năm của hạng người 
thoái hóa là gì?” 


10O. “Người nào lừa gạt vị Bà-la-môn hoặc vị Sa-môn, hoặc luôn cả người 
nghèo khổ bằng lời dối trá; việc ấy là tiền đề của hạng người thoái hóa.” 
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101. Iti hetam viJanama pañcamo so parabhavo, 
chatthamam bhagava bruhi kim parabhavato mukham. 


102. Pahutavitto' purIso sahirañño sabhoJano, 
eko bhuñJati sadunI tam parabhavato mukham. 


103. Iti hetam viJanama chatthamo so parabhavo, 
sattamam bhagava bruhI kim parabhavato mukham. 


104. Jatitthaddho đdhanatthaddho gottatthaddho ca yo naro, 
saññatim atimaññeti tam parabhavato mukham. 


105. Iti hetam viJanama sattamo so parabhavo, 
atthamam bhagava bruhi kim parabhavato mukham. 


106. Itthidhutto suradhutto akkhadhutto ca yo naro, 
laddham laddham vinaseti tam parabhavato mukham. 


107. Iti hetam viJjanama atthamo so parabhavo, 
navamam bhagava bruhi km parabhavato mukham. 


108. Sehi darehasantuttho? vesiyasu padissati,` 
dissati paradaresu tam parabhavato mukham. 


109. Iti hetam vijanama navamo so parabhavo, 
dasamam bhagava bruhi kim parabhavato mukham. 


110. Atitayobbano poso aneti timbarutthanim, 
tassa Issa na supati tam parabhavato mukham. 


111. [ti hetam vijanama dasamo so parabhavo, 
ekadasamam bhagava bruhi kim parabhavato mukham. 





' pahũtavitto - Sya. 3 padussati - Ma, Syã. 
° dãrehi asantuttho - Ma, Syã, PTS. * đussati - Ma, Syã. 
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101. “Chúng con nhận biết điều này y như vậy (theo lời ngài dạy), kẻ thoái hóa 
ấy là hạng thứ năm. Xin đức Thế Tôn hãy nói về tiền đề thứ sáu của hạng người 
thoái hóa là gì?” 


102. “Người có nhiều của cải, có vàng, có thức ăn, mà thọ dụng các vật ngon 
ngọt một mình; việc ấy là tiền đề của hạng người thoái hóa.” 


103. “Chúng con nhận biết điều này y như vậy (theo lời ngài dạy), kẻ thoái 
hóa ấy là hạng thứ sáu. Xin đức Thế Tôn hãy nói về tiền đề thứ bảy của hạng 
người thoái hóa là gì?” 


104. “Người nào kiêu hãnh về chủng tộc, kiêu hãnh về tài sản, kiêu hãnh về 
dòng họ rồi khinh khi thân quyến của mình; việc ấy là tiền đề của hạng người 
thoái hóa.” 


105. “Chúng con nhận biết điều này y như vậy (theo lời ngài dạy), kẻ thoái hóa 
ấy là hạng thứ bảy. Xin đức Thế Tôn hãy nói về tiền đề thứ tám của hạng người 
thoái hóa là gì?” 


106. “Người nào đắm say phụ nữ, đắm say rượu chè, đắm say cờ bạc, hoang 
phí mọi thứ thu nhập; việc ấy là tiền đề của hạng người thoái hóa.” 


107. “Chúng con nhận biết điều này y như vậy (theo lời ngài dạy), kẻ thoái hóa 
ấy là hạng thứ tám. Xin đức Thế Tôn hãy nói về tiền đề thứ chín của hạng người 
thoái hóa là gì?” 


108. “Không thỏa mãn với những người vợ của mình, xuất hiện nơi những gái 
điếm, được thấy giữa những người vợ của kẻ khác; việc ấy là tiền đề của hạng 
người thoái hóa.” 


109. “Chúng con nhận biết điều này y như vậy (theo lời ngài dạy), kẻ thoái 
hóa ấy là hạng thứ chín. Xin đức Thế Tôn hãy nói về tiền đề thứ mười của hạng 
người thoái hóa là gì?” 


110. “Người nam đã qua thời tuổi trẻ cưới về cô gái có ngực như trái cây 
timbaru. Gã không ngủ được do ghen ty với nàng; việc ấy là tiền đề của hạng 
người thoái hóa.” 


111. “Chúng con nhận biết điều này y như vậy (theo lời ngài dạy), kẻ thoái hóa 


ấy là hạng thứ mười. Xin đức Thế Tôn hãy nói về tiền đề thứ mười một của hạng 
người thoái hóa là gì?” 
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112. Itthisondim' vikiranim purIsam vapl tadisam, 
1ssariyasmim thapeti” tam parabhavato mukham. 


113. Iti hetam vijanama ekadasamo so parabhavo, 
dvadasamam bhagava bruh1 kim parabhavato mukham. 


114. Appabhogo mahatanho khattiye Jayate kule, 
sodha° rajjam patthayati tam parabhavato mukham. 


115. Ete parabhave loke pandito samavekkhiya, 
arlyo dassanasampanno sa lokam bhaJate sivan ”ti. 


Parabhavasuttam nitthitam. 


z. VASALASUTTAM 


Evam me sutam: Ekam samayam bhagava savatthiyam viharati Jetavane 
anathapindikassa arame. Atha kho bhagava pubbanhasamayam nivasetva 
pattacIvaram adaya savatthiyam pindaya pavisi. Tena kho pana samayena 
aggikabharadvaJassa brahmanassa nivesane ags1 paJjalito hoti ahuti? paggahita. 
Atha kho bhagava savatthyam sapadanam pindaya caramano yena 
aggikabharadvajassa brahmanassa nivesanam tenupasankami. Addasa kho 
aggikabharadvaJo brahmano bhagavantam duratova agacchantam, disvana 
bhagavantam etadavoca: Tatreva° mundaka tatreva? samanaka tatreva? vasalaka 
titthah. 


Evam vutte bhagava aggikabharadvajam brahmanam etadavoca: Janasi pana 
tvam brahmana vasalam vã vasalakarane va dhammeti. 


Na khvaham bho gotama Janami vasalam va vasalakarane va dhamme. Sadhu 
me bhavam gotamo tatha dhammam desetu yathaham janeyyam vasalam va 
vasalakarane va dhammeti. 





' itthim sondim - Ma, Syã. 3 so ca - Ma, Syã. 
° thapeti - Ma, Syã. *ahuti - Syã, PTS. * atreva - Syã. 
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112. “Kẻ bố trí hạng nữ nhân nghiện ngập, hoang phí, hoặc nam nhân có cùng 
cá tánh vào vị thế uy quyền; việc ấy là tiền đề của hạng người thoái hóa.” 


113. “Chúng con nhận biết điều này y như vậy (theo lời ngài dạy), kẻ thoái hóa 
ấy là hạng thứ mười một. Xin đức Thế Tôn hãy nói về tiền đề thứ mười hai của 
hạng người thoái hóa là gì?” 


114. “Kẻ sanh ra ở gia tộc Sát-đế-ly, có ít của cải, có tham vọng lớn, kẻ ấy ước 
muốn quyền cai trị ở nơi này; việc ấy là tiền đề của hạng người thoái hóa. 


115. VỊ sáng suốt, sau khi xem xét kỹ lưỡng các hạng người thoái hóa này ở thế 
gian, vị thánh thiện ấy, đầy đủ nhận thức, thân cận với thế giới hạnh phúc (cõi 
trời).” 


Dứt Kinh Thoái Hóa. 


;. KINH NGƯỜI HẠ TIỆN 


Tôi đã nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn ngự tại SavatthI, Jetavana, tu viện 
của ông Anathapindika. Khi ấy vào buổi sáng, đức Thế Tôn đã quấn y (nội) rồi 
cầm lấy bình bát và y đi vào thành Savatthi để khất thực. Vào lúc bấy giờ, ở chỗ 
ngụ của Bà-la-môn Aggikabharadvaja, lửa đã được đốt lên, vật hiến cúng đã được 
đưa lên. Khi ấy, đức Thế Tôn, trong khi đi khất thực tuần tự theo từng nhà ở 
thành Savatthi, đã đi đến gần chỗ ngụ của Bà-la-môn Aggikabharadvaja. Bà-la- 
môn Aggikabharadvaja đã nhìn thấy đức Thế Tôn từ đằng xa đang đi đến, sau khi 
thấy đã nói đức Thế Tôn điều này: “Này gã trọc đầu, ngay tại chỗ đó. Này gã Sa- 
môn, ngay tại chỗ đó. Này người hạ tiện,' hãy đứng ngay tại chỗ đó.” 


Khi được nói như vậy, đức Thế Tôn đã nói với Bà-la-môn Aggika-bharadvaja 
điều này: “Này Bà-la-môn, vậy ngươi có biết về người hạ tiện hoặc các pháp tạo 
thành người hạ tiện không?” 


“Thưa ngài Gotama, tôi quả không biết về người hạ tiện hoặc các pháp tạo 
thành người hạ tiện. Thật tốt lành thay, xin ngài Gotama hãy thuyết giảng Giáo 
Pháp cho tôi, theo đó tôi có thể biết về người hạ tiện hoặc các pháp tạo thành 
người hạ tiện.” 





' Xã hội Ấn Độ thời bấy giờ được phân thành bốn giai cấp: Khattiya (vua chúa), Brãhmana (Bà-la- 
môn), Vessa (thương buôn), Sudda (lao công). Người không thuộc vào một trong bốn giai cấp này 
được gọi là uasala và bị xếp vào hạng thấp kém nhất của xã hội (ND). 


Si 


Suftanipate Ủragauaggo Vasalasuttamn 





Tena hi brahmana sunahi sadhukam manasi karohi bhasissamiti. Evam bhoti 
kho aggikabharadvaJo brahmano bhagavato paccassosi. Bhagava etadavoeca: 


116. Kodhano upanaähI ca papamakkhil ca yo naro, 
vipannaditthi mayävI tam Jañña vasalo 111. 


117. EkaJam va dvijJam' vapi yodha pananI himsatl, 
yassa pane daya natthi tam Jañña vasalo 11. 


118. Yo hanti parirundhati? gamani nigamanl ca, 
niggahako samaññato tam Jañña vasalo 111. 


119. Game va yadl va raññe yam paresam mamayrTtam, 
theyya adinnam adliyati tam Jañña vasalo 141. 


120. Yo have Inamadaya cuJJamano palayati, 
na hi te Inamatthiti tam Jañña vasalo 141. 


121. Yo ve kiñcikkhakamyata panthasmim vajatam Janam, 
hantva kiãcIikkhamadeti tam Jañña vasalo T1. 


122. Yo attahetu parahetu đhanahetu ca yo naro, 
sakkhiputtho musa bruti tam Jañña vasalo 1H. 


123. Yo ñatinam sakhanam va daresu patidissati, 
sahasa? samplyena va tam Jañña vasalo 1H. 


124. Yo mataram va pitaram va Jinnakam gatayobbanam, 
pahu" santo na bharati tam Jañña vasalo 141. 





' đijiam - PTS. 3 adinnamadeti - Ma; * sahasa - Ma. 
“uparundheti - Syã. adinnam aãneti - Syã. ”pahu - Ma, Syã, PTS. 
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“Này Bà-la-môn, chính vì điều ấy ngươi hãy lắng nghe, ngươi hãy khéo chú ý, 
Ta sẽ giảng.” “Thưa ngài, xin vâng,” Bà-la-môn AggikabharadvaJa đã đáp lại đức 
Thế Tôn. Đức Thế Tôn đã nói điều này: 


116. “Kẻ nào giận dữ, có sự thù hăn, ác độc và có sự thâm hiểm, có kiến thức bị 
hư hỏng, có sự xảo trá; có thể biết kẻ ấy là “người hạ tiện.” 


117. Ở đây, kẻ nào hãm hại các sinh mạng, đơn sanh hoặc lưỡng sanh,' kẻ nào 
không có lòng trắc ẩn đối với sinh mạng; có thể biết kẻ ấy là “người hạ tiện. 


118. Kẻ nào hủy diệt, vây hãm các làng mạc và các thị trấn, được biết tiếng là 
kẻ áp bức; có thể biết kẻ ấy là “người hạ tiện.' 


119. Nếu ở làng hay ở rừng, kẻ lấy vật thuộc sở hữu của những người khác, vật 
không được cho theo lối trộm cắp; có thể biết kẻ ấy là “người hạ tiện.' 


120. Kẻ nào, thật sự sau khi vay nợ, trong khi bị quở trách liền trốn chạy (bảo 
rằng): “Tôi không có nợ nần gì với ngươi,` có thể biết kẻ ấy là “người hạ tiện." 


121. Kẻ nào, quả thật vì lòng ham muốn đồ vật nhỏ nhặt, đã giết hại người 
đang đi trên đường rồi đoạt lấy đồ vật nhỏ nhặt; có thể biết kẻ ấy là “người hạ 
tiện.' 


122. Và kẻ nào vì nguyên nhân bản thân, vì nguyên nhân người khác, vì 
nguyên nhân tài sản, khi được hỏi trực diện mà nói lời dối trá; có thể biết kẻ ấy là 
“người hạ tiện." 


123. Kẻ nào bị bắt gặp ở nơi những người vợ của thân quyến hoặc của bạn bè, 
bằng vũ lực hoặc do thương yêu nhau; có thể biết kẻ ấy là “người hạ tiện.” 


124. Kẻ nào trong khi có khả năng mà không phụng dưỡng mẹ hoặc cha già 
nua đã qua thời tuổi trẻ; có thể biết kẻ ấy là “người hạ tiện." 


! Chỉ có loài sanh ra từ trứng được gọi là lưỡng sanh (SnA. ¡. 178). Nghĩa là được sanh ra hai lần: 
lần thứ nhất từ lòng mẹ, và lần thứ hai là được nở ra từ quả trứng (ND). 
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Suftanipate Ủragauaggo Vasalasuttamn 





125. Yo mataram va pitaram va bhataram bhaginim sasum, 
hanti roseti vacaya tam Jañña vasalo II. 


126. Yo attham pucchito santo anatthamanusasati, 


patIcchannena manteti tam Jañña vasalo 111. 


127. Yo katva papakam kammam ma mam Jaññati icchati, 
yo patiechannakammanto tam Jañña vasalo 141. 


128. Yo ve parakulam gantva bhutvana' sueibhoJanam, 
agatam na patipuJeti tam Jañña vasalo 1t1. 


129. Yo brahmanam va samanam va aññam vapli vanTbbakam, 
musavadena vañceti tam Jañña vasalo 11. 


130. Yo brahmanam va samanam va bhattakale upatthite, 


roseti vaca na ca detIi tam Jañña vasalo 1H. 


131. Asatam yodha pabruti mohena paligunthito, 
kiñcikkham nIjJigimsano" tam Jañña vasalo 1tI. 


132. Yo cattanam samukkamse parañcamavaJanati,° 
nihmo sena manena tam Jañña vasalo 11. 


133. Rosako kadariyo ca papIccho macchar1 satho, 
ahiriko anottapI tam Jañña vasalo 11. 


134. Yo buddham paribhasati atha va tassa savakam, 
parIbbaJam' gahattham va tam Jañña vasalo 11. 


135. Yo ve anarahaŸ santo araham patiJanati,° 
coro sabrahmake loke esa” kho vasalađhamo, 
ete kho vasala vutta maya vo ye pakasita. 





' bhutvä - Syã. 
“ njigIsaãno - Ma. * paribbãjakam - Syã. ° patijanäti - Ma. 
3 pare camavajanati - Ma, Syã. ”anaraham - Ma, Syã. 7eso - Ma, Syã. 
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125. Kẻ nào hành hạ, chọc giận bằng lời nói đến mẹ hoặc cha, hoặc anh em 
trai, chị em gái, và mẹ vợ; có thể biết kẻ ấy là “người hạ tiện." 


126. Kẻ nào trong khi được hỏi về điều lợi ích lại chỉ dạy điều không lợi ích, và 
chỉ bảo theo lối giấu giếm; có thể biết kẻ ấy là “người hạ tiện.' 


127. Kẻ nào sau khi làm việc ác lại ước muốn rằng: “Chớ ai biết ta (làm),` kẻ có 
hành động được giấu giếm; có thể biết kẻ ấy là “người hạ tiện.” 


128. Kẻ nào quả thật đã đi đến nhà người khác và đã thọ dụng vật thực tỉnh 
khiết, (nhưng) không khoản đãi lại khi người ấy đi đến (nhà mình); có thể biết kẻ 
ấy là “người hạ tiện.' 


129. Kẻ nào lừa gạt vị Bà-la-môn hoặc vị Sa-môn, hoặc luôn cả người nghèo 
khổ bằng lời dối trá; có thể biết kẻ ấy là “người hạ tiện.' 


130. Kẻ nào chọc giận bằng lời nói và không bố thí đến vị Bà-la-môn hoặc vị 
Sa-môn vào thời điểm của bữa ăn đến gần; có thể biết kẻ ấy là “người hạ tiện." 


131. Ở đây, kẻ nào nói về điều không có thật, bị si mê bao trùm, ham muốn 
đạt được đồ vật nhỏ nhặt; có thể biết kẻ ấy là “người hạ tiện." 


132. Kẻ nào đề cao bản thân và khinh rẻ người khác, (kẻ ấy) là hạ liệt do sự 
ngã mạn của mình; có thể biết kẻ ấy là “người hạ tiện. 


133. Kẻ chọc giận (người khác) và keo kiệt, có ước muốn xấu xa, bỏn xẻn, xảo 
trá, không hổ thẹn (tội lõï), không ghê sợ (tội lõi); có thể biết kẻ ấy là “người hạ 
tiện.' 


134. Kẻ nào chê bai đức Phật, hay đệ tử của Ngài, vị xuất gia hoặc người tại 
gia; có thể biết kẻ ấy là “người hạ tiện." 


135. Kẻ nào thật sự chưa trở thành bậc A-la-hán mà tự nhận bậc A-la-hán, là 
kẻ cướp ở thế gian tính luôn cối Phạm Thiên, kẻ ấy quả là tệ nhất trong số người 
hạ tiện. Những kẻ ấy quả đã được gọi là những người hạ tiện, chúng đã được Ta 
giảng giải cho ngươi. 
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Suftanipate Ủragauaggo Vasalasuttamn 





136. Na Jacca vasalo hoti na Jacca hoti brahmano, 
kammaana vasalo hoti kammana hoti brahmano. 


137. Tadaminapl Janatha yatha medam nidassanam, 
candalaputto sopako matango 1tI vissuto. 


138. So yasam paramam patto' matango yam sudullabham, 
agañchum” tassupatthanam khattiya brahmana bahu. 


139. So devayanamaruyha' viraJam so mahapatham, 
kamaragam viraJetva brahmalokupago ahu. 


14O. Na nam JatI nivaresi brahmalokupapattiya, 
aJjhayakakule Jata brahmana mantabandhuno.° 


141. Te va° papesu kammesu abhinhamupadissare, 
dittheva dhamme garayha samparaye ca duggatim, 
na ne Jati nivareti duggaccã"” garahaya va. 


142. Na Jacca vasalo hoti na Jacca hoti brahmano, 
kammaana vasalo hoti kammana hoti brahmano. 


Evam vutte aggIkabharadvaJo brahmano bhagavantam etadavoca: 


Abhikkantam bho gotama abhikkantam bho gotama. Seyyathapi bho gotama 
nikkuJjitam va ukkujJjeyya paticchannam va vivareyya mulhassa va maggam 
aclkkhevya andhakare va telapajjotam dhareyya cakkhumanto rupani 
dakkhintiti, evamevam bhotaã gotamena anekapariyayena dhammo pakasito. 
Esaham bhavantam gotamam saranaam  gacchami dhammañca 
bhikkhusanghañca. Upasakam mam bhavam gotamo dharetu aJJatagge 
panupetam saranam gatan ”tI. 


Vasalasuttam nitthitam. 





' so yasapparamappatto - Syã. *ajjhãyikakule - Syä. 
ˆ agacchum - Ma. * mantabandhava - Ma, Syä, PTS. 
3 devayanam abhiruyha - Ma; “ca - Ma, Syã, PTS. 

so devayanam abhiruyha - Sya. 7 duggatya - Ma. 
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Kinh Tập - Phẩm Rắn Kinh Người Hạ Tiện 





136. Không phải do dòng đõi sanh ra mà trở thành hạ tiện, không phải do 
dòng dõi sanh ra mà trở thành Bà-la-môn, do hành động mà trở thành hạ tiện, 
do hành động mà trở thành Bà-la-môn. 


137. Ngươi hãy biết việc ấy với điều này nữa, giống như ví dụ này của Ta: Có 
gã nấu thịt chó để ăn, con trai của một kẻ thuộc giai cấp nô lệ, được biết tiếng là 
Matanga. 


138. Vị Matanga ấy đã đạt đến danh vọng tối cao, là điều khó đạt được. Nhiều 
Sát- đế- ly và Bà-la-môn đã đi đến phục vụ cho người ấy. 


139. VỊ ấy đã leo lên con đường lớn không bụi bặm dẫn đến thế giới chư 
Thiên, đã lìa khỏi sự luyến ái ở các dục, và đã đi đến thế giới Phạm Thiên. 


140. Dòng dõi sanh ra đã không cản ngăn được vị ấy trong việc sanh ra ở thế 
giới Phạm Thiên. Đã được sanh ra ở gia tộc các vị thầy trì tụng (Vệ Đà), những 
người Bà-la-môn là thân quyến của chú thuật. 


141. Chính họ thường xuyên được nhìn thấy (có liên can) ở các hành động ác 
xấu. Họ bị chê trách ngay trong thời hiện tại và (đi đến) khổ cảnh trong thời vị 
lai. Dòng dõi sanh ra không ngăn chặn họ thoát khỏi khổ cảnh hoặc khỏi sự chê 
trách. 


142. Không phải do dòng dõi sanh ra mà trở thành hạ tiện, không phải do 
dòng đối sanh ra mà trở thành Bà-la-môn, do hành động mà trở thành hạ tiện, 
do hành động mà trở thành Bà-la-môn.” 


Khi được nói như vậy, Bà-la-môn Aggikabharadvaja đã nói với đức Thế Tôn 
điều này: 


“Thưa ngài Gotama, thật là tuyệt vời! Thưa ngài Gotama, thật là tuyệt vời 
Thưa ngài Gotama, cũng giống như người có thể lật ngửa vật đã được úp lại, hoặc 
mở ra vật đã bị che kín, hoặc chỉ đường cho kẻ lạc lối, hoặc đem lại cây đèn đầu 
vào nơi bóng tối (nghĩ rằng): “Những người có mắt sẽ nhìn thấy được các hình 
dáng;` tương tự như thế, Pháp đã được ngài Gotama giảng giải bằng nhiều 
phương tiện. Con đây xin đi đến nương nhờ ngài Gotama, Giáo Pháp, và Tăng 
Chúng tỳ khưu. Xin ngài Gotama hãy ghi nhận con là người cư sĩ đã đi đến nương 
nhờ kể từ hôm nay cho đến trọn đời.” 


Dứt Kinh Người Hạ Tiện. 
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Suftanipate Dragauaggo MMettasuttamn 





8. METTASUTTAM 


143. Karaniyamatthakusalena yam tam santam padam abhisamecca, 
sakko uJu ca sũJu' ca suvaco eassa mudu anatimam1.? 


144. Santussako ca subharo ca appakiceo ca sallahukavuti, 
santindriyo ca nipako ca appagabbho kulesu ananugiddho. 


145. Na ca khuddam samacare kiñc1 yena viññu pare upavadeyyum, 
sukhino va? khemino hontu sabbe satta? bhavantu sukhitatta. 


146. Ye kecl pana bhutatthi tasa va thavara va anavasesa,° 
dipha vã ye mahanta va” maJ]hama rassakanukathula." 


147. Di{tha va ye va addittha? ye ca'° dure vasanti avidure, 
bhuta va sambhavesl va'' sabbe satta bhavantu sukhitatta. 


' suhujũ - Ma, Syä. ve va mahantä - Ma. 

” anatimänl - Ma, Syã, PTS. Š rassakã anukathula - Ma, Syä, PTS. 
3 kulesvananugiddho - Ma. °ye ca additthã - Sya; 

* sukhino va - Ma. ve vã addittha - PTS. 

* sabbasattã - Ma. '°ve va - Ma. 

° thavarã va'navasesãä - Ma. ''bhũtã va sambhavesi va - Ma. 
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Kinh Tập - Phẩm Rắn Kinh Từ Ái 





o. KINH TỪ ÁI 


143. Việc cần làm bởi vị thiện xảo trong việc thực hành, sau khi đã thấu hiểu 
về vị thế (Niết Bàn) an tịnh ấy là: có khả năng, ngay thăng, chánh trực, dễ dạy, 
hòa nhã, và không ngã mạn thái quá. 


144. Là người tự biết đủ, dễ cấp dưỡng, ít bận rộn công việc, và có lối sống 
nhẹ nhàng, có giác quan an tịnh, và chín chắn, không hỗn xược, không tham đắm 
theo các gia đình. 


145. Và không nên thực hành bất cứ điều gì nhỏ nhặt mà các bậc hiểu biết 
khác đã khiển trách. Mong rằng tất cả chúng sinh có được sự an lạc, có được sự 
an toàn; mong rằng tất cả chúng sinh có bản thân được an lạc. 


146. Bất cứ những chúng sinh nào dầu là yếu hoặc mạnh đều không bỏ sót, 
(có thân hình) dài hoặc to lớn, trung bình hoặc ngắn, nhỏ bé hay mập. 


147. Được nhìn thấy, hoặc không được nhìn thấy, cư ngụ ở nơi xa và không 
xa, đã được hiện hữu hoặc đang tầm cầu sự hình thành; mong rằng tất cả chúng 
sinh có bản thân được an lạc. 
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Suftanipate ragauaggo Hemauoatasuttam 





148. Na paro param nikubbetha natimaññetha katthacl nam kañci, 
byarosana patighasañña naññamaññassa dukkhamiccheyya. 


149. Mata yatha niyam puttam ayusa ekaputtamanurakkhe, 
evampi sabbabhutesu manasam bhavaye” aparimanam. 


150. Mettañca sabbalokasmim manasam bhavaye aparimanam, 
uddham adho ca tiriyañca asambadham averam asapattam." 


151. Tittham caram nisinno va? sayano va yavatassa vigatamiddho,Ÿ 
etam satim adhittheyya brahmametam viharam Idhamahu. 


152. Ditthiñca anupagamma sllava dassanena sampanno, 
kamesu vineyya° gedham na hi Jatu gabbhaseyyam punaretI ”tI. 


Mettasuttam nitthitam. 


9. HEMAVATASUTTAM 


153. AJja pannaraso uposatho (ïti satagiro yakkho) 
divya'" ratti upatthita, 
anomanamam sattharam 
handa passama øgotamam. 


154. Kacci mano supanThito (it hemavato yakkho) 





sabbabhutesu tadino, 
kaccl I{the anitthe ca 
sankappassa vasIkata. 
' na kañci - Ma; nam kiãci - Syã. 'nisinno va - Ma. 
“ mãnasambhävaye - Syã; ” sayãno yãvatäã'ssa vitamiddho - Ma. 
mãnasam bhãvaye - PTS. ° vinaya - Ma. 
3 averamasapattam - Ma. ?dibbã - Ma; dibyä - Syä. 
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Kinh Tập - Phẩm Rắn Kinh Hemauata 





148. Người này không nên lường gạt người khác, không nên khinh miệt bất cứ 
người nào, ở bất cứ nơi đâu. Do sự giận dữ, do ý tưởng bất bình, không nên ước 
muốn sự khổ đau cho lẫn nhau. 


149. Giống như người mẹ trọn đời bảo vệ đứa con trai của mình, đứa con trai 
độc nhất, cũng như vậy, nên phát triển tâm ý vô hạn lượng đối với tất cả các sinh 
linh, — 


150. — và tâm từ ái ở tất cả thế giới. Nên phát triển tâm ý vô hạn lượng, bên 
trên, bên dưới, và chiều ngang, không bị ngăn trở, không thù oán, không đối 
nghịch. 


151. Trong khi đứng, trong khi đi, hoặc khi đã ngồi xuống, hoặc trong khi 
nằm, cho đến khi nào sự buồn ngủ được xa lìa, nên chuyên chú vào niệm này; ở 
đây việc này được gọi là sự an trú cao thượng. 


152. Và sau khi không đeo đuổi tà kiến, là người có giới, được thành tựu về 
nhận thức, sau khi xua đi sự thèm khát ở các dục, thì chắc chắn không đi đến thai 
bào Tần nữa. 


Dứt Kinh Từ Ái. 


o9. KINH HEMAVATA 


153. (Dạ-xoa Satagira nói): 

“Hôm nay là ngày mười lăm, ngày Ứposatha, 

đêm rạng rỡ đã đến rồi. 

Nào, chúng ta hãy diện kiến bậc Đạo Sư Gotama có danh xưng cao tột.” 


154. (Dạ-xoa Hemavata nói): 

“Phải chăng tâm của bậc như thế ấy là đã được phát nguyện vững chắc hướng 
đến tất cả chúng sinh? Phải chăng tâm tư của vị này đã đạt đến quyền làm chủ ở 
đối tượng được ưa thích và không được ưa thích?” 


47 


Suftanipate ragauaggo Hemauoatasuttam 





155. 


156. 


157. 


158. 


159. 


16O. 


Mano cassa supanhito (ïti satagiro yakkho) 
sabbabhutesu tadino, 

atho itthe anitthe ca 

sankappassa vasIkata. 


Kaccl adinnam nadiyati (it hemavato yakkho) 
kaccl panesu saññato, 

kaccl ara pamadamha 

kaccl J]hanam na riñcaHI. 


Na so adinnam adiyati (it satagiro yakkho) 
atho panesu saññato, 

atho ara pamadamha 

buddho Jjhanam na riñcaH. 


Kacci musa na bhanati (ItI hemavato yakkho) 
kaccli na khinavyappatho, ' 

kaccl vebhutiyam naha 

kaccl sampham na bhãsat1. 


Musa ca so na bhanati (it satagiro yakkho) 
atho na khinavyappatho,' 

atho vebhutiyam naha 

manta attham so” bhasati. 


Kaccl na rajJati kamesu (ti hemavato yakkho) 
kaccl cittam anavilam, 

kaccl moham atikkanto' 

kacei dhammesu cakkhuma. 


161. Na so raJJjati kamesu (Iti satagiro yakkho) 


atho cittam anavilam, 
sabbamoham atikkanto 
buddho đhammesu cakkhuma. 





' na khmaã vyappatho - Simu 2; “attham ca - Ma, Syã. 
nãkhinä vyappatho - Pu. 3 abhikkanto - Simu 2. 
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155. (Dạ-xoa Satagira nói): 

“Tâm của vị này, của bậc như thế ấy, là đã khéo được phát nguyện hướng đến 
tất cả chúng sinh. Và tâm tư của vị này đã đạt đến quyền làm chủ ở đối tượng 
được ưa thích và không được ưa thích.” 


156. (Dạ-xoa Hemavata nói): 

“Phải chăng vị ấy không lấy vật không được cho? 

Phải chăng vị ấy tự kiềm chế trong (việc giết hại) các sinh mạng? 
Phải chăng vị ấy xa lìa sự xao lãng? 

Phải chăng vị ấy không bỏ phế việc tham thiền?” 


157. (Dạ-xoa Satagira nói): 

“VỊ ấy không lấy vật không được cho, 

và tự kiềm chế trong (việc giết hại) các sinh mạng, 
còn xa lìa sự xao lãng, 

đức Phật không bỏ phế việc tham thiền.” 


158. (Dạ-xoa Hemavata nói): 

“Phải chăng vị ấy không nói lời dối trá? 

Phải chăng vị ấy không có lời nói thô lõ? 

Phải chăng vị ấy đã không nói lời phá hoại (đâm thọc)? 
Phải chăng vị ấy không nói nhảm nhí?” 


159. (Dạ-xoa Satagira nói): 

“Và vị ấy không nói lời dối trá, 

cũng không có lời nói thô lõ, 

cũng đã không nói lời phá hoại (đầm thọc), 
với trí tuệ, vị ấy nói điều có lợi ích.” 


16O. (Dạ-xoa Hemavata nói): 

“Phải chăng vị ấy không luyến ái ở các dục? 
Phải chăng tâm không bị vẩn đục? 

Phải chăng vị ấy vượt qua sĩ mê? 

Phải chăng là bậc hữu nhãn về các pháp?” 


161. (Dạ-xoa Satagira nói): 

“VỊ ấy không luyến ái ở các dục, 

và tâm không bị vẩn đục, 

ngài vượt qua mọi si mê, 

đức Phật là bậc hữu nhãn về các pháp.” 
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Suftanipate Ủragauaggo Hemauoatasuttam 





162. Kacci vIJjaya sampanno (ItI hemavato yakkho) 
kaccl samsuddhacarano, ' 
kaccissa asava khina 
kaccl natthi punabbhavo. 


163. VijJaya ceva? sampanno (ti satagiro yakkho) 
atho samsuddhacarano,! 
sabbassa asava khima 
natthi tassa punabbhavo. 


164. Sampannam munino cittam kammanäa) vyappathena ca, 
vijJjacaranasampannam dhammato nam pasamsasI. 


165. Sampannam munino cittam kamman8' vyappathena ca, 
V]jjacaranasampannam dhammato anumodasi. 


166. Sampannam munino cittam kammana) vyappathena ca, 
V]jjacaranasampannam handa passama gotamam. 


167. EmiJangham kisam viram' appaharam alolupam, 
munim vanasmim Jhayantam ehi passama øgotamam. 


168. Sihamvekacaram nagam kamesu anapekkhinam, 
upasamkamma pucchama maccupasa pamocanam. 


169. Akkhataram pavattaram sabbadhammana paragum, 
buddham verabhayatitam mayam pucchama gotamam. 


170. Kismim loko samuppanno (Iti hemavato yakkho) 
kismim kubbati santhavam, 
kissa loko upadaya 
kismim loko vihaññat. 





' samsuddhavarano - Simu 2. 3 kammunã - Ma, Syä. 
° vijjaya-m-eva - PTS. * kisam dhiram - Syã, Simu 2; kisam đhïiram - PTS. 
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162. (Dạ-xoa Hemavata nói): 

“Phải chăng vị ấy đã thành tựu về minh? 

Phải chăng vị ấy có sở hành hoàn toàn trong sạch? 
Phải chăng các lậu hoặc của vị này đã cạn kiệt? 
Phải chăng không có sự tái sanh lại nữa?” 


163. (Dạ-xoa Satagira nói): 

*VỊ ấy hắn nhiên đã thành tựu về minh, 
còn có sở hành hoàn toàn trong sạch, 

các lậu hoặc của vị này đã cạn kiệt, 

đối với vị ấy không có sự tái sanh lại nữa.” 


164. “Tâm của bậc hiền trí là được trọn vẹn với hành động và lời nói. Ngươi 
hãy thật lòng ca ngợi vị ấy, bậc đã thành tựu minh và hạnh.” 


165. “Tâm của bậc hiền trí là được trọn vẹn với hành động và lời nói. Ngươi 
hãy thật lòng tùy hỷ với bậc đã thành tựu minh và hạnh. 


166. Tâm của bậc hiền trí là được trọn vẹn với hành động và lời nói. Nào, 
chúng ta hãy diện kiến vị Gotama, bậc đã thành tựu minh và hạnh.” 


167. “Ngươi hãy đến, chúng ta hãy diện kiến vị Gotama, bậc hiền trí có bắp 
chân như của loài nai, gầy ốm, dũng cảm, ít vật thực, không tham lam, đang tham 
thiền ở khu rừng. 


168. Sau khi đến gần bậc Long Tượng đang sống một mình tựa như loài sư tử, 
không mong mỏi về các dục, chúng ta hãy hỏi ngài về sự thoát ra khỏi bãy sập của 
tử thần.” 


16o. “Chúng ta hãy hỏi vị Gotama, bậc nói ra, bậc tuyên thuyết, bậc đã đi đến 
bờ kia của tất cả các pháp, bậc đã giác ngộ, bậc đã vượt qua thù hận và sợ hãi.” 


170. (Dạ-xoa Hemavata nói): 

“Khi cái gì (sanh khởi) thế giới được sanh khởi?' 
liên quan đến cái gì tạo nên sự gắn bó? 

chấp thủ vào cái gì mà thế giới (hiện hữu)? 

do cái gì mà thế giới bị sầu khổ?” 





' Thế giới (loka): ở đây là sattaloka (SnA i, 210), nghĩa là nói đến chúng sinh. 
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Suftanipate ragauaggo Hemauoatasuttam 





171. Chassu' loko samuppanno (hemavatati bhagava) 
chassu kubbati santhavam, 
channameva upadaya 
chassu loko vihaññat. 


172. Katamam tam upadanam yattha loko vihaññaH, 
niyyanam pucchito bruhi katham dukkha pamucecat.? 


173. Pañca kamaguna loke manochattha pamodita,) 
ettha chandam virajetva evam dukkha pamueccat1.? 


174. Etam lokassa niyyanam akkhatam vo yatha tatham, 
etam vo ahamakkhami evam dukkha pamueccat1.” 


175. Ko sudha tarati ogham ko sudha tarati annavam, 
appatitthe analambe ko gambhire na sidati. 


176. Sabbada silasampanno paññava susamahito, 
aJjhattacint satima ogham tarati duttaram." 


177. Virato kamasaññaya sabbasamyojJanatigo, 
nandibhavaparikkhmo so gambhire na sidatl. 


178. Gambhirapaññam nipunatthadassim 
akiñcanam kamabhave asattam, 
tam passatha sabbadhI viIppamuttam 
dibbe pathe kamamanam° mahesim. 





' chasu - Ma, Syã. 3 paveditä - Ma, Syã, PTS. * dukkaram - Simu 2. 
“ pamuñcati - Syã. *ajjhattasaññi - Syä. “kammãnanm - Syã. 
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171. (Đức Thế Tôn nói với Dạ-xoa Hemavata): 

“Khi sáu pháp (sanh khởi) thế giới được sanh khởi, ' 
liên quan đến sáu pháp tạo nên sự gắn bó, 

chấp thủ vào sáu pháp mà thế giới (hiện hữu), 

do sáu pháp mà thế giới bị sầu khổ.” 


172. “Sự chấp thủ ấy là cái gì mà thế giới bị sầu khổ về điều ấy? Được hỏi về 
lối dẫn dắt ra khỏi, xin ngài hãy nói, làm thế nào được thoát khỏi khổ đau?” 


173. “Năm loại dục được vui thích ở thế gian, với ý là thứ sáu. Sau khi ha khỏi 
sự mong muốn ở nơi này, như vậy thì được thoát khỏi khổ đau. 


174. Điều này là lối dẫn dắt ra khỏi thế giới, đã được nói ra cho các ngươi 
đúng theo thực thể. Ta nói ra điều này cho các ngươi, như vậy thì được thoát khỏi 
khổ đau.” 


175. “Vậy ở đây ai vượt qua cơn lũ, ở đây ai vượt qua biển cả, ai không chìm 
xuống nơi sâu thắm không có chỗ nâng đỡ, không có vật để nắm vào?” 


176. “VỊ luôn luôn thành tựu giới, có tuệ, khéo định tĩnh, có tâm tư hướng nội, 
có niệm, vượt qua cơn lũ khó vượt qua được. 


177. Đã xa lánh dục tưởng, đã vượt lên khỏi mọi sự ràng buộc, đã hoàn toàn 
cạn kiệt sự vui thích và hiện hữu, vị ấy không chìm xuống nơi sâu thắm.” 


178. “Các vị hãy chiêm ngưỡng bậc Đại Ẩn Sĩ ấy, bậc có tuệ thâm sâu, bậc 
nhìn thấy ý nghĩa vi tế, không sở hữu gì, không dính mắc ở dục và hữu, đã được 
giải thoát về mọi phương diện, đang bước đi ở con đường thiên giới. 


(SnA 1, 211). 
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Suttanipate Ủragquaggo Alauakasuttam 





179. Anomanamam nipunatthadassim 
paññadadam kamaälaye asattam, 
tam passatha sabbavidum sumedham 
arlye pathe kamamanam' mahesim. 


18o. Sudittham” vata no aJJa suppabhatam suvutthitam,? 
yam addasama sambuddham oghatinnamanasavam. 


181. Ime dasasata yakkha! iddhimanto yasassino, 
sabbe tam saranam yanti tvam no sattha anuttaro. 


182. Te mayam vIcarissama gama gamam naga nagam, 
namassamana sambuddham dhammassa ca sudhammatan ”tI. 


Hemavatasuttam nitthitam. 


10. ALAVAKASUTTAM 


Evam me sutam: Ekam samayam bhagava alaviyam viharati alavakassa 
yakkhassa bhavane. Atha kho alavako yakkho yena bhagava tenupasankami, 
upasankamitva bhagavantam ekadavoca: Ñikkhama samanäHi. 


Sadhavusoti bhagava nikkhamI1. 
PavIsa sama1nnat. 
Sadhavusoti bhagava pavIsI. 


DutiyampI kho alavako yakkho bhagavantam etadavoca: Nikkhama samanatl. 


Sadhavusoti bhagava nikkhamI1. 
PavIsa sama1nnat. 
Sadhavusoti bhagava pavIsI. 





' kammãnanm - Syã. 3 suhutthitam - Ma, Syä, PTS, Simu 2. 
? suddittham - PTS. * đasasatayakkhã - Syã. 
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17o. Các vị hãy chiêm ngưỡng bậc Đại Ẩn Sĩ ấy, bậc có danh xưng cao tột, bậc 
nhìn thấy ý nghĩa vi tế, bậc ban bố trí tuệ, không dính mắc ở trạng thái tiềm ẩn 
của các dục, bậc biết tất cả, bậc khôn ngoan, đang bước đi ở con đường thánh 
thiện. 


180. Quả thật hôm nay chúng con đã nhìn thấy rõ ràng, bình minh rạng rỡ đã 
mọc lên tốt đẹp, nhờ thế chúng con đã nhìn thấy đấng Toàn Giác, bậc đã vượt 
qua (bốn) dòng nước lũ, không còn lậu hoặc. 


181. Một ngàn Dạ-xoa này, có thần thông, có danh tiếng, tất cả đi đến nương 
nhờ ngài. Ngài là bậc Đạo Sư vô thượng của chúng con. 


182. Chúng con đây sẽ du hành từ làng này đến làng nọ, từ núi này đến núi 
khác, kính lễ đấng Toàn Giác và tính chất thánh thiện của Giáo Pháp.” 


Dứt Kinh Hemavata. 


10. KINH AILAVAKA 


Tôi đã nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn ngự ở Alavl, tại nơi trú ngụ của 
Dạ-xoa Alavaka. Khi ấy, Dạ-xoa Alavaka đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến 
đã nói với đức Thế Tôn điều này: “Này Sa-môn, hãy đi ra.” 


“Này đạo hữu, tốt lắm.” Đức Thế Tôn đã đi ra. 
“Này Sa-môn, hãy đi vào.” 
“Này đạo hữu, tốt lắm.” Đức Thế Tôn đã đi vào. 


Đến lần thứ nhì, Dạ-xoa A]avaka đã nói với đức Thế Tôn điều này: “Này Sa- 
môn, hãy đi ra.” 


“Này đạo hữu, tốt lắm.” Đức Thế Tôn đã đi ra. 
“Này Sa-môn, hãy đi vào.” 
“Này đạo hữu, tốt lắm.” Đức Thế Tôn đã đi vào. 
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TatyampI kho a]avako' yakkho bhagavantam etadavoca: Nikkhama 
samanat1. 


Sadhavusoti bhagava nikkhamI1. 
PavIsa sama1nnat. 
Sadhavusoti bhagava pavisl. 


CatutthampIi kho alavako yakkho bhagavantam etadavoca: Nikkhama 
samannat1. 


Na khvaham tam avuso nikkhamissamI yam te karanTyam tam karohIi. 


Pañham tam samana pucchissaml, sace me na vyakarissasi cittam va te 
khipissami, hadayam va te phalessami, padesu va gahetva paragangaya 
khipissamIii. 


Na khvaham tam avuso passami? sadevake loke samarake sabrahmake 
sassamanabrahmaniya paJaya sadevamanussaya yo me cittam va khipeyya 
hadayam va phaleyya padesu vã gahetva paragangaya khipeyya, apl ca tvam 
avuso puccha, yadakankhasIH. 


Atha kho alavako yakkho bhagavantam gathaya aJJ]habhasi: 


183. Kim sudha vittam purisassa settham 
kim sữ' sucinnam' sukhamavahai, 
kim sữư' have sadutaram? rasanam 
katham jIvim JIvitamahu settham. 


184. Saddhidha vittam purisassa settham 
dhammo sucinno sukhamavahati, 
saccam have sadutaram rasanam 


~T~—.- 


185. Katham su tarati ogham katham su tarati annavam, 
katham su dukkham acceti katham su parIsuJJhatI. 





' kho so ã]avako - Syä. * sueinno - SImu 2. 
ˆ na khvãham tam passami - Syã. * sadhutaram - Syä, Pu. 
* kim su - Ma, Syä, PTS. ° TTvatamähu - Pu. 
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Đến lần thứ ba, Dạ-xoa Alavaka đã nói với đức Thế Tôn điều này: “Này Sa- 
môn, hãy đi ra.” 


“Này đạo hữu, tốt lắm.” Đức Thế Tôn đã đi ra. 
“Này Sa-môn, hãy đi vào.” 
“Này đạo hữu, tốt lắm.” Đức Thế Tôn đã đi vào. 


Đến lần thứ tư, Dạ-xoa Alavaka đã nói với đức Thế Tôn điều này: “Này Sa- 
môn, hãy đi ra.” 


“Này đạo hữu, vậy thì Ta sẽ không đi ra. Điều gì mà ngươi cần làm thì ngươi 
hãy làm điều ấy đi.” 


“Này Sa-môn, ta sẽ hỏi ông câu hỏi. Nếu ông không giải thích cho ta, thì ta sẽ 
khuấy động tâm của ông, hoặc ta sẽ chẻ đôi trái tim của ông, hoặc ta sẽ nắm ở hai 
bàn chân (của ông) rồi ném qua bên kia sông Ganga.” 


“Này đạo hữu, quả thật Ta không nhìn thấy người nào trong thế gian tính 
luôn cõi của chư Thiên, cối Ma Vương, cối Phạm Thiên, cho đến dòng dõi Sa- 
môn, Bà-la-môn, các hạng chư Thiên và loài người, có thể khuấy động tâm của 
Ta, hoặc có thể chẻ đôi trái tìm của Ta, hoặc có thể nắm ở hai bàn chân (của Ta) 
rồi ném qua bên kia sông Ganga. Này đạo hữu, tuy vậy ngươi hãy hỏi điều mà 
ngươi muốn.” 


Khi ấy, Dạ-xoa Alavaka đã nói với đức Thế Tôn băng lời kệ rằng: 


183. “Cái gì ở thế gian này là của cải quý nhất đối với con người? 
Cái gì được khéo thực hành đem lại sự an lạc? 

Cái gì quả thật là ngọt ngào hơn cả trong số các vị nếm? 

Sống cách nào người ta đã gọi là đời sống hạng nhất?” 


184. “Đức tin ở thế gian này là của cải quý nhất đối với con người. 
Giáo Pháp được khéo thực hành đem lại sự an lạc. 

Chân thật quả thật là ngọt ngào hơn cả trong số các vị nếm. 

Sống với trí tuệ người ta đã gọi là đời sống hạng nhất.” 


185. “Làm thế nào vượt qua cơn lũ? Làm thế nào vượt qua biển cả? 
Làm thế nào khắc phục khổ đau? Làm thế nào trở nên thanh tịnh?” 
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Suttanipate Ủragquaggo Alauakasuttam 





186. Saddhaya tarati ogham appamadena annavam, 
viriyena dukkhamacceti' paññaya parisuJJhatl. 


187. Katham su labhate paññam katham su vindate đhanam, 
katham su kittim pappotIi katham mittani ganthati, 
asma loka param lokam katham pecca na socati. 


188. Saddahano arahatam dhammam nibbanapattiya, 
sussusa” labhate paññam appamatto vieakkhano. 


189. PatirupakarI đdhurava utthata vindate dhanam, 
saccena kittim pappoti dadam mittan1 ganthati. 


190. Yassete caturo dhamma saddhassa gharamesino, 
saccam dhammo đhïti cago sa ve pecca na socat1. 


101. Ingha aññepI pucchassu puthu samanabrahmanpe, 
yadi sacca dama caga khantya bhIneyäỶ vIJJat1. 


102. Katham nu dan! puccheyyam puthu samanabrahmane, 
soham! ajJja paJanamI yo cattho? samparayiko. 


193. Atthaya vata me buddho vasay' a]avimagamn, 
soham' ajja paJanamI yattha dinnam mahapphalam. 


194. So aham vIvarissami gama gamam puraäpuram, 
namassamano sambuddham dhammassa ca sudhammatanti. 





' dukkham aecee tỉ - SImu 2. 

” sussũsam - Ma, Syã. *yoham - Ma, Syã. 

3 : , = 5 = 
bhiyyo 'dha - Ma, Sya, PTS. yo attho - Ma, Sya, PTS. 
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186. “Nhờ đức tin vượt qua cơn lũ. Nhờ không xao lãng vượt qua biển cả. 
Nhờ tinh tấn khắc phục khổ đau. Nhờ trí tuệ trở nên thanh tịnh.” 


187. “Làm thế nào đạt được trí tuệ? Làm thế nào kiếm được tài sản? 
Làm thế nào thành đạt tiếng tắm? Làm thế nào kết giao các bạn hữu? 
Từ đời này đến đời khác, làm thế nào không sầu muộn sau khi chết?” 


188. “Trong khi có niềm tin vào Giáo Pháp của các bậc A-la-hán nhằm đạt đến 
Niết Bàn, nhờ vào sự mong mỏi lắng nghe, người không xao lãng, sâu sắc, đạt 
được trí tuệ. 


189. Người có việc làm phù hợp, có trách nhiệm, năng động, kiếm được tài 
sản. Nhờ vào sự chân thật thành đạt tiếng tăm. Trong khi bố thí kết giao các bạn 
hữu. 


190. Người nào, sống tại gia có đức tin, sở hữu bốn pháp này: chân thật, chính 
trực, kiên trì, xả thí, người ấy chắc chắn không sầu muộn sau khi chết. 


101. Này, ngươi cũng nên hỏi số đông các Sa-môn và Bà-la-môn khác, nếu có 
các pháp tốt hơn sự chân thật, sự tự chế ngự, sự xả thí, và sự kham nhãn.” 


192. “Vì sao tôi lại phải hỏi số đông các Sa-môn và Bà-la-môn? Hôm nay tôi 
đây biết rõ điều nào là việc lợi ích ở thời vị lai. 


103. Quả thật vì lợi ích cho tôi mà đức Phật đã đi đến cư ngụ ở A]avi. Hôm nay 
tôi đây biết rõ vật đã được bố thí ở nơi nào là có quả báu lớn lao. 


194. Tôi đây sẽ du hành từ làng này đến làng nọ, từ phố này đến phố khác, 
kính lễ đấng Toàn Giác và tính chất thánh thiện của Giáo Pháp.” 
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Evam vutte alavako yakkho bhagavantam etadavoca: Abhikkantam bho 
gotama, abhikkantam bho gotama, seyyathapi bho gotama nikkulJitam vã 
ukkujjeyya patiechannam va vivareyya mulhassa va magsam acikkheyya 
andhakare vã telapajjotam dhareyya cakkhumanto rupani dakkhintiil, 
evamevam bhota gotamena anekapariyayena dhammo pakasio, esaham 
bhagavantam gotamam saranam gacchaml, dhammañca bhikkhusanghañca. 
Upasakam mam bhavam gotamo đharetu ajJjatagge panupetam saranam gatan 
”u.! 


AIJavakasuttam nỉtthitam. 


11. VIJAYASUTTHAM 


195. Caram va yadl va ti†tham nisinno uda va sayam, 
sammiñJeti” pasareti esa kayassa 1ñJana. 


196. Atthinaharusamyutto tacamamsavalepano, 
chaviya kayo patiechanno yathabhutam na đissati. 


197. Antapurodarapuro! yakapelassa° vatthino, 
hadayassa papphasassa vakkassa pIhakassa ca. 


108. Singhanikaya khelassa sedassa medassa ca, 
lohitassa lasikaya pittassa ca vasaya ca. 


109. Athassa navahi soteh1 asue1 savati sabbada, 
akkhimha akkhiguthako kannamha kannaguthako. 


20O. Singhanika ca nasato mukhena vamat ekada, 
pittam semhañca vamati kayamha sedaJallika. 


201. Athassa susiram sIsam matthalungassa puritam, 
subhato nam maññatI balo aviJJaya purakkhato. 





' evam vutte ... saranam gatanti - itipatho Ma, Syã, PTS potthakesu na dissate. 
” samiñjeti - Ma. *antapiro udarapiro - Ma, Syä, PTS. 
3 atthinhãruhi samyutto - Syä. *yakanape]assa - Ma. 
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Khi được nói như vậy, Dạ-xoa Alavaka đã nói với đức Thế Tôn điều này: 
“Thưa ngài, thật là tuyệt vời! Thưa ngài, thật là tuyệt vời! Thưa ngài, giống như 
người có thể lật ngửa vật đã được úp lại, mở ra vật đã bị che kín, chỉ đường cho 
kẻ lạc lối, đem lại cây đèn đầu vào nơi bóng tối (nghĩ rằng): Những người có mắt 
sẽ nhìn thấy được các hình dáng;' tương tự như thế Pháp đã được đức Thế Tôn 
giảng giải bằng nhiều phương tiện. Thưa ngài, tôi đây xin đi đến nương nhờ đức 
Thế Tôn Gotama, Giáo Pháp, và Tăng Chúng tỳ khưu. Xin đức Thế Tôn chấp 
nhận tôi là nam cư sĩ đã đi đến nương nhờ kể từ hôm nay cho đến trọn đời.”' 


Dứt Kinh Alavaka. 


1i. KINH CHIẾN THẮNG 


195. Trong lúc đang bước đi, hoặc đang đứng, đã ngồi xuống, hoặc đang nằm, 
người ta co lại, duõi ra (các khớp nối); việc ấy là cử động của thân. 


196. Được nối liền bởi xương và gân, được bôi trét bởi da và thịt, thân xác 
được che phủ bởi lớp da không được nhìn thấy đúng theo bản thể thật. 


197. (Thân xác) được chất đầy bởi ruột, được chất đầy bởi dạ dày, bởi lá gan, 
bởi bàng quang, bởi tim, bởi phổi, bởi thận, và bởi lá lách. 


108. Bởi nước mũi, bởi nước miếng, bởi mồ hôi, và bởi mỡ, bởi máu, bởi nước 
ở khớp xương, bởi mật, và bởi huyết tương. 


1oo. Rồi chất dơ luôn luôn trào ra từ chín dòng chảy của thân xác này: chất dơ 
của mắt từ mắt, chất dơ của tai từ tai. 


2oo. Và nước mũi từ mũi, có lúc mật và đàm ói ra từ miệng, mồ hôi và cáu 
bẩn tiết ra từ thân. 


2O1. Rồi cái đầu trống rỗng của thân xác này được chứa đầy bởi não bộ. Bị lèo 
lái bởi vô minh, kẻ ngu nghĩ rằng nó là đẹp đẽ. 


' Đoạn văn “Khi được nói như vậy, ... cho đến trọn đời” không thấy ở Tạng của Miến Điện, Thái 
Lan, và Pali Text Society. 
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Suftanipate ragauaggo Murnisuttam 





202. Yađa ca so mato seti uddhumato vinilako, 
apaviddho susanasmim anapekkha honti ñatayo. 


2o3. Khadanti nam suvana' ca sigala? ca vaka kim, 
kaka giJJha ca khadanti ye caññe santi panino. 


204. Sutvana buddhavacanam bhikkhu paññanava Idha, 
so kho nam par1Jjanati yathabhutam hi passatl. 


205. Yatha Idam tatha etam yatha etam tatha Idam, 
aJjhattañca bahiddha ca kaye chandam virajJaye. 


206. Chandaragaviratto so bhikkhu paññanava Idha, 
aJ]haga amatam santim nibbanapadamaccutam. 


207. Dipadakoyam“ asueci duggandho parThirati, 
nanakunapaparipuro vissavanto tato tato. 


2o8. Etadisena kayena yo maññe unnametave, 
param va avajaneyya kimaññatra adassana ”HI. 


Vijayasuttam nỉtthitam. 


12. MUNISUTTHAM 


209. Santhavato bhayam Jatam niketä Jayate raJo, 
aniketamasanthavam etam ve munidassanam. 


210. Yo JjatamucchIjJa na ropayeyya 
Jayantamassa nanuppavecche, 
tamahu ekam muninam carantam 
addakkhi so santipadam mahesil. 





' suvãnã - Ma; suvãnã -Sya.  °*nibbãnam- Ma. 
° singalã - Ma, Syã. * dvipädakoyam - Ma. Ì parihãrati - katthaci. 
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202. Và khi nào kẻ ấy đã chết, nằm xuống, trương lên, đổi màu xanh tím, bị 
liệng bỏ ở bãi tha ma, các thân quyến còn không đoái hoài. 


203. Các con chó, dã can, chó sói, và giòi bọ ngấu nghiến, các con quạ và diều 
hâu ria rói, và có các loài sinh vật khác nữa. 


204. Sau khi lắng nghe lời dạy của đức Phật, ở đây vị tỳ khưu thành tựu tuệ. 
Thật vậy, vị ấy biết toàn diện về thân xác này, bởi vì vị ấy nhìn thấy đúng theo 
bản thể thật. 


2O5. Cái này như thế nào, cái kia như thế ấy; cái kia như thế nào, cái này như 
thế ấy. Nên hìa khỏi lòng mong muốn ở thân xác, bên trong và bên ngoài. 


206. Đã lánh xa lòng mong muốn và luyến ái, ở đây vị tỳ khưu ấy thành tựu 
tuệ, đã đạt đến Bất Tử, An Tịnh, vị thế Niết Bàn, Bất Hoại. 


207. Thân xác có hai chân này, không sạch sẽ, có mùi hôi, lại được săn sóc; nó 
tràn đầy chất thối rữa, đang rỉ nước từ nơi kia nơi nọ. 


2o8. Với thân xác như thế này, kẻ nào có thể nghĩ đến để kiêu hãnh, hoặc có 
thể khinh rẻ người khác, điều gì (đối với kẻ ấy) ngoài việc không nhìn thấy? 


Dứt Kinh Chiến Thắng. 


12. KINH HIỀN TRÍ 


2oo. Sợ hãi sanh ra từ sự thân thiết, bụi bặm sanh ra từ nhà ở. Không nhà ở, 
không thân thiết, quả thật điều ấy là quan điểm của bậc hiền trí. 


210. Người nào, sau khi cắt đứt (ô nhiễm) đã được sanh ra, không nên vun 
trông (ô nhiễm) đang được sanh ra, không nên tham gia cùng với nó. Người ta đã 
nói bậc hiền trí ấy đang du hành một mình. Bậc đại ẩn sĩ ấy đã nhìn thấy vị thế 
an tịnh. 
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211. Sankhaya vatthũni pahaya' bijam 
sinehamassa nanuppavecche, 
sa ve muni Jatikhayantadassi 
takkam pahaya na upeti sankham. 


212. Aññaya sabbanl nivesanani 
anIkamayam aññatarampi tesam, 
sa ve munlI vitagedho agiddho 
nayuhati paragato hi hot. 


213. Sabbabhibhum sabbavidum sumedham 
sabbesu dhammesu anupalittam, 
sabbañJaham tanhakkhaye vimuttam 
tam vap1 dhira munim” vedayanti. 


214. Paññabalam silavatipapannam 
samahitam Jhanaratam satimam, 
sangapamuttam akhilam anasavam 
tam vapi dhira munim” vedayanti. 


215. Ekam carantam munim appamattam 
nindapasamsasu avedhamanam, 
sihamva saddesu asantasantam 
vatamva Jalamhi asaJjamanam, 
padumam va' toyena alippamanam' 
netaramaññesamanaññaneyyam 
tam vap1 dhira munim?” vedayanti. 


216. Yo gahane” thambhorivabhijayatI 
yasmim pare vacapariyantam vadanti, 
tam vItaragam susamahitindriyam 
tam vap1 dhira munim? vedayanti. 


217. Yo ve thitatto tasaramva uJJum° 
JIgucchati kammehi papakehi, 
vimamsamano vIsamam samañca 
tam vap1 dhira munim?” vedayanti. 





' pamãya - Ma, Syä, PTS. *alimpamanam - Syã. 
“ muni - Ma, Syã. *ogahane - Ma, PTS; ogahane - Syã. 
* padmamwa - Ma. “ujju - Ma. 
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211. Sau khi đã xem xét các nền tảng, sau khi đã dứt bỏ hạt giống yêu thương, 
không nên tham gia cùng với nó. Quả thật, với việc nhìn thấy sự chấm dứt của 
việc sanh ra và hoại diệt, bậc hiền trí ấy dứt bỏ các suy tầm (bất thiện) và không 
đi đến sự phân hạng. ' 


212. Sau khi hiểu thông về tất cả các nơi trú ngụ (các cảnh giới tái sanh), 
không còn dục vọng với bất cứ nơi trú ngụ nào trong số các nơi ấy. Quả thật, bậc 
hiền trí ấy, đã xa lhìa sự thèm khát, không bị thèm khát, không còn tích lũy 
(nghiệp), bởi vì đã đi đến bờ kia. 


213. Vị khuất phục tất cả, biết rõ tất cả, khôn ngoan, 

không bị nhiễm ô bởi tất cả các pháp, 

là người từ bỏ tất cả, được giải thoát trong sự diệt tận về tham ái, 
các bậc sáng trí nhận biết chính vị ấy là bậc hiền trí. 


214. Vị có tuệ lực, đã thành tựu về giới và phận sự, 

được định tĩnh, thích thú việc tham thiền, có niệm, 

đã thoát khỏi sự quyến luyến, không khát khe, không lậu hoặc, 
các bậc sáng trí nhận biết chính vị ấy là bậc hiền trí. 


215. VỊ hiền trí, du hành một mình, không xao lãng, 

không rung động ở các lời khen ngợi hay chê bai, 

tựa như loài sư tử không kinh sợ các tiếng động, 

tựa như làn gió không bị dính mắc ở tấm lưới, 

tựa như đóa hoa sen không bị vấy bẩn bởi nước, 

là người dẫn dắt những kẻ khác, không bị dẫn dắt bởi kẻ khác, 
các bậc sáng trí nhận biết chính vị ấy là bậc hiền trí. 


216. VỊ xử sự tựa như cây cột trụ ở bãi tắm 

khi những kẻ khác nói lời nói quá đáng, 

vị ấy đã xa lìa luyến ái, có giác quan khéo được định tĩnh, 
các bậc sáng trí nhận biết chính vị ấy là bậc hiền trí. 


217. Thật vậy, vị có tánh kiên định, ngay thắng tựa như con thoi, 
nhờm gớm đối với các nghiệp ác, 

trong khi suy xét về việc không đúng đắn và việc đúng đắn, 

các bậc sáng trí nhận biết chính vị ấy là bậc hiền trí. 





' Không đi đến sự phân hạng: tính từ thời điểm chứng đạt Hữu Dư Niết Bàn cho đến tâm thức 
cuối cùng vào lúc Vô Dư Niết Bàn thì không thể phân loại đức Phật vào hạng “Thiên nhân hay 


loài người,` cũng không thể xếp loại Ngài là “luyến ái” hay “sân hận” (SnA. ï, 257). 
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218. Yo saññatatto na karoti papam 
daharo ca maJJhimo ca munT' yatatto, 
arosaneyyo so na rosetl” kañci 
tam vap1 dhira munim' vedayanti. 


219. Yadaggato maJJhato sesato va 
pindam labhetha paradattupaJvi, 
nalam thutum nop1' nipaccavadi 
tam vapi dhIra munim° vedayanti. 


22o. Munim carantam viratam methunasma 
yo yobbane na upanibaJJhate" kvacl, 
madappamada viratam vippamuttam 
tam vap1 dhira munim) vedayanti. 


221. Aññaya lokam paramatthadassim 
ogham samuddam atitariya tadim, 
tam chinnagantham asitam anasavam 
tam vapi dhira munim' vedayantl. 


222. Asama cubho duraviharavuttino 
gih1° đaraposi amamo ca subbato, 
parapanarodhaya gih1 asaññato 
niccam munI rakkhati panino" yato. 


223. SikhI yatha mllagIvo? vihangamo 
hamsassa nopetI Javam kudacanam, 
evam gih1 nanukaroti bhikkhuno 
munino vivittassa vanamhi Jhayato ”tI. 


Munisuttam nitthitam. 


Uragavaggo pathamo. 


TASSUDDANAM 


Urago dhaniyo ceva visanañca tatha kasi, 
cundo parabhavo ceva vasalo mettabhavana. 
Satagrro alavako vijayo ca tatha munI, 
dvadasetani suttani uragavaggotI vuccatl. 





' đaharo majjhimo ca muni - Ma; majhova - S1, Syã. ° gihi - PTS. 
” na so roseti - Ma; na roseti - Sya. *napi - Syã. “pãnine - Ma, Syã, PTS. 
3 muni - Ma, Syã. 'nopanibajjhate - Ma. °nlagivo - Syã. 
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218. VỊ có bản thân đã tự chế ngự không làm việc ác, 

còn trẻ hoặc trung niên, là bậc hiền trí có bản thân đã được chế ngự, 
vị ấy không nổi giận, không làm bất cứ ai nổi giận, 

các bậc sáng trí nhận biết chính vị ấy là bậc hiền trí. 


219. Vị có mạng sống nhờ vào sự bố thí của những người khác nên thọ nhận 
đồ ăn khất thực dầu là từ phần bên trên, hay từ phần ở giữa, hoặc từ phần còn 
thừa lại (là vật) không đáng để tán thán, (vị ấy) cũng không có lời nói miệt thị, 
các bậc sáng trí nhận biết chính vị ấy là bậc hiền trí. 


22o. Bậc hiền trí du hành, lánh xa việc đôi lứa, 

vào thời tuổi trẻ, không nên gắn bó với bất cứ nơi đâu, 
đã lánh xa sự say sưa và xao lãng, đã được giải thoát, 
các bậc sáng trí nhận biết chính vị ấy là bậc hiền trí. 


221. Sau khi đã hiểu thông về thế gian, có sự nhìn thấy chân lý tuyệt đối, 
sau khi đã vượt qua dòng nước lũ và biến cả, là bậc tự tại, 

vị ấy đã cắt đứt sự trói buộc, không nương nhờ, không còn lậu hoặc, 

các bậc sáng trí nhận biết chính vị ấy là bậc hiền trí. 


222. Và cả hai không tương tự nhau, với chỗ trú ngụ và cách sinh sống khác 
xa nhau - kẻ tại gia nuôi dưỡng vợ, còn vị vô sở hữu có sự hành trì tốt đẹp. Kẻ tại 
gia không tự chế ngự ở việc chặn đứng sinh mạng của kẻ khác, còn vị hiền trí, đã 
được chế ngự, thường xuyên bảo vệ các sinh mạng. 


223. Giống như loài chim công, có cổ màu xanh, bay ở không trung, không 
bao giờ đạt đến tốc độ của loài thiên nga, tương tự như thế kẻ tại gia không sánh 
được vị tỳ khưu, hiền trí, cô quạnh, đang tham thiền ở trong rừng.” 

Dứt Kinh Hiên Trí. 


Phẩm Rắn là thứ nhất. 


TÓM LƯỢC PHẨM NÀY 


Rắn, và vị Dhaniya nữa, Sừng (Tê ngưu), và vị KasI là tương tự, : 
vị Cunda, và kinh Thoái Hóa nữa, Người Hạ Tiện, sự tu tập Tâm Từ AI, 
(Dạ-xoa) Satagira, Alavaka, kinh Chiến Thắng, và Hiền Trí là tương tự, 
mười hai bài kinh này được gọi là Phẩm Rắn. 


x*xxxx% 
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224. 


225. 


226. 


227. 


228. 


220. 


II. CUULULAVAGGO 
1. RATANASUTTAM 


Yanidha bhutani samagatani 
bhummanl va yanl va antalikkhe, 
sabbeva bhuta sumana bhavantu 
athop1 sakkacca sunantu bhasitam. 


Tasma hi bhuta nisametha sabbe 
mettam karotha manusiya paJaya, 
diva ca ratto ca haranti ye balim 
tasma hi ne rakkhatha appamatta. 


Yam kiñci vittam Idha va huram va 
Saggesu va yam ratanam pamtam, 
na no samam atthi tathagatena 
Idampi buddhe ratanam panitam 
etena saccena suvatthi hotu. 


Khayam viragam amatam panitam 
yadajjhaga sakyamunI samahito, 
na tena dhammena samatthi kiñci 
1dampi dhamme ratanam panItam 
etena saccena suvatthi hotu. 


Yam buddhasettho parivannay1 sueiIm 
samadhimanantarikaññamahu, 
samadhina tena samo na vijJati 
1dampi dhamme ratanam panItam 
etena saccena suvatthi hotu. 


Ye puggala attha satam pasattha 
cattar1 etani yuganI honti, 

te dakkhineyya sugatassa savaka 
etesu dinnani mahapphalaänl, 
Idampi sanghe ratanam panitam 
etena saccena suvatth1 hotu. 
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H. TIỂU PHẨM 


1. KINH CHẦU BÁU 


224. Các hạng sinh lĩnh' nào đã tụ hội nơi đây, 
là các hạng ở địa cầu, hoặc các hạng nào ở hư không, 
mong rằng toàn thể tất cả sinh linh đều được hoan hỷ, 
rồi xin hãy nghiêm trang lắng nghe lời nói này. 


225. Chính vì thế, hỡi các sinh linh, mong rằng tất cả hãy lắng tai, 
xin các vị hãy thể hiện lòng từ ái đến dòng dõi nhân loại, 
là những người ngày và đêm mang lại vật phẩm cúng tế, 
chính vì thế, xin các vị hãy hộ trì những người ấy, chớ xao lãng. 


226. Bất cứ của cải nào ở đời này hoặc đời khác, 
hoặc loại châu báu hảo hạng nào ở các cối Trời, 
thật vậy, không có gì sánh bằng đức Như Lai. 
Châu báu hảo hạng này cũng có ở đức Phật; 
do sự chân thật này, mong rằng hãy có sự hưng thịnh. 


227. Sự diệt trừ, sự xa lìa tham ái, sự Bất Tử hảo hạng, 
bậc Hiền Trí dòng Sakya, (với tâm) định tĩnh, đã chứng đắc điều ấy, 
không có bất cứ cái gì sánh bằng Pháp ấy. 
Châu báu hảo hạng này cũng có ở Giáo Pháp; 
do sự chân thật này, mong rằng hãy có sự hưng thịnh. 


228. Điều mà đức Phật tối thắng đã ca ngợi là trong sạch, 
ngài đã nói điều ấy là định cho quả không bị gián đoạn, 
pháp sánh bằng định ấy không tìm thấy. 

Châu báu hảo hạng này cũng có ở Giáo Pháp; 
do sự chân thật này, mong rằng hãy có sự hưng thịnh. 


22o. Tám hạng người nào đã được các bậc thiện nhân ca tụng, 
các vị này là bốn cặp;? 
họ là các đệ tử của đấng Thiện Thệ, xứng đáng cúng dường, 
những sự bố thí ở các vị này có quả báu lớn lao. 
Châu báu hảo hạng này cũng có ở Tăng Chúng; 
do sự chân thật này, mong rằng hãy có sự hưng thịnh. 


' Các hạng sanh linh (bhữtãnì): nói đến các hàng chư Thiên (amanussesu) không có phân biệt 
(KhpA. 166). 
°'Tức là các bậc Thánh nhân, gồm có bốn Đạo và bốn Quả (ND). 
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Suttanipate Cullauaggo 


Ratanasuttam 





230. 


Ye suppayutta manasa dalhena 
nikkamino gotamasasanamihi, 
te pattipatta amatam vigayha 


laddha mudha nibbutim bhuñJamana, 


Idampi sanghe ratanam panitam 
etena saccena suvatthi hotu. 


231. Yathindakhilo pathavimsito' siya 


232. 


233. 


234. 


catubbhi vateh1i asampakampiryo, 
tathuũpamam sappurisam vadami 
YO arIyaSaccanI avecca passati, 
1dampi sanghe ratanam panItam 
etena saccena suvatth1 hotu. 


Ye ariyasaccani vibhavayanti 
gambhirapaññena sudesitanI, 
kiñcapl te honti bhusappamatta 
na te bhavam atthamam adiyanti, 
Idampi sanghe ratanam panitam 
etena saccena suvatthi hotu. 


Sahavassa dassanasampadaya 
tayassu đhamma Jahita bhavanti 
sakkayaditth1 vicikicchitañca 
silabbatam vapI yadatthi kiñcl, 
catuhapayehI ca vippamutto 

cha cabhithanami abhabbo katum” 
Idampi sanghe ratanam panitam 
etena saccena suvatthi hotu. 


Kiñcap1 so kammam' karoti papakam 


kayena vaca uda cetasa va, 
abhabbo! so tassa patIcchadaya? 
abhabbata ditthapadassa vutta, 
Idampi sanghe ratanam panitam 
etena saccena suvatthi hotu. 





' pathavissito - Ma. 


ˆ chaccabhithanäni abhabba kãtum - Ma. 


* kamma - Ma. 
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*abhabba - Ma. 
* paticchadaya - Ma, Syã, PTS. 


Kinh Tập - Tiểu Phẩm Kính Châu Báu 





230. Các vị nào đã khéo gắn bó với tầm ý vững chãi, 
không còn dục vọng, theo lời dạy của đức Gotama, 
các vị ấy đã đạt được sự chứng đạt, sau khi đã thể nhập Bất Tử, 
các vị đã đạt được không nhọc sức, đang thọ hưởng trạng thái Tịch Diệt. 
Châu báu hảo hạng này cũng có ở Tăng Chúng; 
do sự chân thật này, mong rằng hãy có sự hưng thịnh. 


231. Giống như cột trụ đá đã được nương vào lòng đất, 
sẽ không bị lay động bởi các cơn gió từ bốn phương, 
VỚI sự so sánh như thế, Ta nói về bậc chân nhân, 
là vị nào biết và nhìn thấy bốn Chân Lý Cao Thượng. 
Châu báu hảo hạng này cũng có ở Tăng Chúng; 
do sự chân thật này, mong rằng hãy có sự hưng thịnh. 


232. Các vị nào hiểu rõ về bốn Chân Lý Cao Thượng 
đã khéo được thuyết giảng bởi bậc có tuệ thâm sâu, 
đầu cho các vị ấy thường xuyên bị xao lãng, 
các vị ấy cũng không nhận lấy kiếp sống thứ tám. 
Châu báu hảo hạng này cũng có ở Tăng Chúng; 
do sự chân thật này, mong rằng hãy có sự hưng thịnh. 


233. Đối với vị này, nhờ thành tựu về nhận thức, 
có ba pháp được từ bỏ: 
sự nhận thức sai trái về thân, sự hoài nghi, 
giới và phận sự, hoặc thậm chí bất cứ điều gì có liên quan, 
và (vị này) được thoát khỏi bốn khổ cảnh,' 
không thể nào gây nên sáu tội nghiêm trọng.? 
Châu báu hảo hạng này cũng có ở Tăng Chúng; 
do sự chân thật này, mong rằng hãy có sự hưng thịnh. 


234. Ngay cả khi vị ấy tạo nên bất cứ nghiệp gì ác xấu, 
bằng thân, bằng khẩu, hoặc bằng ý, 
vị ấy không thể nào che giấu điều ấy, 
tính chất không thể của vị chứng đạt Niết Bàn đã được nói đến. 
Châu báu hảo hạng này cũng có ở Tăng Chúng; 
do sự chân thật này, mong rằng hãy có sự hưng thịnh. 


' Bốn khổ cảnh (apäuä): địa ngục, súc sanh, quý đói, và A-tu-la (KhpA. 189). 
? Sáu tội nghiêm trọng (abhithanaänì): gồm có: giết mẹ, giết cha, giết bậc Thánh A-la-hán, làm 
chảy máu thân Phật, chia rẽ Tăng Chúng, tuyên bố vị khác là bậc đạo sư (Sđd.). 
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Suttanipdte Cullauaggo Ratanasuttam 





235. Vanappagumbe yatha' phussitagge 
ginmhanamase pathamasmim gimhe, 
tathipamam dhammavaram adesayl 
nIibbanagamim paramam hitaya, 
1dampi buddhe ratanam panitam 
etena saccena suvatthi hotu. 


236. Varo varaññu varado varaharo 
anuttaro đhammavaram adesayl, 
Idampi buddhe ratanam panitam 
etena saccena suvatthi hotu. 


237. Khinam puranam navam natthi sambhavam 
virattacitta ayatike? bhavasmim, 
te khimmabiJa aviru]hicchanda 
nibbanti đhira yathayam padIpo, 
Idampi sanghe ratanam panIitam 
etena saccena suvatthi hotu. 


238. Yanidha bhutani samagatani 
bhummanl va yanl va antalikkhe, 
tathagatam devamanussapuJitam 
buddham namassama suvatth1 hotu. 


239. Yanidha bhutan1 samagatani 
bhummanl va yanl va antaJikkhe, 
tathagatam devamanussapujitam 
dhammam namassama suvatth1 hotu. 


240. Yanidha bhũutanI samagatani 
bhummanl va yanl va antaJikkhe, 
tathagatam devamanussapuJitam 
sangham namassama suvatthi hotu. 


Ratatanasuttam nitthitam. 





' yatha - Ma. °“virattacittayatike - Ma, Syã. 
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235. Giống như cây cối ở trong rừng được trổ hoa ở ngọn 
trong cái nóng vào tháng đầu tiên của mùa hạ, 
với sự so sánh như thế, Ngài đã thuyết giảng về Giáo Pháp cao quý, 
có khả năng dẫn đến Niết Bàn, tối thắng về lợi ích. 
Châu báu hảo hạng này cũng có ở đức Phật; 
do sự chân thật này, mong rằng hãy có sự hưng thịnh. 


236. Bậc cao quý, biết pháp cao quý, thí pháp cao quý, đem lại pháp cao quý, 
đấng Vô Thượng đã thuyết giảng về Giáo Pháp cao quý. 
Châu báu hảo hạng này cũng có ở đức Phật; 
do sự chân thật này, mong rằng hãy có sự hưng thịnh. 


237. Nghiệp cũ đã được cạn kiệt, nguồn sanh khởi mới không có, 
với tâm không còn luyến ái vào sự hiện hữu ở tương lai, 
các vị ấy có mầm giống đã cạn kiệt, ước muốn tăng trưởng không còn, 
các bậc sáng trí tịch diệt, giống như ngọn đèn này vậy. 
Châu báu hảo hạng này cũng có ở Tăng Chúng; 
do sự chân thật này, mong rằng hãy có sự hưng thịnh. 


238. Các hạng sinh linh nào đã tụ hội nơi đây, là các hạng ở địa cầu hoặc các 
hạng nào ở hư không, chúng ta hãy lễ bái đức Phật đã ngự đến như thế, đã được 
chư Thiên và nhân loại cúng dường, mong rằng hãy có sự hưng thịnh. 


239. Các hạng sinh linh nào đã tụ hội nơi đây, là các hạng ở địa cầu hoặc các 
hạng nào ở hư không, chúng ta hãy lễ bái Giáo Pháp đã ngự đến như thế, đã được 
chư Thiên và nhân loại cúng dường, mong rằng hãy có sự hưng thịnh. 


240. Các hạng sinh linh nào đã tụ hội nơi đây, là các hạng ở địa cầu hoặc các 
hạng nào ở hư không, chúng ta hãy lễ bái Tăng Chúng đã ngự đến như thế, đã 
được chư Thiên và nhân loại cúng dường, mong rằng hãy có sự hưng thịnh. 


Dứt Kinh Châu Báu. 


XE) 


Suttanipate Cullauaggo Amagandhasuttamn 





2. AMAGANDHASUTTAM 


241. Samakacingulaka 'enakanl ca” 
pattapphalam mulapphalam gavipphalam, 
dhammena laddham satamasnamana' 
na kamakama alikam bhananti. 


242. Yadasnamano' sukatam sunitthitam 
parehI dinnam payatam panItam, 
salnamannam paribhuñJamano 
so bhuñJati? kassapa amagandham. 


243. Na amagandho mama kappatIti 
1cceva tvam bhasasi brahmabandhu, 
salnamannam paribhuñJjamano 
sakuntamamsehI susamkhatehi, 
pucchaml tam kassapa etamattham 
kathampakaro'° tava amagandho. 


244. Panatipato vadhachedabandhanam 
theyyam musavado nikatI vañcananI,” 
aJjhenakuJjham" paradarasevana 
esamagandho na hi mamsabhojJanam. 


245. Ye idha kamesu asaññata Jana 
rasesu giddha asucIkamIissita,° 
natthikaditthi'° visama durannaya 
esamagandho na hi mamsabhojanam. 


246. Ye lukhasa daruna'' pitthimamsika, 
mittadduno nikkarunatimanino, 
adanaslla na ca denti kassaci 
esamagandho na hi mamsabhojJanam. 


' eingulaka - Ma; điñgulaka - PTS. 7vañcanäni ca - Ma, PTS. 
“ ca - itisaddo Syã, PTS potthakesu na dissate. *ajjhenakuttam - Ma, Syã; 
3 satamassamänä - Syä; satam añhamana - PTS. ajjhenakujjam - PTS. 

* vadassamãno - Syã; yad añhamãno - PTS. ? asucibhavamassitä - Ma. 
Ÿ bhuñjasi - Ma, Syä. '° natthikaditthi - Ma; 

° kathappakãro - PTS. '! đãruna - Syã. natthTkaditthi - Sya. 
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2. KINH MÙI TANH HÔI 


241. “Các bậc đức hạnh, trong khi ăn các loại hạt kê, hạt cỏ, đậu núi, lá cây, rễ 
củ, trái cây đã nhận được đúng pháp, các vị không vì ham muốn ngũ dục mà nói 
điều dối trá. 


242. Còn kẻ nào, trong khi ăn vật thực hảo hạng được khéo làm, được khéo 
sửa soạn, được bố thí, được dâng hiến bởi những người khác, trong khi thọ dụng 
cơm nấu bằng gạo saÏ, thưa ngài Kassapa, kẻ ấy thọ thực vật có mùi tanh hôi. 


243. Vật có mùi tanh hôi không được phép đối với Ta, 
ngài nói y như thế, thưa đấng quyến thuộc của Phạm Thiên, 
trong khi ngài thọ dụng cơm nấu bằng gạo saÏr 

với các miếng thịt chim khéo được nấu nướng. 

Thưa ngài Kassapa, tôi hỏi ngài ý nghĩa này, 

đối với ngài kiểu cách như thế nào là có mùi tanh hôi?” 


244. “Việc giết hại sinh mạng, hành hạ, chặt chém, trói giam, 
trộm cướp, nói dối, gian lận, các sự lường gạt, 

làm ra vẻ học thức, ve vẫn vợ người khác, 

việc ấy là có mùi tanh hôi, chẳng phải việc ăn thịt. 


245. Ở đây, những kẻ nào không tự kiềm chế trong các dục, 

thèm khát ở các vị nếm, xen lẫn với sự (nuôi mạng) không trong sạch, 
theo tà kiến “không có gì hiện hữu, sái quấy, khó chỉ bảo, 

việc ấy là có mùi tanh hôi, chăng phải việc ăn thịt. 


246. Những kẻ nào thô lõ, bạo tàn, nói xấu sau lưng, 
hãm hại bạn bè, nhẫn tâm, có sự ngã mạn thái quá, 
có bản tánh keo kiệt và không bố thí đến bất cứ al, 
việc ấy là có mùi tanh hôi, chăng phải việc ăn thịt. 


Xã 


Suttanipate Cullauaggo Amagandhasuttan 





247. Kodho mado thambho paccutthapana ca' 
maya usuya” bhassasamussayo ca, 
manatimano ca asabbh1 santhavo 
esamagandho na hi mamsayojanam. 


248. Ye papasIla Inaghatasucaka? 
voharakuta idha patirupIka, 
naradhama ye 'dha karonti kibbisam 
esamagandho na hi mamsabhojJanam. 


249. Ye idha panesu asaññata Jana 
paresamadaya vihesamuyyuta, 
dussilaludda pharusa anadara 
esamagandho na hi mamsabhojanam. 


250. Etesu giddha viruddhatipatino 
nIccuyyuta pecca tamam vaJantI ye, 
patanti satta nirayam avamsira 
esamagandho na hi mamsabhojanam. 


251. Na macchamamsam nanasakattam' 
na nagsgiyam na mundiyam jJataJallam 
kharaJInanI naggThuttassupasevana va? 
ve vapl loke amara bahu tapa, 
mant ahutI yaññamutũpavesana 
sodhenti maccam avitinnakankham. 


252. Sotesu” gutto viditindriyo” care 
dhamme thito ajjavamaddave rato, 
sangatigo sabbadukkhappah1mo 
na lippat đitthasutesu dh1ro. 





paccupatthapana - Ma. 
ussuya - Sya; usuyya - PTS. ” upasevanã va yã - PTS. vi]iindriyo- PTS. 
inaghä ca sũcakã - Syã. “vo tesu - Ma, Syã. *]impati - Syã. 


1 
2 
3 
* na macchamamsanamanäsakattam - Ma; na macchamamsänänäsakattam - Syä. 
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247. Giận dữ, đam mê, ương bướng, và chống đối, 

xảo trá, ganh ghét, và nói khoác lác, 

ngã mạn, kiêu căng, và thân thiết với những kẻ không tốt, 
việc ấy là có mùi tanh hôi, chăng phải việc ăn thịt. 


248. Những kẻ nào có hành vi ác độc, quyt nợ, vu khống, 
gian lận trong giao dịch, những kẻ giả mạo trong giáo pháp, 
những kẻ đê tiện làm điều sái quấy ở thế gian này, 

việc ấy là có mùi tanh hôi, chăng phải việc ăn thịt. 


249. Những kẻ nào ở đời này không tự kiềm chế đối với các sinh mạng, 
sau khi đoạt lấy vật sở hữu của những người khác còn ra sức hãm hại, 
có bản tánh tồi tệ, tàn bạo, thô lõ, không có sự tôn trọng, 

việc ấy là có mùi tanh hôi, chẳng phải việc ăn thịt. 


250. Những kẻ nào thèm khát ở những mạng sống này, rồi chống đối, giết hại, 
thường xuyên ra sức (làm ác), sau khi chết đi về nơi tăm tối, là các chúng sinh rơi 
vào địa ngục, đầu đi xuống trước, việc ấy là có mùi tanh hôi, chăng phải việc ăn 
thịt. 


251. Không phải cá và thịt, không phải việc nhịn ăn, không phải việc lõa thể, 
không phải cái đầu cạo, tóc bện và cáu đất, các y da dê thô cứng, hoặc không phải 
việc thờ phượng cúng tế ngọn lửa, hoặc thậm chí vô số sự khổ hạnh cho việc bất 
tử ở thế gian, các chú thuật, các đồ hiến cúng, lễ hiến tế, các việc hành xác rửa tội 
theo mùa tiết, mà (có thể) làm trong sạch con người còn chưa vượt qua sự nghỉ 
hoặc. 


252. VỊ đã bảo vệ ở các dòng chảy (giác quan), có (sáu) căn đã được nhận biết, 
nên sống vững vàng ở Giáo Pháp, thích thú ở sự ngay thẳng và mềm mỏng, đã 
vượt qua sự quyến luyến, đã dứt bỏ tất cả khổ đau, bậc sáng trí không bị vấy bẩn 
bởi các điều đã được thấy hoặc đã được nghe.” 
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Suttanipate Cullauaggo Hữrisuttan 





253. lccetamattham bhagava punappunam 
akkhasi nam' veday1 mantaparagu, 
citrahi gathahi mun1 pakasay1” 
niramagandho asito durannayo. 


254. Sutvana buddhassa subhasitam padam 
niramagandham sabbadukkhappanudanam,` 
nIcamano vandl tathagatassa 
tattheva pabbaJJamarocayIttha ”ti. 


Amagandhasuttam nỉtthitam. 


3. HIRISUTLAM 


255. Hirim tarantam vijigucchamanam 
sakhahamasmf iti bhasamanam, 
sayhanl kammanli anadiyantam 


°s. ~~— 


256. Ananvayam piyam vacam yo mittesu pakubbati, 
akarontam bhasamanam parTJananti pandita. 


257. Na so mitto yo sada appamatto 
bhedasankI randhamevanupassI, 
yasmIfñca setI urasiva putto 
sa ve mitto so parehI abhe]Jjo. 


258. PamuJJakaranam thanam pasamsavahanam sukham, 
phalanisamso bhaveti vahanto porisam đdhuram. 


259. Pavivekarasam pItva rasam upasamassa ca, 
niddaro hoti nippapo dhammapTti rasam pIbanti.° 


Hirisuttam nitthitam. 





' tam - PTS. 3 sabbadukkhappanudam - Syã. 
“munippakãsayi - Sya,PTS.  “tavahamasmi - Ma. ”pivanti - Ma, Syã, PTS. 
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Kính Tập - Tiểu Phẩm Kính Hổ Thẹn 





253. Đức Thế Tôn đã nói lập đi lập lại ý nghĩa này như thế, vị tỉnh thông chú 
thuật đã hiểu được điều ấy. Bậc Hiền Trí, không có mùi tanh hôi, không nương 
nhờ, khó bị lôi kéo, đã giảng giải bằng các kệ ngôn đa dạng. 


254. Sau khi lắng nghe lời nói đã khéo được nói lên của đức Phật, (lời nói) 
không có mùi tanh hôi, có sự xua đi tất cả sự khổ đau, (vị đạo sĩ khổ hạnh) với 
tâm ý khiêm nhường đã đảnh lễ đấng Như Lai, rồi ngay tại nơi ấy đã tuyên bố 
việc xuất g1a. 


Dứt Kinh Mùi Tanh Hôi. 


3. KINH HỔ THẸN 


255. Kẻ (nào) vượt qua sự hổ thẹn, nhờm gớm sự hổ thẹn, 
trong khi nói rằng: “Tôi là bạn,' 

(nhưng) không nhận lấy các việc làm trong khả năng, 

nên nhận biết về kẻ ấy rằng: “Người này không là (bạn) của tôi.' 


256. Kẻ nào thể hiện lời nói trìu mến ở giữa bạn bè nhưng không làm theo, 
các bậc sáng suốt biết rõ là kẻ nói mà không làm. 


257. Kẻ nào thường xuyên cảnh giác, ngờ vực sự chia rẽ, chuyên soi mói 
khuyết điểm, kẻ ấy không phải là bạn. Và ở người nào (có thể) trông cậy được tựa 
như đứa con trai nằm dựa vào ngực (cha), người ấy quả thật là bạn, người ấy 
không bị chia cắt bởi những kẻ khác. 


258. Trong khi gồng gánh phận sự của nam nhân, người mong cầu Quả vị làm 
tăng trưởng (sự tỉnh tấn), nền tảng tạo ra sự hoan hỷ, (làm tăng trưởng) sự an lạc 
(Niết Bàn), nguồn mang lại sự khen ngợi. 


259. Sau khi đã uống hương vị của việc ẩn cư và hương vị của sự an tịnh, 
người uống hương vị hoan hỷ của Giáo Pháp trở nên không còn buồn bực, không 
còn ác xấu. 


Dứt Kinh Hổ Thẹn. 


79 


Suttanipate Cullauaggo Mangalasuttam 





4. MANÑGALASUTTAM 


Evam me sutam: Ekam samayam bhagava savatthiyam viharati Jetavane 
anathapindikassa arame. Atha kho aññatara devata abhikkantaya rattiya 
abhikkantavanna kevalakappam Jetavanam obhasetva yena bhagava 
tenupasankamI, upasankamitva bhagavantam abhivadetva ekamantam atthasl. 
Ekamantam thita kho sa devata bhagavantam gathaya aJjhabhas1. 


26o. Bahu deva manussa ca mangalanI acIntayum, 
akankhamana sotthanam bruhi mangalamuttamam. 


261. Asevana ca balanam panditanañca sevana, 
puJa ca puJanIyanam' etam mangalamuttamam. 


262. Patirupadesavaso ca pubbe ca katapuññata, 
attasammapanidhi ca etam mangalamuttamam. 


263. Bahusaccañca sippañca vinayo ca susikkhito, 
subhasIta ca ya vaca etam mangalamuttamam. 


264. Matapitu upatthanam” puttadarassa sangaho, 
anakula ca kammanta etam mangalamuttamam. 


265. Danañca dhammacariya ca ñatakanañca sangaho, 
anavaJJjani kammanl etam mangalamuttamam. 


266. Arati virati° papa majjapanã ca saññamo,* 
appamado ca dhammesu etam mangalamuttamam. 


267. Garavo ca nIvato ca santut{thï ca kataññuta, 
kalena dhammasavanam° etam mangalamuttamam. 





' pijaneyyãnam - Ma. 

” mãtãpitu-upatthanam - Ma, PTS; mãtäpitũpatthãnam - Syã. 

3 arati virati - Ma; ãrati virati - Syã; arati viratI - PTS. 

* samyamo - Ma. ” santutthi - Syã, PTS. ° dhammassavanam - Ma, Syã. 
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Kinh Tập - Tiểu Phẩm Kính Điềm Lành 





4. KINH ĐIỀM LÀNH 


Tôi đã nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn ngự tại SavatthI, Jetavana, tu viện 
của ông Anathapindika. Khi ấy, lúc đêm đã khuya, một vị Thiên nhân nọ với màu 
sắc vượt trội đã làm cho toàn bộ Jetavana rực sáng, rồi đã đi đến gặp đức Thế 
Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi đứng ở một bên. Đứng ở một bên, vị 
Thiên nhân ấy đã bạch với đức Thế Tôn bằng lời kệ rằng: 


26o. “Nhiều chư Thiên và nhân loại, trong khi mong mỏi các điều hưng thịnh, 
đã suy nghĩ về các điềm lành, xin ngài hãy nói về điềm lành tối thượng.” 


261. “Không thân cận những kẻ ác, thân cận các bậc sáng suốt, và cúng dường 
các bậc xứng đáng cúng dường, điều này là điềm lành tối thượng. 


262. Cư ngụ ở địa phương thích hợp, có việc phước thiện đã làm trong quá 
khứ, và quyết định đúng đắn cho bản thân, điều này là điềm lành tối thượng. 


263. Kiến thức rộng và (giỏi) nghề thủ công, việc rèn luyện khéo được học tập, 
và lời nói được khéo nói, điều này là điềm lành tối thượng. 


264. Sự phụng dưỡng mẹ và cha, sự cấp dưỡng các con và vợ, các nghề nghiệp 
không có xung đột (thuần là công việc), điều này là điềm lành tối thượng. 


265. Sự bố thí và thực hành Giáo Pháp, sự trợ giúp các quyến thuộc, những 
hành động không bị chê trách, điều này là điềm lành tối thượng. 


266. Sự kiêng cữ, sự xa lánh điều ác, sự tự chế ngự trong việc uống các chất 
say, và sự không xao lãng trong các (thiện) pháp, điều này là điềm lành tối 
thượng. 


267. Sự cung kính, khiêm nhường, tự biết đủ, và biết ơn, sự lắng nghe Giáo 
Pháp vào đúng thời điểm, điều này là điềm lành tối thượng. 
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Suttanipate Cullauaggo Sucilomasuttam 





268. Khanti ca sovacassata samananañca dassanam, 
kalena dhammasakaccha etam mangalamuttamam. 


269. Tapo ca brahmacariyañca ariyasaccanadassanam, 
nibbanasacchikiriya ca etam mangalamuttamam. 


270. Phu†thassa lokadhammehi cittam yassa na kampati, 
asokam viraJjam khemam etam mangalamuttamam. 


271. Etadisani katvana sabbatthamaparajita, 
sabbattha sotthim gacchanti tam tesam mangalamuttaman ”ti. 


Mangalasuttam nitthitam. 


5. SỦCILOMASUTTAM 
Evam me sutam: Ekam samayam bhagava gayayam viharati tamkitamañce 
sucillomassa yakkhassa' bhavane. Tena kho pana samayena kharo ca yakkho 


sucilomo ca yakkho bhagavato avidure atikkamanti. 


Atha kho kharo yakkho sucillomam yakkham etadavoca: Eso samanotIl. Neso 
samano samanako eso. Yava Janamiˆ yadi va so samano' yadi va samanakoti.° 


Atha kho sucillomo yakkho yena bhagava tenupasankami, upasankamitva 
bhagavato kayam upanamesil. 


Atha kho bhagava kayam apanamesl. 

Atha kho sueilomo yakkho bhagavantam etadavoeca: 

Bhayasi mam samanati. 

Na khvahantam avuso bhayamI, api ca te? samphasso papakoH. 

Pañham tam samana pucchissami sace me na vyakarissasi cittam va te 


khipissami hadayam va te phalessami padesu va gahetva paragangaya 
khipissamIii. 





' sũeilomayakkhassa - Syã. 3 vadi vã samano - Syã. *yadi vã so samanakoti - Ma. 
° vavaham janami - Ma; yäva aham jãnãmi - Syä. ” api ca kho te - PTS. 
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Kinh Tập - Tiểu Phẩm Kính Suciloma 





268. Sự nhãn nại, trạng thái người dễ dạy, và việc yết kiến các bậc Sa-môn, sự 
bàn luận Giáo Pháp lúc hợp thời, điều này là điềm lành tối thượng. 


26o. Sự khác khổ, và thực hành Phạm hạnh, sự nhận thức các Chân Lý Cao 
Thượng, và việc chứng ngộ Niết Bàn, điều này là điềm lành tối thượng. 


27o. Tâm không dao động khi tiếp xúc với các pháp thế gian, không sầu 
muộn, không ô nhiễm, được an ổn, điều này là điềm lành tối thượng. 


271. (Những người) đã thực hành các điều như thế này thì không bị thất bại ở 
mọi nơi, đi đến mọi nơi một cách hưng thịnh; đối với họ (những) điều ấy là điềm 
lành tối thượng.” 


Dứt Kinh Điềm Lành. 


5s. KINH SÙCILOMA 
Tôi đã nghe như vây: Một thời đức Thế Tôn ngự tại làng Gaya, ở tảng đá 
Tamkitamañca, nơi trú ngụ của Dạ-xoa Sũciloma. Vào lúc bấy giờ, Dạ-xoa Khara 


và Dạ-xoa Suciloma đi ngang qua ở nơi không xa đức Thế Tôn. 


Khi ấy, Dạ-xoa Khara đã nói với Dạ-xoa Suciloma điều này: “Người này là Sa- 
môn.” 


“Người này không phải là Sa-môn. Người này là Sa-môn giả. Lát nữa thì ta sẽ 
biết người ấy là Sa-môn hay Sa-môn giả.” 


Sau đó, Dạ-xoa Suciloma đã đi đến gần đức Thế Tôn, sau khi đến gần đã 
nghiêng người về phía thân của đức Thế Tôn. 


Khi ấy, đức Thế Tôn đã nghiêng thân ra xa. 
Sau đó, Dạ-xoa Suciloma đã nói với đức Thế Tôn điều này: 
“Này Sa-môn, ông sợ ta sao?” 


“Này đạo hữu, Ta quả không sợ ngươi. Tuy nhiên, sự xúc chạm của ngươi là 
xấu xa.” 


“Này Sa-môn, ta sẽ hỏi ông câu hỏi. Nếu ông không giải thích cho ta, thì ta sẽ 


khuấy động tâm của ông, hoặc ta sẽ chẻ đôi trái tim của ông, hoặc ta sẽ nắm ở hai 
bàn chân (của ông) rồi ném qua bên kia sông Ganga.” 
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Suttanipate Cullauaggo Kapilasuttam 





Na khvaham tam avuso passami, sadevake loke samarake sabrahmake 
sassamanabrahmaniya paJaya sadevamanussaya yo me cittam va khipeyya 
hadayam va phaleyya padesu vã gahetva paragangaya khipeyya, apl ca tvam 
avuso puccha yadakankhasIu. 


Atha kho suelloma yakkho bhagavantam gathaya aJJ]habhasi: 


272. Rago ca doso ca kutonidana 
arati ratI lomahamso kutoJa, 
kuto samutthaya mano vitakka 
kumaraka đdhankam'1vossaJanti. 


273. Rago ca doso ca Itonidana 
aratI ratI lomahamso 1toJa, 
1to samutthaya mano vitakka 
kumaraka dhankam'ivossajJanti. 


274. SnehajJa attasambhuta nigrodhasseva khandhaJa, 
puthu visatta kamesu mãluva ˆva vitata vane. 


275. Ye nam paJananti yato nidanam 
te nam vinodenti sunohI yakkha, 
te duttaram” oghamimam taranti 
atinnapubbam apunabbhavaya ”tI. 


Sucilomasuttam nitthitam. 


6. KAPILASUTTAM 


276. Dhammacariyam brahmacariyam etadahu vasuttamam, 
pabbajitopI ce hoti agarasma anagariyam. 


277. So ce mukharaJatiko vihesabhirato mago,! 
Jvitam tassa papIyo rajam vaddheti attano. 





' vamkam - PTS. 3 agãrã - Ma. 
“tathuttaram - Syã. *migo - Syã. 
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Kinh Tập - Tiểu Phẩm Kinh Kapila 





“Này đạo hữu, quả thật Ta không nhìn thấy người nào trong thế gian tính 
luôn cõi của chư Thiên, cối Ma Vương, cối Phạm Thiên, cho đến dòng dõi Sa- 
môn, Bà-la-môn, các hạng chư Thiên và loài người, có thể khuấy động tâm của 
Ta, hoặc có thể chẻ đôi trái tìm của Ta, hoặc có thể nắm ở hai bàn chân (của Ta) 
rồi ném qua bên kia sông Ganga. Này đạo hữu, tuy vậy ngươi hãy hỏi điều mà 
ngươi muốn.” 


Khi ấy, Dạ-xoa Sũciloma đã nói với đức Thế Tôn bằng lời kệ rằng: 


272. “Luyến ái và sân hận có căn nguyên từ đâu? 

Ghét, thương, sự rởn lông (vì sợ hãi) sanh ra từ đầu? 

Phát khởi từ nơi nào, các suy tầm (về dục) khuấy rối tâm, 

tựa như những bé trai thả lỏng con quạ (đã bị cột chân bởi sợi chỉ dài)?” 


273. “Luyến ái và sân hận có căn nguyên từ nơi (bản ngã) này. 

Ghét, thương, sự rởn lông (vì sợ hãi) sanh ra từ nơi (bản ngã) này. 
Phát khởi từ nơi (bản ngã) này, các suy tầm (về dục) khuấy rối tâm, 
tựa như những bé trai thả lỏng con quạ (đã bị cột chân bởi sợi chỉ dài). 


274. Chúng sinh ra từ sự thương yêu, được hình thành ở bản ngã, tựa như việc 
sanh ra từ thân của giống cây nigrodha. Chúng nhiều vô số, bị vướng mắc vào các 
dục, tựa như loài dây leo lan rộng ở khu rừng. 


275. Những ai nhận biết điều ấy có căn nguyên từ đâu, 

những vị ấy xua đuổi nó, này Dạ-xoa, ngươi hãy lắng nghe, 
những vị ấy vượt qua dòng lũ này, (dòng lũ) khó vượt qua được, 
chưa được vượt qua trước đây, để không còn hiện hữu lại nữa.” 


Dứt Kinh Suciloma. 


6. KĩNH KAPILA 
276. Thực hành Giáo Pháp, thực hành Phạm hạnh, các vị (Thánh nhân) đã nói 


việc này là tài sản tối thượng. Mặc dầu là người xuất gia, rời nhà sống không nhà, 


277. — nếu kẻ ấy có bản tánh nói nhiều, thích thú việc hãm hại (như là) loài 
thú, cuộc sống của kẻ ấy là xấu xa, kẻ ấy làm tăng trưởng ô nhiễm cho bản thân. 
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Suttanipate Cullauaggo Brahmanadhammnikasuttam 





278. Kalahabhirato bhikkhu mohadhammena avato, ' 
akkhatampi na Janati dhammam buddhena desitam. 


27o. Vihesam bhavitattanam aviJJaya purakkhato, 
samkilesam na Janati maggam nirayagaminam. 


28o. Vinipatam samapanno gabbha gabbham tama tamam, 
sa ve tadisako bhikkhu pecca dukkham nigacchati. 


281. Guthakupo” yatha assa sampunno ganavassiko, 
yo ca? evarupo assa dubbisodho hi sangano.! 


282. Yam evarupam Janatha bhikkhavo gehanissitam, 
papiccham papasankappam papa-acaragocaram. 


283. Sabbe samagga hutvana abhinTbbiJJjayatha? nam, 
karandavam° niddhamatha kasambum capakassatha.” 


284. Tato palape? vahetha assamane samanamanine, 
niddhamitvana papIcche papa-aäcaäragocare. 


285. Suddha suddhehi samvasam kappayavho patissata, 
tato samagga nIpaka dukkhassantam karissathãa ”ti. 


Kapilasuttam' nitthitam. 


z. BRAÄHMANADHAMMIKASUTTAM 


Evam me sutam: Ekam samayam bhagava savatthiyam viharati Jetavane 
anathapindikassa arame. Atha kho sambahula kosalaka brahmanamahasala 
Jmna vuddhaã mahallaka addhagatäk vayo anuppatta yena bhagava 
tenupasankamimsu, upasankamitva bhagavata saddhim  sammodimsu, 
sammodaniyam katham saranyam vitisareva ekamantam  nisidimsu. 
Ekamantam nisinna kho te brahmanamahasala bhagavantam etadavocum: 


' ãvuto - Ma, Syã. 


ˆ gudhakũpo - Syã. ”“ karandamva - Syã. 
3 vo - PTS. ”apakassatha - Ma, PTS; 
* sañgano - Sya, PTS. avakassatha - Sya. 
* abhinibbajjiyatha - Ma; ở palãse - Syã. 
abhinibbijjiyatha - Syä. ? đhammacariyasuttam - Ma, Syã, PTS, Simu. 
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278. VỊ tỳ khưu thích thú việc cãi cọ, bị ngăn che bởi pháp sĩ mê, thậm chí 
không biết đến Giáo Pháp đã được nói ra, đã được thuyết giảng bởi đức Phật. 


27o. Trong khi hãm hại vị có bản thân đã được tu tập, (kẻ ấy) bị thúc đấy bởi 
vô minh, không biết về phiền não, về con đường đưa đến địa ngục. 


28o. (Kẻ ấy) bị đưa đến đọa xứ, từ thai bào (này) đến thai bào (khác), từ tắm 
tối (này) đến tăm tối (khác). Thật vậy, vị tỳ khưu thuộc loại như thế ấy sau khi 
chết bị đọa vào khổ đau. 


281. Giống như hố phân đã sử dụng nhiều năm có thể bị đầy tràn, kẻ nào 
thuộc loại như vậy, có sự ô uế, quả khó làm cho trong sạch. 


282. Này các tỳ khưu, các ngươi hãy biết kẻ nào thuộc loại như vậy, thiên về 
cuộc sống gia đình, có ước muốn xấu xa, có suy tư xấu xa, có hành vi và nơi lai 
vãng xấu xa. 


283. Tất cả các ngươi hãy hợp nhất lại, hãy xa lánh kẻ ấy, hãy tống đi bụi 
băm, và hãy lùa bỏ rác rưởi. 


284. Sau đó, các ngươi hãy loại bỏ các cặn bã, những kẻ không phải là Sa-môn 
mà giả mạo là Sa-môn, hãy tống đi những kẻ có ước muốn xấu xa, có hành vi và 
nơi lai vãng xấu xa. 


285. Là những người trong sạch, các ngươi hãy sắp đặt việc cộng trú với 
những vị trong sạch, có sự tôn trọng lẫn nhau. Từ đó, có sự hợp nhất, chín chắn, 
các ngươi sẽ thực hiện việc chấm dứt khổ đau. 


Dứt Kinh Kapila. 


;. K_INH TRUYỀN THỐNG BÀ-LA-MÔN 


Tôi đã nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn ngự tại SavatthI, Jetavana, tu viện 
của ông Anathapindika. Khi ấy, nhiều vị Bà-la-môn giàu có, cư dân xứ Kosala, già 
cả, lão niên, lớn tuổi, sống thọ, đã đạt đến giai đoạn cuối của cuộc đời, đã đi đến 
gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã tỏ vẻ thân thiện với đức Thế Tôn, sau khi trao 
đổi lời xã giao thân thiện, đã ngồi xuống ở một bên. Khi đã ngồi xuống ở một 
bên, các vị Bà-la-môn giàu có ấy đã nói với đức Thế Tôn điều này: 
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Sandissanti nu kho bho gotama etarahi brahmana porananam brahmananam 
brahmanadhammeti. 


Na kho brahmana sandissanti etarahi brahmana porananam brahmananam 
brahmanadhammet. 


Sadhu no bhavam gotamo porananam brahmananam brahmana-dhammam 
bhasatu sace bhoto gotamassa agarutl. 


Tena hi brahmana sunatha sadhukam manasikarotha bhasissamIti. 


Evam bhoti kho te brahmanamahasala bhagavato paccassosum. Bhagava 
etadavoca: 


286. Isayo pubbaka asum samyatatta' tapassino, 
pañcakamagune hitva attadatthamacarisum. 


287. Na pasu brahmananasum na hiraññam na dhaniyam, 
saJjhayadhanadhaññasum brahmam nidhimapalayum. 


288. Yam tesam pakatam asi dvarabhattam upatthitam, 
saddhapakatamesanam datave tadamaññisum. 


28o. Nanarattehi vatthehi sayaneh" avasathehi ca, 
phIta Janapada rattha te namassimsu brahmanpe. 


2oo. AvaJjha brahmana asum aJeyya dhammarakkhita, 
na te? koci nivaresi kuladvaresu sabbaso. 


2o1. AtthacattarIsam vassanI komaram brahmacariyanm' carimsu te, 
V]jjacaranapariyetthim' acarum brahmana pure. 


2o2. Na brahmana aññamagamum napl bhariyam kinimsu te, 
Sampiyeneva samvasam samgantva samarocayum. 





' saññatattä - Ma, Syã, PTS. 
“ ne - Ma, Syã, PTS. * vijjaãcaranapariyitthim - PTS. 
3 (komara) brahmacariyam - Ma, Syã; komarabrahmacariyam - PTS. 
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- Thưa ngài Gotama, các vị Bà-la-môn hiện nay có sống theo truyền thống Bà- 
la-môn của các vị Bà-la-môn thời xưa không? 


- Này các Bà-la-môn, các vị Bà-lamôn hiện nay không sống theo truyền 
thống Bà-la-môn của các vị Bà-la-môn thời xưa. 


- Thưa ngài Gotama, lành thay xin ngài Gotama hãy nói cho chúng tôi về 
truyền thống Bà-la-môn của các vị Bà-la-môn thời xưa, nếu đối với ngài Gotama 
là không trở ngại. 


- Này các Bà-la-môn, như thế thì các người hãy lắng nghe, các người hãy khéo 
chú ý, Ta sẽ nói. 


- Thưa ngài, xin vâng. Các vị Bà-la-môn giàu có ấy đã đáp lại đức Thế Tôn. 
Đức Thế Tôn đã nói điều này: 


286. “Các vị ẩn sĩ thời quá khứ có bản thân đã được chế ngự, có sự khác khổ, 
sau khi từ bỏ năm loại dục, các vị đã thực hành điều lợi ích cho bản thân. 


287. Không gia súc, không vàng, không ngũ cốc đối với các vị Bà-la-môn. Có 
việc học như là tài sản và lúa gạo, các vị đã bảo vệ kho báu cao thượng. 


288. Vật nào đã được làm ra dành cho các vị ấy, vật thực được đặt gần ở cánh 
cửa (của ngôi nhà), vật đã được làm ra bởi niềm tin, (các thí chủ) nghĩ rằng vật ấy 
nên được bố thí đến những vị đang tìm kiếm. 


28o. Các xứ sở, các vương quốc thịnh vượng đã tôn vinh các vị Bà-la-môn ấy 
với các vải vóc nhuộm nhiều màu, với các giường nằm, và với các chỗ trú ngụ. 


2oo. Các vị Bà-la-môn đã không bị giết hại, không bị áp bức, được pháp luật 
bảo vệ, hoàn toàn không có bất cứ người nào đã ngăn cản các vị ấy ở ngưỡng cửa 
của các g1a đình. 


2o1. Các vị ấy đã thực hành Phạm hạnh từ thời niên thiếu cho đến bốn mươi 
tám tuổi. Các vị Bà-la-môn trước đây đã tầm cầu kiến thức và đức hạnh. 


2o2. Các vị Bà-la-môn đã không đi đến với (giai cấp) khác, các vị ấy cũng đã 
không mua người vợ. Chỉ do sự yêu thương lẫn nhau, họ đã đi đến với nhau và 
cùng vui thích sự chung sống với nhau. 
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203. Aññatra tamha samaya utuveramanimpati, 
antara methunam dhammam nassu gacchanti brahmana. 


294. Brahmacariyañca silañca aJJavam maddavam tapam, 
Soraccam avihimsañca khantiñcap1 avannayum. 


295. Yo nesam paramo asi brahma dalhaparakkamo, 
sa vapI methunam dhammam supinantepi' nagama. 


2096. Tassa vattamanusikkhanta idheke viãñuJatika, 
brahmacariyañca silañca khantiñcap1 avannayum. 


2o7. Tandulam sayanam vattham sappitelañca yaciya, 
dhammena samodhanetva" tato yaññamakappayum, 
upatthitasmim yaññasmim nassu gavo hanimsu te. 


2o8. Yatha mata pita bhata aññe vapi ca ñataka, 
øavo no parama mitta yasu Jayanti osadha. 


2oo. Annada balada ceta vannada sukhada tatha, 
etamatthavasam ñatva nassu gavo hanimsu te. 


3oo. Sukhumala mahakaya vannavanto yasassino, 
brahmana sehi dhammehi kiccakiccesu ussuka, 
yava) loke avattimsu sukhamedhitthayampa]a.! 


301. Tesam asi vipallaso disvana anuto anum, 
rajino va? viyakaram nariyo° samalankata. 


302. Rathe caJjaññasamyutte sukate cittasibbane, 
nivesane nivese ca vibhatte bhagaso mite. 


303. GomandalaparTbbu]ham” nar1varaganayutam, 
ularam manusam bhogam abhijJjhayimsu brahmana. 





' supinantena - Sya, PTS. ” ca - Ma, Syã, PTS. 

? samudänetvä - PTS, Simu 2, Pu. ” nariyo ca - Syã; 

3 vaya - Syã. nariyo ca - PTS. 

* sukham edhittha ayam pajã - PTS. 7®paribyulham - Ma, Syã. 
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2o3. Trừ ra thời điểm ấy, lúc dứt kinh kỳ của người vợ, khoảng giữa (chu kỳ 
ấy), các vị Bà-la-môn không bao giờ đi đến việc đôi lứa. 


2o4. Các vị đã ca ngợi Phạm hạnh, giới hạnh, sự ngay thắng, sự mềm mỏng, 
sự khác khổ, sự hiền hòa, sự không hãm hại, và luôn cả sự kham nhãn. 


2095. Trong số các vị ấy, vị nào là tối thắng, cao cả, có sự nỗ lực vững chãi, 
chính vị ấy đã không còn đi đến việc đôi lứa, đầu là trong giấc mơ. 


2o6. Trong khi học tập theo sự thực hành của vị ấy, nhiều vị ở đây, có bản 
tánh hiểu biết, đã ca ngợi Phạm hạnh, giới hạnh, và luôn cả sự kham nhãn. 


297. Sau khi yêu cầu gạo, giường nằm, vải vóc, bơ lỏng và đầu ăn, sau khi đã 
thu thập một cách đúng pháp, từ đó các vị đã chuẩn bị lễ hiến tế. Khi lễ hiến tế 
được sẵn sàng, các vị ấy đã không bao giờ giết hại các con bò. 


2o8. “Giống như mẹ, cha, anh (em) trai, hoặc luôn cả những người bà con 
khác, những con bò là bạn bè tốt nhất của chúng ta, (bởi vì) từ nơi chúng, các 
thuốc chữa bệnh được tạo ra. 


2oo. Tương tự như thế, chúng còn cho thức ăn, cho sức mạnh, cho dung sắc, 
và cho sự an lạc.` Sau khi biết được lợi ích này, các vị Bà-la-môn đã không bao giờ 
giết hại những con bò. 


3oo. Có vóc dáng thanh tú, có thân hình cao lớn, có dung sắc, có danh tiếng, 
các vị Bà-la-môn năng nổ ở phận sự và không phải là phận sự đối với các học 
thuyết của mình. Chừng nào các truyền thống ấy còn vận hành ở thế gian, thì 
dòng dõi (con người) này còn đạt được sự an lạc. 


3O1. Trong số các vị Bà-la-môn đã có sự đổi thay. (Trước đây) các vị đã nhìn 
thấy nhỏ nhoi là nhỏ nhoi, ví như sự huy hoàng của nhà vua, các người phụ nữ đã 
được trang điểm, — 


302. — các cỗ xe đã được thắng ngựa thuần chủng, đã khéo được kiến tạo, các 
tấm thảm may nhiều màu sắc, các chỗ trú ngụ và các ngôi nhà đã được phân chia, 
đã được đo đạc theo từng phần. 


303. (Giờ đây) các vị Bà-la-môn đã tham lam của cải sung túc của loài người, 
được vây quanh bởi những bây gia súc, được kết hợp với những nhóm phụ nữ 
sang trọng. 
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304. Te tattha mante ganthetva okkakam tadupagamum pahutadhanadhaññosi, 
yaJassu bahu te vittam yaJassu bahu te dhanam. 


305. Tato ca raJa saññatto brahmanehi rathesabho, 
assamedham purIsamedham sammapasam vaJapeyyam niraggalam, 
ete yage yaJItvana brahmananam ada dhanam. 


306. Gavo sayanañca vatthañca nariyo' samalankata, 
rathe eaJaññasamyutte sukate cittasibbane.” 


307. NivesananI rammanl suvibhattani bhagaso,) 
nanadhaññassa puretva brahmananam ada dhanam. 


308. Te ca tattha đhanam laddha sannidhim samarocayum, 
tesam Icchavatinnanam bhiyyo tanha pavaddhatha, 
te tattha mante ganthetva okkakam punupagamum.? 


309. Yatha apo ca pathavI hiraññam dhanadhaniyam, 
evam gavo manussanam parIkkharo so hi paninam, 
yaJassu bahu te vittam yaJassu bahu te đhanam. 


310. Tato ca raJa saññatto brahmanehi rathesabho, 
nekaŸsatasahassiyo gavo yaññe” aghatayl1. 


311. Na pada na visanena nassu himsanti kenacl, 
gavo el|akasamana sorata kumbhaduhana, 
ta visane gahetvana raja satthena ghatay1. 


312. Tato ca deva pitaro” Indo asurarakkhasa, 
adhammo Itïi pakkandum yam sattham nipat1 gave. 


313. Tayo roga pure asum Iccha anasanam Jara, 
pasunañca samarambhä atthanavutimagamum. 


314. Eso adhammo dandanam okkanto purano” ahu, '° 
adusikayo haññanti dhamma dhamsanti'' yaJaka. 


' nãriyo ca - Syã; nariyo ca - PTS. 


“ eitrasibbane - Syã. “tato devã pitaro ca - Ma. 
3 sabbaso - Syã. ở samarabbha - Simu. 

* punam upägamum - Ma, Syäã, PTS. ? purano - Syã. 

” nekã - Ma, Syã, PTS. '°ahũ - PTS. 

° aññe - Simu 2. !! đhamsenti - PTS. 
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304. Các vị ấy, sau khi soạn thảo các chú thuật về việc ấy, rồi đã đi đến gặp 
vua Okkaka (nói rằng): “Ngài có nhiều tài sản và lúa gạo. Ngài hãy cúng tế, sẽ có 
nhiều của cải cho ngài. Ngài hãy cúng tế, sẽ có nhiều tài sản cho ngài." 


305. Và sau đó, đức vua, vị chúa tể của các xa phu, được các vị Bà-la-môn 
thuyết phục, đã cúng tế những sự hiến cúng này: lễ tế ngựa, lễ tế người, lễ tế ném 
cọc, lễ uống rượu thánh, lễ hiệp tế, rồi đã bố thí đến các vị Bà-la-môn tài sản 
(gồm có): 


306. Đàn bò, giường nằm, vải vóc, và những người phụ nữ đã được trang 
điểm, các cỗ xe đã được thắng ngựa thuần chủng, đã khéo được kiến tạo, các tấm 
thảm may nhiều màu sắc. 


307. Sau khi chứa đầy các chỗ trú ngụ xinh xắn đã khéo được phân chia thành 
từng phần với các loại ngũ cốc khác nhau, đức vua đã bố thí tài sản đến các vị Bà- 
la-môn. 


308. Và các vị ấy, sau khi nhận được tài sản tại nơi ấy, đã vui thích việc tích 
trữ (của cải). Khi các vị ấy bị tác động bởi ước muốn, tham ái đã tăng trưởng 
nhiều hơn đến họ. Các vị ấy, sau khi soạn thảo các chú thuật về việc ấy, đã đi đến 
gặp vua Okkaka lần nữa (nói rằng): 


309. “Nước và đất, vàng, tài sản và ngũ cốc (quan trọng) đối với con người 
như thế nào, thì bầy bò là như vậy, bởi vì nó là vật cần thiết cho các sinh mạng. 
Ngài hãy cúng tế, sẽ có nhiều của cải cho ngài. Ngài hãy cúng tế, sẽ có nhiều tài 
sản cho ngài.” 


310. Và sau đó, đức vua, vị chúa tể của các xa phu, được các vị Bà-la-môn 
thuyết phục, đã giết hại hàng trăm ngàn con bò trong lễ hiến tế. 


311. Không bằng gót chân, không bằng cái sừng, các con bò không bao giờ 
hãm hại (aï) bằng bất cứ vật gì. Chúng hiền hòa giống như loài cừu, cho vắt sữa 
từng chậu. Sau khi nắm lấy chúng ở cái sừng, đức vua đã giết chúng bằng dao. 


312. Và do đó, chư Thiên, các Phạm Thiên, vị Trời Đế Thích, các A-tu-Ìa, và 
các quỷ thần đã thét lên: “Phi pháp về việc cắm xuống con dao ở các con bò. 


313. Ba căn bệnh đã có trước đây là: ước muốn, thiếu ăn, già nua. Do việc giết 
hại các con thú, các căn bệnh đã lên đến chín mươi tám loại. 


314. Trong số các loại hình phạt, điều phi pháp này đã là cổ xưa và đang được 


lưu truyền; (trong sự việc đó) các loài vô hại bị giết chết, các vị thực hiện lễ tế hủy 
hoại đạo đức. 
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Suttanipate Cullauaggo Dhamma (Nau) suttam 





315. Evameso anudhammo porano viññugarahito, 
vattha edisakam passatIi yaJakam' garahatI Jano. 


316. Evam dhamme viyapanne vibhinna suddavessika, 
puthu vibhinna khattiya patim” bhariya vamaññatha.? 


317. Khattiya brahmabandhu ca ye caññe gottarakkhita, 
Jativadam niramkatva kamanam vasamanvagunti. 


Evam vutte te brahmanamahasala bhagavantam etadavocum: 


Abhikkantam bho gotama abhikkantam bho gotama. Seyyathapi bho gotama, 
nikkujJjitam va ukkuJJeyya, patlechannam va vivareyya, mu|hassa va maggam 
acikkheyya, andhakare va telapalJotam dhareyya cakkhumanto rupani 
dakkhintiti, evamevam bhota gotamena anekapariyayena dhammo pakasito, ete 
mayam bhavantam øotamam saranam gacchama dhammañca 
bhikkhusanghañca, upasake no bhavam gotamo đdharetu ajjatagge panupete 
saranam gate “ti. 


Brahmanadhammikasuttam nitthitam. 


8. DHAMMA (NAVÀ) SƯTTAM 


°s ~~— 


Iindam va nam devata puJayeyya, 
SO DpuJIto tasmim pasannacItto 
bahussuto patukaroti dhammam. 


319. Tadatthikatvana nisamma dhIro 
dhammanudhammam patipajJjamano, 
viãñu vIibhav1 nipuno ca hoti 
yo tadisam bhaJate° appamatto. 


32o. Khuddañca balam upasevamano 
anagatatthañca usuyakañca, 
idheva dhammam avibhavayItva 
avitinnakankho maranam upeti. 





' yajakam - Syã. *“nirakatva - Ma. 
° pati - PTS. ”vasam upãgamunti - Syã, PTS. 
* bhariya avamaññatha - Syã, PTS. “bhajati - Ma, Syã, PTS. 
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Kinh Tập - Tiểu Phẩm Kinh (Chiếc ThuuUền) Giáo Pháp 





315. Như vậy, truyền thống thấp kém cổ xưa này bị các bậc có sự hiểu biết quở 
trách. Nơi nào nhìn thấy việc làm như thế, người ta quở trách vị thực hiện lễ tế. 


316. Khi truyền thống bị đảo lộn như vậy, các giai cấp nô lệ và thương buôn bị 
phân chia, các Sát-đế-]y bị phân chia riêng rẽ, vợ đã xem thường chồng. 


317. Các Sát-đế-ly, các thân quyến của Phạm Thiên (Bà-la-môn), và những 
người khác (nô lệ và thương buôn), được bảo vệ bởi dòng họ đã hủy hoại danh 
xưng về dòng dõi và đã đi theo sự thống trị của các dục.” 


Khi được nói như vậy, các vị Bà-la-môn giàu có ấy đã nói với đức Thế Tôn 
điều này: 


“Thưa ngài Gotama, thật là tuyệt vời! Thưa ngài Gotama, thật là tuyệt vời! 
Thưa ngài Gotama, cũng giống như người có thể lật ngửa vật đã được úp lại, hoặc 
mở ra vật đã bị che kín, hoặc chỉ đường cho kẻ lạc lối, hoặc đem lại cây đèn đầu 
vào nơi bóng tối (nghĩ rằng): Những người có mắt sẽ nhìn thấy được các hình 
dáng;` tương tự như thế, Pháp đã được ngài Gotama giảng giải bằng nhiều 
phương tiện. Chúng tôi đây xin đi đến nương nhờ ngài Gotama, Giáo Pháp, và 
Tăng Chúng tỳ khưu. Xin ngài Gotama hãy ghi nhận chúng tôi là những người cư 
sĩ đã đi đến nương nhờ kể từ hôm nay cho đến trọn đời.” 


Dứt Kinh Truyên Thống Bà-la-môn. 


8. KINH (CHIẾC THUYỀN) GIÁO PHÁP 


318. Nhờ vào vị nào mà một người có thể nhận thức được Giáo Pháp, thì nên 
tôn vinh vị ấy tựa như vị Thiên nhân tôn vinh đức Trời Đế Thích. Được tôn vinh, 
có tâm hoan hỷ ở người (học trò) ấy, vị đa văn ấy (sẽ) bày tỏ về Giáo Pháp. 


319. Người nào thân cận với vị (thầy) như thế ấy, không xao lãng, là người 
sáng trí, sau khi lấy điều ấy làm mục đích, sau khi lắng tai nghe, trong khi thực 
hành đúng pháp và thuận pháp, trở thành người hiểu biết, thông suốt, và tỉnh tế. 


32o. Trong khi phục vụ vị (thầy) nhỏ mọn và ngu đốt, còn chưa đạt đến mục 
đích và có tánh ganh ty, người (học trò), ngay tại nơi này, không thông suốt Giáo 
Pháp, và đi đến cái chết, còn chưa vượt qua sự nghỉ hoặc. 
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Suttanipate Cullauaggo Kữmstlasuttam 





321. Yatha naro apagam otaritva 
mahodakam' salilam sighasotam, 
so vuyhamano anusotagami7 
kim so pare sakkati° tarayetum. 


322. Tatheva dhammam avibhavayltva 
bahussutanam anIsamayattha, 
sayam aJanam avitinnakankho 
kim so pare sakkat nIJ]hapetum. 


323. YathapI navam da]hamaruhitva 
DIyen' arittena samangibhuto, 
so taraye tattha bahupi aññe 
tatrupayaññu kusalo mutima. 


324. Evampl yo vedagu bhavItatto 
bahussuto hoti avedhadhammo, 
so kho pare nIJ]hapaye paJanam 
sotavadhanupanIsupapanne. 


325. Tasma have sappurIsam bhaJetha 
medhavinañceva bahussutañca, 
aññaya attham patipaJJamano 
viãñatadhammo soŠ sukham labhetha ”ti. 


Dhammasuttam' nitthitam. 


9o. KIMSILASUTTAM 


326. Kimstlo kimsamacaro kani kammanl bruhayam, 
naro samma nivitthassa uttamatthañca papune. 


327. Vuddhapacay1T" anusuyyako siya 
kalaññu cassa garunam dassanaya, 
dhammim katham erayItam khanaññu 
suneyya sakkacca subhasitan1. 





' mahodikam - PTS, Simu 1; saritam - Pu. ” sa - Ma, Syã. 

” anusotagamI - Ma, Syã, PTS. ° naväãsuttam - Syä, PTS, Pu, Simu 1. 

* sakkhati - Ma, Syä, PTS. 7vuddhapacäyl - Ma, Syä; vaddhãpacäyl - PTS. 
* matimã - Syã. ở sarinam - Ma; gurunam - Syã. 
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Kinh Tập - Tiểu Phẩm Kinh Với Giới Gì 





321. Giống như người đàn ông sau khi lội xuống dòng sông có nước lớn, tràn 
ngập, có dòng nước chảy xiết, trong khi bị cuốn trôi xuôi theo dòng nước, người 
ấy có khả năng để giúp những kẻ khác vượt qua không? 


322. Tương tự như thế ấy, người không thông suốt Giáo Pháp, không lắng tai 
nghe ý nghĩa ở những vị đa văn, trong khi chính mình không biết, còn chưa vượt 
qua sự nghi hoặc, người ấy có khả năng để giúp cho những kẻ khác lĩnh hội 
không? 


323. Cũng giống như người sau khi leo lên chiếc thuyền vững chắc, được cung 
cấp mái chèo và bánh lái, là người thiện xảo, có sự nhận thức, hiểu biết cách thức 
(điều khiển) ở nơi (chiếc thuyền) ấy, người ấy có thể giúp cho nhiều người khác 
nữa vượt qua nơi ấy. 


324. Cũng như vậy, vị nào là bậc đã đạt được sự thông hiểu, có bản thân đã 
được tu tập, là vị nghe nhiều, có bản tánh không bị dao động, quả thật vị ấy, 
trong khi nhận biết, có thể giúp cho những người khác lĩnh hội, những người có 
sự lắng tai nghe và có được điều kiện căn bản (của sự chứng ngộ). 


325. Vì thế, thật vậy, nên thân cận với bậc chân nhân, vị có sự thông minh và 
có sự nghe nhiều. Sau khi hiểu thông về ý nghĩa, trong khi thực hành, người ấy, 
với Giáo Pháp đã được nhận thức, có thể đạt được sự an lạc. 


Dứt Kinh Giáo Pháp. 


o. KINH VỚI GIỚI GÌ 


326. Với giới gì, với sở hành gì, trong lúc làm tăng trưởng các nghiệp gì, một 
người có thể được tiến vào một cách đúng đắn và có thể đạt được mục đích tối 
thượng? 


327. Nên có sự tôn kính các bậc trưởng thượng, không nên ganh ty, 
và nên biết thời điểm để yết kiến các vị thầy, 

nên biết thời khắc buổi thuyết giảng Pháp được bắt đầu, 

nên nghiêm chỉnh lắng nghe các lời đã được khéo nói. 
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Suttanipate Cullauaggo Utthanasuttam 





328. Kalena gacche garunam' sakasam 
thambham niramkatva nivatavutt1, 
attham dhammam samyamam” brahmacariyam 
anussare ceva samacare ca. 


32o. Dhammaramo dhammarato 
dhamme thito dhammavinicchayaññn, 
no vacare° dhammasandosavadam 
niyetha tacchehi? subhasiteh1. 


330. Hassam" Jappam parIdevam padosam 
mayakatam kuhakam° giddhimanam, 
sarambhakakkasakasavamuccham" 
hitva care vItamado thitatto. 


331. Viãññatasarani subhasitani 
sutañca viãñatasamadhisaram,Š 
na tassa pañña ca sutañca vaddhati 
yo sahaso hoti naro pamatto. 


332. Dhamme ca ye ariyapavedite rata 
anuttara te vacasa manasa kammana ca, 
te santisoraccasamadhisanthita 
sutassa paññaya ca saramaJJhagu ”ti. 


Kimsrlasuttam nitthitam. 


10. ƯTTHANASUTTAM 


333. Utthahatha nisidatha ko attho supitena vo, 
aturanam hi ka nidda sallaviddhana ruppatam. 


334. Utthahatha nisidatha dalham sikkhatha santiya, 
ma vo pamatte viññaya maccuraJa amohayIttha vasanuge. 


' garinam - Ma; gurunam - Syã. 


* saññamam - PTS. ” hassam ca - Sya. 

3n eväacare - Ma, Syã, PTS. ° kuhanam - Ma, PTS; kũhanam - Syã. 

* tacchehi niyetha - Ma, Syã, Simu 1; ”sarambham kakkasam kasävañca muccham - Ma. 
tacchehi niyyetha - PTS. ở viãñãtam samaädhisäram - PTS. 
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Kinh Tập - Tiểu Phẩm Kinh Đứng Lên 





328. Nên đi đến trình diện các vị thầy đúng thời điểm, 

nên đẹp bỏ sự ương bướng, và có lối cư xử khiêm nhường; 

về ý nghĩa (lời giảng), Giáo Pháp, sự tự kiềm chế, và Phạm hạnh, 
chẳng những nên ghi nhớ mà còn nên hành trì. 


32o. Có sự vui thích ở Giáo Pháp, ưa thích Giáo Pháp, 
đứng vững ở Giáo Pháp, biết xét đoán về Giáo Pháp, 
không nên tạo ra lời nói gây hại cho Giáo Pháp, 

nên được dẫn dắt bởi những sự thật đã được khéo nói. 


330. Nên từ bỏ sự cười giốn, việc nói vô bổ, sự than vãn, sự nổi sân, việc làm 
xảo trá, sự giả dối, sự thèm khát và ngã mạn, sự hung hăng, sự thô lỗ, các uế 
trược, sự mê mẩn, và nên sống xa lìa sự đam mê, với bản thân đã được ổn định. 


331. Các cốt lõi đã được nhận thức là các lời đã được khéo nói. Điều đã được 
nghe và điều đã được nhận thức là cốt lõi của định. Người nam nào nóng nảy và 
xao lãng, tuệ và điều đã được nghe của người ấy không tăng trưởng. 


332. Những người nào thích thú ở Giáo Pháp đã được tuyên thuyết bởi bậc 
Thánh nhân, những người ấy là cao thượng về lời nói, về ý, và vê hành động, 
những người ấy đã đứng vững ở sự an tịnh, ở sự hiền hòa, và ở định, họ đã đạt 
đến cốt lõi của điều đã được nghe và của tuệ. 


Dứt Kinh Với Giới Gì. 


10. KINH ĐỨNG LÊN 
333. Hãy đứng lên! Hãy ngồi dậy! Lợi ích gì cho các ngươi với việc ngủ? Bởi vì 


ngủ nghê gì đối với những kẻ bệnh, bị mũi tên xuyên thủng, đang bị khổ sở? 


334. Hãy đứng lên! Hãy ngồi dậy! Các ngươi hãy rèn luyện vững chắc về sự an 
tịnh. Chớ để Ma Vương biết được các ngươi xao lãng rồi gạt gẫm các ngươi trở 
thành những kẻ chịu sự sai khiến. 
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Suttamipdte Cullauaggo Rahulasuttamn 





335. Yaya deva manussa ca sita ti†thanti atthika, 
tarathetam visattikam khano vo' ma upaccaga, 
khanatita hi socanti nirayamhi samappIta. 


336. Pamado raJo pamado? pamadanupatito rajo, 
appamattena' viJJjaya abbahe! sallamattano ”ti. 


Utthanasuttam nitthitam. 


11. RAHULASƯTTAM 
337. Kaccl abhinhasamvasa navaJanäsi panditam, 


ukkadharo' manussanam kaccl apacito taya. 


338. Naham abhinhasamvasa avaJanaml panditam, 
ukkadharo manussanam niccam apacIto maya. 


339. Pañca kamagupe hitva piyarũpe manorame, 
saddhaya ghara nikkhamma dukkhassantakaro bhava. 


340. Mitte bhaJassu kalyane pantañca° sayanasanam, 
vivittam appanigghosam mattaññu hohi bhojane. 


341. CTIvare pindapate ca paccaye sayanasane, 
etesu tanham ma kasi” ma lokam punaragamI. 


342. Samvuto patimokkhasmim Indriyesu ca pañcasu, 
satl kayagatatyatthu nibbidabahulo bhava. 





' ve - PTS, Simu 1. *abbnlhe - Syã. Ttanham mãkãsi - Ma; 
” pamädä - Syã, Simu 1. * okkadhãro - Syã. tanhamaäkäsi - Syä. 
 appamaädena - Syã, Ma, PTS. ° patthañca - Simu 1. ở satI - Syã, PTS. 
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Kính Tập - Tiểu Phẩm Kinh Rahula 





335. Chư Thiên và nhân loại, các hạng có sự mong cầu, nương nhờ vào điều 
nào mà tồn tại, các ngươi hãy vượt qua điều vướng mắc ấy. Chớ để thời khác trôi 
qua đối với ngươi, bởi vì những kẻ để thời khắc trôi qua (sẽ) sầu muộn khi bị đọa 
vào địa ngục. 


336. Xao lãng là bụi bặm, xao lãng xuất phát từ xao lãng là bụi bặm. Nhờ 
không xao lãng, nhờ vào sự hiểu biết, có thể nhổ lên mũi tên của bản thân. 


Dứt Kinh Đứng Lên. 


11. KINH RAHULA 


337. “Với việc cộng trú thường xuyên, con có coi thường bậc sáng suốt hay 
không? Bậc nắm giữ ngọn đuốc của loài người có được con tôn kính hay không?” 


338. “Với việc cộng trú thường xuyên, con không coi thường bậc sáng suốt. 
Bậc nắm giữ ngọn đuốc của loài người luôn luôn được con tôn kính.” 


339. “Sau khi từ bỏ năm loại dục có hình thức đáng yêu, làm thích ý, sau khi 
rời căn nhà ra đi vì niềm tin, con hãy là người thực hiện sự chấm dứt khổ đau. 


340. Con hãy thân cận những người bạn tốt lành và chỗ nằm ngồi thanh vắng, 
cô quạnh, ít tiếng động. Con hãy biết chừng mực về vật thực. 


341. Con chớ tạo ra tham ái ở những vật này: ở y phục, ở đồ ăn khất thực, ở 
thuốc men chữa bệnh, ở chỗ nằm ngồi. Con chớ đi đến thế gian lần nữa. 


342. Con hãy thu thúc theo giới bổn Patimokkha, và ở năm giác quan. Con 
hãy có niệm đặt ở thân. Con hãy có nhiều nhàm chán (về thế gian). 
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Suttanipate Cullauaggo Nigrodhakappasuttamn 





343. Nimittam parIvaJJehi subham ragupasamhitam, 
asubhaya cittam bhaveh1 ekaggam susamahitam. 


344. Animittañca bhavehi mananusayamuJJaha, 
tato manabhisamaya upasanto carIssas1I. 


Itham sudam bhagava ayasmantam rahulam Imahi gathahi abhinham 
ovadatI ”ti. 


Rahulasuttam nitthitam. 


12. NIGRODHAKAPPASƯTLAM 


Evam me sutam: Ekam samayam bhagava alaviyam viharati aggalave cetiye. 
Tena kho pana samayena ayasmato vanglsassa upaJjhayo nigrodhakappo nama 
thero aggalave cetiye aciraparinibbuto hoti. 


Atha kho ayasmato vangIlsassa rahogatassa patisalinassa evam cetaso 
parivitakko udapadi: Parinibbuto nu kho me upaJJjhayo udahu no parinibbutoH. 


Atha kho ayasva vangIso sayanhasamayam' patisallana vutthito yena bhagava 
tenupasankamI, upasankamitva bhagavantam abhivadetva ekamantam nisidi. 
Ekamantam nisinno kho ayasma vang1so bhagavantam etadavoca: Idha mayham 
bhante rahogatassa patisallnassa evam cetaso parivitakko udapadi: Parinibbuto 
nu kho me upaJJjhayo udahu no parinibbutoH. 


Atha kho ayasma vangIso u†thayasana ekamsam cIvaram katva yena bhagava 
tenañJalim panametva bhagavantam gathaya ajjhabhasi: 


345. Pucchama” sattharam anomapaññam 
dittheva dhamme yo viciklcchanam chetta, 
aggalave kalamakasi bhikkhu 
ñato yasassI abhinibbutatto. 





' sayanhasamayam - Syã, PTS, Simu 1, 2. “pucchãmi - Ma. 
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Kinh Tập - Tiểu Phẩm Kính Nigrodhakappa 





343. Con hãy xa lánh hiện tướng xinh đẹp, được gắn liền với luyến ái. Con hãy 
tu tập tâm về đề mục tử thi, có sự chuyên nhất, khéo định tính. 


344. Và con hãy tu tập về vô tướng. Con hãy nhổ bỏ sự tiềm ẩn của ngã mạn. 
Từ đó, nhờ vào sự lĩnh hội về ngã mạn, con sẽ sống được an tịnh.” 


Như thế, đức Thế Tôn thường xuyên giáo huấn đại đức Rahula bằng những lời 
kệ này. 


Dứt Kinh Rahula. 


12. KINH NIGRODHAKAPPA 


Tôi đã nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn ngự tại Alavi, ở bảo tháp 
Aggalava. Vào lúc bấy giờ, thầy tế độ của đại đức Vangisa, vị trưởng lão tên 
Nigrodhakappa, vừa viên tịch Niết Bàn không bao lâu tại bảo tháp Agga]ava. 


Sau đó, đại đức VangIsa trong lúc thiền tịnh ở nơi thanh vắng có ý nghĩ suy 
tầm như vầy đã khởi lên: “Có phải thầy tế độ của ta viên tịch Niết Bàn, hay không 
phải viên tịch Niết Bàn?” 


Sau đó vào buổi chiều, đại đức Vangisa khi xuất khỏi thiền tịnh đã đi đến gặp 
đức Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống ở một bên. Khi 
đã ngồi xuống ở một bên, đại đức Vanglsa đã nói với đức Thế Tôn điều này: 
“Bạch ngài, ở đây trong lúc con thiền tịnh ở nơi thanh vắng có ý nghĩ suy tâm 
như vầy đã khởi lên: “Có phải thầy tế độ của ta viên tịch Niết Bàn, hay không phải 
viên tịch Niết Bàn?” 


Sau đó, đại đức VangIsa đã từ chỗ ngồi đứng dậy, đắp y một bên vai, chắp tay 
hướng về đức Thế Tôn, và đã nói với đức Thế Tôn bằng lời kệ rằng: 


345. “Chúng con hỏi đấng Đạo Sư, bậc có trí tuệ tột đỉnh, 
bậc đã cắt đứt các sự hoài nghĩ ở thế giới hiện hữu, 

về vị tỳ khưu đã từ trần ở Agzgalava, 

được biết tiếng, có danh vọng, có bản thể đã được tịch tịnh. 
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346. Nigrodhakappo II tassa namam, 
taya katam bhagava brahmanassa, 
so tam namassam acarI mutyapekkho 
araddhaviriyo da|lhadhammadassl. 


347. Tam savakam sakka' mayampl sabbe 
aññatumicchama samantacakkhu, 
samavatthita no savanaya sota 
tvam no? sattha tvam anuttarosI. 


348. Chindeva no vicikiccham bruhi metam 
parinibbutam vedaya bhuripañña, 
majjheva? no bhasa samantacakkhUu 
sakkova devanam“ sahassanetto. 


349. Ye kecl gantha idha mohamagøsa, 
aññanapakkha vicikicchatthana,° 
tathagatam patva na te bhavanti 
cakkhum hi etam paramam naranam. 


350. No ce hi Jatu purIso kilese 
vato yatha abbhaghanam vihaãne, 
tamovassa nivuto sabbaloko 
na Jotimantopl nara tapeyyum. 


351. DhIra ca paJJotakara bhavanti 
tam tam aham dhrra° tatheva maññe, 
vipassinam Jhanam"upagamamha? 
parIsasu no avikarohi kappam. 


352. Khippam giram eraya vagguvaggum 
hamsova? paggayha sanikam'"° nikuJa, ' 
bindussarena suvikappltena 
sabbeva te uJJugata sunoma. 


' sakya - Ma. “vira - Ma. 
“tuvam no - Ma, Syã; ”lanam - Ma, Syã, PTS. 
tuvan no - PTS. ”upagamumhä - Ma. 
3 majjhe ca - Sya. °hamsa va - Syã, PTS. 
* deväna - Ma. '° sanim - Syã, PTS, Simu 1, Simu 2. 
* vicikicchathãna - Ma, Syã, PTS. '' nïkuñja - Simu 1. 
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346. Bạch đức Thế Tôn, “Ñigrodhakappa' là tên đã được ngài đặt cho vị Bà-la- 
môn ấy. Bạch đấng có sự nhìn thấy pháp vững chắc, vị ấy, mong mỏi sự giải 
thoát, trong lúc lễ bái ngài, đã sống có sự nỗ lực tỉnh tấn. 


347. Bạch vị dòng Sakya, bạch đấng Toàn Nhãn, tất cả chúng con cũng ước 
muốn được biết về vị Thinh Văn ấy; những lõ tai của chúng con đã sẵn sàng cho 
việc nghe. Ngài là bậc Đạo Sư của chúng con. Ngài là bậc Vô Thượng. 


348. Xin ngài hãy cắt đứt hắn sự hoài nghi của chúng con, xin hãy nói cho con 
điều ấy. Bạch đấng có tuệ bao la, xin ngài hãy cho biết về việc viên tịch Niết Bàn 
(của vị ấy). Bạch đấng Toàn Nhãn, xin ngài hãy nói ở ngay giữa chúng con, tựa 
như vị Trời Sakka có ngàn mắt ở giữa chư Thiên. 


349. Ở đây, bất cứ những sự trói buộc nào, những đường lối của si mê, những 
phe nhóm của vô trí, những chỗ đứng của hoài nghĩ, sau khi với tới được đức 
Như Lai, chúng đều không tồn tại, bởi vì con mắt ấy (của ngài) là tối thượng giữa 
những con người. 


350. Bởi vì, nếu quả thật không có người tiêu diệt các phiền não, giống như 
làn gió làm tiêu tan đám mây, thì toàn bộ thế gian bị bao trùm sẽ vô cùng tối tăm, 
ngay cả những người có hào quang (trí tuệ) cũng không thể tỏa sáng. 


351. Và các bậc sáng trí là những người tạo ra ánh sáng. Vì thế, bạch đấng 
Sáng Trí, con nghĩ rằng ngài là vị tương tự như thế ấy. Chúng con đã đi đến với 
bậc có thiền minh sát, xin ngài hãy bày tỏ về vị Kappa cho chúng con, ở giữa các 
hội chúng. 


352. Hối bậc có sự thu hút, xin ngài hãy mau mau thốt lên giọng nói có sự thu 
hút. Tựa như chim thiên nga vươn cao (cái cổ), xin ngài hãy dịu dàng thốt lên 
bằng âm thanh tròn trịa, khéo được điều khiển; toàn bộ tất cả chúng con đều tập 
trung lắng nghe. 
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353. PahIinaJatimaranam asesam 
niggayha dhonam vadessami dhammam, 
na kamakaro hi puthujjananam 
sankheyyakarova' tathagatanam. 


354. Sampannaveyyakaranam tavedam? 


samu]Jjupaññassa) samugsahitam, 
ayamañJalT pacchimo suppanamito 
ma mohay1 Janamanomapañña. 


355. Parovaram ariyadhammam viditva 
ma mohaylI JanamanomavIra,? 
varim yatha ghammanI ghammatatto 
vacabhikankhami sutam pavassa.° 


356. Yadatthikam° brahmacariyam acar1 
kappayano kaccIssa° tam amogham, 
nibbayl1 so adu upadIseso” 
vatha vimutto ahu nam sunoma.'° 


357. Acchecchi tanham idha namarupe (iti bhagava) 
kanhassa sotam digharattanusayItam, 
atarI Jatimaranam asesam 
1ccabravI bhagava pañcasettho. 


358. Esa sutva pasidamI vaco te Isisattama, 
amogham kira me puttham na mam vañcesi brahmano. 


359. YathavadI tathakarI ahu buddhassa savako, 
acchida maccuno Jalam tatam mayavino dalham. 


36o. Addasa bhagava adim upadanassa kapplyo, 
accaga vata kappayano maccudheyyam suduttaran ”ti. 


Nigrodhakappasuttam nitthitam. 


' sañkheyyakãro ca - Ma, Syã, PTS. ° vadatthiyam - PTS. 

“tvayidam - Syã; ?acarl - Ma; acari - SImu 2. 
tava-y-idam - PTS. ở kiãeissa - Syã. 

3 samujjapaññassa - Syä. ”saupadiseso - Ma, Syã, PTS. 

* anomaviriya - PTS. '°"tam sunoma - Ma, Syã; 

Ÿ sutassa vassa - Syä, PTS, Pu. tam sunama - PTS. 
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353. Sau khi thúc giục bậc có sự sanh tử đã được dứt bỏ không còn dư sót, con 
sẽ thỉnh cầu bậc đã rũ sạch (phiền não) thuyết Pháp; bởi vì trong số các phàm 
nhân, không có người có thể làm được điều mong muốn, và người hành động 
đúng theo dự tính chỉ có trong số các đức Như Lai. 


354. Lời giải thích đầy đủ này của ngài, của bậc có trí tuệ ngay thắng, đã được 
tiếp thu. Sự chắp tay sau cùng này đã được cúi chào tốt đẹp. Hỡi bậc có trí tuệ tột 
đỉnh, trong khi ngài biết, xin ngài chớ để (chúng con) mê mờ. 


355. Hỡi đấng Anh Hùng tột bực, ngài đã hiểu biết về Giáo Pháp cao thượng 
từ thấp đến cao, trong khi ngài biết, xin ngài chớ để (chúng con) mê mờ. Giống 
như người có bản thân bị nóng bức, mong mỏi nước trong lúc nóng nực, con 
mong mỏi lời nói (của ngài); xin ngài hãy đổ cơn mưa âm thanh. 


356. VỊ Kappayana đã sống Phạm hạnh với mục đích nào, phải chăng điều ấy 
không phải là rỗng không? Có phải vị ấy đã Niết Bàn (không còn dư sót), hay là 
vẫn còn dư sót? Vị ấy đã được giải thoát như thế nào, hãy cho chúng con được 
nghe điều ấy.” 


357. (Đức Thế Tôn nói): “VỊ ấy đã cắt đứt tham ái ở danh và sắc ở nơi đây, (cắt 
đứt) dòng nước của Ma Vương đã được tiềm ẩn bấy lâu. Vị ấy đã vượt qua sự 
sanh và sự chết.” Đức Thế Tôn, bậc đứng đầu về năm pháp, đã nói như thế. 


358. “Bạch bậc Ẩn Sĩ tối thượng, sau khi nghe điều ấy, con tin tưởng vào lời 
nói của ngài. Thật vậy, điều đã được con hỏi là không vô ích, vị Bà-la-môn đã 
không dối gạt con. 


359. VỊ có lời nói như thế nào thì có hành động như thế ấy đã là đệ tử của đức 
Phật. Vị ấy đã cắt đứt tấm lưới chắc chắn đã được giăng ra của Thần Chết xảo 
quyệt. 

36o. Bạch đức Thế Tôn, vị Kappiya đã nhìn thấy sự khởi đầu của chấp thủ. 
Quả thật, vị Kappayana đã băng qua lãnh địa của Thần Chết, là nơi rất khó vượt 
qua.” ' 


Dứt Kinh Nigrodhakappa. 


' So sánh với các câu kệ 1275-12oo của Theragathäpdli - Trưởng Lão Kệ, TTPV tập 31, các trang 
282-287. 
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13. SAMMAPARIBBAJANTIYASUTTAM: 


361. PucchamI munim pahutapaññam 
tinnam paragatam parinibbutam thitattam, 
nikkhamma ghara panuJJa kame 
katham bhikkhu samma so loke parTbbaJeyya. 


362. Yassa mangala samuhata (iti bhagava) 
uppata”supina ca lakkhana ca, 
so mangaladosavippahino bhikkhUu 
samma so loke parTibbaJeyya. 


363. Ragam vinayetha mãanusesu 
dibbesu kamesu capi bhikkhu, 
atikkamma bhavam samecca dhammam 
samma so loke parTibbaJeyya. 


364. Vipitthikatvana pesunani 
kodham kadariyam Jaheyya bhikkhu, 
anurodhavirodhavippahino 
samma so loke parIbbaJeyya. 


365. Hitvana piyañca appIyañca 
anupadaya anissito kuhiñcl, 
samyojaniyehi vippamutto 
samma so loke parTibbaJeyya. 


366. Na so upadhIsu sarameti 
adanesu vIneyya chandaragam, 
SO anIssIto anañfñaneyyo 
samma so loke parTibbaJeyya. 


367. Vacasa manasa ca kammanä' ca 
aviruddho samma viditva dhammam, 
nibbanapadabhipatthayano 
samma so loke parIbbaJeyya. 





' Mahãsamayasuttantipi - Pu. 3 sa - Sya, PTS. *vipitthikatva - Sya, PTS. 
“ uppätä - Ma, Syã; uppadã - PTS. ” kammunã - Ma, Syä. 


106 


Kinh Tập - Tiểu Phẩm Kính Du Hành Chân Chánh 





13. K_INH DU HÀNH CHÂN CHÁNH 


361. “Con hỏi bậc hiền trí, bậc có tuệ bao la, bậc đã vượt qua, đã đi đến bờ kia, 
đã hữu dư Niết Bàn, có bản thân ổn định rằng: “Sau khi rời nhà ra đi, sau khi đã 
xua đuổi các dục, vị tỳ khưu ấy có thể du hành chân chánh ở thế gian như thế 
nào? ”” 


362. (Đức Thế Tôn nói): “Đối với vị nào các điềm lành, các (hiện tượng) sao 
băng, các giấc chiêm bao, và các dấu hiệu (báo trước) đã được nhổ lên, vị tỳ khưu 
ấy đã dứt bỏ hắn các điềm lành và điềm xấu, vị ấy có thể du hành chân chánh ở 
thế gian. 


363. Vị tỳ khưu nên xua đi sự luyến ái ở các dục thuộc về nhân loại, luôn cả 
thuộc về cối trời. Sau khi vượt qua hữu, sau khi hiểu rõ Giáo Pháp (Tứ Đế), vị ấy 
có thể du hành chân chánh ở thế gian. 


364. Sau khi đã bỏ lại sau lưng các việc nói đầm thọc, 
vị tỳ khưu nên từ bỏ sự giận dữ và keo kiệt. 

Đã dứt bỏ hẳn sự tùy thuận và chống đối, 

vị ấy có thể du hành chân chánh ở thế gian. 


365. Sau khi từ bỏ thương và ghét, 

sau khi không còn chấp thủ, không nương tựa vào bất cứ nơi đâu, 
được hoàn toàn thoát khỏi các sự ràng buộc, 

vị ấy có thể du hành chân chánh ở thế gian. 


366. Không có việc vị ấy đi đến cốt lõi ở các mầm tái sanh, 
sau khi xua đi sự mong muốn và luyến ái ở các sự nắm giữ, 
vị ấy không nương tựa, không bị dẫn dắt bởi kẻ khác, 

vị ấy có thể du hành chân chánh ở thế gian. 


367. Không chống đối bằng lời nói, bằng ý nghĩ, và bằng hành động, sau khi 
hiểu biết Giáo Pháp một cách đúng đắn, trong khi ước nguyện trạng thái Niết 
Bàn, vị ấy có thể du hành chân chánh ở thế gian. 
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368. Yo vandati mam' na unnameyya? 
akkutthop1 na sandhiyetha bhikkhu, 
laddha parabhoJanam na maJJe, 
samma so loke parTbbaJeyya. 


369. Lobhañca bhavañca vippahaya 
virato chedanabandhanato" bhikkhu, 
so tinnakathamkatho visallo 
samma so loke parTibbaJeyya. 


370. Saruppamattano viditva 
na ca bhikkhu himseyya kañci loke, 
vathatathiyam' viditva dhammam 
samma so loke parTibbaJeyya. 


371. Yassanusaya na santi keci 
mũla° akusala samuhata se, 
SO nIrasayo” anasayano” 
samma so loke parTbbaJeyya. 


372. Asavakhrno pahinamäano 
sabbam ragapatham upativatto, 
danto parinTbbuto thitatto 
samma so loke parTibbaJeyya. 


373. Saddho sutava niyamadassi 
vaggagatesu na vaggasarI dh1ro, 
lobham dosam vineyya patigham 
samma so loke parTbbaJeyya. 


374. Samsuddhajino vivattacchaddo” 
dhammesu vasI paragu aneJo, 
sankharanirodhañanakusalo 
samma so loke parTibbaJeyya. 


' manti - Ma, Syä, Simu 1, 2. * vathatatham - Syã. 

“ nunnameyya - Ma. ° mũlã ca - Ma. 

3 chedanabandhanä ca - Ma; so nirãso - Ma; so nirãsaso - Syã. 
chedanabandhanato - Sya. ở anäsisãno - Ma; anäsasãno - PTS. 

“no - Ma. °vivattacchaddo - Ma; vivatacchaddo - Syã. 
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368. VỊ nào không kiêu hãnh (nghĩ rằng) “Họ đảnh lễ ta,” 

ngay cả khi bị sỉ vả, vị tỳ khưu cũng không kết nối (thù hằn), 

sau khi thọ lãnh vật thực của người khác, không đắc chí (tự mãn), 
vị ấy có thể du hành chân chánh ở thế gian. 


369. Sau khi dứt bỏ hắn tham và hữu, 

vị tỳ khưu lánh xa việc hãm hại và trói buộc (các chúng sinh khác), 
vị ấy đã vượt qua sự nghỉ ngờ, không còn mũi tên, 

vị ấy có thể du hành chân chánh ở thế gian. 


370. Sau khi biết được điều thích hợp cho bản thân, 
vị tỳ khưu không hãm hại bất cứ ai ở thế gian, 

sau khi biết được Giáo Pháp đúng theo bản thể, 

vị ấy có thể du hành chân chánh ở thế gian. 


371. Đối với vị nào, không còn có bất cứ các pháp tiềm ẩn nào, 
các gốc rễ bất thiện đã được nhổ lên, 

vị ấy không còn ước ao (tham vọng), không có khao khát, 

vị ấy có thể du hành chân chánh ở thế gian. 


372. Có lậu hoặc đã được cạn kiệt, đã dứt bỏ ngã mạn, 

đã vượt lên trên tất cả lộ trình của luyến ái, 

đã được huấn luyện, đã hữu dư Niết Bàn, có bản thân ổn định, 
vị ấy có thể du hành chân chánh ở thế gian. 


373. Có đức tin, có sự lắng nghe, có sự nhìn thấy quy luật, 

giữa những kẻ đi theo bè phái, vị sáng trí không xuôi theo bè phái, 
sau khi xua đi tham lam, sân hận, bất bình, 

vị ấy có thể du hành chân chánh ở thế gian. 


3774. Vị chiến thắng thanh tịnh, có màn che đã được cuốn lên, 
có năng lực ở các pháp, đã đi đến bờ kia, không dục vọng, 
được thiện xảo về trí ở sự tịch diệt của các hành, 

vị ấy có thể du hành chân chánh ở thế gian. 


II 


Suttanipate Cullauaggo Dhammikasuttamn 





375. Atitesu anagatesu cap1 
kappatito aticea suddhipañño, 
sabbayataneh1 vippamutto 
samma so loke parTbbaJeyya. 


376. Aññaya padam samecca dhammam 
vivatam disvana pahanamaäsavanam, 
sabbupadhinam' parIkkhayano” 
samma so loke parIbbaJeyya. 


377. Addha hi bhagava tatheva etam 
yo so evam vihari danto bhikkhu, 
sabbasamyojaniye ca vItivattoỶ 
samma so loke paribbaJeyya ”tI. 


SammaparibbäjanTyasuttam nitthitam. 


14. DHAMMIKASUTTAM 


Evam me sutam: Ekam samayam bhagava savatthiyam viharati Jetavane 
anathapIndikassa arame. Atha kho dhammiko upasako pañcahi upasakasatehI 
saddhm vyena bhagava tenupasankamil, upasankamitva bhagavantam 
abhivadetva ekamantam nisidi. Ekamantam nisinno kho dhammiko upasako 
bhagavantam gathaya'! aJjhabhasi: 


378. Pucchami tam gotama bhuripañña 
kathamkaro savako sadhu hot, 
YO Vã agara anagarameti 
agarino va panupasakase. 


379. Tuvam hi lokassa sadevakassa 
gatim pajanas1 parayanañca, 
na catthï tuÌyo nipunatthadassi 
tuvam hi buddham pavaram vadanti. 





' sabbupadhimnam - Ma, Syä; sabbũpadhInam - PTS. 
° parikkhayä no - Syã; parikkhaya - PTS. * gathãhi - Ma, PTS. 
3 sabbasamyojanayogavitivatto - Ma. * na t atthi - Sya, PTS. 


112 


Kính Tập - Tiểu Phẩm Kinh Dhammka 





375. VỊ đã vượt qua suy tưởng (về tham ái và tà kiến) ở các thời quá khứ và 
còn ở các thời vị lai nữa, sau khi đã vượt qua, có tuệ trong sạch, được hoàn toàn 
thoát khỏi tất cả các xứ (sáu nội xứ và sáu ngoại xứ), vị ấy có thể du hành chân 
chánh ở thế gian. 


376. Sau khi hiểu thông về nền tảng (Tứ Để), sau khi hiểu rõ Giáo Pháp, 
sau khi nhìn thấy sự dứt bỏ của các lậu hoặc một cách rõ rệt, 

nhờ vào sự diệt tận của tất cả các mầm tái sanh, 

vị ấy có thể du hành chân chánh ở thế gian.” 


377. “Bạch đức Thế Tôn, thật vậy, bởi vì điều ấy đúng y như thế, 
vị tỳ khưu ấy đã sống như vậy, đã được huấn luyện, 

và đã vượt qua khỏi tất cả các sự ràng buộc, 

vị ấy có thể du hành chân chánh ở thế gian.” 


Dứt Kinh Du Hành Chân Chánh. 


14. KINH DHAMMIKA 


Tôi đã nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn ngự tại SavatthI, Jetavana, tu viện 
của ông Anathapindika. Khi ấy, cư sĩ Dhammika cùng với năm trăm cư sĩ đã đi 
đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống ở một 
bên. Khi đã ngồi xuống ở một bên, cư sĩ Dhammika đã nói với đức Thế Tôn bằng 
lời kệ rằng: 


378. “Bạch ngài Gotama, bạch đấng có tuệ bao la, con xin hỏi ngài: Người đệ 
tử tốt lành là người có hành động như thế nào, cho đầu người này là vị (xuất gia) 
rời nhà đi đến đời sống không nhà, hay là những vị cư sĩ có sở hữu căn nhà? 


37o. Bởi vì ngài nhận biết cảnh giới tái sanh và việc đi đến bờ kia của thế gian 
luôn cả chư Thiên. Và người có sự nhìn thấy ý nghĩa vi tế có thể sánh bằng (với 
ngài) là không có, bởi vì người ta nói ngài là đức Phật quý cao. 
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38o. Sabbam tuvam ñanamavecca dhammam 
pakasesi satte anukampamano, 
vIivattacchaddosi' samantacakkhu 
virocasi vimalo sabbaloke. 


381. Agañchi? te santike nãgaraja 
eravano nama JinotI sutva, 
So p1 taya mantayItva aJ]hagama 
sadhuti sutvana patitarupo. 


382. Rajap1 tam vessavano kuvero 
upeti dhammam parIpucchamano, 
tassap1 tvam pucchito brusi' đhira 
SO CaDI sutvana patitarupo. 


383. Ye kecime titthiya vadasila 
ajJIvaka! va yadi va nigantha, 
paññaya tam natitaranti sabbe 
thito vaJantam viya sighagamim. 


384. Ye kecime brahmana vadasila 
vuddha capi° brahmana santi kecl, 
sabbe tay1 atthabaddha bhavanti 
ye cap1° caññe vadino maññamana. 


385. Ayam hi dhammo nipuno sukho ca 
yoyam taya bhagava suppavutto, 
tameva sabbe” sussusamanä? 
tam” no vada pucchito buddhasettha. 


386. Sabbepime'"° bhikkhavo sannisinna 
upasaka capl tatheva sotum, 
sunantu dhammam vimalenanubuddham 
subhasitam vasavasseva deva. 


387. Sunatha me bhikkhavo savayami vo 
dhammam dhutam tañca dharatha'' sabbe, 
Iriyapatham pabbaJitanulomikam 
sevetha nam atthadassI mutima. '? 


' vivattacchaddäsi - PTS. ”sabbepi - Ma; sabbe mayam - Syã. 

“ agacchi - Syã; agacchi - PTS. ở sussumãnã - Syã. 

* bravisi - Syã. *tvan - PTS. 

* a]ivikã - PTS. '°sabbe e ime - PTS. 
” vapi - Syã. '' caratha - Ma, Syã. 
° ve vãpi - PTS. '“matimã - Syã. 
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38o. Sau khi biết mọi loại trí tuệ, trong lúc thương tưởng đến chúng sinh, 
ngài (đã) giảng giải Giáo Pháp. Bạch đấng Toàn Nhãn, ngài có màn che đã được 
cuốn lên. Không bị vết nhơ, ngài chiếu sáng tất cả thế gian. 


381. Vị vua của loài voi tên là Eravana đã đi đến gặp ngài. Sau khi nghe rằng: 
“Đấng Chiến Thắng,' vị ấy cũng đã thảo luận với ngài, đã lắng nghe và (đã nói) 
rằng: “Lành thay, ' rồi đã ra đi với dáng vẻ hân hoan. 


382. VỊ vua Vessavana Kuvera cũng đã đi đến gặp ngài hỏi han về Giáo Pháp. 
Thưa bậc Sáng Trí, ngay cả đối với vị ấy, ngài đã trả lời khi được hỏi. Và vị ấy 
nữa, sau khi lắng nghe cũng có dáng vẻ hân hoan. 


383. Những ngoại đạo này, bất cứ những vị nào có bản tánh tranh luận, dầu là 
các đạo sĩ khổ hạnh hay là các đạo sĩ lốa thể, tất cả không vượt qua được ngài về 
tuệ, tựa như kẻ đứng lại không vượt qua được người đi nhanh đang tiến bước. 


384. Những Bà-la-môn này, bất cứ những vị nào có bản tánh tranh luận, và 
những vị Bà-la-môn trưởng thượng nào đó nữa, luôn cả những kẻ khác đang nghĩ 
họ là những người tranh luận, tất cả đều bám vào ý nghĩa (của lời giải đáp) ở nơi 
ngài. 


385. Bạch đức Thế Tôn, bởi vì Giáo Pháp này là vi tế và (đem lại) an lạc, đã 
khéo được tuyên thuyết bởi ngài. Tất cả đang mong muốn lắng nghe chính điều 
ấy. Bạch đức Phật tối thượng, đã được hỏi, xin ngài hãy nói cho chúng con điều 
ấy. 


386. Tất cả các vị tỳ khưu này đã cùng nhau ngồi xuống để lắng nghe, các cư sĩ 
cũng tương tự y như thế. Hãy để họ lắng nghe Giáo Pháp đã được giác ngộ bởi 
bậc Vô Nhiễm, tựa như chư Thiên lắng nghe lời khéo nói của (Thiên Vương) 
Vasava.” 


387. “Này các tỳ khưu, các ngươi hãy lắng nghe Ta. Ta (sẽ) nói cho các ngươi 
nghe về pháp từ khước; và tất cả hãy ghi nhớ điều ấy. VỊ có sự nhìn thấy điều lợi 
ích, có sự nhận thức, nên thực hành (bốn) oai nghi phù hợp với các bậc xuất gia. 
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388. Na' ve vikale vicareyya bhikkhu 
gamañca” pindaya careyya kale, 
akalacarIm hi saJanti sanga 
tasma vikale na caranti buddha. 


38o. Rupa ca sadda ca rasa ca gandha 
phassa ca ye sammadayanti satte, 
etesu dhammesu vineyya chandam 
kalena so pavise patarasam. 


3oo. Pindañca bhikkhu samayena laddhaã 
eko patikkamma raho niside, 
aJjhattacinti na mano bahiddha 
niccharaye sangahitattabhavo." 


301. Sace Di so sallape savakena 
aññena va kenaci bhikkhuna va, 
dhammam panitam tamudahareyya 
na pesunam nopi parũpavadam. 


392. Vadam hi eke patIseniyanti 
na te pasamsama parittapaññe, 
tato tato ne pasaJanti sanga 
cittam hi te tattha gamenti dure. 


393. Pindam viharam sayanasanañca 
apañca sanghatirajipavahanam, 
sutvana dhammam sugatena desitam 
sankhaya seve varapaññasavako. 


394. Tasma hi pinde sayanasane ca 
ape ca sanghatiraJupavahane, 
etesu dhammesu anupalitto 
bhikkhu yatha pokkhare varTbindu." 





'no - Ma, Syã. * saägahitattabhävo - PTS. 
” game ca - Ma, Syä. *“varibindu - Ma, Syä, PTS. 
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388. Thật vậy, vị tỳ khưu không nên đi đầu vào lúc không đúng thời, 
và nên đi vào làng để khất thực lúc đúng thời. 

Bởi vì sự quyến luyến bám vào kẻ du hành không đúng thời. 

Vì thế, chư Phật không đi (khất thực) lúc không đúng thời. 


38o. Các sắc, các thinh, các vị, các hương, 

và các xúc, chúng làm say đắm các chúng sinh. 

Sau khi xua đi sự mong muốn ở những pháp ấy, 

vị ấy, vào lúc đúng thời, nên đi vào (làng để khất thực) cho buổi ăn sáng. 


3oo. Và sau khi đã nhận được vật thực hợp thời, vị tỳ khưu, một mình, sau 
khi quay trở về, nên ngồi xuống ở nơi vắng vẻ, có tâm hướng nội phần, có bản 
ngã đã được nắm giữ tốt đẹp, không để cho ý buông lung ở ngoại cảnh. 


3o1. Thậm chí, nếu vị ấy phải chuyện trò với người đệ tử, 
hoặc với kẻ khác, hoặc với bất cứ vị tỳ khưu nào, 

thì nên đề cập đến Giáo Pháp hảo hạng ấy, 

không nói đầm thọc, cũng không nói chỉ trích kẻ khác. 


392. Bởi vì một số người phản kháng lại lời nói, 

chúng ta không ca ngợi những kẻ có tuệ nhỏ nhoi ấy. 

Các sự quyến luyến từ nơi này nơi khác đeo bám những kẻ ấy, 
bởi vì những kẻ ấy để cho tâm đi xa khỏi nơi ấy. 


393. Sau khi lắng nghe Giáo Pháp được thuyết giảng bởi bậc Thiện Thệ, vị đệ 
tử có tuệ cao quý suy xét, rồi thọ dụng đồ ăn khất thực, trú xá, chỗ nằm ngồi 
(giường ghế), và nước gột sạch bụi bám ở y hai lớp. 


394. Chính vì thế, về đồ ăn khất thực, về chỗ nằm ngồi (giường ghế), và về 
nước gột sạch bụi bám ở y hai lớp, vị tỳ khưu không bám víu vào những pháp ấy, 
giống như những giọt nước (không bám vào) ở lá sen. 
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395. Gahatthavattam pana vo vadami 
yvathakaro savako sadhu hotl, 
na hesa' labbha sapariggahena 
phassetum so kevalo bhikkhudhammo. 


396. Panam na hane” na ca ghatayeyya 
na canuJañña hanatam paresam, 
sabbesu bhutesu nidhaya dandam 
ye thavara ye ca tasa santi loke. 


397. Tato adinnam parivaJJayeyya 
kiñclI kvael savako bujJj]hamaso, 
na haraye haratam nanuJañña 
sabbam adinnam pariva]Jayeyya. 


398. Abrahmacariyam parivajJJayeyya 
angarakasum Jalitam va viññu, 
asambhunanto pana brahmacariyam 
parassa daram natikkameyya. 


3oo. Sabhaggato va parlsaggato va 
ekassa ceko na musa bhaneyya, 
na bhanaye bhanatam nanuJañña 
sabbam abhutam parIvaJJayeyya. 


400. Ma]JJañca panam na samacareyya 
dhammam Iimam rocaye yo gahattho, 
na payaye pIbatam” nanuJañña 
ummadanantam 1t nam viditva. 


401. Mada hi papam1 karonti bala 
karonti° caññep1 Jane pamatte, 
Etam apuñfñayatanam vivajJaye 
ummadanam mohanam balakantam. 





' na heso - PTS, Simu 1, 2. *v' eko - PTS. 
“hane - Ma, Syã, PTS. ” pivatam - Ma; pivitam - Syã; pipatam- PTS. 
* tasanti - PTS, Simu. ° kãrenti - Ma, Syã PTS. 
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395. Giờ đây, Ta nói về phận sự của người tại gia cho các ngươi, có hành động 
như thế thì người đệ tử trở nên tốt lành. Bởi vì toàn bộ pháp hành ấy của tỳ khưu, 
người có vật sở hữu thì không thể nào đạt đến. 


396. Không nên giết hại sinh mạng và không nên bảo (kẻ khác) giết hại, 
không nên chấp thuận cho những kẻ khác đang giết hại. 

Sau khi bỏ xuống gậy gộc đối với tất cả chúng sinh, 

những loài không di động và những loài di động hiện hữu ở thế gian. 


3o7. Kế đến, người đệ tử sáng suốt nên xa lánh bất cứ vật gì không được cho, 
đầu ở bất cứ nơi đâu. Không nên bảo (kẻ khác) lấy trộm, không nên chấp nhận 
những kẻ đang lấy trộm, nên xa lánh mọi vật không được cho. 


398. Người có sự hiểu biết nên xa lánh việc phi Phạm hạnh, tựa như (xa lánh) 
đống than hừng đang cháy rực. Hơn nữa, trong khi không đủ khả năng (sống) 
Phạm hạnh, không nên xâm phạm vợ của người khác. 


3o9. Một người đi đến cuộc hội họp, hoặc đi đến hội chúng, không nên nói lời 
dối trá đối với người khác, không nên bảo (kẻ khác) nói (dối), không nên chấp 
nhận những kẻ đang nói (dối), nên xa lánh mọi điều không phải sự thật. 


40O. Người tại gia nào thích thú với Giáo Pháp này không nên thực hành việc 
uống chất say, không nên bảo (kẻ khác) uống (chất say), không nên chấp nhận 
những kẻ đang uống (chất say), sau khi biết rằng việc (uống chất say) ấy có sự 
điên cuồng là kết cuộc. 


401. Thật vậy, do say sưa, những kẻ ngu làm các việc xấu xa 

và còn làm cho những người khác cũng bị xao lãng. 

Nên xa lánh hắn lãnh vực không có phước báu này, 

(việc gây ra) sự điên cuồng, sự đần độn, được ưa thích bởi kẻ ngu. 
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402. Panam na hane' na cadinnamadiye?7 
musa na bhase na ca maJJjapo siya, 
abrahmacariya virameyya methuna 
rattim na bhuñJeyya vikalabhoJanam. 


403. Malam na dhare' na ca gandhamaäcare 
mañce chamayam va sayetha santhate, 
etam hi atthangikamahuposatham 
buddhena dukkhantaguna pakasitam. 


404. Tato ca pakkhassupavassuposatham 
catuddasim pañcadasiñca atthamim, 
patthariyapakkhañca pasannamanaso 
atthangupetam susamattarũpam. 


4O5. Tato ca pato upavutthuposatho 
annena panena ca bhikkhusangham, 
pasannacitto anumodamano 
yatharaham samvibhaJetha viãñu. 


406. Dhammena matapItaro bhareyya 
payoJaye dhammikam so vanIJJam, 
etam gih1 vattayam appamatto! 
sayampabhe nama upeti deve ”tI. 


Dhammikasuttam nitthitam. 


Cullavagsgo dutiyo. 


TASSUDDANAM 


Ratanam amagandhañca hirm mangalamuttamam, 

suecllomo kaprlam ca puna brahmanadhammikam. 

Dhammasuttam kimsllam utthanam atha rahulo, 

kappo ca parIbbaJañea dhammiko ca punaparam, cuddasetani 
suttanI cullavaggoti vuccati. 


xxxx% 





' hane - Ma, Syä, PTS. 3 dhãraye - PTS. 
° cadinnamadiye - Ma, Syã, PTS. *vattayamappamatto - Ma. 
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402. Không nên giết hại sinh mạng, và không nên lấy vật không được cho, 
không nên nói lời dối trá, và không nên uống chất say, 

nên xa lánh việc đôi lứa, việc phi Phạm hạnh, 

không nên ăn vật thực lúc phi thời, vào ban đêm. 


403. Không nên đeo tràng hoa, và không nên sử dụng chất thơm, 
nên nằm ở chiếc giường, hoặc ở mặt đất đã được trải lót. 

Bởi vì việc ấy được gọi là hạnh trai giới gồm có tám chi phần, 

đã được giảng giải bởi đức Phật, bậc đã đi đến sự chấm dứt khổ đau. 


404. Và kế đó, sau khi hành trì ngày trai giới hội đủ tám chi phần, có hình 
thức được hoàn toàn đầy đủ, với tâm tịnh tín, vào ngày mười bốn, ngày mười 
lăm, ngày thứ tám của nửa tháng, và (các) ngày phụ trội của nửa tháng,' — 


405. — và sau đó vào buổi sáng, khi ngày trai giới đã được hành trì xong, 
người có sự hiểu biết, với tâm tịnh tín, trong khi đang hoan hỷ, nên dâng cúng 
cơm nước phù hợp với khả năng đến hội chúng tỳ khưu. 


406. Người ấy nên phụng dưỡng mẹ cha đúng theo bổn phận, nên áp dụng 
việc buôn bán một cách đúng pháp. Người tại gia này, trong lúc duy trì cuộc sống 
(như vậy), không xao lãng, (sẽ) đi đến với chư Thiên có tên là “Sayœmnpabhad' (tự 
mình có hào quang). 


Dứt Kinh Dhammmika. 


Tiểu Phẩm là thứ nhì. 


TÓM LƯỢC PHẨM NÀY 


Kinh châu báu, và kinh Mùi Tanh Hôi, kinh Hổ Thẹn, kinh Điềm Lành tối 
thượng, kinh Suciloma, kinh Kaplla, và kinh Truyền Thống Bà-la-môn nữa, kinh 
Giáo Pháp, kinh Với Giới Gì, kinh Đứng Lên, và kinh Rahula, kinh Kappa, kinh 
Du Hành (Chân Chánh), và còn có kinh Dhammika khác nữa; mười bốn bài kinh 
này gọi là Tiểu Phẩm. 


xxxx% 





' Vào mỗi nửa tháng, hành trì ba ngày trai giới tức là các ngày mồng tám, mười bốn, và mười lăm, 
cộng thêm các ngày phụ trội, tức là ngày rước và ngày đưa, gồm có các ngày mồng bảy, mồng 
chín, mười ba, và mồng một (ND). 
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II MAHAVAGGO 


1. PABBAJJASUTTAM 
407. Pabbajjam kittayIssami yatha pabbaJi cakkhuma, 


yvatha vImamsamano so pabbaJJam samarocayl. 


408. Sambadho 'yam gharavaso raJassayatanam I1, 
abbhokaso va' pabbaJJa iti disvana pabba]1. 


409. Pabbajitvana kayena papam kammam?” vivaJjJayl, 
vacIduccaritam hitva aJ]vam parIsodhay!. 


410. Agama raJagaham buddho magadhanam giribbajam, 
pIndaya abhiharesi akinnavaralakkhano. 


411. Tamaddasa bimbisaro pasadasmim patitthito, 
disva lakkhanasampannam Imamattham abhasatha. 


412. Imam bhonto nisametha abhirupo braha sucl, 
caranena ceva sampanno yugamattam ca pekkhaHi. 


413. Okkhittacakkhu satima nayam nIca kulamiva,` 
raJaduta vidhavantu kuhim bhikkhu gam1Issati. 


414. Te pesita raJaduta pitthito anubandhisum, 
kuhim gamissati bhikkhu kattha vaso bhavissat1. 


415. Sapadanam caramano guttadvaro susamvuto, 
khippam pattam apiresIl sampaJano patissato. 





' ca - Syã, PTS. 3 nicakulãmiva - Ma, Syã; 
” păpakammam - Ma, Syã, PTS. nIcakula-m-iva - PTS. 
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II. ĐẠI PHẨM 


1. KINH XUẤT GIA 


407. Tôi' sẽ thuật lại việc xuất gia, bậc Hữu Nhãn đã xuất gia như thế nào, 
trong khi suy xét như thế nào mà ngài đã tỏ ra thích thú việc xuất gia. 


408. Ngài đã xuất gia sau khi nhìn thấy rằng: “Cuộc sống tại gia này có sự 
chướng ngại, là địa bàn của ô nhiễm; việc xuất gia quả là bầu trời mở rộng. 


409. Sau khi xuất gia, ngài đã lánh xa nghiệp ác do thân. Sau khi từ bỏ uế 
hạnh về khẩu, ngài đã làm trong sạch việc nuôi mạng. 


410. Đức Phật đã đi đến thành Rajagaha, vùng đất ở giữa các ngọn núi của xứ 
Magadha. Ngài đã dấn thân vào việc khất thực, với tướng mạo cao quý nổi bật. 


411. Đứng ở tòa lâu đài, đức vua Bimbisara đã nhìn thấy ngài. Sau khi nhìn 
thấy bậc có đầy đủ tướng mạo, đức vua đã nói lên ý nghĩa này: 


412. “Này các khanh, hãy nhìn xem người này, vị có vóc dáng đẹp, cao cả, (làn 
da) trong sáng, và còn thành tựu về cử chỉ nữa; và vị này nhìn chỉ trong tâm của 
một cán cày. 


413. Với mắt nhìn xuống, có niệm, vị này dường như không thuộc gia tộc hạ 
liệt. Hãy cho các sứ giả của đức vua chạy đến (hỏi xem) vị tỳ khưu (ấy) sẽ đi đến 
nơi nào?” 


414. Được phái đi, các sứ giả ấy của đức vua đã đi theo sát ở phía sau (nghĩ 
rằng): “Vị tỳ khưu sẽ đi đến nơi nào? Chõ trú ngụ sẽ là nơi đâu?” 


415. Trong khi bước đi (khất thực) tuần tự theo từng nhà, vị ấy có giác quan 
đã được canh phòng, khéo thu thúc, đã nhận đầy bình bát một cách nhanh 
chóng, có sự nhận biết rõ, có niệm. 





' Lời thuật lại của Ngài Ananda (SnA. 2, 381). 
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Suttanipate Cullauaggo Pabba†7asuttan 





416. PIndacaram caritvana' nkkhamma nagara munl, 
pandavam abhiharesi ettha vaso bhavissatl. 


417. Disvana vasupagatam tato” dũtaã upavisum, 
ekova duto) agantva raJino pativedayl. 


418. Esa bhikkhu maharaJa pandavassa purakkhato,? 
nisinno vyagghusabhova sihova girigabbhare. 


419. Sutvana dũtavacanam bhaddayanena" khattiyo, 
taramanarupo niyyasi yena pandavapabbato. 


42o. Sa yanabhumim yayItva yana oruyha khattiyo, 
pattiko upasankamma asaJJa tam upavisl. 


421. NisaJJa raJa sammodi katham saranTyam tato, 
katham so vItisaretva Imamattham abhasatha. 


422. Yuva ca daharo casi pathamuppatito” susu, 
vannarohena sampanno Jatima viya khattiyo. 


423. Sobhayanto anikaggam” nagasamghapurakkhato, 
dadami bhoge bhuñJassu Jatim vakkhahï° pucchito. 


424. UJum Janapado raJa” himavantassa passato, 
dhanaviriyena sampanno kosalesu'" niketino. 


425. Adiccä nãma gottena sakiya nama jatiya, 
tamha kula pabbaJitomhi raja na kame abhipatthayam. 


426. KamesvadInavam disva nekkhammam datthu khemato, 
padhanaya gamissamI ettha me raJJatI'' mano ”ti. 


PabbajJjasuttam nitthitam. 





' sa pindacãram caritvä - Sya, PTS, Simu 1. 


“tayo - Ma, Syä, Simu 2. ”anTkagsam - Ma, Syã, PTS. 

3 tesu ekova - Ma, SiImu 2; * Jatim akkhähi - Ma, Syã; 
eko ca duto - Sya, PTS. Jatim c akkhahi - PTS. 

* puratthato - Ma, PTS. *janapado räja - Ma, Syä, PTS. 

* bhadrayanena - Syã. '“kosalassa - Syä. 

° pathamuppattiko - Ma, PTS; '! rañjati - Ma, Syã, PTS, Simu 2; 
pathamuppattito - Syã. rañjito - SImu 1. 
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Kính Tập - Đại Phẩm Kinh Xuất Gia 





416. Sau khi đi khất thực, bậc hiền trí đã rời khỏi thành phố rồi đã leo lên núi 
Pandava (nghĩ rằng): “Nơi này sẽ là chỗ trú ngụ.” 


417. Sau khi nhìn thấy vị ấy đi đến gần chõ trú ngụ, các sứ giả đã ngồi xuống 
gần nơi ấy. Và chỉ một vị sứ giả đã trở về thông báo với đức vua rằng: 


418. “Tâu đại vương, vị tỳ khưu ấy ngồi ở phía trước núi Pandava, tựa như con 
hổ hay con bò mộng, tựa như con sư tử ở trong hang núi.” 


419. Sau khi đã nghe lời nói của viên sứ giả, vị Sát-đế-ly với dáng vẻ vội vã đã 
ra đi về phía núi Pandava bằng cõ xe xinh đẹp. 


42o. Sau khi đã đi hết vùng đất có thể đi bằng cỗ xe, vị Sát-đế-ly ấy đã leo 
xuống cỗ xe rồi đã đi bộ đến gần, đã tiếp cận vị tỳ khưu ấy và đã ngồi xuống. 


421. Sau khi ngồi xuống, đức vua đã nói lời xã giao thân thiện. Kế đó, sau khi 
trao đổi lời chào hỏi, đức vua ấy đã nói ý nghĩa này: 


422. “Ngươi là thanh niên và trẻ trung, vừa mới lớn, còn non trẻ, được thành 
tựu màu da và dáng vóc, có dòng dõi tựa như là Sát-đế-Ìy. 


423. Dẫn đầu đoàn voi trận, ngươi làm rạng rỡ đội binh tiên phong. Trẫm sẽ 
ban cho các của cải, ngươi hãy hưởng thụ. Được hỏi, ngươi hãy nói về dòng dõi.” 


424. “Tâu đức vua, thắng ngay hướng này có một chủng tộc (sống) ở sườn núi 
Hi-mã-lạp, có đầy đủ tài sản và nghị lực, thuộc dân bản địa của xứ sở Kosala. 


425. Với dòng họ có tên là Mặt Trời, với dòng dõi có tên là Sakiya (Thích Ca), 
tâu đức vua, trong khi không mong mỏi các dục, từ gia tộc ấy tôi đã xuất gia. 

426. Sau khi nhìn thấy sự tai hại ở các dục, sau khi nhìn thấy sự xuất ly là an 
toàn, tôi sẽ ra đi nhằm (mục đích) nỗ lực, trong việc này tâm ý của tôi được vui 
thích.” 


Dứt Kinh Xuất Gia. 
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Suttanipate Mahqauaggo Padhanasuttam 





2. PADHANASUTTAM 


427. Tam mam padhanapahitattam nadim nerañJaram patl, 
viparakkamma Jhãyantam yogakkhemassa pattiya. 


428. Namucl karunam vacam bhasamano upagamn, 
kiso tvamasi dubbanno santike maranam tava. 


429. Sahassabhago maranassa ekamso tava JIvitam, 
Jrva bho' jIvitam seyyo JIvam puññanI kahasl. 


430. Carato va? te brahmacariyam aggIhuttañca Jjuhano, 
pahutam cIyate puññam kimpadhanena kahasl. 


431. Duggo maggo padhanaya dukkaro durabhisambhavo, 
ima gatha bhanam maro attha buddhassa santike. 


432. Tam tathavadInam maram bhagava etadabravi, 
pamattabandhu papima' yenatthena idhagato. 


433. Anumattenapi° puññena attho mayham na vIJJatl, 
yesam ca attho puññanam te maro vattumarahati. 


434. Atthi saddha tathã° viriyam pañña ca mama vIjJJat, 
evam mam pahitattampi kim JTva mama pucchasi.” 


435. NadInamapl sotan1 ayam vato visosaye, 
kiãca me pahitattassa lohitam nũpasussaye. 


436. Lohite sussamanamhi pittam semhañca sussatl, 
mamsesu khiyamanesu bhiyyo cittam pasidati, 
bhiyyo satI ca pañña ca samadh1 mama titthat1. 





' ]Tvato - Syã; jvambho - Simu 1. 


° ca - Ma, Syã, PTS.  anumattopi - Ma, Syã. 
* juhato - Ma, Syã, PTS. ”“tapo - Syã; tato - PTS. 
* pãpimã - PTS. kim jvam anupucchasi - Ma, Syä, PTS. 
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Kinh Tập - Đại Phẩm Kinh Nỗ Lực 





2. KINH NÕ LỰC 


427. Trong lúc ta đây,' với bản tánh cương quyết về việc nỗ lực, đang gắng hết 
sức tham thiền cạnh dòng sông Nerañjara nhằm đạt đến sự an toàn đối với các 
trói buộc (Niết Bàn). 


428. Namucï? đã đi đến gần, thốt lên lời nói thương xót rằng: “Ông trở nên 
ốm o, xuống sắc; cái chết là ở cạnh ông rồi. 


429. Đối với ông, có đến một ngàn phần chết, chỉ còn một phần sống. Này 
ông, hãy sống đi, mạng sống là tốt hơn. Trong khi sống, ông sẽ làm các việc 
phước đức. 


430. Nhiều phước báu (sẽ) được tích lũy cho ông ngay trong khi ông thực 
hành Phạm hạnh và dâng cúng vật tế thần lửa, ông sẽ làm gì với việc nỗ lực? 


431. Con đường đưa đến sự nõ lực là khó đi, khó làm, khó hoàn thành,” trong 
khi nói những lời kệ này, Ma Vương đã đứng gần đức Phật. 


432. Khi Ác Ma có lời nói như thế, đức Thế Tôn đã nói với Ác Ma ấy điều này: 
“Này kẻ quyến thuộc của xao lãng, này Ác Ma, ngươi đến đây với mục đích gì? 


433. Mục đích về phước báu không tìm thấy ở ta, dầu chỉ là một phần nhỏ 
nhoi, Ma Vương nên nói với những người nào có mục đích về các việc phước báu. 


434. Ta có đức tin cũng như tính tấn, và trí tuệ được tìm thấy ở ta, ta còn là 
người có bản tánh cương quyết như vậy, sao ngươi còn hỏi “hãy sống' đối với ta? 


435. Gió này có thể làm khô cạn các dòng nước, thậm chí của các con sông, 
nhưng máu của người có bản tánh cương quyết như ta tại sao không bị làm khô 
kiệt? 


436. Trong khi máu bị khô cạn, mật và đàm bị khô cạn, trong khi các phần 
xác thịt bị hủy hoại, thì tâm (của ta) càng thêm tịnh tín; niệm, tuệ, và định của ta 
càng thêm vững chãi. 


' Lời thuật lại của đức Phật về thời kỳ thực hành khố hạnh của ngài (SnA. ii, 386). 
* Namuci: Ma Vương, sở đĩ được gọi như vậy vì không ai thoát khỏi (na mmuñcafi) quyền cai quản 
của người này (säd.). 
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Suttanipate Mahqauaggo Padhanasuttam 





437. Tassa mevam viharato pattassuttamavedanam, 
kame' napekkhate cittam passa sattassa suddhatam, 


438. Kama te pathama sena dutiyä arati vuccati, 
tatiya khuppIpasa te catutth1 tanha pavuccati. 


439. Pañcam1” thinamiddham te chattha bh1ru pavuccatl, 
sattamI vicIkiccha te makkho thambho te atthamI. 


440. Labho siloko sakkaro miccha laddho ca yo yaso, 
yo cattanam samukkamse pare ca avaJanati. 


441. Esa namuci te sena kanhassabhippaharim,! 
na tam" asuro Jinati Jetva ca labhate sukham. 


442. Esa muñJam parihare dhiratthu mama° Jjvitam, 
sangame me matam seyyo yafñce JIve parajJIto. 


443. Pagalha ettha” na dissanti eke samanabrahmana. 
tañca magsam na Jananti yena gacchanti subbata. 


444. Samanta dhaJinim disva yuttam maram savahinim,? 
yuddhaya paccuggacchami ma mam thanã acavay!. 


445. Yante tam” nappasahati senam loko sadevako, 
tante'° paññaya gacchamI'' amam pattamva' asmana. 


446. Vasim karItva'* samkappam satiñca suppatitthitam, 
rattha rattham vicarIssam savake vinayam puthu. 


447. Te appamatta pahitatta mama sasanakaraka, 
akamassa te gamissantI yattha gantva na socare. 


' kamesu - Ma, PTS. Š savahanam - Ma, Syäã, PTS. 

” pañcamam - Ma. ° yam te tam - Ma, PTS. 

3 atthamo - Ma, Syä, PTS, Simu 1. '“tam te - Ma, PTS. 

* “Dahãranl - PTS. ''bhecchami - Ma; vecchãmi - Syä. 
” nam - Ma, Syã, PTS. '* pakkamva - Syã. 

° iđha - PTS. '3*amhanã - PTS. 

7 paga|hettha - Ma, SImu 2. '*vasikaritva - Ma. 
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Kinh Tập - Đại Phẩm Kinh Nỗ Lực 





437. Trong khi sống như vậy, ta đây đã đạt đến cảm thọ (khổ) cùng tột, tâm 
của ta (vãn) không mong cầu các dục. Ngươi hãy nhìn xem trạng thái trong sạch 
của chúng sinh. 


438. Các dục là đạo binh thứ nhất của ngươi, thứ nhì gọi là sự không hứng 
thú, thứ ba của ngươi là đói và khát, thứ tư gọi là tham ái. 


439. Thứ năm của ngươi là dã dượi và buồn ngủ, thứ sáu gọi là sợ sệt, thứ bảy 
của ngươi là hoài nghi, thứ tám của ngươi là thâm hiểm, bướng bỉnh. 


44o. Lợi lộc, danh tiếng, tôn vinh, và danh vọng nào đã đạt được sai trái, kẻ 
nào đề cao bản thân và khinh rẻ những người khác, — 


441. — này Namuci, chúng là đạo binh của ngươi, là toán xung kích của 
Kanha. Kẻ khiếp nhược không chiến thắng nó, còn (người nào) sau khi chiến 
thắng thì đạt được sự an lạc. 


442. Ta đây có nên gắn lên cọng cỏ muña?' Thật xấu hổ thay mạng sống của 
ta! Đối với ta, việc chết ở chiến trường là tốt hơn việc có thể sống còn mà bị thua 
trận. 


443. BỊ chìm đắm ở đây, một số Sa-môn và Bà-la-môn không được tỏa sáng, 
và họ không biết được đạo lộ mà những vị có sự hành trì tốt đẹp? đã đi qua. 


444. Sau khi nhìn thấy Ma Vương cùng với đạo quân binh có cờ hiệu dàn trận 
ở xung quanh, ta tiến ra đối đầu ở chiến trường. Chớ để Ma Vương đánh bật ta ra 
khỏi vị trí. 


445. Thế gian luôn cả chư Thiên không chế ngự được đạo binh ấy của ngươi. 
Ta sẽ phá tan đạo binh ấy của ngươi bằng trí tuệ, tựa như đập vỡ cái bình bát 
chưa nung bằng viên đá. 


446. Sau khi chế ngự được tầm (sự suy tư), và niệm đã khéo được thiết lập, 
trong khi huấn luyện các đệ tử đông đảo, ta sẽ du hành từ xứ sở này đến xứ sở 
khác. 


447. Họ là những người hành theo lời chỉ dạy của ta, không xao lãng, có bản 
tánh cương quyết. Dầu ngươi không muốn, họ sẽ đi đến nơi mà họ không sầu 
muộn sau khi đi đến.” 


' Chiến sĩ ở trận tiền gắn cọng cỏ muñja ở đầu, ở cờ hiệu, hoặc ở vũ khí để khắăng định việc không 
đầu hàng (SnA. ii, 390). 
“ Những vị có sự hành trì tốt đẹp (subbarä) là chư Phật Toàn Giác và Độc Giác (Sđd. 391). 
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Suttanipate Mahauaggo Subhastfasuttam 





448. SattavassanmI bhagavantam anubandhim pada padam, 
otaram nadhigacchissam sambuddhassa satimato. 


449. Medavannamva pasanam vayaso anuparIyaga, 
apettha mudu' vindema apli assadana siya. 


450. Aladdha tattha assadam vayasetto apakkami, 
kakova selam asaJJja nibb1Jjapema gotamam. 


451. Tassa sokaparetassa vIina kaccha abhassatha, 
tato so dummano yakkho tatthevantaradhayatha ”ti. 


Padhänasuttam nitthitam. 


3. SUBHASTTASUTTAM 


Evam me sutam: Ekam samayam bhagava savatthiyam viharati Jetavane 
—pe—” Bhagava etadavoca: “Catuhi' bhikkhave angehi samannagata vaca 
subhasita hoti na dubbhasita, anavajJJa ca ananuvaJja ca viññunam. Katamehi 
catuhi? Idha bhikkhave bhikkhu subhasitam yeva bhasat no dubbhasitam 
dhammam yeva bhasati no adhammam, piyam yeva bhasati no appiyam, saccam 
yeva bhasati no alikam. Imehi kho bhikkhave catuhi angehi samannagata vaca 
subhasita hoti na? dubbhasita, anavajJja ca ananuva]Jja ca viññùnan ”ti. Idamavoca 
bhagava. Idam vatva sugato athaparam etadavoca sattha: 


452. Subhasitam uttamamahu santo 
dhammam bhane nadhammanmi tam dutiyam, 
piyam bhane napplyam' tam tatiyam 
saccam bhane nalikam tam catutthanui. 


' mudum - Ma, Syã. “no - Ma. ” na adhammam - Syä. 

°... anathapindikassa ãrame. Tatra kho bhagavã bhikkhũ amantesi: “Bhikkhavo ”ti. “Bhadante ”ti 
te bhikkhu bhagavato paccassosum - Ma, Sya. 

3 catũhi - Ma, Syã, PTS, evam sabbattha. ” na appiyam - Syã. 
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447. “Suốt bảy năm, ta' đã theo sát đức Thế Tôn từng bước chân một. Ta đã 
không tìm được khuyết điểm nào của đấng Chánh Đẳng Giác, bậc có niệm. 


449. Ví như con quạ lượn vòng vòng quanh hòn đá giống như miếng mỡ (nghĩ 
rằng): 'Ơ đây chúng ta cũng có thể kiếm được vật gì mềm mại, thậm chí là miếng 
ăn ngọt ngào?” 


450. Không đạt được miếng ăn ngọt ngào ở nơi ấy, con quạ đã ha bỏ nơi ấy. 
Tựa như con quạ với hòn đá, chúng ta đã đến với Gotama, đã chán nản và đã bỏ 
đi.” 


451. Khi ấy, cây đàn uĩna đã rơi xuống từ nách của kẻ bị sầu muộn chế ngự ấy. 
Sau đó, với tâm trí buồn bã, gã Dạ Xoa ấy đã biến mất ngay tại chỗ ấy. 


Dứt Kinh Nỗ Lực. 


3. KINH KHÉO NÓI 


Tôi đã nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn ngự tại SavatthI, Jetavana, tu viện 
của ông Anathapindika. —-nt— Đức Thế Tôn đã nói điều này: “Này các tỳ khưu, 
lời nói hội đủ bốn yếu tố là (lời nói) được khéo nói, không bị vụng nói, không có 
lõi lầm, và không có sự chê trách của các bậc hiểu biết. Với bốn (yếu tố) nào? Này 
các tỳ khưu, ở đây (trong Giáo Pháp này), vị tỳ khưu chỉ nói lời khéo nói, không 
bị vụng nói; chỉ nói lời chính đáng, không phải sái quấy; chỉ nói lời khả ái, không 
phải không khả ái; chỉ nói lời chân thật, không phải giả dối. Này các tỳ khưu, lời 
nói hội đủ bốn yếu tố này là (lời nói) được khéo nói, không bị vụng nói, không có 
lõi lầm, và không có sự chê trách của các bậc hiểu biết.” Đức Thế Tôn đã nói điều 
này. Sau khi nói điều này, đấng Thiện Thệ, bậc Đạo Sư còn nói thêm điều này 
nữa: 


452. “Các bậc đức độ đã nói: Lời khéo nói là tối thượng. 

Nên nói lời chính đáng, không phải sái quấy; điều ấy là thứ nhì. 
Nên nói lời khả ái, không phải không khả ái; điều ấy là thứ ba. 
Nên nói lời chân thật, không phải giả dối; điều ấy là thứ tư.” 





' Đây là lời của Ma Vương (SnA. ii, 302). 
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Atha kho ayasma vangIso u†thayasana ekamsam cIvaram katva yena bhagava 
tenañJalim panametva bhagavantam etadavoca: “Patibhati mam bhagava 
patibhati mam bhagava 1I.' 


Patibhatu tam vangisa tỉ bhagava avoca. Atha kho ayasma vanglso 
bhagavantam sammukha saruppahI gathahI abhitthavi: 


453. Tameva bhasam” bhaseyya yayattatam na tapaye, 
pare ca na vihimseyya sa ve vaca subhaäsita. 


454. Plyavacameva bhaseyya ya vaca patinandita, 
yam anadaya papani paresam bhasate piyam. 


455. Saccam ve amata vaca esa dhammo sanantano, 
sacce atthe ca dhamme ca ahu santo patitthita. 


456. Yam buddho bhasati vacam khemam nibbanapattiya, 
dukkhassantakiriyaya sa ve vacanamuttama ”LI. 


Subhäsitasuttam nitthitam. 


4- SUNDARIKABHARADVAJASUTTAM 


Evam me sutam: Ekam samayam bhagava kosalesu viharati sundarikaya 
nadiya tire. Tena kho pana samayena sundarikabharadvajo brahmano 
sundarikaya nadiya tire aggim Juhati, aggihuttam parlcaratii. Atha kho 
sundarikabharadvajo brahmano aggmm juhitva aggihuttam parlcaritva 
utthayasana samanta catuddisa anuvilokesi: “Ko nu kho Imam havyasesam 
bhuñJeyya ”ti. Addasa kho sundarIkabharadvaJo brahmano bhagavantam avidure 
aññatarasmim rukkhamule sasIlsam pãrutam nisinnam disvana vamena hatthena 
havyasesam' gahetva dakkhinena hatthena kamandalam gahetva! yena bhagava 
tenupasankami. 





' patibhati mam bhagavä patibhãti mam sugatä ti - Ma, Syã; 'patibhãti mam sugatä 'ti - PTS. 
“ vacam - Ma, Syä, PTS. *“kamandalum gahetva - Ma, PTS; 
3 habyasesam - Ma, Syã, evam sabbattha. kamandalum - Syã. 
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Khi ấy, đại đức Vangisa đã từ chỗ ngồi đứng dậy, đắp y một bên vai, chắp tay 
hướng về đức Thế Tôn, và đã nói với đức Thế Tôn điều này: “Bạch đức Thế Tôn, 
có điều này được sáng tỏ cho con. Bạch đức Thế Tôn, có điều này được sáng tỏ 
cho con.” 


Đức Thế Tôn đã nói rằng: “Này Vangisa, hãy nói điều được sáng tỏ của 
ngươi.” Khi ấy, đại đức Vangisa đã trực diện ca ngợi đức Thế Tôn bằng những lời 
kệ thích đáng rằng: 


453. “Chỉ nên nói lời nói nào không làm bản thân nóng nảy, và không hãm hại 
những người khác; chính lời nói ấy là khéo nói. 


454. Chỉ nên nói lời nói khả ái, là lời nói làm cho vui thích. Không chấp giữ 
các (lời nói) xấu xa của những người khác, nên nói lời khả ái (với họ). 


455. Quả vậy, chân thật là lời nói bất tử. Điều này là quy luật muôn đời, 
Người ta đã nói rằng các bậc đức độ được thiết lập ở sự chân thật, ở mục đích, và 
ở sự chính trực. 


456. Lời nói nào mà đức Phật nói về sự an toàn đưa đến sự chứng đạt Niết 
Bàn, đưa đến việc làm chấm dứt khổ đau, lời nói ấy quả là tối thượng trong số các 
lời nói.” 


Kinh Khéo Nói được chấm dứt. 


4. KINH SUNDARIKABHARADVAJA 


Tôi đã nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn ngự tại xứ sở Kosala, bên bờ sông 
Sundarika. Vào lúc bấy giờ, Bà-la-môn Sundarikabharadvaja' cúng tế lửa, chăm 
sóc việc cúng tế lửa ở bờ sông Sundarika. Lúc ấy, sau khi đã cúng tế lửa, sau khi 
đã chăm sóc việc cúng tế lửa, Bà-la-môn Sundarikabharadvaja đã từ chỗ ngồi 
đứng dậy nhìn ngắm bốn phương ở xung quanh (rồi nghĩ rằng): “Người nào có 
thể ăn phần còn lại của phẩm vật hiến cúng này?” Rồi Bà-lamôn 
Sundarikabharadvaja đã nhìn thấy đức Thế Tôn, có đầu được trùm lại, đang ngồi 
ở gốc cây nọ không xa lắm, sau khi nhìn thấy đã cầm lấy phần còn lại của phẩm 
vật hiến cúng bằng tay trái, và cầm lấy bình nước bằng tay phải, rồi đã đi về phía 
đức Thế Tôn. 


' Bà-la-môn Sundarikabharadväja: vị Bà-la-môn này cư ngụ ở bờ sông Sundarikã và cúng tế lửa, 
và họ của vị ấy là Bharadvaja nên được gọi như trên (SnA. 1i, 4O1). 


133 


Suttanipate Mahquaggo Sundarikabharaduqjasuttamn 





Atha kho bhagava sundarikabharadvajassa brahmanassa padasaddena sisam 
vivarl Atha kho sundarikabharadvajo brahmano “mundo ayam bhavam 
mundako ayam bhavan ”ti tato va puna nivattitukamo ahosil. Atha kho 
sundarikabharadvaJassa brahmanassa etadahosi: 


“Mundapl hi idhekacce brahmana bhavanti yannunaham upasankamitva 
Jatim puccheyyan ”ti. Atha kho sundarikabharadvaJo brahmano yena bhagava 
tenupasangami, upasankamitva bhagavantam etadavoca: “KimJacco bhavan ti. 
Atha kho bhagava sundarikabharadvaJam brahmanam gathahI' aJ]habhasi: 


457. Na brahmano no”mhi na rãJaputto 
na vessayano uda kocl no nhi, 
gottam pariññaya puthuJJjananam 
akiñcano manta carami loke. 


458. SanghativasI agaho” carami 
nivuttakeso abhinibbutatto, 
alippamano 1đha manavehi 
akallam mam brahmana pucchasi? gottapañham. 


459. Pucchanti ve bho brahmana brahmanehi 
saha brahmano no bhavanti brahmano, 
ce tvam brusi mañca brusi abrahmanantam? 
savittm pucchamI tipadam catuvIsatakkharam. 


46o. Kim nïssita Isayo manuJa khattiya brahmana 
devatanam yaññamakappayImsu puthu idha loke, 
yadantagu vedagu yaññakale, 
yassahutim” tassIJjheti brum1. 


461. Addha hi tassa hutamIJJhe (ïti brahmano) 
vam tadisam vedagum addasami,” 
tumhadisanam hi adassanena 
añño Jano bhuñJati pura]asam. 





' gathãya - Syä. 


° agiho - PTS. * abrahmanam tam tam - Ma, Syäã, PTS. 
* akalla - PTS. ° vassahutim labhe - Ma, Syä, PTS. 
* puechi - PTS. 7addasãma - Ma, Syã, PTS. 
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Khi ấy, do tiếng chân của Bà-la-môn Sundarikabharadvaja, đức Thế Tôn đã 
mở (vải trùm) đầu ra. Khi ấy, Bà-la-môn Sundarikabharadvaja (nghĩ rằng): “VỊ 
này trọc đầu! VỊ này là kẻ đầu trọc!” ngay tại nơi ấy đã có ý định quay trở lại. Khi 
ấy, Bà-la-môn Sundarikabharadvaja đã khởi ý điều này: 


“Ở đây, một số Bà-la-môn cũng trọc đầu vậy, hay là ta nên đi đến gần và hỏi 
về dòng dõi?” Rồi Bà-la-môn Sundarikabharadvaja đã đi đến gần đức Thế Tôn, 
sau khi đến đã nói với đức Thế Tôn điều này: “Ông thuộc dòng dõi nào?” Khi ấy, 
đức Thế Tôn đã nói với Bà-la-môn Sundarikabharadvaja bằng những lời kệ này: 


457. “Ta không là Bà-la-môn, không là con của vua chúa, 
Ta không là thương buôn hay bất cứ hạng người nào. 

Sau khi biết toàn diện về dòng dõi của những kẻ phàm phu, 
Ta không sở hữu gì, là bậc trí, Ta du hành ở thế gian. 


458. Khoác tấm y hai lớp, không nhà, Ta du hành, 

có tóc đã được cạo sạch, có bản thân đã được tịch tịnh, 

không bị vướng bận ở đời này với loài người, 

này Bà-la-môn, ông hỏi Ta câu hỏi về dòng dõi là không hợp lẽ.” 


459. “Thưa ông, quả thật các Bà-la-môn có hỏi với các Bà-la-môn rằng: “Vậy 
ông có phải là Bà-la-môn?”” 

“Nếu ông xưng là Bà-la-môn và bảo Ta không phải là Bà-la-môn, vậy hãy để 
Ta hỏi ông về Kinh SavitH gồm ba câu và hai mươi bốn chữ.” 


46o. “Mục đích gì mà số đông các ấn sĩ, loài người, các Sát-đế-ly, các Bà-la- 
môn đã chuẩn bị lễ hiến tế đến chư Thiên ở nơi này, tại thế gian?” 

“Vào thời điểm của lễ hiến tế, vật cúng tế của người nào (được dâng) đến vị đã 
đạt được mục đích cuối cùng, đến vị đã đạt được sự thông hiểu, Ta nói rằng vật 
cúng tế ấy có thể thành tựu kết quả cho người ấy.” 


461. (VỊ Bà-la-môn nói): “Đương nhiên vật hiến cúng của tôi đây có thể đạt 
kết quả, vì tôi đã nhìn thấy vị đạt được sự thông hiểu như thế ấy. Với việc không 
gặp được vị tương tự như ông, thì người khác sẽ thọ hưởng phần bánh cúng tế.” 
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Sundarikabharadud7asuttam 





462. Tasmatiha tvam brahmana atthena 
atthiko upasankamma puccha, 
santam vidhumam anIgham nirasam 
appevidha abhivinde sumedham. 


463. Yaññe rataham' bho gotama 
yaññam yatthukamo,? 
naham paJanami anusasatu mam bhavam 
yattha hutam 1JJhe” bruhi me tam. 


464. Tena hi tvam brahmana odahassu sotam 
dhammam te desissam1:° 


465. Mã Jatim pucchl caranañca puccha 
kattha have JayatI Jatavedo, 
mica kulinopi munI đhitIma 
aJaniyo hoti hirmisedho. 


466. Saccena danto damasa upeto 
vedantagu vusitabrahmacarlyo, 
kalena tamh1i havyam pavecche 
yo brahmano puññapekho' yaJetha. 


467. Ye kame hitva agaha"” caranti 
susaññatatta tasaramva uJJjum,Ì 
kalena tesu havyam pavecche 
yo brahmano puññapekho yajetha. 


468. Ye vIitaraga susamahitindriya 
cando 'va rahugsgahana pamutta,° 
kalena tesu havyam pavecche 
yo brahmano puññapekho yaJetha. 


469. AsaJJamana vicaranti loke 
sada sata hitva mamayItanl, 
kalena tesu havyam pavecche 
yo brahmano puññapekho yaJetha. 





' ratoham - Ma, Syã. * đesessami - Ma, PTS. 
° vitthukãmo - Ma, Syã. ” puccha - Ma, Syã, PTS. 
3 1]jhate - Ma, Syã, PTS. ° paññapekkho - Ma, Syã. 
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462. “Bởi thế, này Bà-la-môn, ở đây ông là người tầm cầu lợi ích, nên ông hãy 
đến gần và hãy hỏi. Biết đâu ở nơi đây, ông có thể tìm được bậc khôn ngoan, an 
tịnh, không còn sân hận, không phiền muộn, không mong cầu.” 


463. “Thưa ngài Gotama, tôi ưa thích các lễ hiến tế, có sự mong muốn cúng 
hiến lễ hiến tế. Tôi không biết rõ, xin ngài hãy chỉ dạy tôi. Vật hiến cúng ở nơi 
nào có thể đạt kết quả, xin ngài hãy nói cho tôi điều ấy.” 


464. “Này Bà-la-môn, như thế thì người hãy lắng tai nghe, Ta sẽ giảng giải 
Giáo Pháp cho ngươi.” 


465. “Chớ hỏi về dòng giống, hãy hỏi về tánh hạnh. Thật vậy, ngọn lửa được 
sanh ra từ khúc củi gõ. Bậc hiền trí, dầu có gia tộc hạ liệt, cũng vẫn có trí hiểu 
biết, có dòng dõi thuần chủng, có pháp ngăn ngừa nhờ vào sự hổ thẹn (tội lõi). 


466. Được thuần thục với sự chân thật, đã đạt đến sự chế ngự các giác quan, 
là người đã đi đến tận cùng của hiếu biết, đã sống đời Phạm hạnh, vào đúng thời 
điểm nên dâng phẩm vật hiến cúng đến vị ấy, người Bà-la-môn nào có sự mong 
mỏi về phước báu nên hiến dâng (đến các vị ấy). 


467. Những vị nào đã từ bỏ các dục, sống không nhà, có bản thân đã khéo tự 
chế ngự, ngay thắng tựa như con thoi, vào đúng thời điểm nên dâng phẩm vật 
hiến cúng đến các vị ấy. Người Bà-la-môn nào có sự mong mỏi về phước báu nên 
hiến dâng (đến các vị ấy). 


468. Những vị nào đã xa lìa luyến ái, có các giác quan đã khéo được định tĩnh, 
đã được giải thoát tựa như mặt trăng đã thoát khỏi sự nắm giữ của thần Rahu,' 
vào đúng thời điểm nên dâng phẩm vật hiến cúng đến các vị ấy. Người Bà-la-môn 
nào có sự mong mỏi về phước báu nên hiến dâng (đến các vị ấy). 


46o. Các vị du hành ở thế gian, không bám víu, luôn luôn có niệm, sau khi từ 
bỏ các vật đã được chấp là của tôi,? vào đúng thời điểm nên dâng phẩm vật hiến 
cúng đến các vị ấy. Người Bà-la-môn nào có sự mong mỏi về phước báu nên hiến 
dâng (đến các vị ấy). 


' Tựa như mặt trăng đã thoát khỏi sự nắm giữ của thần Rãhu: tựa như mặt trăng đã qua khỏi thời 
gian xảy ra hiện tượng nguyệt thực (ND). 
ˆ Các vật đã được chấp là của tôi: được giải thích là tham ái và tà kiến (SnA. ii, 407). 
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Sundarikabharadud7asuttam 





470. 


Yo kame hitva abhibhuyyacarI 
yo vedl Jatimaranassa antam, 
parInbbuto udakarahadova sIto 
tathagato arahati pura]asam. 


471. Samo samehi visamehi dure 


472. 


473. 


474. 


475- 


476. 


tathagato hoti anantapañño, 
anupalitto Idha va huram va 
tathagato arahati pura]asam. 


Yamhi na maya vasatI na mano 
vo vIitalobho amamo niraso, 
panunnakodho abhinibbutatto 
yo brahmano sokamalam ahasi 
tathagato arahati pura]asam. 


NÑivesanam yo manaso ahasi 
pariggaha yassa na santi kecl, 
anupadiyano Idha va huram va 
tathagato arahati puralasam. 


Samahito yo udatari ogham 
dhammam caññasi' paramaya ditthiya, 
khinasavo antinadehadharn 

tathagato arahati puralasam. 


Bhavasava yassa vac1I khara ca 
vidhupita atthagata na santi, 

sa vedagu sabbadhi vippamutto 
tathagato arahati pura]asam. 


SangatIgo yassa na santi sanga 

SO manasattesu amanasatto, 
dukkham pariññaya sakhettavatthum 
tathagato arahati pura]asam. 





' đhammañca ñãsi - Syä, PTS. 
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470. Là vị du hành sau khi đã từ bỏ và chế ngự các dục, 
là vị biết sự chấm dứt của sanh và tử, 

đã được tịch tịnh tựa như hồ nước mát lạnh, 

đức Như Lai xứng đáng phần bánh cúng tế. 


471. Đồng đắng với những vị đồng đăng, cách xa những kẻ không đồng đăng, 
đức Như Lai là vị có tuệ vô biên, không bị nhiễm ô ở đời này hoặc đời khác, đức 
Như Lai xứng đáng phần bánh cúng tế. 


472. Ở vị nào không có sự xảo quyệt trú ngụ, không có ngã mạn, 
là vị có tham đã được xa lìa, không ích kỷ, không mong cầu, 

có sự giận dữ đã được xua đi, có bản thân đã được tịch tịnh, 

là vị Bà-la-môn đã từ bỏ vết nhơ của sầu muộn, 

đức Như Lai xứng đáng phần bánh cúng tế. 


473. Là vị đã từ bỏ chỗ cư trú của ý, 

là vị không có bất cứ các vật sở hữu nào, 

trong khi không chấp thủ đời này hoặc đời khác, 
đức Như Lai xứng đáng phần bánh cúng tế. 


474. Là vị đã được định tĩnh, đã vượt lên trên dòng lũ, 

đã hiểu được pháp bằng sự nhận thức cùng tột, 

có lậu hoặc đã được cạn kiệt, mang thân mạng cuối cùng, 
đức Như Lai xứng đáng phần bánh cúng tế. 


475. Là vị có các hữu lậu và các lời nói thô lỗ đã được thiêu hủy, đã được tiêu 
hoại, không còn hiện hữu, vị ấy đã đạt được sự thông hiểu, đã được giải thoát về 
mọi phương diện, đức Như Lai xứng đáng phần bánh cúng tế. 


476. Là vị đã vượt qua các sự quyến luyến, không còn các sự quyến luyến, giữa 
những kẻ bị dính mắc ở ngã mạn vị ấy không bị dính mắc ở ngã mạn, vị đã biết 
toàn diện về khổ cùng với chốn hoạt động và nền tảng của nó, đức Như Lai xứng 
đáng phần bánh cúng tế. 
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477. Asam anissaya vivekadassl 
paravediyam ditthimupativatto, 
arammana yassa na santi keci 
tathagato arahati pura]asam. 


478. Parovara' yassa samecca dhamma 
vidhupita atthagata na santi, 
santo upadanakhaye vimutto 
tathagato arahati puralasam. 


479. SamyoJanam jatikhayantadassi 
yopanudi ragapatham asesam, 
suddho niddoso vimalo akaco” 
tathagato arahati pura]asam. 


48o. Yo attanattanam” nanupassatI 
samahito uJJugato thitatto, 
sa ve anejJo akhilo akankho 
tathagato arahati pura]asam. 


481. Mohantara yassa na santi keci 
sabbesu dhammesu ca ñanadassl, 
sarirañca antimam dhaãreti 
patto ca sambodhim“anuttaram sIvam, 
ettavata yakkhassa suddhi 
tathagato arahati puralasam. 


482. Hutam ca mayham hutamatthu saccam 
yam tadisam vedagunam alattham, 
brahma hi sakkhi patiganhatu me bhagava 
bhuñjatu me bhagava pura]asam. 





' paropara - Ma, Syã. * attano attanam - Ma; 
ˆ akãmo - Syã. attanä attanam - PTS. *“sambodhi - PTS. 
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477. Không trông cậy vào sự mong mỏi, là vị đã nhìn thấy sự viễn ly, 
đã vượt lên trên kiến thức có thể hiểu biết được bởi những người khác, 
là vị không còn có bất cứ duyên cớ (tái sanh) nào nữa, 

đức Như Lai xứng đáng phần bánh cúng tế. 


478. Đối với vị nào, các pháp từ nội phần đến ngoại phần đã được thấu suốt, 
đã được thiêu hủy, đã được tiêu hoại, không còn hiện hữu. Là vị an tịnh, đã được 
giải thoát ở sự cạn kiệt của chấp thủ, đức Như Lai xứng đáng phần bánh cúng tế. 


479. Là vị nhìn thấy sự cạn kiệt và chấm dứt của sự trói buộc và của sự tái 
sanh, là vị đã xua đuổi trọn vẹn đường đi của luyến ái, là vị trong sạch, hết lỗi 
lầm, ha khỏi vết nhơ, không khuyết điểm, đức Như Lai xứng đáng phần bánh 
cúng tế. 


48o. Là vị không nhìn thấy tự ngã (ở năm uẩn) của bản thân, được định tĩnh, 
đã đi đến sự ngay thắng, có bản thân vững chãi, vị ấy quả thật không có dục vọng, 
không khát khe, không có sự nghi hoặc, đức Như Lai xứng đáng phần bánh cúng 
tế. 


481. Là vị không còn có bất cứ những lý do sĩ mê nào nữa, 
có sự nhìn thấy bằng trí tuệ về tất cả các pháp, 

đang mang thân mạng cuối cùng, 

và đã đạt đến quả vị Toàn Giác, sự an toàn vô thượng; 
trạng thái trong sạch của con người là đến mức này, 

đức Như Lai xứng đáng phần bánh cúng tế.” 


482. “Mong rằng vật hiến cúng của con hãy là vật hiến cúng thật sự, 

là việc con đã đạt được người có sự thông hiểu như ngài, 

rõ ràng ngài chính là Phạm Thiên, xin đức Thế Tôn hãy thọ nhận cho con, 
xin đức Thế Tôn hãy thọ hưởng phần bánh cúng tế của con.” 
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483. Gathabhigitam me abhoJaneyyam 
sampassatam brahmana nesa dhammo, 
gathabhigItam panudanti buddhaã 
dhamme satI brahmana vuttiresa. 


484. Aññena ca kevalinam mahesim 
khinasavam kukkuccavupasantam, 
annena panena upatthahassu 
khettam hi tam puññapekhassa hoti. 


485. Sadhaham bhagava tatha viJaññam 
yo dakkhinam bhuñJeyya madIsassa, 
yam yaññakale pariyesamano 
pappuyya tava sasanam. 


486. Sarambha yassa vIigata cittam yassa anavilam, 
vippamutto ca kamehi thinam yassa panuditam. 


487. SiImantanam vinetaram Jatimaranakovidam, 
munim moneyyasampannam tadisam yaññamagatam. 


488. Bhukutim' vinayTtvana pañJalika namassatha, 
puJetha annapanena evam 1JJhanti dakkhina. 


48o. Buddho bhavam arahati pũra]asam 
puññãakkhettamanuttaram, 
ayago sabbalokassa? 
bhoto dinnam mahapphalanti. 


Atha kho sundarikabharadvajo brahmano bhagavantam etadavoca: 
“Abhikkantam bho gotama, abhikkantam bho gotama, seyyathapi bho gotama 
nikkuJJItam va ukkujjeyya, paticchannam va vivareyya, mu|hassa va maggam 
acikkhevya, andhakare va telapaJJjotam dhareyya cakkhumanto rupani 
dakkhintiti, evamevam bhotaã gotamena anekapariyayena đdhammo pakasito. 
Esaham bhavantam gotamam saranaam  gacchami dhammañca 
bhikkhusanghañca. Labheyyaham bhoto gotamassa santike pabbajjam 
labheyyam upasampadanti. Alattha kho sundarikabharadvaJo brahmano —pe— 
arahatam ahosl ”ti. 


Sundarikabhäradväajasuttam nitthitam. 





' bhakutim - Ma, Syã, PTS. “sabbalokasmim - Syã. 
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483. “Vật nhận được sau khi ngầm nga kệ ngôn là không được thọ dụng bởi 
Ta. Này Bà-la-môn, điều ấy không phải là pháp của những bậc có nhận thức đúng 
đắn. Chư Phật khước từ vật nhận được sau khi ngâm nga kệ ngôn. Này Bà-la- 
môn, khi Giáo Pháp hiện hữu, điều ấy là cung cách thực hành. 


484. Ngươi hãy dâng cúng với cơm ăn nước uống khác đến vị toàn hảo (đức 
hạnh), đến bậc đại ẩn sĩ có các lậu hoặc đã được cạn kiệt, có các trạng thái hối 
hận đã được lắng dịu, bởi vì đó chính là thửa ruộng của người mong mỏi phước 
báu.” 


485. “Lành thay, thưa đức Thế Tôn! Như thế thì con có thể biết được 
vị nào có thể thọ dụng vật cúng dường của người như con, 

trong khi con tìm kiếm vị ấy vào thời điểm của lễ hiến tế, 

sau khi đã có được lời chỉ dạy của ngài.” 


486. “Tánh nóng nảy của vị nào đã được xa lìa, tâm của vị nào không bị vẩn 
đục, vị nào đã được thoát ra khỏi các dục, sự dã dượi của vị nào đã được xua đi, — 


487. — vị rèn luyện về giới hạn và kỷ cương, vị rành rẽ về sanh và tử, bậc hiền 
trí đầy đủ trí tuệ, khi vị như thế ấy đi đến lẽ hiến tế, — 


488. — nên ngăn lại việc nhíu mày, nên chắp tay cúi chào, nên cúng dường với 
cơm nước, như vậy các việc cúng dường được thành tựu.” 


48o. “Đức Phật, bậc đức độ, xứng đáng phần bánh cúng tế, 
Ngài là thửa ruộng phước tối thượng, 

bậc đáng được hiến cúng của khắp cả thế gian, 

vật đã được bố thí đến ngài có quả báu lớn lao.” 


Khi ấy, Bà-la-môn Sundarikabharadvaja đã nói với đức Thế Tôn điều này: 
“Thưa ngài Gotama, thật là tuyệt vời! Thưa ngài Gotama, thật là tuyệt vời! Thưa 
ngài Gotama, cũng giống như người có thế lật ngửa vật đã được úp lại, mở ra vật 
đã bị che kín, chỉ đường cho kẻ lạc lối, đem lại cây đèn dầu vào nơi bóng tối (nghĩ 
rằng): Những người có mắt sẽ nhìn thấy được các hình dáng:' tương tự như thế, 
Pháp đã được ngài Gotama giảng giải bằng nhiều phương tiện. Con đây xin đi 
đến nương nhờ ngài Gotama, Giáo Pháp, và Tăng Chúng tỳ khưu. Con có thể xuất 
gia trong sự hiện diện của ngài Gotama không? Con có thể tu lên bậc trên 
không?” Quả vậy, Bà-lamôn Sundarikabharadvaja đã đạt được —nt— đã trở 
thành vị A-la-hán. 


Dứt Kinh Sundarikabhäradväja. 
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5. MAGHASUTTAM 


Evam me sutam: Ekam samayam bhagava rajagahe viharati gijjhakute 
pabbate. Atha kho magho manavo yena bhagava tenupasankami, upasankamitva 
bhagavata saddhim sammodi, sammodaniyam katham saraniyam' vItisaretva 
ekamantam nisidi. Ekamantam nisinno kho magho manavo bhagavantam 
etadavoca: 


Aham hi bho gotama, dayako danapatIi vadaññu yacayogo dhammena bhoge 
pariyesaml, đdhammena bhoge pariyesitva dhammaladdhehi bhogehi 
dhammadhigatehi ekassapi dadami dvinnampi dadami tinnampi dadami 
catunnampi dadami pañcannampi dadami channampi dadami sattannampi 
dadamIi atthannampi dadamIi navannampi dadami dasannampi dadami vIsayapl 
dadami timsayapi dadami cattarisayapl dadami paññasayapI dadamI satassapl 
dadami bhiyyopI dadamI. Kaccaham gotama? evam dadanto evam yajanto? 
bahum puññam pasavamIi. 


Taggha tvam manava, evam dadanto evam yajJanto bahum puññam pasavasi; 
yo ca kho manava dayako danapati vadaññu yacayogo đdhammena bhoge 
pariyesai đdhammena bhoge parlyestva dhammaladdhehi bhogehi 
dhammadhigatehi ekassapi dadati —pe— satassapi dadati bhiyyopI dadati, 
bahum so puññam pasavatItI. 


Atha kho magho manavo bhagavantam gathaya aJJhabhasi: 


490. Pucchamaham gotamam' vadaññum (it magho manavo) 
kasayavasim agIham" carantam 
yo yacayogo danapatl gahattho, 
puññatthiko yaJati puññapekho° 
dadam paresam Iidha annapanam 
kattha” hutam yaJ]amanassa suJJhe. 


491. Yo yacayogo danapatI gahattho (maghati bhagava) 
puññatthiko yaJati puññapekho, 
dadam paresam Idha annapanam 
aradhaye dakkhineyye hi? tadi. 





' sãranTyam - Ma, Simu 2. * agaham - Ma, PTS, Simu 2. 

ˆ bho gotama - Ma, Syä, PTS. ° puññapekkho - Ma, Syã, evam sabbattha. 

3 yajento - Syã. ”katham - Ma, Syä. 

* bho gotamam - PTS. ở đakkhineyyebhi - Ma; dakkhineyyehi - Syã, PTS. 
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5. KINH MAGHA 


Tôi đã nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn ngự tại thành Rajagaha, ở núi 
Gijjhakuta. Lúc bấy giờ, thanh niên Bà-lamôn Magha đã đi đến gặp đức Thế 
Tôn, sau khi đến đã tỏ vẻ thân thiện với đức Thế Tôn, sau khi trao đổi lời xã giao 
thân thiện, đã ngồi xuống ở một bên. Khi đã ngồi xuống ở một bên, thanh niên 
Bà-la-môn Mapgha đã nói với đức Thế Tôn điều này: 


“Thưa ngài Gotama, chính tôi là người bố thí, người thí chủ, ân cần, hào 
phóng, tôi tâm cầu các của cải một cách chân chánh; sau khi tâm cầu các của cải 
một cách chân chánh, với các của cải đã nhận được một cách chân chánh, đã đạt 
đến một cách chân chánh, tôi cho đến một người, tôi cho đến hai người, tôi cho 
đến ba người, tôi cho đến bốn người, tôi cho đến năm người, tôi cho đến sáu 
người, tôi cho đến bảy người, tôi cho đến tám người, tôi cho đến chín người, tôi 
cho đến mười người, tôi cho đến hai mươi người, tôi cho đến ba mươi người, tôi 
cho đến bốn mươi người, tôi cho đến năm mươi người, tôi cho đến một trăm 
người, tôi cho đến nhiều người hơn nữa. Thưa vị Gotama, trong khi cho như vậy, 
trong khi cúng hiến như vậy, phải chăng tôi tạo ra được nhiều phước báu?” 


“Này thanh niên Bà-la-môn, đúng thế. Trong khi cho như vậy, trong khi cúng 
hiến như vậy, ngươi tạo ra được nhiều phước báu. Và này thanh niên Bà-la-môn, 
người nào là người bố thí, người thí chủ, rộng rãi, hào phóng, tâm cầu các của cải 
một cách chân chánh; sau khi tầm cầu các của cải một cách chân chánh, với các 
của cải đã nhận được một cách chân chánh, đã đạt đến một cách chân chánh, 
(người ấy) cho đến một người, —nt— cho đến một trăm người, cho dến nhiều 
người hơn nữa, người ấy tạo ra được nhiều phước báu.” 


Khi ấy, thanh niên Bà-la-môn Magha đã nói với đức Thế Tôn bằng lời kệ này: 


4oo. (Thanh niên Bà-la-môn Magha nói): “Tôi hỏi vị Gotama nhân từ, mặc y 
màu ca-sa, không nhà, đang du hành rằng: Người thí chủ hào phóng, sống tại gia, 
có sự tầm cầu phước báu, cúng hiến có sự mong mỏi phước báu, đang cho cơm 
nước đến những kẻ khác ở nơi này, vậy thì vật cúng tế ở nơi nào có thể được 
trong sạch (có thể thành đạt phước báu) cho người đang cúng hiến?” 


491. (Đức Thế Tôn nói: “Này Magha,) người thí chủ hào phóng, sống tại gia, 
có sự tầm cầu phước báu, cúng hiến có sự mong mỏi phước báu, đang cho cơm 
nước đến những những kẻ khác ở nơi này, người như thế ấy có thể thành đạt 
(phước báu) ở nơi những bậc xứng đáng được cúng dường.” 
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492. ŸYo yacayogo danapatl gahattho (ïti magho manavo) 
puññatthiko yaJati puññapekho, 
dadam paresam Iidha annapanam 
akkhahi me bhagava dakkhineyye. 


493. Ye ve asatta! vicaranti loke 
akiñcana kevalino yatatta, 
kalena tesu havyam pavecche 
yo brahmano puññapekho yaJetha. 


494. Ye sabbasamyoJanabandhanacchida 
danta vimutta anigha? nirasa, 
kalena tesu havyam” pavecche 
yo brahmano puññapekho yajetha. 


495. Ye sabbasamyoJanavippamutta 
danta vimutta anigha nirasa, 
kalena tesu havyam pavecche 
yo brahmano puññapekho yaJetha. 


496. Ragañca dosañca pahaya moham 
khinasava vusitabrahmacariya, 
kalena tesu havyam pavecche 
yo brahmano puññapekho yaJetha. 


497. Yesu na maya vasati' na mano 
ve vitalobha amama nirasa, 
kalena tesu havyam pavecche 
yo brahmano puññapekho yaJetha. 


498. Ye ve na tanhasu upatipanna 
vitareyya ogham amama caranti, 
kalena tesu havyam pavecche 
yo brahmano puññapekho yajetha. 


499. Yesam' tanha natthi kuhiñci loke 
bhavabhavaya idha va huram va, 
kalena tesu havyam pavecche 
yo brahmano puññapekho yaJetha. 





' alaggã - Syä. 


” anighä - Syã, PTS, evam sabbattha. *vasatI - Syã, PTS. 
3 habyam - Ma, Syã, evam sabbattha. Ÿ yesam tu - PTS. 
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492. (Thanh niên Bà-la-môn Mapha nói): “Người thí chủ hào phóng, sống tại 
gia, có sự tâm cầu phước báu, cúng hiến có sự mong mỏi phước báu, đang cho 
cơm nước đến những những kẻ khác ở nơi này, xin đức Thế Tôn hãy nói ra cho 
tôi vê những bậc xứng đáng được cúng dường.” 


493. “Quả vậy, những vị nào không bị dính mắc, du hành ở thế gian, không sở 
hữu gì, toàn hảo (đức hạnh), có bản thân đã được chế ngự, vào đúng thời điểm 
nên dâng phẩm vật hiến cúng đến các vị ấy. Người Bà-la-môn nào có sự mong 
mỏi về phước báu nên hiến dâng (đến các vị ấy). 


494. Những vị nào đã cắt đút tất cả các sự ràng buộc và trói buộc, đã được 
huấn luyện, đã được giải thoát, không phiền muộn, không mong cầu, vào đúng 
thời điểm nên dâng phẩm vật hiến cúng đến các vị ấy. Người Bà-la-môn nào có 
sự mong mỏi về phước báu nên hiến dâng (đến các vị ấy). 


495. Những vị nào đã được thoát ra khỏi tất cả các sự ràng buộc, đã được 
huấn luyện, đã được giải thoát, không phiền muộn, không mong cầu, vào đúng 
thời điểm nên dâng phẩm vật hiến cúng đến các vị ấy. Người Bà-la-môn nào có 
sự mong mỏi về phước báu nên hiến dâng (đến các vị ấy). 


496. (Những vị nào) sau khi từ bỏ tham ái, sân hận, và sĩ mê, có lậu hoặc đã 
được cạn kiệt, đã sống đời Phạm hạnh, vào đúng thời điểm nên dâng phẩm vật 
hiến cúng đến các vị ấy. Người Bà-la-môn nào có sự mong mỏi về phước báu nên 
hiến dâng (đến các vị ấy). 


497. Ở những vị nào không có sự xảo quyệt trú ngụ, không có ngã mạn, là 
những vị có tham đã được xa ha, không ích kỷ, không mong cầu, vào đúng thời 
điểm nên dâng phẩm vật hiến cúng đến các vị ấy. Người Bà-la-môn nào có sự 
mong mỏi về phước báu nên hiến dâng (đến các vị ấy). 


498. Thật vậy, những vị nào không bị sa đọa ở các tham ái, sau khi đã băng 
qua dòng lũ, sống không ích kỷ, vào đúng thời điểm nên dâng phẩm vật hiến 
cúng đến các vị ấy. Người Bà-la-môn nào có sự mong mỏi về phước báu nên hiến 
dâng (đến các vị ấy). 


499. Những vị nào không có tham ái về bất cứ điều gì ở thế gian, ở hữu hoặc 
phi hữu, ở đời này hoặc đời khác, vào đúng thời điểm nên dâng phẩm vật hiến 
cúng đến các vị ấy. Người Bà-la-môn nào có sự mong mỏi về phước báu nên hiến 
dâng (đến các vị ấy). 
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50O. Ye kame hitva agiha' caranti 
susaññatatta tasaramva ujjum, 
kalena tesu havyam pavecche 
yo brahmano puññapekho yajetha. 


5O1. Ye vitaraga susamahIt' ndriya 
candova rahugsgahana pamutta, 
kalena tesu havyam pavecche 
yo brahmano puññapekho yaJetha. 


502. Samitavino vitaraga akopa 
yesam gatI natthi idha vippahaya, 
kalena tesu havyam pavecche 
yo brahmano puññapekho yaJetha. 


503. Jahitva” Jatimaranam asesam 
kathamkatham sabbamupativatta, 
kalena tesu havyam pavecche 
yo brahmano puññapekho yaJetha. 


504. Ye attadIpa cIvaranti loke 
akiñcana sabbadhi vippamutta, 
kalena tesu havyam pavecche 
yo brahmano puññapekho yaJetha. 


5O5. Ye hettha Jananti yatha yatha? idam 
ayamantima natthi punabbhavotl, 
kalena tesu havyam pavecche 
yo brahmano puññapekho yajetha. 


506. Yo vedagu Jhanarato satima 


sambodhipatto saranam bahunnam, 


kalena tamhi havyam pavecche 
yo brahmano puññapekho yaJetha. 





' agahã - Ma, Simu 2. 
“Jahetva - Syã, PTS. 


3 vicaranti - Ma, Syã, PTS. 
* vathã tatha - Ma; yathatathã - Syã, PTS. 


148 


Kinh Tập - Đại Phẩm Kính Magha 





50oO. Những vị nào, sau khi từ bỏ các dục, không nhà, đang du hành, có bản 
thân đã khéo tự chế ngự, ngay thắng tựa như con thoi, vào đúng thời điểm nên 
dâng phẩm vật hiến cúng đến các vị ấy. Người Bà-la-môn nào có sự mong mỏi về 
phước báu nên hiến dâng (đến các vị ấy). 


501. Những vị nào đã xa lìa luyến ái, có các giác quan đã khéo được định tĩnh, 
đã được giải thoát, tựa như mặt trăng đã thoát khỏi sự nắm giữ của thần Rahu, 
vào đúng thời điểm nên dâng phẩm vật hiến cúng đến các vị ấy. Người Bà-la-môn 
nào có sự mong mỏi về phước báu nên hiến dâng (đến các vị ấy). 


502. Những vị đã được yên lặng, đã xa lìa luyến ái, không còn giận dữ, là 
những vị không có cảnh giới tái sanh sau khi ha bỏ nơi này, vào đúng thời điểm 
nên dâng phẩm vật hiến cúng đến các vị ấy. Người Bà-la-môn nào có sự mong 
mỏi về phước báu nên hiến dâng (đến các vị ấy). 


503. (Những vị nào) sau khi đã từ bỏ hoàn toàn sanh và tử, đã vượt lên trên 
tất cả nghi ngờ, vào đúng thời điểm nên dâng phẩm vật hiến cúng đến các vị ấy. 
Người Bà-la-môn nào có sự mong mỏi về phước báu nên hiến dâng (đến các vị 
ấy). 


504. Những vị nào du hành ở thế gian, có (đức hạnh là) hòn đảo (nương nhờ) 
của bản thân, không sở hữu gì, đã được giải thoát về mọi phương diện, vào đúng 
thời điểm nên dâng phẩm vật hiến cúng đến các vị ấy. Người Bà-la-môn nào có 
sự mong mỏi về phước báu nên hiến dâng (đến các vị ấy). 


505. Những vị nào ở đây biết được điều này đúng theo bản thể: “Đây là lần 
cuối cùng, không còn tái sanh lại nữa,` vào đúng thời điểm nên dâng phẩm vật 
hiến cúng đến các vị ấy. Người Bà-la-môn nào có sự mong mỏi về phước báu nên 
hiến dâng (đến các vị ấy). 


506. VỊ nào là bậc đã đạt được sự thông hiểu, ưa thích việc tham thiền, có 
niệm, đã đạt đến quả vị Toàn Giác, nơi nương nhờ của nhiều người, vào đúng 
thời điểm nên dâng phẩm vật hiến cúng đến vị ấy. Người Bà-la-môn nào có sự 
mong mỏi về phước báu nên hiến dâng (đến các vị ấy). ” 
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507. Addha amogha mama pucchana ahu (it magho manävo) 
akkhasi me bhagava dakkhineyye, 
tvam hettha Janasli yatha tatha' idam 
tatha hi te vidito esa đhammo. 


508. Yo yacayogo danapatI gahattho 
puññatthiko yajati puññapekho, 
dadam paresam Iidha annapanam 
akkhahi me bhagava yaññasampadam. 


509. YaJassu yaJamano maghati bhagava 
sabbattha ca vippasadehI cittam, 
arammanam yaJjamanassa yaññam 
ettha patitthaya Jahati dosam. 


510. So vItarago pavIineyya dosam 
mettam cittam bhavayam appamanam,? 
rattindivam satatam appamatto 
sabbadisa pharate appamaññam. 


511. Ko suJJjhati muccati baJJhatI ca 
kenattana gacchati brahmalokam, 
aJanato me munIl bruh1 puttho 

bhagava hi me sakkhi brahmaJJa dittho, 
tuvam hï' no brahmasamotI saccam 
katham upapaJJati brahmalokam Jutima." 


512. Yo yajJati tividham puññasampadam" (maghati bhagavä) 
aradhaye dakkhineyyehi tadl, 
evam yajItva samma yacayogo 
upapaJJati brahmalokanti brũmIHi. 


Evam vutte magho manavo bhagavantam etadavoca: “Abhikkantam bho 
øotama —pe— aJJatagge panupetam saranam gatan ”tI. 


Maghasuttam nitthitam. 





' vathãtathã - Syã, PTS. 
“ bhãvayamappamanam - Ma. *iutima - Ma, Syã. 
* tvañhi - Syã; tvam hi - PTS. ” vaññasampadam - Ma, Syã, PTS. 
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507. (Thanh niên Bà-la-môn Magha nói): “Thật vậy, câu hỏi của tôi đã không 
vô ích, đức Thế Tôn đã nói ra cho tôi về những bậc xứng đáng được cúng dường, 
bởi vì ở đây ngài biết điều này đúng theo bản thể, ngài biết pháp ấy đúng như 
thế. 


508. Người nào là thí chủ hào phóng, sống tại gia, có sự tâm cầu phước báu, 
cúng hiến có sự mong mỏi phước báu, đang cho cơm nước đến những những kẻ 
khác ở nơi này, xin đức Thế Tôn hãy giải thích cho tôi về sự thành tựu của lễ hiến 
tế.” 


509. Đức Thế Tôn: “Này Magha, hãy hiến dâng: trong lúc hiến dâng hãy khiến 
cho tâm được tịnh tín về mọi phương diện. Người đang hiến dâng có đối tượng là 
lễ hiến tế, do sự an trú ở nơi này, người (ấy) từ bỏ sân hận. 


510. Người ấy, với luyến ái đã được xa lìa, có thể loại trừ sân hận. Trong khi 
phát triển tâm từ ái vô lượng, đêm và ngày, thường xuyên, không xao lãng, 
(người ấy) nên lan tỏa (tâm từ ái) vô hạn lượng ở khắp tất cả các phương.” 


511. “AI trở nên trong sạch, ai được giải thoát, và ai bị trói buộc? 

Tự mình đi đến thế giới Phạm Thiên bằng cách nào? 

Thưa bậc hiền trí, được hỏi xin ngài hãy nói cho tôi, là kẻ không biết. 
Bởi vì đức Thế Tôn được tôi thấy rõ ràng hôm nay là đấng Phạm Thiên, 
bởi vì “ngài ngang bằng đấng Phạm Thiên của chúng tôi là sự thật. 
Thưa bậc sáng chói, làm thế nào để được sanh về thế giới Phạm Thiên?” 


512. (Đức Thế Tôn nói: “Này Magha,) người nào cúng hiến có sự thành tựu 
phước báu với ba yếu tố (ở vào ba thời điểm), người như thế ấy có thể thành đạt 
(phước báu) nhờ vào những bậc xứng đáng được cúng dường. Ta nói rằng: “Sau 
khi cúng hiến một cách đúng đắn như vậy, người hào phóng được sanh về thế 
giới Phạm Thiên.” 

Khi được nói như vậy, thanh niên Bà-la-môn đã nói với đức Thế Tôn điều 
này: “Thưa ngài Gotama, thật là tuyệt vời! —nt— đã đi đến nương nhờ kể từ hôm 
nay cho đến trọn đời.” 


Dứt Kinh Magha. 
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6. SABHIYASUTTAM 


Evam me sutam: Ekam samayam bhagaväa raJagahe viharati vel]uvane 
kalandakanivape. Tena kho pana samayena sabhiyassa paribbajakassa 
puranasalohitaya devataya pañha uddittha honti: Yo te sabhiya samano va 
brahmano va Iime pañhe puttho vyakarotH, tassa santike brahmacariyam 
CareyyasIi. 


Atha kho sabhiyo parTibbaJako tassa devataya santike te' pañhe uggahetva ye 
te samanabrahmana sanghino ganino ganacariya ñata yasassino titthakara 
sadhusammata bahuJanassa, seyyathidam: Purano kassapo? makkhali gosalo 
aJto kesakambalo` pakudho kaccayano sañjayot bellatthiputtoï nigantho 
nataputto,° te upasankamitva te pañhe pucchati. Te sabhiyena paribbajakena 
pañhe puttha na sampayanti, asampayanta kopañca dosañca appaccayañca 
patukarontl, api ca sabhiyaññeva" paribbajakam patipucchanti Atha kho 
sabhiyassa paribbaJjakassa etadahosl: Ye kho te bhonto samanabrahmana 
sanghimo ganino ganacarya ñata yasassno titthakara sadhusammata 
bahuJanassa, seyyathidam: Purano kassapo —pe— nigantho nataputto, te maya 
pañhe puttha na sampayanti, asampayanta kopañca dosañca appaccayañca 
patukaronti, apI ca mamaññevettha patipucchanti, yannunaham hInayavattitva 
kame parIbhuñJeyyanti. 


Atha kho sabhiyassa paribbajJakassa etadahosil: Ayampi samano gotamo 
sangh1I ceva ganI ca ganacarlyo ca ñato yasassl titthakaro sadhusammato 
bahujanassa, yannunaham samanam gotamam upasankamitva Ime pañhe 
puccheyyanti. 





' te - itisaddo Syã potthake na dissate. Ÿ bellatthaputto - Ma; vellatthaputto - Syã. 
” pũranakassapo - Simu 2. ” nataputto - Ma, Syã. 

3 kesakambali - PTS. ”sabhiyamyeva - Ma; sabhiyam - Syã. 

* sañcayo - Ma. ở ayam - Syã. 
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6. KINH SABHIYA 


Tôi đã nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn ngự tại thành Rajagaha, ở 
Veluvana, nơi nuôi dưỡng các con sóc. Vào lúc bấy giờ, có vị Thiên nhân, trước 
đây là thân nhân cùng huyết thống của du sĩ ngoại đạo Sabhiya, đã nêu lên 
những câu hỏi rằng: “Này Sabhiya, vị Sa-môn hoặc Bà-la-môn nào (có thể) giải 
thích khi được ngươi hỏi những câu hỏi này, thì ngươi nên thực hành Phạm hạnh 
nơi vị ấy.” 


Khi ấy, du sĩ ngoại đạo Sabhiya đã học những câu hỏi ấy ở nơi vị Thiên nhân 
ấy, rồi đã đi đến gặp những Sa-môn hoặc Bà-la-môn nào là những vị có hội 
chúng, có đồ chúng, là giáo thọ sư của tập thể, được biết tiếng, có danh vọng, là 
các giáo chủ, được nhiều người đánh giá cao, như là Purana Kassapa, Makkhal 
Gosala, Ajita Kesakambala, Pakudha Kaccayana, SañjJaya Bellatthi-putta, 
Nigantha Nataputta, sau khi đến đã hỏi các vị ấy những câu hỏi. Các vị ấy, khi 
được du sĩ ngoại đạo Sabhiya hỏi những câu hỏi, thì không thể trả lời. Trong khi 
không thể trả lời, các vị ấy trở nên giận dữ, sân hận, tỏ vẻ bực bội, và thậm chí 
còn hỏi ngược lại chính du sĩ ngoại đạo Sabhiya nữa. Khi ấy, du sĩ ngoại đạo 
Sabhiya đã khởi ý điều này: “Những Sa-môn hoặc Bà-la-môn nào là những vị có 
hội chúng, có đồ chúng, là giáo thọ sư của tập thể, được biết tiếng, có danh vọng, 
là các giáo chủ, được nhiều người đánh giá cao, như là Purana Kassapa, —nt— 
Nigantha Nataputta, các vị ấy khi được ta hỏi những câu hỏi, thì không thể trả 
lời. Trong khi không thể trả lời, các vị ấy trở nên giận dữ, sân hận, tỏ vẻ bực bội, 
thậm chí ở đây còn hỏi ngược lại chính ta nữa; có lẽ ta nên quay trở lại đời sống 
thấp kém và thọ hưởng các dục?” 


Khi ấy, du sĩ ngoại đạo Sabhiya đã khởi ý điều này: “Sa-môn Gotama này 
cũng là vị có hội chúng, có đồ chúng, là giáo thọ sư của tập thể, được biết tiếng, 
có danh vọng, là giáo chủ, được nhiều người đánh giá cao, có lẽ ta nên đi đến gặp 
Sa-môn Gotama và hỏi những câu hỏi này?” 
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Atha kho sabhiyassa paribbaJakassa etadahosl: Yepil' kho te bhonto 
samanabrahmana jinna vuddhã mahallaka addhagata vayo anuppatta thera 
rattaññu cirapabbaJita sanghino ganino ganacarlya ñata yasassino titthakara 
sadhusammata bahuJanassa, seyyathidam: Purano kassapo —pe— nigantho 
nataputto. Tepi maya pañhe putthaä na sampayanti, asampayanta kopañca 
dosañca appaccayañca patukaronti, apI ca maññevettha patipucchanti. Kim pana 
me samano gotamo Iime pañhe puttho vyakarissatl, samano hi gotamo daharo 
ceva Jatiya navo ca pabbajJjayati. Atha kho sabhiyassa paribbajakassa etadahosl: 
Samano kho? daharot na paribhotabbo daharopl cesa` samano gotamo 
mahiddhko hot mahanubhavo'° yannunaham samanam  gotamam 
upasankamitva Ime pañhe puccheyyanti. 


Atha kho sabhiyo parlbbajako yena raJagaham tena carilkam pakkamI. 
Anupubbena carilkam caramano yena raJagaham veluvanam kalandakanivapo, 
yena bhagava tenupasankami, upasankamitva bhagavata saddhim sammodli, 
sammodanTyam katham saramyam" vItisaretva ekamantam nisidi. Ekamantam 
nisinno kho sabhiyo parIbbaJako bhagavantam gathaya aJJhabhasi: 


513. Kankhi vecikicchI agamam (ti sabhiyo) 
pañhe pucchitum abhikankhamano, 
tesantakaro bhavah1° pañhe me puttho 
anupubbam anudhammam vyakarohi me. 


514. Durato agato s1 sabhiya (ti bhagava) 
pañhe pucchitum abhikankhamano, 
tesantakaro bhavamI puttho” 
anupubbam anudhammam vyäkaroml te. 


515. Puccha mam sabhiya pañham yam kiñci manasicchasi], 
tassa tasseva pañhassa aham antam karomii te ti. 


Atha kho sabhiyassa paribbaJakassa etadahosil: Acchariyam vata bho 
abbhutam  vata bho vyam vataham aññesu samanabrahmanesu 
okasakammamattampl nalattham, tam me Idam samanena gotamena 
okasakammam_ katani attamano pamodito udaggo pItisomanassaJato 
bhagavantam pañham apucchi: 


' ve - Syã. °bhavahi me - PTS. 
? samano kho gotamo - Syã. 7 bhavämi pañhe te puttho - Ma, Syä; 
* ce - PTS. bhavami te pañhe te puttho - PTS. 


* đaharo pi ce samano hoti, so ca mahiddhiko hoti mahanubhävo - Syã; 
daharo pi ce samano hoti, so ca hoti mahiddhiko mahanubhavo - PTS. 
Ÿ sãraniyam - Ma, Simu 2. * okãsamattampi - PTS. 
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Khi ấy, du sĩ ngoại đạo Sabhiya đã khởi ý điều này: “Thậm chí các ngài Sa- 
môn và Bà-la-môn già cả, lão niên, lớn tuổi, đã sống thọ, đã đạt đến giai đoạn 
cuối cuộc đời, là các vị trưởng lão, thâm niên, xuất gia đã lâu, có hội chúng, có đồ 
chúng, là giáo thọ sư của tập thể, được biết tiếng, có danh vọng, là các giáo chủ, 
được nhiều người đánh giá cao, như là Purana Kassapa, —nt— Nigantha 
Nataputta. Ngay cả các ngài ấy, khi được ta hỏi những câu hỏi, còn không thể làm 
rõ ràng. Trong khi không thể trả lời, các ngài ấy trở nên giận dữ, sân hận, tỏ vẻ 
bực bội, thậm chí ở đây còn hỏi ngược lại chính ta nữa. Vậy thì Sa-môn Gotama, 
khi được ta hỏi những câu hỏi này, sẽ giải thích chăng? Bởi vì Sa-môn Gotama 
còn trẻ về tuổi tác và còn mới mẻ trong việc xuất gia.” Khi ấy, du sĩ ngoại đạo 
Sabhiya đã khởi ý điều này: “Quả không nên xem thường vị Sa-môn còn trẻ; mặc 
đầu còn trẻ, nhưng Sa-môn Gotama ấy có đại thần lực, có đại oai lực; có lẽ ta nên 
đi đến gặp Sa-môn Gotama và hỏi những câu hỏi này?” 


Sau đó, du sĩ ngoại đạo Sabhiya đã ra đi du hành về phía thành Rajagaha, 
trong khi tuần tự du hành đã đi đến thành Rajagaha, Veluvana, nơi nuôi dưỡng 
các con sóc, và đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã tỏ vẻ thân thiện với đức 
Thế Tôn, sau khi trao đối lời xã giao thân thiện, đã ngồi xuống ở một bên. Khi đã 
ngồi xuống ở một bên, du sĩ ngoại đạo Sabhiya đã nói với đức Thế Tôn bằng lời 
kệ rằng: 


513. (Sabhiya nói): “Có sự nghi hoặc, có sự hoài nghi, tôi đã đi đến, trong khi 
mong muốn hỏi những câu hỏi, xin ngài hãy là người giải quyết dứt điểm chúng. 
Được tôi hỏi những câu hỏi, xin ngài hãy tuần tự giải thích cho tôi thuận theo 
pháp.” 


514. (Đức Thế Tôn nói): “Này Sabhiya, ngươi đã từ xa đi đến, trong khi mong 
muốn hỏi những câu hỏi, Ta là người giải quyết dứt điểm chúng. Được hỏi, Ta 
(sẽ) tuần tự giải thích cho ngươi thuận theo pháp. 


515. Này Sabhiya ngươi hãy hỏi Ta bất cứ câu hỏi nào mà ngươi muốn ở trong 
tâm, Ta (sẽ) giải quyết dứt điểm từng câu hỏi một cho ngươi.” 


Khi ấy, du sĩ ngoại đạo Sabhiya đã khởi ý điều này: “Thật là kỳ diệu! Thật là 
phi thường! Quả thật là việc mà ta đã không đạt được mảy may cơ hội ở các Sa- 
môn và Bà-la-môn khác, cơ hội ấy đã được tạo ra cho ta bởi Sa-môn Gotama.” 
Được hoan hỷ, vui mừng, phấn khởi, sanh tâm phỉ lạc, du sĩ ngoại đạo Sabhiya đã 
hỏi đức Thế Tôn câu hỏi rằng: 
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516. Kim pattinamahu bhikkhunam (ïti sabhiyo) 
soratam' kena kathañca dantamahu, 
buddhoti katham pavuccati 
puttho me bhagava vyakarohI. 


517. PaJJena katena attana (sabhiyati bhagava) 
parInibbanagato vitinnakankho, 
vibhavañca bhavañca vippahaya 
vusitava khinapunabbhavo sa bhikkhu. 


518. Sabbattha upekkhako” satima 
na so himsati kañcl1 sabbaloke, 
tinno samano anavilo 
ussada yassa na santi sorato so. 


519. YassindriyanI bhavitan1 
aJjhattam bahiddha ca sabbaloke, 
nibbijjha Imam' parañca lokam 
kalam kankhatIi bhavIto sa danto. 


520. Kappanl viceyya kevalani 
samsaram ubhayam' cutũpapatam, 
vigataraJamananganam visuddham 
pattam Jatikkhayam tamahu buddhanti. 


Atha kho sabhiyo paribbaJako bhagavato bhasitam abhinanditva anumoditva 
attamano pamodito udaggo pItisomanassaJato bhagavantam uttarim pañham 
apucchi: 


521. Kim pattinamahu brahmanam (ti sabhiyo) 
samanam kena kathañca nahatakoti,° 
nagoti katham pavuccati 
puttho me bhagava vyakarohI. 





' sorata - PTS. 3 nibbijjimam - Syã; *dubhayam - Ma, Syã, PTS. 
“upekhako - Ma, Simu 2. nïbbijja imam - Simu 1. ” nhãtakoti - Ma, Syã, PTS. 
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516. (Sabhiya nói): “Đã đạt được điều gì khiến người ta gọi là “tỳ khưu? Do 
(thành tựu) cái gì (gọi là) “khéo an tịnh”? Và như thế nào được gọi là “đã được 
huấn luyện”? Như thế nào được gọi là “đức Phật? Thưa đức Thế Tôn, được tôi hỏi, 
xin ngài hãy giải thích.” 


517. (Đức Thế Tôn nói: “Này Sabhiya,) vị đã tự mình thực hành theo đường 
lối, đã đi đến sự tịch diệt hoàn toàn (ô nhiễm), đã vượt qua sự nghỉ hoặc, đã lìa 
bỏ (hai thái cực) phi hữu và hữu, đã được hoàn mãn, có sự tái sanh đã được cạn 
kiệt, vị ấy là “tỳ khưu.' 


518. Vị hành xả trong mọi trường hợp, có niệm, vị ấy không hãm hại bất cứ ai 
trong toàn thể thế gian, vị đã vượt qua, được tịnh lặng, không bị vẩn đục, vị nào 
không có các (thái độ) kiêu ngạo, vị ấy là “khéo an tịnh.) 


519. Vị nào có các giác quan đã được tu tập, ở nội phần và ở ngoại phần, ở 
toàn thể thế gian, sau khi thấu triệt đời này và đời sau, vị đã được tu tập chờ đợi 
thời điểm, vị ấy là “đã được huấn luyện.” 


520. Sau khi hiểu rõ — toàn bộ tham ái và tà kiến, sự luân hồi, cả hai trường 
hợp chết và tái sanh — vị có ô nhiễm đã được xa lìa, không còn vết nhơ, hoàn toàn 
trong sạch, đã đạt đến sự diệt trừ tái sanh, người ta gọi vị ấy là “đức Phật.” 


Khi ấy, du sĩ ngoại đạo Sabhiya đã thích thú, đã tùy hỷ với lời giảng giải của 
đức Thế Tôn. Được hoan hỷ, vui mừng, phấn khởi, sanh tâm phi lạc, du sĩ ngoại 
đạo Sabhiya đã hỏi đức Thế Tôn thêm câu hỏi nữa rằng: 


521. (Sabhiya nói): “Đã đạt được điều gì khiến người ta gọi là “Bà-la-môn”? Do 
(thành tựu) cái gì (gọi là) “Sa-môn”? Và như thế nào được gọi là “người gột rửa 
(tội)? Như thế nào được gọi là “bậc Long Tượng”? Thưa đức Thế Tôn, được tôi 
hỏi, xIn ngài hãy giải thích.” 
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522. Bahitva' sabbapapani” (sabhiyati bhagava) 
vimalo sadhu samahito thitatto, 
samsaramaticca kevalI so 
asito° tadi pavuccate brahma.? 


523. Samitavi pahaya puññapapam 
viraJo ñatva Imam parañca lokam, 
Jatimaranam upativatto 
samano tadi pavuccate tathatta. 


524. NÑinhaya? sabbapapakani 
aJjhattam” bahiddha ca sabbaloke, 
devamanussesu kapplyesu 
kappam neti tamahu nahatakoti. 


525. Agum na karoti kiñci loke 
sabbasamyoge visaJJa bandhananl, 
sabbattha na saJJatI vimutto” 
nago tadi pavuccate? tathattati. 


Atha kho sabhiyo paribbaJako —pe— bhagavantam uttarim pañham apucchi: 


526. Kam khettajinam vadanti buddha (ïiti sabhiyo) 
kusalam kena kathañca panditotl, 
munl nama katham pavuccati 
puttho me bhagava vyakaroh1. 


527. Khettanl viceyya kevalanI (sabhiyati bhagavä) 
dibbam” manusakañca brahmakhettam, 
sabbakhettamulabandhana pamutto 
khettajino tadi pavuccate tathatta. 


528. Kosani viceyya kevalani 
dibbam manusakañca brahmakosam, 
sabbakosamulabandhana pamutto 
kusalo tadI pavuccate tathatta. 





'bãhetva - Sya,PTS. sa brahma - Ma, Syã; brahma -PTS.  ”vippamutto - Syã. 
° sabbapapakãni - Ma, PTS. ” ninnahaya - Syã, Simu 2. Š bavuccati - Simu 1, 2. 
* anissito - Syã. ° a]jhattañca - Syã. °đivyam - PTS. 
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522. (Đức Thế Tôn nói: “Này Sabhiya,) sau khi loại trừ tất cả các điều ác, là 
người không còn vết nhơ, tốt lành, định tính, có bản thân vững chãi, vị ấy đã vượt 
qua luân hồi, có sự thành tựu, không nương nhờ, tự tại, được gọi là Bà-la-môn.” 


523. VỊ đã được yên lặng, sau khi từ bỏ thiện và ác, không còn ô nhiễm, sau 
khi biết được đời này và đời sau, đã vượt lên trên sanh và tử, vị tự tại, có bản thể 
như thế, được gọi là “Sa-môn.' 


524. Sau khi đã gột rửa sạch tất cả các điều ác, nội phần và ngoại phần, ở toàn 
thể thế gian; giữa chư Thiên và nhân loại phải chịu sự phân hạng, là vị không đi 
đến sự phân hạng, người ta gọi vị ấy là “người gột rửa (tội). 


525. Vị không làm bất cứ điều ác xấu nào ở thế gian, sau khi tháo gỡ tất cả các 
sự ràng buộc (và) các sự trói buộc, không bám víu vào bất cứ nơi đâu, đã được 
giải thoát, vị tự tại, có bản thể như thế, được gọi là bậc Long Tượng.” 


Khi ấy, du sĩ ngoại đạo Sabhiya —nt— đã hỏi đức Thế Tôn thêm câu hỏi nữa 
rằng: 


526. (Sabhiya nói): “Người nào chư Phật nói là “bậc chiến thắng đồng ruộng”? 
Do (thành tựu) cái gì (gọi là) “bậc thiện xảo”? Và như thế nào được gọi là “bậc sáng 
suốt? Như thế nào được gọi là “bậc hiền trí? Thưa đức Thế Tôn, được tôi hỏi, xin 
ngài hãy giải thích.” 


527. (Đức Thế Tôn nói: “Này Sabhiya,) vị đã hiểu rõ toàn diện về các đồng 
ruộng (mười hai xứ) thuộc cối trời, thuộc loài người, và đồng ruộng thuộc Phạm 
Thiên, được thoát khỏi sự trói buộc căn bản của tất cả các đồng ruộng, vị tự tại, 
có bản thể như thế, được gọi là “bậc chiến thắng đồng ruộng.' 


528. Vị đã hiểu rõ toàn diện về các kho chứa (nghiệp) thuộc cõi trời, thuộc 
loài người, và kho chứa thuộc Phạm Thiên, được thoát khỏi sự trói buộc căn bản 
của tất cả các kho chứa, vị tự tại, có bản thể như thế, được gọi là “bậc thiện xảo.” 
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529. TadubhayanI' viceyya pandarani 
aJjhattam bahiddha ca suddhipañño,? 
kanham sukkam°upativatto 
pandito tadi pavuccate tathatta. 


530. Asatañca satañca ñatva dhammam 
aJjhattam bahiddha ca sabbaloke, 
devamanussehI puJanIyo 
sangam Jalamaticca? so mun1H. 


Atha kho sabhiyo paribbaJako —pe— bhagavantam uttarim pañham apucchi: 


531. Kim pattinamahu vedagum (ti sabhiyo) 
anuviditam kena kathañca viriyavat, 
aJaniyo kinti nama hoti 
puttho me bhagava vyakarohI. 


532. Vedanli viceyya kevalan1 (sabhiyati bhagavä) 
samananam yanidhatthi° brahmananam, 
sabbavedanasu vItarago 
sabbam vedamaticca vedagu so. 


533. Anuvicca papañcanamarupam 
aJjhattam bahiddha ca rogamulam, 
sabbarogamulabandhana pamutto 
anuvidito tadi pavuccate tathatta, 


534. Virato Idha sabbapapakehi 
nirayadukkhamaticca viriyava so, 
so virIyava padhanava 
dhiIro tadi pavuccate tathatta. 


535. Yassassu lutanï” bandhanani 
aJjhattam bahiddha ca sangamulam, 
sabbasangamulabandhana pamutto 
aJaniyo tadI pavuccate tathatta ˆtI. 





' dubhayãäni - Ma, Syä, PTS. * pũjiyo so - Syã, PTS. 

* suddhapañño - Syã. ” sangajalamaticca - Syã, Simu 2. 

3 kanham sukkam - Ma; ° vani patthi - Syä, PTS, Simu. 
kanhasukkam - Syã; kanhãsukkam - PTS. 7lunäni - Ma; lũnãni - Syä. 
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529. VỊ đã hiểu rõ các xứ về cả hai lãnh vực, nội phần và ngoại phần, vị có sự 
trong sạch và trí tuệ, đã vượt lên trên đen và trắng, vị tự tại, có bản thể như thế, 
được gọi là “bậc sáng suốt.' 


530. Vị đã biết được bản chất của những kẻ xấu và của những người tốt, nội 
phần và ngoại phần, ở tất cả thế gian, vị được tôn vinh bởi chư Thiên và nhân 
loại, vị đã vượt qua sự quyến luyến và mạng lưới (tham ái và tà kiến), vị ấy là “bậc 
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hiền trí. 


Khi ấy, du sĩ ngoại đạo Sabhiya —nt— đã hỏi đức Thế Tôn thêm câu hỏi nữa 
rằng: 


531. (Sabhiya nói): “Đã đạt được điều gì khiến người ta gọi là “bậc đã đạt được 
sự thông hiểu”? Do (thành tựu) cái gì (gọi là) “bậc đã nhận biết được”? Và như thế 
nào được gọi là “bậc có sự tỉnh tấn”? Như thế nào được có tên là “bậc thuần 
chủng”? Thưa đức Thế Tôn, được tôi hỏi, xin ngài hãy giải thích.” 


532. (Đức Thế Tôn nói: “Này Sabhiya,) vị đã hiểu rõ toàn bộ các loại kiến thức 
thuộc về các Sa-môn, thuộc về các Bà-la-môn, vị đã xa lìa sự luyến ái ở tất cả các 
cảm thọ, vị đã vượt qua mọi kiến thức, vị ấy là “bậc đã đạt được sự thông hiểu." 


533. VỊ đã nhận biết được các pháp chướng ngại, danh và sắc, nội phần và 
ngoại phần, nền tảng của các tật bệnh, vị đã được thoát khỏi sự trói buộc căn bản 
của tất cả các tật bệnh, vị tự tại, có bản thể như thế, được gọi là “bậc đã nhận biết 
được.' 


534. VỊ đã lánh xa tất cả các việc ác xấu ở đời này, đã vượt qua sự khổ đau ở 
địa ngục, có tỉnh tấn là nơi cư ngụ, vị ấy có sự nõ lực, sáng suốt, vị tự tại, có bản 
thể như thế, được gọi là “bậc có sự tỉnh tấn.' 


535. Đối với vị nào, các sự trói buộc đã được cắt lìa, nội phần và ngoại phần, 
gốc rễ của sự quyến luyến, vị đã được thoát khỏi sự trói buộc căn bản của tất cả 
các sự quyến luyến, vị tự tại, có bản thể như thế, được gọi là “bậc thuần chủng.” 


1ó] 
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Atha kho sabhiyo paribbaJako —pe— bhagavantam uttarim pañham apucchi: 


536. Kim pattinamahu sottiyam (ti sabhiyo) 
ariyam kena kathañca caranavati, 
parIbbaJako kinti nama hoti 
puttho me bhagava vyakaroh1. 


537. Sutva sabbadhammam abhiñãñaya loke (sabhiyati bhagava) 
savaJJjanavaJJam yadatthI kiãcI, 
abhibhum akathamkathim vimuttam 
anIgham sabbadhimahu sottiyotl. 


538. Chetva asavanI alayanI' 
vidva so na upeti gabbhaseyyam, 
saññam tividham panuJJa pankam 
kappam neti tamahu ariyoti. 


539. Yo Iđha caranesu pattipatto 
kusalo sabbada aJani? dhammam, 
sabbattha na saJJati vimutto) 
patigha yassa na santi caranava so. 


540. Dukkhavepakkam yadatthi kammam 
uddhamadho' tiriyañcapi? maJJhe, 
parIbbajayItva° parlññacari 
mayam manamathopl lobhakodham, 
pariyantamakasi namarupam 
tam parIbbaJakamahu pattipattanHi. 


Atha kho sabhiyo paribbaJako bhagavato bhasitam abhinanditva anumoditva 
attamano pamudito” udaggo pItisomanassaJato utthayasana ekamsam 
uttarasangam karitva yena bhagava tenañJalim panametva bhagavantam 
sammukha saruppahI gathah1 abhitthavi: 


541. Yanl ca tinI yan1 ca satthi 
samanappavadasitanï bhuripañña, 
saññakkharasaññanissitani 
OSarananI vineyya oghantamaga.” 


' alayãni ãsaväni - Sya. 5 parivajjayitã - PTS. 

? ajãnäti - Ma; ajãni - Syã, PTS. ”pamudito - Ma, Syã; 

3 vimuttacitto - Ma, Syä. pamodito - PTS. 

* udđham adho ca - Syã, PTS. ở samanappavadanissitäni - Syã. 
* tiriyam vapi - Ma. °oghatam agã - Ma, Syã, PTS. 
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Khi ấy, du sĩ ngoại đạo Sabhiya —nt— đã hỏi đức Thế Tôn thêm câu hỏi nữa 
rằng: 


536. (Sabhiya nói): “Đã đạt được điều gì khiến người ta gọi là “bậc thiện tri 
thức? Do (thành tựu) cái gì (gọi là) bậc Thánh”? Và như thế nào được gọi là “có 
tánh hạnh”? Như thế nào được có tên là “bậc du sĩ? Thưa đức Thế Tôn, được tôi 
hỏi, xIn ngài hãy giải thích.” 


537. (Đức Thế Tôn nói: “Này Sabhiya,) vị đã lắng nghe và biết rõ mọi pháp ở 
thế gian, bất cứ điều gì có tội hay không có tội, vị đã chế ngự, không còn nghỉ 
ngờ, đã được giải thoát, không phiền muộn về mọi phương diện, người ta gọi là 
“bậc thiện tr1 thức.. 


538. VỊ đã cắt đứt các lậu hoặc, (và) các pháp tiềm ẩn,' có sự hiểu biết, vị ấy 
không đi đến việc trú ở thai bào, sau khi đã xua đi ba loại tưởng, (và) bãi lầy (ngũ 
dục), vị không đi đến sự phân hạng, người ta gọi vị ấy là bậc Thánh. 


539. Vị nào đã đạt được mục đích về các tánh hạnh ở trong Giáo Pháp này, vị 
thiện xảo vào mọi lúc, đã hiểu biết Giáo Pháp, không bám víu vào bất cứ nơi đâu, 
đã được giải thoát, vị nào không có các sự bất bình, vị ấy là “có tánh hạnh. 


54O. Sau khi đã lánh xa bất kỳ nghiệp nào có kết quả khổ đau, ở bên trên và 
bên dưới, luôn cả bề ngang và khoảng giữa, có sự du hành với trí tuệ, vị đã làm 
chấm dứt sự xảo quyệt, ngã mạn, luôn cả tham lam và giận dữ, danh và sắc, 
người ta đã gọi vị ấy là “bậc du sĩ đã đạt được mục đích.” 


Khi ấy, du sĩ ngoại đạo Sabhiya đã thích thú, đã tùy hỷ với lời nói của đức Thế 
Tôn. Được hoan hỷ, vui mừng, phấn khởi, sanh tâm phi lạc, du sĩ ngoại đạo 
Sabhiya đã từ chỗ ngồi đứng dậy, đắp thượng y một bên vai, chắp tay hướng về 
đức Thế Tôn, và đã trực diện ca ngợi đến đức Thế Tôn bằng những lời kệ thích 
đáng rằng: 


541. “Thưa bậc có tuệ bao la, bậc đã đi đến nơi tận cùng của các dòng lũ, sau 
khi đã xua tan ba và sáu mươi tà thuyết” được dựa vào giáo điều của các Sa-môn 
(ngoại đạo), được nương tựa vào tưởng và sự suy diễn của tưởng. 





' Các lậu hoặc (asauäm: dục lậu, hữu lậu, tà kiến lậu, và vô minh lậu. Các pháp tiềm ẩn 
(alauami): là tham ái và tà kiến (SnA. ii, 433). 

? Ba và sáu mươi tà thuyết; tức là sáu mươi hai tà kiến đã được đề cập ở Brahmajalasutta (Kinh 
Phạm Võng thuộc Trường Bộ 1) cộng với sakkauaditfhi - thần kiến (SnA. II, 434-435). 
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542. Antagu 'sI paragu' dukkhassa 
arahasi sammasambuddho khinasavam tam maññe, 
Jutima mutima pahutapañño 
dukkhassantakara” ataresi mam. 


543. Yam me kankhitamaññasi 
vicikiecha mam tarayT` namo te, 
mun1l monapathesu pattipatta 
akhila adieeabanđhu' soratosI. 


544. Ya me kankha pure asi tam me vyakasi cakkhuma, 
addha mun1sI sambuddho natth1 nrvarana tava. 


545. Dpayasa ca te sabbe viddhasta vinalikata,? 
sitibhuto damappatto dhitima saccanikkamo. 


546. Tassa te naganagassa mahavirassa bhasato, 
sabbe devanumodanti ubho naradapabbata. 


547. Namo te purIsaJañña namo te purisuttama, 
sadevakasmim lokasmim natthi te patipuggalo. 


548. Tuvam buddho tuvam sattha tuvam marabhibhu mun], 
tuvam anusaye chetva tinno tares' Imam pajam. 


549. Upadhi te samatikkanta asava te padalita,° 
sihosi anupadano pahinabhayabheravo. 


550. Pundarikam yatha vagsu toye na upalippaHi, 
evam puññe ca pape ca ubhaye tvam na lippasi,° 
pade vira pasareh1 sabhiyo vandati satthuno ti. 


Atha kho sabhiyo paribbajako bhagavato padesu sirasa nipatitva 
bhagavantam etadavoca: Abhikkantam bho gotama, —pe— dhammañca 
bhikkhusanghañca labheyyaham bhante, bhagavato santike pabbajjam 
labheyyam upasampadanH. 





' paragũsi - Syã. *vinahikatä - Ma, Syã, PTS. 

ˆ dukkhassantakaram - Syã. ° padälitã - Ma, Syä, PTS. 

3 vieikiccham mam atãresi - Syã, PTS. Ttoye na upalimpati - Ma, Syã. 
* akhiladiceabandhu - Syã. *]impasi - Ma, Syã. 
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542. Ngài là bậc đã đi đến tận cùng, bậc đã đi đến bờ kia của khổ đau. Ngài là 
bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác, con nghĩ rằng ngài có lậu hoặc đã được cạn kiệt. 
Ngài sáng láng, sâu sắc, có trí tuệ đồi dào. Thưa bậc đã làm chấm dứt khổ đau, 
ngài đã đưa con vượt qua (hoài ngh]). 


543. Khi ngài đã biết con có điều nghi hoặc, ngài đã đưa con vượt qua sự hoài 
nghĩ, con xin kính lễ ngài. Thưa bậc hiền trí, thưa vị đã đạt được mục đích ở đạo 
lộ trí tuệ, thưa vị không khát khe, thưa đấng quyến thuộc của mặt trời, ngài thật 
hòa nhã. 


544. Thưa bậc hữu nhãn, nghi hoặc nào của con đã có trước đây, ngài đã giải 
thích điều ấy cho con. Ngài quả thật là bậc hiền trí đã được hoàn toàn giác ngộ, 
không có sự che lấp nào đối với ngài. 


545. Và mọi sự sâu muộn của ngài đều đã được phá vỡ, đã được làm cho tiêu 
hoại. Ngài có trạng thái mát mẻ, đã đạt đến sự thu thúc, có sự kiên quyết, có thế 
mạnh là sự chân thật. 


546. Trong khi ngài đây, bậc long tượng của các loài long tượng, bậc đại anh 
hùng đang nói, tất cả chư Thiên, luôn cả hai nhóm Narada và Pabbata, đều tùy 
hỷ. 


547. Thưa bậc siêu nhân, xin kính lễ ngài. Thưa bậc tối thượng nhân, xin kính 
lễ ngài. Ở thế gian luôn cả chư Thiên, ngài không có đối thủ. 


548. Ngài là đức Phật, ngài là bậc đạo sư, ngài là bậc hiền trí, đấng chế ngự 
Ma Vương. Sau khi cắt đứt các pháp tiềm ẩn và đã vượt qua, ngài đưa dòng dõi 
này vượt qua. 


549. Các mầm tái sanh đã được ngài vượt qua, các lậu hoặc đã được ngài phá 
tan. Ngài là loài sư tử, không còn chấp thủ, đã dứt bỏ nỗi sợ hãi và khiếp đảm. 


550. Giống như đóa sen trắng xinh đẹp không bị vấy bẩn bởi nước, tương tự 
như thế, ngài không bị vướng bận ở thiện và ác, cả hai loại. Thưa đấng anh hùng, 
xin ngài hãy duõi ra hai bàn chân, Sabhiya xin đảnh lễ hai bàn chân của đấng đạo 
sư.” 


Khi ấy, du sĩ ngoại đạo Sabhiya đã cúi xuống đê đầu ở hai bàn chân của đức 
Thế Tôn và đã nói điều này: “Bạch ngài Gotama, thật là tuyệt vời! —nt— Giáo 
Pháp, và Tăng Chúng tỳ khưu. Con có thể xuất gia trong sự hiện diện của ngài 
Gotama không? Con có thể tu lên bậc trên không?” 
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Yo kho sabhiya, aññatitthiyapubbo Iimasmim dhammavinaye akankhati 
pabbaJam akankhati upasampadam so cattaro mase parivasatl, catunnam 
masanam accayena araddhacrta bhikkhuũ pabbajent upasampadenti 
bhikkhubhavaya, apica mettha' puggalavemattata vidItati. 


Sace bhante, aññatitthiyapubba Imasmim dhammavinaye akankhanta 
pabbajjam akankhanta upasampadam cattaro mase parivasanti, catunnam 
masanam accayena araddhacitta bhikkhu pabbajenti upasampadenti 
bhikkhubhavaya, aham cattarl vassanl parivasissami, catunnam vassanam 
accayena araddhacitta bhikkhu pabbaJentu upasampadentu bhikkhubhavayati. 


Alattha kho sabhiyo paribbajako bhagavato santike pabbajjam alattha 
upasampadam, —pe— aññataro ca kho? panayasma sabhiyo arahattam ahosl ”Li. 


Sabhiyasuttam ni{thitam. 


”. SELASUTTAM 


Evam me sutam: Ekam samayam bhagava anguttarapesu carikam caramano 
mahata bhikkhusanghena saddhim addhatelasehi' bhikkhusatehi yena apanam 
nama anguttarapanam nigamo tadavasarI. AssosIl kho keniyo Jatilo samano khalu 
bho gotamo sakyaputto sakyakula pabbajJito anguttarapesu carikam caramano 
mahata bhikkhusanghena saddhimm addhatelasehi bhikkhusatehi apanam 
anuppatto, tam kho pana bhavantam gotamam evam kalyano kittisaddo 
abbhuggato “itipI so bhagava araham sammasambuddho vijJJjacaranasampanno 
sugato lokavidu anuttaro purisadammasarathi sattha devamanussanam buddho 
bhagava ”tUf“ so mmam lokam sadevakam samarakam sabrahmakam 
sassamanabrahmanim pajam sadevamunassam sayam abhiñña sacchikatva 
pavedel, so dhammam  deseli adikalyanam majjhe kalyanam 
pariyosanakalyanam sattham sabyañJanam kevalaparipunnam parisuddham 
brahmacariyam pakaseti, sadhu kho pana tatharupanam arahatam dassanam 
hotI ”ti. 





' api cettha - Syã. *addhaterasehi - Syä. 
° aññataro kho - Ma, Syã, PTS. * bhagavã - Sya, PTS. 
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“Này Sabhiya, người nào, trước đây theo ngoại đạo, mong mỏi sự xuất gia 
trong Pháp và Luật này, mong mỏi việc tu lên bậc trên, người ấy (phải) sống thử 
thách bốn tháng. Sau bốn tháng, có tâm được hài lòng, các vị tỳ khưu (sẽ) cho 
xuất gia, (sẽ) cho tu lên bậc trên để trở thành tỳ khưu; tuy nhiên ở đây Ta biết 
được tính chất khác biệt của mỗi cá nhân.” 


“Thưa ngài, nếu người trước đây theo ngoại đạo mong mỏi sự xuất gia trong 
Pháp và Luật này, mong mỏi việc tu lên bậc trên, (phải) sống thử thách bốn 
tháng. Sau bốn tháng, có tâm được hài lòng, các vị tỳ khưu (sẽ) cho xuất gia, (sẽ) 
cho tu lên bậc trên để trở thành tỳ khưu, thì con sẽ sống thử thách bốn năm. Sau 
bốn năm, có tâm được hài lòng, các vị tỳ khưu hãy cho xuất gia, hãy cho tu lên 
bậc trên để trở thành tỳ khưu.” 


Quả vậy, du sĩ ngoại đạo Sabhiya đã đạt được sự xuất gia trong sự hiện diện 
của đức Thế Tôn, đã đạt được sự tu lên bậc trên. —nt— Và thêm một vị nữa là đại 
đức Sabhiya đã trở thành vị A-la-hán. 


Dứt Kinh Sabhiya. 


”. KINH SELA 


Tôi đã nghe như vầy:' Một thời, đức Thế Tôn trong khi đi du hành ở xứ sở 
Anguttarapa cùng với đại chúng tỳ khưu gồm có một ngàn hai trăm năm mươi vị 
tỳ khưu, đã ngự đến phố chợ của xứ sở Alguttarapa có tên là Apana. Đạo sĩ bện 
tóc Keniya đã nghe rằng: “Chắc chắn là ngài Sa-môn Gotama, con trai dòng 
Sakya, từ dòng đõi Sakya đã xuất gia, trong khi đi du hành ở xứ sở Anguttarapa 
cùng với đại chúng tỳ khưu gồm có một ngàn hai trăm năm mươi vị tỳ khưu, đã 
ngự đến Apana. Hơn nữa, về ngài Gotama ấy có tiếng đồn tốt đẹp đã được lan 
rộng ra như vầy: “Ðức Thế Tôn ấy là bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác, Minh Hạnh 
Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Tối Thượng, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân 
Sư, Phật, Thế Tôn.' Với thắng trí của mình, vị ấy chứng ngộ và công bố về thế 
gian này tính luôn cõi chư Thiên, cho đến dòng dõi Sa-môn, Bà-la-môn, các hạng 
chư Thiên và loài người. VỊ ấy thuyết giảng Pháp toàn hảo ở đoạn đầu, toàn hảo ở 
đoạn giữa, toàn hảo ở đoạn kết, thành tựu về ý nghĩa, thành tựu về văn tự, giảng 
giải vê Phạm hạnh thanh tịnh một cách trọn vẹn và đầy đủ. Tốt thay cho việc diện 
kiến các vị A-la-hán như thế ấy.” 





' Bài kinh này giống như Selasuttam, Majjhinanikãua 2 (Kinh Sela, Trung Bộ 2). 
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Atha kho kemyo Jatlo yena bhagava tenupasankami, upasankamitva 
bhagavata saddhim sammodi, sammodaniyam katham saranlyam vitisaretva 
ekamantam nisldi. Ekamantam nisinnam kho keniyam JjJatlam bhagava 
dhammiya kathaya sandassesi samadapesi samutteJesi sampahamsesi. 


Atha kho keniyo Jatilo bhagavata dhammiya kathaya sandassito samadapito 
samutteJito sampahamsito bhagavantam etadavoca: Adhivasetu me bhavam 
gotamo svatanaya bhattam saddhim bhikkhusanghenati. Evam vutte bhagava 
keniyam Jatilam etadavoca: Maha kho keniya, bhikkhusangho addhatelasani 
bhikkhusatani, tvañca kho' brahmanesu abhippasannoti. Dutiyampi kho keniyo 
Jatlo bhagavantam etadavoca: Kiñãcapi bho gotama, maha bhikkhusangho 
addhatelasani bhikkhusatani, ahañca brahmanesu abhippasanno, adhivasetu me 
bhavam gotamo svatanaya bhattam saddhim bhikkhusanghenati. Dutiyampi kho 
bhagava kemyam Jatlam etadavoca: Maha kho keniya, bhikkhusangho 
addhatelasani bhikkhusatanl, tvañca kho brahmanesu abhippasannot. 
Tatiyampi kho keniyo Jatilo bhagavantam etadavoca: Kiãcapl bho gotama, maha 
bhikkhusangho addhatelasani bhikkhusatani ahañca kho brahmanesu 
abhippasanno, adhivasetveva me bhavam gotamo svatanaya bhattam saddhim 
bhikkhusanghenati. 


Adhivasesi bhagava tunhIbhavena. 


Atha kho keniyo Jatilo bhagavantam adhivasanam viditva utthayasana yena 
sako assamo tenupasankamI, upasankamitva mittamacce ñatisalohite amantesl: 
Sunantu me bhavanto” mittamacca ñatisalohita samano me gotamo nimantito 
svatanaya bhattam saddhimm bhikkhusanghena yena me kayaveyyavatlkam 
kareyyathaLi. 


Evam bhoti kho keniyassa Jatilassa mittamacca ñatisalohita kenlyassa 
Jatilassa patissutva appekacce uddhanami khananti, appekacce katthanI phalenti, 
appekacce bhaJanani dhovanti, appekacce udakamanikam patitthapenti, 
appekacce asanani paññapenti. Keniyo pana Jatilo samamyeva mandalamalam 
patiyadeti. 





' tvañca - Ma, Syã. “bhonto - Syã, PTS. 
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Sau đó, đạo sĩ bện tóc Keniya đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã tỏ vẻ 
thân thiện với đức Thế Tôn, sau khi trao đổi lời xã giao thân thiện, đã ngồi xuống 
ở một bên. Khi đạo sĩ bện tóc Keniya đã ngồi xuống ở một bên, Đức Thế Tôn đã 
chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm phấn khởi cho đạo sĩ bện tóc 
Keniya bằng bài Pháp thoại. 


Sau đó, khi đã được đức Thế Tôn chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và tạo 
niềm phấn khởi bằng bài Pháp thoại, đạo sĩ bện tóc Keniya đã nói với đức Thế 
Tôn điều này: “Xin ngài Gotama hãy nhận lời tôi về bữa trai phạn vào ngày mai 
cùng với hội chúng tỳ khưu.” Khi được nói như vậy, đức Thế Tôn đã nói với đạo sĩ 
bện tóc Keniya điều này: “Này Keniya, hội chúng tỳ khưu rất đông có đến một 
ngàn hai trăm năm mươi vị tỳ khưu, và ngươi đã đặt nhiều niềm tin vào các vị 
Bà-la-môn.” Đến lần thứ nhì, đạo sĩ bện tóc Keniya đã nói với đức Thế Tôn điều 
này: “Thưa ngài Gotama, dầu cho hội chúng tỳ khưu rất đông có đến một ngàn 
hai trăm năm mươi vị tỳ khưu và (dầu cho) tôi đã đặt nhiều niềm tin vào các vị 
Bà-la-môn, xin ngài Gotama hãy nhận lời tôi về bữa trai phạn vào ngày mai cùng 
với hội chúng tỳ khưu.” Đến lần thứ nhì, đức Thế Tôn đã nói với đạo sĩ bện tóc 
Keniya điều này: “Này Keniya, hội chúng tỳ khưu rất đông có đến một ngàn hai 
trăm năm mươi vị tỳ khưu, và ngươi đã đặt nhiều niềm tin vào các vị Bà-la-môn.” 
Đến lần thứ ba, đạo sĩ bện tóc Keniya đã nói với đức Thế Tôn điều này: “Thưa 
ngài Gotama, dầu cho hội chúng tỳ khưu rất đông có đến một ngàn hai trăm năm 
mươi vị tỳ khưu và (đầu cho) tôi đã đặt nhiều niềm tin vào các vị Bà-la-môn, xin 
ngài Gotama hãy nhận lời tôi về bữa trai phạn vào ngày mai cùng với hội chúng 
tỳ khưu.” 


Đức Thế Tôn đã nhận lời bằng thái độ im lặng. 


Khi ấy, đạo sĩ bện tóc Keniya hiểu được sự nhận lời của đức Thế Tôn nên đã 
từ chỗ ngồi đứng dậy và đi về nơi cư ngụ của mình, sau khi về đến đã bảo các bạn 
bè thân hữu và thân quyến cùng huyết thống rằng: “Xin quý vị bạn bè thân hữu 
và thân quyến cùng huyết thống hãy lắng nghe tôi, Sa-môn Gotama đã được tôi 
thỉnh mời bữa trai phạn vào ngày mai cùng với hội chúng tỳ khưu, vì thế mong 
các vị có thể làm giúp công việc phục dịch.” 


“Thưa ngài, xin vâng,” các bạn bè thân hữu và thân quyến cùng huyết thống 
của đạo sĩ bện tóc Keniya đã nghe theo đạo sĩ bện tóc Keniya, một số đào bếp lửa, 
một số chẻ củi, một số rửa bát đĩa, một số xếp đặt lu nước, một số bố trí các chỗ 
ngồi, còn đạo sĩ bện tóc Keniya tự mình chuẩn bị lều trại có mái che. 
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Tena kho pana samayena selo brahmano apane pativasati tạnam vedanam 
paragu sanighantuketubhanam' sakkharappabhedanam Itihasapañcamanam 
padako veyyakarano lokayatamahapurisalakkhanesu anavayo tim 
manavakasatani mante vaceti. Tena kho samayena keniye Jatile selo brahmano? 
abhippasanno hoi. 


Atha kho selo brahmano th manavakasatehi parivuto Janghaviharam 
anucankamamano  anuvicaramano yena kemiyassa Jatlassa assamo 
tenupasankami. Addasa kho selo brahmano keniyasmim Jatile` appekacce 
uddhanani khanante, —pe— appekacce asanani paññapente. Keniyam pana 
Jatlam samamyeva" mandalamalam patiyadentam, disvana keniyam jatilam 
etadavoca: 


Kinnu bhoto keniyassa avaho va bhavissati, vihaho va bhavissati, mahayañño 
va paccupatthito, raJja va magadho seniyo bimbisaro nimantito svatanaya 
saddhim balakayenati. 


Na me sela,° avaho bhavissati napi vivaho bhavissatl, ° napiI raJja magadho 
seniyo bimbisaro nimantito svatanaya saddhim balakayena, api ca kho me 
mahayañño paccupatthito atthi. Samano gotamo sakyaputto sakyakula pabbajito 
anguttarapesu carlkam caramano mahata bhikkhusanghena saddhim 
addhatelasehi bhikkhusatehi apanam anuppatto, tam kho pana bhavantam 
gotamam —pe— buddho bhagava tl, so me nimantito svatanaya saddhim 
bhikkhusanghenati. 


Buddhoti kho bho” kenrya, vadesi? Buddhoti bho sela, vadami. Buddhoti bho 
kenliya, vadesi? Buddhoti bho sela vadamII. 


' sanighanduketubhanam - Ma, Syã, PTS. 

ˆ keniyo jatilo sele brahmane - Ma, Syã, PTS. 

3 keniyassa Jatilassa assame - Ma, Syã; keniyassamiye jatile - PTS. 

* samañ ñeva - PTS. 

” na me bho sela - Ma, Syã. 7buddhoti bho - Ma, Syã, PTS. 
° avaho vã bhavissati vivaho va - Ma; ävãho vã bhavissati napi vã vivaho bhavissati - Sya. 
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Vào lúc bấy giờ, Bà-la-môn Sela cư trú ở Apana, là vị tỉnh thông về ba tập Vệ 
Đà, về các từ vựng và nghỉ thức, luôn cả về âm từ với sự phân tích, về truyền 
thống là thứ năm, là nhà ngữ học, nhà văn phạm, tỉnh thông về thế gian luận và 
các tướng của bậc đại nhân, đang chỉ dạy các chú thuật cho ba trăm thanh niên 
Bà-la-môn. Vào lúc bấy giờ, Bà-la-môn Sela đặt nhiều niềm tin vào đạo sĩ bện tóc 
Kenlya. 


Khi ấy, Bà-la-môn Sela được tháp tùng bởi ba trăm thanh niên Bà-la-môn, 
trong lúc đi kinh hành, trong lúc đi tản bộ cho thư giãn chân cắng, đã đi đến nơi 
cư ngụ của đạo sĩ bện tóc Keniya. Bà-la-môn Sela đã nhìn thấy ở nơi đạo sĩ bện 
tóc Keniya một số người đang đào bếp lửa, —nt— một số bố trí các chỗ ngồi, còn 
đạo sĩ bện tóc Keniya đang tự mình chuẩn bị lều trại có mái che, sau khi nhìn 
thấy đã nói với đạo sĩ bện tóc Keniya điều này: 


“Không lẽ ông Keniya sẽ có đám rước dâu, hay là sẽ có đám đưa dâu, hay là 
sắp xếp cho buổi đại lễ hiến tế, hay là đức vua Seniya Bimbisara xứ Magadha 
được mời thỉnh vào ngày mai cùng với đội quân binh?” 


“Này Sela, không phải tôi sẽ có đám rước dâu, cũng sẽ không có đám đưa dâu, 
cũng không phải đức vua Seniya Bimbisara xứ Magadha được mời thỉnh vào ngày 
mai cùng với đội quân binh, tuy nhiên tôi có cuộc đại lễ hiến tế đã được sắp xếp. 
Sa-môn Gotama, con trai dòng Sakya, từ dòng dõi Sakya đã xuất gia, trong khi đi 
du hành ở xứ sở Alguttarapa cùng với đại chúng tỳ khưu gồm có một ngàn hai 
trăm năm mươi vị tỳ khưu, đã ngự đến Apana. Hơn nữa, về ngài Gotama ấy — 
nt— Phật, Thế Tôn.” Vị ấy đã được tôi thỉnh mời vào ngày mai cùng với hội chúng 
tỳ khưu.” 


“Này ông Keniya, có phải ông nói: 'Đức Phật?” “Ồ ông Sela, tôi nói là: “Đức 
Phật.” “Này ông Keniya, có phải ông nói: “Đức Phật?” “Ô ông Sela, tôi nói là: 
“Đức Phật.” 
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Atha kho selassa brahmanassa etadahosl: Ghosopil kho eso dullabho 
lokasmim yadidam buddhoti. Agatan kho pana asmakam' mantesu 
dvattimsamahapurisalakkhanani yehi samannagatassa mahapurisassa dveva 
gatiyo bhavanti anañña. Sace agaram aJJhavasati, raJa hoti cakkavati dhammiko 
dhammaraja caturanto vijitavi Janapadatthavariyappatto 
sattaratanasamannagato. Tassimani sattaratanani bhavani, seyyathidam: 
cakkaratanam  hatthiratanam  assaratanam maniratanam  Itthiratanam 
gahapatiratanam parinayakaratanameva sattamam, parosahassam kho panassa 
putta bhavanti sura virangarupa parasenappamaddana, so Imam pathavim 
sagarapariyantam adandena asatthena dhammena abhivijiya aJJhavasati. Sace 
kho panagarasma anagariyam pabbajati araham hoti sammasambuddho loke 
vIivattacchaddo.? 


Kaham pana bho keniya, etarahi so bhavam gotamo viharat araham 
sammasambuddho'i. 


Evam vutte keniyo Jatio dakkhinam baham' paggahetva selam brahmanam 
etadavoca: Yenesa bho sela nlavanaraJIti. 


Atha kho selo brahmano thí manavakasatehi saddhim yena bhagava 
tenupasankakamI. Atha kho selo brahmano te manavake amantesi: Appasadda 
bhonto agacchantu pade padam nikkhipanta, durasada hi te bhagavanto' sihava 
ekacara, yada caham bhonto,° samanena gotamena saddhim manteyyam mã me 
bhonto, antarantara katham opatetha, kathapariyosanam me bhavanto 
agamentui. 


Atha kho selo brahmano yena bhagava tenupasankami, upasankamitva 
bhagavata saddhim sammodi, sammodaniyam katham saranliyam° vItisaretva 
ekamantam nisidi. Ekamantam nisinno kho selo brahmano bhagavato kaye 
dvattimsamahapurisalakkhananl samannesi" Addasa kho selo brahmano 
bhagavato kaye dvattimsamahapurisalakkhanani yebhuyyena thapetva dve, 
dvIsu mahapurisalakkhanesu kankhati vicikicchati nadhimuccati na sampasIdatl, 
kosohite ca vatthaguyhe pahutaJivhataya ca." 





' panamhäkam - Ma. *bho - Ma, Syã, PTS. 

? vivattacchado - Ma; vivatacchado - Syã. 5 saraniyam - Ma, Simu 2. 
3 bahum - Ma. ”sammanesi - Syã, Simu 2. 
* bhavanto - Syä. ở căti - Ma. 
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Khi ấy, Bà-la-môn Sela đã khởi ý điều này: “Cái âm này thật khó được nghe ở 
thế gian, đó là từ: “Đức Phật.` Hơn nữa, ba mươi hai tướng của bậc đại nhân đã 
được lưu truyền ở các kinh thơ của chúng ta, bậc đại nhân có được các tướng này 
chỉ có hai con đường, không có con đường khác: Nếu ở tại gia thì trở thành vua 
Chuyển Luân, bậc công chính, vị vua công minh, bậc chỉnh phục bốn phương, đạt 
được sự bền vững của xứ sở, có được bảy báu vật. Bảy báu vật này là thuộc về vị 
ấy, gồm có: bánh xe báu, voi báu, ngựa báu, ngọc ma-ni báu, nữ nhân báu, gia 
chủ báu, và tướng quân báu là thứ bảy. Hơn nữa, vị này có hơn một ngàn con trai 
là những dũng sĩ, có vóc dáng anh hùng, có khả năng tiêu diệt quân đội của kẻ 
thù. VỊ ấy chỉnh phục và ngự trị trái đất được biển bao quanh này một cách công 
minh, không gậy gộc, không gươm đao. Nhưng nếu rời nhà xuất gia sống không 
nhà thì trở thành bậc A-la-hán, đấng Chánh Đẳng Giác, khơi mở sự che lấp ở thế 
gian.” 


“Này ông Keniya, vậy bây giờ ngài Gotama, bậc A-la-hán, đấng Chánh Đăng 
Giác ấy trú ở đâu? 


Khi được nói như vậy, đạo sĩ bện tóc Keniya đã vươn cánh tay mặt và đã nói 
với Bà-la-môn Sela điều này: “Này ông Sela, ở dải rừng xanh biếc kia.” 


Sau đó, Bà-la-môn Sela cùng với ba trăm thanh niên Bà-la-môn đã đi đến gặp 
đức Thế Tôn. Khi ấy, Bà-la-môn Sela đã bảo các thanh niên Bà-la-môn ấy rằng: 
“Này quý vị, hãy đi đến ít có tiếng động trong khi đặt bàn chân xuống từng bước 
một, bởi vì các đức Thế Tôn ấy là khó tiếp cận, tựa như loài sư tử sống một mình. 
Và này quý vị, khi ta chuyện trò với Sa-môn Gotama, quý vị chớ làm gián đoạn 
cuộc nói chuyện ở khoảng giữa, quý vị hãy chờ đợi đến khi ta dứt lời.” 


Sau đó, Bà-la-môn Sela đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã tỏ vẻ thân 
thiện với đức Thế Tôn, sau khi trao đổi lời xã giao thân thiện, đã ngồi xuống ở 
một bên. Khi đã ngồi xuống ở một bên, Bà-la-môn Sela đã tìm xem ba mươi hai 
tướng của bậc đại nhân ở thân thể của đức Thế Tôn. Bà-la-môn Sela quả đã nhìn 
thấy hầu hết ba mươi hai tướng của bậc đại nhân ở thân thể của đức Thế Tôn 
ngoại trừ hai tướng, nên nghỉ hoặc, hoài nghĩ, chưa xác quyết, chưa hài lòng về 
hai tướng của bậc đại nhân là nam căn được bọc lại' và lưỡi lớn. 


' Nam căn được bọc lại (kosohite uatthaguuhe): kosohite là được che đậy lại bởi lớp vỏ bọc bằng 
da, uatthaguuhe là dương vật (SnA. ii, 452). 
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Atha kho bhagavato etadahosl: Passati kho me ayam selo brahmano 
dvattimsamahapurisalakkhanani yebhuyyena thapetva dve, dvIisu 
mahapurisalakkhanesu kankhati vicikicchat nadhimuccatl na sampasidatl, 
kosohite ca vatthaguyhe pahutaJivhataya cati Atha kho bhagava tatharipam 
iddhabhisankharam abhisankhasi' yatha addasa selo brahmano bhagavato 
kosohitam vatthaguyham. Atha kho bhagava jivham ninnametva ubhopi 
kannasotanl anumasil patimasl, ubhopi nasikasotan anumasil patimasl, 
kevalampI lalatamandalam” jivhaya chadesl. 


Atha kho selassa brahmanassa etahosi: Samannagato kho samano gotamo 
dvattimsa?mahapurisalakkhanehi paripunneh1 no aparIpunneh1 no ca kho nam 
Janami buddho va no va, sutam kho pana metam' brahmananam vuddhanam 
mahallakanam acariyapacarlyanam bhasamananam, ye te bhavanti' arahanto 
sammasambuddha te sake vanne bhaññamane attanam patukarontIii, 
yvannunaham  samanam  gotamam  sammukha saruppahi gathahi 
abhitthaveyyanti. Atha kho sele brahmano bhagavantam sammukha saruppahi 
gathahi abhitthavi: 


551. ParIpunnakäyo surucl suJato carudassano, 
suvannavannosi° bhagava susukkadathosi" viriyava. 


552. Narassa hi suJatassa ye bhavanti viyañJana, 
sabbe te tava kayasmim mahapurisalakkhana. 


553. Pasannanetto sumukho braha uJu patapava, 
majjhe samanasanghassa adicco 'va virocasi. 


554. Kalyanadassano bhikkhu kañcanasannrTbhattaco,° 
kim te samanabhavena evam uttamavannino. 





' abhisankharesi - Syã. *bhagavanto - Syã. 

ˆ nalatamandalam - Ma, Syä, PTS. 5 suvannavanneti - Simu 2. 

3 dvattimsaya - Syã. ”susukkadadhosi - Syã. 

* panetam - Syã. * kañcanasannibhataco - Syã. 
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Khi ấy, đức Thế Tôn đã khởi ý điều này: “Bà-la-môn Sela này nhìn thấy hầu 
hết ba mươi hai tướng của bậc đại nhân ở thân thể của Ta ngoại trừ hai tướng, 
nên nghi hoặc, hoài nghỉ, chưa xác quyết, chưa hài lòng về hai tướng của bậc đại 
nhân là nam căn được bọc lại và lưỡi lớn.” Khi ấy, đức Thế Tôn đã thể hiện thần 
thông khiến cho Bà-la-môn Sela đã nhìn thấy nam căn được bọc lại của đức Thế 
Tôn. Sau đó, đức Thế Tôn đã le luỡi ra rồi đã liếm xuôi liếm ngược cả hai lỗ tai, 
đã liếm xuôi liếm ngược cả hai lỗ mũi, rồi đã dùng lưỡi che kín toàn bộ vầng trán. 


Khi ấy, Bà-la-môn Sela đã khởi ý điều này: “Sa-môn Gotama quả đã có đầy đủ 
ba mươi hai tướng của bậc đại nhân, không phải không đầy đủ, nhưng ta không 
biết vị ấy có phải là đức Phật hay không phải. Vả lại, điều này đã được ta nghe từ 
các vị Bà-la-môn lão niên, lớn tuổi nói rằng: “Các vị nào là bậc A-la-hán, đấng 
Chánh Đẳng Giác, các vị ấy phô bày bản thân trong khi ân đức của mình đang 
được nói lên. Hay là ta nên trực diện ca ngợi Sa-môn Gotama bằng những lời kệ 
thích đáng? Khi ấy, Bà-la-môn Sela đã trực diện ca ngợi đức Thế Tôn bằng những 
lời kệ thích đáng rằng: 


551. “Bạch Thế Tôn, ngài có thân hình vẹn toàn, có ánh sáng rực rỡ, đã được 
thiện sanh, có vẻ đáng mến, có màu da như vàng, có răng trắng tỉnh, có sự tỉnh 
tấn.' 


552. Bởi vì những đặc điểm nào hiện hữu ở người đã được thiện sanh, tất cả 
các đặc điểm ấy, những tướng trạng của bậc đại nhân, đều có ở thân thể của ngài. 


553. Ngài có cặp mắt trong sáng, khuôn mặt đầy đặn, cao to, đứng ngay 
thắng, oal vệ; ở giữa hội chúng Sa-môn, ngài chói sáng tựa như mặt trời. 


554. Là vị tỳ khưu có vóc dáng đẹp đế, có làn da giống như vàng, có màu da tối 
thượng như vậy, ngài cần gì với bản thể Sa-môn? 


' Các câu kệ 551-570 được thấy ở Selattheragathãä - Kệ ngôn của trưởng lão Sela, xem 
Theragathapd]i — Trưởng Lão Kệ, TTPV tập 31, các cầu kệ 818-837, các trang 2o4-2o7 (ND). 
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555. Raja arahasi bhavitum cakkavatti rathesabho, 
caturanto vĩjitavI Jambusandassa 1ssaro. 


556. Khattiya bhoJaraJano' anuyutta? bhavanti te, 
raJabhiraJa manuJindo rajjam kareh1 gotama. 


557. RaJjahamasm' sela (ïti bhagava) dhammaraJa anuttaro, 
dhammena cakkam vattemi cakkam appativattiyam. 


558. Sambuddho patiJanasi (ti selo brahmano) dhammarajJa anuttaro, 
dhammena cakkam vattemi Iti bhasasi gotama. 


559. Ko nu senapati bhoto savako satthudanvayo,! 
ko te Inam anuvatteti' dhammacakkam pavattitam. 


560. Maya pavattitam cakkam (selati bhagava) dhammacakkam anuttaram, 
SarIputto anuvatteti anuJato tathagatam. 


561. Abhiññeyyam abhiññatam bhavetabbañca bhavitam, 
pahatabbam pahinam me tasma buddhosmI brahmana. 


562. Vinayassu may1 kankham adhimuccassu° brahmana, 
dullabham dassanam hoti sambuddhanam abhinhaso. 


563. Yesam vo” dullabho loke patubhavo abhinhaso, 
so ham brahmana sambuddho sallakatto anuttaro. 


564. Brahmabhuto atitulo marasenappamaddano, 
sabbamitte vasIkatva modami akutobhayo. 


565. Imam bhontoỶ nisametha yatha bhasati cakkhuma, 
sallakatto mahavIro siho va nadatI vane. 





' bhogirãjãno - Ma. * ko te tamanuvatteti - Ma. 

“ anuyantã - Ma, Syã. ° adhimuñcassu - Syã. 

* rajahamasmim - Simu 2. ”vesam ve - Ma; yassa ve - Syã. 
* satthuranvayo - Ma, Syã. *bhavanto - Ma. 
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555. Ngài xứng đáng để trở thành vị vua, đấng Chuyển Luân, người xa phu 
xuất sắc, bậc có sự chiến thắng khắp bốn phương, chúa tế của Jambusanda. 


556. Các vị Sát-đế-ly, các tộc trưởng và các vị vua đều phục tùng ngài; ngài là 
vị vua đứng đầu các vị vua, là chúa của loài người. Thưa ngài Gotama, xin ngài 
hãy cai trị vương quốc.” 


557. (Đức Thế Tôn nói): “Này Sela, Ta là đức vua, đấng Pháp vương vô 
thượng. Ta chuyển vận bánh xe theo Giáo Pháp, là bánh xe không thể bị chuyển 
vận ngược lại.” 


558. (Bà-la-môn Sela nói): “Ngài tự nhận là bậc Toàn Giác, đấng Pháp vương 
vô thượng. Thưa ngài Gotama, ngài nói rằng: “Ngài chuyển vận bánh xe theo Giáo 
Pháp. 


559. Vậy vị nào là tướng quân của ngài, là đệ tử tiếp nối bậc đạo sư? Vị nào 
tiếp tục vận chuyển cho ngài bánh xe Pháp đã được chuyển vận này?” 


56o. (Đức Thế Tôn nói: “Này Sela,) bánh xe đã được Ta chuyển vận là bánh xe 
Pháp vô thượng. Sariputta kế thừa đức Như Lai tiếp tục chuyển vận. 


561. Điều cần biết rõ đã được biết rõ, việc cần tu tập đã được tu tập, cái cần 
dứt bỏ đã được dứt bỏ bởi Ta; này Bà-la-môn, vì thế Ta là đức Phật. 


562. Này Bà-la-môn, ngươi hãy dẹp bỏ sự nghi hoặc về Ta, ngươi hãy xác 
quyết; việc gặp gỡ các bậc Toàn Giác thường xuyên là điều khó đạt được. 


563. Quả vậy, việc tái xuất hiện ở thế gian của những vị này là điều khó đạt 
được. Này Bà-la-môn, Ta đây là bậc Toàn Giác, phẫu thuật gia vô thượng. 


564. Ta có tư cách Phạm Thiên, bậc không thể so sánh, người có sự tiêu diệt 
các đạo binh của Ma Vương, sau khi chế ngự tất cả đối thủ, Ta hân hoan, không 
có sự sợ hãi từ bất cứ đâu.” 


565. “Này quý vị, quý vị hãy lắng nghe lời mà bậc Hữu Nhãn, nhà phẫu thuật, 
đấng Đại Hùng phát biểu, tựa như con sư tử rống ở khu rừng. 
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566. Brahmabhutam atitulam marasenappamaddanam, 
ko disva nappasideyya apl kanhabhiJatiko. 


567. Yo mam Icchati anvetu yo va nicchati gacchatu, 
idhaham pabbaJIssamIi varapaññassa santike. 


568. Etañce' ruccati bhoto sammasambuddhasasanam,? 


mayampl pabbaJIissama varapaññassa santike. 


56o. Brahmana tisata Ime yacanti pañJalikata, 
brahmacariyam carissama bhagava tava santike. 


570. Svakkhatam brahmaecariyam (selati bhagava) sanditthikamakalikam, 
yattha amogha pabbaJja appamattassa sikkhatot1. 


Alattha kho selo brahmano sapariso bhagavato santike pabbajJam alattha 
upasampadam. Atha kho keniyo JjJatillo tassa rattiya accayena sake assame 
pantam khadaniyam bhojanyam patiyadapetva bhagavato kalam arocapesl: 
Kalo bho gotama nitthitam bhattant. 


Atha kho bhagava pubbanhasamayam nivasetva pattacIvaramadaya yena 
keniyassa Jatilassa assamo tenupasankami, upasankamitva paññatte asane 
nisidi, saddhim bhikkhusanghena. Atha kho keniyo JjJatilo buddhapamukham 
bhikkhusangham pamitena khadaniyena bhoJjaniyena sahattha santappesi 
sampavaresl. Atha kho keniyo Jatilo bhagavantam bhuttavim onItapattapanim 
aññataram nIcam asanam gahetva ekamantam nisIdi. Ekamantam nisinnam kho 
keniyam jJatilam bhagava Iimahi gathahi anumodi: 


571. Aggihuttamukha yañña savitti chandaso mukham, 
raja mukham manussanam nadInam sagaro mukham. 


572. Nakkhattanam mukham cando adicco tapatam mukham, 
puññam akankhamananam sangho ce yaJatam mukhanti. 





' evañce - Ma; evam ce - Syã. “sammäãsambuddhasäsane - Ma. 
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566. Người nào, cho đầu là kẻ có dòng dõi thấp kém, sau khi nhìn thấy bậc có 
tư cách Phạm Thiên, bậc không thể so sánh, người có sự tiêu diệt các đạo binh 
của Ma Vương, mà không tịnh tín? 


567. Ai là người muốn theo ta, hoặc ai không muốn thì hãy đi đi. Tại đây, ta sẽ 
xuất gia trong sự chứng minh của bậc có trí tuệ cao quý.” 


568. “Nếu Giáo Pháp này của đấng Chánh Đăng Giác được thích thú đối với 
ngài, chúng tôi cũng sẽ xuất gia trong sự chứng minh của bậc có trí tuệ cao quý.” 


569. Ba trăm vị Bà-la-môn này đã chắp tay thỉnh cầu: “Bạch đức Thế Tôn, 
chúng con sẽ sống Phạm hạnh trong sự hiện diện của ngài.” 


57o. (Đức Thế Tôn nói: “Này Sela,) Phạm hạnh đã khéo được thuyết giảng, có 
thể thấy được bởi tự thân, không bị chỉ phối bởi thời gian, việc xuất gia trong 
Giáo Pháp ấy không phải là vô ích đối với người đang (ra sức) học tập, không bị 
xao lãng.” 


Quả vậy, Bà-la-môn Sela cùng với đồ chúng đã đạt được sự xuất gia, đã đạt 
được sự tu lên bậc trên trong sự hiện diện của đức Thế Tôn. Sau đó, khi trải qua 
đêm ấy, đạo sĩ bện tóc Keniya đã cho chuẩn bị sẵn sàng thức ăn hảo hạng loại 
cứng loại mềm tại nơi cư ngụ của mình rồi cho người thông báo thời giờ đến đức 
Thế Tôn: “Bạch ngài Gotama, đã đến giờ, thức ăn đã chuẩn bị xong.” 


Khi ấy vào buổi sáng, đức Thế Tôn đã quấn y (nội) rồi cầm lấy bình bát và y đi 
đến nơi cư ngụ của đạo sĩ bện tóc Keniya, sau khi đến đã ngồi xuống ở chỗ ngồi 
được sắp đặt sẵn cùng với hội chúng tỳ khưu. Sau đó, đạo sĩ bện tóc Keniya đã tự 
tay làm hài lòng và toại ý hội chúng tỳ khưu có đức Phật đứng đầu với thức ăn 
hảo hạng loại cứng loại mềm. Đến khi đức Thế Tôn đã thọ thực xong, có bàn tay 
đã rời khỏi bình bát, đạo sĩ bện tóc Keniya đã cầm lấy một chiếc ghế thấp rồi ngồi 
xuống ở một bên. Khi đạo sĩ bện tóc Keniya đã ngồi xuống ở một bên, đức Thế 
Tôn đã nói lời tùy hỷ đến đạo sĩ bện tóc Keniya bằng những lời kệ này: 


571. “Các lễ hiến tế có việc cúng tế ngọn lửa là đứng đầu, kinh cổ Savitti là 
đứng đầu về niêm luật, đức vua là đứng đầu loài người, biển cả đứng đầu các con 
sông. 

572. Mặt trăng đứng đầu các vì sao, mặt trời đứng đầu các vật tỏa sáng. Đối 


với những người mong mỏi phước báu đang cúng dường thì Tăng Chúng là đứng 
đầu.”' 





' Hai câu kệ 571 và 572 được thấy ở Mahauaggapdli - Đại Phẩm 2, TTPV tập 5, trang 97. 
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Atha kho bhagava keniyam Jatilam Iimahi gathahi anumoditva utthayasana 
pakkamI. Atha kho ayasma selo sapariso eko vupakattho appamatto atäpI 
pahitatto viharanto na cirasseva yassatthaya kulaputta sammadeva agarasma 
anagariyam pabbajani, tadanuttaram brahmacariyapariyosanam đittheva 
dhamme sayam abhiñña sacchikatva upasampaJJa vihasl. 


Khma Jati vusitam brahmacariyam katam karaniyam naparam 1tthattayati 
abbhaññasi. Aññataro ca kho panayasma selo saparIso arahatam ahosl. 


Atha kho ayasma selo sapariso yena bhagava tenupasankamI, upasankamitva 
ekamsam cIivaram katva yena bhagava tenañJalim panametva bhagavantam 
gathahi aJjhabhasI. 


573. Yam tam saranamagamma' 1to atthami cakkhuma,? 
sattarattena bhagava dantamha' tava sasane. 


574. Tuvam buddho tuvam sattha tuvam marabhibhu mun], 
tuvam anusaye chetva tinno tares” Inam paJam. 


575. UpadhI te samatikkanta asava te padalita, 
sihosi anupadano pahinabhayabheravo. 


576. Bhikkhavo tisata Ime titthanti pañJalikata, 
pade vira pasareh1 naga vandantu satthuno ”ti. 


Selasuttam nitthitam. 





' saranamagamha - Ma. PTS. ? cakkhuma - Ma, PTS. 3 dantamhä - Syã. 
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Sau đó, khi đã nói lời tùy hỷ đến đạo sĩ bện tóc Keniya bằng những lời kệ này, 
đức Thế Tôn đã từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. Sau đó, đại đức Sela cùng với đồ 
chúng, một mình đã tách riêng, rồi trong khi sống không bị xao lãng, có sự nỗ 
lực, có sự quyết tâm nên chắng bao lâu sau, ngay trong kiếp hiện tại này, nhờ vào 
thắng trí của mình đã chứng ngộ, đạt đến, và an trú vào mục đích tối thượng của 
Phạm hạnh, vì mục đích này mà những người con trai của các gia đình cao quý 
rời nhà xuất gia một cách chân chánh sống không nhà. 


VỊ ấy đã biết rằng: “Sự tái sanh đã cạn kiệt, Phạm hạnh đã hoàn tất, việc cần 
làm đã làm, không còn gì khác (phải làm) đối với bản thể (A-la-hán) này nữa.” Và 
thêm một vị nữa là đại đức Sela, cùng với đồ chúng, đã trở thành vị A-la-hán. 


Sau đó, đại đức Sela cùng với đồ chúng đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi 
đến đã đắp y một bên vai, chắp tay hướng về đức Thế Tôn, và đã nói với đức Thế 
Tôn bằng những lời kệ rằng: 


573. “Bạch đấng Hữu Nhãn, việc chúng con đi đến nương tựa vào ngài đến 
nay là ngày thứ tám. Bạch đức Thế Tôn, chúng con đã được huấn luyện trong 
Giáo Pháp của ngài bảy đêm. 


574. Ngài là đức Phật, ngài là bậc Đạo Sư, ngài là bậc hiền trí, đấng chế ngự 
Ma Vương. Sau khi cắt đứt các pháp tiềm ẩn và đã vượt qua, ngài đưa dòng dõi 
này vượt qua. 


575. Các mầm tái sanh đã được ngài hoàn toàn vượt qua, các lậu hoặc đã được 
ngài phá tan, tựa như con sư tử, không còn chấp thủ, đã dứt bỏ sự sợ hãi và khiếp 
đảm. 

576. Ba trăm vị tỳ khưu này đứng yên, chắp tay. Bạch đấng Anh Hùng, xin 
ngài hãy duõi ra các bàn chân. Các bậc long tượng hãy đánh lễ (bàn chân của) bậc 
Đạo Sư.” 


Dứt Kinh Sela. 
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3/2 


578. 


579. 


580. 


561. 


582. 


583. 


584. 


8. SALLASƯTTAM 


~~—= 


Animittamanaññatam maccanam ¡idha JIvitam, 
kasirañca parittañca tañca dukkhena saññutam.' 


Na hi so upakkamo atthi yena Jatä na mIyare,? 
Jarampl patva maranam evamdhamma hi panino. 


Phalanamiva pakkanam pato patanato? bhayam, 
evam Jatanamaccanam' niccam maranato bhayam. 


Yathapi kumbhakarassa kata mattikabhaJana, 
sabbe bhedanapariyanta° evam maccana JIvitam. 


Dahara ca mahanta ca ye bala ye ca pandIta, 
sabbe maccuvasam yanti sabbe maccuparayana. 


Tesam maccuparetanam gacchatam paralokato, 
na pitã tayate puttam ñati va pana ñatake. 


Pekkhatam yeva ñatinam passa lalapatam puthu, 
ekameko ca maccanam govaJjho viya nIyati.5 


Evamabbhahato loko maccuna ca Jaraya ca, 
tasma dhrra na socanti viditva lokapariyayam. 


585. Yassa maggam na Janasi agatassa gatassa va, 

ubho ante asampassam nirattham paridevasI. 
586. Paridevayamano ce kañc1” attham udabbahe, 

sammn]ho himsamattanam kayira? ecenam” vicakkhano. 
' samyutam - Ma. ° niyyati - Sya, PTS. 
“ miyyare - Ma, Syã, PTS. Tkañcid - Ma, PTS; 
3 papatanäã - PTS. kiñci - Syi. 
* latanam maccãnam - PTS. Š kayira - Syã, PTS. 
Ÿ bhedapariyantä - Syã. ”ce nam - Ma. 
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8. KINH MI TÊN 


577. Mạng sống của loài người ở đây là không có sự báo hiệu, không được biết 
chắc, khó khăn, ngắn ngủi, và nó bị gắn liền với khổ đau. 


578. Thật sự không có phương thức nào khiến cho những kẻ đã được sanh ra 
(sẽ) không chết; sau khi đạt đến tuổi già (hay chưa đạt đến) cũng sẽ có cái chết, 
bởi vì các sinh mạng có quy luật là như vậy. 


579. Tựa như nỗi sợ hãi về sự rơi rụng vào buổi sáng của những trái cây đã 
chín, nỗi sợ hãi thường xuyên về sự chết của những con người đã được sanh ra là 
như vậy. 


58o. Cũng giống như bát đĩa bằng đất sét đã được làm ra bởi người thợ gốm, 
tất cả có sự bể vỡ là chặng cuối, mạng sống của loài người là như vậy. 


581. Những ai ngu sĩ và những ai sáng suốt, các trẻ con và những người lớn 
tuổi, tất cả đều sa vào quyền lực của thần chết, tất cả đều có sự chết là nơi cuối 
cùng. 


582. Khi những người ấy đã bị chế ngự bởi thần chết và đang đi đến thế giới 
khác, người cha không thể bảo vệ con trai, hoặc ngay cả thân nhân cũng không 
thể bảo vệ các quyến thuộc. 


583. Ngươi hãy nhìn xem,' trong số các thân quyến thật sự đang xem xét, 
đang than khóc thê thảm, từng người một trong số loài người bị đưa đi, ví như 
loài bò là để giết. 


584. Thế gian bị hành hạ như vậy bởi cái chết và sự già; vì thế sau khi biết 
được bản thể của thế gian, các bậc sáng trí không sầu muộn. 


585. Ngươi không biết lộ trình đi đến (sanh) hoặc ra đi (chết) của kẻ ấy, trong 
khi không nhìn thấy cả hai chặng, ngươi than vấn một cách vô ích. 


586. Nếu trong lúc than vẫn, trong lúc hành hạ bản thân, kẻ bị mê muội có 
thể tạo ra lợi ích nào đó, thì người khôn khéo cũng nên làm điều ấy. 





' Theo Chú Giải, lúc bấy giờ đức Phật có một nam cư sĩ là người hộ độ. Người này có đứa con trai 
vừa mới mất, và vì sầu muộn nên không dùng vật thực đã bảy ngày. Thương tình, đức Phật đã ngự 
đến nhà nam cư sĩ ấy để giáo hóa (SnA. 1, 457). 
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587. Na hi runtena' sokena santim pappoti cetaso, 
bhryassuppajjate” dukkham sarIram upahaññati. 


588. Kiso vivanno bhavati himsamattanamattana, 
na tena peta palenti nirattha paridevana. 


589. Sokamappajaham Jantu bhiyyo dukkham nigacchatl, 
anutthunanto kalakatam" sokassa vasamanvagu. 


590. Aññepi passa gamine yathakammuipage nare, 
maccuno vasamagamma phandantevidha panino. 


501. Yena yena hi maññanti tato tam hoti aññatha, 
etadiso vinabhavo passa lokassa pariyayam. 


502. Api ce? vassasatam jJIve bhIyo° va pana manavo, 
ñatisangha vina hoti Janati° idha JIivitam. 


593. Tasma arahato sutva vineyya paridevitam,” 
petam kalakatam disvä? na so? labbha maya 111. 


594. Yatha saranamadittam varina parinibbuto, '° 
evampi đdhiro sappañño pandito kusalo naro, 
khippamuppatitam sokam vato tulamva'' đhamsaye. 


595. Paridevam pajappañca domanassañca attano, 
attano sukhamesano abbahe'? sallamattano. 


596. Abbulhasallo asito santim pappuyya cetaso, 
sabbasokam atikkanto asoko hoti nibbuto ”ti. 


Sallasuttam nitthitam. 


' runnena - Ma, Syã, PTS. paridevinam - Simu 2. 

* bhiyyassuppajjate - Ma, Syã, PTS. ở đitvã - Syã. 

* kalankatam - Ma. ° neso - Ma, Syã. 

* api - Ma, Syã. '° parinibbaye - Ma, Syã, PTS. 
* bhiyyo - Ma, Syä, PTS. ''tulamwa - Syã. 

° lahati - Ma, Syã, PTS. '*abbulhe - Syã. 
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587. Hiển nhiên với việc khóc lóc, với sự sầu muộn, thì không đạt được sự an 
tịnh của tâm, khổ đau sanh lên cho người này còn nhiều hơn, cơ thể của người 
này bị tổn hại. 


588. Trong khi tự mình hãm hại mình, (người này) trở nên gầy ốm, xuống 
sắc, những người đã quá vãng không được trợ giúp do việc làm ấy; sự than vấn là 
không có lợi ích. 


58o. Trong khi không dứt bỏ sầu muộn, con người đọa vào khổ đau nhiều hơn 
nữa; trong khi khóc lóc kẻ đã quá vãng, con người chịu sự tác động của sầu 
muộn. 


5oo. Hãy nhìn xem những kẻ khác cũng có sự ra đi, những con người đi theo 
nghiệp lực, các sinh mạng ở nơi này quả nhiên run rấy sau khi rơi vào quyền lực 
của thần chết. 


591. Dầu họ suy nghĩ thế này thế khác, kết quả từ đó trở nên khác hẳn. Việc 
chia cách là như thế ấy; ngươi hãy nhìn xem bản thể của thế gian. 


592. Thậm chí, nếu người trai trẻ có thể sống một trăm năm, hoặc hơn thế 
nữa, rồi cũng (sẽ) tách rời khỏi tập thể thân quyến, cũng (sẽ) từ bỏ mạng sống ở 
nơi này. 


593. Bởi thế, sau khi lắng nghe (lời giảng dạy của) bậc A-la-hán, nên chừa bỏ 
việc than vãn. Sau khi nhìn thấy người quá vãng đã lìa đời, (nên biết rằng): 
“Người ấy không thể nào (trở lại) với ta.” 


594. Giống như người có thể dùng nước dập tắt chỗ trú ngụ bị đốt cháy, cũng 
tương tự như thế, người can đảm, có trí tuệ, sáng suốt, thiện xảo có thể mau 
chóng xua tan sự sầu muộn đã được sanh khởi, tựa như làn gió thổi bay sợi bông 
gòn. 


595. Người tầm cầu sự an lạc cho bản thân nên nhổ lên mũi tên của mình, sự 
than vãn, sự khởi tham muốn, và nỗi ưu phiền của bản thân. 

596. Người có mũi tên đã được nhổ lên, không còn nương nhờ, sau khi đã đạt 
được sự an tịnh của tâm, trong khi vượt qua mọi sầu muộn, trở thành không còn 
sầu muộn, được tịch tịnh. 


Dứt Kinh Mũi Tên. 
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o9. VASETTHASUTTAM 


Evam me sutam: Ekam samayam bhagava Icchanangale' viharati 

1'ãan2¬ 2 

brahmanamahasala Icchanangale pativasanti, seyyathidam: Canki brahmano 

tarukkho brahmano pokkharasai brahmano Janussoni brahmano todeyyo 

brahmano aññe ca abhiãñãata abhiññata brahmanamahasala. Athakho 

vasetthabharadvaJjanam manavanam janghaviharam anucankamamanananm' 
anuvicaramananam' ayamantarakatha udapadi: katham bho brahmano hoi. 


Bharadvajo manavo evamaha: Yato kho bho ubhato suJato hoti' matito ca 
pItito ea samsuddhagahaniko yava sattama pitamahayuga akkhitto anupakkuttho 
Jativadena ettavata kho° brahmano hot. 


Vasettho manavo eva maha: Yato kho bho silava ca hoti vattasampanno" ca 
ettavata kho brahmano hotiti. Neva kho asakkhi bharadvajo manavo vasettham 
manavam saññapetum, na pana asakkhi vasettho manavo bharadvaJjam 
manavañcaỶ saññapetum.? 


Atha kho vasettho manavo bharadvaJam manavam amantesi: Ayam kho? 


bharadvaja samano gotamo sakyaputto sakyakula pabbajito I1cchanangale 
viharati Icchanangalavanasande, tam kho pana bhavantam gotamam evam 
kalyano kittisaddo abbhuggato: Itipi so bhagava —pe— buddho bhagavati. 
Ayama bho'° bhãradväaja yena samano gotamo tenupasankamissama, 
upasankamitva samanam gotamam'' etamattham pucchissama, yatha no samano 
gotamo vyakarissatl tatha nam dharessamatil. Evam bhoti kho bharadvajo 
manavo vasetthassa manavassa Daccassosl. 


Atha kho vasetthabharadvaja manava yena bhagava tenupasankamimsu, 
upasankamitva bhagavata saddhimm sammodimsu sammodaniyam katham 
saranIiyam vitisaretva ekamantam nisidimsu. Ekamantam nisinno kho vasettho 
manavo bhagavantam gathaya aJ]habhasi: 


' icchanamkale - PTS. ° kho bho - Ma; bho - Syä. 

* abhiññãtã abhiññãtã - Ma, PTS. Tvatasampanno - PTS. 

3 anucankamantanam - Ma, Syã; * mãnavam - Ma, Syäã, PTS. 
anucankamananam - Simu 2. ° saññãpetum - Ma, Syã. 

* anuvicarantaänam -Ma, Syã. '°bho - itisaddo Syä potthake na dissate. 

” sujãato - Syã. '! samanam gotamam - itipatho Syã potthake na dissate. 
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9o. KINH VASETTHA 


Tôi đã nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn ngự tại Icchanangala, ở khu rừng 
Icchanangala. Vào lúc bấy giờ, nhiều Bà-la-môn nổi tiếng và giàu có cư ngụ tại 
Icchanangala, như là: Bà-lamôn CankIl, Bà-lamôn Tarukkha, Bà-lamôn 
Pokkharasati, Bà-la-môn Janussoni, Bà-la-môn Todeyya, và nhiều Bà-la-môn vô 
cùng nổi tiếng và giàu có khác nữa. Khi ấy, trong lúc hai thanh niên Bà-la-môn 
Vasettha và BharadvajJa đang đi kinh hành, đang đi tản bộ cho thư giãn chân 
cảng, có câu chuyện trao đổi này đã khởi lên giữa hai vị ấy: “Này bạn, như thế 
nào là vị Bà-la-môn?” 


Thanh niên Bà-la-môn Bharadvaja đã nói như vây: “Này bạn, khi nào thật sự 
là người được thiện sanh ở cả hai bên, phía mẹ và phía cha, có sự thụ thai được 
hoàn toàn trong sạch cho đến tổ tiên nội ngoại đời thứ bảy, không bị khinh bị, 
không bị chỉ trích về phương diện nòi giống; đến chừng ấy là Bà-la-môn.” 


Thanh niên Bà-la-môn Vasettha đã nói như vầy: “Này bạn, khi nào thật sự là 
người có giới và đầy đủ tánh hạnh; đến chừng ấy là Bà-la-môn.” Thanh niên 
Bharadvaja đã không thể thuyết phục thanh niên Bà-la-môn Vasettha, và thanh 
niên Bà-la-môn Vasettha cũng đã không thể thuyết phục thanh niên Bà-la-môn 
BharadvaJja. 


Khi ấy, thanh niên Bà-lamôn Vasettha đã bảo thanh niên Bà-la-môn 
Bharadvaja rằng: “Này BharadvaJa, quả là vị Sa-môn Gotama này, con trai dòng 
Sakya, từ dòng dõi Sakya đã xuất gia, đang ngự tại Icchanangala, ở khu rừng 
Icchanangala. Hơn nữa, về ngài Gotama ấy có tiếng đồn tốt đẹp đã được lan rộng 
ra như vầy: “ức Thế Tôn ấy —nt— Phật, Thế Tôn.` Này bạn Bharadvaja, hãy đến. 
Chúng ta sẽ đi đến gặp Sa-môn Gotama, sau khi đến chúng ta sẽ hỏi Sa-môn 
Gotama về ý nghĩa này. Sa-môn Gotama sẽ giải thích cho chúng ta như thế nào 
thì chúng ta sẽ ghi nhận điều ấy như thế ấy.” “Này bạn, như vậy đi.” Thanh niên 
Bà-la-môn BharadvaJa đã đáp lại thanh niên Bà-la-môn Vasettha. 


Sau đó, hai thanh niên Bà-la-môn Vasettha và Bharadvaja đã đi đến gặp đức 
Thế Tôn, sau khi đến đã tỏ vẻ thân thiện với đức Thế Tôn, sau khi trao đổi lời xã 
giao thân thiện, đã ngồi xuống ở một bên. Khi đã ngồi xuống ở một bên, thanh 
niên Bà-la-môn Vasettha đã nói với đức Thế Tôn bằng những lời kệ này: 
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aham pokkharasatissa tarukkhassayam manavo. 


598. TeviJJanam yadakkhatam tatra kevalino 'sma se, 
padaka'sma? veyyakaran3" Jappe' acariyasadisa. 


599. Tesam no Jativadasmim vivado atth1 gotama, 
Jatiya brahmano hoti bharadvaJo 1tI bhasatl, 
ahañca kammanä" brumi evam Janahi cakkhuma. 


6oo. Te na sakkoma saññapetum° aññamaññam mayam ubho, 
bhagavantam putthumagamma” sambuddham Iti vissutam. 


601. Candam yatha khayatitam pecca pañJalika Jana, 
vandamana namassanti evam lokasmi” gotamam. 


6o2. Cakkhum loke samuppannam mayam pucchama gotamam, 
Jatiya brahmano hoti udahu bhavati kammana, 
aJanatam no pabruhi yatha Janemu brahmanam. 


6o3. Tesam voham vyakkhissam (vasetthati bhagava) anupubbam yathatatham, 
Jativibhagam” pananam aññamañña hi Jatiyo. 


604. Tinarukkhepi Janatha na capi patiJanare, 
lingam Jatimayam tesam aññamañña hi Jatiyo. 


605. Tato kite patange ca yava kuntakipIlike, '" 
lingam Jatimayam tesam aññamañña hi Jatiyo. 


606. Catuppade pI Janatha khuddake ca mahallake, 
lingam Jatimayam tesam aññamañña hi Jatiyo. 


' mayamasmubho - Ma, PTS; ”kammuna - Ma, Syã. 


mayamassu bho - Syã. ° saññãpetum - Ma; 
ˆ padakasma - Ma; saññãtum - Syã; saññattum - PTS. 

padakasma - Syä, PTS. ”bhavantam putthumãgamhaä - Ma, Syã, PTS. 
3 veyyakaranã ca - Syã. Š]okasmim - PTS. °Jjativibhangam - Ma, Syä, PTS. 
*]ape - PTS. '°kunthakipillike - Ma, Syã, PTS. 
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597. “Thưa ngài, chúng tôi là những người tĩnh thông ba tập Vệ Đà, đã được 
truyền thụ và đã được công nhận. Tôi là (học trò) của Pokkharasati, và thanh 
niên này là (học trò) của Tarukkha. 


598. Điều nào đã được thuyết giảng bởi các vị tỉnh thông ba tập Vệ Đà, chúng 
tôi đã được hoàn hảo về lãnh vực ấy. Chúng tôi là nhà ngữ học, nhà văn phạm, 
tương đương với các vị thầy về sự hiểu biết. 


5o9. Thưa ngài Gotama, giữa chúng tôi đây có sự tranh cãi về đề tài nòi giống: 
“Bà-la-môn là do nòi giống,` Bharadvaja nói như thế; còn tôi nói là do hành động. 
Thưa bậc Hữu Nhãn, xin ngài nhận biết như vậy. 


6oo. Cả hai chúng tôi đây không thể thuyết phục lẫn nhau, và đã đi đến để hỏi 
đức Thế Tôn, vị được biết tiếng là bậc Toàn Giác. 


601. Giống như những người tiến đến, tay chắp lại, nghiêng mình đảnh lễ mặt 
trăng đã qua thời kỳ khuyết (đang tròn dần), tương tự như vậy chúng tôi nghiêng 
mình đảnh lễ đức Gotama ở thế gian. 


6o2. Chúng tôi hỏi đức Gotama, bậc đã thành tựu con mắt ở thế gian rằng: 
“Do nòi giống là Bà-la-môn, hay trở thành (Bà-la-môn) là do hành động? Xin 
ngài hãy nói lên cho chúng tôi, những người không biết, nhờ vậy chúng tôi có thể 
biết được về vị Bà-la-môn.” 


6o3. (Đức Thế Tôn nói: “Này Vasettha,) Ta sẽ giải thích cho các ngươi đây sự 
phân loại về nòi giống của các loài sinh vật một cách tuần tự, đúng theo bản thể; 
chính các sự khác biệt là các nòi giống. 


604. Các ngươi hãy nhận biết về cỏ và cây cối. Dầu chúng không cho biết (về 
nòi giống), đặc điểm của chúng tạo nên nòi giống; chính các sự khác biệt là các 
nòi giống. 


6os. Kế đến, (hãy nhận biết) về các loại côn trùng, và các loại châu chấu, cho 
đến các loại kiến, mối, đặc điểm của chúng tạo nên nòi giống: chính các sự khác 
biệt là các nòi giống. 


6o6. Các ngươi cũng hãy nhận biết về các loài bốn chân, nhỏ bé và to lớn, đặc 
điểm của chúng tạo nên nòi giống; chính các sự khác biệt là các nòi giống. 
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6o7. Padudare pI Janatha urage dighapitthike, 
lingam Jatimayam tesam aññamañña hi Jatiyo. 


6o8. Tato macche p1 Janatha odake' varigocare, 
lingam Jatimayam tesam aññamañña hi Jatiyo, 


6oo. Tato pakkhIpi Janatha pattayane vihangame, 
lingam Jatimayam tesam aññamañña hi Jatiyo. 


610. Yatha etasu Jatisu lingam Jatimayam puthu, 
evam natthi manussesu lingam JatiImayam puthu. 


611. Na kesehl na sIsena? na kanneh1 na akkhihi 
na mukhena na nãsaya na otthehi bhamuhi vã. 


612. Na g1vaya na amsehi na udarena na pitthiya, 
na yoniy8) na urasa na sambadhe na methune. 


613. Na hatthehi na padehi nangulihi nakhehi va, 
na Jjanghah1 na uruhi na vannena sarena va, 
lingam Jatimayam neva yatha aññasu Jatisu. 


614. Paccattam ca sarIresu” manussesvetam na vIJJjatl, 
voharañca” manussesu samaññaya pavuccati. 


615. Yo hi koei manussesu gorakkham upajIvati, 
evam vasettha Janahi kassako so na brahmano. 


616. Yo hi koei manussesu puthu sippena jJIvati, 
evam vasettha Janahi sippIko so na brahmano. 


617. Yo hi kocl manussesu voharam upajJIvatl, 
evam vasettha Janahi van1Jo so na brahmano. 





' ndake - Syã. 

° sIsehi - Syã. na algulhi - Syã, PTS. 

3 soniya - Ma, Syä. PTS. 5 Daccattam sasarIresu - Syä, PTS. 
* na sambadhã na methunã - Syã. ”vokarañca - Ma, Syä, PTS. 
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607. Các ngươi cũng hãy nhận biết về các loài rắn, về các loài bò sát có lưng 
dài, đặc điểm của chúng tạo nên nòi giống; chính các sự khác biệt là các nòi 
giống. 


6o8. Kế đến, các ngươi cũng hãy nhận biết về các loài cá, về các loài thủy tộc, 
sống ở trong nước, đặc điểm của chúng tạo nên nòi giống; chính các sự khác biệt 
là các nòi giống. 


6oo. Kế đến, các ngươi cũng hãy nhận biết về các loài chim, về các loài có sự 
di chuyển bằng cặp cánh, đi lại ở không trung, đặc điểm của chúng tạo nên nòi 
giống; chính các sự khác biệt là các nòi giống. 


61o. Ở các nòi giống này, đặc điểm tạo nên nòi giống là đa dạng như thế, còn 
đặc điểm tạo nên nòi giống ở loài người thì không đa dạng như vậy. 


611. Không phải bởi mái tóc, không phải bởi đầu, không phải bởi các tai, 
không phải bởi các con mắt, không phải bởi miệng, không phải bởi mũi, không 
phải bởi đôi môi, hay bởi cặp lông mày. 


612. Không phải do cổ, không phải do hai vai, không phải do bụng, không 
phải do lưng, không phải do tử cung, không phải do bộ ngực, không phải ở vật 
kín (nữ căn), không phải ở tĩnh hoàn. 


613. Không phải bởi hai tay, không phải bởi hai chân, không phải bởi các 
ngón hoặc bởi các móng (tay chân), không phải bởi các bắp đùi, không phải bởi 
các bắp vế, không phải bởi màu da, hoặc bởi giọng nói, đặc điểm không tạo nên 
nòi giống (ở loài người) như là ở các nòi giống khác. 


614. Tính chất khác biệt này ở các (phần) thân thể không tìm thấy ở loài 
người. Và cách gọi thông dụng ở loài người được nói lên là do sự định đặt. 


615. Bởi vì kẻ nào ở loài người nuôi sống bằng việc chăn giữ bò, kẻ ấy là nông 
dân, không phải Bà-la-môn, này Vasettha, ngươi hãy biết như vậy. 


616. Bởi vì kẻ nào ở loài người sinh sống bằng nghề nghiệp khác nhau, kẻ ấy 
là thợ thuyền, không phải Bà-la-môn, này Vasettha, ngươi hãy biết như vậy. 


617. Bởi vì kẻ nào ở loài người nuôi sống bằng việc mua bán, kẻ ấy là thương 
gia, không phải Bà-la-môn, này Vasettha, ngươi hãy biết như vậy. 
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618. Yo hi koci manussesu parapessena JIvatl, 
evam vasettha Janahi pessiko so na brahmano. 


619. Yo hi koci manussesu adinnam upaJIvatl, 
evam vasettha Janahi coro eso na brahmano. 


62o. Yo hi koei manussesu 1ssattham upajIvati, 
evam vasettha Janahi yodhajivo' na brahmano. 


621. Yo hi koci manussesu porohiccena JIvatl, 
evam vasettha Janahi yaJako so na brahmano. 


622. Yo hi koecl manussesu gamam ratthañca bhuñJatl, 
evam vasettha Janahi raJa eso na brahmano. 


623. Na caham brahmanam brumI yon1Jam mattisambhavam, 
bhovadi nama so hoti sace” hotI sakiñcano, 
akiñcanam anadanam tamaham brumi brahmanam. 


624. SabbasamyoJanam chetva yo ve na parItassati, 
sangatigam visamyuttam tamaham brumi brahmanam. 


625. Chetva naddhim' varattañca sandanam sahanukkamam, 
ukkhittapaligham buddham tamaham bruũm1 brahmanam. 


626. Akkosam vadhabandhañca aduttho yo titikkhati, 
khantibalam balanIkam tamaham brumi brahmanam. 


627. Akkodhanam vatavantam s1lavantam anussadam, 
dantam antimasariram tamaham brumi brahmanam. 





' soeäjivo - Simu 2. ° sa ve - Sya, PTS. 3 nandhim - PTS. 
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618. Bởi vì kẻ nào ở loài người sinh sống bằng việc hầu hạ người khác, kẻ ấy là 
tôi tớ, không phải Bà-la-môn, này Vasettha, ngươi hãy biết như vậy. 


619. Bởi vì kẻ nào ở loài người nuôi sống bằng vật không được cho, kẻ ấy là 
trộm cướp, không phải Bà-la-môn, này Vasettha, ngươi hãy biết như vậy. 


62o. Bởi vì kẻ nào ở loài người nuôi sống bằng thuật bắn cung, kẻ ấy là chiến 
sĩ, không phải Bà-la-môn, này Vasettha, ngươi hãy biết như vậy. 


621. Bởi vì kẻ nào ở loài người sinh sống bằng việc tế lễ, kẻ ấy là người cúng 
hiến, không phải Bà-la-môn, này Vasettha, ngươi hãy biết như vậy. 


622. Bởi vì kẻ nào ở loài người hưởng thụ làng mạc và xứ sở, kẻ ấy là nhà vua, 
không phải Bà-la-môn, này Vasettha, ngươi hãy biết như vậy. 


623. Và Ta không gọi là Bà-la-môn với kẻ đã được sanh ra từ tử cung (của nữ 
Bà-la-môn), có sự xuất thân theo người mẹ, kẻ ấy được gọi là “người có sự xưng 
hô với từ Ông” nếu kẻ ấy có sở hữu gì đó. Còn vị không sở hữu gì, không nắm giữ, 
Ta gọi vị ấy là Bà-la-môn.' 


624. Thật vậy, người nào đã cắt đứt mọi sự ràng buộc, không run sợ, đã vượt 
qua các sự quyến luyến, không còn bị ràng buộc, Ta gọi vị ấy là Bà-la-môn. 


625. Người đã cắt đứt dây buộc (sân hận), dây trói (tham ái), dây thừng (tà 
kiến), cùng với vật phụ tùng (các pháp tiềm ẩn), đã nâng lên thanh chắn (vô 
minh), đã được giác ngộ, Ta gọi vị ấy là Bà-la-môn.? 


626. Người nào chịu đựng lời sỉ vả, sự trừng phạt và giam cầm, mà không sân 
hận, người có mãnh lực của kham nhãn, và mãnh lực này là binh đội (của mình), 
Ta gọi vị ấy là Bà-la-môn. 


627. Người không nóng giận, có sự hành trì, có giới, không kiêu ngạo, đã được 


rèn luyện, có thân xác cuối cùng, Ta gọi vị ấy là Bà-la-môn. 


' Các câu kệ 623- 6so được thấy ở phẩm Bà-la-môn, Dhammapadapäli - Pháp Cú, TTPV tập 28, 
các câu kệ 14-41, các trang 122-127. 
° Các chú thích ở trong ngoặc đơn được thêm vào căn cứ theo Chú Giải (SnA. ii, 467). 
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628. Vari pokkharapatteva araggøerIva sasapo, 
vo na lippati' kamesu tamaham bruũmi brahmanam. 


62o. Yo dukkhassa paJanati idh” eva khayamattano, 
pannabharam visamyuttam tamaham brumi brahmanam. 


63o. Gambhirapaññam medhavim maggamaggassa kovidam, 
uttamattham anuppattam tamaham brumi brahmanam. 


631. Asamsattham gahattheh1 anagareh1 cubhayam, 
anokasarim appIccham tamaham brumi brahmanam. 


632. Nidhaya dandam bhũtesu tasesu thavaresu ca, 
yo na hanti na ghateti tanmaham brumi brahmanam. 


633. Aviruddham viruddhesu attadandesu nibbutam, 
adanesu” anadanam tamaham brumi brahmanam. 


634. Yassa rago ca doso ca mano makkho ca patito, 
SasaporIva aragga tamaham brumi brahmanam. 


635. Akakkasam viññapanim' giram saccam udIraye, 
vaya nabh1saJe kañc1' tamaham bruũm1 brahmanam. 


636. Yo 'dha" digham va? rassam va anum thulam subhasubham, 
loke adinnam nadiyati brũmIi brahmanam. 





']impati - Ma, Syä, Simu 2. *kiñci - Syã. 
” sadãnesu - Ma, Syã, PTS. ”yo ca - Sya, PTS. 
3 viññãpanim - Ma, Syã. ° đighañca - Sya. 
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628. Ví như nước ở lá sen, ví như hột cải ở đầu mũi kim, người nào không 
nhiễm bẩn trong các dục, Ta gọi vị ấy là Bà-la-môn. 


62o. Người nào nhận biết sự diệt trừ khổ đau của bản thân ngay tại chỗ này, 
đã đặt xuống gánh nặng, không bị ràng buộc, Ta gọi vị ấy là Bà-la-môn. 


63o. Người có tuệ thâm sâu, thông minh, rành rẽ về Đạo Lộ và không phải 
Đạo Lộ, đã đạt đến mục đích tối thượng, Ta gọi vị ấy là Bà-la-môn. 


631. Người không gần gũi với cả hai hạng: những người tại gia và những bậc 
xuất gia, sống không trú xứ, ít ước muốn, Ta gọi vị ấy là Bà-la-môn. 


632. Sau khi bỏ xuống gậy gộc đối với các chúng sinh di chuyển và đứng yên, 
người nào không giết hại, không bảo giết hại, Ta gọi vị ấy là Bà-la-môn. 


633. Người không thù nghịch giữa những kẻ thù nghịch, tịnh lặng giữa những 
kẻ có gậy gộc, không cố chấp giữa những kẻ cố chấp, Ta gọi vị ấy là Bà-la-môn. 


634. Người nào có sự luyến ái, sân hận, ngã mạn, và thâm hiểm đã được rơi 
rụng, ví như hột cải rơi khỏi đầu mũi kim, Ta gọi vị ấy là Bà-la-môn. 


635. Người thốt lên lời nói chân thật, không thô lõ, có ý nghĩa rõ ràng, không 
làm mất lòng bất cứ ai với lời nói ấy, Ta gọi vị ấy là Bà-la-môn. 


636. Ở thế gian này, người nào không lấy đi vật không được cho, đầu là dài 
hay ngắn, nhỏ hay lớn, đẹp hay xấu, Ta gọi vị ấy là Bà-la-môn. 
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637. Asã yassa na vijjanti asmim loke paramhi ca, 
nirasayam' visamyuttam tamaham brũm1 brahmanam. 


638. Yassalaya? na vIJJanti aññaya akathamkathi, 
amatogadham anuppattam tamaham brũmi brahmanam. 


63o. Yodha3 puññam ca papam ca ubho sangam upaccaga, 
asokam virajam suddham tamaham brumi brahmanam. 


64o. Candam va vimalam suddham vippasannamanavilam, 
nandibhava'“parikkhinam tamaham brumi brahmanam. 


641. Yo Imam" palipatham duggam samsaram mohamaccaga, 
tinno paragato Jhay1 aneJo akathamkathi, 
anupadaya nibbuto tamaham brumi brahmanam. 


642. Yodha kame pahatvana anagaro parIbbaJe, 
kamabhavaparikkhimam tamaham brũmI brahmanam. 


643. Yodha tanham pahatvana anagaro paribbaJe, 
tanhabhavaparikkhimam tamaham brũmi brahmanam. 


644. Hitva manusakam yogam dibbam yogam upaccaga, 
sabbayogavisamyuttam tamaham brumI brahmanam. 


645. Hitva ratiñca aratiñca sItibhutam niruipadhim, 
sabbalokabhibhum viram tamaham bruũmi brahmanam. 





' niraäsäsam - Ma. * vo ca - Sa. 
? vassalaya - PTS. *nandibhava - Ma, PTS. *yomam - Ma. 
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637. Những mong cầu của người nào về đời này và đời sau không còn tìm 
thấy, người không mong cầu, không bị ràng buộc, Ta gọi vị ấy là Bà-la-môn. 


638. Những tham muốn của người nào không tìm thấy, là vị đã thông hiểu, 
không còn nghỉ ngờ, đã đạt đến sự thể nhập Bất Tử, Ta gọi vị ấy là Bà-la-môn. 


63o. Ở thế gian này, người nào đã vượt qua sự quyến luyến và cả hai pháp 
thiện và ác, không sâu muộn, không ô nhiễm, trong sạch, Ta gọi vị ấy là Bà-la- 
môn. 


64o. Ví như mặt trăng không bị lấm nhơ, trong sạch, người có tâm thanh 
tịnh, không bị vấn đục, đã hoàn toàn cạn kiệt sự vui thích và hiện hữu, Ta gọi vị 
ấy là Bà-la-môn. 


641. Người nào đã vượt qua con đường hiểm trở này, khó đi, (vòng quay) luân 
hồi, và sự sỉ mê, đã băng qua, đã đi đến bờ kia, có thiền, không dục vọng, không 
nghi ngờ, không chấp thủ, đã tịnh lặng, Ta gọi vị ấy là Bà-la-môn. 


642. Người nào ở đây có thể dứt bỏ các dục, sống hạnh du sĩ, không nhà, đã 
hoàn toàn cạn kiệt các dục và hiện hữu, Ta gọi vị ấy là Bà-la-môn. 


643. Người nào ở đây có thể dứt bỏ tham ái, sống hạnh du sĩ, không nhà, đã 
hoàn toàn cạn kiệt tham ái và hiện hữu, Ta gọi vị ấy là Bà-la-môn. 


644. Người đã từ bỏ sự gắn bó thuộc cối người, đã vượt lên trên sự gắn bó 
thuộc cối trời, không bị ràng buộc với mọi sự gắn bó, Ta gọi vị ấy là Bà-la-môn. 


645. Người đã từ bỏ sự thích thú và không thích thú, có trạng thái mát mẻ, 
không còn mầm tái sanh, vị đã chế ngự tất cả thế gian, bậc anh hùng, Ta gọi vị ấy 
là Bà-la-môn. 
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646. Cutim yo vedi sattanam upapattiñca sabbaso, 
asattam sugatam buddham tamaham brumi brahmanam. 


647. Yassa gatim na Jananti deva gandhabbamanusa, 
khinasavam arahantam tamaham brumi brahmanam. 


648. Yassa pure ca paccha ca majJjhe ca natthi kiãcanam, 
akiñcanam anadanam tamaham brumi brahmanam. 


649. Usabham pavaram viram mahesim vIJitavinam, 
aneJam nahatakam buddham tamaham brumi brahmanam. 


65o. Pubbe nivasam yo vedi saggapayañca passatl, 
atho Jatikkhayam patto tamaham brumI brahmanam. 


651. Samañña hesa lokasmim namagottam pakappritam, ! 
sammucca samudagatam tattha tattha pakappitam.? 


652. DigharattamanusayItam ditthigatamaJanatam, 
aJananta te? pabruvantí Jatiya hoti brahmano. 


653. Na Jacca brahmano hoti na Jacca hoti abrahmano, 
kammana"° brahmano hoti kammana hoti abrahmano. 


654. Kassako kammana hoti sippiko hoti kammana, 
van1Jo kammana hoti pessiko hoti kammana. 


655. Coropl kammana hoti yodhajivopIi kammana, 
yajako kammana hoti raJapI hoti kammana. 





' tapassinam - Simu. 
ˆ pakappitam tamaham brũmi brahmanam - Simu. * pabruhanti - Syä. 
* no - Ma, Syã, PTS. ”kammunä - Ma, Syã, evam sabbattha. 
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646. Người nào đã hiểu biết sự chết và sự tái sanh của chúng sinh về mọi 
phương diện, không bám víu, đã đi đến nơi an lạc, đã được giác ngộ, Ta gọi vị ấy 
là Bà-la-môn. 


647. Cảnh giới tái sanh của người nào mà chư Thiên, Càn-thát-bà, và loài 
người không biết được, người có lậu hoặc đã được cạn kiệt, là bậc A-la-hán, Ta 
gọi vị ấy là Bà-la-môn. 


648. Đối với người nào, ở phía trước (quá khứ), phía sau (vị lai), và ở phần 
giữa (hiện tại) không có sở hữu gì, người không sở hữu gì, không nắm giữ, Ta gọi 
vị ấy là Bà-la-môn. 


64o. Đấng nhân ngưu, bậc cao quý, bậc anh hùng, bậc đại ẩn sĩ, bậc chiến 
thắng, bậc không còn dục vọng, người đã rửa sạch (mọi ô nhiễm), đã được giác 
ngộ, Ta gọi vị ấy là Bà-la-môn. 


65o. Người nào biết về kiếp sống trước, nhìn thấy cối Trời và đọa xứ, rồi đạt 
đến sự diệt trừ tái sanh, Ta gọi vị ấy là Bà-la-môn. 


651. Việc ấy chỉ là sự định đặt ở thế gian, tên và họ là đã được xếp đặt, đã 
được khởi lên do sự thỏa thuận chung, đã được xếp đặt ở từng trường hợp. 


652. Tà kiến của những kẻ không biết đã được tiềm ẩn một cách lâu dài. 
Trong khi không biết, chúng tuyên bố rằng: “Bà-la-môn là do nòi giống." 


653. Không phải do nòi giống là Bà-la-môn, không phải do nòi giống là phi 
Bà-la-môn, do hành động là Bà-la-môn, do hành động là phi Bà-la-môn. 


654. Nông dân là do hành động, thợ thuyền là do hành động, thương gia là do 
hành động, tôi tớ là do hành động. 


655. Trộm cướp cũng là do hành động, chiến sĩ cũng là do hành động, người 
cúng hiến là do hành động, nhà vua cũng là do hành động. 
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656. Evametam yathabhutam kammam passanti pandita, 
patleeasamuppadadasa' kammavipakakovida. 


657. Kammana vattati loko kammana vattati paJa, 
kammanibandhana sattä rathassanIiva yayato. 


658. Tapena brahmacariyena samyamena damena ca, 
etena brahmano hoti etam brahmanamuttamam. 


659. Thi vIJJahi sampanno santo khinapunabbhavo, 
evam vasettha Janahi brahma sakko vijanatanti. 


Evam vutte vasetthabharadvaja manava bhagavantam etadavocum: 
Abhikkantam bho gotama —pe— ete mayam bhavantam gotamam saranam 
gacchama dhammañca bhikkhusanghañca, upasake no bhavam gotamo đharetu 
ajJatagøe panupetam” saranam gate ”tI." 


Vãsetthasuttam nitthitam. 


10. KOKÄALIKASUTTAM 


Evam me sutam: Ekam samayam bhagava savatthiyam viharati Jetavane 
anathapindakassa arame. Atha kho kokalkot bhikkhu yena bhagava 
tenupasankamI, upasankamitva bhagavantam abhivadetva ekamantam misidi. 
Ekamantam nisinno kho kokaliko bhikkhu bhagavantam etadavoca: 


Papiccha bhante sariputtamogsallana papikanam Icchanam vasam gatAHi. 
Evam vutte bhagava kokakalikam bhikkhum etadavoca: 





' patiecasamuppädadassa - Ma, Syä. 3 saranangateti - Syã; saranagateti - PTS. 
” pănupete - Ma, Syã, PTS. *kokäliyo - PTS, Simu. 
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656. Việc này là như vậy, các bậc sáng suốt, có sự nhìn thấy pháp tùy thuận 
sanh khởi, rành rẽ về quả thành tựu của nghiệp, nhìn thấy hành động đúng theo 
bản thể. 


657. Thế gian xoay vần do hành động, loài người xoay vần do hành động, 
chúng sinh có sự gắn chặt vào hành động, tựa như cái chốt ở trục của cỗ xe đang 
di chuyển. 


658. Do khác khổ, do sự thực hành Phạm hạnh, do sự kiềm chế bản thân, và 
do sự rèn luyện, do điều ấy trở thành Bà-la-môn; tư cách Bà-la-môn này là tối 
thượng. 


65o. VỊ đã thành tựu ba Minh, an tịnh, có sự tái sanh đã được cạn kiệt, đối với 
những bậc hiểu biết, (vị ấy) là đấng Phạm Thiên, là Thiên Chủ Sakka, này 
Vasettha, ngươi hãy biết như vậy.” 


Khi được nói như vậy, hai thanh niên Bà-la-môn Vasettha và Bharadvaja đã 
nói với đức Thế Tôn điều này: “Thưa ngài Gotama, thật là tuyệt vời! —nt—Chúng 
con đây xin đi đến nương nhờ ngài Gotama, Giáo Pháp, và Tăng Chúng tỳ khưu. 
Xin ngài Gotama hãy ghi nhận chúng con là những nam cư sĩ đã đi đến nương 
nhờ kể từ hôm nay cho đến trọn đời.” 


Dứt Kinh Vasettha. 


10. KINH KOKALIKA 


Tôi đã nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn ngự tại SavatthI, Jetavana, tu viện 
của ông Anathapindika. Khi ấy, tỳ khưu Kokalika đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau 
khi đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống ở một bên. Khi đã ngồi xuống ở 
một bên, tỳ khưu Kokalika đã nói với đức Thế Tôn điều này: 


“Bạch ngài, Sariputta và Moggallana có lòng ước muốn xấu xa, bị chỉ phối bởi 
lòng tham muốn xấu xa.” Được nói như vậy, đức Thế Tôn đã nói với tỳ khưu 
Kokalika điều này: 


201 


Suttanipate Mahqauaggo Kokalikasuttamn 





Mã hevam kokalika ma hevam kokalika, pasadehi kokalika 
sariputtamogsallanesu cittam, pesala sariputtamogsallanaH. 


Dutiyampl kho kokaliko bhikkhu bhagavantam etadavoca: KiñcapIi me bhante 
bhagava saddhayiko paccaylko, atha kho papicchava sariputtamoggallana 
papIkanam 1cchanam vasam gatati. 


Dutiyampl kho bhagava kokalikam bhikkhum etadavoca: Mã hevam kokalika 
ma hevam kokalika pasadehi kokalika sariputtamogsallanesu cittam, pesala 
sariputtamogsallanati. 


Tatiyampi kho kokaliko bhikkhu bhagavantam etadavoca: KiãcaäpI me bhante 
bhagava saddhayiko paccaylko, atha kho papicchava sariputtamoggallana 
papIkanam 1cchanam vasam gatati. 


Tatiyampi kho bhagava kokalikam bhikkhum etadavoca: Ma hevam kokalika 
ma hevam kokalika pasadehi kokalika sariputtamogsallanesu cittam, pesala 
sarIputtamogsallanati. 


Atha kho kokaliko bhikkhu utthayasana bhagavantam abhivadetva 
padakkhinam katva pakkamI. Acirapakkantassa ca' kokalikassa bhikkhuno 
sasapamatHhi? pilakahi sabbo kayo phutho` ahosl. Sasapamattiyo hutva 
muggsamattiyo ahesum. Muggamattiyo hutva kalayamattiyo ahesum. 
Kalayamattiyo hutva kolatthimattiyo ahesum. Kolatthimattiyo hutva kolamattiyo 
ahesum. Kolamattiyo hutvaä amalakamattiyo ahesum. Amalakamattiyo hutvã 
beluva'salatukamattiyo ahesum. Beluvasalatukamattiyo hutva bïllamattiyoŸ 
ahesum. Billamattiyo hutva pabhT1JJImsu, pubbañca lohitañca paggharimsu. 





' aeirapakkantasseva - Syã. 3 phuto - Ma, PTS; *beluva - PTS. 
° sasapamattähi - Syã. phut†tho - Sya, Simu. *villamattiyo - Syã. 
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“Này Kokalika, chớ (nói) như vậy. Này Kokalika, chớ (nói) như vậy. Này 
Kokalika, hãy tín tâm với SarIputta và Mogsallana. Sariputta và Mogsallana là 
hiền thiện.” 


Đến lần thứ nhì, tỳ khưu Kokalika đã nói với đức Thế Tôn điều này: “Bạch 
ngài, mặc dầu đối với con, đức Thế Tôn là đáng tin tưởng và đáng tin cậy, nhưng 
Sariputta và Moggallana quả thật có ước muốn xấu xa, bị chỉ phối bởi ước muốn 
xấu xa.” 


Đến lần thứ nhì, đức Thế Tôn đã nói với tỳ khưu Kokalika điều này: “Này 
Kokalika, chớ (nói) như vậy. Này Kokalika, chớ (nói) như vậy. Này Kokalika, hãy 
tín tâm với Sariputta và Mogsgallana. Sariputta và Moggallana là hiền thiện.” 


Đến lần thứ ba, tỳ khưu Kokalika đã nói với đức Thế Tôn điều này: “Bạch 
ngài, mặc dầu đối với con, đức Thế Tôn là đáng tin tưởng và đáng tin cậy, nhưng 
Sariputta và Moggallana quả thật có ước muốn xấu xa, bị chỉ phối bởi ước muốn 
xấu xa.” 


Đến lần thứ ba, đức Thế Tôn đã nói với tỳ khưu Kokalika điều này: “Này 
Kokalika, chớ (nói) như vậy. Này Kokalika, chớ (nói) như vậy. Này Kokalika, hãy 
tín tâm với Sariputta và Mogsgallana. Sariputta và Moggallana là hiền thiện.” 


Khi ấy, tỳ khưu Kokalika đã từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ đức Thế Tôn, 
hướng vai phải nhiễu quanh, rồi ra đi. Và trong khi tỳ khưu Kokalika ra đi không 
bao lâu, toàn thân của vị ấy đã bị lan tràn bởi những mụn nhọt kích cỡ hạt cải. 
Sau khi trở thành kích cỡ hạt cải, chúng trở thành kích cỡ hạt đậu xanh. Sau khi 
trở thành kích cỡ hạt đậu xanh, chúng trở thành kích cỡ hạt đậu lớn. Sau khi trở 
thành kích cỡ hạt đậu lớn, chúng trở thành kích cỡ hột táo. Sau khi trở thành 
kích cỡ hột táo, chúng trở thành kích cỡ trái táo. Sau khi trở thành kích cỡ trái 
táo, chúng trở thành kích cỡ trái amnalaka. Sau khi trở thành kích cỡ trái 
amalaka, chúng trở thành kích cỡ trái beluua. Sau khi trở thành kích cỡ trái 
beluua, chúng trở thành kích cỡ trái bia. Sau khi trở thành kích cỡ trái bia, 
chúng vỡ tung, tiết ra mủ và máu. 
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Atha kho kokaliko bhikkhu teneva abadhena kalamakasl, kalakato ca kho 
kokaliko bhikkhu padumanirayam upapajJl' sariputtamogzallanesu cittam 
aghatetva. 


Atha kho brahma sahampat abhikkantaya rattiya abhikkantavanno 
kevalakappam jJetavanam obhaseva yena bhagava tenupasankami, 
upasankamitva bhagavantam abhivadetva ekamantam atthasi. Ekamantam thito 
kho brahma sahampati bhagavantam etadavoca: Kokaliko bhante bhikkhu 
kalakato. Kalakato ca bhante kokaliko bhikkhu padumanirayam upapanno 
sariputtamogsallanesu cittam aghatetvati. Idamavoca brahma sahampatl, idam 
vatva bhagavantam abhivadetva” padakkhinam katva tatthevantaradhayl. 


Atha kho bhagava tassa rattiya accayena bhikkhù amantesi: Idam bhikkhave 
ratim brahma sahampati abhikkantaya rattiya —pe— Idamavoca brahma 
sahampatl, Idam vatva mam abhivadetva` padakkhmam  katva 
tatthevantaradhayIi. 


Evam vutte aññataro bhikkhu bhagavantam etadavoca: Kivadigham nu kho 
bhante padume niraye ayuppamananti? 


DIigham kho bhikkhu padume niraye ayuppamanam, tam na sukaram 
sankhatum ettakani vassanil It va ettakanil vassasatanil Iti va ettakani 
vassasahassanl Iti va ettakanl vassasatasahassanl Iti vat1. 


Sakka pana bhante upamam katunH. 


Sakka bhikkhuti bhagava avoca: Seyyathapi bhikkhu visati khariko kosalako 
tiavaho tato purlso vassasatassa vassasahassassa accayena ekamekam tilam 
uddhareyya khippataram kho so bhikkhu vIsati khariko kosalako tilavaho imina 
upakkamena parikkhayam pariyadanam gaccheyya, nattheva' eko abbudo 
nirayo, seyyathapi bhikkhu vIsati abbuda niraya evameko nirabbudo nirayo, 
seyyathapI bhikkhu visati nirabbuda niraya evameko ababo nirayo, seyyathapI 
bhikkhu visati ababa niraya evameko ahaho nirayo, — 





' upapajji - Simu. Vassasatassa vassasatassa - Ma, PTS; 
“idam vatvä - Syã. Vassasatassa vassasahassassa vassasatasahassassa - Sya. 
3 idam vatvä - Syã. ” na tveva - Ma, Syã, PTS. 
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Khi ấy, tỳ khưu Kokalika đã qua đời bởi chính căn bệnh ấy. Và khi ha đời, tỳ 
khưu Kokalika đã sanh vào địa ngục Paduma sau khi khởi tâm thù hằn với 
SarIputta và Moggallana. 


Sau đó, lúc đêm đã khuya, vị Phạm Thiên Sahampatl, với màu sắc vượt trội, 
đã làm cho toàn bộ Jetavana rực sáng, rồi đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến 
đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi đứng ở một bên. Đứng ở một bên, Phạm Thiên 
Sahampati đã nói với đức Thế Tôn điều này: “Bạch ngài, tỳ khưu Kokalika đã lìa 
đời. Và bạch ngài, khi lìa đời, tỳ khưu Kokalika đã sanh vào địa ngục Padưna sau 
khi khởi tâm thù hằn với SarIputta và Moggallana.” Phạm Thiên Sahampati đã 
nói điều này, sau khi nói điều này, đã đảnh lễ đức Thế Tôn, hướng vai phải nhiễu 
quanh, rồi biến mất ở ngay tại chỗ ấy. 


Sau đó, vào cuối đêm ấy, đức Thế Tôn đã bảo các vị tỳ khưu rằng: “Này các tỳ 
khưu, đêm nay, lúc đêm đã khuya, vị Phạm Thiên Sahampatl, —nt—. Phạm Thiên 
Sahampati đã nói điều này, sau khi nói điều này, đã đảnh lễ Ta, hướng vai phải 
nhiễu quanh, rồi biến mất ở ngay tại chỗ ấy.” 


Được nói như vậy, một vị tỳ khưu nọ đã nói với đức Thế Tôn điều này: “Bạch 
ngài, ước lượng tuổi thọ ở địa ngục Padưmna dài đến chừng nào?” 


“Này tỳ khưu, ước lượng tuổi thọ ở địa ngục Padưmna quả là dài, việc ấy không 
phải là việc dễ làm để tính toán là “chừng này năm," hay “chừng này trăm năm, 
hay “chừng này ngàn năm, hay “chừng này trắm ngàn năm.” 


“Bạch ngài, có thể làm một ví dụ không?” 


“Này tỳ khưu, có thể.” Đức Thế Tôn đã nói rằng: “Này tỳ khưu, cũng giống 
như một cõ xe chở hạt mè ở xứ Kosala có dung tích hai mươi kharika, rồi từ cỗ xe 
đó vào cuối thời hạn của một trăm năm, của một ngàn năm, người ta lấy bớt ra 
một hạt mè, này tỳ khưu, theo cách thức này một cỗ xe chở hạt mè ở xứ Kosala có 
dung tích hai mươi kharika ấy đi đến sự hoàn toàn cạn kiệt, hoàn toàn hết sạch 
là còn nhanh hơn, còn chưa bằng một địa ngục Abbuda. Này tỳ khưu, hai mươi 
địa ngục Abbuda là tương đương một địa ngục Nirabbuda. Này tỳ khưu, hai 
mươi địa ngục Nirabbuda là tương đương một địa ngục Ababa. Này tỳ khưu, hai 
mươi địa ngục Ababa là tương đương một địa ngục Ahaha. — 
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— seyyathapI bhikkhu visati ahaha niraya evameko atato nirayo, seyyathapi 
bhikkhu visati atata niraya evameko kumudo nïrayo, seyyathaplI bhikkhu visati 
kumuda niraya evameko sogandhiko nirayo, seyyathapil bhikkhu visati 
sogandhika niraya evameko uppalako nirayo, seyyathap1 bhikkhu vIsati uppalaka 
niraya evameko pundariko nirayo, seyyathapl bhikkhu visati pundarIka niraya 
evameko padumo nirayo. Padumam kho pana bhikkhu nirayam kokaliko 
bhikkhu upapanno sariputtamoggallanesu citam aghatetvati Idamavoca 
bhagava, Idam vatva sugato athaparam etadavoca sattha: 


66O. Purisassa h1 Jatassa kutharI Jayate mukhe, 
yaya chindati attanam balo dubbhasitam bhanam. 


661. Yo nindiyam pasamsati tam va nindati yo pasamsiyo, 
vicinati mukhena so kalim kalina tena sukham na vindati. 


662. Appamatto ayam kali yo akkhesu dhanaparaJayo, 
sabbassapl sahap1 attana ayameva mahantataro' kal, 
yo sugatesu manam padosaye. 


663. Satam sahassanam nirabbudanam 
chattimsati” pañca ca abbudani, 
yamariyagarah1 nirayam upetI 
vacam manañca panidhaya papakam. 


664. Abhutavadi nirayam upeti 
yo vapl katva na karomiti caha,) 
ubhopi te pecca sama bhavanti 
nihnakamma manuJa° parattha. 


665. Yo appadutthassa narassa dussati 
suddhassa posassa ananganassa, 
tameva balam pacceti papam 
sukhumo rajo pativatamva khitto. 





' mahattaro - Ma, Syä, PTS. 3 na karomi caha - Ma. 
° chattimsa ca - Syã, PTS. * manujä hi - Syã. 
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— Này tỳ khưu, hai mươi địa ngục Ahaha là tương đương một địa ngục Afaia. 
Này tỳ khưu, hai mươi địa ngục A†œfa là tương đương một địa ngục Kumuda. 
Này tỳ khưu, hai mươi địa ngục Kumuda là tương đương một địa ngục 
Sogandhika. Này tỳ khưu, hai mươi địa ngục Sogandhika là tương đương một 
địa ngục Uppalaka. Này tỳ khưu, hai mươi địa ngục ppalaka là tương đương 
một địa ngục Pundar1ka. Này tỳ khưu, hai mươi địa ngục Pundarika là tương 
đương một địa ngục Paduma. Này tỳ khưu, tỳ khưu Kokalika đã sanh vào địa 
ngục Padưma sau khi khởi tâm thù hằn với Sariputta và Mogsallana.” Đức Thế 
Tôn đã nói điều này. Sau khi nói điều này, đấng Thiện Thệ, bậc Đạo Sư còn nói 
thêm điều này nữa: 


66o. “Bởi vì đối với người đã được sanh ra, có lưỡi rìu được sanh ra cho người 
ấy, kẻ ngu tự cắt đứt bản thân với nó, trong khi nói lời nói xấu xa. 


661. Kẻ nào khen ngợi người đáng bị chê bai, hoặc chê bai người đáng được 
khen ngợi, kẻ ấy tích lũy lầm lõi bởi cái miệng, do lầm lỗi ấy không tìm thấy sự an 
lạc. 


662. Lầm lỗi này, việc thất thoát tài sản, thậm chí toàn bộ (của cải) cùng với 
bản thân ở các con súc sắc, là có tâm cỡ nhỏ nhoiï. Kẻ nào khởi tâm ý xấu xa đối 
với các bậc đã đi đến trạng thái tốt lành, chính Tầm lỗi này là lớn lao hơn. 


663. Sau khi buông ra lời nói và ý nghĩ ác xấu, kẻ quở trách các bậc Thánh 
nhân đi đến địa ngục là ba triệu sáu trăm ngàn (địa ngục) Nirabbuda và năm 
(địa ngục) Abbuda. 


664. Người có lời nói không thật đi địa ngục, hoặc luôn cả người nào sau khi 
làm đã nói rằng: “Tôi không làm (cũng đi địa ngục); cả hai người ấy, sau khi chết 
là giống như nhau, là những người có nghiệp hạ liệt ở cảnh giới khác.' 


665. Kẻ nào bôi nhọ người không bị ô nhiễm, 
người trong sạch, không vết nhơ, 

điều xấu xa quay về chính kẻ ngu ấy, 

ví như bụi bặm li tỉ được tung ra ngược chiều gió.? 


' Kệ ngôn này được thấy ở Dhammapadapali - Pháp Cú, Nirauquaggo - Phẩm Địa Ngục, câu kệ 
306; Udanapali - Kính Tập, Meghiuauaggo - Phẩm Meghiya, Sundar1suftam - Kinh Sundar1. 
? Kệ ngôn này được thấy ở Dhammapadapäli - Pháp Cú, Päpquaggo - Phẩm Ác, câu kệ 125. 
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666. 


667. 


668. 


669. 


670. 


Yo lobhagune anuyutto 

So vacasa parIbhasati aññe, 
assaddho kadariyo avadaññu 
maccharI pesuniyasmim' anuyutto. 


Mukhadugsa vibhuta anariya 
bhunahu” papaka dukkatakarl, 
purisanta kalIi avaJata" 

ma bahu bhanidha nerayIkosl. 


RaJamakirasl ahitaya 

sante garahasi kibbisakarl,! 
bahuni ca duccaritani caritva 
gañchisi? kho papatam cirarattam. 


Na hi nassatI kassaci kammam 
1H ha tam labhate va suvamI, 
dukkham mando paraloke 
attanI passati kibbisakari. 


Ayosamkusamahatatthanam 
tinhadharam ayasulamupetl, 
atha tatta-ayogu]asannibham 
bhojanamatthi tatha patiripam. 


671. Na hi vaggu vadanti vadanta 


nabh1Javanti na tanamupenti, 
angare santhate senti” 
aggInIsamam Jalitam? pavisanHi. 


672. Jalena ca onahiyana 
tattha hananti ayomayakutehI,° 
andhamva timisamayanti 
tam vitatam hi yatha mahikayo. 
' pesuniyam - Ma. °eti - Ma, Syã, PTS. 
“ bhũnahata - Syã. ”sayanti - Ma. 
3 avajãte - Sya. ở agginisampajjalitam - Ma; 
* kibbissakär1 - Syã. agginisamam paƒjjalitam - Sya. 
Ÿ gacchasi - Ma, Syã. °ayomayakutebhi - Ma. 
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666. Kẻ nào đeo bám các bản chất của tham, kẻ ấy chê bai những người khác 
bằng lời nói, là kẻ không có niềm tin, keo kiệt, là kẻ không biết đến lời giảng 
huấn, bỏn xẻn, là kẻ đeo đuổi việc nói đâm thọc. 


667. Này kẻ ăn nói thô lõ, thiếu chân thật, không thánh thiện, kẻ đồi trụy, ác 
độc, kẻ làm hành động xấu xa, kẻ khốn cùng, xúi quấy, kẻ hạ căn, ngươi chớ nói 
nhiều ở nơi đây; ngươi là hạng người ở địa ngục. 


668. Ngươi gieo rắc bụi bặm (phiền não) vào sự bất hạnh (của chính ngươi), 
ngươi quở trách những bậc đức độ, ngươi là kẻ làm điều sái quấy. Và sau khi thực 
hành nhiều uế hạnh, ngươi đương nhiên sẽ đi đến đọa xứ trong thời gian lâu dài. 


66o. Bởi vì nghiệp của bất cứ một ai đều không bị tiêu hoại, chủ nhân (của 
việc đã làm) đương nhiên gánh chịu nghiệp ấy. Kẻ ngu muội, kẻ làm điều sái 
quấy, nhìn thấy khổ đau ở bản thân mình vào đời sau. 


67o. Kẻ ấy đi đến cọc sắt có cạnh sắc bén, nơi chốn (có hình phạt) bị đâm 
xuyên bằng giáo sắt, rồi có vật thực giống như hòn sắt bị nung cháy đỏ, tương 
xứng (với nghiệp đã làm) như thế ấy. 


671. Trong khi nói, đương nhiên họ (những cai ngục) không nói ngọt ngào, họ 
không vồn vã (tiếp đón). Chúng (những kẻ đọa địa ngục) đi đến nơi không phải là 
chốn nương thân. Chúng nằm ở nơi đã được lót trải than hừng, chúng đi vào đám 
lửa đã được bốc cháy. 


672. Và sau khi chụp xuống bằng tấm lưới (sắt), tại nơi ấy họ (những cai 
ngục) đánh đập (chúng) với những chiếc búa làm bằng sắt. Chúng (những kẻ đọa 
địa ngục) đi đến bóng tối vô cùng mờ mịt, bóng tối ấy trải rộng khắp giống như 
Sương mù. 
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673. Atha lohamayam pana kumbhim 
aggInIsamam Jalitam pavisanti, 
paccanti hi tasu cIrarattam 
aggInIsamasu samupplÌavaso. ' 


674. Atha pubbalohitamisse 
tattha kim paccati kibbisakarl, 
yvam yam” disatam' adhiseti 
tattha kilissati samphusamano. 


6775. Pulavavasathe salilasmim 
tattha kim paccati kibbisakarl, 
gantum na hi tiramapatthi 
sabbasama hi samantakapalla. 


676. Asipattavanam pana tinham 
tam pavisantI samacchidagatta, 
Jivham balisena gahetva 
araJayaraJaya" vihananti. 


677. Atha vetaranim pana duggam 
tinhadhara?khuradharamupenti, 
tattha manda papatanti 
papakara° papanl karitva.” 


678. Khadanti hi tattha rudante 
sama sabala kakolagana? ca, 
sona sigala? patigiJ)ha'" 
kulala vayasa ca vitudanti. 


67o. Kiccha vatayam idha vutti 
yam Jano passati'' kibbisakarl, 
tasma Idha JIvitasese 
kiecakaro siya naro na pamaJJe. ? 


' samuppilaväte - Ma; ”katvä - Syã. 
samuppilaväsãä - Syä. * kakolagana - PTS. 

° vañ ñan - PTS. °singala - Ma, Syã. 

3 đisakam - Ma. ' patigiddhã - Ma. 

` ãracayäracayä - Syã, PTS. '! phusati - Ma. 

Ÿ tinhadhãram - Syä, PTS. ' na cappama]je - Ma; 

° pãpakãrä - Syã. na ca majje - Syã, PTS. 
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673. Rồi chúng còn đi vào cái lu làm bằng đồng có đám lửa đã được bốc cháy. 
Thật vậy, chúng bị nung nấu trong những cái lu ấy một thời gian dài, trồi lên hụp 
xuống trong những đám lửa. 


674. Rồi trong đám máu mủ bị trộn lẫn, kẻ làm điều sái quấy bị nung nấu ở 
tại nơi ấy. Bất kỳ phương hướng nào gã nương tựa vào, tại nơi ấy gã đều bị lem 
luốc trong khi xúc chạm (với mủ và máu). 


675. Ở trong nước, chỗ trú ngụ của các loài giòi bọ, kẻ làm điều sái quấy bị 
nung nấu ở tại nơi ấy. Cũng chẳng có bến bờ để đi ra, bởi vì xung quanh cái chảo 
nấu, tất cả đều bằng phẳng. 


676. Hơn nữa, chúng (những kẻ đọa địa ngục) còn đi vào khu rừng Asipafta 
(Gươm Lá) sắc bén, (và) có thân thể bị băm nát. Họ (những cai ngục) nắm lấy cái 
lưỡi với các móc câu, kéo tới kéo lui, rồi đánh đập (chúng). 


677. Rồi chúng còn đi đến (dòng sông) Vetaram, có cạnh sắc bén, có lưỡi dao 
cạo, khó lội qua. Kẻ ngu muội, kẻ làm điều ác đọa vào nơi ấy sau khi đã làm các 
điều ác. 


678. Bởi vì trong khi chúng đang khóc lóc ở tại nơi ấy, những con chó màu 
đen, có đốm, và những bầy quạ đen gặm nhấm chúng, những con chó rừng thèm 
khát, những con diều hâu và những con chim qua ria rói chúng. 


67o. Lối hành xử này ở nơi đây quả là khó khăn, hạng người làm điều sái quấy 
nhìn thấy điều này. Vì thế, trong quãng đời còn lại ở thế gian này, nên là người 
thực hành phận sự, không nên xao lãng. 
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68o. Te ganita viduhi tilavaha 
ye padume niraye upanIta, 
nahutani hi kotiyo pañca bhavanti 
dvadasa kotisatani punañña. 


681. Yava dukkha' niraya Idha vutta 
tatthapi” tava ciram vasitabbam, 
tasma sucIpesalasadhugunesu 
vacam manam satatam" parirakkhe ”H. 


Kokalikasuttam nitthitam. 


11. NALAKASUTTAM 


682. Anandajäte tidasagane patite 
sakkacca' indam sucivasane ca deve, 
dussam gahetva atiriva thomayante 
asito 1s1 addasa divavihare. 


683. Disvana deve muditamane° udagse 
cittim karItva° idamavoecäsf tattha, 
kim devasangho atiriva kalyarupo 
dussam gahetva bhamayatha? kim paticca. 


684. Yadapl asi asurehI sangamo 
Jayo suranam asura parajIta, 
tadapi netadiso lomahamsano 
kim abbhutam datthu maru pamodita. 


685. Selenti gayanti ca vadayanti ca 
bhujan1 pothenti'° ca naccayanti ca, 
pucchamI voham merumuddhavasine 
dhunatha me samsayam khippamarisa. 


' dukhã - Ma. ° cittim karitvana - Ma; cittimkaritva - PTS. 

“ tatthapi - Ma, Syã, PTS. 7iđamavoca - Ma, Syã. 
3 pakatam - Syã. ở ramayatha - Ma, Syã. 
* sakkañca - Ma, Syã. ° selenti - Ma, Syã, PTS. 
” pamuditamane - Syã. '° photenti - Ma, Syã. 
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68o. Những cỗ xe chở hạt mè so sánh với (thời gian ở) địa ngục Paduma đã 
được các bậc hiểu biết tính đếm là năm mươi nghìn kofï (5 x 10.OOO x 10 triệu = 
500 tỷ) thêm vào một ngàn hai trăm kofï (12 x 100 x 10 triệu = 12 tỷ) nữa. 


681. Các địa ngục khổ đau đến chừng nào, thậm chí còn phải sống lâu ở nơi ấy 
đến chừng ấy, đã được nói đến ở đây; vì thế, nên thận trọng giữ gìn lời nói và ý 
nghĩ đối với những bậc có đức hạnh trong sạch, hiền thiện, và tốt lành.” 


Dứt Kinh Kokalika. 


11. KINH NALAKA 


682. VỊ ẩn sĩ Asita, vào lúc nghỉ trưa, đã nhìn thấy chư Thiên thuộc hội chúng 
cối Tam Thập tràn đầy niềm hoan hỷ, vui thích, có y phục sạch sẽ, tôn kính Thiên 
Chủ Inda, đang cầm lấy vải vóc, và tán dương một cách nhiệt liệt. 


683. Sau khi nhìn thấy chư Thiên có tâm ý vui mừng, phấn khởi, vị ấy đã thể 
hiện sự quan tâm, và tại nơi ấy đã nói điều này: “Tại sao hội chúng chư Thiên có 
dáng vẻ vô cùng mừng rỡ như thế? Liên quan đến việc gì mà quý vị cầm lấy vải 
vóc quay tròn vậy? 


684. Mặc dầu vào lúc có cuộc chiến tranh với các A-tu-la, chiến thắng là thuộc 
về chư Thiên, còn các A-tu-la bị thất trận, vào lúc ấy cũng đã không có việc rởn 
lông như thế này. Vậy sau khi nhìn thấy điều phi thường gì mà các vị Thiên Thần 
được thích thú? 


685. Các vị hú vang, ca hát, tấu nhạc, đập võ các cánh tay, và nhảy múa. Thưa 
các ngài, tôi xin hỏi các ngài, những cư dân ở đỉnh núi Meru, xin các ngài hãy 
mau chóng g1ũ bỏ sự phân vân của tôi.” 
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686. So bodhisatto ratanavaro atulyo 
manussaloke hitasukhataya' Jato, 
sakyana” game Janapade lumbineyye 
tenamha tuttha atiriva kalyarupa. 


687. So sabbasattuttamo aggapuggalo 
narasabho sabbapaJanamuttamo, 
vattessati cakkam 1sivhaye vane 
nadam va srho balava migabhibhu. 


688. Tam saddam sutva turitamavamsar1 so 
suddhodanassa tada? bhavanam upagami,° 
nisaJJa tattha idamavocasi° sakye 
kuhim kumaro ahamaplI datthukamo. 


68o. Tato kumaram Jalitamiva suvannam 
ukkamukhe'va sukusalasampahattham, 
daddallamanam siriya aaomavannam 
dassesu puttam asitavhayassa sakya. 


6oo. Disva kumaram sikhimiva paJJalantam 
tarasabham va nabhasigamam visuddham, 
suriyam tapantam saradarivabbhamuttam° 
anandaJato vipulamalattha pItim. 


6o1. Anekasakhañca sahassamandalam 
chattam maru đharayumantalikkhe, 
suvannadanda vitipatanti camara 
na đissare camarachattagahaka. 


6o2. Disva JatI kanhasirivhayo 1s1 
suvannanekkham” viya pandukambale, 
setañca chattam dhariyantamuddhani 
udaggacitto sumano patiggahe. 





' hitasukhattäaya - Ma. *idamavocäpi - Syä. 

ˆ sakyanam - PTS. ° saradarivabbhamuttam - Syã. 
* tada - Ma, Syã, PTS. ”nikkham - Ma, Syã. 

* upävisi - Ma, Syä. ở đhãrayanta° - Syã. 
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686. “Đức Bồ Tát ấy là vật báu quý giá, không thể sánh bằng, vì sự lợi ích và 
hạnh phúc (của chúng sinh) đã sanh ra ở thế giới loài người, tại ngôi làng của 
những người Sakya, thuộc xứ sở Lumbinmi; chúng tôi phấn chấn, có dáng vẻ vô 
cùng mừng rỡ bởi vì điều ấy. 


687. Ngài là bậc tối thượng của tất cả chúng sinh, là con người cao cả, đấng 
nhân ngưu, bậc tối thượng của tất cả loài người. Tựa như con sư tử hùng mạnh, 
chúa tể của loài thú, đang gầm thét, ngài sẽ chuyển vận bánh xe ở khu rừng tên 
Isi.” 


688. Sau khi nghe được lời nói ấy, vị ấy đã vội vã đi xuống, rồi đã đi đến chỗ 
cư ngụ của (vua) Suddhodana, sau khi ngồi xuống ở tại chỗ ấy, đã nói với các vị 
dòng Sakya điều này: “Hoàng tử ở đâu? Tôi cũng muốn chiêm ngưỡng.” 


68o. Sau đó, các vị dòng Sakya đã trình cho vị (ẩn sĩ) tên Asita thấy người con 
trai (của họ), vị hoàng tử sáng chói với sự vinh quang, có màu sắc tuyệt vời, tựa 
như khối vàng đã được đốt cháy, đã được nung nấu ở ngay cửa miệng của bẽễ lò 
rèn bởi người (thợ rèn) vô cùng thiện xảo. 


6oo. Sau khi nhìn thấy vị hoàng tử tựa như ngọn lửa đang phát sáng, thanh 
tịnh tựa như chúa của các vì sao (mặt trăng) đang di chuyển ở bầu trời, tựa như 
mặt trời đang cháy sáng sau khi đã được thoát khỏi đám mây mùa thu, (vị ẩn sĩ) 
tràn đầy niềm hoan hỷ, đã đạt được pháp hỷ tràn trề. 


6o1. Các vị Thiên Thần đã nắm giữ ở không trung chiếc lọng có nhiều thanh 
nan, có ngàn khoanh tròn, và phe phẩy tới lui những cây phất trần có tay cầm 
bằng vàng; những người nắm giữ các cây phất trần và chiếc lọng không được 
nhìn thấy. 


6o2. Sau khi nhìn thấy (vị hoàng tử) tựa như vật trang sức bằng vàng ở tấm 
chăn len màu đỏ, có chiếc lọng trắng đang được duy trì ở trên đầu, vị ẩn sĩ bện 
tóc tên Kanhasiri, với tâm phấn khởi, thích ý, đã (đưa tay) tiếp nhận. 
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693. Patiggahetva pana sakyapungavam 
Jigimsako' lakkhanamattaparagu, 
pasannacitto giramabbhudiray1 
anuttarayam dipadanamuttamo.? 


694. Athattano gamanamanussaranto 
akalyarupo galayati assukanl, 
disvana sakya I1sinavocum rudantam 
no ce kumare bhavissati antarayo. 


6o5s. Disvana sakye IsImavoca akalye 
naham kumare ahitamanussaramI, 
na cap1 massa bhavIssati antarayo 
na orakoyam' adhimanasa° bhavatha. 


6oó. Sambodhiyagsam phusissatayam kumaro 
so dhammacakkam paramavisuddhadassi, 
vattessatayam bahuJanahitanukampI 
vittharikassa bhavissati brahmacariyam. 


6o7. Mamañca ayu na ciramidhavaseso 
athantara me bhavissatI kalakiriya, 
soham na sossam” asamadhurassa dhammam 
tenamhi atto vyasanagato” aghavI. 


6o8. So sakiyanam vipulam Janetvä? pitim 
antepuramha niragama? brahmaecän, 
so bhagIneyyam sayamanukampamano 
samadapes1 asamadhurassa dhamme. 


6oo. Buddhoti ghosam yadaparato'° sunasi 
sambodhipatto vivarati'' dhammamaggam, 
gantvana tattha samayam'” parIpucchiyano° 
carassu tasmim bhagavati brahmacariyam. 


']igIsato - Ma. 


* đvipadãnamuttamo - Ma. ở lanetvana - Syã; janetva - PTS. 
3 galayati - Ma, Syã, PTS. ° niggamä - Ma; niragama - PTS. 
* orakayam - Ma, Syã, PTS. '°vadi parato - Syã. 

* adhimanasa - Syã, PTS. ! Viearati - PTS. 

° sussam - Sya, PTS, Simu 1. '2 sayam - Syã. 

”byasanamgato - Ma; byasanagato - Sya, PTS. '3 paripucchamãno - Ma, Syä. 
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6o3. Hơn nữa, sau khi (đưa tay) tiếp nhận con người quý phái dòng Sakya, 
trong lúc xem xét, bậc tinh thông về tướng số và chú thuật, với tâm tịnh tín đã 
thốt lên lời nói rằng: “VỊ này là bậc vô thượng, là đấng tối thượng của loài người.” 


6o4. Rồi trong khi suy xét về số phận của bản thân, (vị ẩn sĩ) với dáng vẻ sầu 
thảm, tuôn rơi những giọt nước mắt. Sau khi nhìn thấy vị ẩn sĩ đang khóc lóc, 
những người dòng Sakya đã nói rằng: “Sẽ không có tai họa gì cho hoàng tử phải 
không?” 


6oø. Sau khi nhìn thấy những người dòng Sakya sầu thảm, vị ẩn sĩ đã nói 
rằng: “Tôi không nghiệm thấy điều gì bất lợi cho hoàng tử, và cũng sẽ không có 
tai họa gì cho vị này. Vị này không phải là thấp thỏi, các người hãy an tâm. 


6o6. Vị hoàng tử này sẽ thành tựu quả vị Toàn Giác tối cao. Vị này, có sự nhìn 
thấy (Niết Bàn) thanh tịnh tối thượng, có lòng thương tưởng đến sự lợi ích cho 
nhiều người, sẽ chuyển vận bánh xe Pháp. Phạm hạnh (Giáo Pháp) của vị này sẽ 
được lan rộng. 


6o7. Và tuổi thọ của tôi còn lại ở nơi này không bao lâu, việc qua đời sẽ xảy 
đến cho tôi trước khi ấy. Tôi đây sẽ không được nghe Giáo Pháp của bậc tinh tấn 
không kẻ sánh bằng, vì thế tôi phiền muộn, chịu sự bất hạnh, sầu khổ.” 


6o8. Bậc hành Phạm hạnh ấy, sau khi làm sanh khởi sự vui mừng cho những 
người dòng Sakya, đã rời khỏi nội cung. Trong lúc thương tưởng đến người cháu 
trai (gọi bằng cậu) của mình, vị ấy đã khuyên nó tiếp thu Giáo Pháp của bậc tỉnh 
tấn không kẻ sánh bằng: 


6ooø. “Khi nào con nghe được từ người khác âm thanh “Đức Phật, và bậc đã 
đạt được phẩm vị Toàn Giác khai mở Giáo Pháp tối cao, con hãy đi đến nơi ấy. 
Trong lúc tìm hiểu về đạo lý, con hãy thực hành Phạm hạnh ở nơi đức Thế Tôn 
ấy.” 
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7OO. Tenanusittho hitamanasena tadina 
anagate paramavisuddha'dassina, 
so nalako upacItapuññasañcayo 
Jinam patikkham parivasI rakkhitindriyo. 


7O1. Sutvana ghosam Jinavaracakkavattane 
gantvana disva I1sinisabham pasanno, 
moneyyasettham munipavaram” apucchi 
samagate asitavhayassa sasanetI. 


Vatthugatha. 


7O2. Aññatametam vacanam asitassa yathatatham, 
tam tam gotama pucchama sabbadhammana paragum. 


7O3. Anagariyupetassa” bhikkhacariyam” JigImsato, 
munl pabruhi me puttho moneyyam uttamam padam. 


704. Moneyyam te upaññissam (iti bhagava) 
dukkaram durabhisambhavam, 
handa te nam pavakkhamI santhambhassu da|ho bhava. 


7O5. Samanabhagam? kubbetha game akkutthavanditam, 
manopadosam rakkheyya santo anunnato care.° 


7O6. Uccavaca niccharanti daye aggIsikhupama, 
nariyo'° munim palobhenti ta su tam mã palobhayum.'"' 


707. Virato methuna dhamma hitva kãme parovare. ” 
aviruddho asaratto panesu tasathavare. 


' paramavisuddhi - PTS. 7Jipisato - Ma. 

? munivaram - Syã. Š samanabhävam - Sya, PTS, Simu 1. 

3 vatthugathã nitthitã - Ma, PTS; ?anunnato care - Ma, PTS; 
vatthukatha - Sya. anunnaagoecare - Sya. 

* puechãmi - Ma, Syã. '° nariyo - PTS. 

” anägãriyupetassa - Syã. '! palobheyyum - Syã. 

° bhikkhãcariyam - Ma, Syã, PTS. ' paropare - Ma; varavare - Syã. 
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7oO. Được chỉ dạy bởi vị ấy, bởi con người có tâm ý về sự lợi ích như thế ấy, 
bởi vị có sự nhìn thấy pháp thanh tịnh tối thượng trong ngày vị lai, Nalaka ấy, có 
sự tích lũy phước báu đã được hội tụ, trong lúc chờ đợi đấng Chiến Thắng, đã 
sống (với tư cách đạo sĩ khổ hạnh), có giác quan đã được gìn giữ. 


7O1. Sau khi nghe được âm thanh về sự chuyển vận bánh xe cao quý của đấng 
Chiến Thắng, Nalaka đã đi đến, và sau khi nhìn thấy vị chúa của các bậc ẩn sĩ, đã 
được tịnh tín. Nalaka đã hỏi bậc Hiền Trí quý cao về trí tuệ tối thượng, vào lúc lời 
giáo huấn của vị (ẩn sĩ) tên Asita đã được viên mãn. 


(Dứt) Kệ Ngôn Dẫn Chuyện. 


7O2. Lời nói ấy của vị Asita đã được nhận biết là đúng như thật. Thưa ngài 
Gotama, vì thế chúng tôi hỏi ngài, bậc đã đi đến bờ kia của tất cả các pháp. 


7O3. Tôi là người đã đi đến cuộc sống không nhà, đang tầm cầu việc hành 
pháp khất thực. Thưa bậc Hiền Trí, được tôi hỏi, xin ngài hãy nói về đường lối 
thực hành tối thượng của hiền trí hạnh. 


7o4. (Đức Thế Tôn nói): “Ta sẽ giúp cho ngươi hiểu về hiền trí hạnh, là điều 
khó làm, là điều khó thành tựu. Vậy Ta sẽ tuyên thuyết về điều ấy cho ngươi. 
Ngươi hãy cứng cỏi. Ngươi hãy kiên định. 


7O5. Nên thực hành sự bình thản khi có việc bị mắng nhiếc hoặc được lễ bái ở 
trong làng, nên canh phòng sự sai trái ở tâm, nên sống an tịnh, không cao ngạo. 


7O6. Các hiện tượng tốt xấu (nhiều loại) bộc phát, tương tự như ngọn lửa ở 
khu rừng. Các phụ nữ quyến rũ bậc hiền trí, mong sao các cô ấy chớ quyến rũ 
ngươi. 


7O7. Sau khi từ bỏ các dục nhiều loại, đã được xa lìa pháp đôi lứa, không 
chống đối, không bị đắm say ở các sinh vật di động hay đứng yên. 
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708. Yatha aham tatha ete yatha ete tatha aham, 
attanam upamam katva na haneyya na ghataye. 


7Oo. Hitva Icchañca lobhañca yattha satto puthuJJano, 
cakkhuma patipaJJeyya tareyya narakam Imam. 


710. Ủnũdaro' mitahãro appicchassa alolupo, 
sa ve” Iechaya nicchato aniccho hotI nibbuto. 


711. Sapindacaram carItva vanantamabhiharaye, 
upatthito rukkhamulasmim asanupagato mun1. 


712. Sa Jhanapasuto đh1ro vanante ramIto siya, 
Jhayetha rukkhamulasmim attanamabhitosayam. 


713. Tato ratya vivasane” gamantamabhiharaye, 
avhanam nabhinandeyya abhiharañca gamato. 


714. Ña munI gamamagamma kulesu sahasa care, 
ghasesanam chinnakatho na vacam payutam bhape. 


715. Alattham yadidam sadhu nalattham kusalam 1t1, 
ubhayeneva so tadi? rukkham va upanivattatI.° 


716. Sa pattapam vicaranto° amugo mugasammato, 
appam danam na h|eyya dataram navaJaniya. 





'onodaro - Syã. 


° sađã - Ma, Syã. ” rukkhamvupanivattati - Ma; 
3 vivasane - Ma. rukkham va upativattati - Syã. 
* tadI - Ma, PTS. ” caranto - Sya. 
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708. “Ta như thế nào, chúng như thế ấy; chúng như thế nào, ta như thế ấy, 
sau khi lấy bản thân làm ví dụ, không nên giết hại, không nên bảo (kẻ khác) giết 
hại. 


709. Sau khi từ bỏ ước muốn và tham lam mà phàm phu bị dính mắc, vị hữu 
nhãn nên thực hành (hiền trí hạnh), nên vượt qua địa ngục này. 


710. Nên có bao tử vơi, nên có vật thực giới hạn, nên ít ham muốn, không 
tham lam. VỊ ấy quả thật không có sự khao khát do ước muốn, là vị không còn 
ước muốn, được tịch tịnh. 


711. Sau khi hành hạnh khất thực, vị hiền trí nên đi đến ven rừng, đứng cạnh 
gốc cây, rồi tiến đến chỗ ngồi. 


712. Đeo đuổi việc tham thiền, vị sáng trí ấy nên vui thích nơi ven rừng; trong 
lúc làm hài lòng bản thân, nên tham thiền ở gốc cây. 


713. Kế đó, khi tàn đêm, nên đi vào trong làng, không nên thích thú lời mời 
mọc và tặng phẩm từ ngôi làng. 


714. Sau khi đi đến làng, vị hiền trí không nên bước đi hấp tấp ở các gia đình, 
việc chuyện vãn được cắt đứt, không nên nói lời nói gợi ý tầm cầu về vật thực. 


715. "Ta đã nhận được, việc này là tốt đẹp. Ta đã không nhận được, lành thay 
(nghĩ thế) với cả hai trường hợp, vị ấy đều tự tại, tựa như người đến gần cội cây 
rồi bỏ đi (dầu có hái được trái cây hay không cũng bình thản). 


716. VỊ ấy với bình bát ở bàn tay, trong khi đi đó đây, không là người câm, 
được xem như người cầm, không nên khinh chê vật thí ít ỏi, không nên xem 
thường thí chủ. 
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717. Uccavaca h1 patIpada samanena pakasita, 
na param digunam yanti na Idam ekagunam mutam.' 


718. Yassa ca visata natthi chinnasotassa bhikkhuno, 
kiecakiccappahInassa parilahoˆ na vIJJjati. 


719. Moneyyam te upaññissam (ïiti bhagava) 
khuradharupamo bhave, 
Jivhaya talum ahacca udare saññato siya. 


72O. Alinacitto ca siya na cap1 bahu cintaye, 
niramagandho asito brahmacariyaparayano. 


721. Ekasanassa sikkhetha samanupasanassa' ca, 
ekattam monamakkhatam eko ve* abhiramissat1. 


722. Atha bhasihï' dasadisa. 
Sutva dhiranam nigghosam JjhayInam kamacagInam,?° 
tato hiriñca saddhañca bhiyyo kubbetha mamako. 


723. Tam nadhhi vijanatha sobbhesu padaresu ca, 
sananta” yanti kussobbha? tunh1 yati mahodadh1. 


724. Yaduũnakam tam sanati yam puram santameva tam, 
addhakumbhupamo balo rahado purova pandito. 


725. Yam samano bahu bhasati upetam atthasamhitam, 
Janam so dhammam deseti Janam so bahu bhasati. 


726. Yo ca Jjanam samam yutto'° Janam na bahu bhasati, 
sa munI monamarahati sa munI monamaJJhaga ”ti." 


Nalakasuttam nỉtthitam. 


' ekagunamutam - Syã. ” sananta - Syä. 

° parilaho - Ma, Syã, PTS. *kusobbhã - Ma; kusubbhã - Syã. 

3 samanopäsanassa - Syã, PTS. ° sanati - Syã. 

* œe - Ma, PTS. '°vo ca jãnam samyatatto - Ma, Syã; 
” bhãh¡si - Ma. yo ca janam yatatto - PTS. 

° kamacäginam - Ma, Syã, PTS. '! monama]jhaggati - Syä. 
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717. Bởi vì đường lối thực hành cao và thấp đã được vị Sa-môn giảng giải. Họ 
không đi đến bờ kia hai lần; điều này được cảm giác không chỉ một lần. 


718. Đối với vị tỳ khưu nào không có tham ái, đã cắt đứt dòng chảy, đã dứt bỏ 
việc cần làm và không cần làm, sự bực bội (của vị ấy) không tìm thấy. 


1o. (Đức Thế Tôn nói): Ta sẽ giúp cho ngươi hiểu về hiền trí hạnh. Nên giống 
như là lưỡi dao cạo. Nên áp chặt cái lưỡi vào nóc họng, nên tự chế ngự ở bao tử. 


72o. Và nên có tâm không bị trì trệ, cũng không nên suy nghĩ nhiều, không 
còn mùi hôi thối (phiền não), không còn nương nhờ, có Phạm hạnh là mục đích. 


721. Nên học tập về hạnh độc cư và về sự rèn luyện của bậc Sa-môn. Trạng 
thái đơn độc được gọi là hiền trí. Hiển nhiên, một mình sẽ thỏa thích. 


722. Rồi ngươi sẽ chiếu sáng mười phương. 
Sau khi nghe được tuyên bố của các bậc sáng trí, có thiền, có sự xả bỏ các dục, 
từ đó đệ tử của Ta nên làm tăng trưởng sự hổ thẹn tội lõi và niềm tin. 


723. Nên nhận biết điều ấy từ các con sông, ở các hố nước và ở các khe nước, 
các dòng nước nhỏ di chuyển gây tiếng động, đại dương im lặng di chuyển. 


724. Cái gì thiếu kém, cái ấy làm thành tiếng vang; cái gì đầy ắp, cái ấy thật 
yên tịnh. Kẻ ngu tương tự cái chum đầy một nửa, bậc sáng suốt tựa như hồ nước 
đầy tràn. 


725. Điều mà vị Sa-môn nói nhiều là điều được liên quan, chứa đựng sự lợi 
ích. Có chủ tâm, vị ấy thuyết giảng Giáo Pháp; có chủ tâm, vị ấy nói nhiều. 


726. Và vị nào có chủ tâm gắn bó sự an tịnh, có chủ tâm không nói nhiều, vị 
hiền trí ấy xứng đáng bản thể hiền trí, vị hiền trí ấy đã chứng đạt bản thể hiền 


z3” 


tr1. 


Dứt Kinh Nalaka. 
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12. DVAYATANUPASSANASUTTAM 


Evam me sutam: Ekam samayam bhagava savatthiyam viharati pubbarame 
migaramatu pasade. Tena kho pana samayena bhagava tadahuposathe 
pannarase punnaya punnamaya ratiya bhikkhusangha-parivuto abbhokase 
nisinno hoti. Atha kho bhagava tunhibhutam tunhibhutam bhikkhusangham 
anuviloketva bhikkhũ amantesi: 


Ye te bhikkhave, kusala dhamma ariya niyyanika sambodhagamino, tesam vo 
bhikkhave, kusalanam dhammanam ariyanam niyyanikanam 
sambodhagaminam' ka upanisa savanayati. Iti ce bhikkhave, pucchitaro assu te 
evamassu vacaniya: Yavadeva dvayatanam dhammanam yathabhutam ñanayati. 


Kiãca dvayatam vadetha? 


Idam dukkham ayam dukkhasamudayo ti ayamekanupassana. Ayam 
dukkhanirodho ayam dukkhanirodhagaminipatipada ti ayam dutiyanupassana. 
Evam samma dvayatanupassino kho bhikkhave, bhikkhuno appamattassa 
atapmo pahitattasa viharato dvinnam phalanam aññataram phalam 
patikankham dittheva dhamme añña, sati va upadisese anagamitati. Idamavoca 
bhagava. Idam vatva sugato athaparam etadavoca sattha: 


727. Ye dukkham nappaJananti atho dukkhassa sambhavam, 
yattha ca sabbaso dukkham asesam uparuJJhatl, 
tañca magsam na Jananti dukkhupasamagaminam. 





' sambodhagaãminam - Ma, Syã, PTS. 
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12. K_INH QUÁN XÉT HAI KHÍA CẠNH 


Tôi đã nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn ngự tại thành SavatthI, tu viện 
Pubba, ở tòa nhà dài Mẹ của Migara.' Vào lúc bấy giờ, nhằm ngày Uposatha, vào 
ngày mười lăm, trong đêm trăng tròn vằng vặc, đức Thế Tôn ngồi ở ngoài trời, 
được vây quanh bởi hội chúng tỳ khưu. Khi ấy, sau khi xem xét thấy hội chúng tỳ 
khưu có trạng thái im lặng hoàn toàn, đức Thế Tôn đã bảo các vị tỳ khưu rằng: 


“Này các tỳ khưu, các pháp thiện nào là cao thượng, dẫn dắt ra khỏi, đưa đến 
giác ngộ, này các tỳ khưu, lý do gì khiến các ngươi lắng nghe các pháp thiện, cao 
thượng, dẫn dắt ra khỏi, đưa đến giác ngộ ấy? Này các tỳ khưu, nếu có những 
người hỏi như thế, những người ấy nên được nói như vầy: “Chỉ để đưa đến sự 
nhận biết đúng theo bản thể đối với các pháp có hai khía cạnh. 


“Và các vị nói cái gì là hai khía cạnh? 


“Đây là Khổ, đây là Nguyên Nhân của Khổ, đây là sự quán xét thứ nhất. “Đây 
là sự Diệt Khổ, đây là sự Thực Hành theo Con Đường đưa đến sự Diệt Khổ, đây là 
sự quán xét thứ nhì. Này các tỳ khưu, đối với vị tỳ khưu sống có sự quán xét hai 
khía cạnh một cách đúng đắn như vậy, không bị xao lãng, có nhiệt tâm, có bản 
tánh cương quyết, một quả báu nào đó trong hai quả báu là điều chờ đợi: trí giải 
thoát ở đời hiện tại, hoặc nếu còn dư sót thì phẩm vị Bất Lai.” Đức Thế Tôn đã 
nói điều này. Sau khi nói điều này, đấng Thiện Thệ, bậc Đạo Sư còn nói thêm 
điều này nữa: 


727. “Những người nào không nhận biết khổ, rồi nguồn sanh khởi của khổ, và 
nơi nào khổ được hoại diệt toàn bộ không dư sót, và không biết về đạo lộ ấy, (đạo 
lộ) đưa đến sự yên lặng của khổ.? 


' Tòa nhà này được xây dựng bởi Mẹ của Migara, tức là nữ cư sĩ Visakhã. Thật ra, Migara là cha 
chồng của nữ cư sĩ này. Do được chăm sóc kỹ lưỡng bởi người con dâu, tựa như người mẹ, nên 
ông Migara đã gọi Visakha, người con dâu của mình, là “Mẹ của Migara.” Bà Visakha đã xuất ra 
vật trang điểm trị giá o kofïi (oo triệu tiền vàng) để xây dựng tòa nhà này, gồm có 100O căn 
phòng, được xây thành 2 tầng, 5oo căn phòng ở tầng trên, 5oo ở tầng dưới (SnA. ii, 502). 

“ Các câu kệ 727-730 được thấy ở Ifiuuttakapali - Phật Thuuết Như Vậu, TTPV tập 28, trang 469. 
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728. Cetovimuttihna te atho paññavimuttiya, 
abhabba te antakiriyaya te ve JatiJarupaga. 


72o. Ye ca dukkham paJananti atho dukkhassa sambhavam, 
vattha ca sabbaso dukkham asesam uparuJJhati, 
tañca maggam paJananti dukkhuipasamagaminam. 


~~— 


730. Cetovimuttisampanna atho paññavimuttiya, 
bhabba te antakiriyaya na te JatiJaripagatl. 


Siya aññenapi parlyayena samma dvayatanupassanatl, it ce bhikkhave, 
pucchitaro assu siyatissu vacaniya, kathañca siya? Yam kiãci dukkham sambhoti 
sabbam upadhipaccayatl, ayamekanupassana. Upadhmam tveva 
asesaviraganirodha natthi dukkhassa sambhavoti, ayam dutiyanupassana. Evam 
samma —pe— athaparam etadavoca sattha: 


731. Upadhinidana pabhavanti dukkha 
ye kecl lokasmim anekarupa, 
yo ve avidva upadhim karoti, 
punappunam dukkhamupeti mando, 
tasma paJanam upadhim na kayira 
dukkhassa JatippabhavanupassI. 


Siya aññenapI pariyayena samma dvayatanupassanati It ce bhikkhave, 
pucchitaro assu siyatissu vacaniya, kathañca siya? Yam kiñãcI dukkham sambhoti 
sabbam avijjapaccayatl, ayamekanupassana. Avijjaya tveva asesaviraganirodha 
natthi dukkhassa sambhavotl, ayam dutiyanupassana. Evam samma —pe— 
athaparam etadavoca sattha: 
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728. Những người ấy là thấp kém về sự giải thoát của tâm, rồi sự giải thoát 
của tuệ, những người ấy không thể thực hiện việc chấm dứt (luân hồi); quả thật 
họ đi đến sanh và già. 


72o. Và những người nào nhận biết khổ, rồi nguồn sanh khởi của khổ, và nơi 
nào khổ được hoại diệt toàn bộ không dư sót, và nhận biết đạo lộ ấy, (đạo lộ) đưa 
đến sự yên lặng của khổ. 


73o. Những người ấy thành tựu sự giải thoát của tâm, rồi sự giải thoát của tuệ, 
những người ấy có thể thực hiện việc chấm dứt (luân hồi); quả thật họ không đi 
đến sanh và già.” 


“Có thể có sự quán xét hai khía cạnh một cách đúng đắn bằng một phương 
thức khác hay không? Này các tỳ khưu, nếu có những người hỏi như thế, những 
người ấy nên được nói như vầy: “Có thể.' Và có thể như thế nào? “Bất cứ khổ nào 
được hình thành, tất cả do rrầm tái sanh là duyên, đây là sự quán xét thứ nhất. 
“Nhưng chính do sự diệt tận hoàn toàn không còn luyến ái đối với các mầm tái 
sanh, không có sự hình thành của khổ, đây là sự quán xét thứ nhì. (Này các tỳ 
khưu, đối với vị tỳ khưu sống có sự quán xét hai khía cạnh) một cách đúng đắn 
như vậy, —nt— bậc Đạo Sư còn nói thêm điều này nữa: 


731. “Các khổ phát khởi đều có căn nguyên là mầm tái sanh, bất kể loại nào ở 
thế gian, với nhiều hình thức. Thật vậy, kẻ nào không hiểu biết, tạo ra mầm tái 
sanh, (kẻ ấy) là kẻ ngu, (sẽ) đi đến khổ lần này lần khác. Vì thế, người có sự quán 
xét về sự sanh ra và phát khởi của khổ, trong khi nhận biết, không nên tạo ra 
mầm tái sanh.” 


“Có thể có sự quán xét hai khía cạnh một cách đúng đắn bằng một phương 
thức khác hay không?" Này các tỳ khưu, nếu có những người hỏi như thế, những 
người ấy nên được nói như vầy: “Có thể.` Và có thể như thế nào? “Bất cứ khổ nào 
được hình thành, tất cả do uô mỉnh là duyên,' đây là sự quán xét thứ nhất. 
“Nhưng chính do sự diệt tận hoàn toàn không còn luyến ái đối với vô minh, 
không có sự hình thành của khổ, đây là sự quán xét thứ nhì. (Này các tỳ khưu, 
đối với vị tỳ khưu sống có sự quán xét hai khía cạnh) một cách đúng đắn như vậy, 
—nt— bậc Đạo Sư còn nói thêm điều này nữa: 
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732. Jatimaranasamsaram ye vaJanti punappunam, 
1tthabhavaññathabhavam avIjJayeva sa gøatl. 


733. AvIjJja hayam mahamoho yenidam samsitam' ciram, 
Vvijjagata ca ye satta nagacchanti? punabbhavanti. 


Siya aññenapl —pe— kathañca siya? Yam kiãci dukkham sambhoti sabbam 
sankharapaccayati, ayamekanupassana. Sankharanam tveva asesaviraganirodha 
natthi dukkhassa sambhavotl, ayam dutiyanupassana. Evam samma —pe— 
athaparam etadavoca sattha: 


734. Yam kiãci dukkham sambhoti sabbam sankharapaccaya, 
sankharanam nirodhena natthi dukkhassa sambhavoHi. 


735. EtamadInavam ñatva dukkham sankharapaccaya, 
sabbasankharasamatha saññaya' uparodhana, 
evam dukkhakkhayo hoti etam ñatva yathatatham. 


736. Sammaddasa vedaguno sammadaññaya pandita, 
abhibhuyya marasamyogam nagacchanti punabbhavanti. 


Siya aññenapl —pe— kathañca siya? Yam kiñci dukkham sambhoti sabbam 
viññanapaccayatl, ayamekanupassana. Viãñanassa tveva asesaviraganirodha 
natthi dukkhassa sambhavotl, ayam dutiyanupassana. Evam samma —pe— 
athaparam etadavoca sattha: 


737. Yam kiãci dukkham sambhoti sabbam viññanapaccaya, 
viññanassa nirodhena natthi dukkhassa sambhavo. 





' vađidam sassatam - Ma, Syã. 
“ na te gacchanti - Ma, Syã. 3 saññãnam - Syã. 
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732. “Những người nào đi đến sanh, tử, luân hồi lần này lần khác, đến sự hiện 
hữu này và sự hiện hữu khác, tiến trình ấy là do chính vô minh. 


733. Bởi vì vô minh này là sự mê muội lớn lao, do nó, việc bị luân hồi này là 
lâu dài. Và những chúng sinh nào đạt được Minh, họ không đi đến sự hiện hữu lại 
nữa.” 


'Có thể có —nt— bằng một phương thức khác hay không?” —nt— Và có thể 
như thế nào? “Bất cứ khổ nào được hình thành, tất cả do các hành là duyên, đây 
là sự quán xét thứ nhất. “Nhưng chính do sự diệt tận hoàn toàn không còn luyến 
ái đối với các hành, không có sự hình thành của khổ,' đây là sự quán xét thứ nhì. 
(Này các tỳ khưu, đối với vị tỳ khưu sống có sự quán xét hai khía cạnh) một cách 
đúng đắn như vậy, —nt— bậc Đạo Sư còn nói thêm điều này nữa: 


734. “Bất cứ khổ nào được hình thành, tất cả do các hành là duyên. Do sự diệt 
tận của các hành, không có sự hình thành của khổ. 


735. Sau khi biết được điều ấy là bất lợi, (biết được) khổ do các hành là duyên. 
Do sự yên lặng của tất cả các hành, do sự ngưng lại của tưởng, như vậy có sự cạn 
kiệt của khổ, sau khi biết điều này đúng theo thực thể, — 


736. — các bậc đạt được sự thông hiểu đã nhìn thấy đúng đắn; với sự nhận 
biết đúng đắn, các bậc sáng suốt, sau khi chế ngự sự ràng buộc của Ma Vương, 
không đi đến sự hiện hữu lại nữa.” 


“Có thể có —nt— bằng một phương thức khác hay không? —nt— Và có thể 
như thế nào? “Bất cứ khổ nào được hình thành, tất cả do thức là duyên,' đây là sự 
quán xét thứ nhất. Nhưng chính do sự diệt tận hoàn toàn không còn luyến ái đối 
với thức, không có sự hình thành của khổ,' đây là sự quán xét thứ nhì. (Này các tỳ 
khưu, đối với vị tỳ khưu sống có sự quán xét hai khía cạnh) một cách đúng đắn 
như vậy, —nt— bậc Đạo Sư còn nói thêm điều này nữa: 


737. “Bất cứ khổ nào được hình thành, tất cả do thức là duyên. Do sự diệt tận 
của thức, không có sự hình thành của khổ. 
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738. EtamadInavam ñatva dukkham viññanapaccaya, 
viññanupasama bhikkhu nicchato parinibbuto'ti. 


Siya aññenapl —pe— kathañca siya? Yam kiãci dukkham sambhoti sabbam 
phassapaccayatIl, ayamekanupassana. Phassassa tveva asesaviraganirodha natthi 
dukkhassa sambhavotl, ayam dutiyanupassana. Evam samma —pe— athaparam 
etadavoca sattha: 


7309. Tesam phassaparetanam bhavasotanusarinam, 
kummaggapatipannanam arä samyoJjanakkhayo. 


74O. Ye ca phassam pariññaya aññaya upasame' rata, 
te ce” phassabhisamaya nicchata parinIbbutaÌL. 


Siya aññenapl —pe— kathañca siya? Yam kiñci dukkham sambhoti sabbam 
vedanapaccayati, ayamekanupassana. Vedananam tveva asesaviraganirodha 
natthi dukkhassa sambhavotil, ayam dutiyanupassana. Evam samma —pe— 
athaparam etadavoca sattha: 


741. Sukham va yadi va dukkham adukkhamasukham saha, 
aJjhattañca bahiddha ca yam kiñc1 atthi veditam. 


742. Etam dukkhanti ñatvana mosadhammam palokitam,) 
phussa phussa vayam passam evam tattha vijanati,! 
vedananam khaya bhikkhu" nicchato parinibbuto t1. 


Siya aññenapl —pe— kathañca siya? Yam kiñci dukkham sambhoti sabbam 
tanhapaccayati, ayamekanupassana. Tanhaya tveva asesaviraganirodha natthi 
dukkhassa sambhavotl, ayam dutiyanupassana. Evam samma —pe— athaparam 
etadavoca sattha: 





' aññãyupasame - Ma; 3 palokinam - Ma, Syã, PTS. 
paññãäya upasame - Syã. *vijãnati - Ma, Syã; virajjati - PTS, Simu 2. 
“te ve - Ma, PTS; tepi - Syä. * khayã yeva - Syã. 
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738. Sau khi biết được điều ấy là bất lợi, (biết được) khổ do thức là duyên, do 
sự yên tịnh của thức, vị tỳ khưu không còn sự khao khát, được hoàn toàn tịch 
tịnh.” 


“Có thể có —nt— bằng một phương thức khác hay không?” —nt— Và có thể 
như thế nào? “Bất cứ khổ nào được hình thành, tất cả do xúc là duyên,' đây là sự 
quán xét thứ nhất. Nhưng chính do sự diệt tận hoàn toàn không còn luyến ái đối 
với xúc, không có sự hình thành của khổ,” đây là sự quán xét thứ nhì. (Này các tỳ 
khưu, đối với vị tỳ khưu sống có sự quán xét hai khía cạnh) một cách đúng đắn 
như vậy, —nt— bậc Đạo Sư còn nói thêm điều này nữa: 


73o. “Đối với những người bị chế ngự bởi (sáu) xúc, có sự xuôi theo dòng chảy 
của hiện hữu, đang thực hành đường lối xấu xa, sự cạn kiệt các mối ràng buộc là 
xa vời. 


74o. Và những người nào, sau khi biết toàn diện về xúc, được thích thú ở sự 
an tịnh nhờ vào trí hiểu biết, những người ấy, thật vậy, do sự lãnh hội về xúc, 
không còn sự khao khát, được hoàn toàn tịch tịnh.” 


*Có thể có —nt— bằng một phương thức khác hay không?” —nt— Và có thể 
như thế nào? “Bất cứ khổ nào được hình thành, tất cả do thọ là duyên, đây là sự 
quán xét thứ nhất. Nhưng chính do sự diệt tận hoàn toàn không còn luyến ái đối 
với thọ, không có sự hình thành của khổ,' đây là sự quán xét thứ nhì. (Này các tỳ 
khưu, đối với vị tỳ khưu sống có sự quán xét hai khía cạnh) một cách đúng đắn 
như vậy, —nt— bậc Đạo Sư còn nói thêm điều này nữa: 


741. “Bất cứ điều gì được cảm thọ, đầu là lạc hay là khổ, (hay là) không khổ 
không lạc, ở nội phần và ở ngoại phần, — 


742. — Sau khi biết được điều ấy là khổ, có tính chất giả dối, bị đổ vỡ, trong 
khi nhìn thấy sự hoại diệt sau mỗi lượt xúc chạm và nhận thức như vậy tại nơi ấy, 
do sự cạn kiệt của các thọ, vị tỳ khưu không còn sự khao khát, được hoàn toàn 
tịch tịnh.” 


'Có thể có —nt— bằng một phương thức khác hay không?” —nt— Và có thể 
như thế nào? “Bất cứ khổ nào được hình thành, tất cả do đi là duyên,' đây là sự 
quán xét thứ nhất. Nhưng chính do sự diệt tận hoàn toàn không còn luyến ái đối 
với ái, không có sự hình thành của khổ, đây là sự quán xét thứ nhì. (Này các tỳ 
khưu, đối với vị tỳ khưu sống có sự quán xét hai khía cạnh) một cách đúng đắn 
như vậy, —nt— bậc Đạo Sư còn nói thêm điều này nữa: 
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743. Tanha dutiyo puriso dighamaddhana samsaram, 
1tthabhavaññathabhavam samsaram nativattati. 


744. EtamadInavam ñatva tanha' dukkhassa sambhavam, 
vitatanho anadano sato bhikkhu parIbbaJe ti. 


Siya aññenapl —pe— kathañca siya? Yam kiãci dukkham sambhoti sabbam 
upadanapaccayati, ayamekanupassana. Upadananam” tveva asesaviraganirodha 
natthi dukkhassa sambhavotl, ayam dutiyanupassana. Evam samma —pe— 
athaparam etadavoca sattha: 


745. Upadanapaccaya bhavo bhũto dukkham nigacchati, 
Jatassa maranam hoti eso dukkhassa sambhavo. 


746. Tasma upadanakkhaya sammadaññaya pandita, 
Jatikkhayam abhiññaya nagacchanti° punabbhavanHi, 


Siya aññenapl —pe— kathañca siya? Yam kiãci dukkham sambhoti sabbam 
arambhapaccayati, ayamekanupassana. Arambhãanam tveva asesaviraganirodhã 
natthi dukkhassa sambhavotil, ayam dutiyanupassana. Evam samma —pe— 
athaparam etadavoca sattha: 


747. Yam kiñci dukkham sambhoti sabbam arambhapaccaya, 


arambhanam nirodhena natthi dukkhassa sambhavo. 


748. EtamadInavam ñatva dukkham arambhapaccaya, 
sabbarambham patinissaJJa anarambhavimuttino.? 


749. Ucchinnabhavatanhassa santacittassa bhikkhuno, 
vitinno” Jatisamsaro natth1 tassa punabbhavoti. 





' tanham - Ma. 
“upadãnäanassa - Syä. *anarambhe vimuttino - bahũsu. 
3 na gacchanti - Ma, Syã. * vikkhmo - Ma. 
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743. “Có tham ái là bạn lữ, trong khi luân chuyển một thời gian dài đến sự 
hiện hữu này và sự hiện hữu khác, con người không vượt qua được luân hồi. 


744. Sau khi biết được điều ấy là bất lợi, (biết được) tham ái là nguồn sanh 
khởi của khổ, vị tỳ khưu có tham ái đã được xa lìa, không có nắm giữ, có niệm, 
nên sống hạnh du sĩ.” ' 


*Có thể có —nt— bằng một phương thức khác hay không?” —nt— Và có thể 
như thế nào? “Bất cứ khổ nào được hình thành, tất cả do £hủ là duyên,” đây là sự 
quán xét thứ nhất. Nhưng chính do sự diệt tận hoàn toàn không còn luyến ái đối 
với thủ, không có sự hình thành của khổ,' đây là sự quán xét thứ nhì. (Này các tỳ 
khưu, đối với vị tỳ khưu sống có sự quán xét hai khía cạnh) một cách đúng đắn 
như vậy, —nt— bậc Đạo Sư còn nói thêm điều này nữa: 


745. “Do thủ là duyên, có hữu. (Người) đã hiện hữu phải chịu khổ. Cái chết là 
dành cho người đã được sanh ra; điều ấy là nguồn sanh khởi của khổ. 


746. Vì thế, do sự cạn kiệt của thủ, các bậc sáng suốt, với trí hiểu biết đúng 
đắn, sau khi biết rõ sự cạn kiệt của sanh, không đi đến sự hiện hữu lại nữa.” 


'Có thể có —nt— bằng một phương thức khác hay không?” —nt— Và có thể 
như thế nào? “Bất cứ khổ nào được hình thành, tất cả do sự khởi động (gắn liền 
uới nghiệp) là duyên,` đây là sự quán xét thứ nhất. “Nhưng chính do sự diệt tận 
hoàn toàn không còn luyến ái đối với sự khởi động, không có sự hình thành của 
khổ, đây là sự quán xét thứ nhì. (Này các tỳ khưu, đối với vị tỳ khưu sống có sự 
quán xét hai khía cạnh) một cách đúng đắn như vậy, —nt— bậc Đạo Sư còn nói 
thêm điều này nữa: 


747. “Bất cứ khổ nào được hình thành, tất cả do sự khởi động là duyên. Do sự 
diệt tận của sự khởi động, không có sự hình thành của khổ. 


748. Sau khi biết được điều ấy là bất lợi, (biết được) khổ do sự khởi động là 
duyên, sau khi từ bỏ mọi sự khởi động, đối với vị đã giải thoát khỏi sự khởi động, 


749. — đối với vị tỳ khưu có hữu ái đã được trừ tuyệt, có tâm an tịnh, việc luân 
hồi tái sanh đã được triệt tiêu, đối với vị ấy không có sự hiện hữu lại nữa.”? 





' Hai câu kệ 743, 744 được thấy ở Iiuuttakapali - Phật Thuụết Như Vậu, TTPV tập 28, trang 473. 
ˆ Câu kệ 74o được thấy ở Udanapal]i - Phật Tự Thuuết, TTPV tập 28, trang 219. 
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Siya aññenapl —pe— kathañca siya? Yam kiñci dukkham sambhoti sabbam 
ahãarapaccayati, ayamekanupassana. Ahãranam tveva asesaviraganirodha natthi 
dukkhassa sambhavoti, ayam dutiyanupassana. Evam samma —pe— athaparam 
etadavoca sattha: 


750. Yam kiñci dukkham sambhoti sabbam aharapaccaya, 
aharanam nirodhena natthi dukkhassa sambhavo. 


751. EtamadInavam ñatva dukkham aharapaccaya, 
sabbaharam' pariññaya sabbaharamanissito, 


752. Arogyam sammadaññaya ãsavanam parikkhaya, 
sankhaya sevIi dhammattho sankham nopeti? vedaguti. 


Siya aññenapl —pe— kathañca siya? Yam kiñci dukkham sambhoti sabbam 
1ñJItapaccayati, ayamekanupassana. IñJitanam tveva asesaviraganirodha natthi 
dukkhassa sambhavotl, ayam dutiyanupassana. Evam samma —pe— athaparam 
etadavoca sattha: 


753. Yam kiñci dukkham sambhoti sabbam 1ñjJitapaccaya, 
1ñJItanam nirodhena natthi dukkhassa sambhavo. 


754. EtamadInavam ñatva dukkham 1ñJitapaccaya, 
tasma hï eJjam vossaJJa sankhare uparundhiya,! 
aneJo anupadano sato bhikkhu paribbaJetI. 


Siya aññenapl —pe— kathañca siya? Nissitassa caltam hotltli, 
ayamekanupassana. Anissato na calatitl, ayam dutiyanupassana. Evam samma — 
pe— athaparam etadavoca sattha: 


755. AnissIto na calatI nissito ca upadiyam, 
1tthabhavaññathabhavam samsaram nativattati. 





' sabbahare - Sya. *tasma - PTS. *uparundhiyä - Syã. 
ˆ sañkhyam nopeti - Ma; sankhayannopeti - Syã; saäkham na upeti - PTS. 


234 


Kinh Tập - Đại Phẩm Kinh Quán Xét Hai Khía Cạnh 





'Có thể có —nt— bằng một phương thức khác hay không?” —nt— Và có thể 
như thế nào? “Bất cứ khổ nào được hình thành, tất cả do dưỡng chất là duyên, 
đây là sự quán xét thứ nhất. “Nhưng chính do sự diệt tận hoàn toàn không còn 
luyến ái đối với các dưỡng chất, không có sự hình thành của khổ,' đây là sự quán 
xét thứ nhì. (Này các tỳ khưu, đối với vị tỳ khưu sống có sự quán xét hai khía 
cạnh) một cách đúng đắn như vậy, —nt— bậc Đạo Sư còn nói thêm điều này nữa: 


750. “Bất cứ khổ nào được hình thành, tất cả do dưỡng chất là duyên. Do sự 
diệt tận của các dưỡng chất, không có sự hình thành của khổ. 


751. Sau khi biết được điều ấy là bất lợi, (biết được) khổ do dưỡng chất là 
duyên, sau khi biết toàn diện về mọi dưỡng chất thì không nương nhờ vào mọi 
dưỡng chất. 


752. Với trí hiểu biết đúng đắn về vô bệnh (Niết Bàn), do sự hoàn toàn cạn 
kiệt của các lậu hoặc, vị có sự hành trì, sau khi suy xét, đứng vững ở Giáo Pháp; 
các bậc đạt được sự thông hiểu không đi đến sự phân loại.” 


“Có thể có —nt— bằng một phương thức khác hay không?” —nt— Và có thể 
như thế nào? “Bất cứ khổ nào được hình thành, tất cả do sự loạn động là duyên, 
đây là sự quán xét thứ nhất. “Nhưng chính do sự diệt tận hoàn toàn không còn 
luyến ái đối với các sự loạn động, không có sự hình thành của khổ, đây là sự 
quán xét thứ nhì. (Này các tỳ khưu, đối với vị tỳ khưu sống có sự quán xét hai 
khía cạnh) một cách đúng đắn như vậy, —nt— bậc Đạo Sư còn nói thêm điều này 
nữa: 


753. “Bất cứ khổ nào được hình thành, tất cả do sự loạn động là duyên. Do sự 
diệt tận của các sự loạn động, không có sự hình thành của khổ. 


754. Sau khi biết được điều ấy là bất lợi, (biết được) khổ do sự loạn động là 
duyên, chính vì thế, sau khi buông bỏ dục vọng, sau khi chặn đứng các hành, vị tỳ 
khưu không còn dục vọng, không có nắm giữ, có niệm, nên ra đi du phương.” 


“Có thể có —nt— bằng một phương thức khác hay không?” —nt— Và có thể 
như thế nào? “Người nương tựa có sự bị dao động,` đây là sự quán xét thứ nhất. 
“Người không nương tựa không dao động, đây là sự quán xét thứ nhì. (Này các 
tỳ khưu, đối với vị tỳ khưu sống có sự quán xét hai khía cạnh) một cách đúng đắn 
như vậy, —nt— bậc Đạo Sư còn nói thêm điều này nữa: 


755. “Người không nương tựa không dao động, và người nương tựa, trong khi 
chấp thủ sự hiện hữu này và sự hiện hữu khác, không vượt qua được luân hồi. 
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756. EtamadInavam ñatva nissayesu mahabbhayam, 
anissito anupadano sato bhikkhu parIbbaJeti. 


Siya aññenapl —pe— kathañca siya? Rupehi bhikkhave aruppa' santatarati, 
ayamekanupassana. Aruppehi? nirodho santatarotl, ayam dutiyanupassana. 
Evam samma —pe— athaparam etadavoca sattha: 


757. Ye ca rupupaga satta ye ca aruppavasIno, 
nirodham appaJananta agantaro punabbhavam. 


758. Ye ca rupe parlññaya aripesu susanthita,? 
nirodhe ye vimuccanti” te Jana maccuhayInoHi. 


Siya aññenapl —pe— kathañca siya? Yam bhikkhave sadevakassa lokassa 
samarakassa sabrahmakassa sassamanabrahmaniya paJaya sadevamanussaya 
Idam saccant upanljjhaytam tadamariyanam etam musati yathabhutam 
sammappaññaya sudittham, ayamekanupassana. Yam bhikkhave sadevakassa 
lokassa samarakassa sabrahmakassa sassamanabrahmanliya pajaya 
sadevamanussaya etam musati upaniJjhayItam tadamariyanam etam saccanti 
yvathabhutam sammappaññaya sudittham, ayam dutiyanupassana. Evam samma 
—pe— athaparam etadavoeca sattha: 


759. Anattan1l attamanim” passa lokam sadevakam, 
nivittham namarupasmim Idam saccanti maññaHi. 


76O. Yena yena hi maññanti tato tam hoti aññatha, 
tam hi tassa musa hoti mosadhammam hi ittaram. 





' aripä - Ma, Syã. “asanthitã - Ma. 
” aripehi - Ma, Syã. ” muceanti - Syã. 
3 aripatthayino - Ma, Syã. ° attamäãnI - Syã; attamanam - PTS. 
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756. Sau khi biết được điều ấy là bất lợi, (biết được) nỗi sợ hãi lớn lao ở các sự 
nương tựa, vị tỳ khưu không nương tựa, không có nắm giữ, có niệm, nên ra đi du 
phương.” 


'Có thể có —nt— bằng một phương thức khác hay không?” —nt— Và có thể 
như thế nào? “Này các tỳ khưu, các trạng thái uô sắc an tịnh hơn các trạng thái 
sắc,` đây là sự quán xét thứ nhất. “Sự điệt tận an tịnh hơn các trạng thái uô sắc, 
đây là sự quán xét thứ nhì. (Này các tỳ khưu, đối với vị tỳ khưu sống có sự quán 
xét hai khía cạnh) một cách đúng đắn như vậy, —nt— bậc Đạo Sư còn nói thêm 
điều này nữa: 


57. “Những chúng sinh nào đã đi đến sắc giới, và những người nào trú ở vô 
sắc giới, trong khi không biết toàn diện về tịch diệt (Niết Bàn), là những người đi 
đến sự hiện hữu lại nữa. 


758. Và những người nào sau khi biết toàn diện về sắc giới, đã khéo đứng 
vững ở vô sắc giới, những người nào được giải thoát ở tịch diệt (Niết Bàn), những 
người ấy có sự từ bỏ Tử Thần.” 


'Có thể có —nt— bằng một phương thức khác hay không?” —nt— Và có thể 
như thế nào? “Này các tỳ khưu, điều nào mà đối với thế gian, tính luôn cõi chư 
Thiên, cối Ma Vương, cối Phạm Thiên, cho đến dòng dõi Sa-môn, Bà-la-môn, chư 
Thiên và loài người, được suy tưởng rằng: “Điều này là sự thật, điều ấy đối với 
các bậc Thánh được nhìn thấy rõ bằng tuệ chân chánh đúng theo bản thể rằng: 
“Điều nàu là giả dối,` đầy là sự quán xét thứ nhất. Này các tỳ khưu, điều nào mà 
đối với thế gian, tính luôn cõi chư Thiên, cối Ma Vương, cối Phạm Thiên, cho đến 
dòng dõi Sa-môn, Bà-la-môn, chư Thiên và loài người, được suy tưởng rằng: 
“Điều này là giả dối, điều ấy đối với các bậc Thánh được nhìn thấy rõ bằng tuệ 
chân chánh đúng theo bản thể rằng: “Điều này là sự thật,` đầy là sự quán xét thứ 
hai. (Này các tỳ khưu, đối với vị tỳ khưu sống có sự quán xét hai khía cạnh) một 
cách đúng đắn như vậy, —nt— bậc Đạo Sư còn nói thêm điều này nữa: 


759. “Hãy nhìn xem thế gian, tính luôn cõi chư Thiên, có sự hoan hỷ ở vô ngã 
(và) bị chìm đắm ở danh và sắc. Họ nghĩ rằng: “Điều này là sự thật.” 


76o. Dãu cho họ nghĩ thế nào, cái ấy trở thành cái khác so với chính nó. 
Chính cái ấy trở nên giả dối đối với nó, bởi vì nó có tính chất giả dối và ngắn 
ngủi. 


SÓNG 
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761. Amosadhammam nibbanam tadariya saccato vidum,' 
te ve saccabhisamaya nIcchata parInIbbutatl. 


Siya aññenapl parlyayena samma dvayatanupassanati It ce bhikkhave, 
pucchitaro assu siyatissu vacanTya, kathañca siya? Yam bhikkhave sadevakassa 
lokassa samarakassa sabrahmakassa sassamanabrahmaniya pajaya 
sadevamanussaya lIdam sukhanti upanjjjhayitam tadamariyanam etam 
dukkhanti yathabhutam sammappaññaya sudittham, ayamekanupassana. Yam 
bhikkhave sadevakassa lokassa samarakassa sabrahmakassa 
sassamanabrahmanliya paJaya sadevamanussaya Idam dukkhanti upaniJJjhayitam 
tadamariyanam etam sukhanti yathabhutam sammappaññaya sudittham, ayam 
dutiyanupassana. 


Evam samma dvayatanupassino kho bhikkhave, bhikkhuno appamattassa 
atapmo pahitattassa viharato dvinnam phalanam aññataram phalam 
patikankham dittheva dhamme añña, sati va upadisese anagamitati. Idamavoca 
bhagava. Idam vatva sugato athaparam etadavoca sattha: 


762. Rupa sadda rasa gandha” phassa dhamma ca kevala, 


1ttha kanta manapa ca yavatatthiti vuccat1. 


763. Sadevakassa lokassa ete vo sukhasammata, 
yattha cete niruJJhanti tam tesam dukkhasammatam. 


764. Sukhanti ditthamariyehi sakkayassuparodhanam, 
paccanikamidam hoti sabbalokena passatam. 


765. Yam pare sukhato ahu tadariya ahu dukkhato, 
yam pare dukkhato ahu tadariya sukhato vidum.' 





' viđũ - Ma, Syä, PTS. “gandhã rasã - Syã. 
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761. Niết Bàn là pháp không giả dối, các bậc Thánh đã biết điều ấy là sự thật. 
Những vị ấy, thật vậy, do sự lãnh hội về sự thật, không còn sự khao khát, được 
hoàn toàn tịch tịnh.” 


“Có thể có sự quán xét hai khía cạnh một cách đúng đắn bằng một phương 
thức khác hay không?" Này các tỳ khưu, nếu có những người hỏi như thế, những 
người ấy nên được nói như vầy: “Có thể.` Và có thể như thế nào? “Này các tỳ khưu, 
điều nào mà đối với thế gian, tính luôn cõi chư Thiên, cõi Ma Vương, cối Phạm 
Thiên, cho đến dòng dõi Sa-môn, Bà-la-môn, chư Thiên và loài người, được suy 
tưởng rằng: “Điều này là lạc,` điều ấy đối với các bậc Thánh được nhìn thấy rõ 
bằng tuệ chân chánh đúng theo bản thể rằng: “Điều này là khổ,` đầy là sự quán 
xét thứ nhất. Này các tỳ khưu, điều nào mà đối với thế gian, tính luôn cối chư 
Thiên, cối Ma Vương, cối Phạm Thiên, cho đến dòng dõi Sa-môn, Bà-la-môn, chư 
Thiên và loài người, được suy tưởng rằng: “Điều này là khổ, điều ấy đối với các 
bậc Thánh được nhìn thấy rõ bằng tuệ chân chánh đúng theo bản thể rằng: “Điều 
này là lạc,` đầy là sự quán xét thứ hai. 


Này các tỳ khưu, đối với vị tỳ khưu sống có sự quán xét hai khía cạnh một 
cách đúng đắn như vậy, không bị xao lãng, có nhiệt tâm, có bản tánh cương 
quyết, một quả báu nào đó trong hai quả báu là điều chờ đợi: trí giải thoát ở đời 
hiện tại, hoặc nếu còn dư sót thì phẩm vị Bất Lai. Đức Thế Tôn đã nói điều này. 
Sau khi nói điều này, đấng Thiện Thệ, bậc Đạo Sư còn nói thêm điều này nữa: 


762. “Các sắc, các thỉnh, các vị, các hương, các xúc, và các pháp, tất cả là đáng 
mong, đáng yêu, và đáng mến khi nào chúng còn (có trạng thái) được gọi là “hiện 
hữu. 


763. Đối với thế gian, tính luôn cõi chư Thiên, các pháp này được công nhận 
là lạc, và nơi nào các pháp này được diệt tận, điều ấy đối với chúng được công 
nhận là khổ. 


764. Sự hoại diệt của bản thân này được các bậc Thánh xem là lạc, điều 
(nhận thức) này của các bậc đang nhìn thấy là đối nghịch với tất cả thế gian. 


765. Điều nào những kẻ khác đã nói là lạc, điều ấy các bậc Thánh đã nói là 
khổ. Điều nào những kẻ khác đã nói là khổ, điều ấy các bậc Thánh đã biết là lạc. 
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766. Passa dhammam duräJanam sampamulhettha aviddasu,' 
nivutanam tamo hoti andhakaro apassatam. 


767. Satañca vivatam hoti aloko passatamiva, 
santike na viJananti maga dhammass” akovida. 


768. Bhavaragapareteh1 bhavasotanusarTbhi, 
maradheyyanupannehIl nayam dhammo susambudho. 


769. Ko nu aññatramariyehi” padam sambuddhumarahati, 
yam padam sammadaññaya parinibbanti anasavati. 


Idamavoca bhagava. Attamana te bhikkhu bhagavato bhasitam 
abhinandunti.` Imasmimm khof pana veyyakaranasmim bhaññamane 
satthimattanam bhikkhunam anupadaya asavehl cittani viImuccimsu ti. 


Dvayatänupassana suttam nỉitthitam. 


TASSUDDANAM 


Saccam upadhl avIJJa ca sankharaviññanapañcamam, 
phassavedaniya tanha upadanarambha ahara, 
1ñj]Itam calitam rupam saccam dukkhena solasa ”HI. 


Mahävaggo tatiyo. 


TASSA VAGGASSUDDANAM 


PabbaJja ca padhanañca subhasitañca pura]asam 
maghasuttañca sabhiyo ca selo sallam ca vuccatl, 
vasettho capI kokali nalako dvayatanupassana 
dvadasetani suttani mahavagsoti vuccatI ”HI. 


xxxx*% 





'*viddasu - Ma; aviddasũ - Syä, PTS. 3 abhinandum - PTS. 
°“ aññatra ariyehi - Syã. *imasmim ca - Ma, Syã. 
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766. Hãy nhìn xem Pháp khó nhận biết (Niết Bàn), ở đây những kẻ ngu muội 
không nhìn thấy. Sự tối tăm là dành cho những kẻ bị bao trùm, bóng đêm là dành 
cho những kẻ không nhìn thấy. 


767. Sự mở ra (Niết Bàn) là dành cho những người tốt lành, ví như ánh sáng 
là dành cho những người đang nhìn thấy. Những kẻ ngu không thông thạo Giáo 
Pháp không nhận thức được (mặc đầu) ở gần bên. 


768. Pháp này không dễ dàng giác ngộ bởi những kẻ bị chế ngự bởi hữu ái, 
bởi những kẻ xuôi theo dòng chảy của hữu, bởi những kẻ đã đi vào tâm khống 
chế của Ma Vương. 

76o. Vậy người nào xứng đáng để giác ngộ vị thế (Niết Bàn) ngoại trừ các bậc 
Thánh? Với trí hiểu biết đúng đắn về vị thế ấy, các ngài chứng đạt Niết Bàn, 
không còn lậu hoặc.” 


Đức Thế Tôn đã nói điều này. Được hoan hỷ, các vị tỳ khưu ấy thỏa thích lời 
dạy của đức Thế Tôn. Hơn nữa, trong khi sự thuyết giảng này được nói lên, tâm 
của sáu mươi tỳ khưu ấy đã được giải thoát khỏi các lậu hoặc, do không còn chấp 
thủ. 

Dứt Kinh Quán Xét Hai Khía Cạnh. 
TÓM LƯỢC KINH NÀY 


Sự thật, mầm tái sanh, vô minh, các hành, và thức là thứ năm, 
xúc, thọ, ái, thủ, sự khởi động, các dưỡng chất, 
sự loạn động, sự bị dao động, sắc, sự thật, với khổ là mười sáu. 


Đại Phẩm là thứ ba. 


TÓM LƯỢC PHẨM NÀY 


Việc Xuất Gia, sự Nỗ Lực, việc Khéo Nói, và phần bánh cúng tế, 

và Kinh về vị Magha, vị Sabhiya, vị Sela, và Mũi Tên được nói đến, 

và vị Vasettha nữa, vị Kokali, vị Nalaka, việc Quán Xét Hai Khía Cạnh, 
mười hai bài Kinh này gọi là Đại Phẩm. 


x*xxxx*% 
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IV. ATTHAKAVAGGO 
1. KAMASUTTAM 


770. Kamam kamayamanassa tassa ce tam samIJJhat, 
addha pItimano hoti laddha macco yadicchatl. 


771. Tassa ee kamayanassa' chandaJatassa Jantuno, 
te kama parIhayanti sallaviddhova ruppatl. 


772. Yo kame parivaJJetI sappasseva padã siro, 
so nam? visattikam loke sato samativattati. 


773. Khettam vatthum hiraññam va) gavassam' dasaporisam, 
thiyo bandhu puthukame" yo naro anugIJJjhatl. 


774. Abala° nam baliyanti maddante nam parIssaya, 
tato nam dukkhamanveti navam bhinnamivodakam. 


775. Tasma Jantu sada sato kamanl parivajJaye, 
te pahaya tare ogham navam sitvava” paragu ”tI. 


Kãmasuttam nitthitam. 





' kãmayamäãnassa - Simu 2. Ÿ puthu kãme - Ma, PTS; 
” so imam - PTS, Simu 2. puthũ kãme - Syã. 

3 hiraññañca - Syã. ° abalava - PTS. 

* gavassam - Ma. siñeitvä - PTS, SImu 2. 
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IV. PHẨM NHÓM TÁM 


1. KINH GIẢNG VỀ DỤC 


770. Đối với người ham muốn về dục, nếu điều ấy thành tựu đến người ấy, 
đương nhiên (người ấy) có ý vui mừng sau khi đã đạt được điều con người ước 
muốn. 


771. Nếu đối với người ấy, - (tức là) đối với người đang ham muốn, đối với 
con người có sự mong muốn đã sanh khởi, — các dục ấy bị suy giảm, thì (người 
ấy) bị khổ sở như là bị đầm xuyên bởi mũi tên. 


772. Người nào xa lánh các dục tựa như các bàn chân (xa lánh) đầu của con 
rắn, người ấy, có niệm, băng qua sự vướng mắc này ở thế gian. 


773. Người nam nào thèm muốn ruộng, đất, hoặc vàng, gia súc, ngựa, tôi tớ, 
người hầu, người nữ, thân quyến, vô số các dục, — 


774. — các (ô nhiễm) yếu ớt thống trị người ấy, các hiểm họa chà đạp người 
ấy; do việc ấy, khổ đau đi theo người ấy, tựa như nước (tràn vào) chiếc thuyền đã 
bị vỡ. 


775. Do đó, người luôn luôn có niệm có thể xa lánh các dục, sau khi dứt bỏ 
chúng thì có thể vượt qua dòng nước lũ, tựa như sau khi tát cạn chiếc thuyền, là 
người đi đến bờ kia. 


Dứt Kinh Giảng về Dục. 
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2. GUHATTHAKASUTTAM 


776. Satto guhayam bahunabhichanno 
titham naro mohanasmim pagalho, 
dure viveka hi tathavidho so 
kama hi loke na hi suppahaya. 


777. lcchanidana bhavasatabaddha' 
te duppamuñca na hi aññamokkha, 
paccha pure vap1 apekkhamana 
ime va kame purime va Jappam. 


778. Kamesu g1ddhaã pasuta pamu]ha 
avadaniya te visame nivIttha, 
dukkhupanita paridevayanti 
kim su bhavissama I1to cutase. 


77o. Tasma hi sikkhetha Idheva Jantu 
yam kiñci Jañña visamanti loke, 
na tassa hetu visamam careyya 
appam hidam' Jivitam ahu dhira. 


78o. Passami loke pariphandamanam 
paJam Imam tanhagatam bhavesu, 
ha nara maccumukhbhe lapanti 
avitatanha se bhavabhavesu. 


781. Mamayite passatha phandamane 
maccheva appodake khinasote, 
etampl disva amamo careyya 
bhavesu asattimakubbamano. 





' bhavasatabandhã - Syã. “hi tam - Syã, PTS. 
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2. KINH NHÓM TÁM VỀ HANG 


776. BỊ dính mắc ở hang (thân xác), bị che đậy bởi nhiều (ô nhiễm), trong khi 
tôn tại, con người bị đắm chìm trong sự say mê (ngũ dục). Người thuộc hạng như 
thế ấy quả thật cách xa sự viễn ly, bởi vì các dục ở thế gian thật không dễ gì dứt 
bỏ. 


777. Có ớc muốn là căn nguyên, bị trói buộc vào lạc thú ở hiện hữu, đang 
trông mong về sau này hoặc luôn cả trước đây, đang tham muốn các dục này 
hoặc các dục trước đây, những kẻ ấy khó giải thoát, đương nhiên không thể giúp 
cho những người khác giải thoát. 


778. BỊ thèm khát ở các dục, bị đeo níu, bị mê đắm, 

là những người thấp kém, họ đã đi theo lối sai trái. 

BỊ dẫn đến khổ đau, họ than vẫn: 

“Vậy chúng ta sẽ trở thành cái gì sau khi chết từ nơi đây?” 


7o. Chính vì điều ấy, con người ở ngay tại đây nên học tập, 
nên biết bất cứ điều gì là “sai trái ở thế gian, 

không nên làm điều sai trái do nhân của điều ấy, 

bởi vì các bậc sáng trí đã nói mạng sống này là ít ỏi. 


78o. Ta nhìn thấy con người này, bị nhiễm tham ái trong các cõi, đang chao 
đảo ở thế gian. Những người thấp hèn, chưa xa lìa tham ái ở hữu và phi hữu, rên 
rỉ ở cửa miệng Tử Thần. 


781. Hãy nhìn xem những kẻ đang chao động về vật đã được chấp là của tôi, 
tựa như những con cá ở chỗ ít nước, ở dòng chảy bị cạn kiệt. Và sau khi nhìn thấy 
điều ấy, nên sống không chấp là của tôi, không tạo nên sự vướng bận ở các hữu. 
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782. Ubhosu antesu vineyya chandam 
phassam parlññaya ananugiddho, 
yadattagarahI tadakubbamano 
na lippati' ditthasutesu dhrro. 


783. Saññam parlñña vitareyya ogham 
pariggahesu munI nopalitto, 
abbulhasallo ecaram appamatto 
nasimsati? lokamIimam parañca ”ti. 


Guhatthakasuttam nỉitthitam. 


3. DUTTHATTHAKASUTTAM 


784. Vadanti ve dutthamanapl eke 
athopl ve saccamana vadanti, 
vadañca Jatam munl no upeti 
tasma munT' natthi khilo kuhiñc!. 


785. Sakam hi ditthim kathamaccayeyya 
chandanunito ruciya nivittho, 
sayam samattanIl pakubbamano 
vatha hi Janeyya tatha vadeyya. 


786. Yo attano silavataml Jantu 
ananuputtho ca? paresa" pava, 
anariyadhammam kusala tamahu 
yo atumanam sayameva pava." 


787. Santo ca bhikkhu abhinibbutatto 
1ti hanti silesu akatthamano, 
tamariyadhammam kusala vadanti 
yassussada natthi kuhiñci loke. 





']impati - Syã. “va - Ma. 
ˆ nãsIsatI - Ma; nãsimsati - Sya. Ÿ parassa - Sĩmu 1. 
* munl - Syã, PTS. ° pãva - Ma. 
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782. Nên dẹp bỏ sự mong muốn ở cả hai thái cực, sau khi biết toàn diện về 
xúc thì không còn thèm muốn, bản thân chê trách điều nào thì không làm điều 
ấy, người sáng trí không nhơ bẩn ở những điều đã được thấy đã được nghe. 


783. Sau khi biết toàn diện về tưởng, có thể vượt qua khỏi dòng lũ, 
bậc hiền trí không bị vấy bẩn ở các sự bám giữ, 

có mũi tên đã được lấy ra, không bị xao lãng trong khi sinh hoạt, 
không mong ước đời này và đời khác. 


Dứt Kinh Nhóm Tám về Hang. 


3s. KINH NHÓM TÁM VỀ XẤU XA 


784. Thật vậy, một số người nói (bôi nhọ) với tâm ý xấu xa. 
Quả vậy, một số người có tâm ý chân thật cũng nói (bôi nhọ). 
Bậc hiền trí không tiếp cận lời nói (bôi nhọ) đã khởi lên, 

bởi vậy bậc hiền trí không có sự khát khe ở bất cứ đâu. 


785. Bị dẫn dắt bởi lòng mong muốn, đã đi theo sự ưa thích, 
trong khi tự mình làm cho (các quan điểm trở nên) đầy đủ, 
làm thế nào có thể vượt qua quan điểm của chính mình? 
Bởi vì người biết như thế nào thì sẽ nói như thế ấy. 


786. Người nào, đầu không được hỏi đến, mà nói với những người khác về 
giới và phận sự của bản thân, người nào tự chính mình nói về bản thân, các bậc 
thiện xảo đã nói kẻ ấy là không có Thánh pháp. 


787. Và vị tỳ khưu an tịnh, có trạng thái đã được hoàn toàn diệt tắt, 
không khoe khoang về các giới rằng: “Tôi là thế này,) 

đối với vị nào không có (thái độ) kiêu ngạo ở bất cứ đâu ở thế gian, 
các bậc thiện xảo nói vị ấy là có Thánh pháp. 
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Suttanipate A†thakauaggo Suddhatthakasuttan 





788. Pakappita sankhata yassa dhamma 
purakkhata santi avivadata, 
yvadattanI' passati anIsamsam 
tam nIssito kuppapaticeasantim, 


78o. Ditthi”nivesa na hi svativatta 
dhammesu niccheyya samuggahrtam, 
tasma naro tesu nivesanesu 
nirassatI adisaticca° dhammam. 


7oo. Dhonassa hi natthi kuhiñcl loke 
pakapprta ditthi bhavabhavesu, 
mayañca manañca pahaya dhono 
sa kena gaccheyya anũpayo so. 


7o1. Upayo hi dhammesu upeti vadam 
anupayam? kena katham vadeyya, 
attam nirattam” na hi tassa atthi 
adhosi so ditthimidheva sabban ”t0I. 


Dutthatthakasuttam nitthitam. 


4. SUDDHATTHAKASUTTAM 


702. PassamIi suddham paramam arogam 
ditthena samsuddhi narassa hoti, 
etabhiJanam paramanti ñatva 
suddhanupassIti pacceti ñanam. 





' vadattani - Ma, Syã. ” anũpäyam - PTS, Simu 1, 2. 
ˆ ditthI - Ma, Syã, PTS. ° atta nirattä - Ma. 

3 adiyati ca - Ma; ädiyaticca - Sya, PTS, Simu 1, 2. ”sabbã tỉ - PTS. 

“hi - PTS. *evabhijanam - Ma, Syã. 
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788. Các quan điểm của người nào đã được xếp đặt, đã được tạo tác, 

đã được mong ước, (thì các quan điểm ấy) là không trong sạch, 

(người ấy) nhìn thấy điều nào là việc lợi ích cho bản thân, 

rồi đã nương vào điều ấy, vào sự an tịnh bị thay đổi thuận theo điều kiện. 


78o. Các sự chấp chặt vào tà kiến quả thật không dễ vượt qua 

sau khi suy xét về điều đã được nắm bắt trong số các pháp (tà kiến). 
Vì thế, trong các sự chấp chặt ấy, loài người 

buông lơi và nắm giữ tà kiến (này đến tà kiến khác). 


7oo. Quả thật, đối với vị đã rũ sạch thì không có quan điểm được xếp đặt liên 
quan đến hữu và phi hữu ở bất cứ đâu ở thế gian. VỊ đã rũ sạch sau khi dứt bỏ xảo 
quyệt và ngã mạn, thì bởi điều gì mà vị ấy có thể đi (tái sanh) khi vị ấy không có 
sự vướng bận? 


7o1. Quả thật, người có sự vướng bận tiếp cận sự tranh luận về các pháp. 
Với điều gì, bằng cách nào có thể nói về người không vướng bận? 

Bởi vì điều được nắm lấy và được rời bỏ là không có đối với vị ấy; 

vị ấy đã rũ bỏ mọi tà kiến ở ngay tại nơi đây. 


Dứt Kinh Nhóm Tám về Xấu Xa. 


4. KINH NHÓM TÁM VỀ TRONG SẠCH 


7o2. “Tôi nhìn thấy đối tượng trong sạch là tối thắng, không bệnh. 

Do việc nhìn thấy, con người có được sự thanh khiết,” 

trong khi biết rõ như thế, người đã biết (việc ấy) là “tối thắng, 

có sự quan sát đối tượng trong sạch, tin tưởng rằng (điều ấy) là trí tuệ. 
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793. 


794. 


795- 


796. 


797. 


Ditthena ce suddhI1 narassa hoti 
ñanena va so pajJahati dukkham, 
aññena so suJJhati sopadhiko 
ditthi hi nam pava tatha vadanam. 


Na brahmano aññato suddhimaha 
ditthe sute silavate mute va, 
puññe ca pape ca anupalitto 
attañJaho nayIdha' pakubbamano. 


Purimam pahaya aparam sitase 
eJanuga te na tarantI sangam, 

te uggahayanti nirassaJanti 

kapIva sakham pamukham gahaya.? 


Sayam samadaya vatanli Jantu 
uccavacam gacchati saññasatto, 
vidva ca vedehi samecca dhammam 
na uccavacam gacchati bhurIpañño. 


Sa sabbadhammesu visenIbhuto 

yam kiñc1 dittham va sutam mutam va, 
tameva dassim' vivatam carantam 
kenidha lokasmim' vikappayeyya. 





' na iđha - Syã. 
” pamuñcam gahãyam - Ma, Simu 2; *tam evadassim - PTS. 
pamuñcam gahäya - PTS. *kenidha lokasmi - Ma. 
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7o3. Nếu do nhìn thấy mà con người có được sự trong sạch, hoặc do nhận biết 
mà người ấy dứt bỏ khổ đau, thì người ấy — người còn mầm mống tái sanh — 
được trong sạch do (đạo lộ) khác (so với Thánh Đạo), chính tà kiến (thế ấy) đã 
mớm lời cho người ấy trong khi nói như thế. 


7o4. VỊ Bà-la-môn đã nói rằng sự trong sạch là không do (đạo lộ) khác, không 
liên quan đến điều đã được thấy, đến điều đã được nghe, đến giới và phận sự, 
hoặc đến điều đã được cảm giác, là người không bị vấy bẩn bởi phước và tội, từ 
bỏ điều đã được chấp giữ, không tạo ra (nghiệp gì) ở nơi đây. 


7o5. Dứt bỏ cái trước rồi nương vào cái khác, đeo đuổi dục vọng, những người 
ấy không vượt qua sự quyến luyến. Họ nắm bắt rồi rời bỏ, tựa như con khỉ với 
việc nắm lấy cành cây trước mặt. 


7o6. Sau khi tự mình thọ trì các phận sự, con người đi đến chỗ cao chỗ thấp, 
bị dính mắc vào tưởng: còn người có sự hiểu biết, sau khi thông hiểu pháp nhờ 
vào các sự hiểu biết, không đi đến chỗ cao chỗ thấp, là người có tuệ bao la. 


7o7. VỊ ấy là người diệt đạo binh ở tất cả các pháp, 

về bất cứ điều gì đã được thấy, đã được nghe, hoặc đã được cảm giác. 
VỊ ấy, người có nhãn quan như thế, đang hành xử rõ ràng, 

ở thế gian này đây, với cái gì có thể chi phối được vị ấy? 
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7o8. Na kappayanti na purekkharonti 
accantasuddhiti na te vadanti, 
adanagantham gathitam' visaJJa 
asam na kubbanti kuhiñci loke. 


7o9o. SImatigo brahmano tassa natthi 
ñatva va disva va samuggahrtam, 
na ragarag1 na viragaratto 
tassidha natthi paramuggahitan ”ti. 


Suddhatthakasuttam nitthitam. 


5. PARAMATTHAKASUTTAM 


8oo. Paramanti ditthisu paribbasano 
yaduttarim kurute Jantu loke, 
hinati aññe tato sabbamaha 
tasma vivadanl avitivatto. 


801. YadattanI passati anIsamsam 
ditthe sute silavate” mute va, 
tadeva so tattha samuggahaya 
nihmato passati sabbamaññam. 


8o2. Tam vapi gantham kusala vadanti 
yam nIssito passati hnamaññam, 
tasma hi dittham va sutam mutam va 
silabbatam bhikkhu na nIssayeyya. 





' gadhitam - Syã. “silabbate - Syã, Simu. 
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7o8. Các vị ấy không sắp đặt, không mong ước, 
không nói về “sự trong sạch tột cùng." 
Sau khi tháo gỡ sự trói buộc vào chấp thủ đã bị buộc trói, 
các vị không tạo lập sự mong mỏi ở bất cứ đầu ở thế gian. 


7oo. Vị Bà-la-môn, có sự vượt quá ranh giới, đối với vị ấy không có 
điều gì được nắm bắt sau khi đã biết và sau khi đã thấy, 

không có sự luyến ái với ái dục, không bị luyến ái ở pháp ly ái dục; 
đối với vị ấy, không có điều gì được nắm bắt là tối thắng ở đây. 


Dứt Kinh Nhóm Tám về Trong Sạch. 


5. KINH NHÓM TÁM VỀ TỐI THẮNG 


8oo. Trong khi sống theo các tà kiến, (nghĩ rằng) “(Điều này) là tối thắng,” 
con người làm nổi trội điều ấy ở thế gian, 

rồi đã nói tất cả những điều khác là “thấp hèn' so với điều ấy, 

vì thế không vượt lên trên các sự tranh cãi. 


8o1. Người nhìn thấy cái gì đó ở điều đã được thấy, ở điều đã được nghe, ở 
giới và phận sự, hoặc ở điều đã được cảm giác là sự lợi ích cho bản thân, sau khi 
nắm bắt chính cái (tà kiến) ấy về điều ấy, người ấy nhìn thấy mọi cái khác đều là 
hèn kém. 


8o2. Hơn nữa, các bậc thiện xảo gọi điều ấy là sự trói buộc, người bị nương 
tựa vào điều ấy nhìn thấy cái khác là thấp hèn. Chính vì thế, vị tỳ khưu không nên 
nương tựa vào điều đã được thấy, điều đã được nghe, điều đã được cảm giác, 
hoặc vào giới và phận sự. 
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8o3. Ditthimpi lokasmim na kappayeyya 
ñanena va silavatena vapI, 
samoti attanamanupaneyya 
himno na maññetha visesi vapI. 


8o4. Attam pahaya anupadiyano 
ñanepl so nissayam no karotl, 
Sa ve viyattesu na vaggøasar1 
ditthimpi so na pacceti kiñc!. 


805. Yassubhayante panidhidha natthi 
bhavabhavaya idha va huram va, 
nivesana tassa' na santi kecl 
dhammesu nIccheyya samuggahrtam.? 


806. Tassidha ditthe va sute mute vã 
pakapprta natthi anupl sañña, 
tam brahmanam ditthimanadiyanam 
kenidha lokasmim vikappayeyya. 


8o7. Na kappayanti na purekkharonti 
dhammapi tesam na paticchitase, 
na brahmano silavatena neyyo 
paramgato na paccetI tadI ”ti. 


Paramatthakasuttam nitthitam. 


6. JARASUTTAM 


8o8. Appam vata JIvitam Idam 
Oram vassasatapI mIyatl,` 
yOo cepIÝ aticca JIvatI 
atha kho so JarasapI mIyatI. 





' vassa - Syã. * miyyati - Syã, PTS. 
“ samuggahita - PTS. * sacepi - Syã. 
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8o3. Cũng không nên hình thành quan điểm (nào nữa) ở thế gian 
dựa vào trí (chứng đác) hoặc dựa vào giới và phận sự. 

Không nên tự nhủ bản thân là “ngang bằng,” 

không nên nghĩ mình là thấp hèn hoặc là có sự ưu việt. 


8o4. Sau khi dứt bỏ điều đã được chấp giữ, không còn chấp thủ, 

vị ấy không tạo lập sự nương tựa đầu là ở trí. 

Quả vậy, giữa những người đã bị phân ly, vị ấy không theo phe nhóm, 
vị ấy không quay trở lại bất cứ tà kiến nào nữa. 


8os. Đối với vị nào, ở đây, không có ước vọng về cả hai thái cực, 

về hữu và phi hữu, về đời này hay đời khác, 

đối với vị ấy, không có bất cứ các sự chấp chặt nào 

sau khi suy xét về điều đã được nắm bắt trong số các pháp (tà kiến). 


8oó6. Sự nhận thức được xếp đặt liên quan đến điều đã được thấy, đã được 
nghe, hoặc đã được cảm giác ở nơi đây, dầu là nhỏ nhoi, cũng không có đối với vị 
ấy; vị Bà-la-môn ấy không chấp thủ tà kiến, ở thế gian này đây, với cái gì có thể 
chi phối được vị ấy? 


8o7. (Các bậc A-la-hán) không sắp đặt, không mong ước, 

luôn cả các pháp (tà kiến) đối với các vị ấy đều không được chấp nhận. 
VỊ Bà-la-môn không bị dẫn dắt đi bởi giới và phận sự, 

là bậc tự tại, đã đi đến bờ kia, không quay trở lại. 


Dứt Kinh Nhóm Tám về Tối Thắng. 


6. KINH VỀ SỰ GIÀ 


8o8. Quả thật, mạng sống này là ít ỏi, 

thậm chí kém hơn trăm tuổi cũng chết rồi. 

Nếu người nào vượt qua (hạn tuổi ấy) vẫn còn sống, 
người ấy rồi cũng chết vì già. 


S2) 


Suttanipate A†thakqauaggo Jarasuttam 





8oog. SocantI Jana mamayIte 
na hi santa' nicca pariggaha, 
vinabhavam santamevidam” 
1t disva nagaramavase. 


81o. Maranenapl tam pahIyatI 
yam puriso mamidanti° maññati, 
etam đisvana' pandgito 
na mamattaya nametha mamako. 


811. Supinena yathapI sangatam 
patibuddho puriso na passatl, 
evampDI piyayItam Janam 
petam kalakatam na passati. 


812. Ditthap1 sutapi te Jana 
yesam namamidam pavuccatl, 
namamevavasIssati” 
akkheyyam petassa Jantuno. 


813. Sokaparidevamaccharam 
na Jahanti giddha mamaylte, 
tasma munayo pariggaham 
hitva acarimsu khemadassino. 


814. Patilnacarassa bhikkhuno 
bhajamanassa vIivittamasanam, 
samaggiyamahu tassa tam 
yo attanam bhavane na dassaye. 


815. Sabbattha munI anissito 
na piyam kubbatIi nopI appiyam, 
tasmim paradevamaccharam 
panpe varI yatha na lippatl.° 





' na hi santi - Ma, Syä, PTS. 

ˆ vinabhävasantamevidam - Ma, PTS, Simu 2. ” nãmamyevävasissati - Ma. 
3 mamayidanti - Simu 2. ”]impati - Ma, Syã. 

* etampi viditvä- Ma, Syã, PTS; evampi viditva- Simu 2; etam disvãna - Niddese. 
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8oo. Loài người sầu muộn về vật đã được chấp là của tôi, 
bởi vì các sự bám giữ được trường tồn là không có. 

Sự chia lìa này thật sự đang hiện diện, 

sau khi nhìn thấy như thế thì không nên sống đời tại gia. 


810. Cái nào mà người suy nghĩ rằng: “Cái này là của tôi,” 

cái ấy bị dứt bỏ cũng bởi sự chết. 

Sau khi nhìn thấy điều này, vị sáng suốt, 

là người thành tín, không nên thiên về trạng thái chấp là của tôi. 


811. Cũng giống như sự việc đã được gặp gỡ qua giấc chiêm bao, 
khi thức giấc, người không còn nhìn thấy, 

tương tự như thế, với người được yêu thương 

đã từ trần, đã quá vãng, thì không nhìn thấy nữa. 


812. Những người ấy dầu đã được thấy, dầu đã được nghe, 
đề cập đến họ, tên gọi này được nói ra. 

Chỉ mỗi tên gọi sẽ còn ở lại, 

sẽ được nhắc đến đối với người đã từ trần. 


813. Những người bị thèm khát ở vật đã được chấp là của tôi không từ bỏ sầu 
muộn, than vãn, và bỏn xẻn. Do đó, các bậc hiền trí, với việc nhìn thấy sự an 
toàn, sau khi từ bỏ sự bám giữ, đã du hành. 


814. Đối với vị tỳ khưu có hạnh sống tách ly, 

đang thân cận chỗ ngồi hẻo lánh, 

các vị đã nói rằng điều này là hợp nhất đối với vị ấy, 

vị ấy sẽ không phô bày bản thân ở cảnh giới (tái sanh nào nữa). 


815. Bậc hiền trí, không nương tựa vào tất cả các nơi, 

không tạo ra vật yêu thương, cũng không tạo ra vật không yêu thương, 
than vãn và bỏn xẻn không làm nhơ bẩn ở vị ấy, 

giống như nước không làm nhơ bẩn ở lá sen. 


ĐJYN 
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816. Udabindu' yathapI pokkhare 
padume varI yatha na lippati, 
evam munI no palippati7 
yadidam ditthasutam' mutesu va. 


817. Dhono na hi tena maññatI 
yadidam ditthasutam' mutesu va, 
naññena' visuddhimicchati 
na hi so raJJatI no viraJJatI ”tI. 


Jarasuttam nitthitam. 


7. TISSAMELTEYYASUTTHAM 


818. Methunamanuyuttassa (Iccayasma tisso metteyyo) 
viphatam bruhi marIsa, 
sutvana tava sasanam 
viveke sikkhissama se. 


81o. Methunamanuyuttassa (metteyyati bhagava) 
mussate vapI sasanam, 
miccha ca patipaJJatI 
etam tasmim anarIyam. 


82o. Eko pubbe caritvana 
methunam yo nisevatl, 
yanam bhantam va tam loke 
himmamahu puthujJjanam. 


821. Yaso kittiñca" ya pubbe 
hayate vapl tassa sa, 
etampi disva sikkhetha 
methunam vippahatave. 


822. Sankappehl pareto so 


kapano viya Jhayat, 
Sutva paresam nigghosam 
manku hoti tathavidho. 
' uđakabindu - Syã. 3 dittham sutam - Syä. 
“evam muni nopalippati - Ma; “na aññena - PTS. 
evam munino palippati - Syã; * kitti ca - Ma, PTS; 
evam muni nopalippati - PTS. kiti ca - Sya. 
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816. Cũng giống như giọt nước ở lá sen, 

giống như nước không làm nhơ bẩn ở hoa sen, 

tương tự như thế, bậc hiền trí không vấy bẩn 

ở những điều đã được thấy, đã được nghe, hoặc đã được cảm giác. 


817. Thật vậy, vị đã rũ sạch không suy nghĩ theo lối ấy, tức là vê những điều 
đã được thấy, đã được nghe, hoặc đã được cảm giác, (cũng) không ước muốn sự 
thanh tịnh theo cách nào khác, bởi vì vị ấy không luyến ái, (cũng) không lìa luyến 
ái. 


Dứt Kinh về Sự Già. 


7, KINH TISSAMETTEYYA 


818. (Đại đức Tissa Metteyya nói): “Thưa ngài, xin ngài hãy nói về sự tàn hại 
dành cho kẻ đeo bám việc đôi lứa. Sau khi lắng nghe lời dạy của ngài, chúng con 
sẽ học tập về hạnh viễn ly.” 


81o. (Đức Thế Tôn đã nói rằng: “Này Metteyya,) đối với kẻ đeo bám việc đôi 
lứa, lời giảng dạy thậm chí còn bị quên lãng, và là kẻ thực hành sai trái; điều này 
ở kẻ ấy là không thánh thiện. 


82o. Sau khi sống một mình trước đây, kẻ nào (giờ) gần gũi việc đôi lứa, kẻ ấy 
ở thế gian, tựa như chiếc xe bị chao đảo, người ta đã gọi là kẻ phàm phu thấp 
hèn. 


821. Danh vọng và tiếng tăm nào (đã có) trước đây, 
điều ấy của kẻ ấy (giờ) hiển nhiên cũng bị giảm thiểu. 
Sau khi nhìn thấy điều này, nên học tập 

nhằm dứt bỏ hắn việc đôi lứa. 


822. Kẻ ấy, bị chế ngự bởi các suy tư, 

trầm tư như là kẻ khốn khổ. 

Sau khi lắng nghe lời tuyên bố của những người khác, 
kẻ thuộc hạng như thế trở nên tủi hổ. 
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823. Atha satthani kurute 
paravadehi codito, 
esa khavassa mahagedho 
mosavajjam pagahati. 


824. Panditoti samaññato 
ekacariyam adhitthito, 
athap1' methune yutto 
mando va parikIlssati. 


825. EtamadInavam ñatva 
munIl pubbapare Idha, 
ekacariyam da|ham kaylra 
na nisevetha methunam. 


826. Vivekam yeva” sikkhetha 
etadariyanamuttamam, 
na tena settho maññetha' 
sa ve nibbanasantike. 


827. Rittassa munino carato 
kamesu anapekkhino,* 
oghatinnassa pIihayanti 
kamesu gathita° paJa ”H. 


Tissameteyyasuttam nitthitam. 


8. PASURASUTTAM 


828. Idheva suddhi 1ti vadiyanti” 
naññesu dhammesu visuddhimahu, 
yam nissita tattha subham vadana 
paccekasaccesu puthu nivittha. 





' sacapi - Niddese. *anapekhino - PTS. 
* vivekaññeva - Ma, Syã. * gadhitã - Ma, Syã. 
* tena settho na maññetha - Syä, PTS. ° vadayanti - Ma, Syã; vãdisanti - Simu 2. 
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823. Rồi bị khiển trách bởi các lời nói của những người khác, (kẻ ấy) tạo ra 
các vũ khí (các uế nghiệp). Điều ấy, đối với kẻ này, quả là sự vướng mắc lớn lao; 
(kẻ ấy) lún sâu vào sự giả dối. 


824. Đã được công nhận là “bậc sáng suốt,'` đã phát nguyện hạnh sống một 
mình, rồi cũng gắn bó vào việc đôi lứa, tựa như gã ngu khờ, (kẻ ấy) bị sầu muộn. 


825. Sau khi biết được điều bất lợi này, ở đây bậc hiền trí trước đó và sau này, 
nên thực hành vững chãi hạnh sống một mình, không nên gần gũi việc đôi lứa. 


826. Nên học tập mỗi hạnh viễn ly, điều này đối với các bậc Thánh là tối 
thượng, không vì điều ấy mà nghĩ rằng (bản thân) là hạng nhất; vị ấy quả nhiên ở 
gần Niết Bàn. 


827. Đối với bậc hiền trí đang sống, trống vắng (mọi ô nhiễm), không có sự 
trông mong các dục, đã vượt qua (bốn) dòng nước lũ, người đời, bị buộc trói ở 
các dục, mong cầu (được như vị ấy).” 


Dứt Kinh Tissametteyya. 


8. KINH PASÙRA 


828. Họ (những kẻ theo tà kiến) nói rằng: “Chính ở đây là trong sạch.' 
Họ đã nói sự thanh tịnh không có ở các giáo pháp khác. 

Nương tựa vào nơi nào, họ nói sự tốt đẹp về nơi ấy, 

phần đông đã đi theo những chân lý riêng biệt. 
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82o. Te vadakama parisam vigayha 
balam dahantI mithu aññamaññam, 
vadanti' te aññasIta kathoJjam 
pasamsakama kusala vadana. 


83o. Yutto kathayam parisaya maJjhe 
pasamsamiccham vinighati hoti, 
apahatasmim pana manku hoti 
nindaya so kuppati randhamesl. 


831. Yamassa vadam parIhinamahu 
apasadam? pañhavimamsaka se, 
paridevatI socati hinavado 
upaccaga manti anutthunati. 


832. Ete vivada samanesu Jata 
etesu ugaghati nighatI hoti, 
evampl disva virame kathoJjam 
na haññadatthatthi pasamsalabha. 


833. Pasamsito va pana tattha hotI 
akkhaya vadam parisaya maJjhe, 
so tam hasatI unnamaticca” tena 
pappuyya tamattham° yathamano ahu. 


834. Ya unnat” sassa vighatabhumi 
manatimanam vadate paneso, 
etampI disva na vivadayetha? 
na hi tena? suddhim kusala vadanti. 


835. Suro yatha raJakhadaya puttho 
abhigaJJameti patisuramiccham, 
yeneva so tena paleh1 sura 
pubbeva natthi yadidam yudhaya. 


' vadenti - PTS. “tam attham - Simu 2. 

? apahatam - Ma, Syä, PTS. 7unnati - Ma, Syã, PTS. 

3 pañhavimamsakase - Ma, Sya, PTS. ở etampi disvã virame kathojjam - Syã. 
* etampi - Ma, Syã, PTS, Niddese. °na tena - Syä. 


Ÿ so hassatI unnamati ca - Ma; so hassatii unnamaticca - Syã; 
so hassati unnamaticca - PTS; so hasati unnamatI ca - Simu 2. 
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82o. Mong muốn tranh luận, những kẻ ấy sau khi chen vào cuộc hội họp, 
từng đôi, chúng đánh giá lẫn nhau là ngu dốt. 

Dựa dẫm vào người khác, chúng nói lời bàn cãi, 

mong muốn lời ca ngợi, chúng nói (học thuyết) là tốt lành. 


83o. Kẻ gắn bó với sự phát biểu ở giữa hội chúng, 

trong khi ước muốn lời ca ngợi, thì trở nên lo lắng. 

Hơn nữa, khi bị bác bỏ thì trở nên xấu hổ, 

vì sự chê bai kẻ ấy bị bực tức, có sự tìm kiếm điểm thiếu sót. 


831. Những vị xem xét về câu hỏi đã nói rằng cuộc tranh luận của người này là 
hèn mọn, và đã bác bỏ. Người có cuộc tranh luận thấp hèn than vẫn, sâu muộn, 
kể lể rằng: “Kẻ ấy đã vượt hắn tôi.' 


832. Những sự tranh cãi này đã sanh khới giữa các vị Sa-môn. 
Ơ những việc này có sự hưng phấn và chán nản. 

Sau khi nhìn thấy luôn cả điều này, nên xa lánh sự bàn cãi, 

bởi vì không có lợi ích nào khác ngoài việc đạt được lời ca ngợi. 


833. Hoặc hơn nữa, kẻ được ca ngợi ở nơi ấy, 

sau khi đã nói ra lời tranh luận ở giữa hội chúng, 

kẻ ấy cười về điều ấy, hãnh diện vì điều ấy, 

sau khi đã đạt được mục đích ấy theo như ý định đã có. 


834. Sự kiêu hãnh này đối với kẻ ấy là vùng đất tiêu diệt. 

Hơn nữa, kẻ ấy nói một cách ngã mạn và ngã mạn thái quá. 

Sau khi nhìn thấy luôn cả điều này, không nên tranh cãi, 

các bậc thiện xảo nói sự trong sạch hiển nhiên là không do việc ấy. 


835. Giống như vị dũng sĩ, được nuôi dưỡng bằng thức ăn của vua, 
đi đến, la hét, ước muốn có dũng sĩ đối địch, 

này dũng sĩ, ngươi hãy đi đến nơi kẻ ấy, 

thuở trước kia, (ở cội cây Bồ Đề) đã không còn gì để mà chiến đấu. 


263 


Suttanipate A†thakqauaggo Magandiuasuttamn 





836. Ye ditthimugsayha vivadayanti' 
Idameva saccanti ca vadayanti,? 
te tvam vadassu na hi tedha atthi 
vadamhi Jate patisenikatta. 


837. Visenikatva pana ye caranti 
ditthihi ditthim aviruJj]hamana, 
tesu tvam kim labhetho pasura 
yesidha natthi paramuggahrtam. 


838. Atha tvam pavitakkamagama 
manasa ditthigatani cintayanto, 
dhonena yugam samagama 
na hi tvam sakkhasi° sampayatave ”tI. 


Pasurasuttam nitthitam. 


o9. MAGANDIYASUTTAM 


839. Disvana tanham aratim ragañca' 
nahosi chando apI methunasmim, 
kimevidam muttakarIsapunnam 
padap1 nam samphusitum na Icche. 


84o. Etadisam ce ratanam na IcchasI 
narIm narindehi bahuhi patthitam, 
ditthiggatam' silavatanujJivitam? 
bhavupapattiñca vadesi kidisam. 


841. Idam vadamiti na tassa hoti (magandiyati bhagava) 
dhammesu niccheyya samuggahrtam, 
passañca ditthIsu anuggahaya 
aJ]hattasantim pacinam adassam. 





' vivadiyanti - PTS, Simu 2. Ÿ ditthigatam - Ma, PTS, Simu 2; 
* vadiyanti - PTS, Simu 2. đitthigatam - Syã. 

3 sapghasi - PTS. ° slavatam nu jivitam - Ma, Syã; 
* aratiñca ragam - Syã. silabbatanujivitam - Simu 2. 
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836. Những kẻ nào sau khi tiếp thu tà kiến, rồi tranh cãi và nói rằng: “Chỉ mỗi 
điều này là sự thật. Ngươi hãy nói với những kẻ ấy rằng: “Ơ đây, thật sự không có 
người đối kháng với ngươi khi cuộc tranh luận sanh khởi." 


837. Hơn nữa, sau khi tiêu diệt đạo binh (ô nhiễm), những vị nào sống không 
chống đối quan điểm (này) bằng các quan điểm (khác), này Pasura, ngươi có thể 
đạt được gì ở những vị ấy, là những vị ở đây không có điều gì được nắm bắt là tối 
thắng. 


838. Giờ ngươi đã đi đến sự suy xét 

trong khi dùng ý suy nghĩ về các tà kiến. 
Ngươi đã gặp gỡ sánh đôi với vị đã rũ sạch, 
ngươi quả không có khả năng để đi cùng. 


Dứt Kinh Pasura. 


o. KINH MAGANDIYA 


839. “Sau khi nhìn thấy tham ái, bất mãn, và luyến ái, 
ngay cả sự mong muốn về việc đôi lứa đã không có. 
Vật được chứa đầy nước tiểu và phân này là cái gì đây? 
Ta không muốn chạm đến nó dầu là (bằng) bàn chân.” 


84o. “Nếu ngài không ước muốn báu vật như thế này, một người nữ được ước 
muốn bởi nhiều vị vua chúa, vậy ngài nói về quan điểm, về giới, về phận sự, về 
cuộc sống, và về sự sanh lên của hiện hữu (của bản thân) là thuộc loại như thế 
nào?” 


841. (Đức Thế Tôn nói: “Này Magandiya,) sau khi đã suy xét trong số các 
pháp (tà kiến), đối với Ta đây không có điều gì đã được nắm bắt (nói rằng): “Fa 
nói điều này.' Và trong khi nhìn thấy mà không bám níu vào các tà kiến, trong khi 
tìm tòi, Ta đã nhìn thấy sự an tịnh ở nội phần.” 
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842. Vinicchaya yamI pakappitani (ti magandiyo) 
te ve munI brusi anuggahaya, 
aJ]hantasantiti yametamattham. 
katham nu dhirehi paveditam tam. 


843. Na ditthiya na sutiya na ñanena (magandiyati bhagava) 
silabbatenap1 na suddhimaha, 
aditthiya assutiya añana' 
asilata abbata nopi tena, 
ete ca nissajJa anuggahaya 
santo anissaya bhavam na Jappe. 


844. No ce kira ditthiya na sutiya na ñanena (ItI magandiyo) 
silabbatenapI visuddhimaha, 
aditthiya assutiya añana' 
asllata abbata nopi tena, 
maññamaham” momuhameva dhammam 
ditthiya eke paccenti suddhim. 


845. Ditthiñca' nissaya anupucchamano (magandiyati bhagava) 
samugsahitesu pamohamaga,° 
1to ca naddakkhi anumpi saññam 
tasma tuvam momuhato dahasI. 


846. Samo visesi uda va nïih1no 
yo maññati so vivadetha tena, 
tisu vidhasu avikampamano 
samo visesItI na tassa hot. 


847. Saccanti so brahmano kim vadeyya 
musati va so vivadetha kena, 
yasmim samam visamam vaplÌ natthi 
sa kena vadam patisamyuJeyya. 





' aññãng - PTS, Simu 2. * samohamaga - Syã; 
” maññe-m-aham - PTS. pamoham aga - PTS. 
3 ditthiãca - Ma. Ì cãpi - PTS. 
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842. (Magandiya nói): “Này bậc hiền trí, ngài nói về chính các phán đoán đã 
được xếp đặt ấy (62 tà kiến) mà không bám níu vào chúng. Vậy điều có ý nghĩa là 
'sự an tịnh ở nội phần, điều ấy đã được các bậc sáng trí tuyên bố như thế nào?” 


843. (Đức Thế Tôn nói: “Này Magandiya,) người ta đã nói rằng sự trong sạch 
không phải do kiến, không phải do nghe, không phải do trí, không phải do giới và 
phận sự, cũng không phải do (không có) điều ấy là do không kiến, do không 
nghe, do không trí, do không giới, do không phận sự. Và sau khi không nương 
tựa, không bám níu vào các điều này, được an tịnh, không phụ thuộc, không còn 
tham muốn hữu.” 


844. (Magandiya nói): “Nếu nói rằng sự trong sạch không phải do kiến, không 
phải do nghe, không phải do trí, không phải do giới và phận sự, cũng không phải 
do (không có) điều ấy, là do không kiến, do không nghe, do không trí, do không 
giới, do không phận sự, tôi nghĩ rằng giáo lý (ấy) thật mù mờ; một số người tin 
rằng trong sạch là do kiến.” 


845. (Đức Thế Tôn nói: “Này Magandiya,) sau khi nương tựa vào kiến, trong 
khi tìm hiểu, ngươi đã đi đến sự mê muội ở những điều đã được nắm bắt. Và từ 
đây ngươi đã không tiếp thâu sự nhận thức, dầu là nhỏ nhoiï; do đó, ngươi ghi 
nhận (điều ấy) là mù mờ. 


846. Bằng nhau, ưu việt, hoặc thấp hèn, 

kẻ nào nghĩ vậy, kẻ ấy sẽ tranh cãi vì điều ấy. 

Người không dao động ở ba trạng thái kiêu mạn ấy, 

đối với người ấy không có (ý ngh†): bằng nhaư' hay “ưu việt.” 


847. VỊ Bà-la-môn ấy có thể nói gì (cho rằng): “Đây là sự thật”? 

Hoặc vị ấy có thể tranh cãi với ai rằng: “Đây là sai trái”? 

Ơ vị nào (ý niệm so sánh) bằng nhau hay không bằng nhau là không có, 
vị ấy có thể vướng víu vào sự tranh luận với ai đây? 
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848. Okampahaya aniketasarI 
game akubbam munI santhavani, 
kamehi ritto apurekkharano 
katham na viggayha Janena kayIra. 


849. Yehi vivitto vieareyya loke 
na tanI uggayha vadeyya nago, 
elambuJam' kantakam variJam” yatha 
Jalena pankena canupalittam, 
evam munI santivado agiddho 
kame ca loke ca anupalitto. 


850. Na vedagu ditthiya? na mutiya 
sa manameti na hi tammayo so, 
na kammunä" nopi sutena neyyo 
anupanTto sa” nivesanesu. 


851. Sañña virattassa na santi gantha 
pañña vimuttassa na santi moha, 
saññañca ditthiñca ye aggahesum 
te gha†{tayanta” viearanti loke ”LI. 


Mãgandiyasuttam nitthitam. 


10. PURABHEDASUTTAM 


852. KathamdassI kathamsllo upasantotI vuccatl, 
tam me gotama pabruhi pucchito uttamam naram. 


853. VIitatanho pura bheda (iti bhagava) pubbamantamanIssito, 
vemajjhenupasankheyyo' tassa natthi purekkhatam.Š 


' Jalambujam - Ma, Simu 2. 


* kantakavärijam - Sya. 5 phattamaãnã - Syã. 

3 ditthiyäyako - Ma. ”vemajjhe nupasankheyyo - Ma, Syã; 
* kammanä- PTS. vemajjhe nũpasamkheyyo - PTS. 

” so - PTS, Simu 2. ở purakkhatam - Ma. 
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848. Sau khi từ bỏ chỗ ngụ, không có sự vương vấn nhà ở, 
vị hiền trí không tạo ra các sự thân thiết ở trong làng. 
(Vị ấy) là trống vắng đối với các dục, không mong ước, 
sẽ không tạo ra cuộc nói chuyện cãi vã với người (khác). 


84o. Sống ở thế gian, (bản thân) đã được tách ly với những điều nào, bậc long 
tượng sẽ không tiếp thu và sẽ không nói về những điều ấy. Giống như cây sen có 
gai (ở cuống), được sanh ra ở trong nước, không bị vấy bẩn bởi nước và bùn, 
tương tự như vậy, bậc hiền trí nói về sự an tịnh, không bị thèm khát, không bị vấy 
bẩn ở dục và ở thế gian. 


85o. Bậc hiểu biết sâu sắc không do tà kiến, không do cảm giác mà vị ấy đi 
đến ngã mạn, bởi vì vị ấy không có điều ấy là bản tính. Không do hành động, 
cũng không do điều đã được nghe mà vị ấy có thể bị dẫn đi, vị ấy không bị dẫn 
dắt vào trong các sự chấp chặt. 


851. Đối với vị đã xa lìa tưởng, các sự trói buộc không hiện hữu, 
đối với vị đã được giải thoát do tuệ, các sĩ mê không hiện hữu. 
Và những người nào đã nắm giữ tưởng và tà kiến, 

những người ấy sống, gây va chạm ở thế gian. 


Dứt Kinh Mãgandiya. 


10. KINH TRƯỚC KHI HOẠI RÃ 


852. “Có sự hiểu biết thế nào, có giới thế nào, được gọi là “an tịnh”?' Thưa ngài 
Gotama, được hỏi về con người tối thượng, xin ngài hãy nói cho tôi về vị ấy.” 


853. (Đức Thế Tôn nói:) “VỊ có tham ái đã được xa lìa, trước khi hoại rã (thân 
xác), không nương tựa vào thời gian trước (quá khứ), ở vào khoảng giữa (hiện 
tại) không thể phân hạng; việc mong ước (vị lai) là không có đối với vị ấy. 


' Câu hỏi này đề cập đến ba yếu tố: thắng tuệ (kathamdassi), thắng giới (kathamsilo), thắng tâm 
(upasanio) của con người tối thượng (SnA. ii, 549). 
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854. Akkodhano asantasI avikatthI akukkuco, 
mantabham' anuddhato sa ve vacayato munI. 


855. NirasattI anagate atitam nanusocati, 
vivekadassI phassesu ditth1su ca na nIyati.” 


856. Patilno? akuhako apThaÌlu amaccharl, 
appagabbho aJeguccho pesuneyye' ca no yuto. 


857. Satiyesu anassav1 atimane ca no yuto, 
sanho ca patibhanava" na saddho na viraJJati. 


858. Labhakamya na sikkhati alabhe na ca kuppati, 
aviruddho ca tanhãya rasesu” nanugIJJhatl. 


859. Upekkhako sada sato na loke maññate samam, 
na vises1I na nIceyyo †assa no santi ussada. 


860. Yassa nissayata” natthi ñatva dhammam anIssito, 
bhavaya vibhavaya va tanha yassa na vIJJatI. 


861. Tam brumi upasantoti kamesu anapekkhinam,? 
gantha tassa na vIjJanti atari so visattikam. 


862. Na tassa putta pasavo'° khettam vatthum ca viJJatI,'"' 
atta vapi niratta vã' na tasmim upalabbhati. 


' mantäbhãnl - Syã. ”nissayanã - Ma. 

ˆ niyyati - Sya, PTS, Simu 2. * anapekhinam - PTS. 

* patilno - Syã. °atar1 - Ma. 

* pesuneyye - Syã, PTS. '° Dasavo vã - PTS. 

* patibhãnavã - Syã. ''vatthum na vijjati - PTS, Simu 2. 

° rase ca - PTS. '“attam vãpi nirattam vã - Sya, PTS, Simu 2. 
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854. Không có sự giận dữ, không có sự xao động, không có sự phô trương, 
không có sự hối hận, có lời nói khôn khéo, không bị phóng túng, vị ấy quả thật là 
bậc hiền trí đã thu thúc về khẩu. 


855. Vị không có sự dính mắc ở tương lai, không sầu muộn về quá khứ, nhìn 
thấy sự viễn ly ở các xúc, và không bị dẫn đi bởi các tà kiến. 


856. VỊ đã xa rời (các bất thiện pháp), không xảo trá, không mong cầu, không 
bỏn xẻn, không xấc xược, không gây nhờm gớm, và không can dự vào việc nói 
đâm thọc. 


857. VỊ không có sự buông xuôi theo các khoái lạc, không can dự vào việc ngã 
mạn thái quá, tế nhị, và có biện tài, không cả tin, không thờ ơ lãnh đạm. 


858. Vị học tập không vì ham muốn lợi lộc, và không bực tức khi không được 
lợi lộc, không chống đối, và không thèm muốn các vị nếm do tham ái. 


859. VỊ hành xả, luôn luôn có niệm, ở thế gian không nghĩ (bản thân) là 
ngang bằng, không (ngh]) là có sự ưu việt, không (nghĩ) là thấp hèn. Đối với vị ấy, 
không có các (thái độ) kiêu ngạo. 


86o. Đối với vị nào không có sự nương tựa, — sau khi hiểu được Giáo Pháp (vị 
ấy) không còn nương tựa, — đối với vị ấy tham ái ở hữu và phi hữu không tìm 
thấy. 


861. Ta nói rằng vị ấy là “bậc an tịnh không trông mong về các dục, đối với vị 
ấy các sự trói buộc không tìm thấy; vị ấy đã vượt qua sự vướng mắc. 


862. Đối với vị ấy, không có con cái, các thú nuôi, ruộng vườn và đất đai đều 
không tìm thấy. Ngã (thường kiến) và luôn cả phi ngã (đoạn kiến)' cũng không 
tồn tại ở vị ấy. 


' atta và niratta: Ngoài hai ý nghĩa trong ngoặc đơn ở trên, hai từ này còn được giải thích là điều 
được nắm bắt và điều được buông thả. Nguyên văn Pali: “Atta tï sassatadifthi n atthi, niratta tỉ 
ucchedadifthi n° atthi, atta tỉ gahitam rnỶ atthi, mnirattäa tỉ muñcitabbam rnỶ atthi. Yassa n atthi 
gahitam, tassa n° atthi muñcitabbam; uassa n” atthi muñcitabbam, tassa n° atthi gahitam; 
gahangarmnnuñcanam samatikkanto araha uuddhim parthanimn u†fiuotto” (N¡dd. 1, 248). 
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863. Yena nam vajJju' puthuJJjana atho samanabrahmana, 
tam tassa apurekkhata” tasma vadesu n' eJatI. 


864. Vitagedho amacchar1 na ussesu vadate mun], 
na samesu na omesu kappam neti akappiyo. 


865. Yassa loke sakam natth1 asatä ca na socatl, 
dhammesu ca na gacchati sa ve santotIi vuccatI ”tI. 


Puräabhedasuttam nitthitam. 


11. KALAHAVIVADASUTTAM 


866. Kuto pahuta kalaha vivada 
paridevasoka sahamacchara ca, 
manatimana sahapesunä" ca 
kuto pahuta te tadingha bruhI. 


867. Piya pahuta? kalaha vivada 
paridevasoka sahamacchara ca, 
manatimana sahapesuna' ca 
macchariyayutta” kalaha vivada 
vivadaJatesu ca pesunanI.° 


868. Piyasu' lokasmim kutonidana 
ve capl lobha vicaranti loke, 
asa ca nittha ca kutonidana 
ye samparayaya narassa honHi. 


S 
6 


maccherayutta - Ma, Sya. 


' vaj]jum - Ma, Syã. 
pesunanl - Ma, Sya, PTS. 


“ apurakkhatam - Ma, Syã; 


apurekkhatam - PTS. piyã su - Ma, Syã, PTS. 
3 sahapesunã - Ma, Syä, PTS. ở vapi - Syã, PTS; 
* piyappahũta - Ma, Syã. vã pi - PTS. 


S212 


Kinh Tập - Phẩm Nhóm Tám Kinh Cãi Cọ uà Tranh Cãi 





863. Vì việc nào mà các phàm phu, rồi các Sa-môn, và các Bà-la-môn có thể 
kết tội vị ấy, việc ấy đối với vị ấy là không được coi trọng; vì thế vị ấy không run 
sợ ở những lời (buộc tội). 


864. Có sự thèm khát đã được xa lìa, không bỏn xẻn, bậc hiền trí không mô tả 
(bản thân) là trong số những người ưu việt, (hay là) trong số những người ngang 
bằng, (hay là) trong số những người thấp kém, là vị không bị sắp đặt, không đi 
đến sự sắp đặt (bởi tham ái và tà kiến). 


86s. Đối với vị nào vật sở hữu ở thế gian là không có, (là vị) không sâu muộn 
do tình trạng không có, và không đi đến (sự lầm lẫn) trong mọi pháp; thật vậy, vị 
ấy được gọi là “bậc an tịnh.” 


Dứt Kinh Trước Khi Hoại Rã. 


11. KINH CÃI CỌ VÀ TRANH CÃI 


866. “Từ đâu khởi sanh các sự cãi cọ, các sự tranh cãi, 

các sự than vấn, các nỗi sầu muộn, và thêm các sự bỏn xẻn, 

các sự ngã mạn, và ngã mạn thái quá, rồi thêm các việc nói đầm thọc? 
Từ đâu chúng khởi sanh? Nào, xin ngài hãy nói về điều ấy.” 


867. “Từ vật được yêu thương, khởi sanh các sự cãi cọ, các sự tranh cãi, 
các sự than vấn, các nỗi sầu muộn, và thêm các sự bỏn xẻn, 

các sự ngã mạn, và ngã mạn thái quá, rồi thêm các việc nói đầm thọc. 
Các sự cãi cọ, các sự tranh cãi là có liên quan đến sự ích kỷ. 

Và ở các cuộc tranh cãi đã được sanh ra, có các việc nói đâm thọc.” 


868. “Vậy các vật được yêu thương ở thế gian có căn nguyên từ đâu, và luôn 
cả loài người sống ở thế gian cũng do tham (tham ấy có căn nguyên từ đâu)? 
Mong mỏi và sự thành tựu (của mong mỏi), — (nhân) đưa đến đời sống kế tiếp 
của con người, — có căn nguyên từ đâu?” 
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86o. Chandanidanam' piyami loke 
ye capl1” lobha vicaranti loke, 
asa ca nittha ca Itonidana 
ye samparayaya narassa honHi. 


87o. Chando nu lokasmim kutonidano 
vinicchaya vap1° kuto pahuta, 
kodho mosavaJJjañca kathamkatha ca 
ye vapIi dhamma samanena vuttä. 


871. Satam asatanti yamahu loke 
tamupanissaya pahoti chando, 
rupesu disva vibhavam bhavañca 
vinicchayam kurute” Jantu loke. 


872. Kodho mosavaJJañca kathamkatha ca 
etepi dhamma dvayameva sante, 
kathamkathi ñanapathaya sikkhe 
ñatva pavutta samanena dhamma. 


873. Satam asatañca kutonidana 
kismim asante na bhavanti hete, 
vibhavam bhavañcap1 yametamattham 
etam me pabruh1 yatonidanam. 


874. Phassanidanam satam asatam 
phasse asante na bhavanti hete, 
vibhavam bhavañcapI yametamattham 
etam te pabrumi Itonidanam. 





' chandãnidãnãni - Ma, Syã, PTS. 
° vapi - Syã; vã pi - PTS. * tamipanissãya - Ma, Syã, PTS. 
* cñpi - Ma. * kubbati - Ma. 
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86o. “Các vật được yêu thương ở thế gian có mong muốn là căn nguyên, và 
luôn cả loài người sống ở thế gian cũng do tham (tham ấy có căn nguyên từ mong 
muốn). Mong mỏi và sự thành tựu (của mong mỏi), — (nhân) đưa đến đời sống kế 
tiếp của con người, — có căn nguyên từ đây (sự mong muốn).” 


87o. “Vậy mong muốn ở thế gian có căn nguyên từ đâu? 
Hoặc luôn cả các phán đoán được khởi sanh từ đâu? 

Sự giận dữ, lời nói giả dối, và sự nghi ngờ, 

hoặc luôn cả các pháp nào đã được bậc Sa-môn nói đến?” 


871. ““Khoái lạc, không khoái lạc là điều người ở thế gian đã nói; 
nương tựa vào điều ấy, mong muốn khởi sanh. 

Sau khi nhìn thấy sự biến mất và sự hình thành ở các sắc, 

con người ở thế gian tiến hành sự phán đoán. 


872. Sự giận dữ, lời nói giả dối, và sự nghi ngờ, 

các pháp này (sanh lên) trong khi cặp đôi' có mặt. 

Kẻ có sự nghĩ ngờ nên học tập theo lộ trình của trí. 

Sau khi đã nhận biết, các pháp đã được bậc Sa-môn nói lên.” 


2 


873. “Khoái lạc và không khoái lạc có căn nguyên từ đâu? 
Khi cái gì không có mặt thì hai pháp này không có mặt? 
Về sự biến mất và sự hình thành, điều nào là ý nghĩa, 

xin ngài hãy nói cho tôi điều ấy có căn nguyên từ đâu? 


874. “Khoái lạc và không khoái lạc có xúc là căn nguyên. 
Khi xúc không có mặt, hai pháp này không có mặt. 

Về sự biến mất và sự hình thành, điều nào là ý nghĩa, 

Ta nói cho ngươi điều ấy có căn nguyên từ đây.” 





' Là hai pháp khoái lạc và không khoái lạc (SnA. ii, 552). 


TH 


Suttanipadte At†thakqauaggo Kalahauiuadasuttam 





875. Phasso nu lokasmim kutonidano 
pariggaha capi' kuto pahuta, 
kismim asante na mamattamatthi 
kismim vibhute na phusanti phassa. 


876. Namañca rupañca paticca phassa 
1cchaya santya” na mamattamatthi° 
rupe vibhute na phusanti phassa. 


877. Katham sametassa vibhoti rupam 
sukham dukham vapi” katham vibhotl, 
etam me bruhi yatha vibhoti 
tam Janissama" iti me mano ahu. 


878. Na saññasafñ na vIsaññasañf 
nopli asaññ1 na vibhutasaññi, 
evam sametassa vibhoti ripam 
saññanidana hi papañcasankha. 


87o. Yam tam apucchimha akittay1 no 
aññam tam pucchama tadingha bruhi, 
ettavataggam nu" vadanti heke 
yakkhassa suddhim Idha pandita se 
udahu aññampI vadanti etto. 


88o. Ettavataggampl vadanti heke 
yakkhassa suddhim 1dha pandita se, 
tesam paneke samayam vadanti 
anupadisese kusala vadana. 


881. Ete ca ñatva upanIssitati 
ñiatva munI nIssaye so vImamsi, 
ñatva vimutto na vivadameti 
bhavabhavaya na sameti dhi1ro ”LI. 


Kalahavivadasuttam nitthitam. 





' vapi - Syã; vã pi - PTS. ” tam jãniyamäti - Ma; tam jãniyama ïti - Syã, PTS, Simu 2. 
* icchãya asantyä - Syä; icchã na santya - PTS, Simu 2. 5 akittay1 - Ma, PTS. 

3 mamatthamatthi - Simu 2. 7no - Syã, PTS. 

* dukhañcapi - Ma; dukkham väpi - Syã. ở puneke - Syã, PTS. 
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875. “Vậy xúc ở thế gian có căn nguyên từ đâu? 

Và các sự bám giữ được khởi sanh từ đâu? 

Khi cái gì không có mặt, thì không có trạng thái chấp là của tôi? 
Khi cái gì bị biến mất, thì các xúc không xúc chạm?” 


876. “Các xúc tùy thuộc vào danh và sắc. 

Và các sự bám giữ có ước muốn là căn nguyên. 

Khi ước muốn không có mặt thì không có trạng thái chấp là của tôi. 
Khi sắc bị biến mất, thì các xúc không xúc chạm.” 


877. “Đối với vị đã thành đạt thế nào thì sắc biến mất? 
Hạnh phúc hoặc luôn cả khổ đau biến mất như thế nào? 
Xin ngài hãy nói cho tôi việc ấy biến mất ra sao, 

“chúng tôi nên biết điều ấy, ý nghĩ của tôi đã là thế ấy.” 


878. “Không phải là có tưởng ở tưởng, không phải là có tưởng ở tưởng sai 
lệch, cũng không phải là không có tưởng, không phải là có tưởng bị biến mất;' 
đối với vị đã thành đạt như vậy thì sắc biến mất, bởi vì cái gọi là vọng tưởng có 
tưởng là căn nguyên.” 


87o. “Điều mà chúng tôi đã hỏi ngài, ngài đã trả lời chúng tôi. Chúng tôi hỏi 
ngài điều khác. Nào, xin ngài hãy nói về điều ấy. Có phải một số bậc sáng suốt ở 
nơi đây nói rằng sự trong sạch của chúng sinh đến chừng này là cao nhất,? hay là 
họ còn nói về điều khác so với điều này?” 


88o. “Một số bậc sáng suốt ở nơi đây nói rằng sự trong sạch của chúng sinh 
chỉ đến chừng này là cao nhất. Trái lại, một số trong số đó nói về sự tịch diệt 
(đoạn kiến), trong khi tuyên bố là thiện xảo về trạng thái không còn dư sót.” 


881. Và sau khi nhận biết những người này là “những kẻ nương tựa, ' 
sau khi nhận biết, bậc hiền trí ấy có sự cân nhắc về các sự nương tựa, 
sau khi nhận biết, bậc đã được giải thoát không đi đến tranh cãi, 

bậc sáng trí không đi đến tái sanh ở hữu và phi hữu.” 


Dứt Kinh Cãi Cọ và Tranh Cãi. 


' Bốn trường hợp có tưởng (saññi) ở hai dòng đầu của câu kệ 878: saññasaññr là trạng thái tưởng 
ở người bình thường; uisaññasaññr là ở người bị điên hoặc có tâm bị rối loạn; asaññ1 nói đến 
diệt thọ tưởng định hoặc người ở cối vô tưởng; uibhutasafr là nói đến việc đạt đến thiền vô sắc; 
sự thành đạt của vị ấy không phải là bốn trường hợp này (SnA. 11, 553). 

ˆ Nói về sự chứng đạt các tầng thiền vô sắc (Sđd.). 

3 Các vị này theo chủ thuyết về thường kiến (sassatauađa) (Sảd.). 

* Những người này nương tựa vào thường kiến và đoạn kiến (Sđd., 554-555). 
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12. CỦLAVIYUHASUTTAM 


882. Sakam sakam ditthiparibbasana 
viggayha nana kusala vadanti, 
yo evam Janati sa vedi dhammam 
Idam patikkosamakevalI so. 


883. Evampi viggayha vivadiyanti 
balo paro akkusaloti' cahu, 
sacco nu vado katamo Imesam 
sabbeva hime” kusalavadana. 


884. Parassa ce dhammamananuJanam 
balo mago hoti nhhmapañño, 
sabbeva bala sunihinapañña 
sabbevime ditthiparibbasana. 


885. Sanditthiya ceva na cevadata) 
samsuddhapañña kusala mutima, 
na tesam kocl parihinapañño 
ditthi hi” tesampi tatha samatta. 


886. Na caham'etam tathiyanti* brumi 
yamahu bala° mithu aññamaññam, 
sakam sakam ditthimakamsu saccam 
tasma hi baloti param dahanti. 


887. Yamahu saccam tathiyanti eke 
tamahu aññe'° tuccham musati, 
evampl viggayha vivadiyanti'' 
tasma na ekam samana vadanti. 


888. Ekam hi saccam na dutiyamatthi'” 
yasmim paJa no) vivade paJanam, 
nanã te saccanl sayam thunanti 
tasma na ekam samana vadanti. 


' akusaloti - Syã, PTS, Simu 2. 7na vaham - Ma, Syã, PTS. 
“ hĩme - Syã. *tathiyanti - Ma, PTS; tathivanti - Syä. 
3 kusala vadãnã - Ma, Syã, PTS. *baãlo - Syã. 
* bãlomako - Ma. '° aññepi - Syã. 
Ÿ ceva na vivadätä - Ma, PTS; '!yivadayanti - Ma, Syã. 
ve pana vivadata - Syä. '* dutiyamatthi - Ma, Syã, PTS. 
° đitthï hi - Ma; ditthhi - Syã. ' pajãno - Syã, PTS. 
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12. KINH SỰ DÀN TRẬN NHỎ 


882. “Trong khi sống theo quan điểm riêng của từng cá nhân, nhiều vị khác 
nhau (tự xưng là) thiện xảo, giữ khư khư (quan điểm của mình), nói rằng: “Người 
nào biết như vầy, người ấy hiểu biết pháp. Kẻ khinh miệt điều này, kẻ ấy là không 
toàn hảo.” 


883. Sau khi giữ khư khư (quan điểm của mình) như vậy, chúng tranh cãi, và 
đã nói rằng: “Người khác là ngu si, không thiện xảo.` Vậy thì lời nói nào trong số 
này là sự thật, bởi vì tất cả những người này đều tuyên bố (họ) là thiện xảo?” 


884. “Nếu kẻ không thừa nhận pháp của người khác, 

là ngu sĩ, là loài thú, có tuệ thấp kém, 

thì tất cả quả là những kẻ ngu si, có tuệ vô cùng thấp kém, 

tất cả những người này quả đang sống theo quan điểm (của mình). 


885. Và nếu do quan điểm của mình, những kẻ không trong sạch 
trở nên có tuệ thanh tịnh, thiện xảo, có sự nhận thức, 

thì không ai trong số họ là có tuệ hoàn toàn thấp kém, 

bởi vì quan điểm của họ cũng đã đạt đến bản thể thật. 


886. Nhưng Ta không nói rằng: “Điều ấy là bản thể thật, 
là điều mà các kẻ ngu đã nói đối chọi lẫn nhau. 

Họ đã tạo lập quan điểm riêng của từng cá nhân là chân lý, 
chính vì điều ấy, họ xem người khác là “kẻ ngu sĩ.” 


887. “Điều mà một số kẻ đã nói: “Là sự thật, là bản thể thật, 
những kẻ khác đã nói điều ấy “Là rỗng không, là sai trái. 

Sau khi giữ khư khư (quan điểm của mình) như vậy, họ tranh cãi. 
Vì sao các vị Sa-môn nói không đồng nhất?” 


888. “Bởi vì Sự Thật chỉ có một, không có cái thứ nhì, 

trong khi nhận biết về Sự Thật ấy, chúng sinh sẽ không tranh cãi. 
Chúng tự mình nói về các sự thật khác nhau; 

vì thế, các vị Sa-môn nói không đồng nhất.” 
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88o. Kasma nu saccani vadanti nana 
pavadiya se kusala vadana, 
saccanli sutanï' bahuni nanaã 
udahu te takkamanussaranti. 


8oo. Na heva saccanl1 bahuni nana 
aññatra saññaya niccaml loke, 
takkañca ditthisu pakappayTtva 
saccam musati dvayadhammamahu. 


8o1. Di{the sute silavate mute va 
ete ca nissaya vimanadassI, 
vinicchaye thatva pahassamano 
balo paro akkusaloti” caha. 


8o2. Yeneva baloti param dahati 
tenatumanam kusaloti caha, 
sayamattana so kusalavadano? 
aññam vimaneti tatheva' pava.” 


893. Atisaraditthiya° so samatto 
manena matto parIpunnamani, 
sayameva samam manasabhisitto 
ditthih1" sa tassa tatha samatta. 


8o4. Parassa ce hi vacasa nih1no 
tumo saha hoti nihnapañño, 
atha ce sayam vedagu hoti dh1ro 
na koeci balo samanesu atthI. 


8o5. Aññam I1to yabhivadanti dhammam 
aparaddha suddhimakevali te,° 
evamp tithya'° puthuso vadanti 
sanditthiragena hi tebhiratta. '' 


su tãni - PTS. đitthï hi - Ma, PTS. 

ˆ akusaloti - Sya, PTS, Simu 2. ở suddhimakevali te - Ma, Syã; 

3 kusalo vadãno - Ma, Syã, PTS, Simu 2. suddhimakevalino - PTS, SImu 2. 
* tadeva - Ma, Syã. °evam hi - PTS. 

” pãva - Ma. '°titthyã - Ma, Syã. 

° atisaraditthiyava - Ma; atIsaramditthiya - PTS, Simu 2. ''tyaäbhirattä - Syã. 
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88o. “Nhưng vì sao họ, những nhà biện luận tuyên bố (mình) là thiện xảo, lại 
nói về các sự thật khác nhau? Phải chăng các sự thật đã được nghe là có nhiều và 
khác nhau? Hay là các vị ấy theo đuổi sự suy tư (của riêng mình)?” 


8oo. “Đương nhiên là không có nhiều sự thật khác nhau và thường còn ở thế 
gian, ngoại trừ (các sự thật) do tưởng (tạo ra). Và sau khi xếp đặt sự suy tư về các 
quan điểm (do chúng tạo ra), chúng đã nói về hai pháp là: “Đúng và sai. ' 


8o1. Liên quan đến điều đã được thấy, đến điều đã được nghe, đến giới và 
phận sự, hoặc đến điều đã được cảm giác, sau khi nương tựa vào những điều này, 
rồi có sự coi khinh (người khác), sau khi ỷ vào các sự phán đoán, trong lúc hớn 
hở, (kẻ ấy) đã nói rằng: “Người khác là ngu sĩ, là không thiện xảo. 


8oa2. Bởi chính lý do nào mà kẻ ấy xem người khác là “ngu si,” 
thì bởi lý do ấy kẻ ấy đã nói về bản thân là “thiện xảo." 

Kẻ ấy, trong khi tự mình tuyên bố chính mình là thiện xảo, 
rồi khinh chê người khác và phát biểu y như thế. 


8o3. Với quan điểm vượt quá giới hạn, kẻ ấy được thỏa mãn, 
bị say đắm vì ngã mạn, có sự tự cao là toàn thiện, 

rồi bằng tâm ý, tự mình đăng quang cho chính mình; 

chính quan điểm ấy của kẻ ấy đã được tiếp nhận như thế. 


8o4. Bởi vì, nếu do lời nói của kẻ khác mà trở thành thấp kém, 

thì bản thân, do điều ấy? (cũng) trở thành có tuệ thấp kém. 

Còn nếu do (lời nói) của mình mà trở thành người thông hiểu, sáng trí, 
thì không có bất cứ người nào là kẻ ngu trong số các vị Sa-môn. 


8o5. Những kẻ nào thuyết về pháp nào khác so với điều này, 
những kẻ ấy bị thất bại về (đạo lộ) trong sạch, họ không toàn hảo. 
Những kẻ ngoại đạo cũng nói như vậy theo nhiều cách khác nhau, 
bởi vì họ bị nhiễm nặng do sự luyến ái với quan điểm của mình. 


: “Mauham saccœn tuuham rnusa tỉ = “Của tôi là đúng, của anh là sai' (Mahamiddesapali — Đại 
Diễn Giải, TTPV tập 35, các trang 402-403). 
? Do việc kẻ khác cũng khinh chê lại người này như vậy (SnA. ii, 256). 


281 


Mahquiuuhoasuttam 





Suttanipate A†thakauaggo 


8o6. Idheva suddhim' 1tivadiyanti” 
naññesu đdhammesu visuddhimahu, 
evampi titthya puthuso nivittha 
sakayane tattha da]ham vadana. 


8o7. Sakayane cap1 da|ham vadano 
kamettha baloti param daheyya, 
sayameva so medhagam' avaheyya 
param vadam balamasuddhidhammam. 


8o8. Vinicchaye thatva sayam pamaya 
uddham so! lokasmim vivadameti, 
hitvana sabbami vinicchayanl 
na medhagam kurute Jantu loke ”ti. 


Culaviyuhasuttam nitthitam. 


13. MAHAVTYUHASUTTAM 


8oo. Ye kecime ditthiparibbasana 
Idameva saccanti vivadayanti,° 
sabbeva te nndamanvanayanti 
atho pasamsampl labhanti tattha. 


900. Appam hi etam na alam samaya 
duve vivadassa phalan1 brumI, 
evampl disva na vivadayetha” 
khemabhipassam avivadabhumim. 


9O1. Yä kacima sammutiyo puthu]ja 
sabba 'va eta na upeti vidva, 
anũpayo so upayam kimeyya 
ditthe sute khantimakubbamano. 


' suddhi - Ma, PTS. *uddham sa - Ma. 
“iti vadayanti - Ma, Syã; iti vãdiyanti - PTS. Ÿ vivadiyanti - PTS, Simu. 
3 medhakam - PTS. °vivadiyetha - PTS, Simu. 
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8o6. “Chỉ nơi đây có sự trong sạch, họ nói như thế ấy; 

họ đã nói sự thanh tịnh không có ở các giáo pháp khác. 

Những kẻ ngoại đạo cũng đã gầy dựng như vậy theo kiểu cách riêng 
về đường lối của họ, trong khi nói một cách chắc chắn về điều ấy. 


8o7. Và trong khi nói một cách chắc chắn về đường lối của họ, 
người nào khác ở đây mà kẻ ấy có thể xem là “ngu sỉ? 

Kẻ ấy tự chính mình đem lại sự gây gổ, 

trong khi nói kẻ khác là ngu sĩ, (kẻ ấy) là có pháp không trong sạch. 


8o8. Sau khi đứng vững ở sự phán đoán, sau khi ước lượng bản thân, 
kẻ ấy đi đến sự tranh cãi ở thế gian nhiều hơn nữa. 

Sau khi từ bỏ tất cả các sự phán đoán, 

con người không tạo ra sự gây gổ ở thế gian.” 


Dứt Kinh Sự Dàn Trận Nhỏ. 


13. KINH SỰ DÀN TRẬN LỚN 


8oo. “Bất cứ những người nào, trong khi sống theo quan điểm (riêng của cá 
nhân), tranh cãi rằng: “Chỉ điều này là chân lý,' có phải tất cả những người ấy đều 
mang lại sự chê trách, hay họ cũng đạt được sự khen ngợi về việc ấy?” 


9oo. “Bởi vì việc (ca ngợi) này là nhỏ nhoi, không đủ để đưa đến sự yên lặng. 
Ta nói đến hai kết quả của sự tranh cãi.' Và sau khi nhìn thấy như vậy, thì không 
nên tạo ra sự tranh cãi, trong khi nhận thấy vùng đất không tranh cãi là an toàn 
(Niết Bàn). 


oo1. Bất cứ những thỏa thuận chung nào được sanh lên từ số đông, bậc đã 
hiểu biết không tiếp cận tất cả những điều ấy. Trong khi không thể hiện sự chấp 
nhận ở điều đã được thấy, ở điều đã được nghe, vị ấy, không có sự vướng mắc, tại 
sao lại đi đến với sự vướng mắc? 





' khen chê, thắng thua, v.v... (SnA. ii, 557). 
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902. Siluttama saññamenahu suddhim 
vatam samadaya upatthita se, 
Iidh' eva sikkhema athassa suddhim 
bhavupanrta kusala vadana. 


903. Sace cuto silavatato' hoti 
sa vedhati? kammam viradhayItva, 
sa Jappat patthayatidha suddhim 
sattha va hĩno pavasam gharamha. 


9o4. Silabbatam vap1 pahaya sabbam 
kammañeca savaJJanavajJjametam, 
suddhim asuddhinti° apatthayano 
virato care santimanuggahaya. 


905. TamupanissayaŸ Jigucchitam va 
athavapl dittham va sutam mutam va, 
uddhamsara suddhimanutthunanti° 
avitatanha se bhavabhavesu. 


906. Patthayamanassa hi JappItani 
pavedhitam” vapï? pakappItesu, 
cutũpapato idha yassa natth1 
sa kena vedheyya kuhimva? Jjappe. 


9o7. Yamahu dhammam paramanti eke 
tameva hInanti panahu aññe, 
sacco nu vado katamo Imesam 
sabbeva hỶ ime'° kusala vadana. 


oo8. Sakam hi dhammam paripunnamahu 
aññassa dhammam pana hinamahu, 
evamp viggayha vivadayanti'' 
sakam sakam sammutimahu'”? saccam. 


' slavatäto - Syã, PTS; ”samvedhitam - PTS; samveditam - Simu 1, 2. 
silabbatato - Simu. ở cäpi - PTS. 

ˆ pavedhati - Ma, Syä; sa vedhati - PTS. °kuhiñci - Sya, Simu 1, 2; 

3 pajappatI - Ma, Syã; sa jappati - PTS. kuhiñ ca - PTS. 

* suddh1 asuddhi ti - Syã, PTS. '°hime - Ma, Syä, PTS. 

Ÿ tapũpanissaya - PTS. '!yivadiyanti - PTS. 

° anutthunanti - PTS. '“sammatimähu - Syã. 
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oo2. Những kẻ chủ trương giới là tối thượng đã nói sự trong sạch là do sự tự 
chế ngự. Sau khi thọ trì phận sự, họ duy trì (nghĩ rằng): “Chúng ta hãy học tập ở 
lãnh vực này thôi, rồi sẽ có sự trong sạch; họ bị dẫn đến hữu trong khi tuyên bố 
(mình) là thiện xảo. 


oo3. Nếu bị hư hỏng về giới và phận sự, 

kẻ ấy run rấy sau khi thất bại về hành động, 

kẻ ấy tham muốn, ước nguyện sự trong sạch ở nơi này, 

ví như người bị thất lạc với đoàn lữ hành trong khi sống xa nhà. 


oo4. Hoặc là sau khi đã dứt bỏ tất cả giới và phận sự, 

cùng hành động có tội hoặc không có tội ấy, 

trong khi không ước nguyện về “sự trong sạch hay không trong sạch,” 
đã lìa bỏ, vị ấy sống, không nắm bắt sự an tịnh (do tà kiến). 


905. Sau khi nương tựa vào điều đã bị chán ghét ấy (khổ hạnh), 
hoặc vào điều gì đã được thấy, đã được nghe, hoặc đã được cảm giác, 
những kẻ chủ trương luân hồi hướng thượng! nói về sự trong sạch, 
chúng chưa xa lìa tham ái ở hữu và phi hữu. 


906. Bởi vì trong khi ước nguyện, họ có các sự tham muốn 
thậm chí còn có sự run sợ về các điều đã được (họ) xếp đặt. 
Ơ đây, đối với vị nào tử và sanh là không có, 

vị ấy có thế run rẩy vì cái gì, có thể tham muốn về cái gì? 


oo7. Pháp nào mà một số vị đã nói là “tối cao,” 

trái lại, những vị khác đã nói về pháp ấy là “thấp kém;` 
vậy trong số những vị này, lời nói nào là sự thật, 

bởi vì tất cả các vị này đều tuyên bố (mình) là thiện xảo? 


oo8. Bởi vì họ đã tuyên bố pháp của chính mình là hoàn hảo, 
hơn nữa, họ đã tuyên bố pháp của người khác là thấp kém. 

Sau khi giữ khư khư (quan điểm của mình) như vậy, họ tranh cãi, 
và đã tuyên bố quan điểm riêng của từng cá nhân là sự thật. 





: uddhamnsara: những vị này có quan điểm không hành động (SnA. 1i, 558). Mahamiddesa-pdli — 
Đại Diễn Giải cho biết có bốn hạng thuyết về uddhamsara và giải thích rằng những vị này chủ 
trương sự trong sạch đạt được thông qua tái sanh luân hồi (TTPV tập 35, trang 431). 
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909. Parassa ce vambhayItena hino 
na koci dhammesu vises1 assa, 
puthu hi aññassa vadanti dhammam 
nihInato samhi da]ham vadana. 


910. SadhammapujJa ca' pana tatheva 
vatha pasamsanti sakayananli, 
sabbeva vada” tathiya? bhaveyyum 
sudhI hi tesam” paccattameva. 


911. Na brahmanassa paraneyyamatthi 
dhammesu niccheyya samuggahrtam, 
tasma vivadanl upativatto 
na hi setthato passati đhammamaññam. 


912. JanamI passami tatheva etam 
ditthiya eke paccenti suddhim, 
addakkhi ce kimhi tumassa tena 
atisitva aññena vadanti suddhim. 


913. Passam naro dakkhiti° namarũpam 
disvana va ñassati” tani meva,° 
kamam bahum passatu appakam va 
na hi tena suddhim kusala vadanti. 


914. NivissavadlI na hi subbinayo? 
pakappitam ditthi purekkharano, 
yam nissito tattha subham vadano, 
suddhim vado tattha tathaddasa so. 


915. Na brahmano kappamupeti sankham'° 
na ditthisarI napi ñanabandhu, 
ñatva ca so sammatiyo'' puthuJJa 
upekkhati ugganhanti maññe. ” 


' sadđhammapñjäpi nesam tatheva - Ma; saddhammapnjäva - Simu 2. 


” sabbe pavãdã - Syä, Simu 1, 2. °suddhinäyo- PTS, Simu 1; subbanayo - Simu 2. 

* tathivã - Syã, PTS, Simu 1, 2. '° sañnkhã - Ma. 

* suddhĩ hi - Ma, PTS; suddhihi - Syã. '' sammutiyo - Ma. 

” nesam - Ma, Syã, PTS. '*ugøahananti maññe - Ma; 

° dakkhati - Ma, Syã. uggahanantimañẽñe - Syä; 

7 vã ñãyati - Ma; vãññassati - Sya, PTS. uggahananta-m-aññe - PTS; 

ở tãnimeva - Ma; tãni ceva - Syã; tani-m-eva - PTS. uggahanam tamaññe - SImu 1, 2. 
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ooo. Nếu là thấp kém do việc bị khinh miệt của người khác, 

thì không có pháp nào là đặc biệt trong số các pháp, 

bởi vì số đông tuyên bố pháp của người khác 

là thấp hèn, trong khi nói một cách chắc chắn về (pháp) của mình. 


910. Họ ngợi khen đường lối của chính mình như thế nào, 
thì việc cúng dường đến học thuyết của họ sẽ là y như vậy. 
Tất cả các học thuyết có thể là đúng đắn, 

bởi vì sự trong sạch của họ chỉ liên quan đến cá nhân. 


911. Sau khi suy xét về điều đã được nắm bắt trong số các pháp (tà kiến), đối 
với vị Bà-la-môn, không có việc bị dẫn dắt bởi người khác. Do điều ấy, vị Bà-la- 
môn vượt lên trên các sự tranh cãi, bởi vì vị Bà-la-môn nhìn thấy học thuyết khác 
là không tối thắng. 


912. (Nói rằng): “Tôi biết, tôi thấy điều ấy chắc chắn là như thế,” 
một số tin rằng sự trong sạch là do việc thấy. 

Nếu đã nhìn thấy, điều gì có được cho bản thân với việc (thấy) ấy? 
Sau khi sai sót, chúng nói về sự trong sạch theo cách khác. 


913. Một người, trong khi nhìn, sẽ nhìn thấy danh và sắc, 

hoặc sau khi nhìn thấy thì sẽ biết được mỗi chúng mà thôi. 

Hãy để người ấy nhìn nhiều hay ít theo ý thích, 

các bậc thiện xảo hắn nhiên không nói sự trong sạch là do điều ấy. 


914. Trong khi sùng bái quan điểm đã được xếp đặt, 

kẻ đã chấp chặt vào học thuyết quả thật không dễ hướng dẫn. 
Nương tựa vào cái gì thì nói điều tốt đẹp về cái ấy, 

với lời tuyên bố về sự trong sạch, kẻ ấy đã nhìn thấy sự thật ở nơi ấy. 


915. Sau khi cân nhắc, vị Bà-la-môn không tiếp cận sự sắp đặt (của tham ái và 
tà kiến), không có sự hùa theo quan điểm, cũng không có sự thân thiết với các 
(thắng) trí. Và sau khi biết các sự đồng thuận được sanh lên từ số đông, vị ấy thản 
nhiên (nói rằng): “Hãy để những kẻ khác tiếp thu." 
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916. VisaJJa ganthanI munidha loke 
vivadajJatesu na vagøasarl, ' 
santo asantesu upekkhako so 
anugsgaho ugganhantimañfe.? 


917. Pubbasave hitva nave akubbam 
na chandagu nopi nivissavadh,° 
sa viIppamutto đitthigatehi đdhiro 
na lippati' loke anattagarahI. 


o18. Sa sabbadhammesu visenibhuto 
yam kiñãc1 dittham va sutam mutam va, 
sa pannabharo munlI vippayuttoŠ 
na kappiyo nuparato na patthiyo ”H. 


Mahaviyuhasuttam nitthitam. 


14. TUVATAKASUTTAM 


919. PucchamI tam adieeabandhum° 
vivekam santipadañca mahesim, 
katham disva nibbati bhikkhu 
anupadiyano lokasmim kiñc!. 


o2o. Mulam papañcasankhaya (ItI bhagava) 
manta asmTIti sabbamuparundhe,” 
va kacl tanha aJJhattam 
tasam vinaya sada sato sikkhe. 


°s ~~— 


aJjhattam athavapI bahiddha, 
na tena manam kubbetha 
na hi sa nibbutIi satam vutta. 


! vaggasanI - Ma, Syã, PTS. 
“ uggahananti maññe - Ma; uggahanantimaññe - Sya; 
uggahananta-m-añãñe - PTS; uggahanam tamaññe - SImu 1, 2. 


* nivissavado - Syã, PTS. °ađiccabandhu - Ma. 
*]impati - Ma; limpatI - Syä. ”sabbamuparuddhe - Syã. 
Ÿ vippamutto - Ma, Syä. *thamam - Ma, Syä; thamam - PTS. 
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916. Sau khi tháo gỡ các sự trói buộc ở thế gian này, bậc hiền trí 
không hùa theo phe nhóm ở các cuộc tranh cãi đã được sanh lên. 
Vị ấy thản nhiên, an tịnh giữa những người không an tịnh, 
không tiếp thu, (nói rằng): “Hãy để những kẻ khác tiếp thu.” 


917. Sau khi từ bỏ các lậu hoặc trước đây, không tạo ra những lậu hoặc mới, 
không là người đi theo sự (tác động của) mong muốn, cũng không phải là kẻ đã 
chấp chặt vào học thuyết, vị ấy đã được giải thoát khỏi các tà kiến, là bậc sáng trí, 
không bị nhơ bẩn ở thế gian, không có sự chê trách bản thân. 


918. Vị ấy là người diệt đạo binh ở tất cả các pháp (tà kiến), 

về bất cứ điều gì đã được thấy, đã được nghe, hoặc đã được cảm giác. 

Bậc hiền trí ấy có gánh nặng đã đặt xuống, đã được tách riêng, 

không chịu sự phân hạng, không phải kiêng chừa, không có ước nguyện.” 


Dứt Kinh Sự Dàn Trận Lớn. 


14. KINH MỘT CÁCH NHANH CHÓNG 


919. “Tôi hỏi ngài, đấng quyến thuộc của mặt trời, 

bậc đại ấn sĩ, về sự viễn ly và vị thế an tịnh. 

Sau khi nhìn thấy như thế nào, vị tỳ khưu được tịch diệt, 
không còn chấp thủ bất cứ cái gì ở trên đời?” 


o2o. (Đức Thế Tôn nói): 

“Nên chặn đứng tất cả gốc rễ của cái được gọi là vọng tưởng: “Tôi là' nhờ vào 
trí tuệ. Bất cứ những tham ái nào ở nội phần, sau khi dẹp bỏ chúng, nên học tập, 
luôn luôn có niệm. 


921. Bất cứ pháp (đức tính tốt) nào có thể biết rõ 

ở nội phần (nơi bản thân) hay là ở ngoại phần (nơi người khác), 
không vì điều ấy mà tạo ra sự ngã mạn, 

bởi vì điều ấy không được các bậc thiện nhân gọi là sự tịch diệt. 
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922. Seyyo na tena mafifeyya 
nIceyyo atha vapi sarikkho, 
phuttho' anekarupehi 
natumanam vikappayam titthe. 


923. AJjhattameva upasame 
na aññato” bhikkhu santimeseyya, 
aJjhattam upasantassa 
natthi atta kuto niratta? va. 


924. MaJjhe yatha samuddassa hoti 
ml no JayatI thito hot, 
evam thito aneJassa 
ussadam bhikkhu na kareyya kuhlñ1. 


925. Akittay1 vivatacakkhU 
sakkhiđhammam parIssayavinayam, 
patipadam vadehi bhaddante 
patmokkham athavap1 samadhim. 


926. Cakkhuhi neva lolassa 
gamakathaya avareyya" sotam, 
rase ca nanug1Jjheyya 
na ca mamayetha kiñc1 lokasmim. 


927. Phassena yada phutthassa 
paridevam bhikkhu na kareyya kuhiñca, 
bhavam ca nabhlïJappeyya 
bheravesu ca na sampavedheyya. 


928. Annanamatho pananam 
khadaniyanam athopl vatthanam, 
laddha na sannidhim kayira 
na ca parittase tan1 alabhamano. 


92o. Jhay! na padalol assa 
virame kukkucca° nappama]Jeyya, 
atha asanesu sayanesu 
appasaddesu bhikkhu vihareyya. 





' puttho - Syã. * nirattam - Syä, PTS, Simu 1, 2. 
“ naññato - PTS. ” avaraye - Ma, Sya, PTS. 
3 attam - SImu 1. °kukkuceam - PTS, Simu q, 2. 
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922. Không nên vì việc (ngã mạn) ấy mà nghĩ rằng (bản thân) là tốt hơn, 
kém thua, hoặc thậm chí là tương đương. 

Bị tác động bởi nhiều hình thức, 

trong khi sắp đặt về bản thân, không nên dừng lại ở điều ấy. 


923. Nên an tịnh ngay ở nội tâm, 

vị tỳ khưu không nên tìm kiếm sự an tịnh từ nơi khác. 

Đối với vị đã được an tịnh ở nội tâm, 

điều được nắm bắt là không có, từ đâu có điều được buông lơi? 


924. Giống như ở giữa biển cả, 

là đứng yên, sóng biển không sanh ra, 

tương tự như vậy, nên trầm tĩnh, không dục vọng 

vị tỳ khưu không nên tạo ra (thái độ) kiêu ngạo ở bất cứ đâu.” 


925. “Bậc có mắt được mở ra đã nói về 

pháp thực chứng, có sự xua đi các hiểm họa. 

Thưa ngài đại đức, xin ngài hãy nói về đường lối thực hành, 
về giới giải thoát, và luôn cả định nữa.” 


926. “Không nên buông thả với đôi mắt, 

nên che đậy lỗ tai đối với chuyện làng xóm, 

không nên thèm muốn ở các vị nếm, 

và không nên chấp là của tôi về bất cứ thứ gì ở thế gian. 


o27. Khi nào bị xúc chạm bởi xúc (bất hạnh), 

vị tỳ khưu không nên thể hiện sự than vãn về bất cứ điều gì, 
không nên tham đắm sự hiện hữu, 

và không bị lay động ở các sự khiếp đảm. 


928. Đối với các thức ăn, rồi đối với các thức uống, 

đối với các vật thực cứng, rồi đối với các loại vải vóc, 

sau khi nhận được, không nên tạo ra sự cất giữ, 

và không nên băn khoăn trong khi không nhận được chúng. 


92o. Nên là vị có thiền, không nên buông thả bàn chân (đi đó đây), 
nên xa lánh trạng thái hối hận, không nên xao lãng, 

và ở những chỗ ngồi, ở những chỗ nằm, 

ở những nơi có ít tiếng động, vị tỳ khưu nên cư trú. 
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93o. Niddam na bahulikareyya 
JagarIyam bhaJeyya atapl, 
tandim mayam hassam khiddam 
methunam vippaJahe savibhusam. 


931. Athabbanam' supinam lakkhanam 
no vidahe athop1 nakkhattam, 
virutañca gabbhakaranam 
tikiecham mamako na seveyya. 


932. Nindaya nappavedheyya 
na unnameyya” pasamsito bhikkhu, 
lobham saha macchariyena 
kodham pesuniyañca panudeyya. 


933. Kayavikkaye na tittheyya 
upavadam bhikkhu na kareyya kuhiñci, 
game ca nabhisajJJeyya 
labhakamya Janam na lapayeyya.) 


934. Na ca katthiko siya bhikkhU 
na ca vacam payutam bhaseyya, 
pagabbhiyam na sikkheyya 
katham viggahikam na kathayeyya. 


935. MosavaJJe na niyyetha" 
sampaJano sathanmi na kayIra, 
atha JIvitena paññaya 
silabbatena” naññamatimaññe. 


936. Sutva rusito” bahum vacam 
samananam puthuvacananam,° 
pharusena ne na patIva]JJa” 
na hi santo patisenim karonti."° 


' athabbanam - SImu. ° silavatena - PTS. 

“unnameyya - Ma, Syã, PTS. 7đũsito - Pu. 

3 ]ãpayeyya - PTS. ở samanänam vã puthujanãnam - Ma, Syã. 
* katthita - Ma, Syä, PTS, Simu 1, 2. ° pharusena nappativajja - Syä. 

” niyetha - Ma, Simu 1. '° patisenikaronti - Ma, Syã, PTS. 


Ác J2 
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93o. Không nên thực hiện nhiều việc ngủ nghỉ. Nên thân cận sự tỉnh thức, có 
sự tinh cần. Nên dứt bỏ hẳn sự uế oải, xảo trá, cười cợt, đùa giốn, việc đôi lứa, 
cùng với việc trang điểm. 


o31. Không nên thực hành việc bùa chú, giải mộng, xem tướng, và luôn cả 
chiêm tỉnh. Người đệ tử thành tín không nên chuyên chú về việc giải đoán tiếng 
thú kêu, việc thụ thaI, và việc chữa bệnh. 


932. Không nên run sợ vì sự chê bai, vị tỳ khưu khi được ca ngợi không nên 
kiêu hãnh, nên xua đi sự tham lam cùng với sự bỏn xẻn, sự giận dữ và việc nói 
đâm thọc. 


933. Không nên duy trì việc mua bán, 

vị tỳ khưu không nên tạo sự chê trách ở bất cứ nơi nào, 
và không nên ràng buộc vào làng xóm, 

không nên tỉ tê với người (thế tục) vì mong muốn lợi lộc. 


934. Và vị tỳ khưu không nên là kẻ nói khoe khoang, 

và không nên nói lời nói ướm (liên quan bốn món vật dụng), 
không nên học tập lối cư xử xấc xược, 

không nên nói ra ngôn từ đưa đến sự cãi vã. 


935. Không nên bị lôi kéo vào việc nói lời dối trá, không nên cố tình thực hiện 
các điều xảo trá, và không nên khinh khi người khác về sự sinh sống, về sự nhận 
thức, về giới và phận sự. 


936. BỊ xúc phạm sau khi nghe nhiều lời nói 

của các vị Sa-môn, của những kẻ phàm phu, 

không nên đáp trả lại những kẻ ấy một cách thô lõ, 

bởi vì các bậc thiện nhân không thể hiện sự phản kháng. 


ĐÀ, Eộ 


Suttanipate A†thakqauaggo Attadandasuttamn 





937. Etañca dhammamaññaya 
vicinam bhikkhu sada sato sikkhe, 
sanHtiỞ nibbutim ñatva 
sasane gotamassa nappamaJJeyya. ` 


938. Abhibhu hi so anabhibhuto 
sakkhidhammam anIthamadassl,? 
tasma hi tassa bhagavato sasane 
appamatto sada namassamanusikkhe ”i. 


Tuvatakasuttam nitthitam. 


15. ATTADANDASUTTAM 


939. Attadanda bhayam Jatam Janam passatha medhagam,) 
samvegam kittayIssamI yatha samvijJitam may. 


94o. Phandamanam pajam disva macche appodake yatha, 
aññamaññehi vyaruddhe disva mam bhayamavIs1. 


941. Samantamasaro' loko disa sabba samerita, 
1ccha? bhavanamattano naddasasim anositam. 


942. Osane tveva vyaruddhe disva me arat1I ahu, 
athettha sallam addakkhim duddasam hadayanissitam. 


943. Yena sallena otinno disa sabba vidhavati, 
tameva sallam abbuyha na dhavati na s1dati.° 





' na pamajjeyya - Ma. ˆ samantam asaro - PTS. 
? sakkhiđhammamanitihamadassi - Ma. Ÿ iccham - Ma, Syäã, PTS. 
3 medhakam - PTS, Simu 1. ° nisidati - PTS. 
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937. Và sau khi hiểu thông Giáo Pháp này, 

trong khi chọn lựa, vị tỳ khưu nên học tập, luôn luôn có niệm, 
sau khi biết được sự diệt tắt là “an tịnh,” 

không nên xao lãng về lời giáo huấn của đức Gotama. 


o38. Bởi vì, vị ấy là đấng Chiến Tháng, bậc không bị chế ngự, vị đã nhìn thấy 
pháp thực chứng, không do nghe nói lại theo truyền thống. Chính vì thế, luôn 
luôn không xao lãng, trong lúc kính lễ, nên học tập theo lời giáo huấn của đức 
Thế Tôn ấy.” 


Dứt Kinh Một Cách Nhanh Chóng. 


15. KINH UẾ HẠNH CỦA BẢN THÂN 


939. Sự sợ hãi sanh lên do uế hạnh của bản thân.! Các ngươi hãy nhìn xem 
loài người đang gây gổ. Ta sẽ thuật lại trạng thái chấn động đúng theo sự việc đã 
làm cho Ta bị chấn động. 


94o. Sau khi nhìn thấy nhân loại đang run rẩy tựa như những con cá ở chỗ ít 
nước, sau khi nhìn thấy chúng chống đối lẫn nhau, sự sợ hãi đã xâm nhập Ta. 


941. Toàn bộ thế gian là không có cốt lõi, tất cả các phương đều bị chuyển 
động. Trong khi ước muốn chỗ trú ngụ cho bản thân, Ta đã không nhìn thấy (một 
nơi nào là) không bị chiếm cứ. 


942. Nhưng sau khi nhìn thấy chúng chống đối (lãn nhau) ở ngay cả giai đoạn 
cuối cùng, sự chán ngán đã khởi lên ở Ta. Và ở đây, Ta đã nhìn thấy mũi tên khó 
thể nhìn thấy đã được cắm sâu vào trái tim (tâm thức). 


943. Kẻ đã bị mũi tên đầm vào chạy khắp tất cả các phương (luân hồi khắp 
các cõï), sau khi đã nhổ chính mũi tên ấy lên thì không chạy, (và) không chìm 
xuống. 





' attadandã được dịch là “uế hạnh của bản thân” căn cứ vào lời giải thích của Chú Giải: 
“attadanda bhauam jatam attano duccaritakarana jätam” (SnA. 1i, 566). Tựa đề của bài Kinh 
đã được ghi nghĩa theo ý nghĩa ấy. 
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944. Tattha sikkhanugTyanti 
yanl loke gathitanI' na tesu pasuto siya, 
nIbbijjha sabbaso kame 
sikkhe nibbanamattano. 


945. Sacco siya appagabbho amayo rittapesuno,” 
akkodhano lobhapapam' veviccham vitare mun1. 


946. NÑiddam tandim sahe thinam pamadena na samvase, 
atimane na tittheyya nibbanamanaso naro. 


947. MosavaJJe na niyyetha rũpe sneham na kubbaye, 
manañca parljaneyya sahasa virato care. 


948. Puranam nabhinandeyya nave khantim na kubbaye, 
hiyamane na soceyya akasam na sIto siya. 


949. Gedham brũmi mahoghoti aäJavam brũml Jappanam, 
arammanam pakappanam kamapanko duraccayo. 


950. Sacca avokkamma' munl thale titthati brahmano, 
sabbam so" patinIssaJJa sa ve santoti vuccat1. 


951. Sa ve vidva sa vedagu ñatva dhammam anIssito, 
samma so loke Iriyano na pIihetdha kassac1. 





' gadhitani - Ma, Syã. *]obhapapakam - Syä. 
° rittapesuno - Ma, Syã, PTS. *avokkamam - Niddese. * sabbaso - Syã. 
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944. Ở nơi ấy, các môn học tập được truyền tụng. 

Những gì bị trói buộc vào thế gian, không nên quan tâm đến chúng. 
Sau khi thấu triệt các dục về mọi phương diện, 

nên học tập về sự tịch diệt cho bản thân. 


945. Nên chân thật, không hỗn xược, không xảo trá, việc nói đầm thọc không 
còn nữa, không giận dữ, bậc hiền trí có thể vượt qua sự xấu xa của tham (và) sự 
keo kiệt. 


946. Người có tâm ý hướng Niết Bàn nên khắc phục trạng thái ngủ gà ngủ gật, 
sự uể oải, sự dã dượi, không nên cộng trú với sự xao lãng, không nên trụ lại ở sự 
ngã mạn thái quá. 


947. Không nên bị lôi kéo vào việc nói lời dối trá, không nên tạo ra sự thương 
yêu ở sắc, và nên hiểu toàn diện về ngã mạn, nên sống tránh xa sự vội vàng. 


948. Không nên thích thú cái cũ (ngũ uẩn quá khứ), không nên tạo ra sự ưa 
chuộng cái mới (ngũ uẩn vị lai), trong khi (cái gì) đang bị tiêu hoại, không nên 
sâu muộn, không nên nương tựa hư không (tham ái). 


949. Ta gọi thèm khát là “dòng lũ lớn, ta gọi tham muốn là dòng nước mạnh, 
sự bám vào (đối tượng) là rung động, dục là bãi lầy khó vượt qua được. 


o5o. Không chệch khỏi sự thật (gọi là) bậc hiền trí, đứng ở đất liền (gọi là) vị 
Bà-la-môn. VỊ ấy sau khi xả bỏ tất cả, vị ấy quả thật được gọi là “bậc an tịnh.” 


951. Quả thật, vị ấy là bậc đã hiểu biết, vị ấy là bậc đã đạt được sự thông hiểu, 
sau khi biết được pháp, vị ấy không nương tựa (vào tham ái và tà kiến). VỊ ấy, 
trong khi cư xử chân chánh ở thế gian, không mong cầu đối với bất cứ người nào 
ở nơi đây. 
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Attadandasuttam 





952. Yodha kame accatari' sangam loke duraccayam, 
na so socatI naJjheti chinnasoto abandhano. 


953. Yam pubbe tam visosehi paccha te mahu kiãcanam, 
majjhe ce no gahessasi upasanto carIssasl. 


954. Sabbaso namariũpasmim yassa natthi mamayitam, 
asata ca na socatI sa ve loke na JIyyat.? 


955. Yassa natthi dam meti paresam vap†T' kiãcanam, 
mamattam so asamvindam natthi meti na socati. 


956. Anitthur1“ ananugiddho anejo sabbadhI samo, 
tamanIsamsam pabrumi pucchito avikampInam." 


957. AneJassa viJanato natthi kaci nisankhimi,° 
virato so viyarambha” khemam passati sabbadhI. 


o58. Na samesu na omesu na ussesu vadate muni, 
santo so vItamaccheroỶ nadeti na nirassatI ”ti. 


Attadandasuttam nitthitam. 


' accuttari - Syã. * avikampitam - Simu 1. 
° yati - Ma. “ kaci nisaikhati - Ma, Syã; 
3 cãpi - Syã. kacini sañkhiti - PTS. 
* anutthuri - Syã; 7viyarabbhã - Ma. 
anitthuri - PTS. ở viItamaccharo - Ma, Syä, PTS. 
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952. Ở đây, vị nào vượt qua các dục, sự quyến luyến ở thế gian khó vượt qua 
được, vị ấy không sầu muộn, không ưu tư, có dòng chảy đã được cắt đứt, không 
còn sự trói buộc. 


953. Điều gì trước đây (quá khứ), ngươi chớ nắm lấy điều ấy. Chớ có bất cứ 
điều gì sanh khởi đến ngươi sau này (vị lai). Nếu ngươi không nắm lấy ở khoảng 
giữa (hiện tại), ngươi sẽ sống, được an tịnh. 


954. Đối với vị nào không có vật đã được chấp là của tôi liên quan đến danh 
và sắc về mọi phương diện, và (là vị) không sầu muộn do tình trạng không có, vị 
ấy quả thật không bị thua thiệt ở thế gian. 


955. Đối với vị nào, không có (ý nghĩ): “Cái này là của tôi, hoặc “(Cái này) là 
của những người khác về bất cứ điều gì, trong lúc không tìm kiếm trạng thái sở 
hữu chủ (nghĩ rằng): “Không có gì là của tôi, vị ấy không sâu muộn. 


956. Không ganh ty, không tham đắm, không dục vọng, bình đẳng ở mọi nơi, 
điều ấy là sự lợi ích mà Ta nói, khi được hỏi về vị không dao động. 


957. Đối với vị không dục vọng, đang nhận thức, thì không có bất cứ sự tạo tác 
nào. Đã tránh xa khỏi sự tạo tác, vị ấy nhìn thấy an toàn ở mọi nơi. 


958. Bậc hiền trí không mô tả (bản thân) là trong số những người ngang 
bằng, (hay là) trong số những người thấp kém, (hay là) là trong số những người 
ưu việt. Được an tịnh, đã xa lìa sự bỏn xẻn, vị ấy không nắm giữ, không buông 
lơi.” 


Dứt Kinh Uếẽế Hạnh của Bản Thân. 
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16. SARIPƯTTASUTTAM 


959. Na me dittho ito pubbe 
(Iccayasma sariputto) 
nasuto' uda kassacl, 
evam vagsuvado sattha 
tusIta ganimagato. 


960. Sadevakassa lokassa yatha dissati cakkhuma, 
sabbam tamam vinodetva ekova ratimaJJhaga. 


961. Tam buddham asitam tadim akuham ganimagatam, 
bahunnamidha” baddhanam atthi pañhena agamam." 


962. Bhikkhuno vijigucchato bhaJato rittamasanam, 
rukkhamulam susanam va pabbatanam guhaãsu va. 


963. Uccavacesu sayanesu kivanto tattha bherava, 
yehi bhikkhu na vedheyya nigghose sayanasane. 


964. KatI? parissaya loke gacchato agatam" disam, 
ye bhikkhu abhisambhave pantamhi sayanasane. 


965. Kyassa vyappathayo° assu kyassassu Idha øgocara, 
kam! silabbatanassu” pahitattassa bhikkhuno. 


' na suto - Ma, Syã;  amatam - PTS, Simu 2. 
nassuto - PTS, Simu 2. “byappathayo - Ma; 

“ bahũnamidha - Ma. byapathayo - Sya. 

3 agamim - PTS. ?silabbatänässu - Ma; 

* kati - PTS. silabbatanassa - Syä. 


300 


Kinh Tập - Phẩm Nhóm Tám Kính Sariputta 





16. KINH SARIPUTTA 


959. (Đại đức Sariputta nói): 

“Từ đây trở về trước, con chưa từng được thấy, 
hoặc chưa từng được nghe của bất cứ người nào, 
bậc Đạo Sư, vị có giọng nói êm dịu như thế, 

bậc có đồ chúng, đã đi đến từ cối trời Tusita. 


o6o. Đối với thế gian tính luôn cả chư Thiên, bậc Hữu Nhãn được nhìn thấy là 
như thế. Sau khi xua đi tất cả tăm tối, độc nhất Ngài đã đạt đến sự khoái cảm 
(của việc xuất gia, của sự viễn ly, của sự an tịnh, của sự giác ngộ). ' 


961. Với ý định (hỏi) câu hỏi cho số đông đã được gắn bó ở đây, con đã đi đến 
gặp Ngài, đức Phật, bậc không nương tựa, đấng tự tại, vị không dối trá, bậc có đồ 
chúng đã đi đến. 


962. Đối với vị tỳ khưu nhờm gớm (sanh, già, bệnh, chết, v.v...) đang thân cận 
chỗ ngồi trống vắng, gốc cây, mộ địa, hoặc ở các hang động của những ngọn núi. 


963. Ở những chỗ trú ngụ cao thấp, có bao nhiêu sự khiếp đảm ở nơi ấy mà vị 
tỳ khưu không nên run sợ ở chỗ nằm ngồi không tiếng động? 


964. Đối với vị đang đi đến khu vực chưa từng đi đến, có bao nhiêu hiểm họa 
ở thế gian mà vị tỳ khưu cần khắc phục ở các chỗ nằm ngồi xa vắng? 


96s. Cách thức nói năng của vị ấy nên là như thế nào? Hành xứ ở nơi này của 
vị ấy nên là như thế nào? Giới và phận sự của vị tỳ khưu có bản tánh cương quyết 
nên là như thế nào? 


! Các chữ trong ngoặc đơn được ghi theo Mahãniddesapäl]i - Đại Diễn Giải, TTPV tập 35, trang 
645. 
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966. Kam so sikkham samadaya ekodi nipako sato, 
kammaro raJatasseva niddhame malamattano. 


967. Vijigucchamanassa yadidam phasu 
(SarIputtati bhagava) 
rIttasanam sayanam sevato ce, 
sambodhikamassa yathanudhammam 
tam te pavakkhami yatha paJanam. 


968. Pañcannam' đhiro bhayanam na bhaye 
bhikkhu sato sappariyantacarimm,? 
damsadhipatanam sirimsapanam' 
manussaphassanam catuppadanam. 


96o. Paradhammikanampi na santaseyya 
disvapi tesam bahubheravanl, 
athaparam! abhisambhaveyya 
parissayanI kusalanues1. 


97o. Atankaphassena khudãya phuttho 
sitam athunham“ adhivasayeyya, 
so teh1 phu†tho bahudha anoko 
viriyam parakkamma dalham kareyya. 


971. Theyyam na kareyya? na musa bhaneyya 
mettaya phasse tasathavaranl, 


°s ~~— 


kanhassa pakkhoti vinodayeyya. 


972. Kodhatimanassa vasam na gacche 
mũulampI tesam palikhañña titthe, 
athapplyam va pana applyam va 
addha bhavanto abhisambhaveyya. 


973. Paññam purakkhatva kalyanapIti 
vikkhambheyya" tan parIssayanI, 
aratim sahetha sayanamhi pante 
caturo sahetha paridevadhamme. 


' pañcanna - Syä. 


° sapariyantacär1 - Ma, PTS, Simu 2; * na kãre - Ma. 
Sa pariyantacarlI - Sya. ° vadavilattam - Ma, Syã; 
3 sarisapanam - Ma. yvad ävilattam - PTS. 
* atunham - Ma; accunham - Syä, PTS, Simu 2. 7vikkhambhaye - Ma, Syã, PTS. 
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966. Sau khi thọ trì sự học tập gì, vị có sự chuyên nhất (của tâm), chín chắn, 
có niệm ấy, có thể loại bỏ bụi bặm (ô nhiễm) của bản thân, ví như người thợ kim 
hoàn có thể loại bỏ cáu bẩn của bạc?” 


967. (Đức Phật nói: “Này Sariputta,) Ta sẽ tuyên thuyết về điều ấy cho ngươi 
theo như Ta nhận biết, tức là sự thoải mái (an trú) dành cho vị nhờm gớm (sanh, 
già, bệnh, chết, v.v...) nếu vị ấy đang thân cận chỗ ngồi nằm trống vắng, có sự 
mong muốn quả vị giác ngộ thuận theo Giáo Pháp. 


o68. Vị tỳ khưu, sáng trí, có niệm, sống trong khuôn khổ, không nên sợ hãi 
đối với năm điều sợ hãi: đối với loài ruồi và muỗi mòng, đối với loài rắn, đối với 
các sự va chạm với con người, đối với loài bốn chân. 


o6o. Cũng không nên sợ sệt đối với những kẻ theo các giáo phái khác, ngay cả 
sau khi nhìn thấy nhiều điều khiếp đảm của họ. Và vị tầm cầu điều tốt đẹp còn 
phải khắc phục những hiểm họa khác nữa. 


970. BỊ tác động bởi sự xúc chạm của bệnh tật, của cơn đói, nên chịu đựng sự 
lạnh, sự nóng. Bị tác động bởi những việc ấy dưới nhiều hình thức, vị không trú 
xứ ấy nên nỗ lực tinh tấn và nên thể hiện sự vững chãi. 


971. Không nên thực hiện việc trộm cắp, không nên nói lời dối trá, 
nên tiếp xúc bằng từ tâm với các loài yếu hay mạnh, 

khi nào nhận biết được trạng thái bị khuấy động của tâm, 

nên xua đi (nghĩ rằng): “Nó là phần đen tối.) 


o72. Không nên rơi vào quyền lực của sự giận dữ và ngã mạn thái quá, nên 
đứng vững sau khi đào lên gốc rễ của chúng. Và trong khi khắc phục vật được yêu 
mến hoặc không được yêu mến, nên chế ngự chúng một cách chắc chắn. 


973. Sau khi chú trọng về trí tuệ, với sự hoan hỷ về thiện pháp, 
nên loại trừ các hiểm họa ấy, 

nên khống chế sự không thích thú ở chỗ trú ngụ xa vắng, 

nên khống chế bốn pháp tạo nên sự than vãn.' 





' Bốn pháp tạo nên sự than vãn: Được trình bày ở câu kệ kệ tiếp (SnA. ii, 573). 
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974. Kimsu' asissaml kuvam va asissam 
dukkham vata settha kuvajja sessam, 
ete vitakke paridevaneyye 
vinayetha sekho aniketasar1. 


975. Annañca laddha vasanañca kale 
mattam so Jañña Idha tosanattham, 
sotesu” gutto yatacarIl game 
rusitop1 vacam pharusam na vaJ]Ja. 


o76. Okkhittacakkhu na ca padalolo 
Jhananuyutto bahuJagarassa, 
upekhamarabbha samahitatto 
takkasayam kukkuccañcupachinde.` 


977. Cudito vacThi satimabhinande 
sabrahmacarIsu khilam pabhinde, 
vacam pamuñce kusalam nativelam 
Janavadadhammaya na cetayeyya. 


978. Athaparam pañca raJanl loke 
yesam satima vinayaya sikkhe, 
rũpesu saddesu atho rasesu 
gandhesu phassesu sahetha ragam. 


97o. Etesu dhammesu vineyya chandam 
bhikkhu satima suvimuttacitto, 
kalena so samma dhammam parivImamsamano 
ekodibhuto vihane tamam so ”ti. 


Sãäriputtasuttam nitthitam. 


Atthakavaggo catuttho. 


TASSUDDANAM 


Kamaguhattha dutthava suddhattha parama Jara, 
metteyyo ca pasuro ca magandi purabhedanam. 
Kalaham dveva vyuhani punarevatuvattakam, 
attadandam therasuttam therapañhena so]asa, 
tan! etani suttanI sabbanatthakavagglka ”tI. 





' kimsũ - Ma, Syã. *kukkueciyupacchinde - Ma, Syä, PTS. 
° so tesu - Ma, Syã. * samma - PTS. 
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974. “Vậy ta sẽ ăn gì? Hoặc ta sẽ ăn ở đâu? 

Có thật chăng ta đã ngủ khổ sở? Hôm nay, ta sẽ ngủ ở đâu?” 
Vị hữu học, không có sự vương vấn nhà ở, 

nên loại bỏ những suy tầm có tính chất than vẫn này. 


975. Sau khi nhận lãnh vật thực và y phục đúng thời hạn, 

vị ấy nên biết chừng mực ở đây, với mục đích vừa lòng. 

VỊ ấy, đã được bảo vệ về các điều ấy, sống thu thúc ở trong làng, 
đầu cho bị xúc phạm, không nên nói lời nói thô lỗ. 


976. Có mắt nhìn xuống và không buông thả bàn chân (đi đó đây), 
nên gắn bó với việc tham thiền, nên có nhiều tỉnh thức, 

sau khi nỗ lực về hành xả, có bản thân định tĩnh, 

nên cắt đứt nền tảng của sự suy tư và trạng thái hối hận. 


977. BỊ quở trách bởi những lời nói, vị (tỳ khưu) có niệm nên hoan hỷ. 
Nên phá vỡ sự khắt khe đối với các vị đồng phạm hạnh. 

Nên thốt lên lời nói tốt lành, không vượt quá giới hạn. 

Không nên suy nghĩ về chuyện phiếm luận của những người (khác). 


978. Và hơn thế nữa, có năm loại bụi bặm ở thế gian, đối với chúng, vị có 
niệm nên học tập để loại bỏ. Nên khống chế sự luyến ái ở các sắc, ở các thỉnh, rồi 
ở các vị, ở các hương, ở các xúc. 


o7o. VỊ tỳ khưu có niệm, có tâm khéo được giải thoát, nên loại bỏ sự mong 
muốn ở các pháp ấy. VỊ ấy, đúng thời điểm, trong khi suy xét toàn diện một cách 
đúng đắn về Giáo Pháp, có trạng thái chuyên nhất (của tâm), vị ấy có thể diệt trừ 


^Z* 9% 


sự tăm tối. 
Dứt Kinh Sariputta. 


Phẩm Nhóm Tám là thứ tư. 


TÓM LƯỢC PHẨM NÀY 


Nhóm Tám về Dục, Hang, Xấu Xa, Trong Sạch, Tối Thắng, kinh về Sự Già, vị 
Metteyya, vị Pasura, và Bà-la-môn Magandiya, kinh Trước Khi Hoại Rã, kinh Cãi 
Cọ, hai kinh Sự Dàn Trận, thêm kinh Một Cách Nhanh Chóng, kinh Uế Hạnh của 
Bản Thân, kinh Vị Trưởng Lão với câu hỏi của vị trưởng lão là mười sáu; tất cả 
những Kinh này đây là thuộc về Phẩm Nhóm Tám. 


xxxx% 
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V. PARAYANAVAGGO 
VATTHUGATHA 


o8o. Kosalanam pura ramma agama' dakkhinapatham, 
akiñcaññam patthayano brahmano mantaparagu. 


981. So assakassa visaye alakassa” samasane, 
vasI godhavarIkule uñchena ca phalena ca. 


982. Tasseva upanissaya gamo ca vipulo ahu, 
tato Jatena ayena mahayaññamakappay!. 


983. Mahayaññam yaJItvana puna pãvisi assamam, 
tasmim patipavitthamhi añño agañch1 brahmano. 


984. Ugghattapado tasito pankadanto raJassiro, 
So ca nam upasankamma satan1 pañca yacati. 


985. Tamenam bavarI disva asanena nimantayl, 
sukhañca kusalam pucchi idam vacanamabravi. 


986. Yam kho mamam deyyadhammam sabbam vissaJJitam maya, 
anuJanahi me brahme natth1 pañca satan1 me. 


987. Sace me yacamanassa bhavam nanupadassati, 
sattame divase tuyham muddha phalatu sattadha. 


o88. Abhisankharitva kuhako bheravam so akittayl, 
tassa tam vacanam sutva bavarI dukkhito ahu. 


o8o. Ussussati anaharo sokasallasamappIto, 
athop1 evamcittassa Jhane na ramatI mano. 


9oo. Utrastam dukkhitam disva devata atthakamini, 
bavarim upasankamma Idam vacanamabravi. 





' agamã - Ma, Syã, PTS. “ mulakassa - Syä. 


306 


V. PHẨM ĐI ĐẾN BỜ KIA 
KỆ NGÔN DÃN CHUYỆN 
o8o. Có vị Bà-la-môn tỉnh thông chú thuật, trong khi ước nguyện về trạng 


thái vô sở hữu, từ thành phố đáng yêu của xứ Kosala đã đi đến khu vực phía 
Nam. 


o81. VỊ ấy đã trú ngụ ở địa phận Assaka, kế bên vùng Alakassa, bên bờ sông 
Godhavar1 (sống) bằng vật lượm lặt và trái cây. 


982. Và đã có một ngôi làng rộng lớn kề cận với bờ sông ấy. Với thu nhập 
phát sanh từ nơi ấy, vị Bà-la-môn đã sắp đặt một cuộc tế lễ vĩ đại. 


983. Sau khi đã cúng hiến cuộc tế lễ vĩ đại, vị Bà-la-môn đã đi vào lại nơi ẩn 
cư. Khi vị ấy đã đi vào trong, một người Bà-la-môn khác đã đi đến. 


984. Và người ấy, với bàn chân bị sưng vù, run lập cập, có răng bị đóng bợn, 
với đầu lấm bụi, đã đi đến gần vị Bà-la-môn và cầu xin năm trăm (tiền). 


985. Sau khi nhìn thấy kẻ ấy, (Bà-la-môn) Bavari đã mời kẻ ấy chỗ ngồi, đã 
hỏi về sự an lạc và tốt lành, rồi đã nói lời này: 


986. “Quả thật, cái gì thuộc về tôi mà là vật có thể bố thí, thì tôi đã ban phát 
tất cả rồi. Này ông Bà-la-môn, xin hãy hiểu cho tôi, tôi không có năm trăm.” 


o87. “Nếu trong khi được tôi cầu xin, mà ngài không ban cho, thì vào ngày thứ 
bảy, cái đầu của ngài hãy bể tan thành bảy mảnh.” 


o88. Sau khi làm pháp thuật, kẻ dối trá ấy đã thốt lời hăm dọa. Sau khi nghe 
được lời nói ấy của kẻ ấy, Bavari đã trở nên sầu khổ. 


o8o. (Vị ấy) trở nên héo mòn, không thức ăn, đã bị đầm trúng bởi mũi tên sầu 
muộn. Thêm nữa, đối với người có tâm như vậy, ý (của người ấy) không vui thích 
trong việc tham thiền. 


ooo. Sau khi nhìn thấy Bavari bị run sợ, bị sầu khổ, vị Thiên nhân có lòng 
mong mỏi điều tốt đẹp, đã đi đến gặp Bavari và đã nói lời này: 
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oo1. Na so muddham paJanati kuhako so dhanatthiko, 
muddhani muddhapate va ñanam tassa na viJJatI. 


oo2. BhotI carahi Janati tam me akkhahi pucchita, 
muddham muddhadhipatañca tam sunoma vaco tava. 


9o3. Aham petam na Janaml ñanam ettha' na vIJJatl, 
muddham muddhadhipate vã” J]inanam hettha dassanam. 


994. Atha kho carahi Janati asmim puthuvi°mandale, 
muddham muddhadhipatañca tam me akkhahi devate. 


995. Pura kapilavatthumha nikkhanto lokanayako, 
apacco okkakaraJassa sakyaputto pabhankaro. 


oo6. So hi brahmana sambuddho sabbadhammanaparagu, 
sabbabhiññabalappatto sabbadhammesu cakkhuma, 
sabbakammakkhayam” patto vimutto upadhikkhaya.' 


oo7. Buddho so bhagava loke dhammam deseti cakkhuma, 
tam tvam gantvana pucchassu so te tam vyakarissatI. 


oo8. Sambuddhoti vaco sutva udaggo bavar1 ahu, 
sokassa tanuko asi pItiñca vipulam labhi. 


9oo. So bavarI attamano udaggo 
tam devatam pucchati vedaJato: 
Katamamhi game nigamamhi va panaŸ 
katamamhi va Janapade lokanatho 
yattha gantva namassemu” sambuddham dipaduttamam. 


100O. Savatthiyam kosalamandire Jino 
pahutapañño varabhurimedhaso, 
so sakyaputto vidhuro anasavo 
muddhadhipatassa vidu narasabho. 


10O1. Tato amantayl1 sisse brahmane mantaparage, 
etha manava akkhissam sunatha'°vacanam mama. 


' ñanam mỉ ettha - PTS, Sn. ° sabbadhammakkhayam - PTS. 

“ muddhadhipato ca - Syã, PTS, Sn. 7upadhikkhaye - Ma, Syã; 

* heta - Syã, PTS, Sn. upadhisamkhaye - PTS. 

* Ko - Ma, Syä, PTS. ở puna - PTS. 

Ì pathavi - Ma; pathavi - Syã; ? gantvãna passemu - Ma. 
puthavi - PTS. '° sunotha - Syã, PTS. 
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oo1. “Gã ấy không nhận biết về cái đầu. Gã dối trá ấy là kẻ tâm cầu tài sản. 
Đối với gã ấy, không có sự hiểu biết về cái đầu hay về việc làm vỡ cái đầu.” 


oo2. “Thưa tiên nữ, nếu nàng biết, khi được tôi hỏi, xin nàng hãy nói ra cho 
tôi về điều ấy, về cái đầu và về việc làm vỡ cái đầu. Chúng tôi xin lắng nghe lời nói 
của nàng về điều ấy.” 


9o3. “Ngay cả tôi cũng không biết về điều này; sự hiểu biết của tôi về lãnh vực 
này không tìm thấy. Kiến thức ở lãnh vực này, cái đầu và việc làm vỡ cái đầu, chỉ 
riêng thuộc về các đấng Chiến Thắng.” 


oo4. “Vậy thì hiện nay, ở trái đất hình cầu này, người nào biết về cái đầu và về 
việc làm vỡ cái đầu? Thưa tiên nữ, xin nàng hãy nói ra điều ấy cho tôi.” 


oos. “Bậc Lãnh Đạo Thế Gian, hậu duệ của đức vua Okkaka, con trai dòng 
Sakya, đấng Mặt Trời, trước đây đã ra đi từ thành Kapilavatthu. 


oo6. Này Bà-la-môn, vị ấy chính là đấng Toàn Giác, bậc đã đi đến bờ kia đối 
với tất cả các pháp, đã đạt được năng lực của tất cả các thắng trí, bậc Hữu Nhãn 
về tất cả các pháp, đã đạt đến sự cạn kiệt đối với tất cả các nghiệp, đã được giải 
thoát bởi sự cạn kiệt các mầm tái sanh. 


o9o7. Vị ấy là đức Phật, đấng Thế Tôn ở thế gian, bậc Hữu Nhãn thuyết giảng 
Giáo Pháp. Ông hãy đi đến và hỏi vị ấy. VỊ ấy sẽ giải thích điều ấy cho ông.” 


oo8. Sau khi nghe được câu nói “Đấng Toàn Giác,” Bavari đã trở nên phấn 
khởi. Nỗi sầu muộn của vị này đã trở thành nhỏ nhoi, và ông ta đã đạt được niềm 
vui bao la. 


ooo. VỊ Bavari ấy, có ý hài lòng, phấn chấn, niềm hân hoan sanh khởi, hỏi 
người tiên nữ ấy rằng: “Đấng Bảo Hộ Thế Gian ở ngôi làng hoặc ở phố thị nào, 
hay ở xứ sở nào? Chúng tôi sẽ đi đến nơi ấy và lễ bái đấng Toàn Giác, bậc tối 
thượng của loài người.” 


10OO. “Đấng Chiến Thắng ở Savatthl, cung điện của xứ Kosala, có tuệ rộng 
lớn, có sự sáng suốt bao la cao quý. Người con trai dòng Sakya ấy là không kẻ 
sánh bằng, không còn lậu hoặc, là bậc Nhân Ngưu, vị hiểu biết về việc làm vỡ cái 
đầu.” 


1O0O1. Sau đó, vị Bà-la-môn đã bảo những người học trò tính thông về chú 


thuật rằng: “Này các cậu thanh niên, hãy đến, ta sẽ nói. Các ngươi hãy lắng nghe 
lời nói của ta. 
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1002. Yasseso dullabho loke patubhavo abhinhaso, 
svaJJa lokamhi uppanno sambuddho 1ti vissuto, 
khippam gantvana savatthim passavho dipaduttamam. 


1003. Katham carahI Janemu disva buddhoti brahmana, 
aJanatam no pabruhIi yatha Janemu tam mayam. 


1004. Agatani hi mantesu mahãpurisalakkhana, 
dvattimsanl ca' vyakhyata? samanta” anupubbaso. 


10O5. Yassete honti gattesu mahapurisalakkhana, 
duveva' tassa gatiyo tatiya hi na vIJJaHi. 


1006. Sace agaram ajJjhavasati viJeyya pathavim Imam, 
adandena asatthena dhammenamanusasati. 


1007. Sace ca so pabbaJati agara anagariyam, 
vivattacchaddo° sambuddho araha bhavati anuttaro. 


1008. Jatim gottañca lakkhanam mante sIsse Dunapare, 
muddham muddhadhipatañca manasayeva pucchatha. 


1009. AnavaranadassavI yadi buddho bhavissati, 
manasa pucchite pañhe vacaya vissaJessat1. 


1010. Bavarissa vaco sutva sissa solasa brahmana, 
aJIto tissametteyyo punnako atha mettagu. 


1011. Dhotako upasIvo ca nando ca atha hemako, 
todeyya-kappa dubhayo JatukannI ca pandIto, 


1012. Bhadravudho udayo ca posalo cap1 brahmano, 
mogharaja ca medhavI pingiyo ca maha 1sI. 


1013. Paccekaganino sabbe sabbalokassa vissuta, 
Jhay! Jjhanarata dhrra pubbavasanavasita. 


1014. Bavarim abhivadetva katva ca nam padakkhinam, 
Jatajinadhara sabbe pakkamum uttaramukha. 





' dvatatimsã ca - Syã, PTS, Simu. * đveyeva - Ma; dve va - PTS. 
ˆ byakkhyätä - Syã. Ÿ avasati - Ma, Syã. 
3 samattä - Ma, Syã, PTS. ° vivattacchado - Ma; vivatacchado - Syä. 


310 


Kinh Tập - Phẩm Đi Đến Bờ Kia Kệ Ngôn Dẫn Chuuện 





1002. Sự xuất hiện ở thế gian của vị nào là điều khó đạt được một cách 
thường xuyên, vị ấy hôm nay đã hiện khởi ở thế gian, được biết tiếng là “Đấng 
Toàn Giác.” Chúng ta hãy nhanh chóng đi đến SavatthI và diện kiến bậc tối 
thượng của loài người.” 


1003. “Thưa Bà-la-môn, vậy làm thế nào chúng con có thể biết là “Đức Phật 
sau khi nhìn thấy? Xin thầy hãy nói ra cho chúng con, những người không biết, 
để chúng con có thể nhận biết vị ấy.” 


1004. “Các tướng trạng của bậc đại nhân quả đã được lưu truyền ở các chú 
thuật, và ba mươi hai điều đã được thuật lại đầy đủ theo thứ tự. 


1005. Vị nào có những tướng trạng của bậc đại nhân này ở các phần thân thể, 
đối với vị ấy chỉ có hai lối đi, bởi vì lối đi thứ ba không có. 


1006. Nếu sống tại gia, vị ấy sẽ chinh phục trái đất này và cai quản đúng 
pháp, không nhờ vào gậy gộc, không nhờ vào gươm đao. 


1007. Và nếu vị ấy xuất gia, rời nhà sống không nhà, thì (sẽ) trở thành đấng 
Toàn Giác, bậc A-la-hán, đấng Vô Thượng, có màn che (vô minh) đã được xua 
tan. 


1008. Các ngươi hãy hỏi, chỉ bằng ý mà thôi, về việc sanh ra và về dòng họ, về 
tướng trạng, về các chú thuật, về các học trò, về những điều khác nữa (liên quan 
đến ta), về cái đầu và về việc làm vỡ cái đầu. 


1009. Nếu là đức Phật, bậc có sự nhìn thấy không bị chướng ngại, thì vị ấy sẽ 
đáp lại các câu hỏi được hỏi bằng ý thông qua lời nói.” 

1010. Sau khi lắng nghe lời nói của Bavari, mười sáu vị Bà-la-môn học trò là: 
Afiita, Tissametteyya, Punnaka, rồi Mettagu, — 


1011. — Dhotaka, và UpasIva, Nanda, rồi Hemaka, hai vị Todeyya, và Kappa, 
và vị sáng suốt Jatukannn, — 


1012. — Bhadravudha, và Udaya, luôn cả Bà-la-môn Posala, và vị thông minh 
Mogharaja, và vị đại ẩn sĩ Pingiya. 


1013. Tất cả là những vị có đồ chúng riêng, được nổi tiếng khắp cả thế gian, có 
thiên chứng, thích thú với thiền, sáng trí, đã được huân tập thành thói quen 
trong quá khứ. 


1014. Sau khi đã đảnh lễ Bavari, và thực hiện việc nhiễu quanh vị ấy, tất cả có 
tóc bện, mặc y da đê, đã ra đi hướng về phía bắc. 
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1015. Mulakassa' patitthanam purimam mahissatim” tada, 
uJJeniãcapI gonaddham vedisam vanasavhayam. 


1016. Kosambim cap1 saketam savatthiñca puruttamam, 
setavyam' kapTlam vatthum kusinarañca mandiram. 


1017. Pavañca bhoganagaram vesalim magadham puram, 
pasanakam cetiyañca ramanIiyam manoramam. 


1018. Tasito vudakam" sitam mahalabhamva vanIJo, 
chayam ghammabhitattova turita pabbatamaruhum. 


1019. Bhagava tamhi° samaye bhikkhusanghapurakkhato, 
bhikkhunam dhammam deseti sihova nadatI vane. 


1020. AJito addasa sambuddham sataramsiva" bhanumam,Š 
candam yatha pannarase” paripurim'" upagatam. 


1021. Athassa gatte disvana paripurañca vyañJanam, 
ekamantam thito hattho manopañhe apucchatha. 


1022. Adissa jammanam brnhi gottam bruhi salakkhanam, 
mantesu paramim bruh1 kati vaceti brahmano. 


1023. Visamvassasatam ayu so ca gottena bavar1, 
tiạassa'"' lakkhana gatte tinnam vedana paragu. 


1024. Lakkhape r1tihaseva sanighandusaketubhe, 
pañca satanI vaceti sadhamme päramim gato. 


1025. Lakkhananam pavicayam bavarissa naruttama, 
tanhacchida'° pakasehi ma no kankhayitam ahu. 


' alakassa - Ma, PTS.  sataramsim va - Ma; vitaramsim va - Syä, Sĩ; 
? purimähissatim - Ma; vIitaramsi va - PTS. 
puram maähissatim - Syä. *bhanumam - Ma, Syã, PTS. 
3 setabyam - Ma, Syã. ”pannarase - Ma, PTS. 
* kapilavatthum - Ma, Syã, PTS. '° ãripirim - Ma, Syã, PTS. 
Ÿ tasitova udakam - Syã. ''tInissa - Ma, Syä. 
° bhagavã ca tamhi - Syã, PTS. '*kankhacchida - Ma. 
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1015. (Họ đã đi) đến Patitthana của xứ sở Mulaka trước tiên, rồi đến 
Mahissati, luôn cả UjjenI, Gonaddha, Vedisa, và (thành phố) có tên Vana. 


1016. Rồi đến Kosambi, luôn cả Saketa, và thành phố hạng nhất Savatthi, 
Setavya, vùng đất Kaplla, và cung điện Kusinara. 


1017. Pava, và thành phố Bhoga, Vesali, thành phố xứ Magadha, và điện thờ 
Pasanaka đáng yêu, thích ý. 


1018. Tựa như người bị khát nước được nước mát, tựa như thương buôn được 
lợi lớn, tựa như người bị thiêu đốt bởi sức nóng được bóng râm, họ đã vui mừng 
trèo lên ngọn núi. 


1019. Và vào thời điểm ấy, đức Thế Tôn, được tôn vinh bởi hội chúng tỳ khưu, 
đang thuyết giảng Giáo Pháp cho các vị tỳ khưu, tựa như con sư tử đang gầm thét 
ở khu rừng. 


1020. Ajita đã nhìn thấy đấng Toàn Giác tựa như mặt trời có trăm ánh hào 
quang, giống như mặt trăng đã tiến gần đến sự tròn đầy vào ngày mười lăm. 


1021. Rồi sau khi nhìn thấy các phần thân thể của vị này và dấu hiệu được đầy 
đủ, Ajita, đứng ở một bên, mừng rỡ, đã hỏi bằng ý các câu hỏi rằng: 


1022. “Xin ngài hãy xác định và nói về việc sanh ra (của vị Bavari). Xin ngài 
hãy nói về dòng họ cùng với tướng trạng. Xin ngài hãy nói về sự toàn hảo ở các 
chú thuật. VỊ Bà-la-môn (Bavar1) dạy bảo được bao nhiêu?” 


1023. “Tuổi thọ là một trăm hai mươi. Và theo dòng họ vị ấy là Bãvari. Ở thân 
thể vị này có ba tướng trạng. Là vị tỉnh thông về ba bộ Vệ Đà. 


1024. Là người đã đạt đến sự toàn hảo về pháp (Bà-la-môn) của mình, về 
tướng trạng và về truyền thống, về từ vựng và về nghi lễ, (Bavari) dạy bảo năm 
trăm (học trò).” 


1025. “Thưa bậc Tối Thượng Nhân, thưa bậc đã cắt đứt tham ái, xin ngài hãy 


giải thích chỉ tiết về các tướng trạng của Bavarli, xin chớ để chúng tôi bị nghỉ 
hoặc.” 
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1026. Mukham Jivhaya chadeti unn assa bhamukantare, 
kosohitam vatthaguyham evam Janah1 manava. 


1027. Puccham hi kiãcI' asunanto sutva pañhe viyakate, 
vieintetIi Jano sabbo vedaJato katañaJali. 


1028. Ko nu devo va” brahma va Indo vapi suJampati, 
manasa pucchite” pañhe tamenam' patibhasaHi. 


1029. Muddham muddhadhipatañca bavar1 parIpucchati, 
tam vyakarohi bhagava kankham vinaya no Ise. 


1030. Avijja muddhati Janahï vijja muddhadhipatini,° 
saddhasatisamadhihi chandaviriyena samyuta. 


1031. Tato vedena mahata santhambhitvana” manavo, 
ekamsam aJInam katva padesu sirasa pat1. 


1032. BavarI brahmano bhoto sahasisseh1 marisa, 
udagzsacitto sumano pade vandati eakkhuma. 


1033. Sukhito bavar1I hotu sahasisseh1 brahmano, 
tvañcapï? sukhito hoh1 ciram Jrvahi manava. 


1034. Bavarissa va” tuyham va sabbesam sabbasamsayam, 
katavakasa pucchavho yam kiñci manasicchatha. 


1035. Sambuddhena katokaso nisiditvana pañJal, 
aJIto pathamam pañham tattha pucchi tathagatam. 





Vatthugatha nitthita. 
' kañci - Syä. *kametam - Ma, Syã, PTS. ”santhambhetvana - Syã. 
° vã - Ma, Syã. * vijanahi - Sya. ”“tvam vapi - Sya. 
Ỷ pucchi te - PTS. ” muddhãdhipätani - Sya. °ca - Ma, Sya, PTS. 
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1026. “(Người ấy) che khuất khuôn mặt bằng cái luỡi, có sợi lông ở khoảng 
giữa chân mày của người này, vật được che giấu sau lớp vải (vật kín) được bọc lại; 
này người thanh niên, hãy biết như thế.” 


1027. Trong khi không nghe bất kỳ câu hỏi nào, mà đã nghe các câu hỏi được 
giảng giải, tất cả mọi người sanh niềm hân hoan, tay chắp lại, suy nghĩ rằng: 


1028. “Vậy thì vị Trời nào, hay đấng Đại Phạm, hoặc (Thiên vương) Inda 
chồng của Suja, đã hỏi bằng ý những câu hỏi ấy? (Đức Phật) đáp lại điều này cho 
ai?” 

1029. “VỊ Bavari hỏi về cái đầu và về việc làm vỡ cái đầu. Thưa đức Thế Tôn, 
xin ngài hãy giải thích điều ấy. Thưa bậc ẩn sĩ, xin ngài hãy xua đi sự nghi hoặc 
của chúng tôi.” 

1030. “Người hãy biết vô minh là “cái đầu,` minh là vật đập vỡ cái đầu, được 
liên kết với tín, niệm, định, ... với ước muốn và tĩnh tấn.” 

1031. Do đó, với niềm hân hoan lớn lao, người thanh niên Bà-la-môn sau khi 


trấn tĩnh lại đã khoác tấm da dê một bên vai, quỳ xuống đê đầu ở hai bàn chân 
(đức Phật và nói rằng): 


1032. “Thưa ngài, Bà-la-môn Bavari, có tâm phấn khởi, có ý tốt lành, cùng với 
các học trò đảnh lễ hai bàn chân của ngài, thưa bậc Hữu Nhãn.” 


1033. “Mong sao Bà-la-môn Bavari cùng với các học trò được an lạc. Và luôn 
cả ngươi nữa hãy được an lạc. Này người thanh niên, chúc người sống thọ. 


1034. Từ cơ hội đã được tạo ra, ngươi hãy hỏi mọi điều phân vân của tất cả, 
của Bavari, hoặc của ngươi, bất cứ điều gì ngươi mong muốn ở trong tâm.” 


1035. Với cơ hội đã được tạo ra bởi đấng Toàn Giác, Ajita đã ngồi xuống, chắp 
tay lại, tại nơi ấy đã hỏi đức Như Lai câu hỏi thứ nhất. 


Dứt Kệ Ngôn Dẫn Chuyện. 
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1. AJITASUTTAM: 


1036. Kenassu nivuto loko (Iecayasma ajito) kenassu nappakasati, 
kissabhTlepanam brusi kimsu tassa mahabbhayam. 


1037. AvijJJaya nivuto loko (aJitati bhagava) 
veviccha pamada nappakasati, 
Jappabhilepanam brumi dukkhamassa mahabbhayam. 


1038. Savanti sabbadh1” sota (Iccayasma ajJIto) 
sotanam kim nIvaranam, 
sotanam samvaram bruhi kena sota pIthiyare.? 


1039. YanI sotanl lokasmim (ajJitati bhagava) 
satI tesam nivaranam, 
sotanam samvaram brumi paññayete pithiyare.? 


104O. Pañña ceva satI ceva' (Iccayasma aJIto) 
namarupañca marIsa, 
etam me puttho pabruhi katthetam uparuJJhat. 


1041. Yametam pañham apucchi ajita tam vadaml te, 
yattha namañca rũpañca asesam uparuJJhat, 
viññanassa nirodhena etthetam uparuJJhatI. 


1042. Ye ca sankhatadhamma se ye ca sekha puthu idha, 
tesam me nipako I1riyam puttho pabruhi marisa. 


1043. Kamesu nabhI1g1J]heyya manasa naviÌo siya, 
kusalo sabbadhammanam sato bhikkhu parIbbaJe ”tI. 


Ajitasuttam pathamam. 





' a]itamãanavapuccha - Ma, PTS. 
“ sabbadhi - Ma, Syã. * sati yañca - Ma; sat ca - Syã, PTS. 
3 pidhiyyare - Ma; pithiyyare - Sya, PTS. ” manasänävilo - Ma, Syã, PTS. 
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1, KINH AJITA 


1036. (Tôn giả Ajita' hỏi:) “Thế gian bị bao trùm bởi cái gì? Không chói sáng 
bởi điều gì? Ngài hãy nói cái gì là vật làm uế nhiễm? Sự nguy hiểm lớn lao của nó 
là gì?” 


1037. (Đức Thế Tôn nói: “Này Ajita,) thế gian bị bao trùm bởi vô minh, không 
chói sáng bởi keo kiệt, bởi xao lãng. Ta nói tham muốn là vật làm uế nhiễm, khổ 
là sự nguy hiểm lớn lao của nó (thế gian).” 


1038. (Tôn giả AJita hỏi:) “Các dòng chảy trôi đi khắp mọi nơi. Cái gì là sự 
ngăn cản các dòng chảy? Ngài hãy nói về sự chế ngự các dòng chảy. Các dòng 
chảy được chặn đứng bởi cái gì?” 


1039. (Đức Thế Tôn nói: “Này Ajita,) những dòng chảy nào hiện diện ở thế 
gian, niệm là sự ngăn cản chúng. Ta nói về sự chế ngự các dòng chảy. Chúng được 
chặn đứng bởi tuệ.” 


104O. (Tôn giả AJita hỏi:) “Thưa ngài, tuệ và luôn cả niệm, danh và sắc; được 
tôi hỏi điều này, xin ngài hãy nói lên, ở đầu điều này được hoại diệt?” 


1041. “Này Ajita, cầu hỏi nào ngươi đã hỏi, Ta (sẽ) trả lời câu hỏi ấy cho 
ngươi: Ơ nơi nào danh và sắc được hoại diệt không dư sót. Do sự hoại diệt của 
thức, ở đây, điều này (danh và sắc) được hoại diệt.” 


1042. “Những vị nào đã hiểu rõ Giáo Pháp (là các bậc A-la- hán) và những vị 
nào là các bậc Hữu Học đông đảo ở nơi này, tôi hỏi bậc chín chắn về oai nghỉ của 
những vị ấy, thưa ngài, xin ngài hãy nói lên.” 


1043. “Vị tỳ khưu không nên khát khao ở các dục, không nên bị vẩn đục ở 
tâm, thiện xảo đối với tất cả các pháp, có niệm, nên ra đi du phương.” 


Kinh Ajita là thứ nhất. 





' Lúc đi đến gặp đức Thế Tôn, Ajita còn là một vị thanh niên Bà-la-môn (mãnaua). Vào cuối buổi 
giảng Pháp, Ajita đã được thành tựu quả vị A-la-hán (SnA. 11, 588; Cullaniddesapali — Tiểu Diên 
Giới, TTPV tập 36, trang 89). 


317 


Suftanipate Parquanauqaggo Tissametteuuasuttarn 





2. ITISSAMETTEYYASUTTAM:! 


1044. Kodha samtusito” loke (Iccayasma tissametteyyo') 
kassa no santi I1ñJIta, 
ko ubhantamabhiññaya majJjhe manta na lippatl,ˆ 
kam brusi mahapurisoti ko idha sibbanim”accaga? 


1045. Kamesu brahmacariyava (metteyyati bhagavä) 
vitatanho sada sato, 
sankhaya nibbuto bhikkhu 
tassa no santi 1ñJIta. 


1046. So ubhantamabhiññaya maJjhe manta na lippati,° 
tam brumi mahãpurisoti sodha” sibbanim°?accagatl. 


Tissametteyyasuttam dutiyam. 


3. PUNNAKASUTTAM: 


1047. Anejam muladassavIm (Iccayasma punnako) 
atthi? paãñhena agamam 
kim nissita isayo manuJa khattiya brahmana devatanam, 
yaññamakappayimsu puthũ 1dha? loke pucchamI tam bhagava bruhi 
metam.'° 


1048. Ye kecime Isayo manuJa (punnakati bhagava) 
khattiya brahmana devatanam 
yaññamakappayimsu puthu Idha'° loke, 
asimsamana'"' punnaka 1tthabhavam'? 

Jaram sita yaññamakappayimsu. 


' tissametteyyamanavapucchaã - Ma, PTS. ”punnakamãnavapucchã - Ma, PTS. 

ˆ santusito - Ma, Syã, PTS. ở atthi - Sya. 

* tisso metteyyo - PTS. ? puthũdha - Ma, Syã. 

*]impati - Syã. ' me tam - Ma, Syä, PTS, evam sabbattha. 
* sibbinim - Ma. '!ãsIsamanä - Ma. 

° so idha - Ma, Syä, PTS. '*itthattam - Ma; itthatam - Syä. 
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2. KINH TISSAMETTEYYA 


1044. (Tôn giả Tissametteyya hỏi:) “Ở đây, người nào được hài lòng ở thế 
gian? Đối với người nào, các sự dao động không hiện hữu? Người nào, sau khi 
biết rõ cả hai đầu, không bị nhiễm bẩn ở khoảng giữa nhờ vào trí tuệ? Ngài nói ai 
là “bậc đại nhân”? Ơ đây, người nào vượt qua thợ may (tham ái)?” 


1045. (Đức Thế Tôn nói: “Này Metteyya,) vị có Phạm hạnh trong các dục, đã 
xa lìa tham ái, luôn luôn có niệm. Sau khi đã suy xét, vị tỳ khưu được tịch tịnh; 
đối với vị ấy, các sự dao động không hiện hữu. 


1046. VỊ ấy, sau khi biết rõ cả hai đầu, không bị nhiễm bẩn ở khoảng giữa nhờ 
vào trí tuệ. Ta nói vị ấy là “bậc đại nhân. Ơ đây, vị ấy vượt qua thợ may (tham 
áI).” 


Kinh Tissametteyya là thứ nhì. 


3. KINH PUNNAKA 


1047. (Tôn giả Punnaka nói:) “Với ý định hỏi câu hỏi, tôi đã đi đến với bậc 
không dục vọng, bậc có sự nhìn thấy gốc rễ (của các pháp): “Nương tựa vào điều 
gì, các vị ẩn sĩ, loài người, các Sát-đế-ly, các Bà-la-môn đã chuẩn bị lễ hiến tế đến 
chư Thiên, đông đảo tại nơi này, ở thế gian. Thưa đức Thế Tôn, tôi hỏi ngài. Xin 
ngài hãy trả lời tôi về điều này.” 


1048. (Đức Thế Tôn nói: “Này Punnaka,) bất cứ những ai, các vị ẩn sĩ, loài 
người, các Sát-đế-ly, các Bà-la-môn đã chuẩn bị lễ hiến tế đến chư Thiên, đông 
đảo tại nơi này, ở thế gian, này Punnaka, trong khi mong ước bản thể này, bị phụ 
thuộc vào tuổi già, họ đã chuẩn bị lễ hiến tế.” 
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1049. Ye kecime 1sayo manuJa (Iecayasma punnako) 
khattiya brahmana devatanam 
yaññamakappayimsu puthũ idha' loke, 
kaccissu te bhagava yaññapathe appamatta 
ataru” Jatiñca Jarañca marIsa 
pucchami tam bhagava bruhi metam. 


1050. Asimsanti thomayanti 
abhiJappanti Juhanti (punnakati bhagavä) 
kamabhijappanti paticca labham, 
te yaJayoga bhavaragaratta 
natarImsu Jatijaranti brumI. 


1051. Te ve" natarimsu yaJayoga (iccayasma punnako) 
yaññchi Jatiñca Jarañca marisa, 
atha ko carahi devamanussaloke 
atarI Jatiñca Jarañca marisa 
pucchami tam bhagava bruhi metam. 


1052. Sankhaya lokasmim parovarani' (punnakati bhagavä) 
yasslñJItam natthi kuhiñci loke, 
santo vidhuũmo anigho' niraso 
atar1 so JatiJaranti” brum1H. 


Punnakasuttam tatiyam. 


4. METTAGUSUTTAM: 


1053. Pucchami tam bhagava bruhi metam (Iccayasma mettagu) 
maññami tam vedagum bhavitattam, 
kuto nu dukkha samudagata Ime” 
ye kecli lokasmim anekarupa. 





' puthũdha - Ma, Syã.  “ce - Ma, Syä, PTS. latijarañca - Syã. 
° atarum - Ma. Ÿ paroparani - Ma.  mettagimänavapucchã - Ma, PTS. 
3 ãsIsanti - Ma. °“anigho - Syã, PTS. ° samupägatäme - Syä. 
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1049. (Tôn giả Punnaka nói:) “Bất cứ những ai, các bậc ẩn sĩ, loài người, các 
Sát-đế-ly, các Bà-la-môn đã chuẩn bị lễ hiến tế đến chư Thiên, đông đảo tại nơi 
này, ở thế gian, thưa đức Thế Tôn, những người ấy, không xao lãng ở đường lối tế 
lễ, thưa ngài, có phải họ đã vượt qua sanh và già? Thưa đức Thế Tôn, tôi hỏi ngài. 
Xin ngài hãy trả lời tôi về điều này.” 


1050. (Đức Thế Tôn nói: “Này Punnaka,) những kẻ mong ước, tán dương, cầu 
khấn, cúng tế, những kẻ cầu khấn các dục bởi vì lợi lộc, Ta nói rằng: “Những kẻ 
ấy, do sự gắn bó vào tế lễ, bị luyến ái với sự luyến ái vào hiện hữu, đã không vượt 
qua sanh và già.” 


1051. (Tôn giả Punnaka nói:) “Thưa ngài, quả thật những kẻ ấy, những kẻ có 
sự gắn bó vào tế lễ, đã không vượt qua sanh và già nhờ vào các lễ hiến tế. Thưa 
ngài, vậy giờ đây người nào ở thế giới chư Thiên và nhân loại đã vượt qua sanh và 
già? Thưa đức Thế Tôn, tôi hỏi ngài. Xin ngài hãy trả lời tôi về điều này.” 


1052. (Đức Thế Tôn nói: “Này Punnaka,) sau khi đã suy xét nơi này và nơi 
khác ở thế gian, vị nào không có sự dao động tại bất cứ nơi nào ở thế gian, là bậc 
an tịnh, không còn sân hận, không phiền muộn, không mong cầu, Ta nói rằng: 
'Vị ấy đã vượt qua sanh và già.” 


Kinh Punnaka là thứ ba. 


4. METTAGUSUTTAM 
1053. (Tôn giả Mettagu nói:) “Thưa đức Thế Tôn, tôi hỏi ngài. Xin ngài hãy 
trả lời tôi vê điều này. Tôi nghĩ rằng ngài là người hiểu biết sâu sắc, có bản thân 
đã được tu tập. Từ đâu mà các khổ này đã được khởi lên, bất kể loại nào ở thế 
gian, với nhiều hình thức?” 
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1054. Dukkhassa ve mam pabhavam apucchasi (mettaguti bhagava) 
tam te pavakkhamI yatha paJanam, 
upadhinidana' pabhavanti dukkha 
ve kecli lokasmim anekarupa. 


1055. Yo ve avidva upadhim karoti 
punappunam dukkhamupeti mando, 
tasma hi Janam” upadhim na kaylra 
dukkhassa JatippabhavanupassI. 


1056. Yantam apucchimha akittay1' no (ieccayasma mettagu) 
aññam tam pucchamf tadingha bruhi: 
Kathannu dhïra vitaranti ogham 
Jatljaram" sokapariddavañca, 
tam me mun" sadhu viyakarohi 
tatha hi te vidito esa đhammo. 


1057. KittayIssami te đhammam (mettaguti bhagavä) 
ditthe dhamme anItiham, 
yam viditva sato caram tare loke vIsattikam. 


1058. Tañcaham abhinandam1 mahesi dhammamuttamam, 
vam viditva sato caram tare loke vIsattikam. 


1059. Yam kiñci sampaJanasi (mettaguti bhagavä) 
uddham adho tiriyañcapI maJjhe, 
etesu nandiñca nivesanañca 
panuJja viññanam bhave na titthe. 


1060. EvamviharI sato appamatto 
bhikkhu caram hitva mamayTtanl, 
Jatim Jaram sokapariddavañca 
idheva vidva paJaheyya dukkham. 





' upadhinidänãa - Syã, PTS. * puechãma - Ma, Syã. 
“ tasmã pajanam - Ma, Syã. * Jatim jaram - Ma. 
3 akittayl - Syã. ” muni - Ma. 
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1054. (Đức Thế Tôn nói: “Này Mettagu,) quả thật ngươi (đã) hỏi ta về sự phát 
khởi của khổ. Ta sẽ tuyên thuyết về điều ấy cho ngươi theo như điều Ta nhận 
biết. Các khổ phát khởi đều có căn nguyên là mầm tái sanh, bất kể loại nào ở thế 
gian, với nhiều hình thức. 


1055. Thật vậy, kẻ nào, (do) không biết, tạo ra mầm tái sanh, là kẻ ngu (sẽ) đi 
đến khổ lần này lần khác. Chính vì thế, người có sự quán xét về sự sanh ra và sự 
phát khởi của khổ, trong khi biết, không nên tạo ra mầm tái sanh.” 


1056. (Tôn giả Mettagu nói:) “Điều nào chúng tôi đã hỏi ngài, ngài đã giải bày 
cho chúng tôi. Tôi hỏi ngài điều khác, vậy xin ngài hãy trả lời điều ấy: Làm thế 
nào các bậc sáng trí vượt qua dòng lũ, sanh và già, sầu muộn và than vấn? Thưa 
bậc hiền trí, xin ngài hãy khéo léo giải thích điều ấy cho tôi, bởi vì pháp này đã 
được ngài biết đúng theo bản thể.” 


1057. (Đức Thế Tôn nói: “Này Mettagũ,) Ta sẽ giải bày cho ngươi Giáo Pháp 
tự mình chứng ngộ, không phải do nghe nói lại; sau khi hiểu pháp ấy, vị có niệm, 
trong khi sống, có thể vượt qua sự vướng mắc này ở thế gian.” 


1058. “Thưa bậc đại ẩn sĩ, tôi thích thú Giáo Pháp tối thượng ấy; sau khi hiểu 
pháp ấy, có niệm, trong khi sống, tôi có thể vượt qua sự vướng mắc này ở thế 
gian.” 


1059. (Đức Thế Tôn nói: “Này Mettagu,) bất cứ điều gì mà ngươi tự mình 
nhận biết, ở bên trên, bên dưới, luôn cả chiều ngang và khoảng giữa, ngươi hãy 
xua đi sự vui thích, sự chấp chặt, và sự nhận thức ở các điều này; không nên trụ 
lại ở hữu. 


106O. An trú như vậy, có niệm, không xao lãng, vị tỳ khưu, trong khi sống, sau 
khi từ bỏ các vật đã được chấp là của tôi, là vị hiểu biết, ngay tại nơi này, có thể 
dứt bỏ khổ đau, sanh, già, sầu muộn và than vẫn.” 


SẠC, 


Suttanipate Parauanauaggo Dhotakasuttamn 





1061. 


1062. 


1063. 


1064. 


1068. 


1066. 


Etabhinandami vaco mahesino, (iceayasma mettagu) 
sukittitam gotamanupadhikam, 

addha hi bhagava pahasi dukkham 

tatha hi te vidito esa đhammo. 


Te cap1 nũna paJaheyyu' dukkham 

ye tvam munli atthitam ovadeyya, 

tam tam namassam1 samecca naga 
appeva mam bhagava atthitam ovadeyya. 


°s ~x~— 


akiñcanam kamabhave asattam, 
addha hi so oghamimam atari 
tinno ca param akhilo akankho. 


Vidva ca so” vedagu! naro Idha 
bhavabhave sangamimam vIsa]Ja, 
so vitatanho anigho" niraso 

atar1 so JatiJaranti brumIH1. 


Mettagusuttam catuttham. 


5. DHOTAKASUTTAM: 


Pucchami tam bhagava bruhi metam (Iccayasma dhotako) 
vacabhikankhamI mahesi tuyham, 

tava sutvana nigghosam 

sikkhe nibbanamattano. 


Tena h” atappam karohi (dhotakati bhagava) 
idheva nipako sato, 

1to sutvana nigghosam 

sikkhe nibbanamattano. 





' nũnappajaheyyu - Ma. *vo - Ma. * vedagu - PTS. 
“ vedagumaäbhiljaññã - Ma; “anigho - Sya, PTS. 
vedagum abhijaññam - Sya. ° đhotakamanavapucchä - Ma, PTS. 
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1061. (Tôn giả Mettagu nói:) “Thưa ngài Gotama, tôi thích thú lời nói này của 
bậc đại ẩn sĩ, đã khéo được giải bày, không liên quan đến mầm tái sanh, bởi vì 
đức Thế Tôn đương nhiên đã dứt bỏ khổ, bởi vì pháp này đã được ngài biết đúng 
theo bản thể. 


1062. Và thưa bậc hiền trí, những người nào được ngài giáo huấn không 
ngừng nghỉ, những người ấy chắc chắn có thể dứt bỏ khổ đau. Vì thế, thưa bậc 
long tượng, sau khi gặp ngài, con' xin kính lễ ngài. Mong sao đức Thế Tôn sẽ giáo 
huấn con không ngừng nghỉ.” 


1063. (Đức Thế Tôn nói: “Này Mettagu,) vị Bà-lamôn nào mà ngươi có thể 
biết rõ là người hiểu biết sâu sắc, không sở hữu gì, không dính mắc ở dục và hữu, 
vị ấy đương nhiên đã băng qua dòng lũ này, và đã được vượt đến bờ kia, không 
khát khe, không còn nghi hoặc.” 


1064. Và sau khi đã hiểu, vị ấy trở thành người hiểu biết sâu sắc ở nơi này. 
Sau khi tháo gỡ sự quyến luyến này ở hữu và phi hữu, vị ấy có tham ái đã được xa 
lìa, không còn phiền muộn, không có mong cầu, Ta nói rằng: *VỊ ấy đã vượt qua 
sanh và g1à. ” 


Kinh Mettagũ là thứ tư. 


5. KIĨNH DHOTAKA 


1065. (Tôn giả Dhotaka nói:) “Thưa đức Thế Tôn, con hỏi ngài. Xin ngài hãy 
trả lời con về điều này. Thưa bậc đại ẩn sĩ, con mong mỏi lời nói của ngài. Sau khi 
lắng nghe lời tuyên bố của ngài, con có thể học tập về sự tịch diệt cho bản thân.” 


1066. (Đức Thế Tôn nói: “Này Dhotaka,) chính vì điều ấy, ngươi hãy thực hiện 
sự năng nổ, ngay tại nơi này, hãy là người có sự chín chắn, có niệm. Sau khi lắng 
nghe lời tuyên bố từ nơi đây, nên học tập về sự tịch diệt cho bản thân.” 





''Từ đoạn này trở đi, nhân xưng đại danh từ “tôï của các vị Bà-la-môn sẽ được ghi là 'con' theo ý 
kiến chủ quan của người dịch nghĩ rằng, đến lúc này, các vị Bà-la-môn đã có niềm tin với đức 
Phật nên có sự khiêm nhường hơn so với trước đây khi mới gặp (ND). 
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1067. Passamaham devamanussa loke (Iecayasma đhotako) 
akiñcanam brahmanam Iriyamanam, 
tam tam namassamIi samantacakkhu 
pamuñca mam sakka kathamkathahi. 


1068. Naham gamissamIi' pamocanaya (dhotakati bhagavä) 
kathamkathim đhotaka kañcl loke, 
dhammañea settham aJjanamano? 
evam tuvam oghamimam taresi. 


1069. Anusasa brahme karunayamano (Iccayasma dhotaka) 
vivekadhammam yamaham viJjaññam, 
yathaham akasova) avyapa]Jamano 
idheva santo asito careyyam. 


1070. Kittayissami te santim (dhotakati bhagava) 
ditthe dhamme anItiham, 
yam vidIitva sato caram tare loke vIsattikam. 


1071. Tam caham abhinandami (iccayasma dhotako) 
mahesl santimuttamam, 
yam vidIitva sato caram tare loke vIsattikam. 


1072. Yam kiñcI sampajanasi (dhotakati bhagava) 
uddham adho tiriyañcapI maJjhe, 
etam' viditva sangotI loke 
bhavabhavaya makasi? tanhanH. 


Dhotakasuttam pañcamam. 





' sahissami - Ma; samissãmi - Syã. * ãkãso ca - Syã. 
°“ abhijanamaãno - Ma. * evam - Syã. * mã kãsi - PTS. 
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1067. (Tôn giả Dhotaka nói:) “Con nhìn thấy ở thế giới của chư Thiên và loài 
người vị Bà-la-môn không sở hữu gì đang hành xử (bốn oai nghĩ). Vì thế, thưa 
bậc Toàn Nhãn, con xin kính lễ ngài. Thưa vị dòng Sakya, xin ngài hãy giải thoát 
cho con khỏi các mối nghi ngờ.” 


1068. (Đức Thế Tôn nói: “Này Dhotaka,) Ta sẽ không đi đến để giải thoát cho 
bất cứ người nào có nỗi nghi ngờ ở thế gian. Nhưng trong khi biết rõ Giáo Pháp 
tối thượng, như vậy ngươi có thể vượt qua dòng lũ này.” 


1069. (Tôn giả Dhotaka nói:) “Thưa đấng Đại Phạm Thiên, xin ngài hãy từ 
mãn chỉ dạy pháp viễn ly để con có thể nhận thức được pháp ấy, theo đó, ví như 
bầu trời không bị xâm phạm, trong khi tồn tại ở chính nơi này, con có thể sống, 
không nương nhờ.” 


1070. (Đức Thế Tôn nói: “Này Dhotaka,) Ta sẽ giải bày cho ngươi về sự an 
tịnh, tự mình chứng ngộ, không phải do nghe nói lại; sau khi hiểu pháp ấy, vị có 
niệm, trong khi sống, có thể vượt qua sự vướng mắc này ở thế gian.” 


1071. (Tôn giả Dhotaka nói:) “Thưa bậc đại ấn sĩ, con thích thú sự an tịnh tối 
thượng ấy; sau khi hiểu pháp ấy, có niệm, trong khi sống, con có thể vượt qua sự 
vướng mắc này ở thế gian.” 


1072. (Đức Thế Tôn nói: “Này Dhotaka,) bất cứ điều gì mà ngươi tự mình 
nhận biết, ở bên trên, bên dưới, luôn cả chiều ngang và khoảng giữa, sau khi hiểu 
điều này là “sự quyến luyến' ở thế gian, ngươi chớ tạo ra tham ái ở hữu và phi 
hữu.” 


Kinh Dhotaka là thứ năm. 


vài 
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6. UPASIVASUTTAM: 


1073. Eko aham sakka mahantamogham (iccayasma upasIvo) 
anIssito no vIisahami taritum, 
arammanam bruhi samantacakkhUu 
yam nissito ogshamimam tareyyam.” 


1074. Akiñcaññam pekkhamäno satim8? (upasIvati bhagava) 
natthTti nissaya tarassu ogham, 
kame pahaya virato kathahi 
tanhakkhayam nattamahabhipassa.! 


1075. Sabbesu kamesu yo vItarago (Iccayasma upasIvo) 
aklñcaññam nissito hitva yaññam,° 
saññavimokkhe parame vimutto 
titthe nu so” tattha ananuyay1.” 


1076. Sabbesu kamesu yo vItarago (upasivati bhagavä) 
akiñcaññam nissito hitva maññam, 
saññavimokkhe parame vimutto 
tittheyya so tattha ananuyayI.° 


1077. Ti†the ce so tattha ananuyay1 (Iccayasma upasIvo) 
yugamp vassanam samantacakkhu, 
tattheva so sItI siya'° vimutto 
cavetha'' viãñanam tathavidhassa. 


1078. AccI'” yatha vatavegena khitta' (upasIivati bhagavä) 
attham paleti na upeti sankham, 
evam munI namakaya vimutto 
attham paleti na upeti sankham. 


' upasIvamanavapucchã - Ma, PTS. ”anãnuväy1- Sya. 

“tareyya - Sya, PTS. ở hitvamaññam - Syã, PTS. 

* satimã - Ma, Syã. ? pũgampi - Ma, Syä, PTS. 

* rattamahäbhipassa - Syã. '!sitisiya - Ma, PTS. 

Ÿ hitvãä maññam - Ma; '!bhavetha - Sya, PTS. 
hitvamaññam - Syã, PTS. '*“aee1 - Ma, PTS. 

“ titheyya so - Ma. '*khittam - Syã; khitto - PTS. 
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6. KINH UPASTVA 


1073. (Tôn giả UpasIva nói:) “Thưa vị dòng Sakya, con, đơn độc, không nương 
tựa (nơi nào), không có khả năng vượt qua dòng lũ lớn. Thưa bậc Toàn Nhãn, xin 
ngài hãy nói về đối tượng, được nương tựa vào nơi ấy, con có thể vượt qua dòng 
lũ này.” 


1074. (Đức Thế Tôn nói: “Này Upastva,) trong khi xem xét về Vô Sở Hữu Xứ, 
có niệm, nương tựa vào (ý niệm) “không có gì, ngươi có thể vượt qua dòng lũ. Sau 
khi dứt bỏ các dục, đã xa lánh hắn các điều nghỉ ngờ, ngươi hãy quán sát sự cạn 
kiệt của tham ái, đêm và ngày.” 


1075. (Tôn giả UpasIva nói:): “VỊ nào đã xa lìa sự luyến ái ở tất cả các dục, 
được nương tựa vào Vô Sở Hữu Xứ, sau khi từ bỏ pháp (chứng đắc) khác,' đã 
được giải thoát ở sự giải thoát tối thượng đối với tưởng, phải chăng vị ấy nên trụ 
lại ở nơi ấy, không đi tiếp nữa?” 


1076. (Đức Thế Tôn nói: “Này Upasiva,) vị nào đã xa ha sự luyến ái ở tất cả 
các dục, được nương tựa vào Vô Sở Hữu Xứ, sau khi từ bỏ pháp (chứng đắc) khác, 
đã được giải thoát ở sự giải thoát tối thượng đối với tưởng, vị ấy nên trụ lại ở nơi 
ấy, không đi tiếp nữa.” 


1077. (Tôn giả Upasiva nói:) “Thưa bậc Toàn Nhãn, nếu vị ấy trụ lại ở nơi ấy, 
không đi tiếp nữa, thậm chí một đôi năm, có phải ngay tại chỗ ấy, vị ấy có thể có 
sự mát mẻ, được giải thoát, và thức (tái sanh) của vị thuộc hạng như thế ấy có thể 
diệt tát?” 


1078. (Đức Thế Tôn nói: “Này Upasiva,) giống như ngọn lửa đã bị dập tắt bởi 
lực đẩy của ngọn gió, thời đi đến sự chấm dứt, không đạt đến danh xưng; tương 
tự như vậy, vị hiền trí đã được giải thoát khỏi danh thân (tập hợp các yếu tố 
thuộc về tâm) thời đi đến sự chấm dứt, không đạt đến danh xưng. 





' Pháp (chứng đác) khác: nói đến sáu loại chứng đắc thấp hơn (SnA. ii, 593-594), tức là sự chứng 
đác bốn tầng thiền Sắc Giới và hai tâng thiên Không Vô Biên Xứ và Thức Vô Biên Xứ thuộc Vô Sắc 
Giới (ND). 
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1079. Atthamgato so uda vã so natthi (Iccayasma upasIvo) 
udahu ve sassatiya arogo, 
tam me munI sadhu viyakarohi 
tatha hi te vidito esa đhammo. 


1080. Atthamgatassa na pamanamatthi (upasIvati bhagava) 
yena nam vajJjum' tam tassa natthi, 
sabbesu dhammesu samuhatesu? 
samuhata vadapathapl sabbetI. 


UpasIvasuttam chattham. 


7. NANDASUTTAM: 


1081. Santi loke munayo (Iccayasma nando) 
Jana vadanti tayIdam kathamsu,! 
ñanupapannam no munim” vadanti 
udahu ce° JIvItenupapannam. 


1082. Na ditthiya na sutiya na ñanena'" (nandati bhagava) 
munidha nanda kusala vadanti, 
visenikatva anigha nirasa 
caranti ye te munayotI brũm1. 


1083. Ye kecime samanabrahmana se (iccayasma nando) 
ditthena sutenap” vadanti suddhim, 
silabbatenap1 vadanti suddhim 
anekarupena vadanti suddhim 
kaccissu'" te bhagava tattha yatha'"' caranta 
ataru Jatiñca Jarañca marisa 
pucchamIi tam bhagava bruhi metam. 


' va]ju - Syã, PTS. 7na ñãnena na silabbatena - Ma, Syä, Sĩ I. 
*“ samohatesu - Ma. ở vadanti - Syã. 

3 nandamanavapucchä - Ma, PTS. ° đitthassutenäpi - Ma; 

* katham su - Syã, PTS. ditthe sutenäapi - Syã. 

” munim no - Syã. '°kaccim su -PTS. 

° ve - Ma, Sya, PTS. '' vatã - Ma. 
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1079. (Tôn giả Upasiva nói:) “Có phải vị ấy đi đến sự chấm dứt hay vị ấy 
không có (hiện hữu), hay là vị ấy thật sự ở vào trạng thái trường tồn, vô bệnh? 
Thưa bậc hiền trí, xin ngài hãy giải thích tường tận điều ấy cho con, bởi vì pháp 
này đã được ngài biết đúng theo bản thể.” 


108o. (Đức Thế Tôn nói: “Này Upasiva,) đối với vị đã đi đến sự chấm dứt, thì 
không có sự ước lượng (phỏng đoán). Với điều nào người ta có thể nói về vị ấy, 
thì điều ấy không còn có đối với vị ấy. Khi tất cả các pháp đã được bứng lên, các 
nền tảng cho việc nói đến cũng được bứng lên.” 


Kinh Upasrva là thứ sáu. 


z. KINH NANDA 


1081. (Tôn giả Nanda nói:) “Dân chúng nói rắng: “Có các vị ẩn sĩ ở thế gian,” 
theo ngài điều này (có ý nghĩa) thế nào? Họ nói người đã thành tựu về trí là vị ẩn 
sĩ, hay là người đã thành tựu về lối sống?” 


1082. (Đức Thế Tôn nói: “Này Nanda,) không phải do quan điểm, không phải 
do học thức, không phải do trí, mà các bậc thiện đức ở nơi đây gọi là vị ẩn sĩ. 
Những người nào đã tiêu diệt đạo binh (ô nhiễm), sống không phiền muộn, 
không mong cầu, Ta nói rằng những người ấy là “các vị ẩn sĩ.” 


1083. (Tôn giả Nanda nói:) “Bất cứ những Sa-môn và Bà-la-môn nào nói rằng 
sự trong sạch là do quan điểm và do học thức, nói rằng sự trong sạch là do giới và 
phận sự, nói rằng sự trong sạch là do nhiều hình thức, thưa đức Thế Tôn, có phải 
những vị ấy, trong lúc sống như thế ở nơi ấy, họ đã vượt qua sanh và già, thưa 
ngài? Thưa đức Thế Tôn, con hỏi ngài. Xin ngài hãy trả lời con về điều này.” 
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1084. Ye kecime samanabrahmana se (nandati bhagava) 
ditthena sutenapI' vadanti suddhim, 
silabbatenap1 vadanti suddhim 
anekarupena vadanti suddhim 
kiñcapl te tattha yatha caranti 
natarImsu JatiJaranti brũmI. 


1085. Ye kecime samanabrahmana se (iccayasma nando) 
ditthena sutenapI' vadanti suddhim, 
sillabbatenap1 vadanti suddhim 
anekarupena vadanti suddhim. 


1086. Te ce? munI brusi anoghatinno° 
atha ko carahi devamanussaloke, 
atarI Jatiñca Jarañca marisa 
pucchamIi tam bhagava bruhi metam. 


1087. Naham sabbe samanabrahmana se (nanda ti bhagavä) 
JatiJaraya nivutati brumi: 
Ye sudha' dittham va sutam mutam va 
sillabbatam vapl pahaya sabbam 
anekarupampl pahaya sabbam, 
tanham parlññaya anasava se 
te ve nara oghatinnati brumI1. 


1088. Etabhinandami vaco mahesino (Iecayasma nando) 
sukittitam gotamanupadhikam 
ye sudha' dittham va sutam mutam va 
sillabbatam vapl pahaya sabbam 
anekarupampl pahaya sabbam, 
tanham parlññaya anasava se 
ahampi te oghatinnatI brũmIi. 


Nandasuttam sattamam. 





' đitthassutenäpi - Ma; ditthe sutenäpi - Syã. *anoghatinne - Syã, PTS. 
? sace - PTS; sa ce - Simu. * sidha - Ma, Syä, PTS. 
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1084. (Đức Thế Tôn nói: “Này Nanda,) bất cứ những vị Sa-môn và Bà-la-môn 
nào nói rằng sự trong sạch là do quan điểm và do học thức, nói rằng sự trong 
sạch là do giới và phận sự, nói rằng sự trong sạch là do nhiều hình thức, mặc dầu 
những vị ấy, trong lúc sống như thế ở nơi ấy, Ta nói rằng: “Họ đã không vượt qua 


` 22 


sanh và g1à. 


1085. (Tôn giả Nanda nói:) “Bất cứ những vị Sa-môn và Bà-la-môn nào nói 
rằng sự trong sạch là do quan điểm và do học thức, nói rằng sự trong sạch là do 
giới và phận sự, nói rằng sự trong sạch là do nhiều hình thức. 


1086. Thưa bậc hiền trí, nếu ngài nói rằng những vị ấy là không vượt qua 
dòng lũ, vậy giờ đây người nào ở thế giới chư Thiên và nhân loại đã vượt qua 
sanh và già, thưa ngài? Thưa đức Thế Tôn, con hỏi ngài. Xin ngài hãy trả lời con 
về điều này.” 


1087. (Đức Thế Tôn nói: “Này Nanda,) Ta không nói rằng tất cả các vị Sa-môn 
và Bà-la-môn đều bị bao trùm bởi sanh và già. Ơ đây, những vị nào đã dứt bỏ 
điều đã được thấy, hoặc đã được nghe, hoặc đã được cảm giác, hoặc tất cả giới và 
phận sự, hoặc đã dứt bỏ mọi hình thức nhiều loại, đã hiểu toàn diện về tham ái, 
không còn lậu hoặc, Ta nói rằng “những con người ấy thật sự đã vượt qua dòng 
lũ.” 


1088. (Tôn giả Nanda nói:) “Thưa ngài Gotama, con thích thú lời nói này của 
bậc đại ẩn sĩ, đã khéo được trình bày, không liên quan đến mầm tái sanh. Ơ đây, 
những vị nào đã dứt bỏ điều đã được thấy, hoặc đã được nghe, hoặc đã được cảm 
giác, hoặc tất cả giới và phận sự, hoặc đã dứt bỏ mọi hình thức nhiều loại, đã hiểu 
toàn diện về tham ái, không còn lậu hoặc, con cũng nói rằng “những con người ấy 
thật sự đã vượt qua dòng lũ.” 


Kinh Nanda là thứ bảy. 
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8. HEMAKASUƯTTAM: 


1089. Ye me pubbe viyakamsu (iccayasma hemako) 
huram gotamasasanam,? 
1ccasi Iti bhavissatI 
sabbam tam Itihitiham 
sabbam tam takkavaddhanam 
naham tattha abhiramim. 


1090. Tvañca me dhammamakkhahi tanhanigghatanam munI, 
yam viditva sato caram tare loke visattikam. 


1001. Idha dit†thasutamuta?viññatesu piyarupesu hemaka, 
chandaragavinodanam nibbanapadamaccutam. 


1092. Etadaññaya ye sata ditthadhammabhinibbuta, 
upasanta ca te sada* tinna loke visattikanti. 


Hemakasuttam atthamam. 


9. TODEYYASUTTLAM: 


1093. Yasmim kama na vasanti (Iceayasma todeyyo) 
tanha yassa na vIJJatl, 
kathamkatha ca yo tinno vimokho° tassa kidIso. 


1094. Yasmim kama na vasanti (todeyyati bhagava) 
tanha yassa na vIJJatl, 
kathamkatha ca yo tinno vimokho tassa naparo. 





' hemakamanavapucchã - Ma, PTS. * satã - Syã. 
? gotamasäsanä - Ma, Syä, PTS. ”todeyyamänavapuecchä. 
3 ditthasutamutam - Syã. “vimokkho - Ma, Syã. 
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8. KINH HEMAKA 


1089. (Tôn giả Hemaka nói:) “Những người nào trước đây đã giải thích cho 
con khác với lời dạy của Gotama (nói rằng): “Đã là như vầy, sẽ là như vầy,` mọi 
điều ấy đều do nghe nói lại theo truyền thống, mọi điều ấy đều là sự tăng trưởng 
suy tầm (về dục), con không thích thú ở nơi ấy. 


1090. Và thưa bậc hiền trí, xin ngài hãy nói ra cho con về pháp diệt trừ tham 
ái; sau khi hiếu pháp ấy, con có niệm, trong khi sống, có thể vượt qua sự vướng 
mắc này ở thế gian.” 


1091. “Này Hemaka, ở đây là sự xua đi mong muốn và luyến ái ở các hình 
thức đáng yêu đã được thấy, đã được nghe, đã được cảm giác, đã được nhận thức, 
(ở đây) là vị thế Niết Bàn, Bất Hoại. 


1092. Sau khi hiểu thông điều này, những người nào có niệm, đã nhận thức 
được Giáo Pháp, đã được diệt tắt, và luôn luôn an tịnh, những người ấy đã vượt 
qua sự vướng mắc này ở thế gian.” 


Kinh Hemaka là thứ tám. 


o. KINH TODEYYA 


1093. (Tôn giả Todeyya nói:) “Ở người nào các dục không sinh tồn, đối với 
người nào tham ái không tìm thấy, và người nào đã vượt qua các sự nghỉ ngờ, sự 
giải thoát của người ấy là như thế nào?” 


1094. (Đức Thế Tôn nói: “Này Todeyya,) ở người nào các dục không sinh tồn, 
đối với người nào tham ái không tìm thấy, và người nào đã vượt qua các sự nghi 
ngờ, đối với người ấy không có sự giải thoát nào khác nữa.” 


SN 


Suftanipate Parquanauaggo Kappasuttamn 





1095. NÑirasaso' so uda asasano 
paññanava so uda paññakappiI, 
munim aham sakka yatha vijaññam 
tam me viyacikkha samantacakkhu. 


1096. Nirasaso' so na so” asasano 
paññanava so na ca paññakapDpI, 
evampi todeyya munim vijana 
akiñcanam kamabhave asattanti. 


Todeyyasuttam navamam. 


10. KAPPASƯT'TAM: 


1097. MaJjhe sarasmim titthatam (Iccayasma kappo) 
oghe Jate mahabbhaye, 
Jaramaccuparetanam dipam pabruhi marisa, 
tvañca me dipamakkhahi yathayidam napara' siya. 


1098. MaJjhe sarasmim titthatam (kappati bhagava) 
oghe Jate mahabbhaye, 
Jaramaccuparetanam dipam pabruũmi kappa te. 


1099. Akiñcanam anadanam etam dipam anaparam, 
nibbanamiti tam brumi Jaramaccuparikkhayam. 


1100. Etadaññaya ye sata ditthadhammabhinibbuta, 
na te maravasanuga na te marassa paddhaguii.° 


Kappasuttam dasamam. 





' niräsayo - PTS. * nãparam - Ma, Syäã, PTS. 
” na ca - Ma, Syä, PTS. ” nam - Ma, Syäã, PTS. 
* kappamänavapucchã - Ma, PTS. ° patthaguti - Syã. 
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1095. “VỊ ấy có sự không mong ước, hay có sự mong ước? VỊ ấy có tuệ hay có 
sự sắp đặt về tuệ? Thưa vị dòng Sakya, để cho con có thể nhận biết về vị hiền trí, 
thưa bậc Toàn Nhãn, xin ngài hãy nói rõ điều ấy cho con.” 


1096. “Vị ấy có sự không mong ước, vị ấy không còn sự mong ước. VỊ ấy có tuệ 
và không có sự sắp đặt về tuệ. Này Todeyya, ngươi hãy nhận biết về vị hiền trí là 
như vậy, là vị không sở hữu gì, không bị dính mắc ở dục và hñu.” 


Kinh Todeyya là thứ chín. 


10. KINH KAPPA 


1097. (Tôn giả Kappa nói:) “Đối với những người đang đứng giữa hồ nước, ở 
dòng lũ có sự nguy hiểm lớn đã được sanh ra, thưa ngài, xin ngài hãy nói về hòn 
đảo dành cho những người đang bị chế ngự bởi sanh và tử. Và xin ngài hãy nói ra 
cho con về hòn đảo để điều này không thể xảy ra lần khác nữa.” 


1098. (Đức Thế Tôn nói: “Này Kappa,) đối với những người đang đứng giữa 
hồ nước, ở dòng lũ có sự nguy hiểm lớn đã được sanh ra, này Kappa, Ta sẽ nói 
cho ngươi về hòn đảo dành cho những người đang bị chế ngự bởi sanh và tử. 


1099. Hòn đảo này là không sở hữu gì, không nắm giữ, không có cái nào khác, 
Ta gọi cái ấy là “Niết Bàn, sự diệt tận sanh và tử. 


110O. Sau khi hiểu thông điều này, những người nào có niệm, đã nhận thức 
được Giáo Pháp, đã được diệt tắt, những người ấy không đi theo quyền lực của 
Ma Vương, những người ấy không là nô bộc của Ma Vương.” 


Kinh Kappa là thứ mười. 
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11.JATUKANNISUTTAM' 


1101. Sutvan" aham vIiram” akamakamim (iccayasma Jatukanni') 
oghatigam putthumakamamagamam, 
santipadam bruh1 sahajanetta? 
yathataccham bhagava bruhi metam. 


1102. Bhagava hi kame abhibhuyya 1riyatI 
adIccova pathavim tejï teJasa, 
parIttapaññassa me bhurIpañña, 
acikkha dhammam yamaham vijaññam 
JatiJaraya Idha vippahanam. 


1103. Kamesu vinaya gedham (Jatukanniti bhagava) 
nekkhammam datthu khemato, 
uggahItam nirattam va ma te viJJIttha kiãcanam. 


1104. Yam pubbe tam visoseh1 paccha te mahu kiñcanam, 
majjhe ce no gahessas1 upasanto car1ssasI. 


1105. Sabbaso namarupasmim vitagedhassa brahmana, 
asavassa na vijJjanti yehi maccuvasam vaJet1. 


Jatukannisuttam ekädasamam. 


12. BHADRAVUDHASUTTAM-: 


1106. Okam Jaham tanhacchidam anejam (iecayasma bhadravudho) 
nandim Jaham oghatinnam vimuttam, 
kappam Jaham abhiyace sumedham 
Sutvana nagassa apanam1ssanti Ito. 





' Jatnkannimanavapucchä - Ma, PTS. * sahajanetta - Ma. 
° vira - Syã. ”tej]i - Syã, Ma. 
3 Jatukannl - Sya, PTS. “bhadravudhamanavapucchã - Ma, PTS. 
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11. KINH JATUKANNI 


1101. (Tôn giả Jatukannl nói:) “Sau khi nghe về bậc anh hùng, vị không có 
lòng ham muốn các dục, con đã đi đến để hỏi bậc đã vượt qua dòng lũ, không có 
lòng ham muốn. Thưa bậc có nhãn quan (Toàn Giác) đã được đồng sanh, xin ngài 
hãy nói về vị thế an tịnh. Thưa đức Thế Tôn, xin ngài hãy nói cho con về điều này 
đúng theo sự thật. 


1102. Bởi vì sau khi đã chế ngự các dục, đức Thế Tôn hành xử (các oai nghị) ví 
như mặt trời có sức nóng (chế ngự) trái đất bằng sức nóng. Thưa bậc có tuệ bao 
la, đối với con là người có tuệ nhỏ nhoi, xin ngài hãy chỉ bảo về Giáo Pháp để con 
có thể nhận thức sự lìa bỏ đối với sanh và già ở nơi đây.” 


1103. (Đức Thế Tôn nói: “Này Jatukanni,) ngươi hãy xua đi sự thèm khát ở 
các dục để nhìn thấy sự xuất ly là an toàn. Đối với ngươi, chớ có bất cứ điều gì 
được nắm bắt hay bị buông lơi. 


1104. Điều (ô nhiễm) nào trước đây (quá khứ), ngươi hãy làm cho nó khô héo. 
Chớ có bất cứ (ô nhiễm) gì ở nơi ngươi sau này (vị lai). Nếu ngươi sẽ không nắm 
lấy (điều gì) ở khoảng giữa (hiện tại), ngươi sẽ sống an tịnh. 


1105. Này Bà-la-môn, đối với vị đã xa lìa sự thèm khát ở danh và sắc về mọi 
phương diện, đối với vị ấy các lậu hoặc không hiện hữu, bởi vì chúng, con người 
rơi vào sự thống trị của Tử thần.” 


Kinh Jatukanmmi là thứ mười một. 


12. KINH BHADRAVUDHA 


1106. (Tôn giả Bhadravudha nói:) “Con khẩn cầu bậc khôn ngoan, bậc từ bỏ 
chỗ trú ngụ, bậc cắt đứt tham ái, bậc không còn dục vọng, bậc từ bỏ thú vui, bậc 
đã vượt qua dòng lũ, bậc đã được giải thoát, bậc từ bỏ sự sắp đặt (do tham ái và tà 
kiến). Sau khi lắng nghe (lời nói) của bậc Long Tượng, từ đây họ sẽ ra đi. 
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1107. Nana Jana Janapadehi sangata 
tava vira vakyam abhikankhamana, 
tesam tuvam sadhu viyakarohl 
tatha hi te vidito esa đhammo. 


1108. Adãnatanham vinayetha sabbam (bhadravudhati bhagav8) 
uddham adho tiriyañcapI majjhe, 
yvam yam hi lokasmim upadiyanti 
teneva maro anveti Jantum. 


1109. Tasma paJanam na upadiyetha 
bhikkhu sato kiñcanam sabbaloke, 
adanasatte it pekkhamano 
paJam Imam maccudheyye visattanti. 


Bhadrävudhasuttam dvadasamam. 


13. UDAYASUTTHAM: 


1110. jhãy¡m viraJamasinam (iccayasma udayo) 
katakiceam anasavam 
paragum sabbadhammanam atthi pañhena agamam, 
aññavimokkham” pabruhi avijjaya pabhedanam. 


1111. Pahanam kamacchandanam (udayati bhagava) 
domanassanam cubhayam, 


thinassa ca panudanam' kukkuccanam nivaranam. 


1112. Upekhasatisamsuddham dhammatakkapurejavam, 
aññavimokkham' pabrumi avIJJaya pabhedanam. 


1113. Kimsu samyoJano loko (Iecayasma udayo) 
kimsu tassa vicarana,! 
kissassa vippahanena nibbanamiti vuccatl. 





' uayamänavapucchã - Ma, PTS. 


3 panudanam - Syã. 
*“ aññam vimokkham - Syä. 


* vicaranam - Ma, PTS. 
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1107. Thưa bậc anh hùng, vô số người từ các xứ sở đã tụ hội lại, mong mỏi lời 
nói của ngài. Xin ngài hãy khéo léo giải thích cho họ, bởi vì pháp này đã được 
ngài biết đúng theo bản thể.” 


1108. (Đức Thế Tôn nói: “Này Bhadravudha,) nên xua đi sự nắm giữ và tham 
ái, ở bên trên, bên dưới, luôn cả chiều ngang và khoảng giữa. Bởi vì, mỗi một 
điều gì họ chấp thủ ở thế gian, do chính điều ấy Ma Vương theo đuổi loài người. 


1109. Vì thế, trong khi nhận biết rằng: “Họ bị dính mắc ở sự nắm giữ,` trong 
khi xem xét nhân loại này bị vướng mắc ở lãnh địa của Thần Chết, vị tỳ khưu, có 
niệm, không nên chấp thủ bất cứ điều gì ở khắp thế gian.” 


Kinh Bhadravudha là thứ mười hai. 


13. KINH UDAYA 


1110. (Tôn giả Udaya nói:) “Với ý định (hỏi) câu hỏi, con đã đi đến bậc có 
thiền chứng, không còn ô nhiễm, đã làm xong phận sự, không còn lậu hoặc, đã đi 
đến bờ kia của tất cả các pháp, xin ngài hãy nói về sự giải thoát do trí giác ngộ, về 
sự phá vỡ vô minh. 


1111. (Đức Thế Tôn nói: “Này Udaya,) sự dứt bỏ đối với lòng mong muốn ngũ 
dục và nỗi ưu phiền, cả hai loại, sự xua đi dã dượi, và sự chế ngự các trạng thái 
hối hận. 


1112. Ta nói về sự giải thoát do trí giác ngộ, về sự phá vỡ vô minh có xả và 
niệm đã được thanh tịnh, có sự suy tâm đúng pháp đi trước.” 


1113. (Tôn giả Udaya nói:) “Thế gian có cái gì là sự ràng buộc? Cái gì là 
phương tiện xét đoán của nó? Do lìa bỏ cái gì được gọi là “Niết Bàn”?” 
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1114. NandisamyoJano' loko (udayati bhagava) 
vitakkassa vicarana, 
tanhaya vippahanena nibbanamiti vuccati. 


1115. Katham satassa carato (Iecayasma udayo) 
viññanam uparuJJhat, 
bhagavantam pu†thumagamma tam sunoma vaco tava. 


1116. AJJ]hattañca bahiddha ca vedanam nabhinandito,? 
evam satassa carato viññanam uparujJJhatIii. 


Udayasuttam terasamam. 


14. POSALASUTTAM: 


1117. Yo atitam adiyati" (Ieccayasma posalo) 
aneJo chinnasamsayo, 
paragum" sabbadhammanam atthi pañhena agamam. 


1118. VibhutarũpasaññiIssa sabbakayappahayImo, 
aJjhattañca bahiddha ca natthi kiãcTtI passato, 
ñanam sakkanupucchami katham neyyo tathavidho. 


1119. Viãññanatthitiyo sabba (posalati bhagava) 
abhiJanam tathagato, 
tithantamenam Janati vimuttam tapparayanam. 


1120. Akiãñcaññãsambhavam° ñatvä nandi” samyojanam ïti, 


evametam” abhiññaya tato tattha vipassatl, 
etam ñanam tatham tassa brahmannassa vusImato ”ti. 


Posalasuttam cuddasamam. 


' nandisamyojano - PTS. 


“ nãbhinandato - Ma, Syä, PTS. ° akiñeaññasambhavam - Ma. 
3 posalamãanavapucchaã - Ma, PTS. ”nandi - Ma, PTS. 

* adisati - Ma, Syã, PTS.  evamevam - Syã, PTS. 

Ÿ pãragũ - Syã, PTS. ”evam ñãnam - Syã. 
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1114. (Đức Thế Tôn nói: “Này Udaya,) thế gian có vui thích là sự ràng buộc? 
Suy tầm là phương tiện xét đoán của nó. Do lìa bỏ tham ái được gọi là “Niết Bàn.” 


1115. (Tôn giả Udaya nói:) “Đối với vị đang thực hành niệm, thức (của vị ấy) 
được hoại diệt như thế nào? Chúng con đã đi đến để hỏi đức Thế Tôn, hãy cho 
chúng con nghe lời nói của ngài.” 


1116. “Đối với vị không thích thú cảm thọ ở nội phần và ngoại phần, đối với vị 
đang thực hành niệm như vậy, thức (của vị ấy) được hoại diệt.” 


Kinh Udaya là thứ mười ba. 


14. KINH POSALA 


1117. (Tôn giả Posala nói:) “Với ý định (hỏi) câu hỏi, con đã đi đến bậc đã đi 
đến bờ kia của tất cả các pháp, vị chỉ ra thời quá khứ, không còn dục vọng, đã cắt 
đứt sự nghĩ ngờ. 


1118. Đối với vị có sắc tưởng đã không còn, có sự dứt bỏ toàn bộ về thân, đang 
nhìn thấy nội phần và ngoại phần là “không có gì, thưa vị dòng Sakya, con hỏi 
thêm về trí (của vị ấy). Vị thuộc hạng như thế ấy nên được hướng dẫn như thế 
nào?” 


1119. (Đức Thế Tôn nói: “Này Posala,) trong khi biết rõ tất cả các chỗ trú của 
thức, đức Như Lai biết vị ấy đang trú (ở đâu), được tự do, có nơi ấy là mục tiêu 
chính yếu. 


1120. Sau khi biết được nguồn sanh khởi của Vô Sở Hữu Xứ, (biết được) “vui 
thích là sự ràng buộc,` sau khi biết rõ điều ấy như vậy, từ đó nhìn thấy rõ nơi ấy; 
đây là trí như thật của vị Bà-la-môn đã sống hoàn hảo ấy.” 


Kinh Posala là thứ mười bốn. 
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15. MOGHARAJASUTTAM: 


1121. Dvaham sakka” apucchissam (iccayasma mogharaJa) 
na me vyakasi cakkhuma, 
yava tatiyañca devIsi° vyakarotIti me sutam. 


1122. Ayam loko paro loko brahmaloko sadevako, 
ditthim te nabh1Janati? gotamassa yasassino. 


1123. Etam"” abhikkantadassavIm atthi pañhena agamam, 
katham lokam avekkhantam maccuraja na passatl. 


1124. Suññato lokam avekkhassu mogharaJa sada sato, 
attanuditthim uhacca evam maccutaro siya, 
evam lokam avekkhantam maccuräjJa na passatItI. 


Mogharäjasuttam pannarasamam. 


16. PIÑGIYASUTTAM: 


1125. Jinnohamasmi abalo vitavanno" (Iecayasma pingiyo) 
netta na suddha savanam na phaãsu, 
maham nassam? momuho antarava” 
acikkha dhammam yamaham viJaññam 
JatiJaraya Idha vippahanam. 


1126. Disvana rũpesu vihaññamane (pingiyati bhagava) 
TUDpantI rupesu Jana pamatta, 
tasma tuvam pIngIya appamatto 
Jahassu rũpam apunabbhavaya. 


' mogharäjamanavapuccha - Ma, PTS. 


“ sakkam - Ma, PTS. 5 piñgiyamanavapucchã - Ma, PTS. 
3 devisi - Sya, PTS. ”vivanno - Syã. 

* nabhïjãnãmi - Syä, PTS. * mahampanassam - Syã. 

Ì evam - Ma, Syã, PTS. °antaräya - Sya, PTS. 
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15. KUINH MOGHARAJA 


1121. (Tôn giả Mogharaja nói:) “Thưa vị dòng Sakya, con đã hỏi hai lần. Bậc 
Hữu Nhãn đã không giải thích điều ấy cho con. Và con đã được nghe rằng: (Được 
hỏi) đến lần thứ ba, bậc Thiên Nhân Ấn Sĩ (sẽ) giải thích.” 


1122. Thế giới này, thế giới khác, thế giới Phạm Thiên luôn cả chư Thiên 
không (thể) biết rõ quan điểm của ngài, của vị Gotama có danh tiếng. 


1123. Con đã đi đến bậc có nhãn quan vượt trội này với ý định (hỏi) câu hỏi: 
Người đang xem xét thế gian như thế nào thì Tử Thần không nhìn thấy (người 
ấy)?” 


1124. “Này Mogharaja, ngươi hãy xem xét thế giới là trống không, luôn luôn 
có niệm. Sau khi nhổ lên tà kiến về bản ngã, như vậy có thể vượt qua sự chết. 
Người đang xem xét thế gian như vậy, Thần Chết không nhìn thấy (người ấy).” 


Kinh Mogharäja là thứ mười lăm. 


16. KINH PINÑGIYA 


1125. (Tôn giả Pingiya nói:) “Con đã già, yếu sức, không còn vẻ đẹp, cặp mắt 
không còn trong sáng, việc nghe không thoải mái, mong rằng con chớ mệnh 
chung trong lúc còn mê muội. Xin ngài hãy chỉ bảo về Giáo Pháp để con có thể 
nhận thức sự lìa bỏ đối với sanh và già ở nơi đây.” 


1126. (Đức Thế Tôn nói: “Này Pingiya,) sau khi nhìn thấy những người bị sầu 
khổ ở các sắc, các hạng người xao lãng bị khổ sở ở các sắc, này Pingiya, vì thế, (là 
người) không xao lãng, ngươi hãy từ bỏ sắc để không còn hiện hữu lại nữa.” 
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1127. Disa catasso vidisa catasso 
uddham adho dasadisa' Imayo 
na tuyham adittham asutam ˆmutam va,” 
atho aviãññanam kiñc1 na matthi' loke 
acikkha dhammam yamaham vijaññam 
JatI Jaraya idha vippahanam. 


1128. Tanhadhipanne manuJe pekkhamano (pingiyati bhagava) 
santapaJate Jarasa parete, 
tasma tuvam pIngIya appamatto 
Jahassu tanham apunabbhavayaH. 


Pingiyasuttam so]asamam. 


Idamavoca bhagava magadhesu viharano pasanake cetiye,! 
parIcarikasolasanam"” brahmananam ajjhittho puttho puttho pañhe° vyakasl. 
Ekamekassa cepI pañhassa atthamaññaya dhammamaññaya 
dhammanudhammam patipajjeyya gaccheyyeva jaramaranassa param; 
parangamanya Iime dhammatl, tasma Imassa dhammapariyayassa 
parayananteva"” adhivacanam: 


1129. AjIto tissa metteyyo punnako atha mettagu, 
dhotako upasIvo ca nando ca atha hemako. 


1130. Todeyyakappa dubhayo JatukanmI ca pandito, 
bhadravudho udayo ca posalo cap1l brahmano, 
mogharaja ca medhavI pingiyo ca maha IsI. 


1131. Ete buddham upagacchum sampannacaranam Isim, 
pucchanta nipune pañhe buddhasettham upagamum. 


' đasa đisã - Ma, Syã; dasa disatä - PTS. 

” asutam amutam - Ma; asutamutam vã - Syã; asutam-mutam vã - PTS. 

3 kiñcanamatthi - Ma, PTS; kiñcimatthi - Syä. 

* pãsãnacetiye - Syã. 

Ÿ paricarakaso]asanam- Ma, PTS; paricärikasolasannam - Syã. 

5 pu†tho puttho pañham - Ma; pañham puttho - Syã. 

” pãrayanantveva - Syã. *upagañchum - Syä, PTS. 
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1127. “Bốn hướng chính, bốn hướng phụ, bên trên, bên dưới, đây là mười 
phương. Đối với ngài, không có điều gì ở thế gian là không được thấy, không 
được nghe, không được cảm giác, và không được nhận thức (bởi ngài). Xin ngài 
hãy chỉ bảo về Giáo Pháp để con có thể nhận thức sự ha bỏ đối với sanh và già ở 
nơi đây.” 


1128. (Đức Thế Tôn nói: “Này Pingiya,) trong khi nhìn xem những người theo 
đuổi tham ái, có sự bực bội sanh khởi, bị chế ngự bởi sự già, những con người ấy 
bị mệt mỏi, này Pingiya, vì thế, (là người) không xao lãng, ngươi hãy từ bỏ tham 
ái để không còn hiện hữu lại nữa.” 


Kinh Pingiya là thứ mười sáu. 


Đức Thế Tôn đã nói điều này trong lúc cư ngụ ở xứ sở Magadha tại bảo điện 
Pasanaka. Được yêu cầu bởi mười sáu vị Bà-la-môn tùy tùng (của Bà-la-môn 
Bavari), ngài đã giải thích các câu hỏi mỗi khi được hỏi. Nếu sau khi hiểu thông ý 
nghĩa của từng câu hỏi một, sau khi hiểu thông Giáo Pháp, thì có thể thực hành 
đúng pháp và thuận pháp, và còn có thể đi đến bờ kia của sự già và sự chết. Các 
pháp này là sẽ đi đến bờ kia, vì thế, tên gọi của bài giảng pháp này là “Đi Đến Bờ 
Kia." 

1129. VỊ Ajita, vị Tissametteyya, vị Punnaka, rồi vị Mettagu, 


vị Dhotaka, và vị UpasIva, vị Nanda, rồi vị Hemaka, — 


1130. — cả hai vị là vị Todeyya với vị Kappa, và vị sáng suốt Jatukannl, 
vị Bhadravudha, và vị Udaya, luôn cả Bà-la-môn Posala, 
vị thông minh Mogharaja, và vị đại ẩn sĩ Pingiya, — 


1131. — những vị này đã đi đến gặp đức Phật, bậc ẩn sĩ có đức hạnh đầy đủ. 
Trong khi hỏi các câu hỏi vi tế, họ đã đến gần đức Phật tối thượng. 
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1132. Tesam buddho vyakasi' pañhe puttho? yathatatham, 
pañhanam veyyakaranena tosesi brahmane munI. 


1133. Te tosita eakkhumata buddhenadiccabandhuna, 
brahmacariyamacarimsu varapaññassa santike. 


1134. Ekamekassa pañhassa yatha buddhena desitam, 
tatha yo patIpajJJeyya gacche param aparato. 


1135. Apara param gaccheyya bhavento magøamuttamam, 
magøøo so param øgamanaya tasma parayanan' 1tI. 


PARAYANANUGITIGATHA 


1136. ParayanamanugayIssam (Iccayasma pingiyo) 
yathaddakkhi” tatha akkhasil, 
vimalo bhurImedhaso, 
nikkamo nibbano'? nago° 
kissa hetu musa bhape. 


1137. Pahinamalamohassa manamakkhappahayIno," 
handaham kittayIssamI giram vannupasamhitam. 


1138. Tamonudo buddho samantacakkhu 
lokantagu sabbabhavativatto, 
anasavo sabbadukkhappahinoŸ 
saccavhayo brahme upasito? me. 


1139. DviJo'° vatha kubbanakam pahaya 
bahupphalam kananam avaseyya, 
evampaham appadasse pahaya 
mahodadhim hamsarivaJJhapatto. '' 


1140. Ye me pubbe vyakamsu'? 
huram gotamasasana 
1ccasl Iti bhavIssatl, 
sabbantam 1th1iham 
sabbantam takkavaddhanam. 


' pabyakäsi - Ma; vyakãsi - Syã. ”mãnamakkhappahãno - Syã. 
ˆ putthe - Syã. * sabbadukkhappahãno - Syä. 
3 pãrayanam - Ma, PTS. ”brahmupäsito - Syã. 

* vathã addakkhi - Syã, PTS. '° đijo - Ma, Syä, PTS. 

* nïibbuto - Syã, Simu. '“hamsoriva ajjhapatto - Ma. 

” nãtho - PTS. '“viyakamsu - Ma, Syã, PTS. 
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1132. Được hỏi những câu hỏi, đức Phật đã giải thích cho các vị ấy đúng theo 
bản thể (câu hỏi). Với việc giải thích các câu hỏi, bậc Hiền Trí đã làm hài lòng các 
vị Bà-la-môn. 


1133. Được hài lòng với đức Phật, bậc Hữu Nhãn, đấng quyến thuộc của mặt 
trời, các vị ấy đã thực hành Phạm hạnh trong sự hiện diện của bậc có tuệ cao quý. 


1134. Theo như điều đã được thuyết giảng bởi đức Phật đối với từng câu hỏi 
một, người nào thực hành theo như thế thì có thể từ bờ bên này đi đến bờ kia. 


1135. Người tu tập đạo lộ tối thượng có thể từ bờ bên này đi đến bờ kia. Đạo lộ 
ấy đưa đến việc đi đến bờ kia, vì thế gọi là “Đi Đến Bờ Kia.” 


ĐI ĐẾN BỜ KIA - CÁC KỆ NGÔN TƯỜNG THUẬT 


1136. (Tôn giả Pingiya nói:) “Con sẽ tường thuật lại Kinh Đi Đến Bờ Kia.' Bậc 
vô nhiễm, có tuệ bao la, không còn dục vọng, đã ra khỏi rừng (tham ái), bậc long 
tượng đã thấy như thế nào, ngài đã nói ra như thế ấy. Nguyên nhân gì khiến ngài 
lại nói lời sai trái? 


1137. Giờ con sẽ thuật lại lời nói đức độ của bậc đã dứt bỏ vết nhơ và sĩ mê, 
của bậc có sự dứt bỏ ngã mạn và sự thâm hiểm. 


1138. Thưa vị Bà-la-môn, đức Phật, bậc xua tan bóng tối, đấng Toàn Nhãn, đã 
đi đến tận cùng thế giới, vượt trội mọi hiện hữu, không còn lậu hoặc, đã dứt bỏ 
tất cả khổ, có tên gọi là Sự Thật, đã được hầu cận bởi con. 


1139. Giống như con chim, sau khi lìa bỏ khu rừng cây nhỏ, có thể sống ở khu 
rừng có nhiều trái cây, cũng tương tự như thế, sau khi ha bỏ người có tầm nhìn 
nhỏ nhoi, con ví như con chim thiên nga đã đạt đến biển lớn. 


1140. Những người nào trước đây đã giải thích cho con khác với lời dạy của 
Gotama (nói rằng): “Đã là như vầy, sẽ là như vầy,` mọi điều ấy đều do nghe nói lại 
theo truyền thống, mọi điều ấy đều là sự tăng trưởng suy tầm (về dục). 


' Lúc này, Bà-la-môn Pigiya, đã chứng quả Bất Lai, trở về thuật lại bài Kinh Đi Đến Bờ Kia cho 
vị thầy trước đây là Bà-la-môn Bavari (SnA. ii, 603-608). 
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1141. Eko tamanudasIno Jutima' so pabhankaro, 
gotamo bhurIpaññano gotamo bhũrImedhaso. 


1142. Yo me dhammamadesesi sanditthikamakalikam, 
tanhakkhayamanitikam yassa natthi upama kvacl. 


1143. Kinnu tamhaã vippavasasi muhuttamapI pingiya, 
gotama bhuripaññana gotama bhurImedhasa. 


1144. Yo te dhammamadesesi sandhitthikamakalikam, 
tanhakkhayamanitikam yassa natthi upama kvacl. 


1145. Naham tamha? vippavasamI muhuttampi brahmana, 
gotama bhuripaññana gotama bhurImedhasa. 


1146. Yo me dhammamadesesi sandhitthikamakalikam, 
tanhakkhayanrtikam yassa natthi upama kvacl. 


1147. Passami nam manasa cakkhuna ca) 
rattim divam brahmana appamatto, 
namassamano vIivasem1' rattIm 
teneva maññami avippavasam. 


1148. Saddha ca pIti ca mano satI ca 
napenti° me gotamasasanamha, 
yam yam disam vaJati bhurIpañño 
sa tena teneva natohamasmI. 


1149. Jinnassa me dubbalathamakassa 
teneva kayo na paleti tattha, 
sankappasattaya° vaJamI niecam 
mano hi me brahmana tena yutto. 


1150. Panke sayano pariphandamano đipa dipam upaplavim,” 
athaddasasim sambuddham oghatinnamanasavam. 





' ]atimã - PTS. ” nãmenti me - Syã. 

“tanhã - Simu. ° sañkappayantäya - Ma, Syã; 
3 cakkhunäva - Ma, Syä, PTS. sankappayattaya - PTS. 

* vivasami - Syä. 7upallavim - Syã. 
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1141. VỊ xua tan bóng tối, một mình, đang ngồi, sáng chói, bậc tạo ra ánh sáng 
ấy là vị Gotama có tuệ bao la, là vị Gotama có sự sáng suốt bao la. 


1142. VỊ ấy đã thuyết giảng cho con Giáo Pháp có thể thấy được bởi tự thân, 
không bị chỉ phối bởi thời gian, có sự đoạn diệt tham ái, không có rủi ro, điều 
tương đương với pháp (Niết Bàn) ấy là không có ở bất cứ đâu.” 


1143. “Này Pingiya, sao ngươi không thể sống, dầu chỉ trong chốc lát, xa lìa 
khỏi vị Gotama có tuệ bao la, khỏi vị Gotama có sự sáng suốt bao la? 


1144. Là vị đã thuyết giảng cho ngươi Giáo Pháp có thể thấy được bởi tự thân, 
không bị chỉ phối bởi thời gian, có sự đoạn diệt tham ái, không có rủi ro, điều 
tương đương với pháp (Niết Bàn) ấy là không có ở bất cứ đâu.” 


1145. “Thưa vị Bà-la-môn, con không thể sống, đầu chỉ trong chốc lát, xa la 
khỏi vị Gotama có tuệ bao la, khỏi vị Gotama có sự sáng suốt bao la. 


1146. Là vị đã thuyết giảng cho con Giáo Pháp có thể thấy được bởi tự thân, 
không bị chỉ phối bởi thời gian, có sự đoạn diệt tham ái, không có rủi ro, điều 
tương đương với pháp (Niết Bàn) ấy là không có ở bất cứ đâu. 


1147. Thưa vị Bà-la-môn, con nhìn thấy ngài ấy bằng tâm và bằng mắt, ban 
đêm và ban ngày không bị xao lãng. Trong khi kính lễ (đến Ngài), con sống qua 
đêm; chính bằng cách ấy, con nghĩ là sống không xa la. 


1148. Tín, hỷ, tâm ý, và niệm của con không lìa xa lời giảng dạy của đức 
Gotama. Mỗi phương hướng nào bậc có tuệ bao la di chuyển đến, con đây đều 
kính lễ theo chính phương hướng ấy. 


1149. Đối với con, là người đã già nua, có thể lực và sức mạnh kém cỏi, chính 
vì thế, thân xác của con không theo đến được nơi ấy. Thưa vị Bà-la-môn, con 
thường đi đến bằng cách hướng tâm, bởi vì tâm ý của con đã được gắn bó với vị 
ấy. 


1150. Trong khi đang nằm giấy giụa trong đám bùn (ngũ dục), con đã bơi từ 
hòn đảo này đến hòn đảo khác. Và con đã nhìn thấy bậc Toàn Giác, vị đã vượt 
qua dòng lũ, không còn lậu hoặc. 


351 


Suftanipate Parquanauqaggo Parauananugrigatha 





1151. Yatha ahũ vakkali muttasaddho 
bhadravudho alavi gotamo ca, 
evameva tvampi pamuñcassu saddham 


øamissasi tvam pingiya maccudheyyassa param.' 


1152. Esa bhiyyo pasidamI sutvana munino vaco, 
vivattacchaddo sambuddho akhilo patibhanava. 


1153. Adhideve abhiññaya sabbam vedi parovaram,? 
pañhanantakaro sattha kankhinanm' patiJanatam. 


1154. Asamhiram asankuppam yassa natthi upama kvacl, 
addha gamissami na mettha kankha evam padharehi adhimuttacittanti. 


Pärayanavagso nitthito. 





SUTTANIPATO SAMATTO. 
--ooQÒOoOo-- 
' maccudheyyapäram - PTS. “varovaram - Ma. *kañkhinam - Ma, Syã, PTS. 
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—_ 1151. “Giống như Vakkali có niềm tin đã được khẳng định, Bhadravudha và 
Alavi Gotamo (cũng thế), tương tự y như vậy, ngươi cũng hãy khẳng định niềm 
tin. Này Pingiya, ngươi sẽ đi đến bờ bên kia đối với lãnh địa của Thần Chết.” ' 


1152. “Sau khi lắng nghe lời nói của bậc hiền trí, con đây càng thêm tịnh tín. 
Ngài là bậc Chánh Đẳng Giác, có màn che đã được cuốn lên, không khát khe, có 
tài biện giải. 


1153. Sau khi biết rõ chư Thiên bậc cao, ngài đã hiểu tất cả từ thấp đến cao. 
Bậc Đạo Sư, vị làm chấm dứt các câu hỏi của những người có sự hoài nghi bộc lộ 
cho biết. 


1154. Đương nhiên, con sẽ đi đến trạng thái (Niết Bàn) không bị tiêu hoại, 
không bị lay chuyển, điều tương đương với pháp (Niết Bàn) ấy là không có ở bất 
cứ đâu. Sự nghi hoặc của con về nơi này (Niết Bàn) là không có. Như vậy xin ngài 
hãy ghi nhận con là người có tâm đã được khẳng định.” 


Dứt Phẩm Đi Đến Bờ Kia. 
KINH TẬP ĐƯỢC ĐẦY ĐỦ. 


--OOOOO-- 


' Vào thời điểm này, đức Phật đang ngự tại thành Sãvatthi. Biết được sự chín muồi về khả năng 
của Pingiya và Bavari, Ngài đã phóng ra hào quang có màu sắc vàng chói. Pingiya ngay trong lúc 
đang ngồi tán dương ân đức của Phật cho Bavari đã nhìn thấy hào quang ấy, trong lúc xem xét 
“cái gì đây? Sau khi nhìn thấy đức Thế Tôn như đang đứng trước mặt, Pingiya đã bảo vị Bà-la- 
môn Bavari rằng: “Đức Phật đã ngự đến.' Bà-la-môn Bavari đã từ chỗ ngồi chắp tay lên và đứng 
dậy. Đức Thế Tôn sau khi phóng ra hào quang đã hiện thân cho vị Bà-la-môn thấy. Sau khi thấy 
thời điểm phù hợp cho cả hai vị, trong lúc chỉ dạy riêng cho Pingiya, Ngài đã nói lên kệ ngôn này 
(SnA. 1,606). 
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GATHÄADIPADASÚCI —- THƯ MỤC CÂU KỆ PÄ[TI: 


Trang 
A 
Akakkasam viññapanim 194 
Akiñcanam anadanam 336 
AkittayI vivatacakkhU 290 
Akkodhanam vatavantam 102 
Akkodhano asantasI 270 
Akkodhano vigatakhilo O6 
Akkosam vadhabandhañca 102 
Akkhataram pavattaram 5O 
Agama rajagaham buddho 122 
Aggihuttamukha yañña 178 
Accl yatha vatavegena khitta 328 
Acchecchi tanham idha 

namarupe 106 
Ajito addasa sambuddham 312 
AjJIto tissa metteyyo 346 
Ajja pannaraso uposatho 46 
Ajjhattañca bahiddha ca 342 
AJjhattameva upasame 200 
Aññatra tamha samaya 9O 

Aññam ïto yabhivadanti 
dhammam 28o 
Aññatametam vacanam 218 


Aññaya padam samecca 
dhammam 112 
Aññaya lokam paramatthadassim 66 
Aññaya sabbanl nivesananIl 64 
Aññena ca kevalinam 
mahesim 26, 142 
AññepI passa gamine 184 


Trang 
A 

Atthacattarisam vassani 88 
Atthanatam sanganikaratassa 16 
Atthinaharusamyutto 6o 
AnumattenapI puññena 126 
Atisaraditthiya so samatto 28o 
Atitayobbano poso 34 
Atitesu anagatesu capI1 112 
Attadanda bhayam Jatam 294 
Attavetanabhato hamasmi o8 
Attam pahaya anupadiyano 254 


Atthamgatassa na 
pamanamatthi 330 
Atthamgato so uda va so natthi 330 


Atthaya vata me buddho 58 
Atthi vasa atthi đhenupa o8 
Atthi saddha tatha viriyam 126 
Atha kho carahi Janati 3o8 


Athattano gamanamanussaranto 216 
Atha tvam pavitakkamagama 264 
Atha pubbalohitamisse 210 
Atha bhasihi dasadisa 222 
Atha lohamayam pana kumbhim 210 
Atha vetaranim pana duggam 210 


Atha satthani kurute 260 
Athassa gatte disvana 312 
Athassa navahi sotehi 6O 
Athassa susiram sIsam 6o 


Athaparam pañca raJaniloke 304 
Addasa bhagava adim 106 
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A 
Addha amogha mama 
pucchanaahu 150 
Addha pasamsama 
sahayasampadam 14 


Addha hi tassa hutamijjhe 134 
Addha hi bhagava tatheva etam 112 
Adhideve abhiññaya 352 
Anagariyupetassa 218 
AnattanI attamanim 236 
Ananvayam pIyam vacam 78 
AnavaranadassavI 310 
Animittañca bhavehi 102 
Animittamanaññatam 182 
Anissito na calati 234 
Anuññatapatlññata 188 
AnitthurI ananugiddho 2o8 


Anuvicca papañcanamarupam 16O 
Anusasa brahme karunayamano 326 
Anekasakhañca 

sahassamandalam 214 
Anejassa viJanato 2o8 
Anejam muladassavim 318 
Anomanamam nipunatthadassim 54 
Antagu 'si paragu dukkhassa 164 


Antapirodarapuro 6O 
Andhakamakasa na vijJare O6 
Annañca laddha vasanañca kale 304 
Annadä balada ceta 9O 
Annanamatho pananam 2090 
ApAra param gaccheyya 348 
ADI ce vassasatam jJive 184 
Appabhogo mahatanho 36 
Appamatto ayam kali 206 
Appam vata jIvitam idam 254 
Appam hi etam na alam samaya 282 
Abala nam baliyanti 242 
Abbulhasallo asito 184 


Abrahmacariyam parivajJjayeyya 118 
Abhiññeyyam abhiññatam 176 


A 

Abhibhu hi so anabhibhuto 294 
Abhisankharitva kuhako 306 
Abhutavadi nirayam upeti 206 
Amosadhammam nibbanam 238 
Ayam loko paro loko 344 
Ayam hi dhammo nipuno 

sukho ca 114 
Ayosamkusamahatatthanam 208 
Alattham yadidam sadhu 220 
Aladdha tattha assadam 130 
Almacitto ca siya 253 
Avajjha brahmana asum 88 
Avijjaya nivuto loko 316 
Avijja muddhati Janahi 314 
AvijJja hayam mahamoho 228 
Aviruddham viruddhesu 194 
AsajJjamana vicaranti loke 1386 
Asatañca satañca ñatva 160 
Asatam yodha pabruti 4O 
Asantassa piya honti 32 
Asamsattham gahatthehi 194 
Asamhiram asañkuppam 352 
Asipattavanam pana tinham 210 
Asevana ca balanam So 


Asama cubho dũraviharavuttino 66 


Aham petam na Janami 3o8 
Ẩ 
Akiñcaññam pekkhamano 328 
Akiñcaññãsambhavamñatvva 342 
Agañchi te santike nãgarãja 114 
Agatani hi mantesu 310 
Agum na karoti kiñci loke 158 
Atankaphassena khudãya 
phuttho 302 
Athabbanam supinam 
lakkhanam 2092 


Adãnatanham vinayetha sabbam 34O 
Adiccã nãma gottena 124 
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A 
Adissa jammanam brnhi 312 
Anandajate tiđasagane patite P2) b2 
Amantanä hoti sahayamajjhe 12 
Arati virati papã 8o 
Araddhaviriyo paramatthapattiyä 2o 
Arogyam sammadaññäya 234 
Asavakhino pahinamäno 110 
Asam anissãaya vivekadassI 14O 
Äsä yassa na vijjanti 106 
Asimsanti thomayanti 320 
1 

Ingha aññepi pucchassu 58 
Iccetamattham bhagava 

punappunam 78 
Icchanidana bhavasatabaddha 244 
Iti hetam vijanama 32, 34, 36 
Itthidhutto suradhutto 34 
Itthisondim vikiranm 36 
Idam vadamTti na tassa hoti 264 


Idha ditthasutamutaviññatesu 334 
Idheva suddhim ïtivadiyanti 26o, 282 


Imam bhonto nisametha 122, 176 
Ime dasasata yakkha 54 
Isayo pubbaka asum 88 
I 
Ti ca gando ca upaddavo ca 16 
U 
Ugghattapado tasito 306 
Uccavaca niccharanti 218 
Uccavaca hi patipada 55 
Uccavacesu sayanesu 300 
Ucchinnabhavatanhassa 232 
Ujum Janapado raja 124 
Utthahatha nisidatha 98 
Utrastam dukkhitam disva 306 
Udabindu yathapi pokkhare 258 








U 
Upadhinidana pabhavanti 
dukkha 226 
UpadhI te samatikkanta 164, 180 
Upayo hi dhammesu upeti 
vadam 248 
Upadanapaccaya bhavo 232 
Upayasa ca te sabbe 164 
Upekkhako sada sato 270 
Upekhasatisamsuddham 340 
Ubhosu antesu vineyya 
chandam 246 
Usabham pavaram viram 108 
Usabhoriva chetva bandhanani 1o 
Ussussati anaharo 306 
Ũ 
Ủnũùdaro mitahãro 22O 
kE 
Ekajam va dvijam vapi 38 
Ekamekassa pañhassa 348 


Ekam hi saccam na dutiyamatthi 278 
Ekam carantam munim 


appamattam 64 
Ekasanassa sikkhetha 222 
Eko aham sakka 
mahantamogham 328 
Eko tamanudasIno 350 
Eko pubbe caritvana 258 
Enijangham kisam viram 5O 
Etañca dhammamaññaya 294 
Etañce ruccati bhoto 178 
Etadaññaya ye sata 334. 336 
EtamadInavam ñatva 228, 
232, 234, 236, 260 
Etam abhikkantadassavim 344 
Etam dukkhanti ñatvana 230 
Etam lokassa niyyanam 52 


Etadisam ce ratanam na icchasl 264 
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kE 
Etadisani katvana 82 
Etadisena kayena 62 
Etabhinandami vaco 
mahesino 324. 332 
Ete ca ñatva upanIssitati 276 
Ete ca pativiJJhi yo gahattho 30 
Ete parabhave loke 36 
Ete buddham upagacchum 346 
Ete vivada samanesu jJata 262 
Etesu giddha viruddhatipatino 76 
Etesu dhammesu vineyya 
chandam 304 
Ettavataggampi vadantiheke 276 
Evamabbhahato loko 182 
Evametam yathabhutam 200 
Evamesa kasikattha 24 
Evameso anudhammo 94 
Evampi yo vedagu bhavitatto 96 
Evamp viggayha vivadiyanti 278 
Evam dutiyena saha mamassa 14 
Evam dhamme viyapanne 94 
EvamviharI sato appamatto 3235 
Esa bhikkhu maharaja 124 
Esa bhiyyo pasidami 352 
Esa muñjam parihare 128 
Esa sutva pasidami 106 
Esa namuci te sena 128 
Eso adhammo dandanam 92 
O 
Okam Jaham tanhacchidam 
anejam 338 
Okam pahaya aniketasarI 268 
Okkhittacakkhu na ca padalolo 18, 
304 
Okkhittacakkhu satima 122 
Oropayitva gIh1 vyañJananl 14 
Osane tveva vyaruddhe 294 
Oharayitva gihrvyañJanani 18 


K 

Kankhi vecikicch1 agamam 154 
Kaceci adinnam nadiyati 48 
Kaceci abhinhasamvasa 10O 
Kaccl na rajjati kamesu 48 
Kaccl mano supanihito 46 
Kacci musa na bhanati 48 
Kaccl vIJjaya sampanno 5O 
Katamam tam upadanam 52 
KatI parissaya loke 300 
Katham carahi Janemu 310 
Kathamdassl kathamsilo 268 
Katham nu dan] puccheyyam 58 
Katham satassa carato 342 
Katham sametassa vibhoti 

rupam 276 
Katham su tarati ogham 56 
Katham su labhate paññam 58 
Kappanl viceyya kevalani 156 
Kammana vattati loko 20O 
Kayavikkaye na tittheyya 202 
Karaniyamatthakusalena 44 
Kalahabhirato bhikkhu 86 
Kalyanadassano bhikkhu 174 
Kasma nu saccani vadanti nana 28o 
Kassako kammana hoti 108 
Kassako patiJanasi 24 


Kam khettajinam vadanti buddha 158 
Kam maggajJinam vadanti buddha 28 


Kam so sikkham samadaya 302 
Kamam kamayamanassa 242 
Kama te pathama sena 128 


Kama hi citra madhura manorama 16 
Kamesu giddha pasuta pamulhãa 244 


Kamesu nabhigijjheyya 316 
Kamesu brahmacariyava 318 
Kamesu vinaya gedham 338 
KamesvadInavam disva 124 
Kayagutto vacIgutto 24 


Kalena gacche garunam sakasam o8 
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K 
Kiccha vatayam idha vutti 
Kiãcaäpl so kammam karoti 

papakam 
Kittayissami te dhammam 
Kittay1ssamI te santim 
Kinnu tamha vippavasasi 
Kiso vivanno bhavati 
Kismim loko samuppanno 
Kim nI1ssita Isayo manuJa 

khattiya 

Kim pattinamahu brahmanam 


Kim pattinamahu bhikkhunam 


Kim pattinamahu vedagum 
Kim pattinamahu sottiyam 
Kimsllo kimsamacaro 
Kimsu asissami kuvam va 
aSIssam 
Kimsu samyojano loko 
Kim sudha vittam purisassa 
settham 
Kuto pahuta kalaha vivada 
Kenassu nivuto loko 
Kodhano upanahI ca 
Kodha samtusito loke 
Kodhatimanassa vasam 
na gacche 
Kodho mado thambho 
paccutthapana ca 
Kodho mosavajjañca 
kathamkatha ca 
Ko nu aññatramariyehi 
Ko nu devo va brahma va 
Ko nu senapati bhoto 
Kosambim cap saketam 
Kosalanam pura ramma 
Kosanli viceyya kevalanl 
Ko suJjhati mueccati baJJ]hatI ca 
Ko sudha tarati ogham 
Kyassa vyappathayo assu 


210 


7O 
322 
326 
350 
184 

50 


134 
156 
156 
16O 
162 

96 


304 
340 


56 
272 
316 

38 
318 


302 


76 


274 
240 
314 
176 
312 
306 
158 
150 
52 
300 


KH 
Khattiya brahmabandhu ca 94 
Khattiya bhojarajano 176 
KhanHi ca sovacassata 82 


Khayam viragam amatam 


pamtam 68 

Khadanti nam supana ca 62 

Khadanti hi tattha rudante 210 
Khiddam ratim kamasukhañca 

loke 18 


Khidda rati hoti sahayamajjhe 12 
Khippam giram eraya 
vagguvaggum 104 
Khimam puranam navam natthi 
sambhavam 72 
Khila nikhata asampavedh1 o8 
Khuddañca balam upasevamano 94 
Khettam vatthum hiraññamva 242 
Khettani viceyya kevalani 158 


G 
Gambhirapaññam 
nipunatthadassim 52 
Gambhirapaññam medhavm 194 
Gahatthavattam pana vo vadami 118 


GathabhigItam me 

abhojaneyyam 26, 142 
Game va yadi va raññe 38 
Garavo ca nIvato ca 8o 
Gavo sayanañca vatthañca 92 
Guthakupo yatha assa 86 
Gedham bruũmi mahoghoti 2096 
GopI ca ahañca assava 10 
GopI mama assava alola o8 
Gomandalaparibbulham 9O 

C 

Cakkhum loke samuppannam 188 
Cakkhuhi neva lolassa 29O 
Catuppade pi Janatha 188 


359 


Thư Mục Câu Kệ Pali 





C 


Caturo samana na pañcamatth1 


Candam yatha khayatitam 
Candam va vimalam suddham 
Carato va te brahmacariyam 
Caram va yadi va tittham 
Catuddiso appatigho ca hoti 


28 
188 
196 
126 

6o 

14 


Cittam mama assavam vimuttam o8 


Civare pindapate ca 

Cutim yo vedi sattanam 
Cudïito vacThi satimabhinande 
Cetovimuttisampanna 
Cetovimuttih1na te 

Coropl kammana hoti 


CH 


100 
108 
304 
226 
226 
108 


Chadanam katvana subbatanam 3O 


Chandanidananli piyanl loke 
Chandaragaviratto so 
Chando nu lokasmim 
kutonidano 
Chassu loko samuppanno 
Chindeva no vicikiccham 
bruhi metam 
Chetva asavani alayani 
Chetva naddhim varattañca 


J 
Jahitva Jjatimaranam asesam 
Jatitthaddho dhanatthaddho 
Jatimaranasamsaram 
Jatim gottañca lakkhanam 
Janaml passami tatheva etam 
Jalena ca onahiyana 


274 
62 


274 
52 


104 
162 
102 


148 

34 
228 
310 
286 
2o8 


Jinnassa me dubbalathamakassa 35O 


Jinnohamasmi abalo vitavanqo 


JH 
Jhayim virajamasinam 
Jhay! na padalol assa 


344 


340 
290O 


T 
Tañcaham abhinandami 322 
Tandulam sayanam vattham 9O 
Tanhakkhayam patthayam 
appamatto 2O 
Tanha dutiyo puriso 232 


Tanhadhipanne manuje 
pekkhamano 346 


Tato adinnam parivajjayeyya 118 
Tato amantay1 sIsse 308 
Tato kite patange ca 188 


Tato kumaram Jalitamiva 

suvanqam 214 
Tato ca deva pitaro 92 
Tato ca pakkhassupavass' 


uposatham 120 
Tato ca pato upavutthuposatho 120 
Tato ca raJa saññatto 92 
Tato pakkhIpi Janatha 190 
Tato palape vahetha 86 
Tato macchepi Janatha 190 
Tato ratya vIvasane 220 
Tato vedena mahata 314 


Tatheva dhammam avibhavayitva o6 
Tattha sikkhanugryanti 206 
Tadatthikatvana nisammadhmro 94 


Tadaminapl Janatha 42 
Tadubhayanl viceyya pandarani 16o 
Tapena brahmacariyena 200 
Tapo ca brahmacariyañca 82 
Tamaddasa bimbisaro 122 


Tamupanissaya jigucchiamva 284 


Tamenam bavarI disva 306 
Tameva bhasam bhaseyya 132 
Tamonudo buddho 

samantacakkhu 348 
Tayo roga pure asum 92 
Tasito vudakam sitam 312 
Tasma arahato sutva 184 
Tasma upadanakkhaya 232 
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T 
Tasma jantu sada sato 
Tasmatiha tvam brahmana 
atthena 
Tasma pajanam na upadiyetha 
Tasma have sappurisam 
bhajetha 
Tasma hi pinde sayanasane ca 
Tasma hi bhuta nisametha 
sabbe 
Tasma hi sikkhetha idheva 
Jantu 
Tassa ce kamayanassa 
Tassa te naganagassa 
Tassa mevam viharato 
Tassa vattamanusikkhanta 
Tassa sokaparetassa 
Tassidha ditthe va sute mute va 
Tasseva upanIssaya 
Tam caham abhinandami 
Tam tathavadinam maram 
Tam nadhhi vijanatha 
Tam buddham asitam tadim 
Tam brumi upasantoti 
Tam mam padhanapahitattam 
Tam vapi gantham kusala 
vadanti 
Tam saddam sutva 
turItamavamsar1 so 
Tam savakam sakka mayampi 
sabbe 
Tittham caram nisinno va 
Titthe ce so tattha ananuyay1 
Tinarukkhepl Jjanatha 


Tuvam buddho tuvam sattha 


Tuvam hi lokassa sadevakassa 
Te appamatta pahitatta 
Te ganita viduhi tilavaha 


242 


136 
340 


96 
116 


68 


244 
242 
164 
128 
9O 
130 
254 
306 
326 
126 
222 
300 
270 
126 


252 


214 


104 
46 
328 
188 
20O 
164, 
180 
112 
128 
212 


T 
Te ca tattha đhanam laddha 
Te cap1 nũna pajaheyyu 
dukkham 
Te ce munl brũsi anoghatinno 
Te tattha mante ganthetva 
Te tosita cakkhumata 
Te na sakkoma saññapetum 
Tena h atappam karohi 
Tena hi tvam brahmana 
odahassu sotam 
Tenanusittho hitamanasena 
tadina 
Te pesita rajaduta 
Te mayam vicarIssama 
Te va papesu kammesu 
Te vadakama parisam vigayha 
TevijJjanam yadakkhatam 
Te ve natarImsu yaJayoga 
Tesam asi vipallaso 
Tesam no Jativadasmim 
Tesam phassaparetanam 
Tesam buddho vyakasi 
Tesam maccuparetanam 
Tesam voham vyakkhissam 
Todeyyakappa dubhayo 
Tvañca me dhammamakkhahi 


TH 
Theyyam na kareyya na musa 
bhaneyya 


D 

Dahara ca mahanta ca 
Danañca dhammacariya ca 
Ditthapi sutapi te Jana 
Dittha va ye va addittha 
Ditthiãca anupagamma silava 
Ditthiãca nissaya 

anupucchamano 
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o2 


324 
332 

92 
348 
188 
324 


136 


218 
122 

54 

42 
262 
188 
320 

9O 
188 
230 
348 
182 
188 
346 
334 


302 


182 
8o 
256 
44 
46 
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D 
Ditthinivesa na hi svativatta 248 
Ditthimpi lokasmim na 
kappayeyya 254 


Ditthivisukani upativatto 16 
Ditthena ce suddhi narassa hoti 250 
Ditthe sute silavate mute va 28o 
Dipadakoyam asuci 62 
Disa catasso vidisa catasso 346 
Disva kumaram sikhimiva 
paJJalantam 214 
Disva JatI kanhasirivhayo I1s1 214 


Disvana tanham aratim ragañca 264 
Disvana deve muditamane 

udagge 212 
Disvana rupesu vihaññamane 344 
Disvana vasupagatam 124 
Disvana sakye Isimavoca akalye 216 
Disva suvannassa pabhassaran 14 


DIgharattamanusayitam 108 
Dukkhavepakkam yadatthi 
kammam 162 


Dukkhassa ve mam pabhavam 
apucchasi 322 


Duggo magso padhanaya 126 
Dussangaha pabbajitapi eke 14 
Durato agato sĩ sabhiya 154 
Dvaham sakka apucchissam 344 


Dvijo yatha kubbanakam pahaya 348 


DH 
Dhammacariyam brahmacariyam 84 
Dhammaramo dhammarato o8 
Dhamme ca ye ariyapavedite rata o8 
Dhammena matapitaro 
bhareyya 120 
Dhrra ca pajJJjotakarabhavani 104 


Dhotako upasIvo ca 310 
Dhonassa hi kuhiñci loke 248 
Dhono na hi tena maññati 258 


N 

Na amagandho mamakappaii 74 
Na kappayanti na 

purekkharonti 252, 254 
Na kesehi na sI1sena 100 
Nakkhattanam mukham cando 178 
Na gIvaya na amsehi 190 
Na ca katthiko siya bhikkhu 202 
Na ca khuddam samacare 44 


Na cahametam tathiyanti brũmi 278 
Na caham brahmanam brumil 192 








Na jacca brahmano hoti 108 
Na jacca vasalo hoti 42 
Na tassa putta pasavo 270 
Natthi vasa natthi đhenupa o8 
Na ditthiya na sutiya 
na ñanena 266, 330 
NadInamapi sotani 126 
Na nam jJati nivaresi 42 
Nandati puttehi puttima 10 
NandisamyoJjano loko 342 
Na paro param nikubbetha 46 
Na pasu brahmananasum 88 
Na pada na visanena 92 
Na brahmanassa 
paraneyyamatthi 286 


Na brahmana aññamagamum 88 
Na brahmano aññato 
suddhimaha 250 
Na brahmano kappamupeti 
sankham 286 
Na brahmano no”mhi 
na raJaputto 134 





Na macchamamsam 

nanasakattam 76 
NamuclI karunam vacam 126 
Na mun1 gamamagamma 220 
Na me dittho ito pubbe 300 
Namo te purisajañña 164 
Narassa hi sujatassa 174 
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N 
Na vedagu ditthiya namutiya 268 
Na ve vikale vicareyyabhikkhu 116 
Na saññasañl na visaññasaññ'l 276 


Na samesu na omesu 2o8 
Na so adinnam adiyati 48 
Na so upadh1Isu sarameti 108 
Na so mitto yo sada appamatto 78 
Na so muddham pajanati 3o8 
Na so raJJati kamesu 48 
Na hatthehi na padehi 190 


Na hi nassati kassacl kammam 208 
Na hi runtena sokena 184 
Na hi vaggu vadanti vadanta 208 
Na hi so upakkamo atthi 182 
Na heva saccani bahuninana  28o 





Nago va yuthani vivajjayitva 16 
Nana Jana Janapadehisangata 340 
Nanarattehi vatthehi 88 
Namañca rupañca paticca phassa 276 
Naham abhinhasamvasa 10O 
Naham gamissami pamocanaya 326 





Naham tamha vippavasaml 350 
Naham bhatako ”smi kassaci o8 
Naham sabbe 

samanabrahmana se nà» 


Nigrodhakappo I1ti tassa namam 104 
NÑiddam tandim sahe thinam 296 


Niddam na bahulikareyya 202 
NÑiddasIli sabhasih 32 
Nidhaya dandam bhũtesu 194 
NÑindaya nappavedheyya 202 
Ninnañca thalañca purayanto 10 
Ninhaya sabbapapakani 158 
Nimittam parivajJjehi 102 
NIrasattI anagate 270 
Nirasaso so uda asasano 336 
Nirasaso so na so asasano 336 
Nillolupo nikkuho nippipaso 16 





Nivissavadl na hi subbinayo 286 


N 
NÑivesanam yo manaso ahasi 
NÑIvesanan1 rammanl 
NÑisajJa raJa sammodi 
No ce kira ditthiya na sutiya 
na ñanena 
No ce labhetha nipakam 
sahayam 





No ce hi Jatu puriso kilese 


P 
Pakappita sankhata yassa 
dhamma 
Pakkodano duddhakhrro 
"hamasmi 
Panke sayano pariphandamano 
Pagalha ettha na dissanti 
Paccattam ca sarIresu 
Paccekaganino sabbe 
PaJJena katena attana 
Pañca kamaguna loke 
Pañca kamagupe hitva 
Pañcannam dhiro bhayanam 
na bhaye 
PañcamI thinamiddham te 
Paññam purakkhatva 
kalyanapIi 
Pañia ceva satl ceva 


138 
92 
124 


266 


14 
104 


248 


O6 
350 
128 
100 
310 
156 

52 
10O 


302 
128 


304 
316 


Paññabalam silavatipapannam 64 


Patiggahetva pana 
sakyapungavam 


216 


Patisallanam jhanamariñcamano 2O 


Panditoti samaññato 
Patirupakar1I dhurava 
Patiruipadesavaso ca 
Patilinacarassa bhikkhuno 
Patino akuhako 
Patthayamanassa hi Jappitani 
Pabbajjam kittayIssami 
Pabbajitvana kayena 
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260 
58 
8o 

256 

270 

284 

122 
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P 
Pamado rajo pamado 10O 
Paradhammikanampi 
na santaseyya 302 


Paramanti ditthisu paribbasano 252 
Paramam paramanti yodha ñatva 3O 
Parassa ce đhammam 


ananuJanam 278 
Parassa ce vambhayitenahimmo 286 
Parassa ce hi vacasa nih1no 28o 
Parabhavantam purisam d2 
Paridevayamano ce 182 
Paridevam pajappañca 184 
Paripunnakayo suruci 174 


Parovaram ariyadhammam 
viditva 106 
Parovara yassa samecca 


dhamma 14O 
Pavivekarasam pItva 78 
Pasannanetto sumukho 174 


Pasamsito va pana tatthahot 262 
Passa dhammam durajanam 240 
Passam naro dakkhiti 

namarupam 286 
Passamaham devamanussa loke 326 
Passami nam manasa 

cakkhunaca 350 
Passami loke pariphandamanam 244 
Passami suddham paramam 


arogam 248 
Pahanam kamacchandanam 340 
Pahaya pañcavaranani cetaso 2O 
PahIinajatimaranam asesam 106 
Pahinamalamohassa 348 
Pahutavitto puriso 34 


Panam na hane na ca ghatayeyya 118 
Panam na hane na 
cadinnamadiye 120 
Panatipato vadhacheda- 
bandhanam 74 


P 
Padudarepi Janatha 
Papasahayam parivajjayetha 
Pamujjakaranam thanam 
ParayanamanugayIssam 
Pavañca bhoganagaram 
Pindacaram caritvana 
Pindañca bhikkhu samayena 
laddha 
Pindam viharam sayanasanañca 
Piyavacameva bhaseyya 
Piya pahuta kalaha vivada 
Piyasu lokasmim kutonidana 
Pucchanti ve bho brahmana 
brahmanehi 
Puccha mam sabhiya pañham 
Puccham hi kiãci asunanto 
Pucchama sattharam 
anomapañfiam 
Pucchamaham gotamam 
vadaññum 
Pucchami tam adiccabandhum 
Pucchami tam gotama 
bhuripañña 
Pucchami tam bhagava bruhi 


metam 320, 


Pucchami munim 


pahutapaññam 28, 


PundarIikam yatha vaggu 
Puttañca daram pitarañca 
mataram 
Pubbasave hitva nave 
akubbam 
Pubbe nivasam yo vedi 
Pura kapilavatthumha 
Puranam nabhinandeyya 
Purimam pahaya aparam sitase 
Purisassa hi Jatassa 
Pulavavasathe salilasmim 
Pekkhatam yeva ñatnam 
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100 
16 
78 

348 

312 

124 


116 
116 
132 
272 
272 


134 
154 
314 


102 


144 
288 


112 


324 


108 
164 


18 


288 
108 
308 
296 
25O 
206 
210 
182 
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PH 
Phandamanam pajam disva 
Phalanamiva pakkanam 
Phassanidanam satam asatam 
Phassena yada phu†thassa 


294 
182 
274 
29O 


Phasso nu lokasmim kutonidano 276 


Phutthassa lokadhammehi 


B 
Baddha hi bhisi susankhata 
Bahussutam dhammadharam 
bhajetha 
Bahu deva manussa ca 
BãvarIssa vaco sutva 
Bavarissa va tuyham va 
Bavarim abhivadetva 
BavarI brahmano bhoto 
Bahitva sabbapapani 
Bahusaccañca sippañca 
Buddho bhavam arahati 
pũral]asam 
Buddhoti ghosam yadaparato 
sunasi 
Buddho so bhagava loke 
Brahmacariyañca silañca 
Brahmabhutam atitulam 
Brahmabhuto atitulo 
Brahmana tisata ime 


BH 
Bhagava tamhi samaye 
Bhagava hi kame abhibhuyya 

Iriyat 

Bhajanti sevanti ca karanattha 
Bhadravudho udayo ca 
Bhavaragaparetehi 
Bhavasava yassa vacI khara ca 
Bhikkhavo tisata Ime 
Bhikkhuno vijigucchato 
Bhukutim vinayitvana 


82 


O6 


18 
8o 
310 
314 
310 
314 
158 
8o 


142 


216 
308 
9O 
178 
176 
178 


312 


338 
22 
310 
240 
138 
180 
300 
142 


BH 
Bhotli carahi Janati 3o8 


M 

MaJJañca panam na samacareyya 118 
Majjhe yatha samuddassahoti 2oo 
Majjhe sarasmim titthatam 336 
Mada hi papanli karonti bala 118 
Mano cassa supanihito 48 
Mamañca ayu na ciram 

idhavaseso 216 
Mamayite passatha phandamane 244 


Maya pavattitam cakkam 176 
Maranenapi tam pahTyati 256 
Mahayaññam yajitvana 306 
Mã jatim pucchi caranañca 

puccha 136 
Matapitu upatthanam 8o 
Mata yatha niyam puttam 46 


Malam na dhare na ca 
gandhamacare 120 
Migo araññamhi yathaabaddho 12 
Mitte bhaJassu kalyane 10O 
Mitte suhaJJe anukampamano 12 
Mukhadugza vibhutaananya 208 
Mukham jivhaya chadeti 314 
Muddham muddhadhipatañca 314 
Munim carantam viratam 


methunasma 66 
Musa ca so na bhanati 48 
Mulakassa patitthanam 312 
Mulam papañcasankhaya 288 
Mettañca sabbalokasmim 46 


Mettam upekkham karunam 


vimuttim 22 
Methunamanuyuttassa 258 
Medavannamva päsanam 130 


Moneyyam te upaññissam 218, 222 
292, 296 
Mohantara yassa na santikecil 14O 


MosavajJje na niyyetha 
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Y Y 
YaJassu yaJamano maghati 150 Yassa nissayata natthi 270 
Yaññe rataham bho gotama 136 Yassantarato na santi kopa O4 
Yatha aham tatha ete 220 Yassa pure ca pacchaã ca 108 
Yatha ahu vakkali muttasaddho 352 Yassa maggam na Janasi 182 
Yatha apo ca pathavI 92 Yassa mangala samuhata 108 
Yatha idam tatha etam 62 Yassa rago ca doso ca 194 
Yatha etasu Jatisu 190 Yassa loke sakam natthi 272 
Yatha naro apagam otaritva 96 Yassa vanathaja na santi keci O6 
Yathapi kumbhakarassa 182 Yassa vitakka vidhupita 04 
Yathapi navam da|lhamaruhitva o6 Yassassu lutani bandhanani 16O 
Yatha mata pita bhata 9O Yassanusaya na santi keci O4, 110 
Yathavadl tathakari 106 Yassalaya na vijJanti 1096 
Yatha saranamadittam 184 Yassindriyani bhavitani 156 
Yathindakhilo pathavimsito siya 7O Yassubhayante panidhidha 
Yadaggato maJjhato sesato va 66 natthi 254 
YadattanI passati anisamsam 252 Yassete caturo dhamma 58 
Yadatthikam brahmacariyam Yassete honti gattesu 310 
acari 106 Yasseso dullabho loke 310 
Yadasnamano sukatam Yam evarupam Janatha 86 
sunitthitam 74 Yam kiãci dukkham sambhoti 228, 
Yada ca so mato seti 62 232, 234 
Yadapi asi asurehi sangamo 212 Yam kiãci dhammamabhijañña 288 
Yadunakam tam sanati 55 Yam kiñci vittam idha va 
Yantam apucchimha akittaylno 322 huraamva 68 
Yante tam nappasahati 128 Yam kiñci sampajanasi 322, 326 
Yamassa vadam parihnamahu 262 Yam kho mamam 
Yamahu dhammam deyyadhammam 306 
paramantieke 284 Yam tam apucchimha akittay1 no 276 
Yamahu saccam tathiyantieke 278 Yam tam saranamagamma 180 
Yametam pañham apucchi 316 Yam tesam pakatam asi 88 
Yamhi na maya vasal namano 138 Yam pare sukhato ahu 238 
Yaso kittiñca ya pubbe 258 Yam pubbe tam visosehi 298, 338 
Yasma hi dhammam puriso Yam buddhasettho 
vijañña 94 pArIvannay1 suciIm 68 
Yasmim kama na vasanti 334 Yam buddho bhasati vacam 132 
Yassa gatim na Jananti 108 Yam brahmanam vedagum 
Yassa ca visata natthi 222 abhijañña 324 
Yassa darathaja na santi keci O6 Yam me kankhitamaññasi 164 
Yassa natthi idam meti 2o8 Yam samano bahu bhasati 222 
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Y 
Ya unnati sassa vighatabhuimi 262 
Ya kacima sammutiyo puthujja 282 
Yanl] ca tin] yanl ca satthi 162 
Yanl sotanl lokasmim 316 
Yanidha bhutani samagatani 68, 72 
Ya me kankha pure asi 164 
Yaya deva manussa ca 10O 
Yava dukkha niraya Idhavuttä 212 


Yutto kathayam parisaya majJjhe 262 


Yuva ca daharo casi 124 
Ye attadIpa cIvaranti loke 148 
Ye arlyasaccani vibhavayanti 7O 
Ye idha kamesu asaññata Jana 74 
Ye idha panesu asaññata Jjana 76 
Ye kame hitva agaha caranti 136, 
Ye kame hitva agiha caranti 148 
Yo kame hitva abhibhuyyaca1 138 
Ye keci gantha idha mohamagsa 104 
Ye keci pana bhutatthi 44 
Ye kecime Isayo manuja 318, 32O 
Ye kecime titthiya vadasila 114 
Ye kecime ditthi paribbasana 282 
Ye kecime brahmana vadasla 114 
Ye kecime samanabrahmana se 330, 

332 
Ye ca dukkham pajananti 226 
Ye ca phassam parlññaya 230 
Ye ca rupupaga satta 236 
Ye ca rupe parlññaya 236 
Ye ca sañnkhatadhamma se 316 
Ye ditthimuggayha vivadayanti 264 
Ye dukkham nappajananti 224 
Yena nam vajju puthujjana 272 
Yena yena hi maññanti 184, 236 
Yena sallena otinno 294 
Ye nam pajananti yato ndanam 84 
Yeneva baloti param dahati 28o 
Ye papasIla Inaghatasucaka 76 


Ye puggala attha satam pasattha 68 


Y 
Ye me pubbe viyakamsu 
Ye me pubbe vyakamsu 


334 
348 


Ye lukhasa daruna pitthimamsika 74 


Ye vItaraga susamahitindriya 


Ye ve asatta vicaranti loke 
Ye ve na tanhasu upatipanna 
Ye sabbasamyojana- 

bandhanacchida 
Ye sabbasamyojanavippamutta 
Yesam tanha natthi kuhiñci loke 
Yesam vo dullabho loke 
Yesu na maya vasati na mano 
Ye suppayutta manasa dalhena 
Yehi vivitto vicareyya loke 
Ye hettha Jananti yatha 

yatha idam 
Yo atitam adiyatI 
Yo attanattanam nanupassatI 
Yo attano silavatanI jantu 
Yo attahetu parahetu 
Yo attham pucchito santo 
Yo appadutthassa narassa 
dussatI 

Yo idha caranesu pattipatto 
Yo imam palipatham duggam 
Yo uppatitam vineti kodham 
Yo katva papakam kammam 
Yo kame parivaJjeti 242 
Yo kame hitva abhibhuyyacar 
Yo gahane thambhorivabhijayati 
Yo ca Janam samam yutto 
Yo cattanam samukkamse 
Yo JatamucchTjja na ropayeyya 
Yo ñatinam sakhanam va 
Yo tanhamudacchida asesam 
Yo tinnakathamkatho visallo 
Yo te dhammamadesesi 
Yo dukkhassa paJanati 
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136, 
148 
146 
146 


146 
146 
146 
176 
146 

7O 
268 


148 
342 
14O 
246 
38 
40 


206 
162 
196 
02 
40 


138 
64 
222 
40 
62 
38 
02 
30 
350 
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Y 

Yodha kame accatari 2o8 
Yodha kame pahatvana 196 
Yodha tanham pahatvana 106 
Yo 'dha digham va rassam va 194 
Yodha puññam ca papam ca 196 
Yo dhammapade sudesite 30 
Yo naccasar1 na Daccasar1 O4 
Yo najjhagama bhavesusaram 02 
Yo nindiyam pasamsati 206 
Yo nIvarane pahaya pañca O6 
Yo nesam paramo asi 9O 
Yo buddham paribhasati 40 

Yo brahmanam va 
samanam va 32, 4O 
Yo mam Icchati anvetu 178 
Yo mataram va pItaram va 32, 38, 4O 
Yo manamudabbadhI asesam 02 
Yo me dhammamadesesi 350 

Yo yajati tividham 
puññasampadam 150 
Yo yacayogo danapati gahattho 144, 
146, 15O 
Yo ragamudacchida asesam o2 
Yo lobhagune anuyutto 2o8 


Yo vandati mam na unnameyya 110 
Yo ve anaraha santo 40 
Yo ve avidva upadhim karoti 322 
Yo ve kiãcikkhakamyata 38 
Yo ve thitatto tasaramvaujjun 64 


Yo vedagu Jhanarato satima 148 
Yo ve parakulam gantva 4O 
Yo saññatatto na karotipapam 66 
Yo hanti parirundhati 38 
Yo have inamadaya 38 
Yo hi koci manussesu 100, 102 
R 
RaJamakirasi ahitaya 208 
Rathe cajaññasamyutte 9O 


R 
Rasesu gedham akaram alolo 2O 
Ragañca dosañca pahaya 
moham 22, 146 
Ragam vinayetha manusesu 108 
Rago ca doso ca itonidana 94 
Rago ca doso ca kutonidana 94 
Raja arahasi bhavitum 176 
Rajapi tam vessavano kuvero 114 
Rajahamasmi sela 176 
Rittassa munino carato 260 
Rũpa ca sadda ca rasa ca gandhã 116 
Rũpa sadda rasa gandha 238 
Rosako kadariyo ca 40 
L 
Lakkhananam pavicayam 312 
Lakkhane Itihaseva 312 
Labhakamya na sikkhati 270 
Labho vata no anappako 10 
Labho siloko sakkaro 128 
Lobhañca bhavañca vippahaya 110 
Lohite sussamanamhi 126 
V 


Vacasa manasa ca kammanaca 108 
Vadanti ve dutthamanapleke 246 
Vanappagumbe yatha phussitagge 72 
Varo varaññu varado varaharo 72 


Vasim karitva samkappam 128 
Vamso visalo va yatha visatto 12 
Vadam hi eke patiseniyanti 11Ó 
Vari pokkharapatteva 194 


Vijigucchamanassa yadidam 
phasu 302 


VijJJjaya ceva sampanno 5O 
Viññanatthitiyo sabba 342 
Viññatasarani subhasitani o8 


Vidva ca so vedagu naro idha 324 
Vinayassu mayi kañkham 176 
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V 
Vinicchaya yan1 pakappitani 266 


Vinicchaye thatva sayam pamaya 282 


Vinipatam samapanno S6 
Vipitthi katvana pesunani 108 
Vipitthikatvana sukham 

dukhañca 2O 
Vibhutarũpasaññissa 342 
Virato idha sabbapapakehi 160 
Virato kamasaññaya 52 
Virato methuna dhamma 218 


Viriyam me dhuradhorayham 24 


Vivekam yeva sikkhetha 260 
Visajja ganthani munidha loke 288 
Visenikatva pana ye caranti 264 
Vihesam bhavitattanam 86 
Vitagedho amacchari a72 
Vitatanho pura bheda 268 
'VIsamvassasatam ayu 312 
VuddhapacayI anusuyyakosiya 96 
Vedanl viceyya kevalani 16O 
S 


Sakam sakam ditthiparibbasana 278 
Sakam hi ditthim 


kathamaccayeyya 246 

Sakam hi dhammam 
paripunnamahu 284 
Sakayane capi da|lhamvadano 282 
Sankappeh1 pareto so 258 


Sankhaya lokasmim parovarani 320 
Sankhaya vatthuni pahaya bljam 64 
Sangatigo yassa na santIisanga 138 


Sango eso parittamettha sokhyam 18 


SanghativasI agaho carami 134 
Sace agaram aJJjhavasati 310 
Sace ca so pabbajati 310 
Sace cuto sllavatato hoti 284 
Sace pi so sallape savakena 116 
Sace me yacamanassa 306 


S 
Sace labhetha nipakam sahayam 14 
Saccanti so brahmano kim 
vadeyya 266 
Saccam ve amata vaca 132 
Sacca avokkamma muni 296 
Saccena danto damasa upeto 136 
Sacco siya appagabbho 2096 
Sa jhanapasuto dhTIro 220 
Saññam parIñña vitareyya 
ogham 246 
Sañña virattassa na santi gantha 268 
Satañca vivatam hoti 240 
Satam sahassanam 
nirabbudanam 206 
Sattavassani bhagavantam 130 
Satto guhayam 
bahunabhichanno 244 
Sadevakassa lokassa 238, 300 
Saddahano arahatam 58 
Saddha ca pIti ca mano satlca 35O 
Saddha b†jam tapo vutthi 24 
Saddhaya tarati ogham 58 
Saddhidha vittam purisassa 
settham 56 
Saddho sutava niyamadassI 110 
Sadhammapuja ca pana tatheva 286 
Santi loke munayo 330 
Santussako ca subharo ca 44 
Santo ca bhikkhu 
abhinbbutato 246 
Santhavato bhayam Jatam 62 
Sandalayitvana samyoJanani 18 
Sanditthiya ceva na cevadata 278 
Sa pattapanI vicaranto 220 
Sapadanam caramano 122 
Sapindacaram caritva 220 
Sabbattha upekkhako satima 156 
Sabbattha munI anissito 256 
Sabbada silasampanno 52 
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S 
Sabbasamyojanam chetva 102 
298, 338 
Sabbam tuvam ñanamavecca 


Sabbaso namarupasmim 


dhammam 114 
Sabbabhibhum sabbavidum 

sumedham 64 
Sabbepime bhikkhavo sannisinna 114 
Sabbe samagga hutvana 86 
Sabbesu kamesu yo vIitarago 328 


Sabbesu bhũtesu nidhaya dandam 12 
Sabhagsato va parisaggato va 118 


Samañña hesa lokasmim 108 
Samantamasaro loko 294 
Samanta dhajinim disva 128 
Samanabhagam kubbetha 218 
Samahito yo udatari ogham 138 
Samitavino vitaraga akopa 148 
Samitavi pahaya puññapapam 158 
Samo vihesi uda va nih1no 266 
Samo samehi visamehi dure 138 


Sampannaveyyakaranam 
tavedam 106 


Sampannam munino cittam 50 
Sambadho *yam gharavaso 122 
Sambuddhena katokaso 314 
Sambuddhoti vaco sutva 308 
Sambuddho patijanasi 176 


Sambodhiyagsam phusissatayam 
kumaro 216 


Sammaddasa vedaguno 228 
Sayam samadaya vatanijantu 250 
Sa yanabhumim yayItva 124 
Savanti sabbadh1 sota 316 
Sa ve vidva sa vedagu 296 
Sa sabbadhammesu visenibhuto 25O, 

288 
Sahassabhago maranassa 126 


Sahavassa dassanasampadaya 7O 
Samyojanam Jatikhayantadassl 14O 


S 
Samvuto patimokkhasmim 10O 
Samsagsajatassa bhavanti sneha 12 
Samsuddhajino vivattacchaddo 110 


Satam asatañca kutonidana 274 
Satam asatanti yamahu loke 274 
Satiyesu anassavi 270 
Sadhaham bhagava tatha 

vijaññam 142 
SamakacingulakacInakani ca 74 
Sarambha yassa vigata 142 
Saruppamattano viditva 110 


Savatthiyam kosalamandire jino 308 
Sikhi yatha mlagivo vihangamo 66 
Singhanika ca nasato 6O 
Singhanikaya khel|assa 6O 
Sitañca unhañca khudam pipasam 16 
SImantanam vinetaram 142 
Simatigo brahmano tassa natthi 252 
Silabbatam vapi pahaya sabbam 284 
S1luttama saññamenahu 


suddhim 284 
SIihamvekacaram nagam 5O 
S1ho yatha dathabali pasayha 55 
S1ho va saddesu asantasanto 2O 
Sukhanti ditthamariyehi 238 
Sukham va yadi va dukkham 230 
Sukhito bavarI hotu 314 
Sukhumala mahakaya 9O 
Suññato lokam avekkhassu 344 
Sunatha me bhikkhavo 

SavayamI vo 114 


Sutvana ghosam 
Jinavaracakkavattane 218 
Sutvana dutavacanam 124 
Sutvana buddhavacanam 62 
Sutvana buddhassa subhasitam 
padam 78 
Sutvan' aham viram 
akamakamim 338 
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S 
Sutva rusito bahum vacam 
Sutva sabbadhammam 

abhiññaya 

Sudittham vata no ajja 
Suddha suddhehi samvasam 
Supinena yathãpi sañgatam 
Subhasitam uttamamahu santo 
Suvijano bhavam hoti 
Suro yatha raJjakhadaya puttho 
Seyyo na tena maññeyya 
Selenti gayanti ca vadayanti ca 
Sehi darehasantuttho 
So assakassa visaye 
So aham vivarissaml 
So ubhantamabhiññaya 
Sokaparidevamaccharam 
Sokamappajaham jantu 
Socati puttehi puttima 
Socanti Jana mamaylIte 
So ce mukharaJatiko 
Sotesu gutto viditindriyo care 
So devayanamaruyha 


202 


162 
54 
86 

256 

130 
32 

262 

290 

212 

34 
306 
58 

318 

256 

184 
10 

256 
84 
76 
42 


S 
So bavarl attamano udaggo 3o8 
So bodhisatto ratanavaro atulyo 214 
Sobhayanto anikagsam 124 
So yasam paramam patto 42 


So vIitarago pavineyya dosam 15O 
So sabbasattuttamo aggapuggalo 214 
So sakiyanam vipulam 


Janetva pIitim 216 
So hi brahmana sambuddho 308 
Snehaja attasambhuta 94 
Svakkhatam brahmacariyam 178 
H 

Hassam jappam paridevam 
padosam 98 
Hitva icchañca lobhañca 220 
Hitvana pIyañca appIyañca 108 
Hitva manusakam yogam 196 
Hitva ratiñca aratiñca 106 


Hirim tarantam vijigucchamanam 78 
Hutam ca mayham 
hutamatthu saccam  14O 


-OOOOO-- 


371 


3.2 


Suttantapitake Khuddakanikaye 


SUTTANIPATAPATII 


x*xxxx*% 


SAÑÑÄANÄAMÄNUKKAMANIKA —- THƯ MỤC DANH TỪ RIÊNG 


Aggalava 
Aggikabharadvaja 
Anguttaraja 

Ajita 


Ajitakesakambala 
Atta 
Anathapindika 


Abba 
Abbuda 
Asita 
Ahaha 


Adicca 
Apana 
Alavaka 
Alavi 


Iechanangala 
Inda 


U 
UjJem 
Udaya 


Trang 


102 
36 

166 

310, 

312, 314, 346 
152 

206 

30; 

36, 8o, 

86, 112, 20O 
204 

204 

212 

204 


124 
166 

54 

54, 102, 352 


186 


92, 94, 212, 314 


312 
310, 346 


UpasIva 
Uppalaka 


Ekanala 
Eravana 


Okkaka 


Kanha 
Kanhasiri 
KapTlavatthu 
Kappayana 
Kalandakanivapa 
KasIbharadvaja 
Kassapa 
Kumuda 
Kusinara 
Keniya 
Kokalika 
KosambI 
Kosala 
Kosalaka 


Gaya 


313 


Trang 


310, 316 
206 


22 
114 


92, 3o8 


106 

214 
308, 312 
106 

152 

22 

z4 

206 

312 

166 

20O 

312 

124, 132, 306, 308 
8ó, 204 
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G 
Gijjhakuta 144 
Giribbaja 122 
Gotama 24, 38, 46, 


50, 60, 88, 94, 112, 
130, 142, 144, 15O, 152, 16Ó, 
176, 186, 218, 332, 346, 350, 352 


Godavar1 306 

Gonaddha 312 
C 

Canki 186 
J 

Jatukanna 310, 346 

Jambusanda 176 

Janussoni 186 

Jetavana 30, 36, 

8o, 86, 112, 130, 2OO 
T 

Tankitamañca 92 
T 

Tarukkha 186 

Tissametteyya 310, 346 

Todeyyakappa 310 
D 

Dakkhinagiri 22 

Dakkhinapatha 306 

DH 

Dhaniya 10 

Dhammika 112 

Dhotaka 310, 346 
N 

Nanda 310, 330, 346 

Namucl 126 





N 
Narada 164 
Nalaka 218 
NÑiganthanataputta 152 
Nigrodhakappa 102 
Nirabbuda 204 
NerañJara 126 
P 
Pakudhakaccayana 152 
Pandava 124 
Pandukambala 214 
Patitthana B12 
Pabbata 164 
Paduma (nirayam) 204 
Pava 312 
Pasanaka cetiya 312, 346 
Pingiya 310, 344, 
346, 350, 352 
Pundarika 206 
Punnaka 310, 318, 346 
Pubbarama 224 
Puranakassapa 152 
Pokkarasati 186 
Posala 310, 346 
B 
BavarI 306, 310, 314 
Bimbisara 122, 170 
BH 
Bhadravudha 310, 346, 352 
Bharadvaja 186, 20O 
Bhoganagara 312 
M 
Makkhaligosala 152 
Magadha 22, 346 
Mahi O6 
Magadha 312 
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Masa 
Matanga 
Mara 
Mahissati 


Mulaka 
Mettagu 
Meru 
Moggallana 





MosaraJa 


Rajagaha 


Rahula 


Lumbini 


Vakkali 
VangIsa 
Vanasavhaya 
Vasettha 
Vetaram 
Vediya 
Vesali 
Vessavana 
'Vessayana 
Veluvana 


Migaramatupasada 


Sundarika Bharadvaja 


144, 15O Sakka 
42 
340 
312 Sakya 
224 
212, 306 SañJaya Bellatthiputta 
310, 346 Sabhiya 
342 SahampatI 
200, 314, 316 Sakiya 
310, 314, 316 Saketa 
SarIputta 
122, 
144, 152, 154 Savatthi 
102 
114 Sujampati 
Suddhodana 
352 Sundarika 
102, 122 Suciloma 
312 Setavya 
186, 20O Sela 
210 Sogandhika 
gi? Sopaka 
312 
114 
134 Himavantu 
152 Hemaka 
--ooOOoo-- 


3u 


104, 

20O, 212, 
326, 328, 344 
170, 

183, 214, 216 
152 

152, 164 

204 

124, 216 

312 

176, 

200, 202, 


204, 206, 300, 302 


30; 
36, 8o, 86, 
112, 130, 2OO, 


224, 308, 310, 312 


214 
214 
132 
132 

82 

312 
170 

206 

42 


124 
310, 316 
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Suttantapitake Khuddakanikaye 


SUTTANIPATAPATII 


x*xxxx% 


VISESAPADANUKKAMANIKÄ —- THƯ MỤC TỪ ĐẶC BIỆT 


Akakkasam 
Akatthamano 
Akalyarupo 

Akaco 
Akamakamim 
Akalacarim 
Akukkuco 
Akkutthavanditam 
Akkusalo 
Akkodhano/am 


Akkhataram 
Akkhati 
Akkhiguthako 
Akkhissam 
Akkhesu 
Akhila 

Akhilam 
Akhilo 

Agaho 

Agiham 

Agsato 
Agginisamam 
Aggisikhupama 
Aggihuttamukha 
Aggihuttam 
Aghavi 
Accagama 


Trang 


194 

246 

216 

14O 

338 

116 

270 

218 
278, 280 
O6, 1092, 
270, 206 
5O 

30 

6o 

308 
206 

164 

64 

140, 324; 352 
134 

144 

66 

208, 210 
218 

178 

126, 132 
216 

04 


Accantasuddhi 
Accayeyya 
Accasari 

Acarum 

Acarisum 
Acirupasampanno 
Achambh1 
Ajjhagama 
Ajjhattacini 
Ajjhattam 


Ajjhattasantim 
Ajjhapatto 
Ajjhayakakule 
Ajjhenakujjham 
Aññamokkha 
Aññasita 
Aññanapakkha 
Aññavimokkham 
Atato 

Atto 

Atthanatam 
Atthikatvana 
Addhakumbhipamo 
Anikagsam 
Anukathula 
Anudhammo 
Ataru 


3/7 


Trang 


252 
246 

04 

88 

88 

28 

14 

114 

52, 116 
04, 

156, 288 
264 

348 

42 

z4 

244 

262 

104 

340 

206 

216 

16 

94 

222 

124 

44 

94 

320, 330 


Thư Mục Từ Đặc Biệt 





Atikkanto 
Atikkamanti 
Aticca 


Atitariya 
Atitulo 
Atimaññeti 
Atimaññetha 
Atisaraditthiya 
Atisitva 
Atitayobbano 
Atulyo 
Attadanda 
Attadandesu 
Attadattham 
Attavetanabhato 
Attasambhuta 
Attanuditthim 
Atthakusalena 
Atthabaddha 
Attham 
Atthamgatassa 
Adusikayo 
Addasama 
Addittha 
Adhimanasa 
Adhimuccassu 
Adhosi 


AnagarIyupetassa 


Anañfianeyyo 
Anaññaposi 
Anañfñatam 
Anatimani 
Anattagarah 
Anatthadassim 
Ananugiddho 
Ananuva]Ja 
Anabhijjhitam 
Ananvayam 


48, 184 
82 

112, 158, 
1O, 254 
66 

176 

34 

46 

28o 
286 

34 

28, 214 
294 
194 

88 

o8 

84 

344 

44 

114 

12 

330 

92 

10, 54 
44 

216 
176 
248 
218 

16, 108 
20 

182 

44 

288 

16 

44, 298 
130 

12 

78 


Anaraha 
Analamkaritva 
Anavajjapadanmi 
AnavajjabhojJ 
AnavajJa 
Anavassuto 
Anasanam 
Anassavi 
Anagaro 
Ananugiddho 
Ananuputtho 


Anarambhavimuttino 


Anarambhe 


AnavaranadassavI 


Anasayano 
Anikamayam 
Aniketasan 
Aniketam 
Anitthun 
Animittam 
AniIssaya 
Anigho 


Anmrriham 


AnugayIssam 
Anugijjhati 
Anugryanti 
Anugsahaya 


Anutire 
Anutthata 
Anutthunanto 
Anutthunati 
Anudhammam 
Anunnato 
Anupariyaga 
Anuppavecche 
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40 

18 

30 

14 

130 

18 

92 

270 

196 

30, 246 
246 

232 

52 

310 

110 

64 

268, 304 
62 

2o8 
102, 182 
140, 266 
O6, 
320, 324 
294, 
322, 326 
348 
242 

296 
264, 
266, 284 
188 

O6 

32 

184 

262 

154 

218 

130 

62 
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Anubandhisum 


Anurodhavirodhavippahno 


Anuviditam 
Anuvilokesi 
Anusaya 
Anussadam 
Anupayo 
Anekasakham 
Anejam 


Anokasarim 
Anomanamam 
Anomapaññam 
Anomavannam 
Anositam 
Antagu 
Antapuro 
Antarato 
Antaradhayatha 
Andhakamakasa 
Anvanayanti 
Apakassatha 
ApacIto 

Apacco 
Apanamissanti 
Apanamesi 
Apaviddho 
Apahatasmim 
Aprhalu 
Apuñfayatanam 
Apunabbhavaya 


Apurekkharano 
Apekha 
Appagabbho 


Appatigho 
Appatitthe 
Appadasse 


122 
108 

16O 

132 

04 

102 

248 

214 

30, 198, 
318, 338 
194 

46, 54 
102 

214 

294 
134, 164 
6o 

04 

130 

O6 

282 

86 

10O 
308 
338 

82 

62 

262 

270 

118 

84, 

344. 346 
268 

12 

44: 
270, 296 
14 

52 

348 


Appanigghosam 
Ababo 

Abbuda 
Abbulhasallo 
Abbhaghanam 
Abbhamuttam 
Abbhahato 
Abbhudrrayi 
Abbhokaso 


Abhikkantadassavim 


Abhichanno 
Abhïjappeyya 
Abhijavanti 
Abhijjhayimsu 
Abhithanani 
Abhinhasamvasa 
Abhinibbutatto 


AbhinibbijJjayatha 
Abhippaharim 
Abhibhuyyacam 
Abhilepanam 
Abhivinde 
Abhisankhasi 
AbhisajJe 
AbhisaJjana 
AbhisaJJeyya 
Abhisamecca 
Abhisambhavitva 
Abhisambhave 
Abhiharam 
Abhiharesi 
Abhojaneyyam 
Amaññisum 
Amatapphala 
Amataphalam 
Amatogadham 
Amama 

Amara 
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10O 
204 

204 
184, 246 
104 

214 

182 

216 

122 

344 

244 

290 
208 

9O 

7O 

10O 
102, 134, 
138, 246 
86 

128 
22,138 
316 

136 

174 

194 

14 

292 

44 

16 

300 
220 
122, 124 
26, 142 
88 

24 

24 

196 

146 
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A Ẩ 
Amngo 20, 220 Akankhasi 56 
Ayasulam 2o8 Akinnavaralakkhano 122 
Ayosamkusamahatatthanam 208 Akiãcaññam 306, 328 
Ariãcamãano 2O Agañchum 42 
Arittena 96 Aghätetva 204, 206 
Ariyagarahi 206 Ajavam 296 
Ariyo 36, 162 Ajãnamäano 326 
Arosaneyyo 66 Ajãniyo 136, 16O 
Alikam 74, 130 Atankaphassena 302 
Alippamäno 20, 134 Atumanam 246, 280, 200 
Alinacitto 20, 222 Adãnagantham 252 
Alolã o8 Adãnatanham 340 
Avajanati 4O Adãnasatte 340 
Avadaniya 244 Adãänesu 108, 194 
Avamsiräa 76 Adiccabandhussa 16 
Avamsar 214 Adisati 248 
Avikatthi 270 Adeti 38, 2o8 
Avihethayam 12 Anantarikam 68 
Avivadata 248 Anandajate 212 
Avedhadhammo 96 Apagam 96 
Avokkamma 2096 Abhijañña 324 
Avhanam 220 Amagandho 7A 
Asaj]jamano 12, 2O Amantana 12 
Asamadhurassa 216 Amalakamattiyo 202 
AsampavedhI o8 Ayägo 142 
Asambadham 46 Ayuhat 64 
Asambhunanto 118 Arajaya 210 
Asamvindam 2o8 Arambhapaccaya 232 
Asamhiram 352 Arambhãnam 232 
Asipattavanam 210 Ara 48, 230 
Asissami 304 Aruppa 236 
AsucIkamissita 74 Alayani 162 
Asuro 128 AÄvaranäni cetaso 2O 
Asnamana 74 Avikaromi 28 
Asmana 128 Äsasãno 336 
Assava o8, 10 Äsavani 162 
Assadana 130 Ahacca 222 
Ahaho 204 Ahito O6 
Ahãsi 138 Ahuti 36 
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1 
Ingha 28, 58, 
272, 276, 322 
Icchanidana 244, 276 
Jjhe 134 
lñJana óO 
lñJIta 318 
IñJItapaccaya 234 
Inaghatasucaka 76 
ltarItarena 14 
Ithrikam 334 
ItoJa S4 
lttaram 236 
Itthabhavaññathabhavam 232 
Itthisondim 36 
Iddhabhisankharam 174 
Iriyano 296 
Iriyat 338 
Isinisabham 218 
Isisattama 106 
Isivhaye 214 
lse 314 
Issattham 102 

I 
lsa 24 

U 
Uccavacam 250 
Udabbadh1 02 
Udarapuro 6O 
Uda va 6O 
Udagsacitto 214, 314 
Udagge 212 
Udacchida 02 
Udabbahe 182 
Udumbaresu 02 
Uddittha 152 
Uddhanani 168 
Uddhumato 62 





Upajnvati 
UpaññIssam 
Upatthita 
Upadhinidana 
Uapdhi hi 
UpadhIsu 
Upanamesi 
Upanahi 
Upanïjjhayitam 
UpanibaJjhate 
Upanisa 
Upaplavim 
Upayo 
Uparundhiya 
Uparundhe 
Uparodhana 
Upasevana 
pativatto/a 


Upadanakhaye 
Upadanam 
Ủpavisum 





Upeti 


190, 192 
218, 222 
46, 284 
226, 322 

10 

108 

24, 82 
38 

236, 238 
66 

224 
350 
248 
234 
288 
228 

76 

16, 110, 14O, 


148, 158, 16O, 286 


14O 
52 

124 
64, 94, 


114, 120, 162, 206, 


226, 246, 282, 322, 328 


C 


pessam 


C 


pDpatitam 


=œ 


ppalako 


C 


ppatasupina 


c= 


bhantam 


c 


mmãadanam 


c 


yyuta 


c 


rago 
sabho 
suyakam 


cCcc 


ssadam 
ssada 


= 


len 


Ssussatl 





c 


Ssesu 
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10 
O2, 184 

206 

108 

318 

118 

76 

02 

O8, 10, 124 
94 

290 

156, 246, 270 
306 

272, 2o8 
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C¡ 
kề 


Ủnùdaro 22O Kaikhacchidam 30 
Ủmi 200 Kankhayitam 312 
Ùhacca 344 Kankhitam 164 
Kacche O6 

E Kanhabhijatiko 178 

Ekajam 38 Katham katha ĐỌA, 
Ekasanassa P2220) 326, 334 
Ejat 272 KathoJjam 262 
EJam 234 Kappayanti 252, 254 
EJanuga 25O Kappam 158, 162, 
Emijangham 5O 272, 286, 338 
EtHto 276 Kappam 156 
Edhittha 9O Kapplyo 288 
Eraya 104 Kamandalam 132 
Erayitam 96 Kammanibandhana 20O 
Kammavipakakovida 20O 

O Kammanto 22 

Okam 268,338 Kammaraputtena 14 
OkkhittacakkhU 18, Kayavikkaye 202 
122, 304 Karunam 22, 126 

Oghatinnam 54.338 Kalahabhirato 86 
Oghantam 162 Kalim 206 
Ogham O6, Kalyarupo 212 
52,56, 66, Kalyanadassano 174 

138, 146, 242, Kasambum 86 

246, 322, 328 Kasassu 24 

Oghatigam 338 Kasiram 182 
Otaram 130 Kassako 24, 100, 108 
Opilapesi 26 Kalayamattiyo 202 
Omesu 272, 2o8 Kamsapatiya 24 
Onahiyana 208 Kakolagana 210 
Orako 216 Kamakaro 106 
Oraparam 02 Kamayamanassa 342 
Oram O6, 254 Kamayanassa 242 
OropayTtva 14 KamacagIinam 222 
Osadhehi 02 Kama 16, 128, 242, 334 
Osaranani 162 Kayagutto 24 
Ossajanti 94 Kayaveyyavatikam 168 
Oharayitva 18 Karandavam 86 
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Kasayavasim 
Kiãcikkhakamyata 
Kiñcikkham 
Kibbisakan 
Kim 
Kukkuccavipasantam 
Kukkuccam 
Kuti 

Kuthãn 

Kutoja 

Kubbati 
Kubbanakam 
Kumudo 
Kumbhaduhana 
Keval 

Kodhano 
Kodhapaññano 
Komaram 
Kosanl 
Kolatthimattiyo 
Kolamattiyo 
Kovilaro 


KH 
Khaggavisanakappo 
Khanaññu 
Khantya 
Khandhaja 
Khayatitam 
KharaJinani 
Khiddam 
Khidda 
Khimavyappatho 
Khiyamanesu 
Khila 
Khettajino 
Khettani 
Khuppipasa 
Khettamulabandhana 


144 
38 
40 

2o8 

62 

26, 142 
304 

O6 

206 

84 

5O, 256 
348 
206 

92 

158 
38 
32 
88 

158 

202 
202 
14 


12 
96 

58 

84 

188 

76 

18, 202 
12 

48 

126 

o8 

158 
158 
128 
158 


G 
Gañchisi 2o8 
Ganavassiko 86 
Ganita 212 
Gando 16 
Gatayobbanam 32,38 
Ganthati 58 
Gabbhakaranam 292 
Gabbhaseyyam 10, 4Ó, 162 
Galayati 216 
Gavampati o8 
Galo 18 
Gathabhigitam 26, 142 
Gamakathaya 290 
Gahane 64 
Giddhimanam 98 
Gim O6 
Giram 216 
Girigabbhare 124 
Gihibandhanani 14 
Gihivyañjanani 14 
Guttadvaro 122 
Guttindriyo 18 
Gedham 20, 46, 296, 338 
Gottatthaddho 34 
Gottapañham 134 
Godharaniyo o8 
GoDI O8, 10 
Gomandalaparibbulham 9O 
Gorakkham 1090 
GovajJjho 182 
GH 
Ghammani 106 
Ghammabhitatto 312 
Gharavaso 122 
Ghasesanam 220 
C 
Cakkam 176, 214, 216 
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C J 
Cakkhuma 10, 48, 122, 164, JatikhayantadassI 64, 14O 
176, 220, 30O, 308, 344 Jatitthaddho 34 
Caranena 122 Jatimayam 188 
Carahi 308, 310 JatImaranasamsaram 228 
Caramase 1O Jatimaranassa 10, 138 
Calitam 234, 24O Jativadasmim 188 
Catuddiso 14 Janapado 124 
Camarachattagahaka 214 Jigimsako 216 
Camara 214 JIiyyatI 2o8 
Carudassano 174 J1vitasankhayamhi 22 
CiccItayatI 26 J1vitasese 210 
CiticItayat 26 Jutima 164, 350 
Cittasibbane 90, 92 Juhati 132 
Cittim 212 dJuhano 126 
CujJJjamano 38 Jotimanto 104 
Cetovimuttihma 226 
Ñ 
CH Ñãnũpapannam 330 
Chadanam 30 
Chandagu 288 TH 
Chandajatassa 242 Thapeti 36 
Chandanunito 246 Thitatto 64, 98, 110, 14O, 158 
Channa O6 
Chassu 52 Ọ 
Chinnakatho 220 Damsasirimsape 16 
Chinnasamsayo 342 Damsadhipatanam 302 
Chinnasotassa 222 
Chinnasoto 2o8 T 
Takkavaddhanam 334. 348 
J Takkam 64, 28o 
Jañña 38, 40, 244, 304 Taggha 144 
Jatajallam 76 Tacamamsavalepano 6o 
Jatajinadhara 310 Tacam 02 
Jambusandassa 176 Tanhacchidam 338 
Jammanam 312 Tanham 02, 
Jarasa 254. 346 1OO, 1OÓ, 
Jaramaccuparikkhayam 336 196, 264, 332, 346 
Javam 66 Tanhadhipanne 346 
Jahati O2, 150 Tanhanigghatanam 334 
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Tathiya/am 
Tandim 
Tadaminapi 
Tamanudasino 
Tapo 
Tammayo 
Taramanarupo 
Tasaram 


Tasa 

Tadino 

Tadi/im 
Tarayetum 
Tarasabham 
Tinnakathamkatho 
Tinhadharam 
Tithya 
Tidasagane 
Timbarutthanim 
Tilavaho/a 
Tumassa 

Tumo 

Te] 

TevijJa 


TH 


Thambham 

Thalam 
Thamakhalupapanno 
Thavara 

Thutum 

Thunanti 
Thomayante 


D 
Daddallamanam 
Damappatto 
Dama 
Damasa 


110, 278, 286 
202, 296 
42 

350 

24, 82 
268 

124 

66, 

136, 148 
44, 118 
46, 48 
30; 254 
96 

214 

O6, 3O, 110 
2o8 
28o 

212 

34 

204, 212 
286 
280 
338 

188 


o8 
10 
2O 
44 
66 
278 
212 


214 
164 

58 
136 


D 

Darathaja O6 
Dassanasampanno 36 
Dahanti 262, 278 
DalhadhammadassI 104 
Dalhanikkamo 20 
Dalhaparakkamo 9O 
Dathabah 25 
Danapati 144, 

146, 15O 
Dama o8 
Daye 218 
DaraposI 66 
Dalayitva 10 
Ditthadhammabhinibbuta 334 
Ditthapadassa 7O 
Ditthiivesa 248 
Ditthiparibbasana 278, 282 
Ditthivisukani 16 
Dipaduttamam 28,3o8 
Dibbe pathe 52 
Divasasantatto 26 
Divavihare 212 
DIghapitthike 190 
Duggacca 42 
Dutthamana 246 
Duttaram 52, 84 
Duddhakhrro O6 
Duppamuñca 244 
Dubbalathamakassa 350 
Dubbisodho 86 
Durannaya 74 
Dussam 212 
Dussangaha 14 
Duraviharavuttino 66 
DevIsl 344 
Dvayatanam 224 
Dvayatanupassana 226, 238 
Dvarabhattam 88 
Dvijam 38 
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DH N 

Dhankam 84 NikatI vañcanani 74 
Dhajinim 128 Nikubbetha 46 
Dhanatthaddho 34 Nikuja 104 
Dhammacariyam 84 Niketa 62 
Dhammatakkapurejavam 340 Nikkamo 348 
Dhammato 50 NÑikkamino 7O 
DhammadessI a2 Nikkarana 55 
Dhammadharam 18 Nikkuho 16 
Dhammapade 30 Nikhata o8 
Dhammasandosavadam 98 Niggahako 38 
Dhammassamim 28 Nighati 262 
Dhariyanta- 214 Nigghosam 100, 222, 
Dhamsanti 212 258, 324 
Dhaniyam 88 NÑiccuyyuta 76 
Dharayum 214 Nicchato 220, 230 
Dhunatha 212 Niccharaye 116 
Dhuradhorayham 24 NIJIgImsano 40 
Dhenupa o8 Nijjhapetum 96 
Dhonam/assa 106, 248 Niddaro 78 
Niddanam 24 

N Niddasih 12 

Nakkhattam 202 Niddhantakasavamoho 16 
Naggiyam 76 Nidhaya 12, 118, 194 
Nangalam 24 Ninnam 10 
Naccayanti 212 NipaccavadI 66 
Natthikaditthi 74 NÑipunatthadassim 52, 54 
Naddhim 102 NÑIppIpaso 16 
Nandim jaham 338 Nibbano 348 
Nandibhavaparikkhmo/am 52, 194 Nibbanti 72 
Nabhasigamam 214 NÑibbanam 238, 2o8, 
Narasabho 214, 308 324, 336, 342 
Nahutani 212 Nibbanabhirato 30 
Na]|asetum o2 Nibbijjha 156, 206 
Nangalasatani 35 Nibbitthena o8 
Nago 156, 158, 348 Nibbidabahulo 10O 
Nanasakattam 76 Nibbuto O6, 184, 
Nanarattehi 88 106, 220, 318 
NarIvaraganayutam 9O Nimmakkho 16 
Navajaniya 220 Niyato 20 
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NIiyam puttam 
NÑiyamadassI 
Niyyetha 
Niraggalam 
Nrrattam/a 


Nirabbudo 
NIrassaJanti 
NIrassati 
Niramkatva 
NÑiramagandho 
NIrasattI 
Nirasayo/am 





NIrasaso 
Nirupadhi 
Nillolupo 
Nivittham 
NivissavadI 
NÑivutanam 
Nivuttakeso 
Nivesanani 
NÑisankhiti 
NÑIsamma 
NÑisametha 
NÑissayeyya 
NÑissayesu 





NÑissitassa 
NIceyyo 
NIlagIvo 
NIivarana/e 
Neta 
Nahatako 


Pakappanam 
Pakappitesu 
Pakappita/ani 
Pakkandum 
Pakkodano 


46 

110 

292, 296 
92 

248, 270, 
200, 338 
204 

250 
248, 2o8 
94, 98 
78, 222 
270 

16, 110, 106 
336 

10 

16 

16, 236 
286, 288 
240 

134 

64, 92 
2o8 

16, 94 
68, 122, 176 
252 

236 

234 
270, 290 
66 

OÓ, 164 
30 

156 


296 

284 

248, 254, 266 
92 

O6 


Pakkhandi 
Pagabbho 
Pagalho/a 
Paggahita 
Pankam 
Pankadanto 
Paccattam 
Paccantkam 
Paccayase 
Paccayiko 
Paccasari 
Paccekasaccesu 
Paccutthapana 
PajJjena 
PajJjotakara 
Pañcasettho 
PaññakappI 
Paññanava 
Paññadadam 
Patikkamma 
PatIssañña 
Patieeasamuppadadasa 
Patiecchannakammanto 
Paticchadaya 
PatiJanati 
PatlJanare 
PatinissaJJa 
Patibaddhacitto 
Patibhatu 
Patibhanavantam 
PativaJJa 
Patisallanam 
PatIsamyuJeyya 
Patisuram 
Patisenikatta 
Patiseniyanti 
Patisenim 
Pathamuppatito 
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30 
30 
128, 244 
36 
162 
306 
1090, 286 
238 
O6 
202 
04 
260 
76 
156 
104 
106 
336 
56 
62 
54 
116 
46, 336 
200 
40 
7O 
40 
188 
296 
12 
132 
18 
292 
2O 
266 
262 
264 
116 
292 
124 
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Pandarani 
Pandukambale 
Patikkham 
Patitthapenti 
Patidissati 
Patinandita 
Patirupena 
Patinacarassa 
Patino 
Patittarupo 
Patite 
Pattapphalam 
Pattayane 
Pattapam 
Pattinam 
Pattipatto/a 
Patthayasi 
Padaka 

Padumi 
Paddhagu 
Padhanapahitattam 
Padhanava 
Panu]JJa 
Panudanti 
Panunnakodho 
Pannabharo/am 
Papafñcanamarupam 
Papañcasankha 
Papafñcam 
Pabruti 
Pabhassarani 
Pamattabandhu 
Pamadanupatito 


Pamuñcassu saddham 


Pamocanam 
Paradattipajivi 
Paradhammikanam 
Parapessena 
Parapanarodhaya 


16O Paramatthadassim 
214 Paramatthapattiya 
218 ParamavisuddhadassI 
168 Paramam 
38 
132 Paravediyam 
30 Parabhavantam 
256 Parikissati 
270 Parikkhayam 
114 Parikkhayano 
212 Pariggaha 
74 Pariggahesu 
100 ParicaratI 
220 ParljanatI 
156, 16O, 162 ParitassatI 
7O, 162, 164 Parittapaññe/assa 
O6 Parittase 
188 Paridevaneyye 
16 ParIpucchiyano 
336 Paripunnakayo 
126 Pariphandamano/am 
20, 16O Paribbajeyya 
108, 162, 322 Paribbasano 
26, 142 Paribbajam 
138 Paribhavitam 
194, 288 Pariyadanam 
16O Parirundhati 
276, 288 Parivasl 
04 ParissayavInayam 
4O Parivesana 
14 Parissaya/an1 
126 Parissayanam 
10O Parihrrati 
352 Parovara/am/e/ani 
24, 5O 
66 Pavattaram 
302 Pavadiya 
102 Pavivekarasam 
66 Pavedhitam 
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66 
2O 
216 


309, 42, 
72, 104, 248 


14O 
32 
260 
204 
112 


138, 256, 276 


246 
132 


62, 78, 2o6 


102 


116, 338 


290 
304 
216 
174 


244, 350 


108 
252 
4O 
o8 
204 
38 
218 
290 
22 


242, 300, 302 


14 
62 


1OÓ, 14O, 
218, 320, 352 


50 


28o 


78 
284 
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PavenIyo 
Palapo/e 
Palipatham 

Paleti 

Palokitam 
Passato 
Pasamsavahanam 
Pasadehi 
Pasutam 
Pahitapañño/am 


Pahutavitto 
Pahuta 

Pahoti 
Paligunthito 
Pagabbhiyam 
Pacanam 
Patirupika 
Patthariyapakkham 
Patarasam 
Patimokkhasmim 
Patito 

Padalolo 
Padudare 
Papamakkhi 
Papiccho/a 
Pamujjakaranam 
Payaye 

Paragato 
Paragangaya 
Paraga 

Paragu 


Parayanam 
Parichatto 
Pava 

Pava 
Pitthimamsika 
Pindacaram 


o8 

30, 86 
106 

328, 350 
230 
124, 342 
78 

202 

16 

28, 108, 
164, 308 
34 

272 

12, 274 
4O 

292 

24 

76 

120 

116 

10O 

194 

18, 290, 304 
190 

38 

40, 20O 
78 

118 

O6, 644, 106 
56, 82 
10 

110, 164, 
170, 242, 312 
346 

18 

250 
246, 280 
z4 

124 


Pithiyare 
PIyavippayogam 
PiyayItam 
Pilakahi 

Pitva 
Puggalavemattata 
Pucchana 
Puññasampadam 
Putthum 
Pundariko 
Puthujja 

Puthuso 
Puthuvimandale 
Punabbhavo 
Pubbavasanavasita 
Pubbasave 
Purakkhato 
Purisanta 
Purekkharonti 
Pulavavasathe 
Putilatam 
Puralasam 
Pekkhati 
Pekkhamano 


Pesuniyasmim 
Pesuniyam 
Pesuneyye 
Pessiko 
Pokkharapatte 
Pothenti 
Porohiccena 


PH 


Phandante 
Phassaye 
Phassetum 
Phalam 
Phussitagge 


389 


316 

12 

256 
202 

78 

166 

150 

150 

32 

206 
282, 286 
28o 
308 

5O, 148 
310 
288 

6o, 86, 124 
208 
252, 254 
210 

10 

134, 138 
122 

12, 328, 
340, 346 
208 
292 
270 
102, 108 
194 

212 

102 


184 
16 
118 
24 
72 
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B 

Bandhavani 18 
Balanikam 102 
Balyanti 242 
Bahupphalam 348 
Bahussutam 18 
Bahulikareyya 202 
Balakantam 118 
Bindussarena 104 
Billamattiyo 202 
Beluvasalatukamattiyo 202 
Bodhisatto 214 
Byarosana 46 
Braha 122, 174 
Brahmakosam 158 
Brahmakhettam 158 
Brahmacariyam 10, 28, 82, 
84, 88, oo, o8, 
106, 118, 126, 152, 
166, 178, 180, 216, 348 
Brahmabandhu 74 
Brahmam nidhim 88 
Brahma 9O, 14O, 
200, 204, 314 
Brahmanadhammam 88 

BH 
Bhatako o8 
Bhatiya o8 
Bhaddayanena 124 
Bhamayatha 212 
Bhamuhi 100 
Bhavaragaparetehi 240 
Bhavasota 230, 244 
Bhavabhavatam 04 
Bhavupanita 284 
Bhavesu O2, 2O, 244 
Bhassasamussayo 76 
Bhanaye 118 
Bhasihi 222 


Bhisi 

Bhmu 

Bhujani 
Bhummani 
Bhukutm 
Bhutesu 
Bhutani 
Bhunahu 
Bhuripaññano 
Bhurimedhaso 
Bhedanapariyanta 
Bheravesu 


Mago 
Maggakkhay1 
Magsajino 
Magsadusi 
Maggadesako 
Mangalani 
Maccutaro 
Maccudheyye 
Maccuparetanam 
Maccupasa 
Macco 
Mandalamalam 
Mattañnu 
Mattikabhajana 
Mattisambhavam 
Maddante 
Manopadosam 
Manochattha 
Mantabandhuno 
Mantabham 
Manta 
Mantahuti 
Matthalungassa 
Mamattaya 
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BH 


O6 

128 

212 

68, 72 
142 

12, 118, 194 
68 

208 

350 
348, 350 
182 

290 


84, 278 
28 

28 

28 

28 

8o 

344 
340 

182 

5O 

242 
168, 170 
10O 

182 

102 

242 

218 

52 

42 

270 

48, 288, 318 
76 

6o 

256 
212, 214 
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M 

Mahapurisalakkhana/ani 172, 

174, 310 
Mahamuni 10 
Mahogho O2, 296 
Manasattesu 138 
Manam 02, 288 
Mananusayam 102 
Manabhisamaya 102 
Manusiya 68 
Mamako 222, 256, 202 
Mayakatam o8 
MayavIi 3o, 38 
Migabhibhu 214 
Mitaharo 220 
Mittadduno 74 
Mittani 58 
Mithu 262, 278 
Mukhadugga vibhũta 208 
MukharaJatiko 84 
Muggamattiyo 202 
MuñJamaya o8 
Muñjam 128 
Mundaka 36 
Mundiyam 76 
Mutima 164 
Muttasaddho 352 
Mutyapekkho 104 
Muddhapate 308 
Mussate 258 
Mugasammato 220 
Mula O4, 110 
Medavannam 130 
Medhagam 282, 294 
Merumuddhavasine 212 
Monapathesu 164 
Monam 222 
Moneyyam 218, 222 
Momuho 266, 344 
Mosadhammam 230, 236 





MosavajJam/e 260, 
274, 202, 206 

Mohadhammena 86 
Mohanam 118 
Mohantara 14O 
Mohamagga 104 
Yakapelassa 60 
Yakkhassa 54. 
82, 140, 276 

Yañnñam 9O, 
136, 150, 328 

Yatacar 304 
Yatatto 66 
Yato 24, 66 
Yathakaro 118 
Yathatatham 188, 
218, 228, 348 

Yathatathiyam 110 
Yathabhirantam 16 
Yathodhikani 18 
Yadatthikam 106 
Yacayogo 144, 146, 15O 
Yajakam 94 
YaJaka 92, 
YaJako 102, 108 
Yajayoga 320 
YayItva 124 
Yuganangalam 24 
Yugam 24, 264 
Yugamattam 122 
Yenicchakam 12 
Yogakkhemassa 126 
Yogakkhemadhivahanam 24 
Yogam 106 
Yottam 24 
Yodhajivo 102, 108 
YonIJam 102 
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Rakkhitamanasano 
RaJassIro 
Ratanavaro 
Ratim 
Rathesabho 
Randham 

Rassaka 

Ragarag 

Ragam 


RaJakhadaya 
RajabhiraJa 
Rahuggahana 
Riñcat 
Rittapesuno 
Rittam 
Runtena 
Ruppat 
RusIto 
Rilhatine 
Rogamulam 
RocetI 
RosetI 


Lakkhanamattaparagu 


Lapayeyya 
Labhakamya 
Lalapatam 
Lippati 


Lutani 
Lũkhasa 
Lokapariyayam 
Lomahamsano 


Vaka 
Vaggagatesu 


L 


18 

306 

214 

12, 18, 84 
92, 176 
78, 262 
44 

252 

02, 22, 
108, 146, 304 
262 

176 

136, 148 
48 

296 

300 

184 

242 
292, 304 
O6 

16O 

32 

4O, 66 


216 

292 

270, 2092 

182 

194, 246, 
256, 288, 318 
16O 

z4 

182 

212 


62 
110 


Vaggasar1 
Vagsuvaggum 
Vagguvado 
VacIgutto 
VaJJu 
Vanibbakam 
Vannarohena 


Vannupasamhitam 


Vatthino 
Vadaññu 
Vanathaja 
Vamate 
Vambhayitena 
Varaññu 
Varattam 
Varado 
Varaharo 
Vasalaka 
Vasalakarane 
Vasa 

Vassato 
Vasuttamam 
Vamsakalrro 
Vamso 
Vacapariyantam 
Vacabhilapo 
Vacayato 
VaJapeyyam 
Vadasila 
Vadiyanti 
Varibindu 
Vasupagatam 
Vahetha 
Vikappayeyya 
Vikiranim 
Vigatakhilo 
Vigatamiddho 
Vigayha 
Vighatabhumi 
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110, 254 
104 
300 

24 
272 
32,40 
124 
348 
6o 
144 
O6 
6o 
286 
72 
102 
72 
72 
36 
36 
o8 
10 
84 
12 
12 
64 
14 
270 
92 
144 
26o, 282 
116 
124 
86 
25O 
36 
O6 
46 

02, 70, 262 
262 
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V 
Vicikicchatthana 104 
Vicinam 02, 294 
Vicarana 340, 342 
Vicikicchati 172 
Vijigucchato 300 
Vijigucchamanam/assa 78, 302 
Viditindriyo 76 
Vijjare O6 
ViJjacaranapariyetthim 88 
Vijjacaranasampannam 5O 
Vijjaya 5O, 10O 
Vijjittha 338 
ViññapanIm 104 
Viññatasamadhisaram 98 
Viññatasaranl o8 
Vitakka O4, 84 
Vitatham O4 
Vidahe 202 
Viditva 106, 108, 
118, 168, 182, 322 
Vidhupita O4, 138, 14O 
Vidhumo 320 
Vinayassu 176 
Vinayitvana 142 
Vinalikata 164 
Vinighati 262 
Vinipatam 86 
Vinibandhaya O6 
Vinilako 62 
VinetI 02 
Vineyya O6, 18, 
46, 108, 110, 
162, 184, 246, 304 
Vindate 58 
Vipannaditthi 38 
Viparakkamma 126 
Vipitthikatvana 20, 108 
Vippavasasi 350 
Vibhavayanti 7O 


V 
Vibhutaripasaññissa 
Vibhutasaññ 
Vibhute 
Vibhusanatthana 
Vibhoti 
Vimanadassi 
Vimaneti 
ViyañJana 
Viyattesu 
Viyapanne 
Viyarambha 
Viragaratto 
ViraJaye 
Viradhayitva 
Virutam 
Viruddhatipatino 
Viruparupena 
VivatacakkhUu 
VivaratI 
Vivasane 
Visaññasaññ 
Visatam 
Visata 
Visatta 
Visattikam 


Visatto 
Visame 
Visallo 
Visenikatva 
Visenibhuto 
Visesl 
VisosayItva 
Visosaye 
Visosehi 
Vissavanto 
Vihane 
Vihesabhirato 
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342 

276 

276 

18 

276 

28o 
28o 

174 

254 

94 

2o8 

252 

62 

284 

292 

76 

16 

290 

216 

220 

276 

02 

222 

84 

100, 
242, 270, 
322, 326, 334 
12 

16, 244 
O6, 3O, 110 
264 
250, 288 
266, 270 
02 

126 
2o8, 338 
62 

104 

84 
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Vitadoso 
Vitatanham 
Vitamoho 
Vitarago 


Vitalobho 
'VItavanno 
Vitipatanti 
Vitivatto 
VIsatikhariko 
Vuttiresa 
Vuddhapacay1 
Vecikicch 
Vetaranm 
Vedagum 


Vedani 
Vebhutiyam 
Vemajjhe 
Veviccham 
Veviccha 
'Vessayano 
Voharakuta 
Voharam 
Vyakkhissam 
Vyagsghusabho 
Vyapanu]Ja 
Vyappathayo 
Vyappathena 
Vyasanagato 
Vyaruddhe 


Sakayanani 
Sakiñcano 
Sakuntamamsehi 
Sakkati 

Sakko 

Sakkhasi 


04 

28 

04 

04, 
150, 160, 328 
O4, 138 
344 
214 
O4, 112 
204 
26, 142 
96 

154 
210 
134; 
160, 320, 324 
16O 

48 

268 
296 
316 
134 

76 

100 
188 
124 

20 
300 
5O 

216 
294 


286 
102 
74 
96 
44 
264 


S 

Sakkhidhammam 200, 294 
Sakkhinti o8 
Sakkhiputtho 28,38 
Sankappasattaya 350 
Sankappa 46, 48 
Sankham 64, 234, 328 
Sankhatadhammo 2O 
Sankhatum 204 
Sankharanirodhañanakusalo 110 
Sankheyyakaro 106 
Sanganikaratassa 16 
Sangatam 256 
Sangamulam 160 
Sangahitattabhavo 116 
Sangam 1ÓO, 19Ó, 
250, 298, 324 

Sanga 116, 138 
Sangatigam 102 
Sangatigo 76, 138 
Sango 18, 326 
Sanghattamanani 14 
Sanghatirajipavahanam 116 
Sanghativasi 134 
Saccanikkamo 164 
Đaccamana 246 
SaJant 116 
SaJjhayadhanadhañña 88 
Sañchannapatto 18 
SañjJatakhandho 16 
Saññakkharasaññanissitani 162 
Sañfiatatto 66 
Saññatto 92 
Saññamena 284 
Saññasañf 276 
Saññasatto 250 
Saññam 162, 
246, 266 

Saññatim 34 
Saññavimokkhe 328 
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S 
Sathani 202 Samarambha 
Sananta 222 Samitavino 
Satimam 64 Samukkamse 
Satthani 260 SamuJJupaññassa 
Satthudanvayo 176 Samuppllavaso 
Saddha 24, 3O, Samuhatase 
126, 35O Samerita 

Saddhapakatam 88 Sampadhupayati 
Sadhammapuja 286 Sampannam 
Sanantano 132 Sampayanti 
Santisoraccasamadhi 98 Samphasso 
Santhavam/e/ani 12, 5O, 268 Samphusamano 
Santhavato 62 Sambadhe 
Sandanam 102 Sambuddhum 
Sanditthiragena 28o Sambodhagamino 
Sandhiyetha 110 Sambhavesi 
Sapadanacarim 2O Sammatiyo 
Sapadanam 122 Sammadayanti 
Sapariggahena 118 Sammasita 
SaparIiyantacar 202 ammapasam 
SappavIsam 02 SammiIñJeti 
Sabbakayappahayino 342 Sammutim 
Sabbakosamulabandhana 158 Sayano 
Sabbayogavisamyuttam 196 Sarikkho 
Sabbalokabhibhum 106 Saritam 
Sabbasamyojana- Salilambucar1 

bandhanacchida 146 Salilam 
SabbasamyoJanatigo 52 Sallakatto 
Sabhasil 2 Sallaviddhanam 
Sabhojano 34 Sallaviddho 
Samacchidagatta 210 Sallahukavutti 
Samanako/a 36, 82 Savibhusam 
Samanappavadasitani 162 Sasum 
Samanupasanassa 222 Sahassamandalam 
Samantakapalla 210 Sahita 
Samanabhagam 218 Sahirañño 
Samanavaso O6 Samtusito 
Samaniya o8 Samyatatta 
Samaya 282 SamyojJaniyehi 


3u 


92 
148 
4O, 128 
106 
210 

04 

294 

26 

5O 

152, 154 
82 

210 
100 
240 
224 

44 

286 
116 

20 

92 

6o 

284 
46, 350 
290 

02 

18 

96 

176 

o8 

242 

44 

292 

40 

214 

14 

34 

318 

88 

108 
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S 
Samvasiya o8 
SamvijJitam 294 
SamsaggaJatassa 12 
Samsitam 228 
SamsInapatto 14 
Samsuddhacarano 5O 
Sahayasampadam 14 
Saheyyum O6 
Sangano S6 
Satam 274 
Satiyesu 270 
Saduni 34 
Sadhuvihari 14 
Samayikam vimuttim 16 
SamakacingulakacInakani 74 
Sarathimam 28 


Sarambhakakkasakasäva- 
muccham o8 


Saruppahi 132, 

162, 174 
SavItti/1m 134, 178 
Sasapamattihi 202 
SaSapO 1094 
Sahasa 296 
Sikhim 214 
Singhanikaya 6O 
SItva 242 
Sineham 64 
Sibbanim 318 
SIghasaram 02 
SImantanam 142 
Simatigo 252 
Silavatipapannam 64 
Siluttama 284 
Sukusalasampahattham 214 
Sukhumala 9O 
SucIvasane 212 
Sudittham 54. 236, 238 
Suddhipañño 112, 16O 


Supanihito 46 
SupItena 98 
Suppabhatam 54 
Suppahaya 244 
Subbatanam 30 
Subbinayo 286 
Sumedham 54. 64, 

136, 338 
SurudI 174 
Suvannadanda 214 
Suvannanekkham 214 
Suvana 62 
Suvami 208 
Suvikappita 04 
Suvikappitena 104 
SuvIJano 32 
Suvutthitam 54 
Susankhata O6 
Susanthana o8 
Susiram 6o 
Susukkadatho 174 
ĐuSsusamana 114 
Suha]Jje 12 
Suju 44 
Sekha 316 
Sedajallika 6O 
Sena 40 
Seritam 12 
Selenti 212 
Sokamalam 138 
Sokhyam 18 
Sogandhiko 206 
SotavadhanupanIsupapanne 96 
Sotehi 6O 
Sottiyam 162 
Sotthanam So 
SOraccam 24, 9O 
Sorato/a/am 92, 156, 164 
SŠOVacassata 82 
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S0Sssam 
Snehajam 
Snehaja 
Snehadosam 
Snehanvayam 
Sneha 
Svativatta 


Havyasesam 


216 


132 


Havyam 
Hassam 
Hapeti 
Hitamanasena 
Hitasukhataya 
Himnisedho 
HIleyya 
Huram 


Hetukappa 


--OOOOO-- 


397 


136, 146, 148 

o8, 2o2 

12, 3O 

218 

214 

136 

220 

68, 138, 

146, 254, 334, 348 
O6 
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Công Đức Thành Lập 


1. Ven. Khánh Hỷ và Phật tử chùa Bát Nhã 
2. Quỹ Hùn Phước Visakha 
3. Gia đình Phật tử Visakha An Trương 
4. Gia đình Phật tử Trương Đình Nguyên & Huỳnh Ngọc Hạnh 
5. Bà Quả Phụ Phạm Vũ Điềm - Pháp danh Diệu Đài 
6. Bà Phật tử Diệu Giới và các con cháu 

7. Gia đình Phật tử Lương Xuân Lộc & Lê Thị Thu Hà 

8. Gia đình Phật tử Phạm Trọng Độ & Ngô Thị Liên 

9. Gia đình Phật tử Lý Hoàng Anh 
10. Gia đình Phật tử Nguyễn Văn Hòa & Minh Hạnh 
11. Gia đình Phật tử Hồ Hoàng Anh 
12. Phật tử Diệu Bình và Gia đình Phạm Thiện Bảo 
13. Gia đình Phật tử Phạm Thị Thi & Châu Thiên Hưng 
14. Gia đình Phật tử Phạm Xuân Lan & Trần Thành Nhơn 
15. Cư sĩ Liên Tâm (Phan đình Quế) 
16. Ái nữ Chú Nguyễn Hữu Danh 
17. Gia đình Phật tử Khánh Huy 
18. Ái nữ Cô Lê thị Tích 
1o. Cô Võ Trân Châu 
2o. Cô Hồng (IL) 


Công Đức Hộ Trì 


1. Ven. Dr. Bodagama Chandima 
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Công Đức Bảo Trợ 
Magnolia Grove Monastery (Tu Viện Mộc Lan) 


Tập thể Phật tử Việt Nam ở Hong Kong 
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Phật tử Texas 
Mr. Zaldo Lam lo 
Gia đình Phật tử Phạm Hùng & Nguyễn Thanh Mai " 
Gia đình Phật tử Phạm Trọng Độ & Ngô thị Liên \) 
Phật tử Nguyễn Thị Cúc & Thái Bình Group \ 
Gia đình Bà Nguyễn Xuân Tuyết Nga § 
Phật tử Lê Quí Hùng 7 
Phật tử Đào Thị Hồng Linh #) 
Gia đình Phật tử Lý Hoàng Anh ý 
Phật tử Trần Thu Hiền và Thân Mẫu Ụ 


Gia đình một hành giả chùa Bửu Quang 
Gia đình Phật tử Ngọc Huệ, Nguyễn Thúy Hà 
Gia đình Phật tử Huỳnh Giang & Châu Lan Cầm 


Công Đức Hỗ Trợ 


Phật tử Visakha An Trương 
Phật tử Nguyễn Thế Anh 
Phật tử Đỗ Thị Việt Hà 
Phật tử Văn Thị Yến Dung ụ 
Phật tử Nguyễn Viết Cẩm Tâm Ẳ 
Gia đình Phật tử Trần Minh Trí 
Gia đình Giàu & Tuyết Vân, Amy và Tina 
Phật tử Trương Như Thủy, Pd. Ngọc Lợi 
Phật tử Thiện Thanh - Chùa Phổ Minh, Canada 
Gia đình Nguyễn Đức Thiện & Nguyễn Xuân Mai 
Phật tử Đinh Thị Lan Hương, Pd. Nekkhamma Parami 
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Công Đức Bảo Trợ 


Ven. Cittananda, chùa Pháp Vân 
Đại Đức Minh Từ, chùa Nội Phật 
Đại Đức Tỉnh Việt 
Đại Đức Giác Hiếu 
Sư Cô Thích Nữ Huệ Tín 
Sư Cô Trí Hạnh 
Sư Cô Từ Minh 
Tu nữ Diệu Ngọc 
Phật tử Viên Hạnh 
Phật tử Ngọc Dinh 
Phật tử Trung Toàn 
Phật tử Tran Tin Tin 
Phật tử Trần Minh Lợi 
Phật tử Trương Viết Bình 
Gia đình Phật tử Cao Văn Chung 
Phật tử Huỳnh thị Thu Hà, Pd. Liên Hà 


Công Đức Hỗ Trợ 


Sư Cô Thích Nữ Tâm Nhuyến 
Cư Sĩ Liên Tâm (Phan đình Quế) 
Phật tử Đào Thái Thùy Vân và hai con 
Gia đình Phật tử Diệu Lý 
Phật tử Lê Thanh Hồng 
Phật tử Phạm Khác Thiệu 
Phật tử Nguyễn Thị Liễu 
Phật tử Nguyễn Kim Anh 
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Gia đình Phật tử Trân Minh Trí 
Phật tử Nguyễn Cao Phước, Pd. Huệ Minh 
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PHẬT TỬ VIỆT NAM Ở TRONG NƯỚC 


Đại Đức Minh Từ 

Đại Đức Định Phúc 
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(hồi hướng đến song thân) 
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Gởđ. Phật tử Viên Thường 

Phật tử Hạnh Tấn 

Một Phật tử ẩn danh 

Phật tử Nguyễn thị Mai Phương 
Phật tử Lê Hoàng Sơn (Thiện Pháp) 
& Phật tử Phạm Thanh Dung, 
Pháp danh Chân Như 

Phật tử Nguyễn Đức Minh, 
Pháp danh Minh Đức Tuệ 

Phật tử Quang Minh, 

Pháp danh Tuệ Đức 

Phật tử Minh Quang 

Phật tử Đinh Thị Lan Hương, 
Pháp danh Nekkhamma Parami 
Phật tử Nguyễn Thanh Hằng 
Phật tử Nguyễn Thị Hoa 

Phật tử Tuệ Minh 

Phật tử Tường Vân 

Phật tử Phan Thị Chính, 

Pháp danh Hạnh Hiền 

Phật tử Phạm Xuân Đại 

Phật tử Đặng Thu Trang 


Phật tử Lê Ngọc Hoan 

Gđ. Phật tử Tâm Tuệ 

Phật tử Nguyễn Thị Phương 
Phật tử Ð. Hoa 

Phật tử Nguyễn Văn Thắng 
Phật tử Nguyễn Mạnh Cường 
Phật tử Nguyễn Thế Anh 

Phật tử Hà Hoàn 

Phật tử Hoài Nam 

Phật tử Nguyễn Hoàng Bách 
Phật tử Nguyễn Thị Minh Ngọc 
Phật tử Trân Thị Quất 

Phật tử Nông Thị Thọ 

Phật tử Nguyễn Thị Mai 

Phật tử Nguyễn Thị Phương 
Phật tử Nguyễn Thị Ngọc Anh 
Gđ. Cô Đoạt 

Gđ. O Khứu 

Gđ. O Sen 

Gđ. Cô Loan 

Gđ. Chị Dang & Anh Trực 

Gđ. Chị Yến & Thu 

Một Phật tử ẩn danh 

Phật tử Nguyễn Thị Thái Châu 
Phật tử Nguyễn Thị Đông 
Phật tử Lê Thị Liên 

Phật tử Nguyễn Thị Hồng 
Phật tử Nguyễn An 

Phật tử Vương Bá Huệ 

Phật tử Nguyễn Thị Nguyệt 














& Song thân: Nguyễn Phú Trường 


và Đặng Thị Lợi 

Gđ. Phật tử Tuệ Viên 

Gđ. Nguyễn thị Chính Nghĩa 
& Nguyễn Văn Anh Kiệt 
Phật tử Nguyễn Đức Vui, 
Pháp danh Nhật Thiện 

Phật tử Nguyên Hạnh 

& Phật tử Huyền Vĩ 


Thân mẫu Phật tử Hoàng Thị Lựu 


Phật tử Đoàn Thị Thảo 
Phật tử Đoàn Thị Lệ 
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PHẬT TỬ VIỆT NAM Ở TRONG NƯỚC 


Gđ. Ông Tạ Đức Hối 

& Bà Huỳnh Ý Sâm 

cùng các con cháu 

Cô Ba Lan 

Gđ. Phật tử Nguyễn thị Mỹ Hạnh 
Gởđ. Phật tử Nguyễn Văn Thêm 
Phật tử Võ Khánh Đăng 

Gđ. Phật tử Huỳnh Thị Lang 
& Huỳnh Minh Tuấn 

& Huỳnh Văn Nhân 

& Huỳnh Văn Thanh 

Thái Bình Group 

Gởđ. Phật tử Nguyễn Duy Trí, 
Pháp danh Minh Hiền 

Gởđ. Phật tử Huỳnh Thị Hương 
Nguyễn Thị Vân Phương, 
Pháp danh Tâm Hương 

Phật tử Thiện Minh - Diệu An 
Gia đình Phật tử Phan Hồng Châu 
& Lưu Quang Minh 

& Lưu Hồng Quang 

& Lưu Đức Anh 

Phật tử Mai Thế Hùng 

Phật tử Mai Thanh Huyền, 
Pháp danh Tuệ Nhàn 

Phật tử Nguyễn Hiền Lâm 
Phật tử Phạm thị Năm 

Phật tử Phạm thị thanh Hải 
Phật tử Đặng Thu Trang 

Phật tử Diệu Mai 

Phật tử Ngọc Huệ 

Phật tử Phúc Quang 

Phật tử Nguyễn Hoàng Bách, 
Pháp danh Phước Trí 

Phật tử Hương Kim Liên, 
Pháp danh Tường Vân 

Phật tử Nguyễn Thanh Hải 

& Trịnh Hoàng Hương 

Một Phật tử ẩn danh 

Một Phật tử ẩn danh 

Phật tử Giang Thu Hương 
Nhóm bạn Cô Giang Thu Hương 
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Phật tử Nguyễn thị Xanh 

& Con Bùi Thu Trang 

Gđ. Phật tử An & Hoa 

Bà Cụ quét chùa Lĩnh Thông 

Gđ. Phật tử Nguyễn thị Tuấn, 
Pháp danh Hạnh Tú 

Phật tử Phan Thị Chính, 

Pháp danh Hạnh Hiền 

Phật tử Nguyễn thị Mười 

Phật tử Phan Hòa, 

Pháp danh Khang Minh 

Phật tử Phạm Việt Anh 

& Nguyễn thị Bích Lựu 

Phật tử Hoài Nam 

Gia đình Nhất & Lành 

Phật tử Nguyễn Hồng Hiển, 

chùa Nội Phật (hồi hướng đến 
hương linh Vũ Thị Tường VI) 

Gởđ Phật tử Phạm Hải Anh, 

Pháp danh Thiện Duyên 

Gởđ. Phật tử Nguyễn Thúy Hà, 
Pháp danh Ngọc Huệ, 

Cô Hằng, Phật tử chùa Linh Thông 
Phật tử Tịnh Nhàn 

Phật tử Đính thị Kim Chi 

Phật tử Phan Minh Nguyệt 

và Phan thị Phương Thủy 

Phật tử Đỗ Thị Việt Hà 

Phật tử Đoàn Vũ, hồi hướng phước 
báu đến thân mẫu Vũ Thị Tường Vi 
Phật tử Nguyễn Quốc Bình 

Phật tử Trần Thị Thanh Loan, 
Pháp danh Nguyên Như 

Gia đình một hành giả Bửu Quang tự 
Phật tử Trần Hữu Quý 

& Võ Thị Minh 

Phật tử Nguyễn Viết Cẩm Tâm 
Phật tử Trương Viết Bình 
Phật tử Đàm Đức Anh 

Phật tử Phan Quốc Cường 
Phật tử Phan Thị Chính 

Phật tử Lê Hải Anh 
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PHẬT TỬ VIỆT NAM Ở TRONG NƯỚC 
--(Do Phật tử Paññvara Tuệ Án đại diện)-- 


Phật tử Paññavara Tuệ Ân 
Phật tử Anandi Diệu Hỷ 

Phật tử Sunanda Thiện Hỷ 
Phật tử Puññavara Phước Ân 
Phật tử Đỗ Thị Nhinh 

Phật tử Vũ Thị Thanh Tuyết 
Phật tử Nguyễn Minh Thu 
Phật tử Nguyễn Thế Anh 
Phật tử Vũ Thị Thu Giang 
Phật tử Nguyễn Vũ Thu Trang 
Phật tử Nguyễn Vũ Tuệ Minh 
GđPhật tử Phạm Thanh Thảo 
GđPhật tử Đồng Thị Hoa 
Phật tử Phan Kỳ Nga 

Phật tử Nguyễn Hoàng Tuyết Mai 
Phật tử Nguyễn Hoài Hương 
Phật tử Nguyễn Văn Liên 
Phật tử Trần Thị Hòa 

Phật tử Nguyễn Ngọc Bích 
Phật tử Nguyễn Thị Hợi 

Phật tử Phạm Văn Hiếu 

Phật tử Lê Thị Minh Nguyện 
Phật tử Lê Thị Thu Diệu 
Phật tử Hoàng Thị Nga 

Phật tử Nguyễn Thị Vân Phương 
Phật tử Nguyễn Hoàng Bách 
Phật tử Nguyễn Thúy Hằng 
Phật tử Hà Thị Lâm 

Phật tử Trần Thị Cúc 

Phật tử Nguyễn Tất Thắng 
Phật tử Đỗ Thị Thủy 

Phật tử Nguyễn Minh Thư 
Phật tử Ngô Minh Hường 
Phật tử Mai Hải Hường 

Phật tử Trương Thị Sâm 
Phật tử Lê Thành Dũng 

Phật tử Hoàng Lệ Thủy 

Phật tử Bài Thị Bích Thảo 
Phật tử Nguyễn Thúy Nga 
Phật tử Hà Văn Quýnh 

Phật tử Bùi Thị Huệ 








Phật tử Hà Hiền Linh 

Phật tử Hà Ngọc Hoài 

Phật tử Bùi Ttrung Quốc 

Phật tử Bùi Đức Long 

Phật tử Vũ Thanh Mai 

Phật tử Đào Thị Minh Nguyệt 
Phật tử Nguyễn Thị Phương Lan 
Phật tử Nguyễn Tiến Dũng 

Phật tử Trần Hải Anh 

Phật tử Nguyễn Trần Trung Sơn 
Phật tử Nguyễn Thiều Minh Anh 
Phật tử Nguyễn Thị Lan 

Phật tử Đào Thị Hồng Linh 
Pháp danh Viên Hạnh 

Phật tử Nguyễn Long An 

Phật tử Hoàng Thị Quỳnh Hoa 








Phật tử Nguyễn Hoàng Khánh Linh 


Phật tử Nguyễn Minh Quân 
Phật tử Vũ Thị Hồng Ngọc 
Phật tử Đỗ Duy Thế 

Phật tử Nguyễn Hiền Lâm 
Phật tử Lưu Quang Minh 
Phật tử Phan Hồng Châu 
Phật tử Lưu Hồng Quang 
Phật tử Lưu Đức Anh 

Phật tử Nguyễn Hoàng Hiệp 
Phật tử Nguyễn Thị Thúy Anh 
Phật tử Phan Anh, 

Pháp danh Thuận Pháp 

Phật tử Phan Thị Bích Thủy, 
Pháp danh Diệu Hạnh 

Phật tử Huyền Tôn Nữ Kim Hòa 
Gia quyến Phật tử Trần Hải Anh 
Phật tử Vũ Huy Hoàng 

Phật tử Quách Thu Quỳnh 
Phật tử Vũ Thùy Linh 

Phật tử Vũ Thùy Dung 

Phật tử Phạm Xuân Ba 

Phật tử Vũ Thị Minh Xuân 
Phật tử Phạm Tiến Việt 

Phật tử Saragavesaka 
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PHẬT TỬ VIỆT NAM Ở TRONG NƯỚC 
--(Do Phật tử Paññvara Tuệ An đại diện)-- 





Phật tử Nguyễn Thị Nhật Phật tử Phan Thị Thanh Tâm 
Phật tử Phạm Thế Trường Phật tử Lê Tiên Khôi 

Phật tử Nguyễn Thị Cẩm Hà Phật tử Lê Thị Hoài Phương 
Phật tử Phạm Thế Dũng Phật tử Lê Nhật Minh 

Phật tử Phạm Hà An Phật tử Lê Vĩnh Doanh 

Phật tử Nguyễn Thúy Quỳnh Phật tử Lương Gia Nghĩ 
Phật tử Nguyễn Quỳnh Chi Phật tử Lương Minh Nhật 
Phật tử Nguyễn Hoàng Sơn Phật tử Nguyễn Tuấn Anh 
Phật tử Vũ Đức Anh Phật tử Mai Thanh Huyền, 
Phật tử Vũ Đức Thịnh Pháp danh Tuệ Nhàn 

Phật tử Cao Quý Anh Tú Phật tử Nguyễn Đức Anh 
Phật tử Nguyễn Mai Hạnh Phật tử Nguyễn Mai Anh 
Phật tử Nguyễn Mai Anh Phật tử Nguyễn Thế Anh 
Phật tử Nguyễn Viết Trinh Thục Phật tử Vương Thị Kim Liên, 
Phật tử Trân Thị Thu Trâm Pháp danh Tường Vân 

Phật tử Trần Thảo Phật tử Nguyễn Thị Điệp 
Phật tử Đặng Thị Thuận Phật tử Phạm Hồng Thu 
Phật tử Đoàn Thị Tường Phật tử Đặng Thu Trang 
Phật tử Dương Thị Thúy Hằng Phật tử Trần Thị Ngọc Anh 
Phật tử Trân Văn Tuấn Gia đình Phật tử Lý Trần Triết 
Phật tử Trần Gia Phát Phật tử Trịnh Kỳ Nam 

Phật tử Trần Thúy Nga Phật tử Trần Diệu Ý 

Phật tử Nguyễn Thị Hoài Nam Phật tử Trịnh Ngọc Toàn 


Gia đình Phật tử Pannacitta Tuệ Tâm Phật tử Trịnh Ngọc Quỳnh 
Phật tử Nguyễn Ngọc Phương Anh Phật tử Trịnh Ngọc Trác 


Gia đình Phật tử Phương Tịnh Phật tử Nguyễn Thị Thanh Hà 
Gia đình Phật tử Diệu Hương Phật tử Trịnh Ngọc Trí 
Phật tử Lê Văn Lãm Phật tử Trịnh Phúc An 


--(Do Phật tử Trịnh Đức Vinh đại diện)-- 


Phật tử Đỗ Thị Ninh Phật tử Trần Ngọc Thăng 
Phật tử Dương Tiến Thọ & Nguyễn Kim Duyên 
Phật tử Dương Thị Thanh Vân Phật tử Nguyễn Minh Đức 
Phật tử Trần Chí Cường Phật tử Đỗ Thị Mỹ Vân 


--(Do Phật tử Kim Thông chuyển)-- 


Phật tử Tuệ Thanh Gia đình Phật tử Diệu Cẩm 
Phật tử Kim Trung Gia đình Phật tử Tuệ Quân 
Gia đình Phật tử Diệu Ngọc Phật tử Kim Thông 
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PHẬT TỬ VIỆT NAM Ở TRONG NƯỚC 
--( Do Đại Đức Huệ Bảo chuyển)-- 


Gđ. Phật tử Huỳnh Liên cùng cáccon Phật tử Trần Mỹ Tiên 


Gđ. Phật tử Tạ Minh Chí Phật tử Huỳnh thị Liên Châu 
Gđ. Phật tử Trần Quang Tâm cùng các con cháu 

& Huỳnh Nguyệt Cầm Gđ. Văn Hiếu Ngộ, Pd. Diệu An 
Phật tử Trần Nguyệt Thảo Nguyễn Văn Tâm, Pd. Thiện An 
Phật tử Trần Vĩnh Long Gđ. Phật tử Hoa và Thiện 


--(Do Đại Đức Siêu Thiện chuyển)-- 


Đại Đức Siêu Thiện Bé Antoine 

Sư Thiện Chiếu Bé Franeis, Pháp danh Mai Thành 
Tu nữ Quang Pháp Bùi Thị Hơn, Pd. Nguyên Diệu Hảo 
Bé Laura Bé Vũ Hồng Anh, 


Phật tử Vũ Nam Thi, Pd. Pháp Duyên Phước Duyên, Diệu Anh 


--(Do Phật tử Nguyễn Thị Mai Thảo chuyển)-- 








Phật tử Nguyễn Văn Lĩnh Phật tử Nguyễn Thị Kim Liên, 
Phật tử Niệm An Pháp danh Trí Tranh 

Phật tử Diệu Quý Phật tử Niệm Châu 

Phật tử Ngô Thúc Phù Phật tử Nguyễn Gia Khang, 
Phật tử Ngô Ngọc Hương Pháp danh Trí An 

Phật tử Bé Quốc Vinh Phật tử Nguyễn Kim Cường, 
Phật tử Bé Quốc Hưng Pháp danh Trí Giác Chung 

Phật tử Bé Minh Thư Gia đình Nguyễn Thị Kim Thịnh, 
Phật tử Nguyễn Thị Đạm Pháp danh Trí Giác Phương 

& Chánh Hội Trọng Gia đình Nguyễn Thị Kim Liêm, 
Phật tử Lại Thị Sở, Pháp danh Trí Giác Hải 

Pháp danh Tâm Xuân Gia đình Phật tử Minh Thiện 


PHẬT TỬ VIỆT NAM HÀNH HƯƠNG SRI LANKA 


Tập thể đoàn hành hương Một Phật tử ấn danh 

Sư Cô Thích Nữ Huệ Tín Phật tử Nguyễn Duy Trực 
Sư Cô Thích Nữ Tâm Nhuyến Một Phật tử người Sri Lanka 
Phật tử Huỳnh thị Thu Hà, Phật tử Trương Viết Bình 
Pháp danh Liên Hà Phật tử Đàm Đức Anh 

Phật tử Trung Toàn Phật tử Phan Quốc Cường 
Phật tử Nguyễn Thị Liễu Phật tử Phan Thị Chính 
Phật tử Trung Thư, Phật tử Lê Hải Anh 

Pháp danh Minh Triết Phật tử Trần Hữu Quý 

& Phật tử Trung Hiền & Phật tử Võ Thị Minh 
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PHẬT TỬ HONG KONG CÚNG DƯỚNG ÁN TÓNG 


Tập thể Phật tử Việt Nam ở Hong Kong 
Mr. Zaldo Lam 

Phật tử Nguyễn Thị Thu 

Phật tử Phạm Thu Hương 

Phật tử Trần Thị Ngọc Linh 

Phật tử Trần Thị Thu Huyền 


PHẬT TỬ ÚC ĐẠI LỢI CÚNG DƯỚNG ÁN TÓNG 


Phật tử Đào Thanh Tuyền 
Một Phật tử ẩn danh 


PHẬT TỬ CHÂU ÂU CÚNG DƯỚNG ẤN TÓNG 


Gia đình Bà Nguyễn Xuân Tuyết Nga 
Phật tử Lê Quí Hùng 


PHẬT TỬ GIA NÃ ĐẠI CÚNG DƯỚNG ÁN TÓNG 


Gởđ. Phật tử Phạm Hùng & Nguyễn Thanh Mai 
Phật tử Thiện Thanh (Chùa Phổ Minh, Canada) 


PHẬT TỬ HOA KỲ CÚNG DƯỚNG ẤN TÓNG 
-- (Do Phật tử Minh và Trang Lương chuyển)-- 


Trương Như Thủy, Pd. Ngọc Lợi 
- Trần Anh Tuấn 
Gia đình Thúy VI Nguyễn 
- April Kha Nguyen 
- Ivy ÑI Ñguyen 
- Tristan Lan Nguyen 
Gia đình Nguyệt Phạm 
- Danny Nguyễn 
- Nathan Nguyễn 
Gia đình Minh và Trang Lương 
Phật tử Lương Thanh 
Phật tử Lê Thị Ngăn 
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PHẬT TỬ HOA KỲ CÚNG DƯỚNG ÁN TÓNG 


Magnolia Grove Monastery 

(Tu Viện Mộc Lan) 

Ven. Bokanoruwe Dewananda 
Ven. Cittananda, Chùa Pháp Vân, 
Sư Huệ Bảo, Thích Ca Thiền viện 
Sư Cô Thích Nữ Thanh Anh 

Đại Đức Tỉnh Việt 

Đại Đức Giác Hiếu 

Sư Thành, Ananda Thiền viện 
Sư Cô Trí Hạnh 

Sư Cô Nguyên Niệm 

Sư Cô Từ Minh 

Sư Cô Hộ Duyên 

Sư Cô Tịnh An 

Gia đình Phật tử Phạm Trọng Độ 
& Phật tử Ngô thị Liên 

Phật tử Bảo Tường (Selina) 

Phật tử Malynda Nguyễn 

Phật tử Văn Thị Yến Dung, 

Pháp danh Diệu Thư 

Phật tử Phạm Thị Thu Vân 

Gia đình Phật tử Hoàng thị Nhàn 
Phật tử Lý Hoàng Anh 

Phật tử Ngọc Dinh 

Phật tử Texas 

Phật tử Đỗ Văn Cường 

Phật tử Lê Dung 

Phật tử Visakha An Trương 

Cư Sĩ Liên Tâm (Phan đình Quế) 
Phật tử Tifany Do 

Phật tử Nguyễn Công Binh 

Phật tử Võ Trân Châu 

Phật tử Nguyên Hương, C. Lan Le 
Phật tử Cẩm Hoa 

Phật tử chùa Pháp Luân, Houston 
Gia đình Phật tử Cao Văn Chung 
Gia đình Ông Đặng Phước Bảo 
Gia đình Phật tử Nguyên & Thỏa 
Phật tử Đỗ Hoàng Nghĩa 

Gia đình Nguyễn Hữu Giàu 

& Trương Thị Tuyết Vân 

& các con Amy và Tina 


Phật tử Viên Hạnh 

Phật tử Tran Tin Tin 

Phật tử Diệu Liên 

Phật tử Nguyễn Cao Phước, 
Pháp danh Huệ Minh 

Bà Lý Hà Vinh 

Phật tử Phạm Đức Long 

Phật tử Lê Thị Trang 

Phật tử Pham Andrew 

Phật tử Pham Angelina 

Phật tử Thuyvan - Judy Dao, 

& Con Nguyen Minh Hoa - Hilton 
& Con Nguyen Minh Huu - HarIs 
Gia đình Phật tử Trần Minh Trí 
Gia đình Phật tử Huỳnh Giang 

& Phật tử Châu Lan Câm 

Gia đình Phật tử Nguyễn Nhân Tâm 
Gia đình Phật tử Nguyễn Đức Thiện 
& Phật tử Nguyễn Xuân Mai 
Phật tử Diệu Bình (Cô Sáu Dép) 
Gia đình Phạm Xuân Lan 

Gia đình Phạm Lợt & Phước Ánh 
Charly Châu 

Gia đình Phạm Thị Thi 

Gia đình Phạm Thiện Bảo 

Phật tử Lê Thị Huế 

Phật tử Phan Vui 

& Phật tử Như Đạo 

Phật tử Tô Ánh Tuyết 

Phật tử Xuân Hương 

Gia đình Nguyên Minh, 

& Chơn Tịnh, Chơn Giác 

Bà Đa (Quê quán Đà Nẵng) 

Gia đình Bà Sáu Tịnh Phước 

Gia đình Trịnh Na 

Gia đình Phạm Thị Thi 

Gia đình Phạm Thị Diệu Hiền 
Gia đình Thiện Trí 

Gia đình Châu Yến Vân, 

& Châu Mai Phương, Bảo Khang 
Phật tử Lâm Hoàng Tuấn 

Phật tử Nguyễn Kim Anh 
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PHẬT TỬ HOA KỲ CÚNG DƯỚNG ÁN TÓNG 
--(Do Phật tử Lê Thanh Hồng đại diện)-- 


Phật tử Phạm Khác Thiệu 
Phật tử Tuyết Mai 

Phật tử Kỳ Phương 

Phật tử Nguyễn Thanh Xuân 
Phật tử Lê Thanh Hồng 
Phật tử Hồ Đài Liên 

Phật tử Ấn danh 

Phật tử Hoàng Xuyến 

Phật tử Kim Biên 

Phật tử Võ thị Đạo 

Phật tử Giang Tùy Mỹ 

Phật tử Thị Quang 

Phật tử Phượng Bích Dzương 
Gia đình Phật tử Hiển & Ngọc 
Phật tử Ngô Bích Phụng 
Phật tử Lê Hữu Chiêu 

Phật tử Cathy Trần 

Phật tử Lê Vũ Hoàng Sơn 
Gia đình Phật tử Thiện Bảo 
Phật tử Tịnh Tâm 

Phật tử Nguyễn thị Hiếu 
Phật tử Phạm thị Thi 

Phật tử Nông Đình Hùng 
Gia đình Phật tử 

Tôn Nữ Diệu Xuân 

Gia đình Phật tử Diệu Lý 
Phật tử Tô Ánh Ngọc 

Phật tử Nina Trinh 

Phật tử Hoa Ngô 

Phật tử Tina Trần 

Phật tử Hà Nguyễn 

Phật tử Khanh Tôn 

Phật tử Quỳnh Trần 

Phật tử Thư Phùng 

Phật tử Loan Trần 

Ông Bà Vĩnh Luyện 

& Tôn Nữ Diệu Lan 

Phật tử Phạm Xuân Lan 
Phật tử Lý Minh Julie 

Phật tử Huỳnh Thị Em 


Phật tử Diệu Phúc 

Gia đình Phật tử Mangala 

Gia đình Sư Cô Diệu Hỷ 

Phật tử Lê Thị Gia Ninh 

Phật tử Vân La 

Phật tử Trần Minh Lợi 

Phật tử Tiên Thai 

Phật tử Truc Ly Viep 

Phật tử Hương Đạo 

Phật tử Phạm thị Ngọc Sương 
Phật tử Phạm thị Kim Cương 
Phật tử Paduma Hien Vien Phan 
Phật tử Hoa Lưu SuJata 

Phật tử Tô Tuấn Khanh 

Phật tử Nghĩa Trịnh 

Gia đình Phật tử Tina Kevin 

Gia đình Phật tử Ngọc Hân 

Gia đình Phật tử Hoa Thiện 

Gia đình Phật tử Khanh Trâm 
Phật tử Quỳnh Hà 

Phật tử David Philip 

Phật tử Trương Hoàng Nhất Khai 
Phật tử Nguyên Khiêm 

Phật tử Trương Thủy Yến 

Phật tử Bảo Lộc 

Phật tử Amy Nguyễn 

Gia đình Phật tử Cindy Ngô 
(hồi hướng đến Ô. Thiện Hoàng) 
Phật tử Dương Bích Thu 

Phật tử Quách Ngọc Giàu 

Phật tử Nguyễn Thị Quỳnh Như 
Phật tử Võ Duy Thắng 

Phật tử Võ Huy Long 

Phật tử Võ Minh Qui 

Phật tử Nguyễn Thị Quỳnh Giao 
Phật tử Wendy Nguyễn 

Gia đình Chiêm Thị Minh Huệ 
Phật tử Lê Hữu Duyên 

Phật tử Nguyên Khiêm 

Phật tử Lê Thanh Hồng 
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DANH SÁCH PHẬT TỬ PHILADELPHIA 
--(do Phật tử Thanh Đức đại diện)-- 


Đạo Tràng Bát Quan Trai Chùa Giác Lâm 
Ô. Bà Nguyễn Hữu Phước 

Phật tử Ngụy Hinh Pd. Nguyên Huy 

Phật tử La Song Hỷ Pd. Nguyên Tịnh 
Phật tử Ngụy Trí An Pd. Nguyên Bình 
Phật tử Phạm Xuân Điệp 

Gđ. Ngụy Khai Trí Pd. Nguyên Tuệ 

Gđ. Ngụy Phụng Mỹ Pd. Nguyên Quang 
Gđ. Ngụy Mộng Đức Pd. Nguyên Tường 
Gđ. Ngụy Mỹ Anh Pd. Nguyên Văn 

Phật tử Đặng Phước Châu Pd. Tâm Nghĩa 
Phật tử Nguyễn Thị Rắt Pd. Tâm Thạnh 
Gđ. Đặng Kim Phụng Pd. Tâm Trí 

Gđ. Đặng Văn Minh Pd. Quảng Phước 
Gởđ. Đặng Thế Hùng 

Gđ. Đặng Kim Nga Pd.Tâm Mỹ 

Gđ. Đặng Kim Mai Pd. Tâm Đồng 

Gđ. Đặng Kim Thi Pd. Tâm Thọ 

Gđ. Đặng Thế Hòa Pd. Tâm Hiền 

Phật tử Đặng Thế Luân Pd. Tâm Pháp 
Phật tử Nguyễn Thị Diễm Thúy Pd. Ngọc Duyên 
Phật tử Đoàn văn Hiễu Pd. Thiện Phúc 
Gđ. Nguyễn Duy Thanh Pd. Huệ Trí 

Gđ. Nguyễn Duy Phú Pd. Huệ Đức 

Gđ. Nguyễn Diễm Thảo Pd. Huệ Nhân 
Phật tử Đoàn Hiễu Junior Pd. Minh Hạnh 
Phật tử Đoàn Tommy Pd. Huệ Lành 

Phật tử Nguyễn văn Huỳnh Pd. Tâm Thiện 
Phật tử Hứa Thị Liên Pd. Diệu Bạch 

Gđ. Nguyễn Trọng Nhân 

Gđ. Nguyễn Trọng Luật 

Gđ. Nguyễn Thị Xuân Thảo 

Gđ. Nguyễn thị Xuân Trinh 

Phật tử Nguyễn Ngọc Hạnh 

Phật tử Nguyễn Tường Vân 

Phật tử Nguyễn Quang Huy 

Phật tử Nguyễn Trâm Anh 

Phật tử Ngụy Anh Thư 

Phật tử Ngụy Khãi Tấn 

Phật tử La Minh Châu 

Phật tử La Derek 

Phật tử Lưu Hội Tân Pd. Ngọc Châu 
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DANH SÁCH PHẬT TỬ PHILADELPHIA 
(do Phật tử Thanh Đức đại diện) 


Gđ. La Quốc Cường Pd. Đức Thiện 

Gđ. La Mỹ Hương Pd. Diệu Huệ 

Gởđ. La Mỹ Hoa Pd. Diệu Liên 

Gđ. La Đức Hùng Pd. Đức Tâm 

Gđ. La Quốc Dũng Pd. Đức Trí 

Gđ. La Mỹ Phượng Pd. Diệu Ngọc 

Gđ. La Ái Hương Pd. Diệu Mãn 

Gđ. La Mỹ Anh Pd. Diệu Phú 

Gđ. La Mỹ Hạnh Pd. Diệu Quí 

Phật tử La Quốc Tâm Pd. Huệ Đạt 

Gđ. La Quốc Minh 

Phật tử Huỳnh Bích Chi Pd. Ngọc Phúc 
Phật tử Nguyễn Thị Thanh Hương Pd. Diệu Thanh 
(hồi hướng đến Mẹ Pd. Tâm Toàn) 

Phật tử Lê Thị Sinh Pd. Diệu Trí 

Phật tử Nguyễn Bạch Cúc Pd. Thanh Đức 
Phật tử Đặng Thúy Nga Pd. Đồng Nguyệt 
Phật tử Đặng Thị Hà Pd. Diệu Hương 
Phật tử Nguyễn Kim Loan (NY) 

Phật tử Nguyễn Thanh Trung (hồi hướng 
đến mẹ Nguyễn Thị Ký Pd. Diệu Nhã) 
Phật tử Trương Đông Mỹ Pd. Nguyên Thoại 
Phật tử Tâm Ngộ 

Phật tử Phước Nghiêm 

Phật tử Tâm Phước (VA) 

Phật tử Chánh Lệ 

Phật tử Quảng Duyên 

Phật tử Quảng Diệu Phụng 

Phật tử Diệu Ngộ 

Phật tử Thiện Hòa 

Phật tử Diệu Phúc 

Phật tử Diệu Thường 

Phật tử Châu Ngô 

Phật tử Minh Tâm 

Phật tử Diệu Nguyệt 

Phật tử Gwo Phan 

Phật tử Không Hạnh 


Thành tâm hồi hướng phần công đức này đến thân bằng quyến thuộc: 


Những người đã qúa vãng được sanh về nhàn cảnh, những người còn tại tiền 
được sống lâu, sức khỏe, an vui, và luôn luôn tỉnh tấn tu hành. 


“<5 s =m 


411 


